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Số 4948-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tố chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Triết học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học. 

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Triết học và các đơn vị có liên quan
r

chịu hách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như Điều 3, 
-LưuVỤĐT.
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4948-QĐ/HVBCĨT-ĐT ngày%(ỷ.hảng 10 năm 2018 

của Giảm ãẻc Học viện Bảo chí và Tuyên truyên)
Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Triết học
Tên chương trình : Triết học Mác - Lênin
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Triết học; Mã số : 7229001.

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu tổng quát
- Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu Triết học cho các trường Đảng 

khu vục, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm giáo dục lý luận chính trị ở 
các huyện, thị và các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các trường trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề.

- Đào tạo cán bộ có trình độ triết học ở bậc đại học, có khả năng tham gia vào hoạt 
động của các cơ quan, ban ngành của Đảng và Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - 
xã hội ở Trung ương và địa phương...

1.2. M ục tiêu cụ thể
- Kiến thức:
+ Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
+ Có tri thức triết học chuyên ngành sâu sắc, toàn diện, đủ khả năng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị và hoạt động thực tiễn theo mục tiêu 
chung đã nêu.

- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản, vững chắc cỏ thể thực hiện giảng dạy triết 

học đáp ứng yêu cầu cụ thể.
+ Có năna lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn cùa 

một cử nhân triết học.
+ Có kỹ năng mềm: Kỹ năng tự chủ, làm việc độc lập; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng 

làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
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+ Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng lý luận, tổng kểl thực tiễn của Đảng 
và các nhiệm vụ chính trị xã hội theo nhiệm vụ cụ thể của Đảng vá nhà nuớc.

-  về phẩm chất chính tì ị và đạo đức:

+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

+ Có đạo đức của người cán bộ cách mạng với phẩm chất của nhà giáo, nhà nghiên 
cứu khoa học chân chính; có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, có lối sống tích cực, lành 
mạnh, luôn có sự nồ lực luôn tu dưỡng rèn luyện cá nhân; có quan hệ tốt với đồng nghiệp 
và ý thức gương mẫu của người cán bộ cách mạng.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Làm công tác nghiên cúu và giảng dạy triết học trong hệ thống giáo dục và đào tạo 
quốc dân, bao gồm hệ thống trường Đảng, các trưòng đại học, cao đẳng và các trường trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề.

+ Làm trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
+ Làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế -  xã 

hội.

+ Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lí luận chính trị, các viện nghiên cứu, các 
tạp chí lý luận chính trị.

+ Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các tạp chí lý luận, 
các báo, đài trung ương và địa phương.

- Trình độ ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ BI 
khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm 
IELTS).

- Trình độ Tin học: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng 
trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2. ỉ. 1. Các chương trình đào tạo tham khảo
+ Chương trình cử nhân Triết học Mác - Lênin hiện hành của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền.
+ Chương trình cử nhân Triết học Mác - Lênin của Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012. 2015.
+ Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012.
+ Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Middlesex, London, Vương quốc 

Anh (năm 2008).
+ Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Essex, Vương Quốc Anh năm 2008.
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+ Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Southampton, Vương Quốc Anh, 
năm 2008.

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội

Thời điểm khảo sát: tháng 2/2018.
Hình thức khảo sát: điều tra bằng bảng hỏi 05 nhà tuyển dụng, 50 cựu sinh viên và 

tọa đàm với các chuyên gia. Các ý kiến trả lời của nhà tuyển dụng đánh giá khả năng của 
sinh viên khi tiếp cận công việc, bắt đầu công tác tại cơ quan/doanh nghiệp ở mức Khá 
trở lên. Chương trình đào tạo đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao kiến thức chuyên 
môn, cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, quan hệ con người, khả năng 
phân tích/suy luận, tự học và tăng cường tinh thần đội nhóm. Những vấn đề cần được 
tăng cường gồm: khả năng thực hành lý thuyết đã được học, khả năng tin học và ngoại 
ngữ, phương pháp giảng dạy tích cực.

Ý kiến của chuyên gia và cựu sinh viên đề nghị sắp xếp hợp lý hơn các phần kiến 
thức: phần kiến thức khoa học xã hội nhân văn; phần kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 
chuyên ngành ...; các học phần trong tổng thể chương trình; giảm bớt tính hàn lâm, kinh 
viện; làm cho chương trình đào tạo có tính cập nhật và thực tiễn hơn, khiến cho triết học 
gần cuộc sống hơn. Ngoài ra, cần dành một thời lượng tương xứng cho mục đích đào tạo 
nghề sư phạm, bổ sung thêm một số học phần tự chọn ứng với yêu cầu đầu ra là biên tập 
viên tạp chí lý luận. Kết quả chi tiết được lưu trữ tại khoa Triết học, Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
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- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưcmg Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 1Ĩ1Ở ngành đào tạo và đình chỉ tuyên sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
3.1.1. Kiến thức khoa học cơ bản
CĐR 1: Nắm vững và có lchả năng vận dụng các nguyên lý cơ bản của Chủ nehĩa 

Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam (Triết học Mác -  
Lênin, Kinh tế chính trị học Mác -  Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chi 
Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam).

CĐR 2: Nắm vững và có khả năng vận dụng tri thúc và phương pháp của một số 
ngành khoa học lý luận và khoa học xã hội và nhân văn cơ bản: Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước, Luật học, Lịch sử Đảng, Xã hội học đại cương, Dân tộc học đại cương, 
Giáo dục học đại cương, Pháp luật đại cương, Cơ sở văn hoá Việt Nam,...

3.1.2. Kiến thức nền tảng (cơ sở ngành)
CĐR 3: Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng phương pháp luận và các phương 

pháp nghiên cứu khoa học vào nghiên cứu và giảng dạy triết học.
CĐR 4: Nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp của một số 

ngành khoa học xã hội và nhân văn nền tảng cho ngành (Tâm lí học sư phạm, Lý luận 
dạy học đại học, Đạo đức học Mác - Lênin, Logic học).

CĐR 5: Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên 
ngành trong tiếp cận, nghiên cứu và giảng dạy triết học.

3.1.3. Kiến thức ngành
CĐR 6: Nắm vững và có khả năng vận dụng khung lý thuyết chung của triết học.
CĐR 7: Nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu 

tôn giáo học, đạo đức học, mỹ học... liên kết hệ tri thức và phương pháp nói trên với 
khung lí thuyết chung Triết học.

3.1.4. Kiến thức chuyên ngành
CĐR 8. Nắm vững và có khả năng vận dụng những tri thức chuyên sâu và phương
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pháp luận của triết học Mác - Lênin (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử).

CĐR 9. Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá, mối quan hệ giữa triết học Mác -  
Lênin với các trào lưu tư tưởng trong lịch sử triết học ở phương Đông và phương Tây.

CĐR 10. Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá tư tưởng, quan điểm triết học 
Mác -  Lênin trong các tác phẩm kinh điển, qua các giai đoạn hình thành, và phát triển 
triết học Mác -  Lênin.

3.2. Kỹ năng
CĐR 11: Có kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp: Kỹ năng phân tích, đánh 

giá các vấn đề được nêu ra trong triết học Mác- Lênin; Kỹ năng giải thích, phân tích, 
đánh giá các sự vật, hiện tượng, các tư tưởng, quan điểm, trên các bình diện khác nhau 
dưới góc độ triết học; Kỹ năng nghiên cứu triết học; Kỹ năng giảng dạy triết học; Kỹ 
năng biên tập bài báo, tạp chí khoa học (lý luận).

CĐR 12: Kỹ năng tư duy cá nhân: Kỹ năng tư duy sáng tạo; Kỹ năng tư duy phản 
biện; Kỹ năng tư duy hệ thống; Kỹ năng đọc, phân tích, xử lý tài liệu; viết bài, nghiên cứu 
khoa học.

CĐR 13. Kỹ năng mềm: Kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng 
giao tiếp, đối thoại và phản biện; Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Kỹ năng 
quản lý và lãnh đạo

CĐR 14: Nắm vững và vận dụng các nguyên lý, quy luật triết học trong việc đề ra 
các chủ trương, đường lối, chính sách. Vận dụng nguyên tắc phương pháp luận của triết 
học để nhận thức, xem xét, đánh giá và giải quyết vấn đề một cách khách quan, toàn diện, 
lịch sử - cụ thể và phát triển, thực tiễn.

CĐR 15: Ngoại ngữ: Sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương 
đương 450 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

CĐR 16: Tin học: Kiến thức tin học ứng dụng trình độ A, có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 17. Năng lực học tập và làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm trong 

điều kiện làm việc thay đổi và áp lực. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc 
khác nhau xét theo các lĩnh vực chuyên môn. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy 

kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 18. Phẩm chất đạo đức cá nhân: Yêu nước; Lập trường tư tưởng vững vàng, 

trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tôn trọng và tuân thủ 
nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật; Có ý thức phục vụ cộng đồng; cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư; Tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, 
xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
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CĐR 19: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Khách quan khoa học; Chủ động, tự 
giác và có tinh thần chịu trách nhiệm cao của cá nhân và có trách nhiệm cao với nhóm 
trong xử lý công việc; Có ý thức tổ chức, kỉ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức; Có 
ý thức trách nhiệm truyền bá tri thức ngành.

4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thòi gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyến sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lu'Ọ’ng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tưọng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Triết học nếu có đủ các điều kiện 
sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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9. Nội dung chương trình:
9.1.Cấu trúc chương trình
Tổngsốtínchỉphảitíchluỹ: 130tínchỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh),trongđó:

Khối kiến thức giáo dục đại cưong 45 tínchỉ
-Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tínchỉ
-Khoa học xã hội và nhân văn 15tínchỉ

Batbuộc: 9 tínchi
Tựchọn: 6/18 tínchỉ

-Tin học 3 tínchỉ
- Ngoại ngữ 12/24 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tínchỉ
-Kiếnthứccơsởngành 18tínchỉ

Bắtbuộc: 12 tỉnchỉ
Tựchọn: 6/18tínchỉ

- Kiến thức ngành 29 tínchỉ
Bătbuộc: 20tínchỉ
Tựchọn: 9/27tínchỉ

- Kiến thức bổ trợ 6 tínchỉ
Bắtbuộc: 3 tínchỉ
Tựchọn: 3/9tínchỉ
Kiến tập 3 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 29 tín chỉ
Bắtbuộc: 26 tín chỉ
Tựchọn: 3/9 tín chỉ
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 

(LT/TH/Tự 
học)

Học
phần tiên 

quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1. Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 75

1. TM01001 Triết học 
Mác -  Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vấn đề của triết 
học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); 
từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập họp lý, vận 
dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đòi sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế 
chính trị 

Mác - Lên in

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản 
nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần 
kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học

Trang bị những kiên thức cơ bản và hệ thông vê các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tể - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính 
quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 
lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1930 đen nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng

2,0
(1,5:0,5)
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dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản 
Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa hocxã hôi và nhân văn
•_________________ *_____________________________________________________________________________________________________ 15

7

Băt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiển thức cơ bản về phòng, chổng tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan 
hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị 
của thế giới và định hướng XHGN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

*

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác — Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương 
pháp nghiên 

cứu khoa 
học xã hội 

và nhân văn

Môn học trang bị các kiến thức về nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa 
học; vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa 
học. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học: Phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 
một sổ phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18
9
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1 0 . XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã 
hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các 
khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức 
tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm 
của một sô chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã 
hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông dại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

11. NP01002
Quản lý 

hành chính 
nhà nước

Học phẩn bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành chính 
nhà nước như: hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước; thể chể 
quản lý hành chính nhà nước; cơ quan quản lý hành chính nhà nước; cán bộ, 
công chức, viên chức và chế độ công vụ; quyết định quản lý hành chính, thủ tục 
hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

2,0
(1,5:0,5)

1 2 . TT01002
Cơ sở văn 
hoá Việt 

Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: những vẩn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử 
văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan 
hệ giữa văn hóạ với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

1 3 . TG01001
Giáo dục 
học đại 
cương

Sinh viên năm vững hệ thống lý luận cơ bản về giáo dục con người trong nhà 
trường ở nước ta và có khả năng vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn công 
tác giáo dục .

2,0
(1,5:0,5)

1 4 . TT01003
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Học phẩn trang bị nhũng kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về công tác tư 
tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, 
phương châm công tác tư tưỏng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của 
các yểu tố: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công 
tác tư tưởng; tính chất, nội dung, phưong thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

2,0
(1,5:0,5) TM01001

1 5 . KT01003 Kinh tế phát 
triển

Học phân cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng trưởng, phát 
triển kinh tể; lý giải làm thể nào để các nước đang phát triển phát triển có thể 
thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Bao gồm: khái niệm về tăng trưởng kinh 
tế, phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững; các nguồn lực tăng trưởng; 
các mô hình tăng trưởng kinh tê; quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tể; mối 
quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội; Đánh giá những vấn đề tăng

2,0
(1,5:0,5)
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trưỏng và phát triển kinh tế đặt ra hiện nay.

16. QQ01001

Truyền 
thông trong 

lãnh đạo, 
quản lý

Môn Truyền thông trong lãnh đạo quản lý nhằm cung cấp cho nguời học những 
kiến thức về truyền thông đại chúng, vai trò và sức mạnh truyền thông đại 
chúng trong các cơ quan quản lý của hệ thống cấu trúc chính trị Việt Nam. 
Môn học này hướng đến việc giúp người học kiến thức liên nghành như: cách 
Quốc hội sử dụng truyền thông đại chúng trong định hướng dư luận xã hội về 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Hay cách đóng góp của người dân vào 
quá trình cải thiện chất lượng chính phủ thông qua truyền thông đại chủng.

2,0
(1,5:0,5) TM01001

17. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gôm những nội dung cơ bản, khái quát vê lý thuyêt tiêng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản 
phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

18. BC02550

Các loại 
hình truyền 

thông đuơng 
đại

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của các 
loại hình truyền thông đương đại như truyền thông đại chúng, truyền thông đa 
phương tiện, truyền thông mạng xã hội.... Những ưu điểm, hạn chế, nguyên tắc 
và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình nhằm 
phát huy tốt vai trò, sửc mạnh của từng loại hình.

2,0
(1,0:1,0)

1.3. Jrin học 3

19. ĐC01005 . Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các 
phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kể trình chiểu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

r  r

1.4. Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cẩp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trons các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh Môn học cune cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 4,0
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học phẩn 2 pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp 
và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phân này giúp sinh viên ôn tập và củng cô những kiên thức cơ bản vê: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện...Cung 
cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn 
luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 
năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 
thuộc.

4,0
(2,0:2,0) *

23. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viểt chữ Hán. Rèn luyện các 
kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giói thiệu được bản thân, gia đình, bạn 
bè, mua bán .. ..Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một sổ hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đếtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia dinh... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi vói cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sổng. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức CO ' sở ngành 18

Bẳtbuôc 12
12



26. TG01009 Tâm lý học 
sư phạm

Nội dung môn học đem đến những kiến thức cơ bản về bản chất tâm lý người, 
chỉ rõ cơ sỏ' tâm lý học của hoạt động giảng dạy và giáo dục, đồng thời phác 
thảo mô hình nhân cách của giảng viên đáp ứng yêu cầu lao động sư phạm. 
Những nội dung trên là cơ sở quan trọng của một nghề nghiệp mang tính khoa 
học và tính ứng dụng. Nhờ đó, việc giảng dạy kiến thức cũng như hình thành 
kỹ năng, kỹ xảo cho người học sẽ được định hướng và có tính kỹ thuật rõ ràng.

3
(2,5: 0,5)

27. TG03001 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy học đại 
học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, 
phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, lập kế 
hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, 
lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu 
cụ thể. Những kiến thức và kỹ năng này là nền tảng cơ bản cho học viên tiếp 
tục nghiên cứu và học tập học phàn Phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành

3,0
(2,5:0,5)

28. TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lên in

Học phần đạo đức học Mác -  Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản của đạo 
đức học như quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản 
của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền 
thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực 
tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng 
tới chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

29. TM01010 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luật và những hình 
thức cơ bản của tư duy. về hình thức tư duy như: Khái niệm, phán đoán, suy 
luận, giả thuyết, chứng minh, và các quy luật của tư duy gồm có: Quy luật 
đồng nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do đầy đủ. 
Thông qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp 
người học cỏ tư duy đúng đắn, chính xác, lập luận chặt chẽ trong nhận thức 
và vận dụng vào hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,5:0,5) TM01001

Tự chọn 6/18

30. BC02801 Lý thuyết 
truyền thôns

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý 
thuyết truyền thông. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ hiểu được bản

3,0
(1,5:1,5) TM01001
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chất xã hội của truyền thông, nắm và hiểu được những đặc trưng cơ bản của 
truyền thông, các lý thuyết truyền thông cơ bản, chu trình truyền thông, các 
phương tiện truyền thông và có thể thành thiết lập kế hoạch truyền thông, cũng 
như các kỹ năng sử dung các công cụ đánh giá, giám sát. Bên cạnh đó, học phần 
cũng rèn luyện cho sinh viên thái độ học hỏi và làm việc nghiêm túc trong môi 
trường giáo dục chuyên nghiệp.

31. PT02306

Pháp luật và 
đạo đức báo 
chí — truyền 

thông

Nhũng tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan đến hoạt 
động truyền thông; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực truyền 
thông,quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; tự do ngôn luận, tự do ngôn 
luận trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí và nhà báo; Quan niệm về đạo đức 
nghề nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định đạo đức nghề nghiệp; các quy 
ước đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá về đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tư 
dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông...

3,0
(2,0:1,0) TM01001

32. TT02353
Truyền 

thông và vận 
động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố 
cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền 
thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch 
truyền thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

33. TM01009
Môi trường 
và phát triển

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại vê thê giới tự nhiên, 
phương pháp nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa con người 
và môi trường (tự nhiên và xã hội); từ đó vận dụng một cách sáng tạo các quy 
luật tự nhiên vào hoạt động thực tiễn phục vụ lợi ích cao nhất của con người.

3,0
(2,5:0,5) TM01001

34. NP02001
Nhà nước và 

pháp luật

Bao gôm các vân đê mang tính chât nguyên lý vê nhà nước và pháp quyên 
XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây 
dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp 
luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

35. TT02366
1

Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phân trang bị cho người học những kiên thức cơ bản vê nghệ thuật phát 
biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát biểu 
miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh trong

3,0
(2,0:1,0) TM01001
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phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu *

2.2. Kiến thức ngành 29
Bắt buộc 20

36. TM01015 Mỹ học

Học phẩn khái quát những tư tưởng mỹ học trong lịch sử, đối tượng nghiên cứu 
của mỹ học Mác - Lênin. Sau đó giới thiệu những nét khái quát của quan hệ 
thẩm mỹ (là đổi tượng nghiên cứu của mỹ học Mác-Lênin). Các bài sau triển 
khai hai phương diện cơ bản của quan hệ thẩm mỹ và trình bày lý luận mỹ học 
về nghệ thuật- kết quả sự tác động qua lại cao nhất giữa hai phương diện đó.

3,0
(2,5:0,5) TM01001

37. TM01014 Tôn giáo 
học

Trang bị cho người học lý luận mac-xit về tôn giáo và những kiến thức khái 
quát về các tôn giáo cụ thể. Trên cơ sở đó giúp người học hiểu và nắm được 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác tôn giáo ở 
Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,5:0,5) TM01001

38. TM03010
Lịch sử triết 
học phương 

Đông

Cung câp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản của triêt học phương Đông cô 
đại (Trung Quốc - Ấn Độ) qua các thời kỳ và các trường phái tiêu biểu, giúp 
sinh viên biết phân tích, so sánh đánh giá những giá trị và hạn chế của mỗi 
trường phái, rút ra được ý nghĩa cho con người và xã hội Việt Nam, góp phần 
hoàn thiện tri thức lịch sử triết học và nâng cao năng lực tư duy triết học chung.

4,0
(3,0:1,0) TM01001

39. TM03011
Lịch sử triết 
học phương 

Tây

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cốt lõi nhất về tư tưởng 
triết học trong các giai đoạn triết học Phương Tây trước Mác. Giúp sinh viên 
hiểu được những quan niệm, tư tưởng triết học chủ yếu của các trường phái 
triết học, các nhà triết học tiêu biểu trong các giai đoạn: giai đoạn Hy Lạp cổ 
đại; phong kiến; Phục hưng; thể kỷ XVII,XVIII; c ổ  điển Đức. Trên cơ sở đó 
góp phần hoàn thiện tri thức lịch sử triết học và nhằm nâng cao năng lực tư duy 
triết học chung.

5,0
(4,0:1,0) TM01001

40. TM03012
Lịch sử triết 

học Mác- 
Lênin

Học phẩn khái quát hoàn cảnh lịch sử (về kinh tế, chính trị - xã hội, khoa học 
và cuộc đẩu tranh tư tưởng) ra đời của triết học Mác - Lênin; quá trình hình 
thành và phát triển những nguyên lý triết học Mác - Lênin. Rèn luyện cho sinh 
viên kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá quá trình phát triển tư tưởng triết

3,0
(2,0:1,0) TM03011
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học của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.l.Lênin; bước đầu giúp sinh viên làm quen 
với các tác phẩm kinh điển của triết học Mác, hình thành khả năng tổng hợp, hệ 
thống các nội dung triết học.

41. TM02010
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức về tình hình thực tế chính trị 
- xã hội hiện nay, giúp sinh viên củng cổ kiến thức, quán triệt nguyên tắc thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn trong học tập, nghiên cứu.

2,0
(0,5:1,5)

42. TM03032 Kiến tập 
nghề nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố và bố sung kiến thức lý luận, nắm vững quy 
trình nghiệp vụ, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng, phương pháp giảng dạy môn 
Triết học tại các cơ sở kiến tập; rèn luyện phương pháp công tác và năng lực tổ 
chức thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng 
nghiên cứu khoa học.

3,0
(0,5:2,5) TM03012
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43. TM02501

Lịch sử tư 
tưởng triết 
học Việt 

Nam

Học phần khái quát điều kiện hình thành các tư tưởng triết học Việt Nam trong 
từng giai đoạn lịch sử và ảnh hưởng của các nền văn hóa nước ngoài đến tư 
tưởng triết học của người Việt. Qua đó phân tích, đánh giá làm nổi bật về vai trò 
tư tưởng triết học Việt Nam đối với thực thiễn lịch sử Việt Nam và việc giữ gìn, 
phát huy những di sản văn hóa dân tộc.

3,0
(2,5:0,5) TM01010

44. TM02502
Tư tưởng 

triết học Hồ 
Chí Minh

Học phần trang bị cho người học những tri thức về nguồn gốc tư tưởng Triết 
học Hồ Chí Minh và các nội dung cơ bản của Tư tưởng Triết học Hồ Chí Minh, 
qua đó giúp người học có thêm những hiểu biết nhằm vận dụng các tư tưởng đó 
vào nhận thức và hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,5:0,5) TM03012

45. BC02110 Cơ sở lý 
luận báo chí

Những kiển thức cơ bản về truyền thông, báo chí; các loại hình báo chí đương 
đại; công chúng báo chí; các nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí; các 
chức năng cơ bản của báo chí; các vấn đề tự do báo chí; lao động báo chí; 
phương pháp tiếp cận của báo chí-truyền thông; nhà bảo -  chủ thể hoạt động 
báo chí. Kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm phân tích đánh giá các vấn đề 
thực tiễn trên cơ sỏ' lý thuyết và quan điểm nghề nghiệp; phân tích, đánh giá 
các sự kiện và vấn đề trên báo chí - truyền thông được công chúng và dư luận 
xã hội quan tâm.

3,0
(1,5:1,5)
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46. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phẩn gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối 
quan hệ giữa chủ thể với đối tứợng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh 
đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử 
dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương 
thuyêt, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương 
pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

47. CT02054

Thể chế 
chính trị thế 
giới đương 

đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thể chế chính trị 
thế giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình ở một số 
nước trên thể giới thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

48. TM02510 Triết học 
văn hóa

Học phần Triết học văn hóa gópphần cung cấp cho người học những kiến thức 
nền tảng của quan điểm Mác - Ăngghen về văn hóa. Trên cơ sở nắm vững kiến 
thức cơ bản, người học có thểrủt ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào 
nghiên cứu các khoa họckhác cũng như nhìn nhận, đánh giá về các vấn đề trong 
đời sống khách quan,toàn diện và đúng đắn hơn.

3,0
(2,5:0,5)

49. TM02511 Triết học 
sinh thái

Triêt học sinh thái nghiên cứu các vẩn đề cơ bản của môi trường sinh thái dưới góc 
độ triết học và xã hội nhân văn. Môn học trình bày cơ sở tự nhiên của quan hệ giữa 
con người, xã hội, tự nhiên và nêu ra nhũng vấn đề có tính phương pháp luận 
nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vũng.

3,0
(2,5:0,5) •

50. TM02512

Dân chủ và 
đổi mới hệ 

thống chính 
trị

Cung cấp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản về lý thuyết dân chủ nói chung 
và dân chủ ở Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó nâng cao được năng lực tư duy 
trong nhận thức và đánh giá những vấn đề dân chủ cả về lý luận và thực tiễn.

3,0
(2,5:0,5)

51. BC02605 Truyền thông 
chính sách

Học phần bao gồm những nội dung và phương pháp cơ bản, hệ thống và khái 
quát về truyền thông chính sách, chủ yểu dựa trên thực tiễn Việt Nam. Sinh 
viên sẽ thực hành các kỹ năng nhận diện, phân tích, phản biện chính sách, kỹ 
năng thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông chính sách và phương 
pháp đánh giá truyền thông chính sách.

3,0
(1,0:2,0)

2.3. Kiến thức bổ trơ. . .  • 6
17

I



ị ỉ

------------
Băt buộc 3

52. TM02503 Triết học 
con người

Học phân Triết học con người góp phần cung cấp cho người học những kiến 
thức nền tảng trên quan điểm của Mác - Ăngghen những vấn đề triết học về con 
người và phát triển con người. Trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản, người 
học thấy được rằng con người vừa là nguyên nhân cuối cùng của mọi thất bại, 
vừa là cơ sở sâu xa của mọi thành công, từ đó thấy rằng việc xây dựng chiến 
lược phát triển con người là yếu tổ căn bản làm nên sự phát triển của đất nước.

3,0
(2,5:1,0) TM03012
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53. BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí

Nắm được đặc điếm của công tác biên tập, quy trình biên tập; từ việc lập kê 
hoạch tới các công đoạn biên tập văn bản ở các toà soạn cơ quan báo chí, các 
mẹo biên tập, ký hiệu dùng trong biên tập.

3,0
(1,0:2,0) TM01001

54. TM02504 Triết học 
chính trị

Sinh viên nẳm được những nội dung quan trọng của triết học chính trị trong 
lịch sử cũng như triết học chính trị mac-xit. Trên cơ sở đó nắm vững ý nghĩa 
phương pháp luận trong việc vận dụng vào nhận thức cũng vào đổi mới đất 
nước, trong đó có đổi mới tư duy chính trị.

3,0
(2,5:1,0) TM03012

55. TM03028 Triết học giá 
trị

Học phẩn Triết học giá trị góp phẩn cung cấp cho người học những kiến thức 
nền tảng về triết học giá trị và các lý thuyết giá trị và các xu hướng vận động, 
biến đổi của giá trị. Trên cơ sỏ' nắm vững kiến thức cơ bản, ngưòi học có thể 
rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào phân tích những vấn đề giá trị 
xã hội hiện đại dưới tác động của toàn cầu hóa và khoa học công nghệ.

3,0
(2,5:0,5) TM03012

2.4. Kiến thức chuyên ngành 29
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56. TM03013

Tác phấm 
kinh điển 

Mác- 
Ảngghen- 

Lênin

Học phần khái quát hoàn cảnh lịch sử (về kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa và 
cuộc đấu tranh tư tưởng) ra đời của mỗi tác phẩm của C.Mác, Ph.Ảngghen, 
V.I.Lênin; sự hình thành, phát triển và nội dung các nguyên lý triết học đã được 
C.Mác, Ph.Ăngghen và V.l.Lênin giải quyết trong mỗi tác phẩm; hiểu được ý 
nghĩa lịch sử của các tác phẩm.

5,0
(4,0:1,0) TM03012

57. TM03014 Chuyên đề 
chủ nghĩa

Học phân trang bị các tri thức triêt học một cách hệ thông, sâu săc nhăm mục 
đích vừa củng cố tri thức vừa giúp sinh viên thấy được sự phát triển của từng

3,0
(2,0:1,0) TM03013
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DVBC nguyên lý, từng tư tưởng triết học trong phần chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
Trên cơ sở đó, củng cố vững chắc thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện 
chứng, giúp sinh viên vận dụng được các nguyên tắc phương pháp luận để phân 
tích, đánh giá, khách quan, đúng đắn các vấn đề trong cuộc sống.

58. TM03015
Chuyên đề 
chủ nghĩa 

DVLS

Học phẩn trang bị các tri thức triết học một cách hệ thống, sâu sắc nhằm mục 
đích vừa củng cố tri thức vừa giúp sinh viên thấy được sự phát triển của từng 
nguyên lý, tư tưởng triêt học trong phần chủ nghĩa duy .vật lịch sử. Từ đó giúp 
sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu, củng cố vững chắc thế giới quan duy 
vật, phương pháp luận biện chứng trong nghiên cứu, xem xét các vấn đề lịch sử 
- xã hội.

3,0
(2,0:1,0) TM03013

59. TM03016
Phương pháp 

giảng dạy 
triết học

Học phần giúp người học nắm vững nội dung cơ bản về giảng dạy triết học, trên 
cơ sở đó hình thành kỹ năng soạn giảng bài giảng triết học, kỹ năng thực hiện 
các bước của một bài lên lóp, kỹ năng vận dụng phương pháp giảng dạy vào 
giảng dạy triêt học

6,0
(5,0:1,0) TM03012

60. TM03033 Thực tập 
nghề nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố và bố sung kiến thức lý luận, nắm vững quy 
trình nghiệp vụ, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng, phương pháp giảng dạy môn 
Triết học tại các cơ sở thực tập; rèn luyện phương pháp công tác và năng lực tổ 
chức thực hiện công tác chuyện môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng 
nghiên cứu khoa hoc.

3,0
(0,5:2,5) TM03016

61. TM04001 Khóa luận Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để hoàn thành khóa luận. 6,0
(0,5:5,5)

Học phần thay thế cho khóa lu ân 6,0

62. TM03034
Các vấn đề 
triết học về 

toàn câu hóa

Môn học khái quát về xu hướng toàn cầu hóa và một số trào lưu tư tưởng triết 
học khác nhau xoay quanh vấn đề toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra của cách 
tiếp cận triết học đối với vấn đề này.

3,0
(2,5:0,5) TM03012

63. TM03505

Các lý 
thuyết phát 
triển xã hội 
đương đại

Sinh viên hiếu được khái niệm phát triển xã hội vá lý thuyết phát triển xã hội. 
Phân tích được các lý thuyết phát triển xã hội đương đại tiêu biểu. So sánh, 
đánh giá được các học thuyết phát triển xã hội đương đại từ lập trường duy vật 
biện chứng.

3,0
(2,5:0,5) TM03012
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64. TM03506
Triết học 

ngoài mác 
xít hiện đại

Học phần Triết học ngoài mác-xit hiện đại góp phần trang bị cho người học 
những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp 
nhận thúc của các trào lưu triêt học ngoài mác-xit hiện đại như Triết học thực 
chứng, triết học nhân bản phi lý tính, triết học tôn giáo... Trên cơ sở đó càng 
làm nổi bật giá trị cách mạng và khoa học của Triết học Mác - Lênin.

3,0
(2,5:0,5) TM03011

65. TM03507
Triết học và 
khoa học tự 

nhiên

Trang bị cho sinh viên những tri thức về mối quan hệ giữa khoa học tự nhiên và 
triết học trong lịch sử phát triển của hai loại khoa học này.Giúp sinh viên nhận 
biết và vận dụng giải quyết những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên 
nhằm nâng cao năng lực và tư duy của sinh viên trong học tập, nghiên cứu triết 
học, đặc biệt giúp sinh viên trong việc học các chuyên đề triết học và đọc các 
tác phẩm kinh điển.

3,0
(2,5:0,5) TM03012

66. TM03508
Chủ nghĩa 

Mác phưong 
Tây

Cung cẩp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản của triết học chủ nghĩa Mác 
phương Tây (triết học mác-xít phương Tây) qua các trường phái tiêu biểu, giúp 
sinh viên biết phân tích, đánh giá những giá trị và hạn chế của mỗi trào lưu, 
mỗi đại biểu trong trường phái này. Từ đó rút ra được ý nghĩa cho đối với phát 
triển triết học Mác chính thống.

3,0
(2,5:0,5) TM03012
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9.3. Ma trận chuẩn đầu ra

TT Học phần
CĐR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. TM01001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. KT01001 2 2 2 2 2 2
3. CN01001 2 2 2 2 2 2
4. LS01001 2 X X 2 2 2
5. TH01001 2 2 2 2 2 2
6. NP01001 2 2 2 2 2 2
7. CT01001 2 2 2 2 2 2
8. XD01001 2 2 2 2 2 2
9. TG01004 1 2 2 2 2 1 2
10. XH01001 2 2 2 2
11. NP01002 2 2 2 2 2 2
12. TT01002 2 2 2 2
13. TG01001 2 2 2 2
14. TT01003 2 2 2 2 2 2
15. KT01003 2 2 2 2
16. QQ01001 2 2 2 2 2
17. ĐC01001 2 2 2 2
18. BC02550 2 2 2 2
19. ĐC01005 2 2 2
20. NN01015 2 2 2
21. NN01016 2 2 2
22. NN01017 2 2 2
23. NN01019 2 2 2
24. NN01020 2 2 2
25. NN01021 2 2 2
26. TG01009 2 2 2 2 2
27. TG03001 2 2 2 2 2
28. TM01008 2 2 2 2 2 2 2
29. TM01010 2 2 2 2 2
30. BC02801 2 2 2 2 2
31. PT02306 2 2 2 2 2 2 2
32. TT02353 2 2 2 2
33. TM01009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34. NP02001 2 2 2 2 2 2
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35. TT02366 2 2 2 2
36. TM01015 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37. TM01014 2 2 2 2 2 2 2 2 2
38. TM03010 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39. TM03011 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40. TM03012 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41. TM02501 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42. TM02502 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43. TM02010 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44. TM03032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45. BC02110 2 2 2 2 2
46. XD01004 2 2 2 2 2 2
47. CT02054 2 2 2 2 2 2
48. TM02503 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49. TM02510 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50. TM02511 2 2 2 2 2 2 2 • 2 2
51. TM02512 2 2 o 2 2 2 2 2
52. BC02605 2 2 2 2 2
53. BC02307 2 2 2 2 2
54. TM02504 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55. TM03028 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56. TM03013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57. TM03014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58. TM03015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59. TM03016 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60. TM03033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61. TM04001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62. TM03034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63. TM03505 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64. TM03506 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65. TM03507 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66. TM03508 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
r r

10.1. Kê hoạch đào tạo dự kiên

TT Học phần Số TC Phân bổ t leo học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 4 *
2. KT01001 3 *
3. CN01001 3 *

2 2



4. LS01001 3 *
5. TH01001 2 *
6 NP01001 3 *
7. CT01001 2 *
8. XD01001 2 *
9 TG01004 2 *
10. XH01001 2 *
11. NP01002 2 *
12. TT01002 2 *
13 ĐC01005 3 *
14. NN01015 4 *
15. NN01016 4 *
16. NN01017 4 *
17. TG01009 3 *
18. TG03001 3 *
19. TM01008 3 *
20. TM01010 3 *
21. BC02801 3 *
22 PT02306 3 *
23. TM01015 3 *
24. TM01014 3 *
25 TM03010 4
26. TM03011 5 *
27. TM03012 3 *
28 TM02501 3 *
29. TM02502 3 *
30. TM02010 2 *
31. TM03032 3 *
32. TM03032 3 *
33. TM02503 3 *
34. BC02307 3 *
35. TM03013 5 *
36. TM03014 3 *
37. TMs03015 3 *
38. TM03016 6 *
39 TM02506 3 *

40. TM03033 3 *
41. TM04001 6 *
42. TM03034 3 *

43. TM03505 3 *
18 19 18 17 17 17 15 9

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình

- Đội ngũ giảng viên:
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Khoa hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kế cả cán bộ 
kiêm nhiệm) giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt, đảm 
bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nehiên cứu khoa học được giao. Đội 
ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa hiện nay có 44% giảng viên có học hàm Giáo 
sư, phó Giáo sư; 11% giảng viên có học vị Tiến sĩ; 45% giảng viên có học vị Thạc sĩ.

Ngoài ra, khoa Triết học còn có gần 40 cộng tác viên là các Giáo sư, phó Giáo sư, 
Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị -  Hành chính Quốc gia 
Hồ chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ sở đào tạo khác.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở ở Hà Nội, địa chỉ số 36 đường Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội với tổng diện tích 80.464 m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2. 
Hiện tại, Học viện đã đưa vào sử dụng khu Hành chính là một tòa nhà 11 tầng với diện 
tích sử dụng 10.000 m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 
lớn (800 chỗ); 1 giảng đường 200 chỗ, 2 giảng đường cho 100 học viên, 4 giảng đường 
60-180 chỗ, 83 phòng học có từ 30-40 chỗ. Đã có hơn 60% số giảng đường và phòng học 
của Học viện được lắp máy chiếu để giảng viên sử dụng tròn quá trình giảng dạy. Tất cả 
các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống trang âm. Học viện có 3 phòng 
học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện còn có 
phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy fax.

Học viện có trang web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin 
học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên 
cứu và học tập.

Tài sản của Khoa Triết học phục vụ giảng dạy:

TT Tên goi của máy, thiết bị, ký 
hiệu, mục đích sử dụng

Nước sản 
xuất

Số
lượng

1 Máy tính để bàn CMS, Intel 
Pentium, 40G

Việt Nam 3

2 Máy tính xách tay Dell, CMS 2

3 Máy in Laser HP 3

4 Điện thoại để bàn Sony 3

5 Máy ghi âm Sony Trung Quốc 1
Thư viện và tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Từ nhiều năm nay Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tập trung nguồn lực xây 

dựng và hòan thiện Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Phòng tư liệu -  thư viện 
thường xuyên cập nhật những tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn giáo trình, tài liệu phục
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vụ công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ công chức và sinh viên Học viện. 
Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng như: 
Phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp 
vụ thư viện đã được tin học hóa giúp cho việc khai thác và quản lý tư liệu được hiệu quả. 
Đây là nơi cung cấp nguồn tài liệu tham khảo quý đối với cán bộ và sinh viên Học viện 
nói chung và Khoa Triết học nói riêng. Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại 
trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. 
Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến 
sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể 
đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã_hỘL đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày ¿¿ thảng 10 năm 2018
*

Số 4949-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình đô đai hoc 

theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ

nghĩa xã hội khoa học.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chủ nghĩa và các đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nà 

Nơi nhắn:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT,ĐT. rong Ngọc
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH ----------------------------------- -------------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4949-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàyẴỔtháng 10 năm 2018 

củaGiảm đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tên chương trình : Chủ nghĩa xã hội khoa học
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 729008

1. Mục tiêu
ỉ. ỉ. Muc tiêu chung:

Đào tạo trình độ cử nhân cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học trên cơ sở nền tảng chủ của chủ nghĩa 
Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản để hình thành năng 
lực tư duy khoa học, phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt và định hướng chính trị 
cho người học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2 1. về kiến thức
+ Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đồng thời am hiểu rộng các khoa học xã hội và nhân văn.

+ Có tri thức chuyên sâu về giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học, có phương pháp 
tư duy khoa học, có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ 
khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề 
thực tiễn đặt ra thuộc chuyên môn đào tạo.

+ Có kiến thức, năng lực và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, 
thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học
1.2.2. về kỹ năng
- Kỹ năng gắn với khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
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+ Có kỹ năng giảng dạy, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm và tình huống lãnh 
đạo, quản lý các cấp.

+ Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong giảng dạy 
môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

+ Có nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ 
động xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong công tác giảng dạy.

+ Có khả năng tham mưu, đề xuất, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

- Kỹ năng khác
- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm;
- Có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, làm việc độc lập;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống chính tri -  xã hội;
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
1.2.3. về phẩm chất chính trị, đạo đức:
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành với lý 

tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên 
Chủ nghĩa xã hội của dân tộc .

+ Có đạo đức của người cán bộ cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chính, chí công 
vô tư, trung thực. Có phẩm chất đạo đức của nhà giáo chân chính, có lối sống trong sáng, 
khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm, có ý thức tổ chức, kỷ 
luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

+ Có niềm tin khoa học vào hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

1.2.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:
+ Giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho các trường đại học, cao đắng và 

trung cấp.
+ Giảng dạy môn CNXHKH ở hệ thống các trường Chính trị, trung tâm giáo dục 

chính trị của các tỉnh thành và các địa phương trong cả nước.
+CÓ thể giảng dạy các môn học lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp.
+ Có thể giảng dạy môn. giáo dục công dân tại các trường PTTH.
+ Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu về chính trị, triết học, CNXH KH.
+ Cône tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung ương tới 

địa phương trong hệ thống chính trị (hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tuyên giáo, 
Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ...).

+ Có khả năng nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp đại học.
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- Trình độ ngoại ngữ:
Người học tôt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 450 

điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
- Trình độ Tin học:
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo được sử dụng ãể tham khảo
- Các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Chương trình đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 

của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ban hành năm 2014.
- Chương trình đào tạo cử nhân Lý luận chính trị chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội 

khoa học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ban hành năm 2015
- Chương trình đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban hành năm 2017.
- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với ngành nghề đào tạo.
2.1.2. Ket quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hôi
Thời điểm khảo sát: từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017
Đối tượng khảo sát: Người sử dụng nguồn nhân lực liên quan đến ngành đào tạo.
Hình thức khảo sát: phỏng vấn
Kết quả khảo sát: về cơ bản hài lòng với chất lượng đào tạo tuy nhiên để nâng cao 

chât lượng hơn nữa có một số góp ý thêm là cần gia tăng thời gian thực hành nghề nghiệp 
và cập nhật các học phần chứa kiến thức cập nhật liên quan tới nghề nghiệp.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đổi tượng là sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Các văn bản pháp lỷ
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và
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Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Khối kiến thức giáo dục đại cương
CĐR 1. Nắm được các nội duna cơ bản của của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, ngôn 
ngữ, tâm lý, văn học...; những kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng, thể chất.

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu.

CĐR 4: Vận dụng được ngoại ngữ cơ bản và tin học văn phòng trong học tập, 
nghiên cứu và đời sống hàng ngày.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 5: Phân tích được cơ bản tâm lý người và cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học.
CĐR 6:Xác định được bản chất của quá trình dạy hoc; biết vận dụng các nguyên tắc 

và phương pháp dạy học cơ bản; biết cách lập kế hoạch dạy học.
CĐR 7:Xác định được quy luật hình thành và phát triển của đạo đức, kinh tế phát 

triển; phương pháp tư duy khoa học, biện chứng.
CĐR 8: Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng; lịch 

sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
CĐR 9: Phân tích được các cơ sở khoa học của quá trình xây dựng phát triển chính 

sách công.
CĐR 10: Xác định được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. 

Phân tích được những vấn đề cơ bản của kinh tế phát triển.
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CĐR 11 ĩ Xác định được các vân đê liên quan đên tôn giáo và liên kết được chính 
sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Kiến thức ngành

CĐR 12: Kết nối đuực những tư tưởng XHCN không tưởng với chủ nghĩa xã hội 
khoa học.

CĐR 13: Thẩm định được các nội dung tư tưởng, lý luận của CNXHKH qua nghiên 
cứu các tác phẩm kinh điển của Mác, Ảnghen, Lênin, Hồ Chí Minh về CNXHKH.

CĐR 14: Phân tích được đặc điểm của thời đại ngày nay và phong trào cách mạng 
thế giới; những vấn đề của thực tế chính trị - xã hội.

CĐR 15: Đặt và giải quyết được các câu hỏi có liên quan đến cách mạng XHCN 
trong thời đại ngày nay.

CĐR 16: Liên kết được lý luận hình thái kinh tế xã hội CSCN của chủ nghĩa Mác -  
Lênin và các mô hình CNXH hiện thực.

CĐR 17: Vận dụng được các nguyên tắc phương thức giải quyết các tình huốna; dân 
vận cơ bản.

GĐR 18: Đánh giá và đưa ra được khuyến cáo trong giải quyết các vấn đề liên quan 
đến giới, bình đẳng giới, liên minh giai cấp công nhân trong cách mạng XHCN.

CĐR 19: Xác định đựợc cách ứng xử với truyền thông.
CĐR 20: Kiến tạo được những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của người giảng viên lý 

luận chính trị tương lai.
Kiến thức chuyên ngành
CĐR 21: Giải thích được sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN hiện đại; con đường 

đi lên CNXH của Việt Nam.
CĐR 22: Đánh giá được tính ưu việt và tất yếu của nền dân chủ cùng với hệ thống 

chính trị XHCN trong tiến trình cách mạng XHCN.
CĐR 23:TỔ chức thực hiện được hoạt động dạy học chuyên ngành CNXHKH theo 

chương trình Đại học, Trung cấp lý luận chính trị.
CĐR 24: Phân loại và đánh giá được các trào lưu tư tưởng XHCN phi Mác xít, các 

lý thuyết phát triển trong thế giới đương đại; lựa chọn được các phương pháp, xây dựng 
các biện pháp đấu tranh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, xây dựng và phát triển CNXH.

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 25; Kỳ năng nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học
CĐR 26; Kỹ năng tư duy: kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện chính trị-xã 

hội, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam từ thế giới quan khoa học và 
cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin.
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CĐR 27: Kỹ năng xử lý thông tin và định hướng chính trị; Kỹ năng tuyên 
truyền,diễn thuyết; kỹ năng biên tập báo, tạp chí khoa học(lý luận)

CĐR 28: Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại neữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm Thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 29. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Kỹ năng chuyên biệt
CĐR 30: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm
CĐR 31: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
CĐR 32. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm dạy học.
CĐR 33. Kỹ năng tổ chức, phát triển đào tạo.
CĐR 34. Kỹ năng đánh giá chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục.
3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 35. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm.
CĐR 36. Năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
CĐR 37. Năng lực tự học và tự nghiên cứu.
CĐR 38. Năng lực lập kế hoạch, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công

việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục quốc phòng)

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh:
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành chủ nghĩa xã hội khoa học nếu có đủ 
các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của PIọc viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
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7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định sổ 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chưong trình: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cưong 45

-Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
-Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 12/24

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6

- Kiến thức nạành 39
Bắt buộc: 30
Tự chọn: 9

- Kiến thức chuyên ngành 28
Bắt buộc: 22
Tự chọn: 6
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phàn Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần {tóm tắt)

Khối lưọiĩg 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học phần 
tiên quyết

1. Kiến thức giáo dục đại cương 45

1.1. Khoa học Mrác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1. TM01001 Triết học Mác 
- Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sổng, 
những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý thức, phép 
biện chửng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân 
tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Học phần trang bị kiến thúc về các phạm trù kinh tế C O ' bản: hàng hóa, tiền tệ, 
giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, sở hữu, 
thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tể 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tài chính, tín dụng, ngân hàng, phân 
phối thu nhập, quan hệ kinh tế quốc tế...

3,0
(2,0:1,0)

«

3. CN01001
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiển thức cợ bản và hệ thống về các nguyên lý của chủ nghĩa 
xã hội khoa học: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính 
trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. TH01001
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ỷ nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vẩn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng 
sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và 
đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

5. LSOIOOI Lịch sử Đảng Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 3,0
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Cộng sản Việt 
Nam

sự lãnh đạo của Đảng trong đẩu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1930 đen nay.

(2,0:1,0)

1.2. Khoa học xã hội và nhãn văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thông pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Học phẩn trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ 
việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt 
làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phẩn gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dụng đề cương nehiên cún một đề tài khoa học. Phương 
pháp luận nghiên cửu khoa học; phưong pháp và phân loại phương pháp nghiên 
cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18
10. XH01001 Xã hội học Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học 2,0
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đại cương như: Đồi tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái 
niệm cơ bản của xã hội học, các phương pháp nghiên cứu và tiến hành điều tra 
xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số 
chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học 
nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

(1,5:0,5)

11. NP01002
Quản lý hành 

chính nhà 
nước

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản, nền hành chính, thủ tục hành 
chính... các nội dung cơ bản của quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là các 
bước cơ bản quy trình quản lý hành chính nhà nước. Hoàn thiện một số kỹ 
năng: ra quyết định quản lý hành chính, thực hiện'một số bước của thủ tục 
hành chính..., cách làm việc độc lập và liên kết nhóm, cách lựa chọn hình thức 
quản lý, phương pháp quản lý qua đó xử lý tình huống quản lý hành chính nhà 
nước một cách linh hoạt

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002 Cơ sở văn 
hoá Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa 
văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. LS01004
Lịch sử thế 

giới
(chuyên đề)

Học phẩn ngoài phấn mở đầu và giói thiệu chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 
nghiên cứu bộ môn, học phần gồm 6 chương như:Xã hội nguyên thủy; Lịch sử 
thế giới cổ đại; Lịch sử thể giới trung đại; Lịch sử thế giới cận đại; Lịch sử thể 
giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945; Lịch sử thể giới hiện đại từ năm 1945 
đến nay... Học phần giúp sinh viên hiểu tương đổi hệ thống và sâu sắc về lịch 
sử thế giới từ cổ đại cho đến ngày nay. Từ đó làm cơ sở cho các môn học khác.

2,0
(1,5:0,5)

14. QT01001
Quan hệ 
quốc tế

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống về quan hệ quốc 
tế và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, người 
học có thể nhận thức được tình hình quốc tế, có năng lực và bản lĩnh bảo vệ 
dường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

15. TTOIOOI
____________________— ----------------

Lịch sử văn 
minh thế

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức C O ' bản và hệ thống về các 
nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người

2,0
(1,5:0,5)
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giới học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển 
để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

16. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và 
phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; trang bị cho 
sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình 
huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

17. CT01002

Thể chế 
chính trị thể 
giới đương 

đại

Thế chế chính trị thế giới đương đại mô tả khái quát về cách phân loại và đặc 
trưng của các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; trên cơ sở đó 
nghiên cứu cụ thể những mô hình tiêu biểu ở một hoặc một số quốc gia đại 
diện cho một loại hình thể chế nào đó và nghiên cứu một cách khái quát về thể 
chế chính trị của các nước trong khu vực ASEAN.

2,0
(1,5:0,5)

18. ĐC01003
Văn học 

Việt Nam 
(chuyên đề)

Học phẩn giới thiệu nguồn gốc, tính chất, đặc điểm nội dung và nghệ thuật của 
các loại hình văn học dân gian Việt Nam từ cội nguồn đến hiện đại; đồng thời 
nhấn mạnh vai trò và sự chi phối của văn học dân gian đến đời sống văn hóa và 
các loại hình nghệ thuật khác. Chương trình còn cung cấp cho người học những 
kỹ năng khai thác, vận dụng những ưu thê của văn học trong quá trình học báo 
và làm báo.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin hoe 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Học phần trang bị những hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ ^chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ 
đọc, nghe, nói, viêt ở mức độ tiên trung câp. Bước đâu sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

1

21. NN01016 Tiếng Anh Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 4,0
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học phần 2 pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết 
họp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phân 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điêu 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài 
tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về 
một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

!

23. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu dược bản thân, gia đình, 
bạn bè, mua bán...Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 
giản.

4,0
(2,0:2,0)

---------------- 1

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cẩp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngũ’ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phô biên với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
nhũng tình huông đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
vê các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sông. Học phân cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiêng Trung HSK3 nhăm giúp sinh viên đạt đươc chuẩn dầu ra phù hơp.

4,0
(2,0:2,0)

i

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
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2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Băt buộc 12

26. TG01009 Tâm lý học 
sư phạm

Những kiến thức cơ bản vé bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các 
cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường 
hình thành và phát triển nhân cách.

3,0
(2,5:0,5)

27. TG03001 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy 
học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức 
tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác 
định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học 
phù họp với mục tiêu cụ thể.

3,0
(2,5:0,5)

28. TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm 
trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn 
nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0)

29. TM01010 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luật và những 
hình thức cơ bản của tư duy. Vê hình thức tư duy như: Khái niệm, phán 
đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, và các quy luật của tư duy gồm có: 
Quy luật đồng nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý 
do đây đủ. Thông qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người 
học, giúp người học có tư duy đúng đắn, chính xác, lập luận chặt chẽ..

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/24

30. CN01004

Lịch sử 
phong trào 
cộng sản và 
công nhân 

quốc tế

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình hình thành và phát 
triển của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hoạt động, vai trò 
và ý nghĩa lịch sử của các tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân; Những vấn 
đê cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc.

3,0
(2,0:1,0)
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31. TM01013 Lịch sử triết 
học

Học phẩn nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cốt lõi nhất về tư tưởng 
triết học trong các giai đoạn triết học Phương Đông và phương Tây trước Mác. 
Giúp sinh viên hiểu được bối cảnh ra đời, đặc điểm triết học và những quan 
niệm, tư tưởng triết học chủ yếu của các trường phái triết học, các nhà triết học 
tiêu biểu trong các giai đoạn lịch sử.

3,0
(2,0:1,0)

32. BC02605 Truyền thông 
chính sách

Học phẩn bao gồm những nội dung và phương pháp cơ bản, hệ thống và khái 
quát về truyền thông chính sách, chủ yếu dựa trên thực tiễn Việt Nam. Sinh 
viên sẽ thực hành các kỹ năng nhận diện, phân tích, phản biện chính sách, kỹ 
năng thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông chính sách và phương 
pháp đánh giá truyền thông chính sách. Đây là những kiến thức và kỹ năng cơ 
bản mà sinh viên cần trang bị để vận dụng trong Truyền thông chính sách sau 
khi tôt nghiệp ngành học.

3,0
(1,0:2,0)

33. TM01014 Tôn giáo học

Trang bị cho người học lý luận mac-xit về tôn giáo và những kiến thức khái 
quát về các tôn giáo cụ thể. Trên cơ sở đó giúp người học hiểu và nắm được 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác tôn giáo ở 
Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,5:0,5) Ị

34. BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí

Trong học phẩn này sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức sau: vị trí và 
đặc điếm của công tác biên tập; quy trình biên tập báo chí; những nguyên tắc 
khi biên tập; một số cạm bẫy đối với người biên tập; những lỗi thường gặp trên 
báo, nguyên nhân và cách khăc phục; những tố chất của người biên tập; những 
quy ước chung khi sửa chữa, trình bày bản thảo.Sinh viên được thực hành kỹ 
năng biên tập báo chí.

3,0
(1,5:1,5)

35. KT01008 Kinh tế phát 
triển

Học phân nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; 
Các mô hình tăng trưởng kinh tế; Các nguồn lực của phát triển kinh tế; Chuyển 
dich cơ câu kinh tê và phát triển các ngành kinh tế chủ yếu; Quan hệ kinh tế 
quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển kinh tế; Tăng trưởng kinh tế 
với công bằng xã hội

3,0
(2,0:1,0)

36. CT02059 Khoa học Học phẩn trang bị cho sinh viên những vẩn đề cơ bản liên quan đến chính sách 3.0
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chính sách 
công

công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điếm và nội 
dung của từng giai đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công 
ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức chung về chính sách công để 
nhận định thực trạng chính sách công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực 
tư duy phân tích, tư duy logic, nhận diện một chính sách công đòng thời biết 
phân tích, đánh giá ở mức độ đơn giản về các chính sách công trong thực tế.

(2.5;0.5)

37. TM01015 Mỹ học

Học phẩn khái quát những tư tưởng mỹ học trong lịch sử, đối tượng nghiên cứu 
của mỹ học Mác - Lênin. Sau đó giới thiệu những nét khái quát của quan hệ 
thẩm mỹ (là đối tượng nghiên cứu của mỹ học Mác-Lênin). Các bài sau triển 
khai hai phương diện cơ bản của quan hệ thẩm mỹ và trình bày lý luận mỹ học 
về nghệ thuật- kết quả sự tác động qua lại cao nhất giữa hai phương diện đó.

3,0
(2,5:0,5)

2.2. Kiến thức ngành 39
Bắt buộc 30

38. CN02053 Lịch sử tư 
tưởng XHCN

Học phẩn cung cấp những kiến thức tổng quan về lịch sử các tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trước Mác; tính quy luật của sự ra đời của chủ 
nghĩa xã hội khoa học; Sự vận dụng, phát triển CNXH khoa học của các Đảng 
cs, các Đảng CN quốc tế và Việt Nam

3,0
(2,0:1,0)

39. CN02054
Lịch sử tư 
tưởng Việt 

Nam

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình hình thành và phát 
triển tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử dựng nước, bảo vệ nền độc 
lập dân tộc và xây dựng đất nước đến nửa đầu thế kỷ XX.

3,0
(1,5: 1,5)

40. CN02055

Tác phẩm 
C.Mác, 

Ph.Ănghen 
về CNXHKH

Học phẩn nghiên cứu các nội dung cơ bản về hoàn cảnh lịch sử châu Âu những 
năm giữa thế kỷ XIX đến nửa sau thế kỷ XIX; Chủ đề, kết cấu nội dung và 
những luận điểm CNXHKH trong một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác -  Ph. 
Ăngghen.

■ 3,0
(1,5: 1,5)

41. CN02056
Tác phâm 

V.I.Lênin về 
CNXHKH

Học phẩn tập trung nghiên cứu Hoàn cảnh lịch sử châu Âu, nước Nga trong 
những thập niên thứ nhât, thứ hai và đâu thậpmiên thử ba của thế kỷ XX. Các 
vấn đề chính trị - thực tiễn đặt ra đối với sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển

3,0
(1,5: 1,5)
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CNXHKH đã đưọc bảo vệ, sáng lạo và phát triển bới V. I. Lênin thời kỳ cuối 
thế kỷ XIX -  đầu thế kỷ XX.

42. CN02057
T ác phẩm Hồ 
Chí Minh về 
CNXHKH

Mỗn học trình bày những nội dung cơ bản của các tác phẩm tiêu biểu của Hồ 
Chí Minh, những vấn đề liên quan đến chủ nghĩa xã hội khoa học, ý nghĩa của 
tác phẩm đối vói cách mạng Việt Nam và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(1,5: 1,5)

43. CN02058

Lý luận về 
thời đại ngày 
nay và phong 

trào cách 
mạng thế giói

Học phần trình bày hệ thống các chuyên đề về thời đại và phong trào cách 
mạng của GCCN và của nhân loại tiến bộ vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, 
tiến bộ và CNXH. Đồng thời, học phần cũng đề cập đển sự vận dụng sáng tạo 
và phát triên lý luận thời đại của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

44. CN02059
Lý luận về 
cách mạng 

XHCN

Học phân trình bày hệ thống lý luận và thực tiễn về cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên các lĩnh vực chính trị- xã hội, Văn hóa- xã hội và kinh tế- xã hội 
trong quá trình giai cấp công nhân và nhân lao động giành chính quyền, cải tạo 
xã cũ và xây dựng xã hội mới trên phạm vi thế giới nói chung và ở Việt Nam 
nói riêng..

4,0
(2,5:1,5)

45. CN02060

Lý luận về 
hình thái kinh 

tế xã hội 
CSCN và các 

mô hình 
CNXH hiện 

thực

Học phần trình bày hệ thống về điều kiện ra đời và các giai đoạn phát triển chủ 
yếu của hình thái kinh tế xã hội CSCN; đặc điểm, nội dung, bản chất của thời 
kỳ quá độ lên CNXH và xã hội XHCN - Giai đoạn đầu của hình thái KT- XH 
CSCN. Các mô hình XHCN trong thế giới đương đại

3,0
(2,0:1,0) -

46. CN02062 Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần trang bị cho người học các kiến thức thực tế về chính trị xã hội tại 
các cơ quan Đảng,Nhà nước' và đoàn thể; gắn lý luận với thực tiễn thông qua 
quá trình quan sát, nghiên cứu thực tiễn chính trị- xã hội

2,0
(0,5:1,5)

47. CN03073 Kiến tập nghề 
nghiệp

Học phần gồm các nội dung sau:
l.Sinh viên nhận kể hoạch kiến tập, gặp gỡ giảng viên dẫn đoàn kiến tập của

3,0
(0,5:2,5)
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Học viên Báo chí và Tuyên truyền, thống nhất kế hoạch và trao đổi các vấn dề 
lưu ý cần thiết khi tham gia kiến tập SU' phạm.
2. Thực hiện kê hoạch kiến tập sư phạm tại cơ sở kiến tập.
3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiến hành kiểm tra hoạt động kiến tập.
4. Tống kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động kiến tập.

Tự chọn 9/18

48. CN02061

Nền dân chủ 
và hệ thống 

chính trị 
XHCN

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản của Dân chủ, nền dân chủ XHCN: 
bản chất, tính chất, lịch sử, nội dung, thực trạng...; hệ thống chính trị XHCN: 
bản chất, vai trò, nhiệm vụ của các thành tố trong hệ thống chính trị trong xây 
dựng nền dân chủ XHCN

3,0
(2,0:1,0)

49. CN02063

Lý luận và 
nghiệp vụ 

công tác dân 
vận

Học phần gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành
1 .Phần lý thuyết: Gồm hệ thống lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận đối với 
các nhóm đối tượng cụ thể như thanh niên, công nhân, nông dân, phụ nữ, đồng 
bào dân tộc và tôn giáo. 2.Phần thực hành: sv  vận dụng tri thức của môn học 
vào phân tích, xây dựng và giải quyết một số tình huống dân vận thường gặp 
trong cuộc sông thực tiễn

3,0
(2,0:1,0)

50. CN02064

Lý luận về 
gia đình, giới 
và bình đẳng 

giới

Học phần đề cập đến lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt Nam về hôn nhân, gia đình, giới, bình đẳng giới; lịch sử hình 
thành khoa học về gia đình và bình đẳng giới; thực trạng vấn đề hôn nhân, gia 
đình, giới, bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay; phương hướng, giải pháp xây 
dựng gia đình văn hóa, giải quyết vấn đề giới và bình đẳng giới ở Việt Nam 
hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

51. QQ01004
Truyền thông 

trong lãnh 
đạo, quản lý

Học phẩn trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về Truyền thông và 
truyền thông quốc tế, những vấn đề về truyền thông quốc tế trong thế giới hiện 
đại và lãnh đạo, quản lý và ứng xử đối với các phương tiện truyền thông quốc 
tế.

3,0
(2,0:1,0)

52. TG03424 Lý luận về 
giáo dục và

Học phẩn là môn khoa học nghiệp vụ, có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn 
luyện kỹ năng nghề nghiệp cho các giảng viên lý luận chính trị tương lai.Nội

3,0
(2,0:1,0)
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quản lý nhà 
trường

dung của học phần gồm 7 chương; nhằm trang bị cho sinh viên những lý luận 
cơ bản về giáo dục và công tác quản lý của nhà trường.

53. CN02065

Lý luận liên 
minh giai cấp 

của GCCN 
trong cách 

mạng XHCN

Học phần làm rõ hệ thống những qui luật về liên minh và liên minh giai cấp 
của GCCN với đại đa sô nhân dân lao động; nội dung của liên minh giai câp 
của GCCN trong cách mạng XHCN; những quan điểm của Hồ Chí Minh và 
Đảng ta về tính tất yểu và tầm quan trọng liên minh giai cấp của GCCN và 
thực tiễn của việc xây dựng khối liên minh công- nông- trí thức ở Việt nam 
trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

Kiến thức chuyên ngành 28

Bắt buộc 22

54. CN03053

Học thuyết về 
sứ mệnh lịch 
sử thế giới 
của GCCN

Học phần trình bày hệ thống lý luận về GCCN và sứ mệnh lịch sử của nó: 
nguồn gốc, đặc điểm của GCCN; quy luật hình thành và phát triển của GCCN; 
địa vị kinh tế, xã hội của GCCN; Đảng cộng sản và vai trò của nó đối với quá 
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN; liên minh giữa công nhân với nông 
dân và trí thức trong cách mạng XHCN; GCCN Việt Nam và quá trình thực 
hiện sứ mệnh lịch sử của nó. Đồng thời, môn học cũng đề cập đến sự vận dụng 
sáng tạo và phát triển lý luận về GCCN của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

55. CN03166
Lý luận về 

con đường đi 
lên CNXH

Học phần đề cập những vấn đế lý luận khoa học và thực tiễn về con đường đi 
lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam; về mục tiêu, động lực phát triển đất nước, 
các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, tăng trưởng kinh tế gắn với việc 
giải quyết vấn đề xã hội; phát triển văn hóa trong quá trình xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc XHCN

3,0
(2,0:1,0)

56. CN03167
Phương pháp 

giảng dạy 
CNXHKH

Học phần trình bày hệ thống các quan niệm cơ bản về dạy học đại học và dạy 
học CNXHKH; nội dung và hình thức của dạy học CNXHKH; nguyên tắc & 
các kiểu phương pháp cơ bản của giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học; các

3,0
(2,0:1,0)
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phương pháp tích cực trong giảng dạy CNXH khoa học

57. CN03168
Thực hành 
giảng dạy 
CNXHKH

Học phấn trình bày quan niệm cơ bản về đề cương bài giảng, giáo án giảng dạy 
và quy trình tô chức thực hiện bài giảng CNXH khoa học. Biên soạn giáo án và 
thực hành giảng dạy các nội dung môn học chủ nghĩa xã hội khoa học.

4,0
(0,5:3,5)

58. CN03430 Thực tập tốt 
nghiệp

Học phần gồm có 4 phần:
Phần 1: Gặp gỡ đoàn thực tập, thống nhất kể hoạch thực tập nghề nghiệp. 
Phần 2: Triển khai nhiệm vụ thực tập nghề nghiệp tại cơ sở thực tập.
Phần 3: Kiểm tra thực tập tại cơ sở thực tập
Phần 4: Tổng kết, đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp

3,0
(0,5:2,5)

59. CN04002 Khóa luận

Dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên, sinh viên thực hiện đề tài khóa 
luận tốt nghiệp nghiên cứu về một trong những vấn đề có liên quan đến nội 
dung của chuyên ngành CNXHKH nhằm đánh giá tổng họp năng lực và trình 
độ của sinh viên.

6,0
(0,5:5,5)

Học phân thay thế khóa luận

60. CN03075 Toàn cầu hóa 
với CNXH

Học phần bao gồm các chuyên đề về Khái niệm, nguồn gốc (tính tất yếu), nội 
dung, bản chất của toàn cầu hóa; toàn cầu hóa kinh tế với CNXH; toàn cầu hóa 
chính trị với CNXH; toàn cầu hóa văn hóa với CNXH ... Đồng thời, học phần 
cũng đề cập đến sự vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về toàn cầu hóa và tác động của nó trong quá trình hội nhập quốc tế 
và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

61. CN03169

Nguồn lực 
con người 
trong cách 

mạng XHCN

Học phần đề cập đến những vấn đề lý luận khoa học và thực tiễn về nguồn lực 
con người và phát huy nguôn lực con người. Cung cấp những quan điểm của 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người và nguồn 
lực con người. Cung cấp những kinh nghiệm của một số nước về việc phát huy 
nguồn lực con người, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào 
thực tể của Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/12
62. CN03170 Lý luận về Học phần bao gồm nội dung lý luận chủ nghĩa Mác lênin về dân tộc và các vẩn 3,0
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dân tộc và tôn 
giáo trong 
cách mạng

x h c n "

đề dân tộc trong CM XHCN, trên cơ sở đó lý nghiên cứu những vấn đề lý luận 
và thực tiễn của đường lối, mục tiêu, chính sách dân tộc ở Việt Nam; nguồn 
gốc, bản chất, tính chất, chức năng của tôn giáo và cuộc đấu tranh của 
giai câp công nhân trên lĩnh vực tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Các 
tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam 
trong thời kỳ đôi mới.

(2,5:1,5)

63. CN03171
Các trào lưu 
XHCN ngoài 

Mác - xít

Học phần giới thiệu quá trình ra đời, hình thành, phát triển của một số trào lưu 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa ngoài mác xít tiêu biểu, với một số đại diện tư tưởng 
tiêu biểu.

3,0
(2,0:1,0)

64. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần giới thiệu: Nhập môn về nghệ thuật diễn thuyết; Những cơ sở tâm lý 
- sư phạm của quá trình diễn thuyết; Những đặc điểm văn phong bài phát biểu 
và những phương tiện, biện pháp tu từ trong diễn thuyết; Các thao tác chuẩn bị 
và tiến hành một bài diễn thuyết.

3,0
(2,0:1,0)

65. TM03039
1

Các lý thuyết 
phát triển xã 

hội đương đại

Học phần tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm và nội dung các trường phái, trào 
lưu, học thuyết triết học xã hội ngoài mác-xit hiện đại. 3,0

(2,5:3,5)

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TT Mã học 
phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự 
chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 TM01001 2 1 1 1 2 1 2 2
2 KT01001 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1
3 CN01001 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
4 TH01001 1 2 1 1 1 2 1 2 2
5 LS01001 1 2 1 1 1 2 1 2 2
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6 NPOIOOI 2 1 1 1 2 2
7 CT01001 2 1 1 2 1 2 2 2
8 XD01001 2 1 1 1 2 2 2
9 TG01004 1 2 1 2 1 2
10 XH01001 2 2 1 1 2 2
11 NP01002 2 2 2 1 2 1
12 TT01002 2 1 1 2 2
13 LS01004 2 1 1 2 1 2 2
14 QT01001 2 1 1 2 2
15 TT01001 2 1 2 2 1 2 2
16 ỌỌ01002 2 1 2 2 2
17 CTO 1002 1 1 1 1 2 2
18 ĐC01003 1 2 1 2 2 2
19 ĐC01005 2 1 2 1
20 NN01015 1 1 1 1 1
21 NN01016 2 2 1 1 1
22 NN01017 2 2 1 1 1
23 NN01019 1 1 1 1 1
24 NN01020 2 2 1 1 1
25 NN01021 2 2 1 1 1
26 TG01006 2 1 1 2 2 1
27 TG01004 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
28 TM01008 2 1 2 2 2 1
29 TM01010 2 1 1 1 1 2
30 CN01004 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
31 TM01013 2 1 1 2 2 1 2
32 BC02605 2 1 2 2 1 2 1 1
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33 TM01014 2 1 1 2 2 1 1 —
34 BC02307 2 1 1 2 1
35 KT01008 1 2 1 1 2 2 1 1
36 CT02059 2 2 1 2 2 1
37 TM01015 2 1 2 1 2
38 CN02053 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2
39 CN02054 2 1 1 2 2 1 2
40 CN02055 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
41 CN02056 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
42 CN02057 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
43 CN02058 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 r
44 CN02059 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
45 CN02060 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
46 CN02062 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
47 CN03073 1 1 2 2 ' 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
48 CN02061 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
49 CN02063 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1
50 CN02064 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
51 QQ01004 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
52 TG03424 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
53 CN02065 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
54 CN03053 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
55 CN03166 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
56 CN03167 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
57 CN03168 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
58 CN03430 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 CN04002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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60 CN03075 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
61 CN03169 2 1 1 1 1 1 1 1 1
62 CN03170 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
63 CN03171 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
64 TT02366 2 1 1 2 1 2 1
65 TM03039 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1



10. Hinýng dẫn thực hiện:
10.1. Ke hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phần
Phân kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 TM01001 *

2 KT01001 *

3 CN01001 *

4 TH01001 *

5 LS01001 *

6 NP01001 *

7 CT01001 *

8 XD01001 *

9 TG01004 *

10 XH01001 *

11 NP01002 *

12 TT01002 *

13 LS01004 *

14 QT01001 *

15 TT01001 *

16 QQ01002 *

17 CT01002 *

18 ĐC01003 *

19 ĐC01005 *

20 NN01015 *

21 NN01016 *

22 NN01017 *

23 NN01019 *

24 NN01020 *

25 NN01021 *

26 TG01006 *

27 TG01004 *

28 TM01008 *
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29 TMOIOIO *

30 CN01004 *

31 TM01013 *

32 BC02605 *

33 TM01014 *

34 BC02307 *

35 KT01008 *

36 CT02059 *

37 TM01015 *

38 CN02053 *

39 CN02054 *

40 CN02055 *

41 CN02056 *

42 CN02057 *

43 CN02058 *

44 CN02059 *

45 CN02060 *

46 CN02062 *

47 CN03073 *

48 CN02061 *

49 CN02063 *

50 CN02064 *

51 QQ01004 *

52 TG03424 *

53 CN02065 *

54 CN03053 *

55 CN03166 *

56 CN03167 *

57 CN03168 *

58 CN03430 *

59 CN04002 *

60 CN03075 *

61 CN03169 *
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62 CN03170 *

63
CN03171 *

64 TT02366 Ỷ

65 TM03039 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 
* Chương trình dành cho hệ đại học chính quy tập trung, thực hiện từ năm học 2018-2019 

cho khóa K38. Trong giai đoạn chuyển tiếp, sinh viên từ khóa trước chuyển xuống khóa sau 
được công nhận các học phần tương đương, học phần thay thế.

* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục vụ 

cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với việc đào tạo ngành CNXHKH cần có những cơ sở 
vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu, 
loa, mic, hệ thống mạng internet tốc độ cao và ổn định, bảng từ, nam châm... Ngoài ra cần 
có hệ thống các đầu sách, ưr liệu tham khảo cập nhật và đa dạng.

Bên cạnh đó, để tăng cường gắn lý luận với thực tiễn phù hợp với đặc thù của ngành 
đào tạo, cần phải tổ chức cho sinh viên đi thực tế ở các cơ sở văn hóa, các di tích lịch sử, 
truyên thống. Đe thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ trợ của Học viện về thủ tục, 
giây tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh phí cho sinh 
viên và sự đóng góp của sinh viên khi tham dự chuyến đi.

* về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành CNXHKH của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 03 Tiến sỹ, 01 Nghiên cứu sinh, 1 Thạc sĩ đúng chuyên 
ngành, cùng với sự cộng tác của một số lượng đông đảo các nhà khoa học, các phó giáo sư 
và tiến sĩ chuyên ngành CNXHKH ở các Học viện và trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành CNXHKH được tuyển 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng 
vững chắcđược đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín của đất nước, có nhiều năm kinh 
nghiệm giảng dạy và rất tâm huyết với ngề nghiệp.

* về thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Học 
viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 phòng đọc diện tích 
100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo khoa học,
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phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để sách cùng các trang thiết bị 
phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học thường xuyên cập nhật các tài 
liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ công tác 
nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và sinh viên của Học viện. 
Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng: phòng 
đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, phòng ngoại văn... Hoạt động 
nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc mượn, trả và quản lý, khai thác có 
hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại 
giao... nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để 
tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu 
tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 249 giáo 
trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 sách tham khảo; 
24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: 
thuvien.ajc.edu. vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định kỳ 

4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với ngành 
nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sừ dụng 
nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày.Ẵổthảng 10 năm 2018
*

Số 4950-QĐ/HVBCTT-ĐT

QITYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tễ chính trị

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế chính trị;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế

chính trị.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Kinh tế và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Noi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3, 
-LưuVT,ĐT.
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—
Trương Ngọc Nam



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM •___  •HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /ựĩ5ĩ)-QĐ/HVBCTT/ĐT ngạZ6~háng 10 năm 2018 

của Giảm đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo d ục :................
Tên văn bằng : Cử nhân Kinh tế chính trị 
Tên chương trình : Kinh tế chính trị 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Kinh tế chính trị Mã số: 7 31 01 01

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cừ nhân Kinh tế chính trị: Có kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế 

chính trị và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng; các trường trung 
học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành phố và các đoàn thể; Có năng lực tham 
mưu tư vẩn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý các hoạt động kinh tế; có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực 
tiễn về kinh tế - xã hội; cỏ kỹ năng khả năng làm công tác truyền thông kinh tế cho các báo, 
tạp chí, cơ quan... có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- về kiến thức:
+ Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
+ Có kiến thức rộng về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về khoa học tự 

nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
- Hiểu biết về pháp luật Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự 

rèn luyện về thể chất;
+ Nắm vững hệ thống tri thức ngành Kinh tế, nhất là tri thức chuyên ngành Kinh tế 

chính trị để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ờ bậc đại học, cao đẳng...
+ Năm hệ thong kiến thức truyền thông để tham gia các lĩnh vực truyền thông về kinh
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tê ở các tòa soạn báo, tạp chí, các cơ quan có liên quan đến truyền thông kinh tế.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại 

học cũng như các bậc học cao hơn trong lĩnh vực kinh tế.
- về kỹ năng:

* Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng giảng dạy, thuyết trình những vấn đề về lý luận chính trị nói chung và 

kinh tê chính trị cùng các môn học khác về kinh tế nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng, 
các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn thể;

+ Có năng lực tham mưu tư vẩn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong việc xây dựng kế 
hoạch, tổ chức cũng như điều khiển các hoạt động kinh tế;

+ Có năng lực nắm bắt, phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống kinh tế - xã hội nảy 
sinh trong thực tiễn;

+ Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong công việc chuyên môn 

được giao;
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.

- Vê phâm chát chính trị, đạo đức:
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội;
+ Có ý thức tô chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
+ Biêt tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân loại và 

những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp.
- Các vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:
- Giảng dạy chuyên ngành Kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế tại các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường chính trị tinh, thành, đoàn thể...
- Tham mưu tư van cho các cấp lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về 

kinh tê và trong các doanh nghiệp, cũng như trong các cơ quan nghiên cứu về kinh tế - xã hội.
- Công tác truyền thông cho các báo, tạp chí, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực truyền 

thông kinh tế.
- Trình độ ngoại ngữ:
Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngừ BI khung châu Âu (tương đương 500 

điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
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- Trình độ Tin học: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình 
độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác,

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
+ Hệ đào tạo đại học ngành Kinh tế chính trị của Học viện Báo chí và tuyên truyền 

theo Quyết định số 2392/QĐ-HVBCTT ngày 15 tháng 9 năm 2012.
+ Hệ đào tạo đại học ngành Kinh tế chính trị của Học viện Báo chí và tuyên truyền 

Chương trình đào tạo điều chỉnh theo Quyết định số 3310/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 
9 năm 2014

+ Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị của trường Đại học kinh tế - Đại học 
quốc gia Hà Nội năm 2010

2.1.2 Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Cân cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà tuyển 

dụng ở một số trường Đại học, các trường chính trị tỉnh, năm 2017, 100% ý kiến cho rằng 
việc đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của xã hội và các' 
cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 2018 
(báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2 Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình 
độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và
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Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Iiọc viện Báo 

chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Công vặn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 2 0 /4 /2 0 1 8  v ề  việc sử dụng tài liệu hướng 
dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

3. Chuẩn đầu ra
3.1. về kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên in, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có 

liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, ngôn ngữ ...
CĐR 3. Vận dụng được phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học 

xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức vận dụng tri thức và phương pháp liên 
ngành trong tiếp cận và nghiên cứu Kinh tế chính trị.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 4. Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn về logich, về lý luận dạy và học.
CĐR 5. Phân tích được các vấn đề cơ bản của kinh tế, vận dụng các lý thuyết kinh tế 

học vĩ mô và vĩ mô vào thực tiễn nghiên cứu kinh tế
CĐR 6: Phân tích được vấn đề trong lý luận và thực tiễn báo chí - truyền thông, bao 

gồm lịch sử, văn hóa, tâm lý, và mạng xã hội.
CĐR 7. Xác định được các vấn đề cơ bản của truyền thông kinh tế.
CĐR8: Vận dụng được các vấn đề của truyền thông trong các hoạt động tác nghiệp 

truyền thông kinh tế.
Kiến thức ngành
CĐR 9. Phân tích được các lý thuyết kinh tế cơ bản trong lịch sử phát triển kinh tế thế 

giới từ thể kỷ XVI đến nay.
CĐR 10. Phân tích được hệ thống khái niệm, phạm trù căn bản của Kinh tế chính trị, 

một số vấn đề lí luận then chốt về kinh tế chính trị thế giới và kinh tế chính trị Việt Nam 
đương đại.

CĐR 11. Vận dụng được quy trình và phương pháp đánh giá, thống kế các chi tiêu 
kinh tế trong các báo cáo, nghiên cứu kinh tế.
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CĐR 12. Thiết kế bài nghiên cứu, bài giảng sử dụng trong quá trình nghiên cứu và 
giảng dạy kinh tế chính trị.

CĐR13. Vận dụng được quy trình và phương pháp sáng tạo tác phẩm cho thể loại báo 
chí kinh tế.

Kiến thức chuyên ngành
CĐR 14. Phân tích được các vấn đề của kinh tế chính trị trong các giai đoạn phát triển 

của mình, bao gồm giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh, CNTB độc quyền,Tthời kỳ quá độ lên 
CNXH.

CĐR 15. Nhận định và xử lý chính xác các vấn đề Kinh tế chính trị trong thực tế vận 
động của nền kinh tế

CĐR 16. Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất các sản phẩm 
truyền thông gắn với kinh tế.

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 17. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông 

tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
CĐR 18. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những 

tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.
CĐR 19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi chảy, 

chuẩn xác, hiệu quả.
CĐR 20. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình 

độ ngoại ngữ 6 bậc dùng chò Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
CĐR 21. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.
Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Kinh tế Chính trị
CĐR 22. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin số liệu phục vụ quá trình nghiên cứu 

giảng dạy các môn kinh tế.
CĐR 23. Kỹ năng sáng tạo, phát hiện vấn đề kinh tế; trình bày tốt, logich các vấn đề 

thông qua các phương tiện phù hợp.
CĐR 24. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và giảng 

dạy kinh tế.
CĐR 25. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất tác phẩm và dự án truyền 

thông kinh tế.
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CĐR 26. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 
được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế và có thể 
diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 27. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 28. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngành báo chí-tmyền thông.
CĐR 29. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhaư.
CĐR 30. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 31. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quá 

công việc.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học 

kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (Chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, 
giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Lý luận chính 
trị, chuyên ngành Kinh tế chính trị nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học 
lực 3 năm trung học phổ thông đạt từ 6,0 trở lên.

- Hạnh kiểm cả 3 năm trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy
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định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đên 10), làm tròn đên một chữ sô thập phân. Điêm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điêm trung bình chung học kỳ và điểm trung bỉnh chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình:
9.1. Tong so tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh),trongđó.
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45

-Khoa học Mác - Lênin và Tư tường Hồ Chí Minh 15tínchỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15tínchỉ

Bắtbuộc: 9 tínchi
Tựchọn: 6/18tínchỉ

-Toánvàkhoa học tự nhiên 3tínchỉ
- Ngoại ngữ 12/24 tín chi
- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 12 tín chỉ

Bắtbuộc: 11 tínchỉ
Tựchọn: l/4tínchỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-Kiến thức cơ sở ngành 18 tínchỉ

Bắtbuộc: 12 tínchỉ
Tựchọn: 6/24 tínchỉ

- Kiên thức kiên thức ngành 28 tín chỉ
Bắtbuộc: 2 ltínchỉ
Tựchọn: 7/21 tínchỉ

- Kiến thức bổ trợ 9 tínchỉ
Bắtbuộc: ótínchỉ
Tựchọn: 3/9 tínchỉ

- Kiến thức chuyên ngành 3Qtínchỉ
Bắtbuộc: 15 tínchỉ
Tựchọn: 6/18 tínchỉ

Thực tập cuối khỏa 3 tín chỉ
Khóa luận/học phần thay thế 6 tín chỉ
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9.2. Ch ư ơ n g  tr ìn h  klĩ u n g

TT Mã ^
học phần Học phần Nội dung cần đạt đưọ’c của từng học phần (tóm tắt)

Khối luọng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1 Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chỉ Minh 15

1 . TM01001 Triết học Mác- 
Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời 
sống, những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và 
ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã 
hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn 
đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

‘

2. KT01001
Kinh tê chính 
trị Mác — 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng 
hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Nội dung học phần cần đạt được: đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự hình thành và các giai đoạn phát triển 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, sử mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội giai cấp và 
liên minh công nông trí thức; vẩn đề văn hóa và phát huy nguồn lực con 
người, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt 
Nam

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự ra đời 
của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời 
kỳ cách mạng và trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội từ khi 
Đảng ra đời năm 1930 cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 chương cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về: Khái niêm, đổi tượng, phương pháp, nghiên cứư và ý

2,0 (1,5: 
0,5)
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nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: về nguồn gốc, quá trinh hình thành 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam; về Đảng Công sản Việt Nam; về nhà nước; về đại đoàn 
kết; về nhân văn, đạo đức và về văn hóa

1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 15
Băt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Học phần bao gồm những vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật, trong 
đó chương 1 đề cập đến lý luận về nhà nước, chương 2 đề cập đến lý luận 
về pháp luật. Phần 2 tập trung vào một số ngành luật cơ bản trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam bao gồm Luật hiến pháp (chương 1), Luật hành chính 
(chương 2), Luật dân sự (chương 3) và Luật hình sự (chương 4). Phần 3 
tập trung vào những vấn đề phòng chổng tham nhũng trong quản lý, trong 
đó nêu lên kinh nghiệm, các biện pháp chủ yếu để phòng, chống tham 
nhũng ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CTOIOOI Chính trị học 
đại cương

Học phần bao gồm các nội dung về: khái niệm chính trị, chính trị học, đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng
chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền 
lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh 
tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và 
định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Pĩọc phân bao gôm vân đê cơ bản vê xây dựng Đảng; học thuyết Mác- 
Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản; các mặt công tác xây dựng 
nội bộ Đảng; xâv dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ 
thong chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn

Học phần bao gồm các kiến thức về nhập môn phương pháp nghiên cứu 
khoa học; vấn đê nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên 
cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây 
dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên 
cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân

2,0
(1,5:0,5)
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__________
loại phương pháp nghiên cứu; một sổ phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn.

Tự chọn (6/18)

10. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Môn học cung cấp hệ thống những kiến thức chung về bộ môn xã hội 
học: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, hệ thống khái niệm và lý 
thuyết, phương pháp nghiên cứu, một số chuyên ngành nghiên cứu của xã 
hội học chuyên biệt. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng hợp, 
một cái nhìn toàn cảnh về môn học xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên 
cửu các môn chuyên ngành.

2,0
(1,5:0,5)

11. NP01002
Quản lý 
hành chính 
nhà nước

Những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành chính nhà nước như: 
hình thức, phương phập quản lý hành chính nhà nước; cơ quan quản lý 
hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ; 
quyết định quản lý hành chính, thủ tục hành chính và cải cách hành chính 
nhà nước.

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, chung nhất về 
văn hóa Việt Nam trên cấc mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; 
diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao luư tiếp biến trong văn 
hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. LS01003 Dân tộc học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về các tộc người trên thế giới, bao gồm: lịch sử 
nguồn gốc tộc người, quá trình tộc người và các đặc trưng sinh hoạt văn 
hóa tộc người; các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để giải 
mã đời sống và các hiện tượng văn hóa của các tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01001
Lịch sử văn 
minh thể 
giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thong vê 
các nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, 
người học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập 
và phát triển đê xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu 
cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

15. ĐC02110 Xác suẩt 
thống kê

Cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán học 
với mục đích giúp người học có phương pháp, công cụ để học tập, nghiên 
cửu và giải quyết các bài toán thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế, khoa 

1 học xã hội...

2,0
(1,5:0,5)
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16. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng 
Việt và thực hành tiếng Việt. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân 
tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5) •

17. TM01014 Tôn giáo 
học

Môn Tôn giáo học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: 
Nguồn gốc, bản chất, cấu trúc, tính chất, chức năng của tôn giáo. Các 
hình thức tín ngưỡng nguyên thủy và các tôn giáo dân tộc điển hình. Ba 
tôn giáo lớn trên thế giới: Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo.Một số tín 
ngưỡng và tôn giáo hình thành ở Việt Nam. Đặc điểm, tình hình tôn giáo 
ở Việt Nam và đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
ta hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

18. QT02552 Địa chính trị 
thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các 
khu vực và châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa - chính trị; sự vận 
động - địa chính trị các châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh 
thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - chính trị Việt Nam; Địa - chính trị của 
biển và địa - chính trị biển Đông.

2,0
(1,5:0,5)

1.3 Tin hoc-------- ------ *________________________ 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng 
các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kế trình chiểu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4 Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ 
vựng để nói về các chủ điếm quen thuộc như gia đình, sở thích, công 
việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và

4,0
(2,0:2,0)
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trung cấp.

22. NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản 
về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu 
điều kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông 
qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết 
đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. 
Rèn luyện các kỹ năng giao tiểp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản 
thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đoc, viết 
với các chủ đề dơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 
tiếp. Miêu tả vê các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được 
chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buôc 12

26. TG01009 Tâm lý học 
sư phạm

1_____________

Nội dung của học phần gồm 7 chương bao gồm những kiến thức cơ bản 
vê bản chât hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chỗ hình thành 
các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân. Đặc 
biệt, học phần này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm nhân cách, 
các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình thành và phát

3,0
(2,0:1,0)
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triển nhân cách

27. TG03001 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm nhũng nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy học 
đại học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học , nội 
dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ 
chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng 
xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương 
tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể. Những kiến thức và kỹ năng 
này là nền tảng cơ bản cho học viên tiếp tục nghiên cứu và học tập học 
phần Phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành

3,0
(2,0:1,0)

28. TM01008 Đạo đức học 
Mác- Lênin

Học phần bao gồm nhũng kiến thức cơ bản của đạo đức học như quy luật 
hình thành phát triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, 
các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên 
cơ sở đó, người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn 
nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng 
tới chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0)

29. TM01010 Logic học

Giới thiệu chung về Logic học hình thức, vai trò và đối tượng nghiên cứu 
của logic học hình thức. Những nội dung cơ bản của Logic học hình thức, 
như: Khái niệm, Phán đoán, suy luận, Chứng minh, Quy luật đồng nhất, 
Quy luật cấm mâu thuẫn, Quy luật bài trung, Quy luật lý do đầy đủ.

3,0
(2,0:1,0)
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30. KT02701 Kinh tể học

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế của các 
hoạt động kinh tể và các hiện tượng kinh tể, các quyết định kinh tế của 
người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và nhà hoạch định chính 
sách. Đưa ra những công cụ để xác định các chỉ tiêu đo lường sản lượng 
quốc gia, phân tích các mối quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế 
như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp. Vai trò điều tiết vĩ mô của 
chính phủ thông qua hệ thống các chính sách kinh tể ...

3,0
(1,5:1,5)

31. KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và 
môi trường

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về tài nguyên, môi trường 
với viễn cảnh và những phân tích của kinh tế học. Môn học tập trung vào 
nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, những vấn đề cơ bản 
về kinh tế ô nhiễm, khai thác tài nguyên tối ưu, đánh giá tác động môi

3,0
(2,0;1,0)
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i

trường, tìm hiếu nguyên nhân và cách thức con người gây ô nhiễm môi 
trường và khai thác cạn kiệt tài nguyên, từ dó đề ra những chính sách và 
công cụ kiểm soát môi trường cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên 
có hiệu quả hơn.

32. BC02110 Cơ sở lý 
luận báo chí

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về hệ thống 
khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, đặc điểm, bản chất hoạt động báo 
chí, đôi tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí, về các chức 
năng và nguyên tắc cơ bản; về chủ thể hoạt động báo chí; vấn đề tự do 
báo chí,...

3,0
(2,0:1,0)

33. KT02201
Truyền 
thông kinh 
tế

Mục đích của khóa học này là đế gia tăng nhận thức kinh tế của những 
người tham gia và cung cấp một tập hợp câu hỏi cốt lõi và các khái niệm - 
một bộ công cụ - để giúp phân tích, đổi mới, dẫn đầu, và thành công trong 
các ngành công nghiệp này. Các sinh viên sẽ được trang bị các hiểu biết 
về nguyên tắc của kinh tế truyền thông đang định hình sự phát triển của 
các ngành công nghiệp truyền thông.

3,0
(2,0:1,0)

34. NP02108 Luật Kinh tế

Học phẩn bao gồm kiến thức cơ bản về luật kinh tể: những vấn đề chung 
về Luật kinh tế ở Việt Nam, địa vị pháp lý của các loại hình doanh 
nghiệp; hợp đồng kinh doanh - thương mại; phá sản và pháp luật về phá 
sản; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.

3,0
(2,0:1,0)

35. KT02410 Kinh tế phát 
triển

Học phẩn cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản về tăng trưởng, 
phát triển kinh tế; lý giải làm thế nào để các nước đang phát triển phát 
triển cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, từ đó chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nhanh và bền vững, thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, và gắn 
tăng trưởng kinh với công bằng xã hội.

3,0
0,5:1,5)

2.2 Kiến thức ngành 28
Bắt buộc 21

36. KT02102 Lịch sử kinh 
tế quốc dân

Học phần gồm hai phần: Lịch sử kinh tể thế giới và Lịch sử kinh tế Việt 
Nam. Phần Lịch sử kinh tế thế giới gồm 4 chương: Kinh tế các nước tư 
bản chủ nghĩa, Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa, Kinh tế các đang phát 
triển và Kinh tế các nước ASEAN. Phần Lịch sử kinh tế Việt Nam cũng 
gồm 4 chương: Kinh tế Việt Nam thời cổ  đại, Kinh tế Việt Nam thời 
Trung đại, Kinh tế Việt Nam thời Cận đại và Kinh tế Việt Nam thời hiện

4,0
(2,0:2,0)
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đại (từ 1945 đến nay).

37. KT02702

Lịch sử các 
học thuyết 
kinh tế từ 
thế kỷ XVI 
đến thế kỷ 
XIX

Học phẩn cung cấp một cách hệ thống về quá trình ra đời, phát triển, đấu 
tranh và thay thế lẫn nhau của các quan điểm kinh tể của các trường phái 
trong thê kỷ XVI - XIX. Nội dung học phần bao gồm: các học thuyết kinh 
tê về lao động, tiền tệ, thu nhập, địa tô, lợi nhuận, giá trị, giá cả, kinh tể 
thị trường, vai trò của Nhà nước... của trường phái trọng thương, trọng 
nông, Tư sản cổ điển, tiểu tư sản, tầm thường, CNXH không tưởng và 
Các Mác, Ăngghen, Lênin.

3,0
(2,0:1,0)

38. KT02703

Lịch sử các 
học thuyết 
kinh tế thế 
kỷ XX

Học phần cung cấp một cách hệ thống về quá trình ra đời, phát triển, đấu 
tranh và thay thế lẫn nhau của các quan điểm kinh tế của các trường phái 
trong thê kỷ XX như trường phái Tân cô điên, Keynes, Tự do mới, chính 
hiện đại.... Công lao và hạn chế của các nhà lý luận kinh tế trong từng 
thời kỳ; tính phê phán khách quan vốn có của các trường phái kinh tế, 
không phủ nhận tính độc lập tương đổi của các lý thuyết và ảnh hưởng 
của chúng đổi với sự phát triển kinh tế của xã hội hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

39. KT02704 Thống kê 
kinh tế

Học phần Thống kê kinh tế gồm 5 chương, bao quát các nội dung từ sơ 
lược về Thống kê kinh tế, Thống kê các nguồn lực sản xuất xã hội, Thống 
kê việc sử dụng các nguồn lực sản xuất của nền kinh tế vào quá trình sản 
xuất để tạo ra kết quả sản xuất như thế nào, Thống kê lưu thông kết quả 
sản xuất để đi vào tiêu dùng ra sao, thống kê hiệu quả kinh tế của nền sản 
xuất xã hội, Thống kê mức sống dân cư và so sánh quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

40. KT02705 Các chuyên 
đề kinh tế

Học phẩn nhằm phục vụ sinh viên chuyên ngành nghiên cứu chuyên sâu 
chuyên ngành kinh tế chính trị, thấy được sự phát triển của các vấn đề 
kinh tể chính trị trong xã hội hiện đại. Vận dụng lý luận kinh tế chính trị 
Mác — Lênin để nhận biết, phân tích, luận giải các vấn đề thực tiễn mới 
nảy sinh.

4,0
(2,0:2,0)

41. KT02706 Thực tế kinh 
tể - xã hội

Sinh viên đi thực tê tại các cơ quan, các trường Đại học, trường Chính trị 
tỉnh, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức thực tể về các vấn đề kinh tế 
- xã hội, đặc biệt là kinh tế chính trị, kiến thức về kinh tế vĩ mô, vi mô

2,0 (0;2.0)

42. KT03133
Kiến tập
nghề
nghiệp

Nâng cao kiến thức thực tiễn về kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động dạy 
và học ở các cơ sở đào tạo nói riêng; bước đầu tiếp cận và làm quen với 
các hoạt động gắn với nghề nghiệp; củng cổ kiến thức lý thuyết về

2,0 (0:2,0)
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phương pháp nghiên cựu và giảng dạy Kinh tế chính trị; hình thành ý thức 
trau dồi nghề nghiệp trong tương lai.

Tự chọn 7/21

43. KT02707

Các phương 
pháp nghiên 
cứu và 
giảng dạy 
kinh tế 
chính trị

Học phần bao gồm những vẩn đề lý luận chung về dạy học, về phương pháp 
giảng dạy kinh tế chính trị Mác - Lênin, những nguyên tắc cần tuân thủ khi 
giảng dạy Kinh tế chính trị. Những nghiệp vụ cụ thể như: chuẩn bị bài 
giảng, giảng bài, điều khiển xêmina, ra đề thi, làm đáp án, chấm thivới hệ 
thống các phương pháp từ các phương pháp cơ bản, đặc thù (thuyết giảng, 
nêu vấn đề, xêmina, toán học, sơ đồ hóa) đến các phương pháp giảng dạy 
hô trợ, cảc hình thức học tập bổ sung. Phương pháp triển khai nghiên cứu 
một đề tài khoa học, một khóa luận tốt nghiệp đại học Kinh tế chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

Module
KTCT

44. KT02708

Thực hành 
các phương 
pháp nghiên 
cứu và 
giảng dạy 
Kinh tế 
chính trị

Học phần bao gồm hướng dẫn sinh viên doạn giáo án, thực hàng giảng trên 
lóp, từ đó hình thành kỹ năng soạn bài, giảng bài Kinh tể chính trị và những 
kỹ năng nghề nghiệp dạy học ở bậc đại học, cao đẳng, các trường chính trị 
tỉnh, thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

4,0
(0,5:3,5)

45. BC02108 Kinh tế báo 
chí

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dòng sản 
phẩm báo chí - truyền thông và nghiệp vụ kinh doanh báo chí - truyền 
thông (khái niệm, đặc điểm, thị trường, bạn hàng, cơ sở pháp lý, phương 
thức kinh doanh sản phẩm báo chí - truyền thông, từ đó hướng dẫn ứng 
dụng và đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp truyền 
thông ử Việt Nam hiện nay.

4,0
(2,0:2,0) Module 

báo chí 
truyền 
thông

46. QQ03460 Công chúng 
truyền thông

Thông qua học phân, sinh viên có thê hiếu được thê nào là công chúng, 
phân biệt được các loại công chúng, nắm được quy trình truyền thông và 
xác định được các nhóm đối tượng trước khi lên kế hoạch truyền thông. 
Học phần cũng phát triển tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá các nhóm 
công chúng của truyền thông và quảng cáo.

3,0
(2,0:1,0)

47. KT02409 Kinh tế 
công cộng

Môn học Kinh tê Công cộng nghiên cứu vê hành vi của chính phủ trong 
nền kinh tế, giúp người học trả lời các câu hỏi: khi nào chính phủ nên can 
thiệp, cần can thiệp như thế nào và tác động của sự can thiệp đó tới kinh

4,0
(3,0:1,0)

Module
QLKT
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tế xã hội là như thế nào. Theo đó, người học sẽ có cái nhìn bao quát về vai 
trò của chính phủ trong nền kinh tế.

48. QT02709
Quan hệ 
kinh tế quốc 
tế

Học phần Quan hệ kinh tế quốc tế trang bị cho người học những kiến thức 
cơ bản và hệ thống về quan hệ kinh tể quốc tế; từ đó giúp người học có 
khả năng phân tích, đánh giá các chính sách và các hoạt động liên quan 
đến kinh tế đối ngoại, thương mại, đầu tư quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

2.3 Kiến thức bổ trợ 9
Bắt buộc 6

49. KT03116

Tác phẩm 
kinh điển về 
kinh tế 
chính trị tư 
bản chủ 
nghĩa

Học phần gồm ba tác phẩm điển hình: “Tư bản”, Chống Đuyrinh và Chủ 
nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, người học bắt đầu 
nghiên cứu từ hàng hóa và tiền tệ đến phân tích thực chất của giá trị thặng 
dư, các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và vấn đề tiền công của 
người lao động là biểu hiện của giá trị sức lao động; đến quá trình tích lũy 
tư bản gắn liền với tái sản xuất mở rộng. Nghiên cứu các hình thái tư bản 
và những biến hóa của chúng làm tiền đề cho sự tái sản xuất và lưu thông 
của tổng tư bản xã hội

3,0
(2,0:1,0)

50. KT02710

Tác phẩm 
kinh điển về 
kinh tế 
chính trị 
thời kỳ quá 
độ lên chủ 
nghĩa xã hôi

Học phần bao gồm 3 tác phẩm: Phê phán cương lĩnh Goota, Những nhiệm 
vụ trước mắt của Chính quyền Xô Viết và Bàn về Thuế lương thực, qua 
đó người học hiểu một cách hệ thống về quá trình ra đời, phát triển và nội 
dung của những nguyên lý kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

Tư chon 3/9

51. KT02001 Quản lý 
kinh tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý kinh 
tể và khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ 
chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà 
nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết 
định quản lý kinh tể; làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết 
các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

Module
KTCT
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52. KT02711
Kỹ năng 
giao tiếp 
đàm phán

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
qui trình tổ chức đàm phán thương lượng để sinh viên có thể hiểu được ý 
nghĩa và vai trò của đàm phán thương lượng. Trên cơ sở đó, sinh viên 
nhận thức bước đầu về kỹ thuật và nghệ thuật đàm phán thương lượng, 
chiến lược và chiến thuật đàm phán thương lượng, và học tập cách vận 
dụng các thủ thuật, cách ứng xử trong đàm phán thương lượng trong hoạt 
động kinh doanh và quản lý nói chung.

3,0
(1,5:1,5)

Module 
Báo chí, 
truyền 
thông

53. KT02406 Nguyên lý 
kế toán

Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán để từ đó là cơ sở 
học tập, nghiên cứu môn học kế toán tài chính. Từ đó, người học có cơ sở 
và phương pháp phân tích thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết 
định kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

Module
QLKT

2.4 Kiến thức chuyên n°ành 30
Bắt buôc 24

54. KT03712

Kinh tế 
chính trị tư 
bản chủ 
nghĩa giai 
đoạn tự do 
cạnh tranh

Học phần bao gồm các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, 
giá cả, giá trị thặng dư, tư bản, tiền công, tích lũy, lum thông tư bản, các 
loại tư bản; Học phần cung cấp kiến thức về nội dung, tác dụng của các 
quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế tư bản tư bản chủ nghĩa; các mâu 
thuẫn và khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản để hiểu chủ nghĩa xã 
hội về thực chất là quá trình nhận thức các mâu thuẫn và giải quyết các 
mâu thuẫn

5,0
(3,5:1,5)

55. KT03713

Kinh tế 
chính trị tư 
bản chủ 
nghĩa giai 
đoạn độc 
quyền

Học phần bao gồm các nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền: nguyên 
nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức độc quyền,sự hình thành chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước, độc quyền xuyên quốc gia ;các đặc điểm kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền và những biểu hiện mới của các đặc điểm 
đó trong thời đại hiện nay. Giải thích được xu thế vận động của CNTB 
ngày nay.

3,0
(2,0:1,0)

56. KT03714

Kinh tế 
chính trị 
thời kỳ quá 
độ ở Việt 
Nam (I)

Học phần bao gồm các nội dung về thời kỳ quá độ lên CNXH, tính tất yếu 
khách quan, bản chất, đặc điểm và các nhiệm vụ trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam, các vấn đề như sở hữu, kinh tế thị trường, CNH, HĐH, 
phát triển nông nghiệp và kinh tể nông thôn,...

4,0
(2,0:2,0)
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57. KT03715

Kinh tế 
chính trị 
thời kỳ quá 
độ ở Việt 
Nam (II)

Học phần bao gồm các nội dung kinh tể của thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam như: vai trò, vị trí của tài chính, tín dụng, ngân hàng, của lợi ích 
cá nhân và của quan hệ kinh tế quốc tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hôi ở Việt Nam; biết vận dụng nhũng vấn đề đó vào thực tiễn công tác 
tham mun tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quản trị doanh 
nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

58. KT03134 Thực tập tốt 
nghiệp

Nâng cao kiến thức thực tiễn về kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động dạy 
và học ở các cơ sở đào tạo nói riêng; tiếp cận và làm quen với các hoạt 
động gắn với nghề nghiệp; vận dụng kiến thức lý thuyết về phương pháp 
nghiên cún và giảng dạy Kinh tế chính trị; hình thành ý thức trau dồi nghề 
nghiệp trong tương lai.

3,0
(0,0;30) -

59. KT04003 Khóa luận

Sinh viên dưới sự hướng dẫn của giáo viên biết định hướng và lựa chọn đề 
tài nghiên cứu đúng chuyên ngành Kinh tế chính trị; Vận dụng tổng hợp 
kiến thức ngành Kinh tế chính trị vào phân tích, đánh giá một đề tài nghiên 
cứu cụ thể và có kiến nghị, đề xuất giải pháp để vận dụng vào thực tiễn

6 (0,5:5,5)

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6

60. KT03716
Thể chế 
kinh tế thị 
trường

Thể chế kinh tế thị trường là môn khoa học nghiên cứu về lý luận và thực 
tiễn phát triển thể chể kinh tế thị trường trên thế giới và ở Việt Nam. về 
mặt lý luận, học phần trang bị kiến thức lý luận về thể chế kinh tế thị 
trường; về hình thức tổ chức cụ thể và chế độ quản lý kinh tể, kiến thức về 
các đạo luật, luật lệ, quy định, quy tắc,., về kinh tế gắn với các chế tài xử 
lý vi phạm; các tổ chức kinh tế; cơ chế vận hành nền kinh tế. về mặt thực 
tiễn, học phần cung cấp kiến thức về những thể chế kinh tế thị trường trên 
thế giới; thực tiễn xây dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3,0
(2,0:1,0)

61. KT03717
Kinh tế 
chính trị thể 
giới

Kinh tế chính trị thế giới là một môn học liên ngành, nghiên cứu mối 
quan hệ giữa quá trình phát triển mối quan hệ trong nền kinh tể thị trường 
thế giới với quan hệ giữa các quốc gia, hay nói cách khác, nghiên cứu mối 
liên hệ giữa kinh tế và chính trị trong sự phát triển toàn cầu. Thông qua đó 
người học hiểu được các quy luật vận động của hệ thống kinh tể - chính 
trị toàn cầu, nhìn nhận được góc độ chính trị của các quan hệ kinh tế quốc 
tế như Thương mại, Đầu tư, quan hệ tiền tệ quốc tế. Để từ đó có thể nhận

3,0
(2,0:1,0)

71

ì 1



1

diện các vấn đê kinh tế chính trị toàn cẩu hiện nay như khủng hoảng tài 
chính, nợ nước ngoài, chênh lệch trình độ phát triển trong dòng chảy của 
toàn câu hóa, xu hướng hợp tác và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tự chọn 6/18

62. KT03718 Marketing 
lý thuyết

Học phấn bao gồm khái niệm, phạm trù cơ bản về Marketing trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiến thức chủ đạo xoay quanh chiến 
lược Marketing tổng quan và 4 chiến lược thành phần mà một doanh 
nghiệp thường áp dụng. Từ đó áp dụng vào thực tiễn trong việc sử dụng 
các công cụ của Marketing vào sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh 
nghiệp, tổ chức.

3,0
(2,0:1,0) Module

KTCT

63. KT03719 Quản trị 
nhân lực

Học phẩn trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản nhất của quản trị nhân 
lực, làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của 
thực tiễn trong quản lý con người .

3,0
(2,0:1,0)

64. KT02411 Thương mại 
điện tử

Học phần trang bị cho người học nhũng kiến thức có tính thời sự, mới mẻ 
và thiết thực giúp người học hình thành những kỹ năng thương mại điện 
tử căn bản..

3,0
(2,0:1,0)

Module 
báo chí 
truyền 
thông65. QQ02630

Sản xuất sản 
phẩm truyền 
thông

Đây là môn học nhăm cung câp cho sinh viên các kiên thức cơ bản và chi 
tiết về cách thức quản lý, tổ chức các dự án sản xuất các sản phẩm truyền 
thông, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án về tổ chức, quản lý 
điều hành tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông, quản lý, lập kế 
hoạch, phân bổ nguồn lực và tiến độ dự án, quản lý chất lượng, thông tin 
và rủi ro trong quá trình tổ chức sản xuất cụ thể

3,0
(2,0:1,0)

66. KT03720
Thị trường
chứng
khoán

Trang bị cho người học kiến thức tống quan về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán; hiểu được lợi ích và rủi ro khi mua bán các loại chứng 
khoán; nắm được các hình thức giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch ở 
các loại trường chứng khoán; hiểu biết các thông tin quan trọng cũng như 
các loại phân tích khi quyết định mua (bán) chứng khoán để có thể tham 
khảo, vận dụng vào thực tiễn giao dịch (mua bán) trên thị trường.

3,0
(2,0:1,0) Module

QLKT

67. ĐC01010 Toán kinh tế
Đào tạo người học, có khả năng nghiên cứu và vận dụng các phương pháp 
toán học vào thực tiễn nền kinh tế, qua đó có những đánh giá sơ bộ về nền 
kinh tế khia áp dụng các phương pháp nghiên cứu toán học..

3,0
(2,0:1,0)
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9.3  M a  trận  ch u ân  đâu  ra  ch ư ơ n g  trìn h  đào  tạo

Chuẩn đầu ra
TT Mã học 

phần Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự  chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. TM01001 2 1
2. KT01001 2 2 1
3. CN01001 2 1
4. LS01001 2
5. THO 1001 2
6. NP01001 2
7. CT01001 2
8. XD01001 2
9. TG01004 2 2 2
10. XH01001 2 2
11. NP01002 2
12. TT01002 2
13. LS01003 2 2
14. TT01001 2
15. ĐC02110 2
16. ĐC01001 2
17. TM01014 2
18. QT02552 2
19. ĐC01005 2
20. NN01015 2 2
21. NN01016 2 2
22. NN01017 2 2
23. NN01019 2 2
24. NN01020 2 2
25. NN01021 2 2
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26. TG01009 2 2
27. TG03001 2 2
28. TM01008 2 2 2 2 2
29. TMOIOIO 2 2 2 2 2
30. KT02701 2 2 2
31. KT02403 2 2
32. BC02110 2
33. KT02201 2
34. NP02108 2
35. KT02410 2 2
36. KT02102 2 '
37. KT02702 2
38. KT02703 2 2
39. KT02704 2 2
40. KT02705 2 2
41. KT02706 2
42. KT03133 2
43. KT02707 2 2 2 2 2 2
44. KT02708 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45. BC02108 2 2 2 2 2 2 2 2
46. ỌỌ03460 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47. KT02409 2 2
48. QT02709 2 2 2 2 2
49. KT03116 2 2
50. KT02710 2 2
51. KT02001 2 2 2
52. KT02711 2 2 2
53. KT02406 2
54. KT03712 2 2 2 2
55. KT03713 2
56. KT03714 2 2 2
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57. KT03715 2 2 2
58. KT03134 2 2 2
59. KT04003 2 2 2
60. KT03716 2 1 2
61. KT03717 2
62. KT03718 2
63. KT03719 2
64. KT02411 2
65. ỌQ02630 2
66. KT03720 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67. ĐC01010 2 2 2 2



10. Hưóng dẫn thực hiện
10.1. Ke hoạch đào tạo (lự kiến:

TT Mã học phần Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 H'
2. KT01001 *
3 CN01001 *
4. LS01001 *
5. THO 1001 *
6. NP01001 *
7. CT01001 *
8. XD01001 *
9. TG01004 *
10. XH01001 *
11. NP01002 *
12. TT01002 *
13 * LS01003 *
14. TT01001 *
15K ĐC02110 *
16. ĐC01001 *
17. TM01014
18. QT02552 *
19. ĐC01005 *
20. NN01015 *
21. NN01016 *
22. NN01017 *
23. NN01019 *
24. NN01020 *
25. NN01021 *
26. TG01009 *
27. TG03001 *
28. TM01008 *
29 TM01010 *
30. KT02701 *
31. KT02403 *
32. BC02110 *
33 KT02201 *
34. NP02108 *
35. KT02410 *
36. KT02102 *
37. KT02702 *
38. KT02703 *
39. KT02704 *
40. KT02705 *
41. KT02706 *
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42. KT03133
43. KT02707 *
44. KT02708 *
45. BC02108 *
46. QQ03460 *
47. KT02409 *
48. QT02709 *
49. KT03116 *
50. KT02710 ■ *
51. KT02001 *
52. KT02711 *
53. KT02406 *
54. KT03712 *
55. KT03713 *
56. KT03714 *
57. KT03715 •ỉ»

58. KT03134 *
59. KT04003 *
60. KT03716 *
61. KT03717 *
62. KT03718 *
63. KT03719 *
64. KT02411 *
65. QQ02630 *
66. KT03720
67. ĐC0.1010 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 
m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 
với 1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 - 200 
chỗ, 56 phòng học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng 
đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử 
dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ 
thống âm thanh. Horn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học 
ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - 
Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại 
văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên
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trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in 
siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin 
học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo.

+ về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Kinh tế chính trị của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền có: 10 Tiến sỹ, 13 Thạc sĩ cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, 
phó giáo sư và tiến sĩ Kinh tế đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị được 
tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến 
thức nền tảng vữne chắc, được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong và ngoài 
nước.

10.3. Kế hoạch điểu chỉnh chương trình:
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điền chỉnh chirơng trình đào tạo ãicợc thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu 
liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học 
phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 
lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chitơng trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 
đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.
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(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 
chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần 
theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 
đồng Khoa học của Khoa thông qua và xác nhận.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày ¿ ¿ th á n g  10 năm 2018
*

Số 4953-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, 

chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LuuVT.ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH " 1

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4953-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàyZ6:háng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Lịch sử
Tên chưong trình đào tạo : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình độ đào tạo : Cử nhân
Ngành đào tạo : Lịch sử Mã số : 7229010

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ đại học những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống trường 
Đảng của cả nước; những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ 
chức chính trị - xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
+ Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức cơ bản về khoa học 
xã hội và nhân văn.

+ Trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng; kiến thức chuyên sâu về 
phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác trong lĩnh 
vực nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng tại các cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, 
các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

1.2.2. Kỹ năng:
+ Trang bị kỹ năng giảng dạy môn Lịch sử Đảng trong các trường học thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và hệ thống trường chính trị của cả nước.
+ Kỹ năng nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học về Lịch sử Đảng.
+ Kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên

80



môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.
1.2.3. Phấm chất chính trị và đạo đức
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
đường lối cách mạng của Đảng.

+ Đạo đức nghề giáo và đạo đức của người cán bộ cách mạng.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có tình yêu 

nghề nghiệp.
1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
+ Làm giảng viên giảng dạy các môn Lịch sử Đảng trong hệ thống trường Đảng và 

hệ thống giáo dục quốc dân cả nước;
+ Làm cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cửu lịch sử, nghiên cứu khoa học 

xã hội và nhân văn;
+ Làm cán bộ trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính 

trị của Việt Nam.
1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học
- Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ Tiếng Anh B 1 khung châu Âu (tương 

đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
-Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B. Có khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thục tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình đào tạo đại học ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại 

học khoa học xã hội và nhân văn.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.
2.1.2. Ket quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Qua khảo sát thực tế nhu cầu nguồn nhân lực ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam tại một số đơn vị trong cả nước vào tháng 7 năm 2018, chúng tôi đã sử dụng 300 
phiếu khảo sát và nhiều cuộc.phỏne vấn ở các mức nhu cầu tuyển dụng khác nhau. Ket 
quả cho thấy, 87% số người tham gia khảo sát và phỏng vấn cho biết chương trình học 
phù họp với nhu cầu tuyển dụng nhân lực chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam của cơ quan. 13% còn lại cho rằng cần phải bổ sung một số môn học như: tănơ tín
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chỉ môn tiêng Anh, cân tăng cường các môn học kỹ năng, các môn thực tiễn, tăng tín chỉ 
thực tập nghề nghiệp.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chưomg trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư sổ 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
- Kiến thức khoa học cơ bản
CĐR 1. Nắm vững và có khả năng vận dụng được các nguyên lí cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
CĐR 2. Vận dụng sáng tạo tri thức và phương pháp của một số ngành khoa học xã 

hội và nhân văn gần với ngành học.
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CĐR 3. Hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản của khoa học tự nhiên được 

trang bị trong chương trình
- Kiến thức nền tảng (cơ sở ngành)
CĐR 4. Hiểu và phân tích những nội dung cốt lõi và đặc trưng của một số ngành 

khoa học xã hội và nhân văn.
CĐR 5. Vận dụng đúng đắn vào việc nghiên cúm, giải quyết những vấn đề lý luận 

và thực tiễn giảng dạy thuộc lĩnh vực chuyên ngành, hoặc lĩnh vực xã hội và nhân văn, 
vai trò đặc thù của chúng trong đời sống xã hội.

- Kiến thức ngành
CĐR 6.Phân tích kiến thức lịch sử chung của Việt Nam và thế giới, về phương pháp 

luận sử học để nghiên cứu, trình bày lịch sử chuyên ngành một cách đúng đắn, sáng tạo.
- Kiến thức chuyên ngành
CĐR7. Phân tích kiến thức chuyên sâu về lịch sử đấu tranh và xây dựng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
CĐR 8. Vận dụng kiến thức và phương pháp lịch sử để phân tích, lý giải, góp phần 

nhận thức đúng và giải quyết những vấn đề của Lịch sử Đảng đương đại.
CĐR 9. Làm tốt việc nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phục 

vụ hệ thống đào tạo và phục vụ xã hội.
3.2. Kỹ năng
- Kỹ năng chung
CĐR 10. Có kỹ năng nhìn nhận vấn đề và đưa ra giải pháp cho từng vấn đề từ các 

góc độ mới, khung tham chiếu mới, không rập khuôn, máy móc.
CĐR 11. Có khả năng phân tích, sử dụng các minh chứng và bằng chứng để đưa ra 

quan điểm cá nhân về vấn đề nghiên cứu.
CĐR 12. Có kỹ năng tìm kiếm, sưu tầm tài liệu từ các nguồn khác nhau, phân tích 

nội dung văn bản; hình thành các giả thuyết khoa học; thực hiện các phưomg pháp nghiên 
cứu định tính, định lượng; sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu thống kê; kiêm 
định giả thuyết; ứng dụng nghiên cửu trong thực tiễn.

CĐR 13.Có kỹ năng phân tích đa chiều; nhìn nhận vấn đề trong chỉnh thể logic; xác 
định mối tương quan giữa các vấn đề và thứ tự ưu tiên của vấn đề trong hệ thống.

CĐR 14.CÓ khả năng tự học và học tập suốt đời; thu thập và tổng hợp tài liệu, quản 
lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi...

CĐR 15.CÓ khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, giao tiếp 
bằng văn bản hoặc email.
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CĐR 16. Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ BI theo khung tham chiếu chuẩn 
của Châu Au; sử dụng được tin học văn phòng cơ bản phù hợp công việc chuyên môn.

CĐR 17. Có khả năng thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc 
của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung; thay đổi nhóm để thích ứng với 
hoàn cảnh.

CĐR 18. Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra 
các hoạt động trong trường, trong lớp phụ trách.

CĐR 19. Nhận thức được các mục tiêu, chiến lược, đối tác của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp; thích ứng với yêu cầu công việc phù họp với chức năng, nhiệm vụ.

CĐR 20. Đánh giá được bổi cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc và bối cảnh toàn cầu hóa 
đôi với giáo dục nói chung, nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói 
riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

- Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Lịch sử Đảng
CĐR 21. Có khả năng phân tích, đánh giá, phản biện các quan điểm, tư tưởng, sự 

kiện chính trị - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng.
CĐR 22. Soạn và giảng bài Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bằng phương pháp, 

phương tiện hiện đại.
CĐR 23. Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu về Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam.
CĐR 24. Kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 25. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn được đào tạo.
CĐR 26. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
CĐR 27. Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác

nhau.
CĐR 28. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ;
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.
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5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyến sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gôc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
nếu có đủ cảc điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên.
- Hạnh lciểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhả nước.
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và côns nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chưong trình
9.1. Cẩu trúc chương trình: Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao 

gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng- An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

- Toán và khoa học tự nhiên 3
- Ngoại ngữ 12
- Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng- an ninh (12 tín chỉ)
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Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiên thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6

- Kiến thức ngành 23
Băt buộc: 14
Tự chọn: 9

- Thực tê chính trị- xã hội 2
- Kiến tập 2
- Kiến thức chuyên ngành 31

Băt buộc: 25
Tự chọn: 6

Thực tập nghề nghiệp 3
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
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9.2 . K h u n g  c h ư ơ n g  tr ìn h

TT Mã học 
phân Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối Iưọng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tư hoc)

Học phần 
tiên quyết

1. Kiến thức giáo dục đại cưong: 48 tín chỉ
1.1. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1 TM01001 Triết học 
Mác - Lênin

Học phẩn giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời 
sống, những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý 
thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tể - xã hội, 
giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề con 
người.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001
Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở 
hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3 CN01001
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của chủ 
nghĩa xã hội khoa học: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã 
hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4 LS01001

Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam

Nhũng kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng c s  VN, sự lãnh đạo 
của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và xây 
dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5 TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; vê nguôn gôc, quá trình hình thành

2,0
(1,5:0,5)
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và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về 
Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn 
kết dân tộc và đoàn kết quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã hội và nhãn văn 15
7

Băt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham 
nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7 CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm 
rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm 
trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền 
lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm 
rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004

Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học xã hội 
và nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn 
đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên 
cứu khoa học: Căn cử lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết 
cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa 
học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại 
phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội 
và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)
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Tự chọn 6/18

10 LS01004
Lịch sử thế 

giới(chuyên
đề)

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử thể giới,bao gồm: Các 
quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây; Các quốc gia phong kiến 
phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; Chủ nghĩa xã hội thế 
giới từ 1917 đến nay; Cách mạng khoa học - công nghệ từ 1945 đến nay; 
Các cuộc chiến tranh thế giới...

2,0
(1,5:0,5)

11 TG01001
Giáo dục 
học đại 
cương

Sinh viên nắm vững hệ thống lý luận cơ bản về giáo dục con người trong 
nhà trường ở nước ta và có khả năng vận dụng những tri thức đó vào thực 
tiễn công tác giáo dục.

2,0
(1,5:0,5)

12 TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam

Cung cẩp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên 
các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa 
Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biển trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 
giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13 KT01003 Kinh tế phát 
triển

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng trưởng, 
phát triển kinh tế; lý giải làm thế nào để các nước đang phát triển phát triển 
có thể thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Bao gồm: khái niệm về tăng 
trưởng kinh tế, phát triển kinh tế; các nguồn lực tăng trưởng; các mô hình 
tăng trưởng kinh tế; quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; mối quan hệ giữa 
tăng trưởng và công bằng xã hội; Đánh giá những vấn đề tăng trưởng và 
phát triển kinh tể đặt ra hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

14 LS01003 Dân tộc học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về các tộc người trên thế giới, bao gồm: lịch sử 
nguồn gốc tộc người, quá trình tộc người và các đặc trưng sinh hoạt văn hóa 
tộc người; các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để giải mã đời 
sống và các hiện tượng văn hóa của các tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

15 XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiên thức cơ bản liên quan đên bộ môn 
Xã hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm 
vụ, các khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và 
cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung 
cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội

2,0
(1,5:0,5)
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học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại 
chúng. -

16 TT01001
Lịch sử văn 
minh thế 
giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các 
nên văn minh lớn của nhân loại trong tiên trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người 
học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát 
triển để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp úng yêu cầu của lịch 
sử.

2,0
(1,5:0,5)

17 ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gôm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo 
sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

18 NP01002
Quản lý 
hành chính 
Nhà nước

Những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành chính nhà nước như: 
hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước; cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ; quyết định 
quản lý hành chính, thủ tục hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. rin học 3.0

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử 
dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word...), xử lý bảng tính 
(Microsoft Excel...), thiết kế trình chiểu (Microsoft PowerPoint...) và yêu 
cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ  (chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20 NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh 
viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đổi chiểu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ 
vựne để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc....

4,0
(2,0:2,0)
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Cách cấu tạo, kết họp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

22 NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phẩn này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: 
các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện... Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc 
sông hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các 
dạng bài tập đa dạng: kỹ năng dọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, 
trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn 
luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, 
gia đình, bạn bè, mua bán...Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các 
chủ đề đơn giản.

4,0
(3,0:1,0)

24 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cáchviết chữ 
Hán, so sánh dược một số âm Hán Việt, nắm dược một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản để trình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(3,0:1,0)

25 NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cẩp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sổng hàng ngày. Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. 
Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực 
tiếp đến cuộc sổng. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật 
làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra 
phù hợp.

4,0
(3,0:1,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12
26 TG01002 Tâm lý học Nội duns môn học đem đến nhũng kiến thức cơ bản về bản chất tâm lý 3,0
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sư phạm người, chỉ rõ cơ sở tâm lý học của hoạt động giảng dạy và giáo dục, đồng 
thời phác thảo mô hình nhân cách của giảng viên đáp ứng yêu cầu lao động 
sư phạm. Những nội dung trên là cơ sở quan trọng của một nghề nghiệp 
mang tính khoa học và tính ứng dụng. Nhờ đó, việc giảng dạy kiến thức 
cũng như hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho người học sẽ được định hướng và 
có tính kỹ thuật rõ ràng.

(2,0:1,0)

27 TG03001 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phẩn gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy 
học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình 
thức tổ chức dạy học, lập kể hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ 
năng xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương 
tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

3,0
(2,0:1,0)

28 TM01008 Đạo đức học 
Mác- Lênin

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các 
phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá 
trị đạo đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào 
thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc 
hướng tới chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0)

29 TM01010 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, 
nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và 
vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

30 CN01004

Lịch sử 
phong trào 
cộng sản và 
công nhân 
quốc tế

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình hình 
thành và phát triển của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
Hoạt động, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các tổ chức quốc tế của giai cấp 
công nhân; Những vấn đề cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc.

3,0
(2,0:1,0)

31 TM01014 Tôn giáo học

Trang bị cho người học lý luận mác-xit về tôn giáo và những kiến thức khái 
quát về các tôn eiáo cụ thể. Trên cơ sở đó giúp người học hiểu và nắm được 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác tôn giáo ở 
Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)
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32 CN02054
Lịch sử tư 
tưởng Việt 
Nam

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử dựng nước, 
bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước: Đổi tượng, nhiệm vụ và 
phương pháp nghiên cứu môn học; tư tưởng Việt nam thời kỳ tiền sử và sơ 
sử; tư tưởng Việt Nam thời kỷ đấu tranh lâu dài giành độc lập dân tộc từ thế 
kỷ thứ II Trước công nguyên đến thể kỷ X; Tư tưởng Việt Nam từ thể kỷ thứ 
X đến thế kỷ XIV; Tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV, XVI, XVII, XVIII, XIX 
và nửa đầu thế kỷ XX.

3,0
(2,0:1,0)

33 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 
miệng

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật phát biểu 
miệng; Nắm vững các thao tác chuẩn bị và tiến hành phát biểu trước công 
chúng; Hình thành khả năng chuẩn bị và tổ chức một buổi nói chuyện với 
một đối tượng người nghe cụ thể.

3,0
(2,0:1,0)

34 BC02801 Lý thuyết 
truyền thông

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý thuyết 
truyền thông. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ hiểu được bản 
chất xã hội của truyền thông, nắm và hiểu được những đặc trưng cơ bản của 
truyền thông, các lý thuyết truyền thông cơ bản, chu trình truyền thông, các 
phương tiện truyền thông và có thể thành thiết lập kế hoạch truyền thông, 
cũng như các kỹ năng sử dung các công cụ đánh giá, giám sát. Bên cạnh đó, 
học phần cũng rèn luyện cho sinh viên thái độ học hỏi và làm việc nghiêm 
túc trong mỏi trường giáo dục chuyên nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

35 QQ01004

Truyền 
thông trong 
lãnh đạo, 
quản lý

■ .

Trang bị cho người học những kiến thức về truyền thông đại chúng, vai trò 
và sức mạnh truyền thông đại chúng trong các cơ quan quản lý của hệ thổng 
cấu trúc chính trị Việt Nam. Môn học này hướng đến việc giúp người học 
kiến thức liên nghành như: cách Quốc hội sử dụng truyền thông đại chúng 
trong định hướng dư luận xã hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 
Hay cách đóng góp của người dân vào quá trình cải thiện chất lượng chính 
phủ thông qua truyền thông đại chúng.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 23
Bắt buôc 14
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36 LS02501 Lịch sử sử 
học

Những kiến thức cơ bản về lịch sử sử học thế giới và lịch sử sử học Việt 
Nam; những thành tựu của sử học thế giới và sử học Việt Nam qua các thời 
kỳ lịch sử.

3,0
(2,0:1,0)

37 LS02203
Phương 
pháp luận sử 
học

Những kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử, bao gồm: Nhận thức lịch sử, 
những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu lịch sử. 3,0

(2,0:1,0)

38 LS02502

Lịch sử Việt 
Nam (từ thời 
nguyên thủy 
đến năm 
1930)

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời 
nguyên thủy đến năm 1930 trên các lĩnh vực chủ yểu: kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội qua các thời kỳ lịch sử. 4,0

(3,0:1,0)

39 LS02503 Lịch sử thê 
giới

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quá trình 
hình thành và phát triển xã hội loài người từ thời kỳ nguyên thuỷ đến nay.

4,0
(3,0:1,0)

Tự chọn 9/27

40 LS02504 Khảo cổ học Trang bị những kiến thức cơ bản về Khảo cổ học thế giới và Việt Nam bao 
gồm những thành tựu khảo cổ học trong các thời kỳ.

3,0
(2,0:1,0)

41 XD02303
Các đảng 
chính trị trên 
thế giới

Những kiẻn thức cơ bản như: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và 
điều kiện để đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ chức và hoạt động 
của một số đảng chính trị trên thế giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc 
Ai len, Họp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa 
nhân dân Trunẹ Hoa và Cộng hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0)

42 QQ02606
Cơ sở truyền 
thông quốc 
tế

Trang bị hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ thống 
về truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các loại 
hình, vị trí, vai trò của từng loại hình trong hệ thống truyền thông quốc tế. 
Nam đưọ-c các đặc điểm về các chủ thể, kênh, công chúng... trong hoạt động 
truyền thông quốc tế. Tìm hiểu thực trạng truyền thông quốc tế ở một số 
quốc gia, một số tổ chức quốc tế... trên thể giới.

3,0
(2,0:1,0)
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43 TH02091

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
vấn đề dân 
tộc và cách 
mạng giải 
phóng dân 
tộc

Học phân giúp cho người học nắm được cơ sở và quá trình hình thành, nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa hiện nay; có khả năng phân tích, đánh giá có phản biệncác 
quan điểm, tư tường, dường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của 
Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp sinh viên nhận 
thức sâu sắc được vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 
cách mạng Việt Nam, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất 
nước, nhân dân, công việc.

3,0
(2,0:1,0)

44 TH02092

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
CNXH và 
con đường 
quá độ lên 
CNXH ở 
Việt Nam

Học phẩn giúp cho người học nằm được cơ sở và quá trình hình thành, nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng CNXH hiện nay; có 
khả năng phân tích, đánh giá có phản biện các quan điểm, tư tuửng, đường lối 
xây dựng CNXH hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá có phản biện 
việc lựa chọn đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh của dân tộc 
và thời đại có nhiều chuyển biển sâu sắc; giúp sinh viên nhận thức sâu sắc 
được vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt 
Nam, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

45 TH02093

Những luận 
điểm sáng 
tạo của Hồ 
Chí Minh về 
cách mạng 
Việt Nam

Học phẩn trang bị cho người học hệ thống những luận điểm sáng tạo của Hồ 
Chí Minh về cách mạng Việt Nam trên cơ sỏ' chủ nghĩa Mác-Lênin; giúp 
cho người học có khả năng phân tích, đánh giá những sáng tạo của Hồ Chí 
Minh trong đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, biết vận dụng những tư 
tưởng của Người vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay; thông qua 
nhũng sáng tạo của Hồ Chí Minh góp phần cũng cố niềm tin vào con cách 
mạng Việt Nam, những thắng lợi đó có cơ sở từ đường lối đúng đắn, sáng 
tạo của Hồ Chí Minh và Đảng ta

3,0
(2,0:1,0)

46 BC03732
Sản phẩm 
truyền thông 
sổ

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phẩm truyền 
thông số và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ thực hành các 
kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm truyền thông trên nền

3,0
(2,0:1,0)
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tảng công nghệ hiện đại.

47 QQ01008 Quan hệ 
công chúng

Những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thê giói và tại Việt Nam; những nguyên tăc tác nghiệp, những kỹ 
năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ 
với các nhóm đối tượng khác nhau.

3,0
(2,0:1,0)

48 QC03466 Tổ chức sự 
kiện

Những kiển thức cơ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, về nghề tổ chức sự 
kiện, nam vũng các nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để truyền đạt có 
hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng. Đồng thời, 
người học cũng được được biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện và 
được học các kỹ năng phân tích, đánh giá, kỹ năng xử lý tình huống,...

3,0
(2,0:1,0)

49 LS02505
Thực tế 
chính trị - xã 
hội

Những kiến thức thực tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những hoạt 
động thực tế của các tổ chức, các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam.

2.0
(0,5:1,5)

50 LS03224 Kiến tập 
nghề nghiệp

Tìm hiểu thực tếđịa phương. Tìm hiểu cách hoạt động chuyên môn của cơ 
sở kiến tập, dự giờ, viết thu hoạch. Tham gia các hoạt động tại cơ sở thực 
tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

2.0

2.3. Kiến thức chuyên ngành 31
Bắt buộc 25

51 LS03208

Cuộc vận 
động thành 
lập Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 
(1920-1930)

Những kiến thức chuyên sâu về lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, bao 
gồm: Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thể kỷ 
XX; vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; ý nghĩa lịch sử sự ra đời của 
Đảng CSVN.

3,0
(2,0:1,0)

LS02203

52 LS03209

Đảng lãnh 
đạo đấu 
tranh giành 
chính quyền 
(1930-1945)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo đẩu tranh giành 
chính quyền từ năm 1930 đến 1945, bao gồm: Quá trình bổ sung và phát 
triển đường lối giải phóng dân tộc của Đảng; các cao trào cách mạng, Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền.

3,0
(2,0:1,0)
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53 LS03210

Đảng lãnh 
đạo kháng 
chiến chống 
thực dân 
Pháp xâm 
lược và can 
thiệp Mỹ 
(1945-1954)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954), bao gồm: Quá trình 
xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946); lãnh đạo toàn 
quôc kháng chiên (1946-1954), nguyên nhân thăng lợi, ý nghĩa lịch sử và 
bài học kinh nghiệm.

3,0
(2,0:1,0)

54 LS03506

Đảng lãnh 
đạo kháng 
chiến chổng 
Mỹ, cứu 
nước và xây 
dựng CNXH 
ở miền Bắc 
(1954-1975)

Những kiến thức chuyên'sâu về quá trình Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975), bao 
gồm: Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua hai giai đoạn (1954- 
1964), (1965-1975), các phong trào chổng Mỹ ở miền Nam vàchống chiến 
tranh phá hoại ở miên Băc, đường lối và các phong trào xây dựng CNXH ở 
miền Bẳc, nguyên nhân thẳng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.

4,0
(3,0:1,0)

55 LS03213

Đảng lãnh 
đạo cả nước 
quá độ lên 
CNXH 
(1975-1986)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
CNXH (1975 - 1986), bao gồm: Đường lối xây dựng CNXH trên phạm vi cả 
nước; công cuộc cải tạo XHCN ở miền Nam; thống nhất nước nhà về mặt 
nhà nước; công nghiệp hóa XHCN; xây dựng và phát triển văn hóa; bảo vê 
Tổ quốc Việt Nam XHCN

3,0
(2,0:1,0)

56 LS03507

Đảng lãnh 
đạo công 
cuộc đổi mới 
đất nước 
(1986-2016)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới 
đất nước (1986-2016), bao gồm: Nguyên nhân dẫn đến công cuộc đổi mới; 
đường lối đổi mới; quá trình bổ sung và phát đường lối đổi mới của Đảng từ 
Đại hội VI đến Đại hội XII; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh 
nghiệm qua 30 năm đổi mới.

3,0
(2,0:1,0)

57 LS03216
Phương 
pháp giảng 
dạy Lịch sử

Những kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, bao gồm: Phương pháp soạn giáo án; phương pháp giảng bài 
Lịch sử Đảng bằng hình thức thuyết trình;sê mi na, tham quan ngoại khóa

3,0
(2,0:1,0)
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Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam (Lý 
thuyết)

Lịch sử Đảng, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả.
•

58 LS03217

Phương 
pháp giảng 
dạy Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam (Thực 
hành)

Thực hành thuần thục các kỹ năng, thao tác sư phạm. Vận dụng ỉý thuyết về 
phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng vào việc soạn và giảng chương trình 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
dùng cho các trường Đại học, cao đẳng.

3,0 (0,5:2,5)

59 LS03225 Thực tập 
cuối khóa

Tìm hiếu, tiếp cận công việc thực tế. Tham gia các hoạt động chuyên môn 
dưới sự hướng dẫn của giảng viên: dự giờ, soạn giáo án, tập giảng, sinh hoạt 
chuyên môn. Tham gia các hoạt động tực tế tại cơ sở thực tập. Viết báo cáo 
thực tập.

3.0
(0,5:2,5)

60 LS04005 Khóa luận
Người học vận dụng kiến thức đã tích lũy trong toàn khỏa học, ứng dụng 
vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong phạm vi chuyên ngành đào tạo và 
trình bày dưới dạng một đề tài khoa học.

6,0

Học,phần thay thể khóa luận 6.0

61 LS03508

Chủ nghĩa 
Mác-Lênin 
về Đảng 
Cộng sản

Những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin về những vấn đề sau: 
Chủ nghĩa Mác- Lênin về tính tẩt yếu ra đời của các Đảng Cộng sản, về xây 
dựng Đảng Cộng sản và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
những vấn đề lý luận trên.

3,0
(2,0:1,0)

62 LS03228
Các bài học 
kinh nghiệm 
của Đảng

Những kiến thức chuyên sâu và tống quát về bài học kinh nghiệm lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay. 3,0

(2,0:1,0)
Tự chọn 6/21

63 LS03226 Phương 
pháp nghiên

Những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng 
bộ địa phương; phát triển kỹ năng sưu tầm, biên sọan, biên tập và các công

3,0
(2,0:1,0)
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cứu lịch sử 
Đảng bộ địa 
phương

tác liên quan dế nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, bộ, ban, 
ngành.

64 TT03801

Lý thuyết và 
kỹ năng 
truyền thông 
chính sách

Học phần cung cấp tri thức về chính sách và vai trò của chính sách, quan 
niệm về truyền thông chính sách, mô hình, chủ thể, thông điệp, phương thức 
và hiệu quả của truyền thông chính sách. Kỹ năng nắm bắt nhu cầu đối 
tượng, xây dựng thông điệp, sử dụng các phương tiện truyền thông chính 
sách.

3,0
(1,5:1,5)

65 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí

Nắm được đặc điểm của cộng tác biên tập, quy trình biên tập; từ việc lập kế 
hoạch tới các công đoạn biên tập văn bản ở các toà soạn cơ quan báo chí, 
các mẹo biên tập, ký hiệu dùng trong biên tập.

3,0
(2,0:1,0)

66 PT03801 Ngôn ngữ 
báo chí

Những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ báo chí, hiểu và ứng dụng được chuẩn 
mực trong sử dụng ngôn ngữ báo chí trên các phương diện ngữ âm, từ vựng, 
cú pháp; hiểu và sử dụng ngôn ngữ báo trong tác phẩm báo chí...; có kỹ 
năng đánh giá ngôn ngữ báo chí trên một tác phẩm báo chí thuộc một thể 
loại, loại hình báo chí bất kỳ.

3,0
(2,0:1,0)

67 BC02502

Kỹ thuật và 
công nghệ 
báo chí 
truyền thông

Những kiến thức, nguyên tắc, kỹ thuật sử dụng trang thiết bị và công nghệ 
để sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tác phẩm báo in và báo 
mạng điện tử; Phân tích, đánh giá được hiệu quả sử dụng kỹ thuật, công 
nghệ trong sản xuất các tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo in và báo 
mạng điện tử; Biết sử dụng công nghệ truyền thông tin trực tiếp từ hiện 
trường về ban biên tập.

3,0
(2,0:1,0)

68 PT03925 Dần chương 
trình

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt 
động dẫn chương trình: Hiểu được vị trí, vai trò, đặc trưng của hoạt động 
dẫn chương trìnhvà của người dẫn chương trình; Nắm được kỹ năng cơ bản 
để dẫn chương trình nói chung và kỹ năng dẫn một số dạng chương trình cụ 
thể; Hiểu được các dạng sự cố và cách xử lý khi dẫn chương trình...

3,0
(2,0:1,0)

69 PT02602 Sản xuất 
Video

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vê tư duy và cách quay, dựng 
hình ảnh để sản xuất được những sản phẩm video; Những kỹ năng trong sản

3,0
(2,0:1,0)
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xuất video từ viết các dạng kịch bản đến kỹ năng quay phim, dựng phim... 
Thông qua những kiến thức lý thuyết để đạt được hiệu quả thực hành: Sản 
xuất một video clip theo chủ đề. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ 
bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động 
liên quan tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện sau khi tổt 
nghiệp ngành học.

Tổng cộng 130

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TT Mã học phần

CHUẨN ĐẦU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 TM01001 2 2 2
2 KT01001 2 2 2
3 CN01001 2 2 2
4 LS01001 2 2 2
5 TH01001 2 2 2
6 NP01001 2 2
7 CT01001 2 2
8 XD01001 2 2
9 TG01004 2 2
10 LS01004 2 2 2
11 TG01001 2 2
12 TT01002 2 2
13 KT01003 2 2
14 LS01003 2 2
15 XH01001 2 2
16 TT01001 2 2

1 0 0
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44 TH02092 2 2 2
45 TH02093 2 2 2
46 BC03732 2 2 2
47 ỌỌ01008 2 2 2
48 ỌC03466 2 2 2
49 LS02505 2 2 2 2 2 2 2
50 LS03224 2 2 2 2 2 2
51 LS03208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 LS03209 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 LS03210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 LS03506 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 LS03213 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 LS03507 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 LS03216 2 2 2
58 LS03217 2 2 2
59 LS03225 2 2 2 2 2 2 2
60 LS04005 2 2 2
61 LS03508 2 2 2
62 LS03228 2 2 2
63 LS03226 2 2 2
64 TT03801 2 2 2
65 BC02307 2 2 2
66 PT03801 2 2
67 BC02502 2 2
68 PT03925 2 2 2 2 2
69 PT02602 2 2 2 2 2 2

1 0 2



10. Hưóng dẫn thực hiện
10.1. Ke hoạch thực hiện chương trình:

TT Học phần
SỐT

c
Phân bổ  theo học k ỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Triết học Mác - Lênin 4 X

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 X
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 X

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 X

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X
6 Pháp luật đại cương 3 X
7 Chính trị học 2 X

8 Xây dựng Đảng 2 X

9
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn

2 X

10 Lịch sử thế giới (chuyên đề) 2 X

11 Giáo dục học đại cương 2 X

12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 X
13 Kinh tế phát triển 2 X
14 Dân tộc học đại cương 2 X
15 Xã hội học đại cương 2 X
16 Lịch sử văn minh thế giới 2 X
17 Tiếng Việt thực hành 2 X
18 Quản lý hành chính Nhà nước 2 X
19 Tin học ứng dụng 3 X
20 Tiếng Anh học phần 1 4 X
21 Tiếng Anh học phần 2 4 X
22 Tiếng Anh học phần 3 4 X
23 Tiếng Trung học phần 1 4 X
24 Tiếng Trung học phần 2 4 X

25 Tiếng Trung học phần 3 4 X

26 Tâm lý học sư phạm 3 X

27 Lý luận dạy học đại học 3 X

28 Đạo đức học Mác- Lênin 3 X

29 Logic học 3 X

30 Lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế

3 X

31 Tôn giáo học 3 X
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32 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 X

33 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 X

34 Lý thuyết truyền thông 3 X

35
Truyền thông trong lãnh đạo, 
quản lý

3 X

36 Lịch sử sử học 3 X

37 Phương pháp luận sử học 3 X

38
Lịch sử Việt Nam (từ thời nguyên 
thủy đến năm 1930)

4 X

39 Lịch sử thế giới 4 X

40 Khảo cổ học 3 X
41 Các đảng chính trị trên thế giới 3 X

42 Cơ sở truyền thông quốc tế 3 X

43
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vẩn đề 
dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tôc

3
X

44
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH 
và con đường quá độ lên CNXH 
ở Việt Nam

3
X

45
Những luận điểm sáng tạo của Hồ 
Chí Minh về cách mạng Việt 
Nam

3
X

46 Sản phẩm truyền thông số 3 X

47 Quan hệ công chúng 3 X

48 Tổ chức sự kiện 3 X

49 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

50 Kiến tập nghề nghiệp 2.0 X

51
Cuộc vận động thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

3 X

52
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945)

3 X

53
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược và can 
thiệp Mỹ (1945-1954)

3 X

54
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và xây dựng 
CNXH ở miền Bắc (1954-1975)

3 X
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55
Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
CNXH (1975-1986)

3
X

56
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới 
đất nước (1986-2016)

3 X

57
Phương pháp giảns dạy Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý 
thuyết)

3
X

58
Phương pháp giảng dạy Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam (Thực 
hành)

3 X

59
Phương pháp nghiên cứu lịch sử 
Đảng bộ địa phương

3 X

60 Lý thuyết và kỹ năng truyền 
thông chính sách

3 X

61 Biên tập văn bản báo chí 3 X

62 Ngôn ngữ báo chí 3 X

63
Kỹ thuật và công nghệ báo chí 
truyền thông

3 X

64 Dần chương trình 3 X

65 Sản xuất video 3 X

66 Thực tập cuối khóa 3.0 X

67
Khóa luận/ Học phần thay thế 
khóa luận

6.0 X

67
Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng 
Cộng sản

3 X

69 Các bài học kinh nghiệm của 
Đảng

3 X

10.2. Các điểu kiện đảm bảo thực hiện chương trình
+ về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền có: 02 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 05 Tiến sỹ, 2 Thạc sĩ Lịch sử 
Đảng, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với 
nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở 
trong và ngoài nước.

+ về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
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Học viện Báo chí và Tuyên huyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 
vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
cần có những cơ sở vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như 
máy tính, máy chiếu, loa, m ic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo 
cập nhật và đa dạng.

+ về Thư viện

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3.419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đổi hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường.xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ímg nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội nồi chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong 
phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phòng phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp;'37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kể hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo 

định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối 
với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, nàng lực lao động của cơ quan 
sử dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày£ 6 tháng 10 năm 2018
*

Số 4962-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC V Ệ N  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị 

học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh và các đơn

vị có hên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3, 
-LưuVT,ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4962-QĐ/HVBCTT- Đ T ngày ¿6  tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Chính trị học 
Tên chương trình : Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học; Mã số: 7310201

i. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ cử nhân nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có khả 
năng giảng dạy và nghiên cửu tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh, thành 
phố, các trường đại học, cao đẳng; có khả năng làm việc trong các cơ quan, ban, ngành 
của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương; có khả năng công tác ở các lĩnh vực 
trong đời sống xã hội; có khả năng tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo 
ở trình độ sau đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể 
L2.L vềkiếnthức
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù họp với chuyên ngành Tư tưởng Hồ 

Chí Minh;
- Có kiến thức cơ bản về ngành Chính trị học, Hồ Chí Minh học;
- Có kiến thức chuyên sâu về Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực chính trị học.
1.2.2. vềkỹnăng
* Kỹ năng cứng:
- Cỏ kỹ năng sư phạm cơ bảnđể giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn;
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- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trongcác lĩnh 
vựchoạt động tư tưởng, các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước và đời sống.

* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng họp, phân tích và xử lý tình huống sư phạm trong giảng dạy tư 

tường Hồ Chí Minh;
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
1.2.3. Pham chất chính trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 

hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt trách nhiệm xã 
hội và nghĩa vụ công dân - nhà giáo;

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, không lợi dụng chức trách 
được giao để vụ lợi...;

- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, họp tác, thân thiện phục vụ 
cộng đồng;

- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh có khả năng đảm nhiệm 

các vị trí việc làm sau đây:
- Giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng...;
- Làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội...;
- Cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học;
- Ngoài ra, có thể công tác trong các lĩnh vực khác của đời sổng xã hội ngoài hệ 

thong chính trị.
1.4. Trình độ ngoại ngừ
Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 450 

điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
1.5. Trình độ tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chưoìig trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị họccủa Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, năm 2017.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục chính trị, chuyên ban Lịch sử Đảng
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- Tư tưởng Hồ Chí Minh của Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2017.
- Các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị 

học hiện hành tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
2.1.2. Kết quả khảo sát:
* Kết quả khảo sát nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với ngành nghề đào tạo.Năm 

khảo sát 2018. Hình thức khảo sát là gửi phiếu điều tra và phỏng vấn qua điện thoại. Đối 
tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp tại Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh và một sổ cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ket quả khảo sát cho thấy, đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp 
xin được việc, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lí
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư sổ 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giátheo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
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CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CĐR 2. Hiểu được hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên 
quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tâm lý, văn học...

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu, công tác.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR4. Vận dụng sáng tạo hệ thống tri thức về tâm lý học, lý luận dạy học đại học 

và đạo đức học vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động giảng dạy, công tác.
CĐR 5. Vận dụng phương pháp tư duy đúng đắn của logic học vào hoạt động thực

tiễn.
CĐR 6. Phân tích được hoàn cảnh ra đời, nội dung tư tưởng và ý nghĩa giá trị các 

tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh
CĐR7. Hiểu được hệ thống các tri thức' về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử tư tưởng Việt Nam.
CĐR 8. Phân tích dược quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động 

thông tin đối ngoại của Việt Nam; vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 
trên thế.giới; sự tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đổi với sự phát triển quốc 
gia, khu vực.

CĐR 9. Phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản lý kinh tế hiện đại; các 
phương pháp, cơ chế, công cụ quản lý kinh tế; sự tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững 
trong mối quan hệ với công bàng xã hội.

Kiến thức ngành
CĐR 10. Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị như: Lịch sử tư tưởng 

chính trị, văn hóa chính trị, quyền lực chính trị.
CĐR 11. Nắm vững kiến thức về hệ thống chính trị, cách tổ chức và vận hành của 

bộ máy chính trị
CĐR 12. Vận dụng được nguyên tắc, phương pháp, phương tiện của công tác tư 

tưởng, nghệ thuật phát biểu miệng.
CĐR 13. Nắm được khoa học chính sách công từ hoạch định chính sách, tổ chức 

thực hiện chính sách đến đánh giá và hoàn thiện chính sách.
CĐR 14. Nắm được tình hình thực tiễn giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở 

các trường chính trị, cao đẳng, đại học; tổ chức bộ máy, hoạt động của cơ sở giáo dục; 
tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đến kiến tập, thực tế.

CĐR 15. Hiểu được tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triểntư tưởng 
Hồ Chí Minh; hệ thống phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh;vận dụng 
sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
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CĐR 16. Nắm được kiến thức về khoa học lãnh đạo, lý thuyết truyền thông và vận 
động, truyền thông trong lãnh đạo, quản lý.

Kiến thức chuyên ngành
CĐR17. Vận dụng sáng tạo hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: 

Chính trị, kinh tế, văn hoá, đạo đức, con người, quân sự, ngoại giao, triết học, dân chủ, 
dân vận, tôn giáo, công tác tư tưởng, công nhân, nông dân, trí thứcvào giải quyết các vấn 
đề trong lý luận và thực tiễn.

CĐR18. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với các hệ tư 
tưởng khác: Các nhà tư tưởng trong lịch sử phương Đông, các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam.

CĐR19. Hiểu rõ và sử dụng thành thục các phương pháp giảng dạy các nội dung tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

CĐR 20. Nắm được tình hình thực tiễn giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ỏ- 
các trường chính trị, cao đẳng, đại học; tổ chức bộ máy, hoạt động của cơ sở giáo dục; 
tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; soạn và giảng được nội dung tư tưởng Hồ Chí 
Minh theo quy định đi thực tập.

3.2. Kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR21. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng 

thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết 
luận.

CĐR 22. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.

CĐR 23. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 
chảy, chuẩn xác, hiệu quả.

CĐR 24. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngừ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 25. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Kỹ năng chuyên biệt cho chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
CĐR 26. Kỹ năng phân tích, đánh giá có phản biện các quan điểm, tư tưởng, quá 

trình, sự kiện chính trị-xã hội theo hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh: Bao gồm các chủ 
trương, đường lối, chính sách, hành vi, phát ngôn, sự kiện chính trị-xã hội, v.v. trong các 
lĩnh vực khác nhau;

CĐR 27. Kỹ năng đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp sáng tạo cho các quá 
trình, sự kiện chính trị-xã hội theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh: Bao gồm tổ chức
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quản lý và thực hiện công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác nghiên cứu, v.v;
CĐR 28. Kỹ năng nghiên cứu độc lập về Hồ Chí Minh học: Phát hiện, rút ra nhận 

định tư tưởng Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, lời nói, hành động thực tiễn của Người và 
các nguồn tư liệu khác;Có khả năng phân tích, sử dụng các minh chứng và bằng chứng để 
đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề nghiên cứu;

CĐR 29. Kỹ năng phân tích, đánh giá hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối 
cảnh kinh tế- xã hội hiện tại và xu hướng tương lai: Sự tác động của toàn cầu hoá, nền 
kinh tế tri thức, sự phát triển của khoa học công nghệ...;

CĐR 30. Kỹ năng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh: Kỹ năng soạn bài giảng tư 
tưởng Hồ Chí Minh theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát triển kỹ năng tư duy 
và sáng tạo; vận dụng linh hoạt các phương pháp, phương tiện, kỹ thuật giảng dạy phù 
hợp với từng nội dung và đổi tượng học viên.

3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 31. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đối, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 32. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.
CĐR 33. Năng lực thích nghi với các môi trương làm việc khác nhau.
CĐR 34. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 35. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
CĐR36. Chia sẻ với đồng nghiệp; tôn trọng thành quả lao động của người khác; 

văn hóa ứng xử trong nghề nghiệp; chủ động, độc lập trong tư duy, công việc v.v.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thế mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư 
tưởng Hồ Chí Minh nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên;
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- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định sổ 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học yiện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm 130 tín chỉ(chưa tính phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 12

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
- Kiến thức cơ sở ngành 20

Bắt buộc: 14
Tự chọn: 6

- Kiến thức ngành 29
Bắt buộc: 20
Tự chọn: 9

Kiến tập nghề nghiệp 2
- Kiến thức chuyên ngành 36

Bắt buộc: 30
Tự chọn: 6/27
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9.2. Khung chưong trình

TT Mã học 
phần Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học phần 
tiên quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cưong 45
7.7. Khoa học Mác -  Lênin, Tu- tưởng Hồ Chí Minh 75

1. TM01001 Triết học Mác 
- Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sống, 
những nội dung cơ bản của triêt học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý thức, 
phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp 
và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề conngười.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tể chính 

trị Mác - 
Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị thặng 
dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền; 
quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế 
đối ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tể cơ bản trong nền kinh tế 
hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng 
sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - 
xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sạn Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của 
Đảng, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển dát nước, nhất là 
trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phẩn cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương phap 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng

2,0
(1,5:0,5)

TM01001
KT01001
CN01001
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Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã hội và nhãn văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chổng tham 
nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị học

Những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị, từ lịch sử tư tưởng chính trị, 
quyền lực chính trị, hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, quan hệ chính trị 
với kinh tê, văn hoá chính trị; xu hướng chính trị thê giới và đinh hướng 
XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 
và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cửu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp 
nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)
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10. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã 
hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, 
các khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách 
thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần

2,0
(1,5:0,5)
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I,

quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học 
gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

11. NP01002
Quản lý hành 

chính nhà 
nước

Trang bị kiến thức chung về hoạt động quản lý hành chính nhà nước bao gồm 
các khái niệm cơ bản, nên hành chính, thủ tục hành chính... Hoàn thiện một 
sổ kỹ năng: ra quyết định quản lý hành chính, thực hiện một số bước của thủ 
tục hành chính.

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung câp nhũng kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên 
các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa 
Việt Nam; vẩn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 
giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo 
sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5) *

14. TT01003 Hệ tư tưỏưg 
học

Học phần Hệ tư tưởng học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ 
bản về các kiểu loại hệ tư tưởng giữ vai trò chi phối, thống trị các hình thái 
kinh tế xã hội trong lịch sử phát triển của xã hội con người: Hệ tư tưởng 
chiếm hữu nô lệ, Hệ tư tưởng phong kiến, Hệ tư tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô 
sản và tư tưởng nông dân, tiểu tư sản.

2,0
(1,5:0,5)

15. TTOIOOI Lịch sử văn 
minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các 
nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người 
học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát 
triển để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch
sử.

2,0
(1,5:0,5)

16. LS01003 Dân tộc học 
đại cương

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tộc người 
trên thể giới, bao gôm vấn đề lịch sử nguồn gốc tộc người, quá trình tộc 
người và các đặc trưng sinh hoạt văn hóa tộc người.

2,0
(1,5:0,5)

17. QTOIOOI Quan hệ quốc 
tế

Môn học gôm các nội dung cơ bản và hệ thông vê quan hệ quôc tê như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các 
chủ thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có 
chủ quyền và tổ chức quốc tể; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột

2,0
(1,5:0,5)
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và hợp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

18. QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển 
của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; những nguyên tắc tác 
nghiệp, những kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, 
tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức và 
kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh 
viên tập nghe giẫng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So 
sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để 
nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu 
tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ 
đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản vê: 
các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng 
bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi 
về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01019 Tiếng Trung Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, cấc 4,0

117



học phần 1 nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia 
đình, bạn bè, mua bán.... Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ 
đề đơn giản.

(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung câp từ vựng cơ bản đêtrình bày vê các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biển với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
những tình huông đơn giản thông qua việc trao đôi thông tin trực tiếp. Miêu 
tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiểp 
đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài 
thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 20
Bắt buộc 14

26. TG01009 Tâm lý học sư 
phạm

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất tâm lý người, chỉ rõ 
cơ sở tâm lý học của hoạt động giảng dạy và giáo dục, đồng thời phác thảo 
mô hình nhân cách của giảng viên đáp ứng yêu cầu lao động sư phạm. Những 
nội dung trên là cơ sở quan trọng của một nghề nghiệp mang tính khoa học 
và tính ứng dụng. Nhờ đó, việc giảng dạy kiến thức cũng như hình thành kỹ 
năng, kỹ xảo cho người học sẽ được định hướng và có tính kỹ thuật rõ ràng.

3,0
(2,0:1,0)

27. TG03001 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phân gôm: Bản chât của quá trình dạy học, các nguyên tăc dạy 
học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức 
tổ chức dạy học, lập kể hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác 
định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy 
học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

3,0
(2,5:0,5)
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28. TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm 
trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn 
nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0) „

29. TM01010 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân 
sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận 
dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,0:1,0)

30. TH02030 Thực tế kinh 
tể - xã hội

Học phẩn trang bị cho sinh viên thực tiễn di tích lịch sử, lưu trữ tư liệu về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội địa phương đến; 
thực tiễn tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp; thực tiễn triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương...

2,0
(0,5:1,5)
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31. TH02054 Tác phẩm Hồ 
Chí Minh

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành hoàn cảnh ra đời, nội dung tư 
tưởng và ý nghĩa giá trị các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh như Bản án
chế độ thực dân Pháp, Đường cách mênh... Di chúc.

3,0
(2,0:1,0)

32. CN02052
Lịch sử tư 
tưởng Việt 

Nam

Học phẩn cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình hình thành và phát 
triển tư tưởng Việt nam qua các thời kỳ lịch sử dựng nước, bảo vệ nền độc 
lập dân tộc và xây dựng đất nước: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp 
nghiên cứu môn học; tư tưởng Việt nam thời kỳ tiền sử và sơ sử; tư tưởng 
Việt Nam thời kỳ đấu tranh lâu dài giành độc lập dân tộc từ thế kỷ thứ II 
Trước côna nguyên dến thế kỷ X; Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến thể 
kỵ XIỴ; Tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV, XVI, XVII, XVIII, XIX và nửa 
đầu thế kỷ XX.

3,0
(2,0:1,0)

33. LS02248 Lịch sử Đảng 
(chuyên đề)

Những kiên thức cơ bản và khái quát vê bài học kinh nghiệm của Đảng trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay

3,0
(2,0:1,0)

34. LS01004
Lịch sử thế 

giới (chuyên 
đề)

Học phần cung cấp kiến thức tương đối hệ thống và sâu sắc về lịch sử thế 
giới từ cổ đại cho đến ngày nay, gồm:Xã hội nguyên thủy; Lịch sử thế giới cổ 
đại; Lịch sử thế giới trung đại; Lịch sử thế giới cận đại; Lịch sử thế giới hiện

3,0
(2,0:1,0)
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đại từ năm 1917 đến năm 1945; Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến 
nay...

35. LS01005
Lịch sử Việt 

Nam (chuyên
đề)

Trang bị những kiến thức cơ bản về Lịch sử Việt Nam, bao gồm: Các nên văn 
minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam; Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 
trong lịch sử dân tộc; Giai cấp nông dân và phong trào nông dân tiêu biểu 
trong lịch sử; Giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam từ khi 
ra đòi đến năm 1930; Sự hình thành và phát triển của đội ngũ trí thức Việt 
Nam trong lịch sử.

3,0
(2,0:1,0)

36. QT02607
Thông tin đối 

ngoại Việt 
Nam

Học phần cung cấp khái niệm, tầm quan trọng, quan điểm, chính sách của Đảng, 
Nhà nước về thông tin đối ngoại; nội dung, đối tượng, địa bàn, lực lượng, 
phương châm hoạt động thông tin đối ngoại; kinh nghiệm hoạt động thông tin 
đối ngoại của các nước trên thế giới; hoạt động thông tin đối ngoại đối với nhân 
dân, chính phủ các nước, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đối 
với người nước ngoài ở Việt Nam; hoạt động truyền thông đại chúng trong công 
tác thông tin dối ngoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin đối 
ngoại; và yêu cầu đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam trong thời 
kỳ mới.

3,0
(2,0:1,0)

37. QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Trang bị tri thức cơ bản, về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 
trên thế giới, giúp cho người học có cơ sở phân tích, giải thích các diễn biến 
chính trị trên nền của các yếu tố địa lý; sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa yếu 
tố địa lý và chính trị dổi với sự phát triển quốc gia, khu vực.

3,0
(2,0:1,0)

38. KT02001 Quản lý kinh 
te

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản của quản lý kinh tế và khoa học 
quản lý kinh tế; chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế; 
công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý 
các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tể, làm cơ sở 
cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý 
kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

39. KT01008 Kinh tế phát 
triển

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tăng trưởng, phát triến kinh tế; 
lý giải làm thế nào để các nước đang phát triển phát triển cả công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững,

3,0
(2,0:1,0)
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thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, và gắn tăng trưởng kinh tế với công 
bằng xã hội.

2.2. Kiến thức ngành 29
Bắt buộc 20

40. CT03062
Lịch sử tư 

tưởng chính 
trị

Môn học làm rõ hoàn cảnh lịch sử xuất hiện và những nội dung cơ bản của 
những tư tưởng chính trị tiêu biểu trên thể giới và Việt Nam từ thời cổ đại đến 
nay, đi sâu nghiên cứu: tư tưởng chính trị Hy Lạp, La Mã cổ đại; tư tưởng 
chính trị phương Tây trung- cận đại; tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ - trung 
đại, cận - hiện đại; tư tưởng chính trị Ấn Độ, Nhật Bản từ cổ đại đến hiện đại; 
học thuyết chính trị Mác - Lênin; tư tưởng chính trị Việt Nam và tư tưởng 
chính trị Hồ Chí Minh.

3,0
(2,0:1,0)

41. TT01007
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về công tác tư 
tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, 
phương châm công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu: mục đích, nội dung, 
phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

42. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật 
phát biểu miệng; Nam vững các thao tác chuẩn bị và tiến hành phát biểu 
trước công chúng; Hình thành khả năng chuẩn bị và tổ chức một buổi nói 
chuyện với một đối tượng người nghe cụ thể.

3,0
(2,0:1,0)

43. TT02555 Văn hóa 
chính trị

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản thông 
qua các nội dung: khái niệm, cơ sở hình thành và vai trò của văn hóa chính 
trị; cẩu trúc của văn hoá chính trị; văn hóa chính trị của một số quốc gia trên 
thế giới; văn hóa chính trị của Việt Nam; văn hóa Đảng; vai trò của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong hình thành văn hóa chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

•

44. CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần cung cấp những vấn đề lý luận chung liên quan đến chính sách 
công: hệ thống các khái niệm, phạm trù làm công cụ (chính sách, chính sách 
công, khoa học chính sách công, quy trình chính sách công, phân tích chính 
sách công...), giúp người học đối chiếu với thực tiễn Việt Nam, làm rõ những 
vân đề cơ bản trong quy trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay và đề 
xuât những giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động chính sách công ở

3,0
(2,0:1,0)
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Việt Nam.

45. C T 0 2 0 5 3
Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật giành, 
giữ, tô chức, thực thi và kiêm soát quyên lực chính trị, tập trung ở quyền lực 
nhà nước. Trên C O ' sở đó giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất 
quyện lực chính trị, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành và thực thi của 
quyền lực chính trị; có khả năng nhận biết, phân tích những hiện tượng, quá 
trình chính trị.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

46. T H 0 3 0 8 0
Kiến tập nghề 

nghiệp

Học phấn giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tiễn công tác giảng dạy 
ở các trưòng chính trị, các trường đại học và cao đẳng hiện nay, tổ chức bộ 
máy, hoạt động của cơ sở giáo dục và tình hình kinh tế - xã hội của địa 
phương, quá trình tổ chức giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 ,0

Tự chọn 9/27

47. T H 0 2 0 9 0
y/

Tiêu sử, 
nguồn gốc, 

quá trình hình 
thành và phát 
triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh

Trang bịtiểu sử Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến khi qua dời, những hoạt 
động của Người và nhũng tác động từ gia đình, quê hương, đất nước, thời đại 
đến Hồ Chí Minh; nắm được hoàn cảnh lịch sử, cơ sở lý luận, thực tiễn,nhân 
tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu đến khi Người qua đời.

3,0
(2 ,0 :1 ,5 )

48. T H 0 2 0 5 5
v/

Phương pháp 
cách mạng và 
phong cách 

Hồ Chí Minh

Trang bị các khái niệm:phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, phong cách 
Hồ Chí Minh và các khái niệm liên quan, nội dung hệ thống phương pháp 
cách mạng Hồ Chí Minh, hệ thống phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng 
của Đảng ta qua các giai đoạn cách mạng.

P '
3,0

(2 ,0 :1 ,0 )

49. T H 0 3 0 8 8

Vận dụng 
sáns tạo và 
phát triển tư 

tưởng Hồ Chí 
Minh trong 

giai đoạn hiện
n a y

Khái quát những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng I"IỒ Chí Minh cũng 
như phương hướng vận dụng sáng tạo và phát triển những giá trị đó trong 
thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

50. X D 0 2 3 0 3 Các đảng Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các đảng chính trị trên thế giới 3,0
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chính trị trên 
thể giới

như: Cáckhái niệm, quá trình hình thành đảng chính trị; đặc điểm đảng chính 
trị; điêu kiện trở thành đảng câm quyền; khảo sát công tác tổ chức và hoạt 
động của đảng chính trị hiện nay thôngqua một số mô hình đảng chính trị 
cầm quyền tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len,Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

(2,0:1,0)

51. C T 0 2 0 5 4
Thể chế chính 

trị thể giới 
đương đại

Môn học nghiên cứu hệ thống các định chế, các giá trị tạo thành những nguyên 
tăc tô chức và phương thức vận hành của một chê độ chính trị, hình thức thể 
hiện các thành tổ của hệ thống chính trị thuộc thượng tầng kiến trúcthể chế chính 
trị thế giới đương đại làm rõ các nội dung: khái niệm thể chế chính trị, đặc trưng 
các loại thể chế chính trị thế giới đương đại, thể chế chính trị ở một số nước điển 
hình đại diện cho các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại như: Anh, 
Nhật, Úc, Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Trung

3,0
(2,0:1,0)

52. X D 0 1 0 0 4
Khoa học 
lãnh đạo

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về: Đối tượng, đặc 
điểm của khoa học lãnh đạo; Lịch sử tư tưởng lãnh đạo; Chức năng, quyết 
sách lãnh đạo; Nguyên tăc, phương pháp và công cụ lãnh đạo; Khoa học dùng 
người trong lãnh đạo; Điêu hành, thương thuyết và nghệ thuật trong hoạt 
động lãnh đạo; Phong cách, tác phong, phẩm chất, năng lực cán bộ lãnh đạo; 
Khái niệm, bản chất của hiệu quả lãnh đạo; Nội dung, nguyên tắc, trình tự và 
phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

53. T T 0 2 3 5 3
Truyền thông 
và vận động

Học phẩn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gôm: khái niệm, các lý thuyêt truyên thông, mô hình truyền thông, các yếu tố 
cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; 
truyền thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kể 
hoạch truyên thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

54. Q Q 0 1 0 0 4
Truyền thông 

trong lãnh 
đạo, quản lý

Môn học cung cấp những kiến thức về truyền thông đại chúng, vai trò và sức 
mạnh truyền thông đại chúng trong các cơ quan quản lý của hệ thống cấu trúc 
chính trị Việt Nam; cách Quốc hội sử dụng truyền thông đại chúng trong định 
hướng dư luận xã hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Hay cách 
đóng góp của người dân vào quá trình cải thiện chất lượng chính phủ thông 
qua truyền thông đại chúng.

3,0
(2,0:1,0)
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55. C T 0 3 0 4 0
Vận động 
hành lang

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, cơ bản về vận động hành 
lang và công nghệ vận động hành lang, từ đó giúp người học hiểu rõ hơn về 
vận động hành lang như một công nghệ trong chính trị với đầy đủ những nội 
dung cơ bản của nó, nguồn gốc hình thành, các yểu tố tác động, tìm hiểu 
công nghệ vận động hành lang ở một số quốc gia tiêu biểu cũng như xu 
hướng vận động và phát triển của công nghệ này trong thời gian tới.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

2.3. Kiến thức chuyên ngành 36
Bắt buộc 30

56. T H 0 3 0 5 5

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
độc lập dân 
tộc và chủ 

nghĩa xã hội

Học phần trang bị cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 
về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộivà sự vận dụng của Đảng ta trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

4 ,0
(3 ,0 :1 ,0 )

57. T H 0 3 0 5 6

/

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
Đảng Cộng 
sản và nhà 
nước Việt 

Nam

Học phần trang bị khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; nội dung tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam và sự vận 
dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

ơts

58. T H 0 3 0 5 7

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
đại đoàn kết 
dân tộc và 

đoàn kết quốc
tể

Trang bị khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; nội dung tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tể và sự vận dụng trong cách 
mạng giải phóng dân tộc và hiện nay.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

59. T H 0 3 0 5 8

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
văn hóa, đạo 

đức, con 
người

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, 
thực tiễn; nội dung tư tưởne Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người; ý 
nghĩa, giá trị của hệ thống tư tưởng đó đối với việc xây dựng con người mới 
Việt Nam hiện nay.

4 ,0
(3 ,0 :1 ,0 )
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60. T H 0 3 0 7 0

Phương pháp 
nghiên cứu và 

giảng dạy 
TTHCM

Học phần giúp sinh viện nẳm rõ về phương pháp và phương pháp luận trong 
nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng được các phương 
pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, phương 
pháp soạn bài giảng và phương pháp giảng bài tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
các chương trình hiện hành.

3,0
(2,5:0,5)

61. T H 0 3 0 7 1
Thực hành 
giảng dạy 
TTHCM

Học phần giúp cho sinh viên thực hành nội dung chương trình môn Tư tưởng 
Hô Chí Minh đại cương và phương pháp giảng dạycác bài trong chương trình 
đến người học; biết soạn bài, thành thạo cácphương pháp, nghiệp vụ sư 
phạm, kỹ năng giảng dạy chuyên ngành.

4,0
(0,5:3,5) T H 0 3 0 7 0

62. T H 0 3 0 8 1
Thực tập cuối 

khóa

Học phần giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tiễn công tác giảng dạy 
ở các trường chính trị, đại học, học viện; cách tổ chức bộ máy, hoạt động của 
cơ sở giáo dục hiện nay; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương;dự giờ, 
soạn giáo án và thực hành giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3,0

63. T H 0 4 0 0 6
Khóa luận tốt 

nghiệp
Sinh viên biết chọn vấn đề nghiên cứu, tìm và phân loại tư liệu; xây dựng đề 
cương, viết và hoàn thiện công trình nghiên cứu

6,0
(0,5:5,5)

Học phân thay thê khóa luận 6

64. T H 0 3 0 9 1

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 

cán bộ và 
công tác cán 

bộ

Trang bị khái niệm, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ và công tác cán bộ; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công 
tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

65. T H 0 3 0 8 8

Những luận 
điểm sáng tạo 

của Hồ Chí 
Minh về cách 

mạng Việt 
Nam

Học phần trang bị cho người học hệ thống những luận điểm sáng tạo của Hồ 
Chí Minh về cách mạng Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lênin như: 
vấn đề dân tộc và giai cấp, cách mạng thuộc địa, về đảng, nhà nước, đại đoàn 
kết, văn hóa, con neười... .

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18
66. T H 0 3 0 7 2 Tư tưởng Hồ Học phân giúp cho người học năm được cơ sở và quá trình hình thành tư 3,0
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Chí Minh về 
công tác tư 

tưởng

tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công tác tư tưởng và sự vận dụng của Đảng ta vào quá trình xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc hiện nay.

(2,0:1,0)

67. T H 0 3 0 6 7

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 

kinh tế và 
quân sự

Trang bị khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh vê kinh tế và quân sự; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và 
quân sự và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

68. T H 0 3 0 7 4

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
dân chủ và 

dân vận

Học phần giúp cho người học nắm dược cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành 
tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và dân vận; nội dung tư tưởng Hồ Chí 
Minh về dân chủ và dân vận và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

69. T H 0 3 0 8 7

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
tôn giáo và 
quyền con 

người

Học phần này là trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở hình thành, 
quátrình phát triển và những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 
tôn giáo và quyền con người. Từ đó, xem xét giá trị vận dụng của tư tưởng 
vào việc thực thi chính sách tôn giáo cũng như thực hiện quyền con người ở 
nước ta trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

70. T H 0 3 0 7 6
Tư tưởng triết 

học Hồ Chí 
Minh

Học phẩn trang bị cho người học về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 
tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản, giá trị lý luận và 
thực tiễn; phân tích, đánh gịá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến từ 
góc độ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

3,0
(2,0:1,0)

71. T H 0 3 0 7 7

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
công nhân, 

nông dân, trí 
thức

Học phần cung cấp cho người học cơ sở hình thành và những nội dung cơ 
bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân và trí thức, giá trị 
của những tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới đất nước nói chung và đối 
với việc xây dựng giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức hiện nay 
nói riêng.

3,0
(2,0:1,0)
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9.3. M a trận chuần đâu ra chương trình đào tạo
9  ^

TT
Mã hoc 

phần

CHUẨN ĐÀU RA

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 TM01001 2 2 2 2 2 2 2 2
2 KT01001 2 2 2 2 2 2 2 2
3 CN01001 2 2 2 2 2 2 2 2
4 LS01001 2 2 2 2 2 2 2 2
5 THO 1001 2 2 2 2 2 2 2 2
6 NP01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
7 CT01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
8 XD01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
9 TG01004 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
10 XH01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
11 NP01002 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
12 TT01002 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

13 ĐC01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
14 TT01003 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

15 TT01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
16 LS01003 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
17 QT01001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
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18 QQ01002 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
19 ĐC01005 2 2 2 2 1 2
20 NN01015 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
21 NN01016 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
22 NN01017 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
23 NN01019 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
24 NNO 1020 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
25 NNO 1021 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
26 TG01009 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
27 TG03001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
28 TM01008 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
29 TM01010 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
30 TH02030 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
31 TH02054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
32 CN02052 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
33 LS02248 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
34 LS01004 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
35 LS01005 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2z.

36 QT02607 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
37 ỌT02560 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
38 KT02001 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
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39 KT01008 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
40 CT03062 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
41 TT01007 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
42 TT02366 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
43 TT02555 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
44 CT02059 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
45 CT00253 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
46 TH03080 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
47 TH02090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
48 TH02055 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
49 TH03088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
50 XD02303 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
51 CT02054 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
52 XD01004 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
53 TT02353 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
54 QQOIOOI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

55 CT03040 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
56 TH03055 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

57 TH03056 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

58 TH03057 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

59 TH03058 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2



60 TH03070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
61 TH03071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
62 TH03081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
63 TH04006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
64 TH03091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
65 TH03088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
66 TH03072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
67 TH03067 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
68 TH03074 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
69 TH03087 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
70 TH03076 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
71 TH03077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
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10. Hướng dân thực hiện 
10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phần
SỐT

c
Phân b ổ  t leo hoc kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Triết học Mác - Lênin 4 *
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 *
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 *

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3

*

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 *
6 Pháp luật đại cương 3 *
7 Chính trị học đại cương 2 *
8 Xây dựng Đảng đại cương 2 *

9 Phương pháp nghiên cún khoa 
học xã hội và nhân văn 2

*

10 Xã hội học đại cương 2 *
11 Quản lý hành chính nhà nước 2 *
12 Cơ sỏ' văn hóa Việt Nam 2 *
13 Tiếng Việt thực hành 2
14 Hệ tư tưởng học 2
15 Lịch sử văn minh thế giới 2
16 Dân tộc học đại cương 2
17 Quan hệ quốc tế 2
18 Quan hệ công chúng 2
19 Tin học ứng dụng 3 *
20 Tiếng Anh học phần 1 4 *
21 Tiếng Anh học phần 2 4 *
22 Tiếng Anh học phần 3 4 *
23 Tiếng Trung học phần 1 4
24 Tiếng Trung học phần 2 4
25 Tiếng Trung học phần 3 4
26 Tâm lý học sư phạm 3 *
27 Lý luận dạy học đại học 3 *
28 Đạo đức học Mác - Lênin 3 *
29 Logic học 3 *
30 Thực tế kinh tế - xã hội 2 *
31 Tác phẩm Hồ Chí Minh 3 *
32 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 *
33 Lịch sử Đảng (chuyên đề) 3
34 Lịch sử thế giới (chuyên đề) 3
35 Lịch sử Việt Nam (chuyên đề) 3
36 Thông tin đối nạoại Việt Nam 3
37 Địa chính trị thế giới 3
38 Quản lý kinh tế 3
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39 Kinh tế phát triển 3
40 Lịch sử tư tưởng chính trị 4 *
41 Nguyên lý công tác tư tưởng 3 *
42 Nghệ thuật phát biêu miệng 3 *
43 Văn hóa chính trị 3 *
44 Khoa học chính sách công 3 *
45 Quyền lực chính trị 3 *
46 Kiến tập nghề nghiệp 2 *

47
Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình 
hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh

3
*

48 Phưong pháp cách mạng và 
phong cách Hồ Chí Minh 3

*

49

Vận dụng sáng tạo và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong
giai đoạn hiện nay

3

*

50 Các đảng chính trị trên thế giới 3

51 Thể chế chính trị thế giới 
đương đại 3

52 Khoa học lãnh đạo 3
53 Truyên thông và vận động 3

54 Truyền thông trong lãnh đạo, 
quản lý 3

55 Vận động hành lang 3

56 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 4

*

57
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
Đảng Cộng sản và nhà nước 
Việt Nam

3 *

58
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế

3 *

59 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 
hóa, đạo đức, con người 4

*

60 Phương pháp nghiên cứu và 
giảng dạy TTHCM 3

*

61 Thực hành giảng dạy TTHCM 4 *
62 Thực tập cuối khóa 3 *
63 Khóa luận tốt nghiệp 6 *

64 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán 
bộ và công tác cán bộ 3

*

65
Những luận điểm sáng tạo của 
Hồ Chí Minh về cách mạng 
Việt Nam

3
*



66 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công tác tư tưởng 3

*

67 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
kinh tế và quân sự 3

*

68 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân 
chủ và dân vận 3

69 Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn 
giáo và quyền con người 3

70 Tư tưởng triết học Hồ Chí 
Minh 3

71 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công nhân, nông dân, trí thức 3

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 

vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh cần 
có những cơ sở vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy 
tính, máy chiếu, loa, m ic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập 
nhật và đa dạng.

* về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền có: 03 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 04 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ cùng một số 
lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ Chính trị học, Hồ Chí Minh học đảm 
nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Chính trị học, chuyên 
ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ đội ns;ũ những giảng viên có năna, lực 
và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững chẳc, được đào tạo cơ bản từ các 
trường có uy tín ở trong và ngoài nước.

* về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chồ ngồi là 200 neười, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thườns xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
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chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng họp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong 
phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình:
Chưong trình được đánh_giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo 

định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối 
với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan 
sử dụng nguồn lực đào tạo.

134



NHÓM NGÀNH KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
TT Tên chưong trình Trang

Ngành Chính trị học, mã số 7310201

1 Chính trị phát triển 1

2 Chính sách công 27

3 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 54

4 Văn hóa phát triển 81

5 Truyền thông chính sách 109

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nưóc, mã số 7310202

6 Giảng viên Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 136

Ồ Công tác tổ chức 164

Ngànih Quản lý nhà nước, mã số 7310205

8 Quản lý xã hội 192

9 Quản lý hành chính nhà nước 217

Ngànih Quan hệ quốc tế, mã số 7310206

10 Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế 243

1 1 Thông tin đối ngoại 271



HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
' HO CHÍ MINH x ^

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, n g à y ịé  tháng 10 năm 2018
*

Số 4959-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 
tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy ché đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống túi chi ngành Chính trị 

học, chuyên ngành Chính trị phát triển.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chính trị học và các đơn vị có liên 

quan chịu ưách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
-Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 4959-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàyZ6 tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)
Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Chính trị học 
Tên chương trinh r Chỉnh trị phát triển 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học; Mã số : 7 31 02 01

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo trình độ cử nhân có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có phẩm chất đạo 
đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính 
trị và tham mưu lãnh đạo, quản lý; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học 
thạc sĩ, nghiên cứu sinh.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. về kiến thức

- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 
Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn chính tri của Việt Nam và thế giới;
- Có kiến thức chuyên sâu về lịch sử tử tưởng chính trị, quyền lực chính trị, thể chế 

và thiết chế chính trị, hệ thống chính trị; con người chính trị và quản lý các quá trình 
chính t r ị ...

- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực chính trị.
1.2.2. về kỹ năng

* Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn công tác;
- Có kỹ năng tham mưu lãnh đạo, quản lý xây dựng, kiện toàn bộ máy; đề xuất các 

thể chế, quy trình xử lý các tình huống, sự kiện, vấn đề chính trị.



- Có phương pháp tư duy khoa học, có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào 
chuyên môn công tác.

- Có kỹ năng và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai ừái, thù địch.
- Có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị.
- Có kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong công việc chuyên môn, công tác 

và trong giảng dạy, nghiên cứu chính trị.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tĩnh huống chính trị.
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn, giảng dạy và 

nghiên cứu.
1.2.3. Phẩm chất chỉnh trị và đạo đức

- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 
hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt trách nhiệm xã 
hội và nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức.

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, không lợi dụng chức trách 
được giao để vụ lợ i...;

- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, họp tác, thân thiện phục vụ 
cộng đồng;

- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; trong các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, 

kinh tế, nghiệp đoàn, doanh nghiệp...
- Giảng viên giảng dạy, chuyên viên nghiên cứu ở các trường đại học, cao đắng, Trung 

học, trung tâm bồi dưỡng chính trị và các vụ, viện nghiên cứu chính trị;
- Công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công việc chính trị khác:

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung trình 

độ B 1 khung châu Âu.
1.2.6. Trình độ Tin học

Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
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+ Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh năm 2017

+ Chuyên ngành Chính trị học - Đại học Amsterdam 2017 (University of 
Amsterdam)
2.1.2. Kết quả khảo sát

* Khảo sát nhu cầu xã hội
Căn cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 

tuyển dụng ở một số trường đại học, các trường chính trị tỉnh,... năm 2017, 100% ý kiến 
cho rằng việc đào tạo cử nhân chuyên ngành Chính trị phát triển là cần thiết, đáp ứng yêu 
cầu của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
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3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức

- Kiến thức đại cương
CĐR1: Mô tả và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của 
Đảng CSVN vào xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực chính trị Việt Nam và thế giới.

CĐR2: Vận dụng được các tri thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học liên ngành 
(Chính trị học, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa học, Đạo đức học, Tâm lý học và Xã hội 
học) để nhận thức và giải thích mối liên hệ, vận động và phát triển con người - xã hội và 
chính trị.

CĐR3: Vận dụng các phương pháp nghiên cửu khoa học xã hội và nhân văn: 
(Tâm lý học; Điều tra xã hội học...) để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện 
pháp tác động đến đối tượng của Chính trị phát triển.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và 
Tin học vào trong quá trìnhhọc tập và nghiên cứu Chính trị hoc.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc khoa học chính trị về hoạt 

động lãnh đạo giành, giữ chính quyền tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết 
để bổ sung kiến thức tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi có điều kiện.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, 
thông tin, truyền thông phục vụ quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 
chính trị.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu bản chất và vận dụng được những quy luật cơ bản của chính trị Việt 

Nam và thế giới; sự tác động tích cực và tiêu cực của các hệ tư tưởng chính trị; các mô 
hình thiết chế và thể chế chính trị trong quá khứ và hiện đại.

CĐR8: Mô tả và nắm được bản chất, quy luật, nguyên tắc vận hành của các các 
yếu tố, bộ phận cấu thành hệ thống chính trị.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR 9: Hiểu, nắm được bản chất quyền lực chính trị và sự vận dụng trong tổ chức, 

cơ cấu và hoạt động của hệ thống tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam.
CĐR 10: Phân tích, so sánh đánh giá các mô hình thể chế chính trị.
CĐR 11: Nắm vững và vận dụng sáng tạo quy trình giải quyết, xử lý các tình huống 

chính trị phù họp trong thực tiễn.
CĐR 12: Kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị
CĐR 13: Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đặc điểm và quy trình soạn
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thảo văn bản.
3.2. Kỹ năng

- Kỹ năng chung
CĐR14. Có khả năng lĩnh hội các chỉ đạo của cấp trên, dự báo, phát hiện các vấn 

đề chính trị nảy sinh trong thực tiễn.
CĐR15: Có khả năng khai thác thông tin, phân loại, phân tích, đánh giá, tổng họp 

các loại thông tin cần thiết và hình thành được hướng xử lý vấn đề nảy sinh.
CĐR16: Có năng lực tư duy tổng hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trình 

bày thông tin dưới dạng nói và viết một cách khoa học, sáng tạo.
- Kỹ năng chuyên biệt của ngành chính trị phát triển
CĐR 17: Nắm vững kiến thức về hệ thống chính trị, cách thức tổ chức và vận hành 

của hệ thống chính trị.
CĐR18: Nắm vững phương thức, nghệ thuật thực thi quyền lực chính trị của các 

chủ thể chính trị.
CĐR19: Có khả năng tổ chức, lãnh đạo quản lý các hoạt động, sự kiện, quá trình 

chính trị.
CĐR20: Thành thục các kỹ năng: diễn thuyết, giao tiếp, lập chương trình, kế 

hoạch, ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý nói chưng và trong các tình huống chính trị 
cụ thể.

CĐR21: Có khả năng tổ chức, triển khai nghiên cứu một công trình khoa học về 
các vấn đề trong lĩnh vực chính trị.

CĐR22: Thành thục các khâu, các bước trong quy trình xử lý các tình huống chính 
trị phù họp; đánh giá hiệu quả của hoạt động chính trị phù họp với mục đích, yêu cầu 
thực tiễn đặt ra.
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CĐR23: Có năng lực tư duy sáng tạo, lập luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ thể 
bằng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, nghiên cứu và khám phá kiến thức.

CĐR 24: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 25: Năng lực giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học trong giải quyết công việc.
CĐR 26: Năng lực quản lý và lãnh đạo; tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.
CĐR 27: Năng lực làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 28: Năng lực lãnh đạo, định hướng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

chính trị.
CĐR 29: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
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CĐR 30: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 
quả công việc.

CĐR 31: Có thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng 
cống hiến trong công việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 
2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.
5. Khối lượng kiến thửc toàn khóa:

130 tín chì (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).
6. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính 
trị phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày
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18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
9. Nội dung chương trình:
9.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 
chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tụ chọn: 6/18 tín chỉ
- Toán và khoa học tự nhiên 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12/30 tín chỉ
- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6/24 tín chỉ
- Kiến thức ngành 37 tín chỉ
Bắt buộc: 28 tín chỉ
Kiến tập (2 tín chỉ)
Tự chọn: 9/27 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
Bắt buộc: 24 tín chi
Thực tập nghề nghiệp (3 tín chỉ)
Khóa luận/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ)
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
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s

9.2. Nội dung chương trình khung

TT
Mã

học phần Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (Tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1 Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hô Chỉ Minh 15

1. TM01001 Triết học 
Mác - Lênin

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vẩn 
đề về của triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học 
tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư 
bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã 
hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 

Cộng sản 
Việt Nam

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, 
sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc 
và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng

2,0
(1,5:0,5)
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sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và 
đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật đại 

cương

Môn học bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và 
hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham 
nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Môn học trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ 
việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt 
làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 
và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cửu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cửu 
khoa học; căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học; phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp 
nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/12

10. TT01002
Gơ sở văn 
hóa Việt 

Nam

Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam 
trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn 
hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ

2,0
(1,5:0,5)
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giữa văn hóa với môi trường...

11. TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các 
nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người 
học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển 
để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

12. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triến của đạo đức, các phạm 
trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn 
nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

13. TM01007 Logic học
Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương 
và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

14. TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ 
chức dạy học, lập kể hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng xác 
định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy 
học phù họp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

15. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý 
người, quy luật và các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, 
tình cảm, ý chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tô trong câu trúc 
nhân cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5) -

16. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Môn học gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và 
thực hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, 
sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Môn học trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến 
thức về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của 
quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản vê các hoạt động quan hệ công chúng bao 
gồm kỹ năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự

2,0
(1,5:0,5)
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kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ 
năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, 
kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ 
với các nhóm đối tượng khác nhau.

18. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Môn học làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học như: 
Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái 
niệm cơ bản của xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến 
hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm 
của một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia đình, xã 
hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2.0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Môn học trang bị những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3.0
(1.0:2.0)

1.4. Ngoại ngữ (sinh viên chọn hịoc tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate): 
từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày: các kỹ năng ngôn ngữ 
đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe 
giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thé ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói 
về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, 
kết hợp và sử dụng các lo ạ i từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiên trung câp và trung câp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiên thức cơ bản vê: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cap tư vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyên các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thông qua các

' 4,0 
(2,0:2,0)

1 1
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dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao 
đổi về một số chủ đề quen thuộc.

23. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, 
bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 
giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một sổ hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong 
những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành 18
Bắt buộc 12

26. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Học phần bao gồm những kiến thức về: lược sử lãnh đạo: bản chất của hoạt 
động lãnh đạo: mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo: các nguyên 
tắc, phương pháp lãnh đạo: quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết 
sách: khoa học về sử dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng 
người: nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và 
tác phong lãnh đạo, phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

27. NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Môn học bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp 
quyền XHCN: mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực 
trong xây dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam: xây dựng và thực

3,0
(2,0:1,0)

1 2



hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

28. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế: chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ 
quyền và tổ chức quốc tế: các quy luật trong quan hệ quốc tế: xung đột và hợp 
tác trong quan hệ quốc tế: các vấn đề toàn cầu: đường lối, chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,5:0,5)

29. TT02353 Truyền thông 
và vận động

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về truyền thông bao gồm: khái 
niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu thành 
hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động: truyền thông 
thay đổi hành vi: phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền 
thông và vận động.

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/24 r lí

30. QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu 
vực và châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa - chính trị: sự vận động - địa 
chính trị các châu lục, khu vực trên thể giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai 
nhất đến nay: địa - chính trị'Việt Nam: địa - chính trị của biển và địa - chính 
trị Biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

31. QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao kinh tế và văn 
hoá như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và quan 
điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hoá: nguyên tắc thực hiện và nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và 
ngoại giao văn hoá: công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh té về cơ sở 
pháp lý và thực tiễn: một số kỹ năng và kinh nghiệm nhăm thực hiện nhiệm vụ 
ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá của Việt Nam.

tò ©
 U

J ©
©

32. CT02060

Hệ thống 
chính trị với 
quản lý xã 

hội

Học phần bao gồm những tri thức cơ bản về chính trị nói chung và đi sâu vào 
hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là những thiết ché quỵền lực trong 
lãnh đạo, quản lý xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyên vì sự phát 
triển và tiến bộ xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

33. KT02001 Quản lý kinh Hoc phần bao gồm những kiến thức về: quản lý kinh tế và khoa học quản lý 3,0
13



te kinh tế: chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế: công cụ, 
cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế: quản lý nhà nước về kinh tế: quản lý các loại 
hình doanh nghiệp: thông tin và quyết định quản lý kinh tế: cán bộ quản lý 
kinh tế, làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của 
thực tiễn quản lý kinh tế.

(2,0:1,0)

34. XD02303
Các đảng 

chính trị trên 
thế giới

Học phần bao gồm: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và điều kiện để 
đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền: tổ chức và hoạt động của một số 
đảng chính trị trên thế giới ở Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc và 
Singapore.

3,0
(2,0:1,0)

35. XD03316
Lý luận hành 

chính nhà 
nước

Nội dung học phân gôm: khái niệm, bản chât, đặc diêm, chức năng và phương 
pháp hành chính nhà nước Việt Nam: các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành 
chính nhà nước: quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành 
chính nhà nước: sự cần thiết về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước: 
chủ trương, quan điểm của Đảng và nội dung, chương trình cải cách hành 
chính nhà nước Việt Nam giai đoạn hiện nay

3.0
(2.0:1.0)

36. NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 
nước Việt 
Nam

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam 
qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế 
hoạt động của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương: hệ thống 
pháp luật của nước ta trong các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành nhà nước 
Văn Lang -  Âu Lạc cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

37. NP02057

Lý luận và 
pháp luật về 
quyền con 
người

Bao gồm những tri thức cơ bản, khái quát về quyền con người, pháp luật quốc 
tế và quốc gia về quyền con người, quan điểm, chính sách của Đảng và nhà 
nước về quyền con người trong các hoạt động, quá trình quản lý trên tất cả các 
lĩnh vực

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 28

38. CT02052
Thực tế 
chính trị - xã 
hội

Học phần trang bị cho người học những kiến thức mang tính thực tiễn về 
những vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa nói chung: cơ chế hoạt động 
của những cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm cho người học có được những phông 
kiến thức nền cho lĩnh vực mình học tập.

2,0 (0,5:1,5)
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39. CT02059
Khoa học 
chính sách 
công

Học phần bao gồm những vấn đề cơ bản liên quan đển chính sách công và quy 
trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điểm và nội dung của từng 
giai đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công ở Việt Nam 
hiện nay, vận dụng những kiến thức chung về chính sách công để nhận định 
thực trạng chính sách công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực tư duy 
phân tích, tư duy logic, nhận diện một chính sách công đòng thời biết phân 
tích, đánh giá ở mức độ đơn giản về các chính sách công trong thực tế.

3,0
(2,0:1,0)

40. CT03064 Chính trị học 
phát triển

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết, mô hình phát 
triển: bản chất, nội dung của phát triển bền vững: vai trò của chính trị đối với 
phát triển bền vững: lý luận và chiến lược phát triển bền vững ở nước ta. Trên 
cơ sở đó, người học có tình cảm và năng lực để nhận thức đúng và tham gia 
vào quá trình hiện thực hoá chiến lược phát triển ở Việt Nam.

3 0
(2,5:0,5)

41. TT01007
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Học phần trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ 
thống cấu trúc của công tác tư tưởng: nguyên tắc, phương châm công tác tư 
tưởng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, 
nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng: tình 
chất, nội dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

42. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật phát 
biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát 
biểu miệng: ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh 
trong phát biểu miệng: các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu: phương pháp 
xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu.

3,0
(2,0:1,0)

43. CT03062
Lịch sử tư 

tưởng chính 
trị

Học phần giúp cho người học kiến thức cơ bản về tư tưởng chính trị tiêu biếu 
của phương Đông, phương Tây, Việt Nam qua các thời đại: cổ đại, trung đại, 
cận đại, hiện đại. Nhận thức sâu sắc về giá trị chính trị - nhân văn, khoa học 
và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: đấu tranh 
chống những trào lưu tư tưởng phản động.

3,0
(2,0:1,0)

44. CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật giành, giữ, 
tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung ở quyền lực nhà 
nước. Trên cơ sở đó giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất quyền

3,0
(2,0:1,0) *
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lực chính trị, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành và thực thi của quyền lực 
chính trị: có khả năng nhận biết, phân tích những hiện tượng, quá trình chính 
trị.

45. TT02555 Văn hóa 
chính trị

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản thông 
qua các nội dung: khái niệm, cơ sở hình thành và vai trò của văn hóa chính trị: 
cấu trúc của văn hoá chính trị: văn hóa chính trị của một số quốc gia trên thế 
giới: văn hóa chính trị của Việt Nam: văn hóa Đảng: vai trò của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong hình thành văn hóa chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

46. TT01006 Hệ tư 
tưởng học

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các kiểu loại hệ tư tưởng giữ 
vai trò chi phối, thống trị các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử phát triển 
của xã hội: Hệ tư tưởng chiếm hữu nô lệ, Hệ tư tưởng phong kiến, Hệ tư 
tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô sản và tư tưởng nông dân, tiểu tư sản.

2.0
(1,5:0,5) ■

47. CT03090 Kiến tập

Học phần giúp sinh viên củng cố, nắm vững kiến thức lý thuyết đã được trang 
bị trong nhà trường để vận dụng trong thực tiễn giảng dạy: đồng thời, vận 
dụng trong rèn luyện phương pháp, công tác chuyên môn, những nhiệm vụ 
được giao.

3,0
(0,5:2,5)

Tư chọn 9/27

48. CT03017

Hệ thống 
chính trị và 
quy trình 
chính sách

Môn học trang bị cho hục viên những kiến thức tống quan, cơ bản về hệ thống 
chính trị và quy trình chính sách công thông qua việc tìm hiểu sự tham gia của 
các thành tố trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị là Đảng chính trị, Nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội - các nhóm lợi ích vào quy trình chính 
sách công ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Từ đó giúp học viên 
có những đánh giá khách quan và khoa học vê thực trạng quy trình chính sách 
công ở các quốc gia cũng như ở Việt Nam, hình thành được các giải pháp 
nâng cao hiệu quả quy trình chính sách công từ sự tác động của một hoặc các 
thành tố trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị

3,0
(2,0:1,0)

49. CT03040 Vận động 
hành lang

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức tống quan, cơ bản về vận 
động hành lang và công nghệ vận động hành lang, từ đó giúp người học hiểu 
rõ hơn về vận động hành lang như một công nghệ trong chính trị với đầy đủ 
những nội dung cơ bản của nó, tìm hiểu công nghệ vận động hành lang ở một

3,0
(2,5:0,5)
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số quốc gia tiêu biểu cũng như xu hướng vận động và phát triển của công 
nghệ này trong thời gian tới.

50. CT03027

Tham nhũng và 
phòng chống 
tham nhũng 
chính sách

Môn học cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về tham nhũng và tham 
nhũng trong quy trình chính sách (từ hệ thống khái niệm đến các dấu hiệu 
nhận diện tham nhũng chính sách nói chung và tham nhũng chính sách theo 
quy trình chính sách, nguyên nhân tham nhũng chính sách cũng như giải pháp 
phòng, chống tham nhũng chính sách)

3,0
<2,5:0,5)

51. CT02054
Thể chế chính 
trị thế giới 
đương đại

Môn học cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thế chế 
chính trị thế giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình 
ở một số nước trên thế giới thời kỳ hiện nay: Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, 
Trung Quốc...

3,0
(2,0:1,0)

52. TT02062

Tổ chức và 
hoạt động của 
Ban Tuy en 
giáo

Môn học cung cấp các tri thức về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của 
ban tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở: xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo: 
cơ sở vật chất của công tác tuyên giáo: đánh giá hiệu quả và kiểm tra công tác 
tuyên giáo.

3,0
(2,0:1,0)

53. TT02061 Tâm lý học 
tuyên truyền

Môn học cung cấp các tri thức bao gồm: Khái niệm, bản chất, quy luật tâm lý 
trong truyền thông nói chung và tuyên truyền nói riêng. Tâm lý của các đối 
tượng truyền thông: trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh 
nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số.Kỹ năng nắm bắt và vận 
dụng các đặc điểm tâm lý đối tượng trong truyền thông.

3,0
(1,5:1,5)

54. CT03038

Truyền thông 
trong chu trình 
chính sách 
công

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức tống quan, cơ bản về truyền 
thông đại chúng và quy trình chính sách, đặc biệt là vài trò của truyền thông 
đại chúng trong quy trình chính sách, từ đó phân tích thực trạng truyền thông 
đại chúng trong quy trình chính sác công ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp 
phát huy hiệu quả của truyền thông đại chúng trong quy trình chính sách công 
ở Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5)

55. TT03378

Truyền thông 
đại chúng và 
các phương 
tiện truyền

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản của truyền 
thông đại chúng và phương tiện truyền thông mới. Bên cạnh đó, cung cấp cho 
người học các xu thế phát triển của truyền thông đại chúng và các phương tiện 
truyền thông mới. Người học cũng được thực hành tổ chức sản xuất các sản

3,0
(2,0:1,0)
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thông mới phẩm báo chí — truyền thông cho các phương tiện truyền thông đại chúng và 
phương tiện truyền thông mới như truyền thông Internet, truyền thông xã 
hội...

56. TT02063 Đường lối văn 
hóa của Đảng

Học phân trang bị những tri thức cơ bản vê đường lôi văn hóa của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong cương lĩnh 1930 và quan điểm, đường lối của Đảng qua 
các nhiệm kỳ đại hội, nhằm góp phần củng cố lập trường văn hóa Mác -  
Lênin, kiên định mục tiêu đường lối văn hóa của Đảng cho người học.

3,0
(2,0:1,0)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc 24

57. CT02062
Nghiệp vụ 
hành chính văn 
phòng

Môn học cung cấp những kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, 
phòng hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Nắm và vận dụng được những 
kiến thức cơ bản về các công việc của văn phòng, phòng hành chính và các 
công việc mang tính văn phòng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh 
nghiệp.

3,0
(2,0:1,0) CT01001

58. CT02063 Kỹ năng lãnh 
đạo quản lý

Môn học trang bị cho người học lý thuyết và các kỹ năng cơ bản trong hoạt 
động lãnh đạo, quản lý từ đó áp dụng thực hành một số kỹ năng cơ bản trong 
hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,0:1,0) CT01001

59. CT02064

Kỹ năng xử lý 
điểm nóng 
chính trị - xã 
hội

Môn học Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp 
tiếp cận, nhiệm vụ, nguyên tắc và quy trình xử lý một số tình huống chính trị: 
trên cơ sở đó giúp người học có khả năng phát hiện, phân tích và xử lý các 
tình huống chính trị nảy sinh trong thực tiễn.

3,0
(2,5:0,5) CT01001

60. CT02065

Giới thiệu các 
tác phẩm Mác- 
Lênin, Hồ Chí 
Minh về chính 
trị

Học phần trang bị cho sinh viên những cơ sở hình thành, nội dung tư tưởng 
của Mác, Ăngghen, Hồ Chí Minh về chính trị, thấy được sự phát triển những 
tư tưởng đó qua từng thời kỳ cách mạng, thấy được ý nghĩa của những giá trị 
về tư tưởng chính trị đối với Việt Nam hiện nay.có cơ sở để nhận thức đúng 
đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta

3,0
(2,0:1,0) CT01001

61. CT02066

Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Chính trị phát 
triển

Môn học trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại 
ngữ trong lĩnh vực chính trị học

3,0
(1,5:1,5)
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62, CT03091 Thực tập 
nghề nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố, nắm vững kiến thức lý thuyết đã được trang 
bị trong nhà trường để vận dụng trong thực tiễn giảng dạy: đồng thời, vận 
dụng trong rèn luyện phương pháp, công tác chuyên môn, những nhiệm vụ 
được giao.

3,0
■

63. CT04010 Khóa luận
Học phần giúp sinh viên củng cố, nẳm vững kiến thức lý thuyết đã được trang 
bị trong nhà trường để trình bày một vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực chính 
trị học

6,0

Các học phân thay thê khóa luận tôt nghiệp 6.0

64. CT02067 Chính trị học 
Việt Nam

Học phần nhằm xây dựng cho sinh viên những vấn đề cơ bản về chính trị Việt 
Nam qua các giai đoạn lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến nay trong đó lấy thể 
chế chính trị làm trung tâm, từ đó lí giải được tính khoa học và đúng đắn trong 
lựa chọn định hướng chính trị của Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) CT02001

65. CT02068 Chính trị quốc 
tế đương đại

Môn học cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về chính trị quốc tế: khái 
niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, chính sách đối ngoại...

3,0
(2,5:0,5) CT01001

Tự chọn 6/18

66. CT02069
Kỹ năng điều 
tra xã hội học 
chính trị

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung nhất và hệ thống về 
các kỹ năng điều tra xã hội học trong lĩnh vực chính trị. 3,0

(2,5:0,5) CT02053

67. CT02070 Chính trị học 
so sánh

Môn học cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về nội dung chính trị, chế 
độ chính trị ở các nước tại các khu vực đương đại và trong lịch sử bằng 
phương pháp so sánh.

3,0
<2,5:0,5) CT01002

68. CT02071

Phương pháp 
nghiên cứu và 
giảng dạy 
chính trị học

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị và các phương pháp nghiên cứu 
khoa học, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của từng phương pháp giúp học 
viên chủ động lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp, hình thành kỹ 
năng xây dựng và thực hiện một đề tài nghiên cứu chính trị học đáp ứng 
những yêu cầu cơ bản cả về nội dung và hình thức.

3,0
(2,0:1,0) CT03070

69. TG02005
Tâm lý học 
lãnh đạo, 
quản lý

Học phần bao gồm những tri thức khoa học về tâm lý chủ thể và đối tượng của 
hoạt động lãnh đạo, quản lý, có khả năng vận dụng những hiểu biết đó trong 
nghề nghiệp tương lai.

3,0
(2,5:0,5)



70. KT02410 Kinh tế phát 
triển

Môn học cung cấp cho người học tri thức cơ bản về tăng trưởng, phát triển 
kinh tế: và lý giải vấn đề làm thế nào để các nước đang phát triển, phát triển 
nhanh cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ: để cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
nhanh, bền vững: để thoát khỏi tình trạng chậm phát triển.

3(2,0:1,0) KT01001

71. QQ03466 Tổ chức sự 
kiện

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản vê sự kiện và tô chức 
sự kiện, về nghề tổ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện 
chuyên nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp 
đến công chúng. Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình quản lý rủi 
ro trong sự kiện và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ năng xủ lý 
tình huống...

3,0

(1,0:2,0)

•»

Tông 130

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình

TT Hoc phần
Chuẩn đầu ra

Kiến thức _ ____________ ^ 'ỉ năng Văn g lực tự chủ và trách nhiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. TM01001 1 1 1 1 2
o KT01001 1 1 1 1 2
3. CN01001 1 1 1 1 2
4. LSOlOOl"1 1 1 1 1 2
5 ! TH01001 1 1 1 1 2

6. NP01001 1 1 1 1 1 2
7. CT01001 1 1 1 1 1 2

8. XD01001 1 1 1 1 2 2 2

9. TG01004 1 1 1 2

10. TT01002 1 1 2 2 2

11. TT01001 1 1 2 2 2
12. TM01003 1 1 2 2 2
13. TM01007 1 1 2 2 2

14. TG01003 1 1 2 2 2
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15. TG01006 1 1 2 2 2
16. ĐC01001 1 1 2 2 2
17. ỌỌ01002 1 1 2 2 2
18. XHOlOOl 1 1 2 2 2 ị
19. ĐC01005 1 2 2 2 2
20. NN01015 1 1 2 2 2 2 2
21. NN01016 1 1 2 2 2 2 2
22. NN01017 1 1 2 2 2 2
2?. NN01019 1 1 2 2 2 2 2
24. NN01020 1 1 2 2 2 2 2
25. NN01021 1 1 2 2 2 2 2
26. XD01004 1 2 2
27. NP02001 1 2 2
28. ỌT02001 1 2 2
29. TT02353 1 2 2
30. ỌT02560 1 2 2
31. ỌT02602 1 2 2
32. CT02060 1 2 2
33. KT02001 1 * 2 2
34. XD02303 1 2 - 2
35. XD03316 1 2 2
36. NP02002 1 2 2
37. NP02057 1 2 2
38. CT02052 1 1 1 2 2
39. CT02059 1 1 1 2 2
40. CT03064 1 1 1 2 2
41 . TT01007 1 1 1 2 2
42. TT02366 1 1 1 2 2
43 . CT03062 1 1 1 2 2

2 1
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44. CT02053 1 1 1 2 2
45. TT02555 1 1 1 2 2
46. TT02076 1 1 1 2 2
47. CT03090 1 1 < 1 2 2
48. CT03017 1 1 1 2 2
49. CT03040 1 1 1 2 2
50. CT03027 1 1 1 2 2
51. CT02054 1 1 1 2 2
52. TT02355 1 1 1 2 2
53. TT02061 1 1 1 2 2
54. CT03038 1 1 1 2 2
55. TT03378 1 1 1 2 2
56. TT02063 1 1 1 2 2
57. CT02062 1 1 1 1 2 2 2
58. CT02063 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
59. CT02064 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
60. CT02065 1 1 1 1 2 1 1 2
61. CT02066 1 1 1 1 1 1 2 2
62. CT03091 1 1 2 2 2
63. CT04010 1 1 2 2 2
64. CT02067 1 1 2 2
65. CT02068 1 1 1 1 1 1 2 2
66. CT02069 1 1 1 1 1 1 2 2
67. CT02070 1 1 1 1 1 1 2 2
68. CT02071 1 1 1 1 1 1 2 2
69. TG02005 1 1 1 1 1 1 2 2
70. KT02410 1 1 1 1 1 1 2 2
71. ỌỌ03466 1 1 1 1 1 1 2 2



10. Hướng dẫn thực hiện chưong trình
r  r

10.1. Kê hoạch đào tạo dự kiên
í • I

TT
Học phần

SỐ
tín
chỉ

Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 4.0 *
2. KT01001 3.0 *
3 CN01001 3.0 *
4. LS01001 2.0 *
5. TH01001 3.0 *
6. NP01001 2.0 *
7. CT01001 2.0 *
8. XD01001 2.0 *
9. TG01004 2.0 *
10. TT01002 2.0 *
11. TT01001 2.0 *
12 TM01003 2.0 *
13. TM01007 2.0 *
14. TG01003 2.0 *
15. TG01006 2.0 *
16. ĐC01001 2 0 *

17. ỌỌ01002 2.0 *

18. XH01001 2.0 *
19. ĐC01005 3.0 *
20. NN01015 4.0 *
21. NN01016 3.0 *
22. NN01017 4.0 *

23. NN01019 4.0 *
24. NN01020 4.0 *
25. NN01021 3.0 *
26. XD01004 4.0 *
27. NP02001 4.0 *
28. ỌT02001 3.0 *
29. TT02353 3.0 *

30. ỌT02560 3.0 *
31. ỌT02602 3.0 *
32. CT02060 3.0 *

33. KT02001 3.0 *
34. XD02303 3.0 *

35. XD03316 3.0 *

36. NP02002 3.0 *
37. NP02057 3.0 *
38. CT02052 *
39. CT02059 3.0 *
40. CT03064 2.0 *



41. TT01007
3.0 *

42. TT02366 3.0 *

43. CT03062 3.0 *

44. CT02053 3.0 *

45. TT02555 3.0 *

46. TT02076 3.0 *

47. CT03090 2.0 *

48. CT03017 3.0 *

49. CT03040 3.0 *

50. CT03027 3.0 *

51. CT02054 3.0 *

52. TT02355 3.0 *

53. TT02061 3.0 *

54. CT03038 3.0 *

55. TT03378 3.0 *

56. TT02063 3.0 *

57. CT02062 3.0 *

58. CT02063 2.0 *

59. CT02064 3.0 * *

60. CT02065 3.0 *

61. CT02066 3.0 *

62. CT03091 3.0 *

63. CT04010 3.0 *

64. CT02067 3.0 *

65. CT02068 3.0 *

66. CT02069 3.0 *

67. CT02070 3.0 *

68. CT02071 3.0 *

69. TG02005 3.0 *

70. KT02410 3.0 *

71. QQ03466 6.0 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
10.2.1. Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạv ngành Chính trị phát triển của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền có: 01 Giáo sư -  Tiến sỹ, 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 03 Nghiên
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cứu smh, 2 Thạc sĩ, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ báo 
chí học đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Chính trị phát triển 
được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có 
kiến thức nền tảng vững chắc, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ 
các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
Tham gia giảng dạy chương trình này có nhiều nhà giáo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực 
chính trị phát triển và giảng viên mời đến từ các trường đại học đối tác ở nước ngoài của 
Học viện.

10.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo có hơn 55 năm xây dựng và 

trưởng thành có trụ sở tại Hà Nội, địa chỉ số 36, đường Xuân Thuỷ, Quận cầu  Giấy, 
Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464 m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2. 
Hiện tại, Học viện có khu Hành chính là một toà nhà 11 tầng, với diện tích sử dụng 
10.000m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 
88 phòng với 1 giảng đường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường 200 chỗ; 8 giảng đường 100 
chỗ; 36 giảng đường 70 - 80 chỗ; 42 giảng đường có từ 50 chỗ. Đã có hơn 100% số giảng 
đường và phòng của Học viện được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử dụng 
vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống 
internet và âm thanh, có nhiều phòng lắp đặt camera. Học viện có 02 phòng học ngoại 
ngữ, 06 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng 
phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web riêng và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong 
quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Cùng với cơ sở vật chất của Học viện, Khoa Chính trị học là đơn vị có gần 25 năm 
đào tạo và phát triển. Khoa Chính trị học đã liên kết họp tác quốc tế với nhiều tổ chức 
trong, ngoài nước và được tài trợ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào 
tạo như: máy vi tính, máy ảnh KTS, máy Projector Panasonic, bàn làm việc, máy in, ổn 
áp Lioa, tủ đựng tài liệu các loại...

10.2.3. về thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 nsười, phòng bổ sung kv thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để

25



sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trinh, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao... nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học: 
249 giáo trinh: 33 khóa luận tốt nghiệp: 37 luận án tiến sĩ: 1982 luận văn thạc sĩ: 899 
sách tham khảo: 24 tạp chí: 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.



HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ M INH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 4960-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày^ 6  tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ;
- Căn cứ Quy đinh về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dụng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm  theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị 

học, chuyên ngành Chính sách công.

Điều 2. Chương trình dược thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chính trị học và các đơn vị có Hến 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. •

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.

ĐÓC

H Ọ C  V i !  
BÁO CH ị VÀJ

AÊ NTRUYỀN

rong Ngọc Nam



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VTỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4960-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàyẴáháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Chính trị học 
Tên chương ừình : Chính sách công 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học; Mã số : 7 31 02 01

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo trình độ cử nhân Chính sách công có kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu, 
có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng giảng dạy, nghiên 
cứu và tham mưu, tư vấn chính sách công; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc 
học cao học, nghiên cứu sinh.
1.2. Muc tiêu cu thểm •

1.2.1. về kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Có kiến thức tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính tri, kiến 

thức về hoạch định, phân tích, đánh giá chính sách công;
- Nắm vững kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học Chính sách công.
- Có kiến thức chuyên sâu về: Khoa học chính sách công; Phân tích chính sách; 

hoạch định chính sách; Tổ chức thực hiện chính sách; đánh giá chính sách...
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực chính sách công.
1.2.2. về kỹ năng

* Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn công việc.
- Có kỹ năng tham mưu, tư vấn lãnh đạo, quản lý xây dựng, ban hành và tổ chức 

thực thi chính sách công...
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- Có phương pháp tư duy khoa học, có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào 
chuyên môn công việc.

- Có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính sách công.
- Cókỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệtrong công việc chuyên môn, công tác và 

trong giảng dạy, nghiên cứu chính sách công.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá chính sách cụ thể
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn, giảng dạy và 

nghiên cứu chinh sách công.
1.2.3. Phẩm chất chính trị và đạo đức

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, say mê nghề 

nghiệp.
1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; trong các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề 

nghiệp, doanh nghiệp
- Giảng viên giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng;
- Chuyên gia tư vấn; nghiên cứu viên ở các Vụ, Viện liên quan đến chính sách.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trĩnh độ tiếng Anh/tiếng Trung trình độ 

BI khung châu Âụ hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.
1.2.6. Trình độ Tin học

Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin ứong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo

- Chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và phát triển năm 2009 
-Chương trình trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015
-Chương trình đại học Chính sách công của đại học Quốc gia ú c  (The Australian 

National University) 2017.
2.1.2. Kết quả khảo sát
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* Khảo sát nhu cầu xã hội
Căn cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 

tuyển dụng ở một số trường Đại học, các trường chính trị tỉnh ... năm 2017, 100% ý kiến 
cho rằng việc đào tạo cử nhân Chuyên ngành Chính sách công là cần thiết, đáp ứng yêu 
cầu của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).
2.2. Căn cứ pháp lý

- Quyết định sổ 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức

- Kiến thức đại cưong
CĐR 1: Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng HCM
CĐR 2: Nắm vững kiến thức nền tảng về KHXHNV trong các lĩnh vực pháp luật, 

chính trị, xã hội, văn hóa...
CĐR3: Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: (Tâm
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lý học; Điều tra XHH...) để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác 
động đến đối tượng của Chính sách công.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và 
Tin học vào trong quá trìnhhọc tập và nghiên cứu Chính sách công.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc khoa học Chính trị về hoạt 

động lãnh đạo giành, giữ chính quyền tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết 
để bổ sung kiến thức tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi có điều kiện.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, 
thông tin, truyền thông phục vụ quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 
chính trị.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu bản chất và vận dụng được những quy luật cơ bản của chính trị Việt 

Nam và thế giới; sự tác động tích cực và tiêu cực của các hệ tư tưởng chính trị; các mô 
hình thiết chế và thể chế chính trị trong quá khứ và hiện đại.

CĐR8: Mô tả và nắm được bản chất, quy luật, nguyên tắc vận hành của các các yếu 
tố, bộ phận cấu thành hệ thống chính trị.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR 9: Nắm vững bản chất và quy trình chính sách công
CĐR 10: Nắm vững vai trò Nhà nước, hệ thống chính sách, các giá trị, mục tiêu của 

chính sáchcông.
CĐR 11: Nắm vững và vận dụng sáng tạo quy trình Hoạch định chính sách công
CĐR 12: Nắm vững và vận dụng sáng tạo quy trình Tổ chức và thực thi chính sách
CĐR 13: Nắm vững và vận dụng sáng tạo quy trình Đánh giá chính sách công

3.2. Kỹ năng
- Kỹ năng chung
CĐR 14: Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt vấn đề và giải pháp, chuyển tải, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng trong quá trình công tác.
CĐR15: Có khả năng lĩnh hội các chỉ đạo của cấp ừên, dự báo, phát hiện các vẩn 

đề nảy sinh trong thực tiễn.
CĐR16: Có khả năng khai thác thông tin, phân loại, phân tích, đánh giá, tổng hợp 

các loại thông tin cần thiết và hĩnh thành được hướng xử lý vấn đề nảy sinh.
CĐR17: Có năng lực tư duy tổng hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trình 

bày thông tin dưới dạng nói và viết một cách khoa học, sáng tạo.
- Kỹ năng chuyên biệt của ngành chỉnh sách công
CĐR 18: Kỹ năng phản biện, phê phán, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm cải 

thiện quy trình chính sách.
CĐR 19: Kỹ năng, tổng hợp dữ liệu, trình bày và giải quyết vấn đề chính sách.
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CĐR 20: Kỹ năng phân tích chính sách sử dụng các phương pháp định tính và định 
lượng

CĐR21: Có khả năng tổ chức, triển khai nghiên cứu một công trình khoa học về 
các vấn đề trong lĩnh vực chính sách công

CĐR22: Thành thục các khâu, các bước trong quy trình xử lý các tình huống chính 
trị phù họp; đánh giá hiệu quả của hoạt động chính trị phù hợp với mục đích, yêu cầu 
thực tiễn đặt ra.
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CĐR23: Có năng lực tư duy sáng tạo, lập luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ thể 
bằng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, nghiên cứu và khám phá kiến thức.

CĐR 24: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.;
CĐR 25: Năng lực giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học trong giải quyết công việc. 
CĐR 26: Năng lực quản lý và lãnh đạo; tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.
CĐR 27: Năng lực làm việc nhóm trong điều kiện làm. việc thay đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 28: Năns lực lãnh đạo, dẫn dắt ừong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chính trị. 
CĐR 29: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 30: Năng lực lập kể hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
CĐR 31: Có thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng 

cống hiến trong công việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối 
đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định 
trên. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh 
đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn 
thành chương trình.
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh )
6. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính 
trị phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ
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Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
9. Nội dung chương trình:
9.1.Tổng số tín chỉ phải tích luỹ. 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Tin học 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12/24 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-  Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6/24 tín chi
- Kiến thức ngành 37 tín chỉ
Bắt buộc: 28 tín chi
Kiến tập (3 tín chỉ)
Tự chọn: 9/27 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
Bắt buộc: 24 tín chi
Thực tập nghề nghiệp (3 tín chỉ)
Khóa luận/ Các học phần thay thế khóa luận (6 tín chỉ)
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
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9.2. Chương trình khung

TT Mã
học phần Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (Tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cưoiig 45
1.11Khoa học Mác-Lênin và ' rư tưởng HÒ Chí Minh 15

1. TM01001
Triết học 

Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vấn đề về của 
triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận 
dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001

Kinh tế 
chính trị 

Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền 
tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần 
hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông 
nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy 
luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh đạo của 
Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH 
từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng 
Hồ Chí

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gôc, quá trình hình thành và

2,0
(1,5:0,5)
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Minh phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản 
Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

Khoa học xã hội và nhăn văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM0100
1

CN01001

7. CTOIOOI Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan 
hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị 
của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XDOIOOI
Xây dựng 

Đảng

Nội dung học phân gôm: vị trí, đôi tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các 
lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương
pháp

nghiên cứu 
khoa học 
xã hội và 
nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên 
cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18
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10. TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vân đê lý luận cơ bản vê văn hóa; diên trình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 
hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

11. TT01001
Lịch sử 

văn minh 
thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học 
nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển để xây 
dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

12. TM01003 Đạo đức 
học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triến của đạo đức, các phạm 
trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn 
nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

13. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân 
sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng 
chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

14. TG01003
Lý luận 

dạy học đại 
học

Học phần bao gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội 
dung dạyhọc, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy 
học, lập ké hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu 
bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với 
mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

15. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ 
chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường 
hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

16. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản 
phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)
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17. QQ01002
Quan hệ
công
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về khái 
niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và 
kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kế 
hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng 
trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ 
quan hệ công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong 
nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng 
khác nhau. • .

2,0
(1,5:0,5)

18. XH01001
Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội 
học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các 
khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến 
hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của 
một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học 
nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005 Tin học 
ứng dụng

Trang bị những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức và kỹ 
năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0) ::i

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết

4,0
(2,0:2,0)
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'1

hợp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện.. .Cung 
cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn 
luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 
năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 
thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01019
Tiếng 

Trung học 
phàn 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các 
kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn 
bè, mua bán.... Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020
Tiếng 

Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021
Tiếng 

Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo duc chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buôc 12

26. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mồi 
quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tăc, phương pháp lãnh 
đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử

3,0
(2,0:1,0)
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dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương 
thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương 
pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

27. NP02001
Nhà nước 
và pháp 

luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền 
XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây 
dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp 
luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

28. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ 
quyền và tổ chức quốc tế; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột và hợp 
tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đôi ngoại 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,5:0,5)

29. TT02353
Truyền 

thông và 
vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố 
cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền 
thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch 
truyền thông và vận động.

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/24

30. QT02560 Địa chính 
trị thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục ừên thế giới: Các đặc điểm địa - chính trị; sự vận động - địa chính trị các 
châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa 
- chính trị Việt Nam; Địa - chính trị của biển và địa - chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

31. QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao kinh tế và văn hoá 
như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và quan điểm của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; 
nguyên tắc thực hiện và nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hoá; công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế về cơ sở pháp lý và thực 
tiễn; một số kỹ năng và kinh nghiệm nhàm thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh

3,0
(2,0:1,0)
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1 ,

té và ngoại giao văn hoá của Việt Nam.

32. CT02060

Hệ thống 
chính trị 

với quản lý 
xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị nói chung và 
đi sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là những thiết chế quyền lực 
trong lãnh đạo, quản lý xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền vì sự 
phát triển và tiến bộ xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

33. KT02001 Quản lý 
kinh tế

Học phần gồm: Tổng quan về quản lý kinh tế và khoa học quản lý kinh tế; Chức 
năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức 
quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh 
nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; cán bộ quản lý kinh tế, làm cơ 
sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh 
tế.

3,0
(2,0:1,0)

34. XD02303

Các đảng 
chính trị 
trên thế 

giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và điều kiện 
để đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ chức và hoạt động của một số 
đảng chính trị trên thế giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len, Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa và Cộng hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0)

35. XD03316
Lý luận 

hành chính 
nhà nước

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, đặc điếm, chức năng và phương 
pháp hành chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành 
chính nhà nước; quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính 
nhà nước; sự cần thiết về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ 
trương, quan điểm của Đảng và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà 
nước Việt Nam giai đoạn hiện nay

3,0
(2,0:1,0)

36. NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 
nước Việt 

Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam qua từng thời 
kỳ lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ 
quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật của nước ta trong 
các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang -  Au Lạc cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
CT01001

37. NP02057 Lý luận và 
pháp luật

Bao gồm những tri thức cơ bản, khái quát về quyền con người, pháp luật quốc tế và 
quốc gia về quyền con người, quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước về

3,0
(2,0:1,0)
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về quyền 
con người

quyền con người trong các hoạt động, quá trình quản lý trên tất cả các lĩnh vực

2.2. Kiên thức ngành 37
--------------------------------------- J

Băt buộc 28

38. CT02057
Thực tế 

chính trị- 
xã hội

Học phần trang bị cho người học những kiến thức mang tính thực tiễn về những 
vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa nói chung; cơ chế hoạt động của 
những cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm cho người học có được những phông kiến 
thức nền cho lĩnh vực mình học tập.

2,0
(0,5:1,5)

39. CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến chính sách 
công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điểm và nội 
dung của từng giai đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công ở 
Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức chung về chính sách công để 
nhận định thực.trạng chính sách công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực 
tư duy phân tích, tư duy logic, nhận diện một chính sách công đòng thời biết 
phân tích, đánh giá ở mức độ đơn giản vê các chính sách công trong thực tê.

3,0
(2,0:1,0)

40. CT03064
Chính trị 
học phát 

triển

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết, mô hình phát 
triển; bản chất, nội dung của phát triển bền vững; vai trò của chính trị đối với 
phát triển bền vững; quy luật tác động của chính trị đến các lĩnh vực của đời 
sống xã hội nhằm thực hiện phát triển bền vững, lý luận và chiến lược phát triển 
bền vững ở nước ta. Trên cơ sở đó, người học có tình cảm và năng lực đê nhận 
thức đúng và tham gia vào quá trình hiện thực hoá chiến lược phát triển ở Việt 
Nam.

3,0
(2,5:0,5)

41. TT01007

Nguyên 
lý công 
tác tư 
tưởng

Học phần trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ 
thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng 
và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội 
dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tình chât, 
nội dunạ, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

42. TT02366 Nghệ
thuật

Học phẩn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật phát 
biểu miêng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát biểu

3,0
(2,0:1,0)
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phát biểu 
miệng

miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh trong 
phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu.

43. CT03062
Lịch sử tư 

tưởng 
chính trị

Học phần giúp cho người học kiến thức cơ bản về tư tưởng chính trị tiêu biểu 
của phương Đông, phương Tây, Việt Nam qua các thời đại: cổ đại, trung đại, 
cận đại, hiện đại. Nhận thức sâu sắc về giá trị chính trị - nhân văn, khoa học và 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh chống 
những trào lưu tư tưởng phản động.

3,0
(2,0:1,0)

44. CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật giành, giữ, 
tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung ở quyền lực nhà 
nước. Trên cơ sở đó giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất quyền 
lực chính trị, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành và thực thi của quyền lực 
chính trị; có khả năng nhận biết, phân tích những hiện tượng, quá trình chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

45. TT02555 Văn hóa 
chính trị

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản thông qua 
các nội dung: khái niệm, cơ sở hình thành và vai trò của văn hóa chính trị; cấu 
trúc của văn hoá chính trị; văn hóa chính trị của một số quốc gia trên thế giới; 
văn hóa chính trị của Việt Nam; văn hóa Đảng; vai trò của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong hình thành văn hóa chính trị.

3,0 (2,0:1,0)

46. TT01006
Hệ tư 
tưởng 
học

Học phần Hệ tư tưởng học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản 
về các kiểu loại hệ tư tưởng giữ vai trò chi phối, thống trị các hình thái kinh tế 
xã hội trong lịch sử phát triển của xã hội con người: Hệ tư tưởng chiếm hữu nô 
lệ, Hệ tư tưởng phong kiến, Hệ tư tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô sản và tư tưởng 
nông dân, tiểu tư sản.

2,0
(1,5:0,5)

47. CT03036 Kiến tập
Học phần giúp sinh viên củng cố, nắm vững kiến thức lý thuyết đã được trang 
bị trong nhà trường để từng bước áp dụng trong thực tiễn nghề nghiệp công tác 
chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

3,0
(0,5:2,5)

7V c/ỉọrc 9/27

48. CT03017 Hệ thống 
chính trị và

Trang bị cho học viên những kiến thức tống quan, cơ bản về hệ thống chính trị 
và quy trình chính sách công thông qua việc tìm hiểu sự tham gia của các thành

3,0
(2,5:0,5) ■
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quy trình 
chính sách

tố trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị là Đảng chính trị, Nhà nước và các 
tổ chức chính trị - xã hội -  các nhóm lợi ích vào quy trình chính sách công ở các 
nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

49. CT03040 Vận động 
hành lang

Trang bị cho học viên những kiến thức tống quan, cơ bản về vận động hành lang 
và công nghệ vận động hành lang, từ đó giúp người học hiểu rõ hơn về vận động 
hành lang như một công nghệ trong chính trị với đầy đủ những nội dung cơ bản 
của nó, tìm hiểu công nghệ vận động hành lang ở một số quốc gia tiêu biểu cũng 
như xu hướng vận động và phát triển của cồng nghệ này trong thời gian tới.

3,0
(2,5:0.5)

50. CT03027

Tham nhũng 
và phòng 

chống tham 
nhũng chính 

sách

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về tham nhũng và tham nhũng trong 
quy trình chính sách (từ hệ thống khái niệm đến các dấu hiệu nhận diện tham 
nhũng chính sách nói chung và tham nhũng chính sách theo quy trình chính 
sách, nguyên nhân tham nhũng chính sách cũng như giải pháp phòng, chống 
tham nhũng chính sách)

3,0
(2,5:0.5)

51. CT03078
Nghiệp vụ 
hành chính 
văn phòng

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong hoạt động hành chính văn 
phòng như soạn thảo văn bản, trình bày thông tin và cách sử dụng các công cụ 
tin học văn phòng cơ bản.

3,0
(2,0:1,0)

52. TT02062

r t -1  Á  1 f  >TÔ chức và 
hoạt động 
của Ban 

Tuyên giáo

Môn học cung cấp các tri thức về tố chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của ban 
tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; cơ sở 
vật chất của công tác tuyên giáo; đánh giá hiệu quả và kiểm tra công tác tuyên 
giáo.

3,0
(2,0:1,0)

53. TT02061 Tâm lý học 
truyền thông

Môn học cung cấp các tri thức bao gồm: Khái niệm, bản chất, quy luật tâm lý 
trong truyền thông nói chung và tuyên truyền nói riêng. Tâm lý của các đối 
tượng truyền thông: trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh 
nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số. Kỹ năng nắm bắt và vận 
dụng các đặc điểm tâm lý đối tượng trong truyền thông.

3,0
(1,5:1,5)

54. CT03038

Truyền 
thông đại 

chúng trong 
chu trình

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, cơ bản về truyền 
thông đại chúng và quy trình chính sách, đặc biệt là vai trò của truyền thông đại 
chúng trong quy trình chính sách, từ đó phân tích thực trạng truyền thông đại 
chúng trong quy trình chính sác công ở Việt Nam và đê xuất các giải pháp phát

3,0
(2,5:0,5)
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chính sách 
công

huy hiệu quả của truyền thông đại chúng trong quy trình chính sách công ở Việt 
Nam.

55. TT03378

Truyền 
thông đại 

chúng và các 
phương tiện 
truyền thông 

mới

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản của truyền thông 
đại chúng và phươngtiện truyền thông mới. Bên cạnh đó, cung cấp cho người 
học các xu thế phát triển của truyền thông đại chúng và các phương tiện truyền 
thông mới. Người học cũng đượcthực hành tổ chức sản xuất các sản phẩm báo 
chí - truyền thông cho các phương tiện truyền thông đạichúng và phương tiện 
truyền thôngmới như truyền thông Internet, truyền thông xã hộ i...

3,0
(2,0:1,0)

56. TT02063
Đường lối 

văn hóa của 
Đảng

Học phần trang bị những tri thức cơ bản về đường lối văn hóa của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong cương lĩnh 1930 và quan điểm, đường lối của Đảng qua các 
nhiệm kỳ đại hội, nhằm góp phần củng cố lập trường văn hóa Mác - Lênin, kiên 
định mục tiêu đường lối văn hóa của Đảng cho người học.

3,0
(2,0:1,0)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Băt buộc 24

57. CT03041 Hoạch định 
chính sách

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về hoạch định chính sách, các mô 
hình hoạch định chính sách công tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5) CT01001

58. CT03042 Thực thi 
chính sách

Người học nắm vững và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng về thực thi 
chính sách với các khâu, các giai đoạn, các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính 
sách.

3,0
(2,5:0,5) CT01001

59. CT03023 Phân tích 
chính sách

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về Phân tích chính sách (từ hệ thống 
khái niệm đến các kỹ năng và công cụ cũng như kỹ năng tổ chức thực hiện phân 
tích chính sách công theo quy trình phân tích chuẩn và phương pháp phân tích)

3,0
(2,5:0,5) CT01001

60. CT02038 Đánh giá 
chính sách

Người học nắm vững và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cơ bản của 
việc đánh giá chính sách

3,0
(2,5:0,5) CT01001

61. CT03034

Tiếng Anh 
chuyên 

ngành Chính 
sách công

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong 
lĩnh vực chính sách công

3,0
(1,5:1,5)

62. CT03037 Thực tập Học phần giúp sinh viên củng cố, nắm vững kiến thức lý thuyết đã được trang bị 3,0
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nghề nghiệp trong nhà trường để vận dụng trong thực tiễn nghề nghiệp rèn luyện phương 
pháp, quy trình thực hiện công tác, chuyên môn nhiệm vụ được giao.

(0,5:2,5)

63. CT04011 Khóa luận

Nhằm giúp sinh viên khái quát, tống họp những kiến thức chuyên ngành, nghiên 
cứu các vấn đề chuyên sâu về lý luận và hình thành ý tưởng về các vấn đề 
nghiên cứu, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề trong thực
tế

6,0
(0,5:5,5)

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6.0

64. CT03043 Chính sách 
môi trường

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về môi trường, tầm quan trọng của 
chính sách môi trường, quy trình xây dựng chính sách môi trường, các giai đoạn 
của chính sách môi trường, chính sách môi trường ở Việt Nam và trên thế giới. 
Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên sẽ có kiến thức và kỹ năng 
để xây dựng, thực hiện các chính sách về môi trường.

3,0
(2,5:0,5)

65. CT03044 Chính sách 
đối ngoại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về chính sách đối ngoại (khái niệm, 
đặc điểm, cơ sở hoạch định, thực hiện chính sách đối ngoại, nội dung chính sách 
đối ngoại của một số nước trên thế giới và Việt Nam giai đoạn hiện nay...)

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/18

66. CT03025
Chính sách 

đô thị

Trang bị cho học viên một tầm nhìn bao quát về đô thị và hệ thống các quan 
điểm và giải pháp cơ bản trong quy hoạch, quản lý và các chính sách phát triển 
đô thị trên các lĩnh vực cơ bản.

3,0
(2,5:0,5) CT01002

67. CT03026 Chính sách 
kinh tế

Học phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cốt yếu nhất về chính sách kinh 
tế mà bấ kỳ một nhà quản lý hay chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công cũng 
cần phải nắm vững. Chính vì vậy môn học này sẽ củng cố thêm kiến thức cho 
chuyên ngành đào tạo và phát triển chuyên sâu trong quá trình làm việc thực tế.

3,0
(2,5:0,5) CT03070

68. CT03028 Chính sách 
văn hóa

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính sách văn hóa; 
mục tiêu, giá trị, hệ thống và quy trình chính sách văn hóa nhằm phát triển nền 
văn hóa nước ta ngày càng văn minh, tiến bộ, dân chủ và công bằng xã hôi.

3,0
(2,5:0,5)

69. CT03032
Chính sách 
an sinh xã 

hội

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách an sinh, giới thiệu 
cho sinh về hệ thống chính sách an sinh và các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá 
hiệu quả chính sách an sinh tại Việt Nam

3,0
(2,5:0,5)



70. CT03033 Chính sách 
xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính sách xã hội; Hệ thống 
chính sách xã hội và quy trình quy trình chính sách xã hội của Nhà nước nhăm giải 
quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo sự phát triển tiến bộ và công bằng xã hội.

3,0
(2,5:0,5)

71. CT03095

Chính sách 
nông nghiệp 
và phát triển 

nông thôn

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản nhất về chính sách nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, giới thiệu định hướng phát triển nông nghiệp công nghê cao và 
quy hoạch nông thôn trong thời đại hội nhập.

3,0
(2,5:0,5)

Tồng 130

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chưong trình

TT Học
phần

Chuẩn đầu ra
Kiến thức k ị 'ĩ năng Năng lực tự c lủ và trách nhiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. TM01001 1 1 1 1 2
2. KT01001 1 1 1 1 2
3. CN01001 1 1 1 1 2
4. LS01001 1 1 1 1 2
5. TH01001 1 1 1 1 2 -

6. NP01001 1 1 1 1 1 2
7. CT01001 1 1 1 1 1 2
8. XD01001 1 1 1 2
9. TG01004 1 1 1 1 2 2 2
10. TT01002 1 1 2 2 2
11. TT01001 1 1 2 2 2
12. TM01003 1 1 2 2 2
13. TM01007 1 1 2 2 2
14. TG01003 1 1 2 2 2
15. TG01006 1 1 2 2 2

45



16. ĐC01001 1 1 2 2 2
17. ỌỌ01002 1 1 2 2 2
18. XHOlOOl 1 1 2 2 2
19. ĐC01005 1 2 2 2 2
20. NN01015 1 1 2 2 2 2 2
21. NN01016 1 1 2 2 2 2 2
22. NN01017 1 1 2 2 2 2
23. NN01019 1 1 2 2 2 2 2
24. NN01020 1 1 2 2 2 2 2
25. NN01021 1 1 2 2 2 2 2
26. XD01004 1 2 2
27. NP02001 1 2 2
28. ỌT02001 1 2 2
29. TT02353 1 2 2
30. ỌT02560 1 2 2
31. ỌT02602 1 2 2
32. CT02060 1 2 2
33. KT02001 1 2 2
34. XD02303 1 2 2
35. XD03316 1 2 2
36. NP02002 1 2 2
37. NP02057 1 1 1 1
38. CT02057 1 1 1 2 2
39. CT02059 1 1 1 2 2
40. CT03064 1 1 1 2 2
41. TT01007 1 1 1 2 2
42. TT02366 1 1 1 2 2
43. CT03062 1 1 1 2 2

46

J í



44. CT02053 1 1 1 2 2
45. TT02555 1 1 1 2 2
46. TT01006 1 1 1 2 2
47. CT03036 1 1 1 2 2
48. CT03017 1 1 1 2 2
49. CT03040 1 1 1 2 2
50. CT03027 1 1 1 2 2
51. CT03078 1 1 1 2 2
52. TT02355 1 1 1 2 2
53. TT02061 1 1 1 2 2
54. CT03038 1 1 1 2 2
55. TT03378 1 1 1 2 2
56. TT02063 1 1 1 1 1 1 2 2
57. CT03041 1 1 1 1 1 1 2 2
58. CT03042 1 1 1 1 1 1 2 2
59. CT03023 1 1 1 1 1 1 2 2
60. CT02038 1 1 1 1 1 1 2 2
61. CT03034 1 1 1 1 1 1 2 2
62. CT03037 1 1 1 1 1 1 2 2
63. CT04011 1 1 1 1 1 1 2 2
64. CT03043 1 1 1 1 1 1 2 2
65. CT03044 1 1 1 1 1 1 2 2
66. CT03025 1 1 1 1 1 1 2 2
67. CT03026 1 1 1 1 1 1 2 2
68. CT03028 1 1 1 1 1 1 2 2
69. CT03032 1 1 1 1 1 1 2 2
70. CT03033 1 1 1 1 1 1 2 2
71. CT03095 1 1 1 1 1 1 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

- Năm thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên được 
hướng dẫn chủ động tìm hiểu kiến thức về chính sách công cơ bản phục vụ cho quá trình đào 
tạo tiếp sau.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành về chính sách công
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với học 

các môn học liên quan đến chính sách công theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về Chính 

sách công và được sắp xếp thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có liên kết.
TT

Học phần
Số
tín
chỉ

Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 4.0 *

2. KT01001 3.0 *

3. CN01001 3.0 *

4. LS01001 2.0 *

5. TH01001 3.0 *

6. NP01001 2.0 *

7. CT01001 2.0 *

8. XD01001 2.0 *

9. TG01004 2.0 *

10. TT01002 2.0 *

11. TT01001 2.0 *

12. TM01003 2.0 *

13. TM01007 2.0 *

14. TG01003 2.0 *

15. TG01006 2.0 *

16. ĐC01001 2.0 *

17. QQ01002 2.0 *

18. XH01001 2.0 *



19. ĐC01005 3.0 *

20. NN01015 4.0 *

21. NN01016 4.0 *

22. NN01017 4.0 *

23. NN01019 4.0 *

24. NNO 1020 4.0 *

25. NN01021 4.0 *

26. XD01004 3.0 *

27. NP02001 3.0 *

28. QT02001 3.0 *

29. TT02353 3.0 *

30. QT02560 3.0 *

31. QT02602 3.0 *

32. CT02060 3.0 *

33. KT02001 3.0 *

34. XD02303 3,0 *

35. XD03316 3.0 *

36. NP02002 3.0 *

37. NP02057 3.0 *

38. CT02057 2.0 *

39. CT02059 2.0 * *

40. CT03064 3.0 *

41. TT01007 3.0 *

42. TT02366 3.0 *

43. CT03062 3.0 *

44. CT02053 3.0 *

45. TT02555 3.0 *

46. TT01006 3.0 *

47. CT03036 4.0 *
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48. CT03017 3.0 *

49. CT03040 3.0 *

50. CT03027 3.0 *

51. CT03078 3.0 *

52. TT02355 3.0 *

53. TT02061 3.0 *

54. CT03038 3.0 *

55. TT03378 3.0 *

56. TT02063 3.0 *

57. CT03041 2.0 *

58. CT03042 3.0 *

59. CT03023 3.0 *

60. CT02038 3.0 *

61. CT03034 3.0 *

62. CT03037 3.0 *

63. CT04011 3.0 *

64. CT03043 6.0 *

65. CT03044 3.0 *

66. CT03025 3.0 *

67. CT03026 3.0 *

68. CT03028 3.0 *

69. CT03032 3.0 *

70. CT03033 3.0 *

71. CT03095 3.0 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
10.2.1. Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Chính sách công của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 01 Giáo sư -  Tiến sỹ, 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 2
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Thạc sĩ, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ báo chí học đảm 
nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành chính sách công được tuyển 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng 
vững chắc, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở 
nước ngoài và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia giảng dạy chương 
trình này có nhiều nhà giáo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính sách công và giảng viên 
mời đến từ các trường đại học đối tác ở nước ngoài của Học viện.

10.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo có hơn 55 năm xây dụng và trưởng 

thành có trụ sở tại Hà Nội, địa chỉ số 36, đường Xuân Thuỷ, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội với tổng diện tích đất 80.464 m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2. Hiện tại, Học viện 
có khu Hành chính là một toà nhà 11 tầng, với diện tích sử dụng 10.000m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 88 
phòng với 1 giảng đường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường 200 chỗ; 8 giảng đường 100 chỗ; 36 
giảng đường 70 -  80 chỗ; 42 giảng đường có từ 50 chỗ. Đã có hơn 100% số giảng đường và 
phòng của Học viện được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào quá trình 
giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống internet và âm 
thanh, có nhiều phòng lắp đặt camera. Học viện có 02 phòng học ngoại ngữ, 06 phòng giảng 
dạy và thực hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy 
photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web riêng và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong quản 
lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Cùng với cơ sở vật chất của Học viện, Khoa Chính trị học là đơn vị có gần 25 năm đào 
tạo và phát triển. Khoa Chính trị học đã liên kết hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức trong, 
ngoài nước và được tài trợ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào tạo như: 
máy vi tính, máy ảnh KTS, máy Projector Panasonic, bàn làm việc, máy in, ổn ápLioa, tủ 
đựng tài liệu các loại...

10.2.3. về thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ ữợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Học 
viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 ữong đó có 2 phòng đọc diện tích 
100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỳ thuật, phòng hội thảo khoa học, 
phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để sách cùng các trang thiết bị

52



phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học thường xuyên cập nhật các tài 
liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trinh, tài liệu học tập phục vụ công tác 
nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và sinh viên của Học viện. 
Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng: phòng 
đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, phòng ngoại văn... Hoạt động 
nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc mượn, ừả và quản lý, khai thác có 
hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại 
giao... nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để 
ừa cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu 
tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 249 giáo 
trình; 33 khỏa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 sách tham khảo; 
24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: 
thuvien. aj c. edu. vn: 808o/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương t r ì n h  được đánh giá đinh kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định kỳ’ 

4 n ă m  / l ầ n  hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đôi với nganh 
- nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử dụng 
nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày %6'thảng 10 năm 2018
*

Số 4956-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo hệ 
thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị 

học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tuyên truyền và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



ĐẢNG CÔNG SẢN VTẼT NAM...... —  ■ .... 1. —— -    , —  i
HỌC VỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH
HỌC VỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4956 -QĐ/HVBCTT-ĐT ngày.ẴỔ'tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sờ giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng 
Tên chương trình 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo

Cử nhân Chính trị học
Quản Ịý hoạt động tư tưởng - văn hóa
Đại học
Chính trị học; Mã số : 7310201

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học công tác trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, 

khoa giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đủ rộng 
và chuyên sâu, có khả năng tham mưu, chi đạo, kiểm tra, quản lý và thực hiện tôt các mặt 
công tác trong cơ quan tư tưởng, văn hoá, khoa giáo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính 
trị-xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan có chức năng giáo dục tư tưởng trong toàn xã 
hội; có khà năng học tập để nâng cao trình độ ở những bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể 
- về kiến thức
+ Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và những quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước về công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo.

+ Có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và kiến thức văn 
hoá tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất 
nước, xã hội, con người Việt Nam hên các phương diện lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn 
hoá...

+ Có kiến thức tổng hợp về khoa học chính trị, bao gồm: tư tường, hệ tư tường chính 
trị, các thể chế chính trị, công nshệ chính trị, phương pháp, công cụ thực thi quyên lực 
chính trị, quan hệ chính tri quốc tế...

+ Nắm vững bản chất, quy luật, các bộ phận, yếu tố cấu thành, các lĩnh vực công tác tư
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tưởng; quy trình tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giảo; chức năng, nguyên tắc, 
nội dung, phưong thức quản lý nhà nước các hoạt động tư tưởng, văn hóa.

- về kỹ năng
+ Tự tin và thành thục các phưong pháp tuyên truyền, diễn giảng, soạn thảo và xử lý 

các loại văn bản về công tác tư tưởng.
+ Nắm vững quy trình và thành thạo các thao tác trong hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện chương ừình học tập lý luận chính trị cho các loại đối tượng; nghiên 
cứu, biên soạn, giáo dục lịch sừ Đảng ở địa phương; thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và quản lý các lĩnh vực: dân tộc, tôn giáo, văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuât 
bản và các lĩnh vực của công tác khoa giáo.

+ Bước đầu biết quản lý và sừ dụng các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động 
văn hóa văn nghệ trong quá trình tiến hành công tác tư tưởng, đặc biệt là quy trình, phương 
thức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phối họp hoạt động của các cơ quan thông tin - giáo dục - 
truyền thông.

+ Biết tổ chức hoạt động nghiên cứu các vấn đề tư tưởng, chính trị và triển khai việc 
nắm bắt, hướng dẫn dư luận xã hội, phát hiện, lý giải những khuynh hướng tư tưởng phát 
sinh trong các tầng lóp dân cư khác nhau; bước đầu biết sử dụng các phương pháp đấu tranh 
với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch.

- về phẩm chất chỉnh trị, đạo đức
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tường Hồ Chí Minh, với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và 
nhân dân ta.

+ Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chinh sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 
xét lại và chủ nghĩa giáo điều; chống các quan điểm sai trái, phản động và tệ nạn xã hội.

+ Có phong cách làm‘việc dân chủ và khả năng, đối thoại với quần chúng. Có văn hoá 
trong ứng xử, giao tiếp, biết lôi cuốn quần chúng tham gia vào các hoạt động tư tưởng, văn 
hóa của Đảng.

+ Trung thực và thẳng thắn, khiêm tốn và giản dị, gương mẫu, lời nói đi đôi với việc 
làm, có quan điểm quần chúng đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm 
trong công tác, yêu nghề.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
+ Cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính tr ị -xã hội, các tổ chức 

xã hội và xã hội nghề nghiệp; cơ quan tuyên huấn, chính trị của lực lượng vũ trang.
+ Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; 

khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế và các vấn đề xã hội ờ trung ương và địa phương.
+ Cán bộ công tác đảng, công tác đoàn thể trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài

55



nhà nước.
+ Cán bộ, giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường chính trị tỉnh, thành 

phố; có thể giảng dạy lý luận chính trị và làm công tác chính trị tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp; giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trong 
cả nước.

- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 500 

điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cử thực tiễn

2.1.1 Chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác
+ Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước -  

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2016.
+ Chương trình đào tạo lý luận chính trị cao cấp - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, năm 2017.
+ Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Chính trị học - Trường 

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014.
2.1.2. Kết quả khảo sát

* Khảo sát nhu cầu xã hội năm 2017, bao gồm 100 phiếu điều tra và phỏng vấn sâu 12 
trường hợp, bao gồm đối tượng là giảng viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan tuyên giáo các tỉnh, 
sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang học tập ngành chính ừị học tại trường. Kết quả 
khảo sát có 85,5% số người được xin ý kiến đồng ý với chương trình, 14,5% cơ bản đồng ý 
với chương trình nhưng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để chương trình đào tạo 
sát với đặc thù nghề nghiệp và tăng cường trang bị kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
người học.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo)

2.2. Căn cứ pháp lỷ
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy ữình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
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- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình 
độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức

- Kiến thức đại cương
CĐR1: Mô tả và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào 
xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

CĐR2: Vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính 
trị học, văn hóa học, đạo đức học, xã hội học...); về thể giới trong quá khứ và hiện đại, về 
văn hóa, con người Việt Nam ltrong quá trình nhận thức và tiến hành công tác tư tưởng.

CĐR3: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp xã hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa 
chọn các biện pháp tác động đến đối tượng của công tác tư tưởng và quản lý hoạt động tư 
tường -  văn hóa.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin 
học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục và quản lý các lĩnh vực tư tưởng — văn hóa.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc khoa học chính trị về hoạt 

động lãnh đạo giành, giữ chính quyền tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết để 
bổ sung kiến thức tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi có điều kiện.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: chính trị, văn hóa,
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thông tin, truyền thông phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tường.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu và vận dụng được bản chất, những quy luật cơ bản của chính trị Việt 

Nam và thế giới, sự tác động tích cực và tiêu cực của của các hệ tư tưởng, các luồng tư 
tưởng chính trị ừong xã hội Việt Nam hiện nay.

CĐR8: Xác định được quy trình của chính sách công, phân tích được các giá trị của 
văn hóa chính trị, đánh giá được các ưu thể, hạn chế của thể chể chính trị Việt Nam và quốc tế.

CĐR9: Mô tả và vận dụng được bản chất, quy luật, nguyên tắc, các bộ phận, các yếu 
tố cấu thành công tác tư tưởng.

CĐR10: Xác định được sự khác biệt về tâm lý của các đối tượng tuyên truyền, ưu thế 
và hạn chế của các phương tiện truyền thông. Hiểu và vận dụng các quy luật và phương 
pháp nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong công tác tư tưởng.

CĐR11: Đánh giá được ưu thế, hạn chế của bộ máy tiến hành công tác tư tưởng và 
vai trò của truyền thông trong chu trình chính sách.

CĐR12: Vận dụng được các quan điểm, đường lối của Đảng, các đặc điểm của văn 
hóa vùng miền vào quá trình quản lý các hoạt động tư tưởng-văn hóa.

CĐR13: Áp dụng được các lý thuyết về phân tích, chứng minh, tổ chức thực hiện và 
xử lý tình huống trong quá trình tuyên truyền bằng lời nói trực tiếp.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR14: Nắm vững và vận dụng được các quan điểm, nguyên tắc, phương thức lãnh 

đạo, phương pháp quản lý các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo: nghiên cứu và giáo dục lý 
luận chính trị; văn hóa, văn nghệ; báo chí, xuất bản; tuyên truyền miệng và hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên; thông tin đối ngoại; dân tộc, tôn giáo; khoa học, công nghệ và môi 
trường; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; các vấn đề xã hội.

CĐR15: Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đặc điểm và quy trình soạn thảo 
văn bản công tác tư tường, xử lý tình huống công tác tư tưởng, phát ngôn và giao tiếp báo 
chí, tổ chức các sự kiện tư tưởng-văn hóa.

3.2. Kỹ năng
- Kỹ năng chung
CĐR16: Có khả năng lĩnh hội các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, dự báo, phát hiện 

các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong thực tiễn.
CĐR17: Có khả năng khai thác thông tin, phân loại, phân tích, đánh giá, tổng hợp các 

loại thông tin cần thiết và hình thành được hướng xử lý vấn đề nảy sinh.
CĐR18: Có năng lực tư duy tổng hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trinh bày 

thông tin dưới dạng nói và viết một cách khoa học, sáng tạo.
- Kỹ năng chuyên biệt của ngành tuyên giáo
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CĐR19: Có khả năng tổ chức quản lý các hoạt động tư tưởng, văn hóa và khoa giáo.
CĐR20: Thành thục các kỹ năng: phát biểu miệng, soạn thảo văn bản công tác tư 

tưởng, tổ chức nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị, sử dụng các phương pháp xã hội học 
để nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền-cổ động.

CĐR21: Có khả năng tổ chức, triển khai nghiên cứu một công trình khoa học về lĩnh 
vực công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo.

CĐR22: Thành thục các khâu, các bước trong quy trình xử lý các tình huống công tác 
tư tưởng, văn hóa, khoa giáo phù hợp; đánh giá được hiệu quả của hoạt động tư tưởng, văn 
hóa, khoa giáo phù họp với mục đích, yêu cầu thực tiễn đặt ra.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR23: Có kỹ năng tư duy sáng tạo, lập luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ thể 

bằng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục; kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức.
CĐR24: Có kỹ năng tự chủ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng 

làm việc nhóm.
CĐR25: Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo; kỹ năng tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.
CĐR26: Hội tụ đủ các phẩm chất đạo đức cá nhân trong sáng, có lối sống ừong sạch, lành 

mạnh, biết sống và làm việc hòa đồng, hòa thuận với đồng nghiệp, mọi người xung quanh.
CĐR27: Có thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng cống 

hiến trong công việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 
học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 
hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, 
Giáo dục quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, 
tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính 
trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trờ lên; có kết quả xếp loại học 
lực trong từng năm học THPT đạt 6,0 trở lên; hạnh kiểm từng năm học THPT xếp loại Khá 
trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
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Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Thang điểm, cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
+ Bắt buộc: 9 tín chỉ
+ Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Tin học ứng dụng 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-  Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
+ Bắt buộc: 12 tín chỉ
+ Tự chọn: 6/18 tín chỉ
-  Kiến thức ngành 37 tín chỉ
+ Bắt buộc: 25 tín chỉ
+ Tự chọn: 9/27 tín chỉ
+ Kiến tập 3 tín chỉ
-  Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
+ Bắt buộc: 21 tín chỉ
+ Tự chọn: 6/24 tín chỉ
+ Thực tập: 3 tín chỉ
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9.2. K h u n g  ch ư ơ n g  tr ìn h  cụ  th ể

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học
phần
tiên

quyết
1. Kiến thức giáo dục đại cương 45
1. ỉ. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1 TM01001 Triết học 
Mác - Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời 
sông, những nội dung cơ bản của triêt học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý 
thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã hội, 
giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề 
con người.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001
Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị 
thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc 
quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân 
phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế 
cơ bản trong nền kinh tế hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3 CN01001
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học

Hệ thống tri thức và phương pháp nghiên cứu lý luận về sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân, xã hội XHCN, liên minh giai cấp, dân chủ XHCN, 
vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam; CNXH hiện thực và mô hình XHCN trên thế giới hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

4 LS01001

Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh 
đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và 
xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5 THOIOOI Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nguồn gốc, quá trình 
hình thành, phát triển và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng

2,0
(1,5:0,5)
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giải phóng dân tộc, CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, 
ĐCS Việt Nam, nhà nước; đại đoàn kết; nhân văn, đạo đức, văn hóa.

1.2. Khoa học xã hội và nhăn văn 15
Bắt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, một số ngành luật cơ 
bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, Luật hành chính, 
Luật dân sự, Luật hình sự; những vấn đề phòng chống tham nhũng trong 
quản lý, kinh nghiệm, các biện pháp chủ yếu để phòng, chống tham nhũng 
ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

7 CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 
làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc 
biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt 
Nam

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Những kiến thức cơ bản về hệ thống tư tưởng, quan điếm của Mác- 
Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh, ĐCS Việt Nam về Đảng và xây dựng 
Đảng; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tô chức; nguyên 
tắc, hệ thống tổ chức của Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật, dân vận của Đảng; sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004

Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học xã hội 
và nhân văn

Những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học: cách xác 
định vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; 
căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết, đề cương 
nghiên cửu một đề tài khoa học; phương pháp luận và một số phương pháp 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tư chon 6/18

10 TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nển tảng, chung nhất về 
văn hóa Viêt Nam trên các mặt: lý luận cơ bản, diễn trình lịch sử, quá trình

2,0
(1,5:0,5)
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giao lưu tiếp biến văn hóa, văn hóa môi trường, văn hóa sinh hoạt vật chất, 
sinh hoạt tinh thần và những quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

11 TT01001
Lịch sử văn 
minh thế 
giới

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền văn 
minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử: Ai cập cổ đại, Lưỡng Hà, Ả 
Rập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Phương Tây phục hưng, 
Phương Tây cận đại, Đông Nam Á...Tổng hợp những thành tựu văn minh 
của nhân loại và ảnh hưởng của chúng trong thời đại ngày nay.

2,0
(1,5:0,5)

12 TM01003 Đạo đức học

Học phân đạo đức học Mác — Lênin cung câp những kiên thức cơ bản của 
đạo đức học như quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm trù 
cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận 
dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo 
nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

2(1,5:0,5)

13 TM01007 Lô gic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, 
nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và 
vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

14 TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy học 
đại học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội dung 
dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy 
học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng xác định 
mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học 
phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

15 TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Nội dung của học phần gồm 7 chương bao gồm những kiến thức cơ bản về 
bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chế hình thành các 
hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân. Đặc biệt, 
học phần này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm nhân cách, các 
thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình thành và phát triển 
nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

16 ĐCOIOOI Tiếng Việt Những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 2(1,5:0,5)
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thực hành tiếng Việt. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng 
tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

17 QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát 
triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; Môn học trang 
bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ năng giao tiếp 
trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm 
đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

18 XH01001 Xã hội học 
đại cương

Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học 
như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các 
khái niệm cơ bản của xã hội học, các phương pháp nghiên cứu và tiến hành 
điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của 
một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia đình, xã 
hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,0:1,0)

1.3. Tin hoc 3

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức 
và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet đê phục vụ công việc cụ thê.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoai ngữ (chon tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20 NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huông hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung câp từ 
vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... 
Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ yựng.Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)
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22 NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: 
các hiện tượng ngừ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc 
sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các 
dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, 
trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019 Tiếng Trang 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn 
luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, 
gia đình, bạn bè, mua bán.. .Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các 
chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24 NN01020 Tiếng Trang 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trang cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25 NN01021 Tiếng Trang 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 
tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn 
đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buôc 12

26 XD01004 Khoa học lãnh 
đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh 
đạo; mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, 
phương pháp lãnh đạo; quy trình ban hành quyêt sách và châp hành 
quyết sách; khoa học về sử dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về

3(2,0:1,0)
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dùng người; nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện 
phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh 
đạo.

27 NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Nắm vững và vận dụng sáng tạo các vấn đề mang tính chất nguyên lý vể 
nhà nước pháp quyền XHCN; Tổ chức phân công thực hiện quyền lực 
trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện 
pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3 ,0
(2 ,0 :1 ,0 )

28 QT02001 Quan hệ quốc 
te

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống về quan hệ quốc tế 
và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, 
người học có thể nhận thức được tình hình quốc tế, có năng lực và bản lĩnh 
bảo vệ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

29
TT02353 Truyền thông 

và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền 
thông bao gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền 
thông, các yếu tố cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản 
chất của vận động; truyền thông thay đổi hành vi; phương pháp xây 
dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận động.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

Tư chon 6/18

30 CT02060
Hệ thống chính 
trị với quản lý 
xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị nói 
chung và đi sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là những 
thiết chế quyền lực trong lãnh đạo, quản lý xã hội theo định hướng của 
giai cấp cầm quyền vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

31 TT03569
Giao lưu và 
tiếp biến văn 
hóa

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiếu biết về quy luật giao lưu 
tiếp biến văn hóa, các hình thức giao lưu tiếp biến văn hóa, điều kiện và 
cơ chế giao lưu tiếp biến văn hóa trong diễn trình lịch sử thế giới và cấu 
trúc văn hóa Việt Nam trong giao lưu tiếp biến với các nền văn hóa trên 
thế giới. ,_____________ T_____ ____________________

3,0
(2 ,0 :1 ,0 )

32 QT02607
Thông tin đối 
ngoại Việt 
Nam

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam 
như Quạn điểm đường lối của Đảng và chính sách phảp luật của Nhà nước 
về Thông tin đối ngoại; Nội dung, đối tượng, Phương châm, lực 
lương...làm công tác thông tin đối ngoại; Các đối tượng tác động của

3(1 ,5 :1 ,5 )

66



Thông tin đối ngoại Việt nam; Vai trò và cách thức sử dụng các loại hình 
báo chí, truyền thông trong thông tin đối ngoại...

33 QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Trang bị tri thức cơ bản, về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu 
lục trên thế giới, giúp cho người học có cơ sở phân tích, giải thích các diễn 
biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý; sự ảnh hưởng tác động qua lại 
giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với sự phát triển quốc gia, khu vực.

3,0
(2,0:1,0)

34 XD02303 Các đảng chính 
trị trên thế giới

Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các đảng chính trị trên thế 
giới như: Cáckhái niệm, quá trình hình thành đảng chính trị; đặc điểm 
đảng chính trị; điều kiện trở thành đảng cầm quyền; khảo sát công tác tổ 
chức và hoạt động của đảng chính trị hiện nay thôngqua một số mô hình 
đảng chính trị cầm quyền tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai- 
len,Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa.

3,0
(2,0:1,0)

35 KT02001 Quản lý kinh tế

Học phần gồm: Tổng quan về quản lý kinh tế và khoa học quản lý kinh 
tế; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công 
cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý 
các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; cán 
bộ quản lý kinh tế, làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết 
các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 37
Bắt buôc 25

36 CT03062 Lịch sử tư tưởng 
chính trị

Học phần giúp cho người học kiến thức cơ bản về tư tưởng chính trị tiêu 
biểu của phương Đông, phương Tây, Việt Nam qua các thời đại: cổ đại, 
trung đại, cận đại, hiện đại. Nhận thức sâu sắc về giá trị chính trị - nhân 
văn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; đấu tranh chống những trào lưu tư tưởng phản động.

3,0
(2,0:1,0)

37 TT01006 Hệ tư tưởng học

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các kiểu loại hệ tư tưởng 
giữ vai trò chi phối, thống trị các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử 
phát triển của xã hội: Hệ tư tưởng chiếm hữu nô lệ, Hệ tư tưởng phong 
kiến, Hệ tư tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô sản và tư tưởng nông dân, tiểu

2,0
(1,5:0,5)
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tư sản.

38 TT01007 Nguyên lý công 
tác tư tưởng

Học phần trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản 
chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm 
công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của các 
yếu tố: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả 
công tác tư tưởng; tình chất, nội dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận 
tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

39 TT02366 Nghệ thuật phát 
biểu miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật 
phát biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm 
của phát biểu miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, 
chứng minh trong phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát 
biểu; phương pháp xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình phát 
biểu.

3,0
(2,0:1,0)

40 TT02555 Văn hóa chính trị

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
thông qua các nội dung: khái niệm, cơ sở hình thành và vai trò của văn 
hóa chính trị; cấu trúc của văn hoá chính trị; văn hóa chính trị của một 
số quốc gia trên thế giới; văn hóa chính trị của Việt Nam; văn hóa Đảng; 
vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hình thành văn hóa chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

41 CT02059 Khoa học chính 
sách công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến 
chính sách công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được 
đặc điểm và nội dung của từng giai đoạn trong quy trình chính sách và 
thực tế chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức 
chung về chính sách công để nhận định thực trạng chính sách công ở 
Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

42 CT03064 Chính trị học 
phát triển

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết, mô 
hình phát triển; bản chất, nội dung của phát triển bền vững; vai trò của 
chính trị đối với phát triển bền vững; lý luận và chiến lược phát triển 
bền vững ở nước ta.

3,0
(2,0:1,0)

CT02053 Quyền lực chính 
trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật 
giành, giữ, tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung ở

3,0
(2,0:1,0)
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s

43 quyên lực nhà nước.

44 TT02052 Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính trị - xã hội và 
hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa phương. Sinh viên được tổ 
chức thành các nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách học 
phần, nghe giới thiệu, trực tiếp quan sát hoạt động của hệ thống chính trị 
và tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2,0
(0:2,0)

45 TT03374 Kiến tập nghề 
nghiệp

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận thực tiễn công tác tuyên giáo ở 
ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương, bao gồm thời 
gian kiến tập ở ban tuyên giáo cấp tỉnh 01 tuần, cấp huyện 02 tuần và 
cấp cơ sở 01 tuần.

3,0
(0,5:2,5)

Tự chọn 9/27

46

TT02061

Tâm lý học 
truyền thông

Môn học cung cấp các tri thức bao gồm: Khái niệm, bản chất, quy luật 
tâm lý trong truyền thông nói chung và tuyên truyền nói riêng. Tâm lý 
của các đối tượng truyền thông: trí thức, công nhân, nông dân, thanh 
niên, phụ nữ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu 
số.Kỹ năng nắm bắt và vận dụng các đặc điểm tâm lý đối tượng trong 
truyền thông.

3(1,5:1,5)

47 TT02062
Tổ chức và hoạt 
động của ban 
tuyên giáo

Môn học cung cấp các tri thức về tố chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ 
của ban tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở; các biện pháp xây dựng đội 
ngũ cán bộ tuyên giáo; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của công tác 
tuyên giáo; quy trình kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác tuyên giáo.

3,0
(2,0:1,0)

48 TT02063 Đường lối văn 
hóa của Đảng

Học phần trang bị những tri thức về quá trình hình thành và phát triển 
đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách 
mạng. Trong đó đi sâu giới thiệu các quan điểm của Đảng về văn hóa 
trong đề cương Văn hóa Việt Nam 1943, Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa VIII) và Nghi quyết 33 của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa 
XI). ,

3,0
(2,0:1,0)

49 TT02064
Văn hóa vùng và 
các vùng văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp cho người học những hiếu biết cơ bản về văn hóa vùng và các 
vùng văn hóa Việt Nam như: khái niệm văn hóa vùng, câu trúc văn hóa 
vùng, cách phân loại các vùng văn hóa Việt Nam và đặc điểm của một

3,0
(2,0:1,0)
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số vùng văn hóa cơ bản ở Việt Nam: Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ...

50 TT02065
Truyền thông 
trong chu trình 
chính sách công

Học phần trang bị cho người học: khái niệm, bản chất, vai trò, đặc điếm 
và các khâu, các bước trong chu trình chính sách. Đi sâu nghiên cứu vai 
trò của truyền thông trong quá trình xây dựng chính sách; vai trò của 
truyền thông trong quá trình ban hành chính sách, vai trò của truyền 
thông trong quá trình triển khai thực hiện chính sách và vai trò của 
truyền thông trong đánh giá chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

51 TT02066 Truyền thông đại 
chúng đương đại

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản của 
truyền thông đại chúng hiện đại. Các xu thế phát triển của truyền thông 
đại chúng và các phương tiện truyền thông mới. Thực hành tổ chức sản 
xuất các sản phẩm truyền thông cho các phương tiện truyền thông đại 
chúng và phương tiện truyền thông mới như truyền thông Internet, 
truyền thông xã hội,...

3,0
(2,0:1,0)

52 CT02054
Thể chế chính trị 
thế giới đương 
đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thế chế 
chính trị thế giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị 
điển hình ở một số nước trên thế £Ìới thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

53 CT03017
Hệ thống chính 
trị và quy trình 
chính sách

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, cơ bản về hệ thống 
chính trị và quy trình chính sách công thông qua việc tìm hiểu sự tham 
gia của các thành tố trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị là Đảng 
chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội -  các nhóm lợi ích 
vào quy trình chính sách công ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam. Từ đó giúp học viên có những đánh giá khách quan và khoa học 
về thực trạng quy trình chính sách công ở các quốc gia cũng như ở Việt 
Nam.

3,0
(2,0:1,0)

54 CT03040 Vận động hành 
lang

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, cơ bản về vận động 
hành lang và công nghệ vận động hành lang, từ đó giúp người học hiểu 
rõ hơn về vận động hành lang như một công nghệ trong chính trị với đầy 
đủ những nội dung cơ bản của nó, tìm hiểu công nghệ vận động hành 
lang ở môt số quốc gia tiêu biểu cũng như xu hướng vận động và phát

3,0
(2,0:1,0)
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triển của công nghệ này trong thời gian tới.
2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc 15

55 TT03077 Dư luận xã hội

Trang bị cho người học những nội dung sau: khái niệm, bản chất, đặc 
điểm, vai trò của dư luận xã hội; quá trình hình thành và biến đổi của dư 
luận xã hội; mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội; các 
nguyên tắc và phương pháp nắm bắt dư luận xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

56 TT03384 Tuyên truyền - 
cổ động

Học phần cung cấp cho người học cơ sở lý luận về công tác tuyên 
truyền — cổ động, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tuyên 
truyền — cổ động; kiến thức và kỹ năng tuyên truyền các lĩnh vực cụ thể, 
như: chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật, an ninh quốc phòng, điển 
hình tiên tiến và các biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong 
tình hình hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

57 TT03078
Nghiên cứu, giáo 
dục lý luận chính 
trị

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản, hệ thống về công 
tác nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị, phương pháp nghiên cứu lý 
luận chính trị, quy trình triển khai nghiên cứu một đề tài khoa học chính 
trị, một số phương pháo giáo dục lý luận chính trị và kỹ năng soạn một 
bài giảng lý luận chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

58 TT03079
Lãnh đạo, quản 
lý hoạt động tư 
tưởng, văn hóa

Học phần trang bị cho người học những vấn đề lý luận về lãnh đạo, quản 
lý các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; các kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt 
động nghiên cứu khoa học Mác-Lênin, hoạt động báo cáo viên, hoạt 
động văn hóa văn nghệ, hoạt động báo chí, xuât bản và các biện pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động tư tưởng hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

59 TT03386 Các thể loại phát 
biểu miệng

Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về 3 thế loại đặc 
thù của phát biểu miệng gồm: giới thiệu nghị quyết báo cáo chuyên đề 
và nói chuyện thời sự và. Người học được thực hành các thao tác chuẩn 
bị và tiến hành phát biểu 3 thể loại nói trẽn.

3,0
(0,5:2,5)

60 TT03375 Thực tập cuối 
khóa

Học phần dành thời gian cho sinh viên thâm nhập sâu vào thực tiễn công 
tác tuyên giáo ở Ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương 
bao gồm thời gian thực tập ở ban tuyên giáo cấp tỉnh 01 tuần, cấp huyện

3,0
(0,5:2,5)
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04 tuần và cấp cơ sở 03 tuần. Người học trực tiếp tiến hành một số công 
việc chuyên môn, đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu của chương 
trình đào tạo để xác định kế hoạch học tập, phấn đấu của cá nhân.

61 TT04008 Khóa luận
Người học vận dụng kiến thức đã tích lũy trong toàn khóa học, ứng 
dụng vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong phạm vi chuyên ngành 
đào tạo và trình bày dưới dạng một đề tài khoa học.

6,0
(0,5:5,5)

Học phân thay thê khóa luận

62 TT02070 Xử lý tình huống 
công tác tư tưởng

Học phần trang bị cho người học: khái niệm, đặc điếm, nguồn gốc của 
tình huống công tác tư tưởng và những kiến thức, kỹ năng trong xử lý 
các tình huống công tác tư tưởng, bao gồm: điểm nóng chính trị, mất 
đoàn kết nội bộ, suy thoái tư tưởng chính trị, truyền đạo trái pháp luật và 
thiên tai thảm họa.

3,0
(1,0:2,0)

63 TT02071
Soạn thảo văn 
bản công tác tư 
tưởng

Học phần trang bị kiến thức về ngôn ngữ văn phong và kỹ thuật soạn 
thảo các văn bản thông dụng thường dùng trong công tác tư tưởng của 
Đảng như: nghị quyết, chi thị, kế hoạch, đề án và các kỹ năng để giải 
quyết các công việc một cách hiệu quả thông qua công cụ làm việc là 
các loại văn bản.

3,0
(1,0:2,0)

Tự chọn 6/24

64 TT03080

Lãnh đạo, quản 
lý giáo dục, khoa 
học và môi 
trường

Cung cấp cho học viên những hiểu biết về Quản lý giáo dục, khoa học 
và công nghệ-, nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý giáo dục, khoa học 
và công nghệ; nghiên cứu quá trình hình thành nền giáo dục và khoa 
học, công nghệ Việt Nam; nghiên cứu vấn đề quản lý giáo dục, khoa học 
và công nghệ ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

65 TT03081
Lãnh đạo, quản 
lý các vấn đề xã 
hội

Học phần quản lý các vấn đề xã hội được xây dựng nhằm trang bị cho 
người học hệ thống kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: y tế, dân số, trẻ 
em, thể dục- thể thao và hình thành kỹ năng để họ có thể vận dụng 
chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và góp phần thiết thực 
phát triển các lĩnh vực đó.

3,0
(2,0:1,0)

66 TT03082 Lịch sử công tác 
tư tưởng của

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, khái 
quát về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu to lớn và những

3,0
(2,0:1,0)
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s

B)ảng Cộng sản 
Việt Nam

bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng từ năm 1930 đến năm 2012.

67 QQ03482 Quản trị thương 
tliệu

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu quá trình xây dựng 
và quản trị thương hiệu bao gồm: tạo dựng hình ảnh thương hiệu, phân 
tích thị trường; phân tích tình trạng của thương hiệu; định vị thương 
hiệu; kiểm nghiệm phương án mới; lập kế hoạch và đánh giá sự thực 
hiện. Môn học cũng giới thiệu các kiểu loại chiến lược thương hiệu điển 
hình và các hình thức tổ chức bộ phận quản lý thương hiệu.Môn học 
giúp người học hiểu được những công việc cụ thể của người làm 
marketing, xây dựng thương hiệu và vận dụng những kỹ năng để quản 
trị thương hiệu đó một cách hiệu quả.

3,0
(1,5:1,5)

68 TT03075 Phát ngôn và 
giao tiếp báo chí

Tri thức và kỹ năng về phát ngôn: khái niệm, vai trò, thế loại phát ngôn; 
ngôn ngữ, thái độ phát ngôn, sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ trong phát 
ngôn báo chí. Tri thức và kỹ năng giao tiếp báo chí: khái niệm, vai trò 
của báo chí trong TTCS, kỹ năng cung câp thông tin, tô chức họp báo, 
viết thông cáo báo chí, kỹ năng đối thoại, trả lời phỏng vấn báo chí...

3,0
(2,0:1,0)

69 QQ03466 Tổ chức sự kiện

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tố chức sự kiện, về 
nghề tổ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên 
nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp 
đến công chúng. Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình quản 
lý rủi ro trong sự kiện và được học các kỹ năng phân tích, đánh giá, kỹ 
năng xử lý tình huống,...

3,0
(1,0:2,0)

70 BC03915
Sản phẩm 
truyền thông 
số

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phấm 
truyền thông số và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ 
thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm 
truyền thông trên nền tảng công nghệ hiện đại.

3,0
(1,0:2,0)

71 BC03904

Tổ chức sản 
xuất sản phẩm 
truyền thông 
đại chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thực hành về 
tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng với 3 loại hình 
sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn, sản xuất sản phẩm truyền thông 
nghe nhìn, sản xuất sản phẩm truyền thông số.

3,0
(1,0:2,0)
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9.3. M a  trận  kỹ  n ă n g  ch u ẩn  đ ầ u  ra  ch ư ơ n g  trình

TT Mã học phần

CHUẨN ĐẦU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 TM01001 1 2 2 2 2 2 2 2
2 KT01001 1 2 2 2 2 2 2 2
3 CN01001 1 2 2 2 2 2 2 2
4 TH01001 1 2 2 2 2 2 2 2
5 LS01001 1 2 2 2 2 2 2 2
6 NP01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
7 CT01001 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
8 XD01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9 TG01004 2 2 2 2 2 2 2 2
10 TT01002 1 2 2 2 2 2 2 2
11 TT01001 1 2 2 2 2 2 2 2
12 TM01003 1 2 2 2 2 2 2 2
13 TM01007 2 2 2 2 2 2 2 2
14 TG01003 2 2 2 2 2 2 2 2
15 TG01006 2 2 2 2 2 2 2 2
16 ĐC01001 2 2 2 2 2 2 2 2
17 ỌỌ01002 2 2 2 2 2 2 2 2
18 XH01001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 ĐC01005 2 2 2 2 2 2 2 2
20 NN01015 2 2 2 2 2 2 2 2
21 NN01016 2 2 2 2 2 2 2 2
22 NN01017 2 2 2 2 2 2 2 2
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23 NN01019 2 2 2 2 2 2 2 2
24 NNO 1020 2 2 2 2 2 2 2 2
25 NN01021 2 2 2 2 2 2 2 2
26 XD01004 1 1 2 2 2 2 2 2 2
27 NP02001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
28 ỌT02001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
29 TT02353 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 CT02060 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
31 TT03569 1 2 2 2 2 2 2 2
32 ỌT02607 1 1 2 2 2 2 2 2 2
33 ỌT02560 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
34 XD02303 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
35 KT02001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
36 CT03062 2 2 2 2 2 2 2 2
37 TT01006 2 2 2 2 2 2 2 2
38 TT01007 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39 TT02366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 TT02555 1 1 2 2 2 2 2 2 2
41 CT02059 1 1 2 2 2 2 2 2 2
42 CT03064 1 1 2 2 2 2 2 2 2
43 CT02053 1 2 2 2 2 2 2 2
44 TT02060 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 TT03374 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 TT02061 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 TT02062 2 2 .2 2 2 2 2 2 2
48 TT02063 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
49 TT02064 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
50 TT02065 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
51 TT02066 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
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52 CT02054 1 1 2 2 2 2 2 2 2
53 CT03017 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
54 CT03040 1 2 2 2 2 2 2 2
55 TT03077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 TT03384 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 TT03078 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 TT03079 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 TT03386 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 TT03080 2 2 2. 2 2 2 2 2 2 2 2
61 TT03081 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62 TT03082 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 QQ03482 2 2 2 2 2 2 2 2
64 TT03075 2 2 2 2 2 2 2 2
65 ỌQ03466 2 2 2 2 2 2 2 2
66 BC03915 2 2 2 2 2 2 2 2
67 BC03904 2 2 2 2 2 2 2 2
68 TT03375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 TT04008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70 TT02070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
71 TT02071 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hưóng dẫn thực hiện chương trình
10.1. Kế hoạch học tập

TT
Mã

học phần Học phần
SỐ
tín
chỉ

ỉọc kỳ
81 2 3 4 5 6 7

1 TM01001 Triết học Mác -  Lênin 4.0 *
2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3.0 *
3 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3.0 *
4 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 *
5 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3.0 *

6 NP01001 Pháp luật đại cương 2.0 *
7 CT01001 Chính trị học đại cương 2.0 *
8 XD01001 Xây dựng Đảng 2.0 *
9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu 

KHXHvàNV
2.0 *

10 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.0 *
11 TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 *
12 TM01003 Đạo đức học 2.0 *
13 TM01007 Lô gic học 2.0 *
14 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2.0 *
15 TG01006 Tâm lý học đại cương 2.0 *
16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2.0 *
17 QỌ01002 Quan hệ công chúng 2.0 *
18 XH01001 Xã hội học đại cương 2.0 *
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3.0 *
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 3.0 *
21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 3.0 *
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 3.0 *
23 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 3.0 *
24 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 3.0 *
25 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 3.0 *
26 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3.0 *
27 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3.0 *
28 QT02001 Quan hệ quốc tế 3.0 *
29 TT02353 Truyền thông và vận động 3.0 *

30 CT02060 Hệ thống chính trị với quản lý 
xã hội

3.0 *

31 TT03569 Giao lưu và tiếp biến văn hóa 3.0 *
32 ỌT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3.0 *

33 QT02560 Địa chính trị thế giới 3.0 *

34 XD02303 Các đảng chính trị trên thế 3.0 *
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giới
35 KT02001 Quản lý kinh tế 3.0 *
36 CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3.0 *
37 TT01006 Hệ tư tưởng học 2.0 *

38 TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng

3.0 *

39 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3.0 *

40 TT02555 Văn hóa chính trị 3.0 *

41 CT02059 Khoa học chính sách công 3.0 *

42 CT03064 Chính trị học phát triển 3.0 *

43 CT02053 Quyền lực chính trị 3.0 *

44 TT02060 Thực tế chính trị - xã hội 2.0 *

45 TT03374 Kiến tập 3.0 *

46 TT02061 Tâm lý học truyền thông 3.0 *

47 TT02062 Tô chức và hoạt động của ban 
tuyên giáo 3.0

*

48 TT02063 Đường lối văn hóa của 
Đảng 3.0

*

49 TT02064 Văn hóa vùng và các vùng 
văn hóa Việt Nam 3.0

*

50 TT02065 Truyền thông ừong chu trình 
chính sách công 3.0

*

51 TT02066 Truyền thông đại chúng 
đương đại 3.0

*

52 CT02054 Thể chế chính trị thế giới 
đương đại 3.0

*

53 CT03017 Hệ thống chính trị và quy 
trình chính sách 3.0

*

54 CT03040 Vận động hành lang 3.0 *

55 TT03077 Dư luận xã hội 3.0 *

56 TT03384 Tuyên truyền - cổ động 3.0 *

57 TT03078 Nghiên cứu, giáo dục lý 
luận chính trị 3.0

*

58 TT03079 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động tư tưởng - văn hóa 3.0

*

59 TT03386 Các thể loại phát biểu 
miệng 3.0

* *

60 TT03080 Lãnh đạo, quản lý giáo dục, 
khoa học và môi trường 3.0

*
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61 TT03081 Lãnh đạo, quản lý các vấn 
đề xã hội 3.0

*

62 TT03082 Lịch sử của Đảng Cộng sản 
Việt Nam 3.0

*

63 QQ03482 Quản trị thương hiệu 3.0 *

64 TT03075 Phát ngôn và giao tiếp báo 
chí 3.0

*

65 QQ03466 Tổ chức sự kiện 3.0 *

66 BC03915 Sản phẩm truyền thông số 3.0 *

67 BC03904 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng 3.0

*

68 TT03375 Thực tập nghề nghiệp 3.0 *

69 TT04008 Khóa luận tốt nghiệp 6.0 *

70 TT02070 Xử lý tình huống công tác 
tư tưởng 3.0

*

71 TT02071 Soạn thảo văn bản công tác 
tư tưởng 3.0

*

10.2. Phạm vi áp dụng
- Chương trình được áp dụng đối với hệ đào tạo chính quy tập trung và hệ vừa làm vừa

học, từ năm học 2018-2019.
- Trong giai đoạn chuyển tiếp (năm học 2018-2021), học viên từ các khóa trước chuyển 

tiếp xuống khóa sau được công nhận các học phần tương đương, học phần thay thế.

TT Học phần Tương đương hoặc thay thế Ghi chú

1 Nguyên lý công tác tư 
tưởng (I)

Nguyên lý công tác tư tưởng Thay thế

2 Nguyên lý công tác tư 
tưởng (II)

Tổ chức và hoạt động của ban 
tuyên giáo Thay thế

3 Cơ sở lý luận tuyên truyền Tuyên truyền -  cổ động Thay thế
4 Thông tin cổ động Tuyên truyền -  cổ động Thay thế
5 Tâm lý học tuyên truyền Tâm lý học truyền thông Thay thế

6 Quản lý giáo dục, khoa 
học và môi trường

Lãnh đạo, quản lý giáo dục, 
khoa học và môi trường Tương đương

7 Quản lý các vấn đề xã hội Lãnh đạo, quản lý các vấn đề 
xã hội Tương đương

8
Nghiên cứu xã hội học 
trong lĩnh vực tư tưởng -  
văn hóa

Dư luận xã hội Tương đương

9 Quản lý hoạt động tư tưởng Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư 
tưởng - văn hóa Tương đương
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10 Lý luận và đường lối văn 
hóa của Đảng

- Lý luận văn hóa
- Đường lối văn hóa của Đảng

Tương đương

10.3. Các điều kiện áp dụng
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
+ Phòng thực hành phát biểu miệng được trang bị máy quay phim, máy chiếu, âm 

thanh và các thiết bị chuyên dụng.
+ Để tăng cường thực tế và gắn với đặc thù nghề nghiệp là công tác tuyên giáo, mỗi 

khóa sinh viên đều được tổ chức đi kiến tập, thực tập ở các cơ quan tuyên giáo địa phương. 
Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ ừợ của Học viện về thủ tục, giấy tờ khi liên 
hệ làm việc, hỗ ừợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ ừợ kinh phí cho sinh viên và sự đóng 
góp của sinh viên.

* về đội ngũ giảng viên: Yêu cầu phải có đội ngũ giảng viên bảo đảm đúng theo tỷ lệ 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và phải có ít nhất 01 
năm làm công tác tuyên giáo ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

* về thư viện: phải có các loại sách và tạp chí về khoa học chính trị; tác phẩm kinh 
điển, các văn kiện của Đảng, tài liệu về công tác tư tưởng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, 
Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Báo cáo viên.

10.4. Kế hoạch điều chỉnh chương ừình
Chương trình được đánh giá đinh kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định kỳ 

4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với ngành 
nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử dụng 
nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày U th á n g  10 năm 2018
*

Số 4957-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 
tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chi;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tổt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị 

học, chuyên ngành Văn hóa phát triển.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tuyên truyền và các đơn vị có hên
r

quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4957-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày ¡Ẵốtháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Chính trị học
Tên chương trình : Văn hóa phát triển 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học Mã số : 7310201

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
có trình độ lý luận chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ đủ rộng và chuyên sâu, có khả năng tham mưu, chi đạo, kiểm tra lĩnh 
vực văn hóa, văn nghệ trong cơ quan tuyên giáo cùa Đảng và cơ quan quản lý văn hóa của 
Nhà nước, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, cán bộ văn hóa trong lực lượng vũ trang và các 
cơ quan có chức năng quản lý, sản xuất, cung ứng dịch vụ văn hóa trong toàn xã hội; đồng 
thời có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở những bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- về kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa 
học xã hội - nhân văn, nhất là khoa học chính trị phù họp với chuyên ngành đào tạo;

+ Có kiến thức tổng hợp về khoa học chính trị, bao gồm: tư tưởng, hệ tư tưởng chính 
trị, các thể chế chính trị, công nghệ chính trị, phương pháp, công cụ thực thi quyền lực 
chính trị, quan hệ chính trị quốc tế...

+ Nắm được những tri thức chủ yếu về văn hóa và phát triển, về khoa học quản lý và 
quản lý lĩnh vực văn hóa.

-  về kỹ năng
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+ Có kỹ năng tham mun về lãnh đạo, quản lý văn hóa, có khả năng tổ chức, quản lý các 
hoạt động văn hóa (các sự kiện văn hóa, lễ hội, tôn giáo, tín nguỡng...), hoạt động văn học 
nghệ thuật, vãn hóa cộng đồng...

+ Có phuơng pháp tu duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào công 
tác chuyên môn; có khả năng học tiếp để nhận các học vị cao hơn nhu thạc sĩ, tiến sĩ ngành 
Chính trị học.

- về phẩm chất chỉnh trị, đạo đức
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nuớc, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tu 

tuởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu, lý tuởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và 
nhân dân ta.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng động, 
sáng tạo, nhiệt huyết với công việc.

+ Có khát vọng cống hiến, biết kết hợp hài hòa giữa quyền lợi và tiến bộ của bản thân 
với lợi ích của cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

-  Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
+ Chuyên viên về văn hóa, văn nghệ ở các ban tuyên giáo các cấp; cán bộ quản lý văn 

hóa ở các sở và phòng văn hóa, thể thao, du lịch; các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, ban 
quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các bộ, ngành có chức năng xây dựng chính 
sách văn hóa và tổ chức quản lý văn hóa;

- Các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nuớc, tu nhân hoặc nuớc ngoài;
- Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, và các thiết chế văn hóa khác.
-  Trình độ ngoại ngữ
Nguời học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tuơng đuơng 500 

điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
-  Trình độ Tin học

Nguời học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Chương trình đào. tạo của các cơ sở đào tạo khác
+ Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý Văn hóa -  Đại học Văn hóa Hà Nội, 

năm 2014.
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+ Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý Văn hóa -  Đại học Văn hóa, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 2013.

+ Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Chính trị học -  Trường 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014.

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Khảo sát nhu cầu xã hội năm 2017, bao gồm 90 phiếu điều ứa và phỏng vấn sâu 10 

trường hợp, bao gồm đối tượng là giảng viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan quản lý văn hóa các 
địa phương, sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang học tập ngành chính trị học tại trường. 
Kết quả khảo sát có 83,0% số người được xin ý kiến đồng ý với chương trình, 17,0% cơ bản 
đồng ý với chương trình nhưng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để chương trình 
đào tạo sát với đặc thù nghề nghiệp và tăng cường trang bị kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý văn hóa cho người học.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo)

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy ừình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ừình 
độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp rv  trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
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của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức

- Kiến thức đại cương
CĐR1: Mô tả và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào 
xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

CĐR2: Vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính 
trị học, văn hóa học, đạo đức học, xã hội học...); về thế giới trong quá khứ và hiện đại, về 
văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình nhận thức và tiến hành công tác tư tưởng.

CĐR3: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp xã hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa 
chọn các biện pháp tác động đến đối tượng của công tác tư tưởng và quản lý hoạt động tư 
tưởng, văn hóa.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin 
học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục và quản lý các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc khoa học chính trị về hoạt 

động lãnh đạo giành, giữ chính quyền tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết để 
bổ sung kiến thức tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi có điều kiện.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, 
thông tin, truyền thông phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu và vận dụng được bản chất, những quy luật cơ bản của chính trị Việt 

Nam và thế giới, sự tác động tích cực và tiêu cực của của các hệ tư tưởng, các luồng tư 
tưởng chính trị trong xã hội Việt Nam hiện nay.

CĐR8: Xác định được quy trình của chính sách công, phân tích được các giá trị của 
văn hóa chính trị, đánh giá được các ưu thế, hạn chế của thể chế chính trị Việt Nam và quốc tế.

CĐR9: Mô tả và vận dụng được bản chất, quy luật, nguyên tắc, các bộ phận, các yếu
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tố cấu thành công tác tư tưởng.
CĐR10: Xác định được sự khác biệt về tâm lý của các đối tượng truyền thông, ưu thế 

và hạn chế của các phương tiện truyền thông. Hiểu và vận dụng các quy luật và phương 
pháp nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong truyền thông chính sách.

CĐR11: Đánh giá được ưu thế, hạn chế của bộ máy tiến hành công tác tư tưởng và 
vai trò của truyền thông trong chu trình chính sách.

CĐR12: Vận dụng được các quan điểm, đường lối của Đảng, các đặc điểm của văn 
hóa vùng miền vào quá trình quản lý các hoạt động tư tưởng-văn hóa.

CĐR13: Áp dụng được các lý thuyết về phân tích, chứng minh, tổ chức thực hiện và 
xử lý tình huống trong quá trình tuyên truyền bằng lời nói trực tiếp.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR14: Hiểu sâu kiến thức lý luận về văn hóa, đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, từ đó vận dụng phù hợp vào việc tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa.
CĐR15: Nắm vững các phương pháp, nguyên tắc khoa học quản lý, quản lý nhà nước về 

văn hóa; biết vận dụng vào nghiên cứu, tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cụ thể.
CĐR16: Nắm vững kết cấu, nội dung chính sách văn hóa, các dự án phát triển văn hóa, 

' các mô hình quản lý văn hóa, phương thức xây dựng, quản lỷ và duy trì văn hóa cộng đồng.
CĐR17: Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, quy trình, phương pháp xử lý tình 

huống trong quản lý văn hóa, bao gồm các tình huống phức tạp, nhạy cảm.
3.2. Kỹ năng
CĐR18: Có năng lực tư duy tổng hợp, tư duy logic trong nghiên cứu, phân tích, đánh 

giá những vấn đề văn hóa cụ thể. Có khả năng nghiên cứu, triển khai các vấn đề về văn hóa.
CĐR19: Có kỹ năng phân tích, đánh giá các hoạt động văn hóa, xác định những mặt 

tích cực, phát hiện những vấn đề, tình huống nảy sinh nếu có, lý giải nguyên nhân và tìm ra 
phương pháp xử lý vấn đề nảy sinh.

CĐR20: Có khả năng ữình bày rành mạch, logic, khoa học, sáng tạo các vấn đề tham mưu 
cho cấp có thẩm quyền. Có kỹ năng làm báo hiện đại để tham gia truyền thông về văn hóa.

CĐR21: Có khả năng thực hành các hoạt động thực tiễn cụ thể trong lĩnh vực văn 
hóa như: quản lý các hoạt động lễ hội và sự kiện, quản lý các thiết chế, quản lý di sản văn 
hóa, quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa cụ thể ở trung 
ương hoặc địa phương phù hợp với bản sắc văn hóa người Việt, phù hợp với chính sách, 
đường lối văn hóa của Đảng.

CĐR22: Có khả năng tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm quản lý văn hóa của nước 
ngoài; tổ chức, vận động, sử dụng các nguồn lực tham gia vào các hoạt động văn hóa cụ thể.
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3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR23: Có kỹ năng tư duy cá nhân và kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy sáng tạo, lập 

luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ thể bằng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục.
CĐR24: Có kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, kỹ 

năng tự chủ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc nhóm; kỹ 
năng quản lý và lãnh đạo; kỹ năng tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.

CĐR25: Hội tụ đủ các phẩm chất đạo đức cá nhân trong sáng, có lối sống trong sạch, 
lành mạnh, biết sống và làm việc hòa đồng, hòa thuận với đồng nghiệp, mọi người xung 
quanh; thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng cống hiến trong 
công việc.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 

học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các 
đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chuông 
trình

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất, 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, 
tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính 
trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học 
lực trong từng năm học THPT đạt 6,0 trở lên; hạnh kiểm từng năm học THPT xếp loại Khá 
trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.
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8. Thang điểm, cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh) trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Tin học ứng dụng 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-  Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
-  Kiến thức ngành 37 tín chỉ
Bắt buộc: 25 tín chỉ
Tự chọn: 9/27 tín chỉ
- Kiến tập 3 tín chỉ
-  Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chi
- Thực tập nghề nghiệp 3 tín chỉ
- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 tín chỉ
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9.2. K h u n g  ch ư ơ n g  trìn h  cụ  th ể

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 

(LT/TH/Tự 
học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1. Khoa học Míác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1 TM01001 Triết học Mác 
- Lênin

Giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sống; 
những nội dung cơ bản của triết học Mác — Lênin, như: vật chất và ý 
thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - 
xã hội,g cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, 
vấn đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, 
giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ 
nghĩa tư bản độc quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tể thị trường định 
hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; nội 
dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng 
hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3 CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Hệ thống tri thức và phương pháp nghiên cứu lý luận về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, xã hội XHCN, liên minh giai cấp, dân chủ 
XHCN, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam; CNXH hiện thực và mô hình XHCN trên thế 
giới hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) *

4 LS01001 Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự 
lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân 
tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)
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5 TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nguồn gốc, quá 
trình hình thành, phát triển và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH và con đường quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam, ĐCS Việt Nam, nhà nước; đại đoàn kết; nhân 
văn, đạo đức, văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, một số ngành luật 
cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, Luật hành 
chính, Luật dân sự, Luật hình sự; những vấn đề phòng chống tham 
nhũng trong quản lý, kinh nghiệm, các biện pháp chủ yếu để phòng, 
chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

7 CT01001
Chính trị học 

đại cương

Những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị, từ lịch sử tư tưởng 
chính trị, quyền lực chính trị, hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, 
quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị; xu hướng chính trị thế 
giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Những kiến thức cơ bản về hệ thống tư tưởng, quan điếm của Mác- 
Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh, ĐCS Việt Nam về Đảng và xây dựng 
Đảng; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; 
nguyên tắc, hệ thống tổ chức của Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên; 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, dân vận của Đảng; sự lãnh đạo 
của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Những kiến' thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học: cách 
xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 
nghiên cứu; căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết, đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học; phương pháp luận 
và một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tư chon 6/18

10 TT01002 Cơ sở văn 
hóa Việt Nam

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, chung 
nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: lý luận cơ bản, diên trình lịch

2,0
(1,5:0,5)

t



sử, quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, văn hóa môi trường, văn hóa 
sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần và những quan điểm của Đảng 
về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
trong giai đoạn hiện nay.

11 TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử: Ai cập cổ đại, 
Lưỡng Hà, Ả Rập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Phương 
Tây phục hưng, Phương Tây cận đại, Đông Nam Á...Tổng hợp những 
thành tựu văn minh của nhân loại và ảnh hưởng của chúng trong thời 
đại ngày nay.

2,0
(1,5:0,5)

12 TM01003 Đạo đức học

Học phần đạo đức học Mác -  Lênin cung cấp những kiến thức cơ 
bản của đạo đức học như quy luật hình thành phát triển của đạo đức, 
các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá 
nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học 
rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh 
suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, 
thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

13 TM01007 Lô gic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học 
đại cương và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

14 TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy 
học đại học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình 
thức tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành 
các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương 
pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

15 TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Nội dung của học phần gồm 7 chương bao gồm những kiến thức cơ 
bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chế hình 
thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân. Đặc biệt, học phần này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái

2,0
(1,5:0,5)
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niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường 
hình thành và phát triển nhân cách.

16 ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và 
thực hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17 QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và 
phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; Môn 
học trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ 
năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, 
liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

18 XH01001 Xã hội học 
đại cương

Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã 
hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 
nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học, các phương pháp 
nghiên cứu và tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu 
các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã 
hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã 
hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

7.3. Tín hoc 3

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng .máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình 
chiếu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công 
việc cụ thế.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoai ngữ (chon tiêng Anh ìoặc tiếng Trung) 12/24

20 NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung 
cấp(Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống 
hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viêt ở mức độ tiền 
trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong 
các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016 Tiếng Anh Môn học cung cẩp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 4,0
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học phần 2 thể ngữ pháp tiếng Anh ợ mức độ nâng cao hom so với học phần 
Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời 
nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, 
sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ 
vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
giữa tiền trung cấp và trung cấp.

(2,0:2,0)

22 NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ 
bản về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị 
động, câu điều kiện.. .Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen 
thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói 
Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe 
hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ 
âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ 
Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu 
được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng 
nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết 
chữ Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện 
tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các 
chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... 
Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức 
độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25 NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách 
diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng 
ngày.Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao 
đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những 
vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng 
cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 
nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)
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2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26 XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về: Đối tượng, 
đặc điểm của khoa học lãnh đạo; Lịch sử tư tưởng lãnh đạo; Chức 
năng, quyết sách lãnh đạo; Nguyên tắc, phương pháp và công cụ lãnh 
đạo; Khoa học dùng người trong lãnh đạo; Điều hành, thương thuyết 
và nghệ thuật trong hoạt động lãnh đạo; Phong cách, tác phong, phẩm 
chất, năng lực cán bộ lãnh đạo; Khái niệm, bản chất của hiệu quả lãnh 
đạo; Nội dung, nguyên tắc, trình tự và phương pháp đánh giá hiệu 
quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

27 NP02001
Nhà nước và 

pháp luật

Nắm vững và vận dụng sáng tạo các vấn đề mang tính chất nguyên lý 
về nhà nước pháp quyền XHCN; Tổ chức phân công thực hiện quyền 
lực trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực 
hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

28 QT02001 Quan hê quốc 
tê

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống về quan hệ quốc 
tế và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, 
người học có thể nhận thức được tình hình quốc tế, có năng lực và bản 
lĩnh bảo vệ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam

3,0
(2,0:1,0)

29 TT02353 Truyền thông 
và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền 
thông bao gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình 
truyền thông, các yếu tố cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm 
và bản chất của vận động; truyền thông thay đổi hành vi; phương 
pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận 
động.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

30 CT02060
Hệ thống 

chính trị với 
quản lý xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị 
nói chung và đi sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là 
những thiết chế quyền lực trong lãnh đạo, quản lý xã hội theo định

3,0
(2,0:1,0)
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hướng của giai cấp cầm quyền vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

31 TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về quy luật giao lưu 
tiếp biến văn hóa, các hình thức giao lưu tiếp biến văn hóa, điều kiện 
và cơ chế giao lưu tiếp biến văn hóa trong diễn trình lịch sử thế giới 
và cấu trúc văn hóa Việt Nam trong giao lưu tiếp biến với các nền 
văn hóa trên thế giới.

3,0
(2,0:1,0)

32 QT02607
Thông tin đối 

ngoại Việt 
Nam

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam 
như Quan điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà 
nước về Thông tin đối ngoại; Nội dung, đối tượng, Phương châm, lực 
lượng...làm công tác thông tin đối ngoại; Các đối tượng tác động của 
Thông tin đối ngoại Việt Nam; Vai ừò và cách thức sử dụng các loại 
hình báo chí, truyền thông trong thông tin đối ngoại...

3,0
(1,5:1,5)

33 QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Trang bị tri thức cơ bản, về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục trên thế giới, giúp cho người học có cơ sở phân tích, giải thích 
các diễn biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý; sự ảnh hưởng tác 
động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính ữị đối với sự phát triển quốc gia, 
khu vực.

3,0
(2,0:1,0)

■

34 XD02303
Các đảng 

chính trị trên 
thế giới

Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các đảng chính trị trên 
thế giới như: Cáckhái niệm, quá trình hình thành đảng chính trị; đặc 
điểm đảng chính trị; điều kiện trở thành đảng cầm quyền; khảo sát 
công tác tổ chức và hoạt động của đảng chính trị hiện nay thôngqua 
một số 111Ô hình đảng chính trị cầm quyền tại Vương quốc Liên hiệp 
Anh và Bắc Ai-len,Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa.

3,0
(2,0:1,0)

35 KT02001 Quản lý kinh 
te

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý 
kinh tế và khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tăc, phương 
pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; 
quán lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh nghiệp; 
thông tin và quyết định quản lý kinh tể; làm cơ sở cho việc nắm bắt, 
đánh giá và giải quyết các vấn dề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)
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2.2. Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 25

36 CT03062
Lịch sử tư 

tưởng chính 
trị

Học phần làm rõ hóàn cảnh lịch sử xuất hiện và những nội dung cơ 
bản của những tư tưởng chính trị tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam 
từ thời cổ đại đến nay. Trọng tâm môn học đi sâu nghiên cứu: tư 
tưởng chính trị Hy Lạp, La Mã cổ đại; tư tưởng chính trị phương Tây 
trung- cận đại; tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ - trung đại, cận - 
hiện đại; tư tưởng chính trị ấn Độ, Nhật Bản từ cổ đại đến hiện đại; 
học thuyết chính trị Mác - Lênin; tư tưởng chính trị Việt Nam và tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

3,0
(2,0:1,0)

37 TT01006 Hệ tư tưởng 
học

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các kiếu loại hệ tư 
tưởng giữ vai trò chi phối, thống trị các hình thái kinh tế xã hội trong 
lịch sử phát triển của xã hội con người: Hệ tư tưởng chiếm hữu nô lệ, 
Hệ tư tưởng phong kiến, Hệ tư tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô sản và tư 
tưởng nông dân, tiểu tư sản.

2,0
(1,5:0,5)

38 TT01007 Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về công 
tác tư tưởng bao gồm: khái niệm, bản chất, hệ thống cấu trúc của 
công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng và đi 
sâu nghiên cứu: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, phương 
tiện, hiệu quả công tác tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0) TT01006

39 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ 
thuật phát biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư 
phạm của phát biểu miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác 
phân tích, chứng minh trong phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và 
tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý các tình huống nảy sinh trong 
quá trình phát biểu.

3,0
(2,0:1,0) TT01007

40 TT02555 Văn hóa 
chính trị

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
thông qua các nội dung: khái niệm, cơ sở hình thành và vai trò của 
văn hóa chính trị; cấu trúc của văn hoá chính trị; văn hóa chính trị của 
môt số quốc gia trên thế giới; văn hóa chính trị của Việt Nam; văn

3,0
(2,0:1,0)

<



hỏa Đảng.

41 CT 02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến 
chính sách công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu 
được đặc điểm và nội dung của từng giai đoạn trong quy trình chính 
sách và thực tế chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những 
kiến thức chung về chính sách công để nhận định thực trạng chính 
sách công ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

42 CT03064
Chính trị 
học phát 

triển

Trang bị cho người học những kiên thức cơ bản vê các lý thuyêt, mô 
hình phát triển; bản chất, nội dung của phát triển bền vững; vai trò của 
chính trị đối với phát triển bền vững; lý luận và chiến lược phát triển 
bền vững ở nước ta.

3,0
(2,0:1,0)

43 CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật 
giành, giữ, tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập 
trung ở quyền lực nhà nước.

3,0
(2,0:1,0)

44 TT02051 Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính trị - xã 
hội và hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa phương. Sinh viên 
được tổ chức thành các nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ 
trách học phần, nghe giới thiệu, trực tiếp quan sát hoạt động của hệ 
thống chính trị và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

2,0
(0:2,0)

45 TT03580 Kiển tập nghề 
nghiệp

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận thực tiễn công tác quản lý 
văn hóa ở cơ quan văn hóa các cấp trong vòng 04 tuần. Trong đó, cấp 
tỉnh 01 tuần, cấp huyện 02 tuần và cấp cơ sở 01 tuần.

3,0
(0,5:2,5)

Tự chọn 9/27

46 TT02063
Đường lối 

văn hóa của 
Đảng

Học phần trang bị những tri thức về quá trình hình thành và phát triến 
đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Trong đó đi 
sâu giới thiệu các quan điểm của Đảng về văn hóa trong đề cương 
Văn hóa Việt Nam 1943, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 
VIII) và Nghị quyết 33 của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI).

3,0
(1,5:1,5)

47 TT02064 Văn hóa vùng 
và vùng văn

Cung cấp cho người học những hiếu biết cơ bản về khái niệm, cấu 
trúc văn hóa vùng, cách phân loại các vùng văn hóa Việt Nam và đặc

3,0
(2,0:1,0)
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hóa Việt Nam điểm của một số vùng văn hóa cơ bản ở Việt Nam: Đồng bằng sông 
Hồng, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ...

48 TT03901

Văn hóa 
phương 
Đông và 

phương Tây

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức khái quát một cách hệ 
thống về Văn hóa Phương Đông, phương Tây qua các thời kỳ phát 
triển, xu hướng và các thành tựu văn hóa chủ yếu của các nền văn hóa 
tiêu biểu.

3,0
(2,0:1,0)

49 TT02061 Tâm lý học 
truyền thông

Học phần cung cấp các tri thức bao gồm: Khái niệm, bản chất, quy 
luật tâm lý trong truyền thông. Tâm lý của các đối tượng truyền 
thông: trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân, 
chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số.

3,0
(2,0:1,0)

50 TT02062

Tổ chức và 
hoạt động của 

ban tuyên 
giáo

Học phần cung cấp các tri thức về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm 
vụ của ban tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán 
bộ tuyên giáo; cơ sở vật chất của công tác tuyên giáo; đánh giá hiệu 
quả và kiểm tra công tác tuyên giáo.

3,0
(2,0:1,0)

51 TT02065

Truyền thông 
trong chu 

trình chính 
sách công

Học phần trang bị cho người học: khái niệm, bản chất, vai trò, đặc 
điểm và các khâu, các bước trong chu trình chính sách. Đi sâu nghiên 
cứu vai trò của truyền thông trong quá trình xây dựng chính sách; vai 
trò của truyền thông trong quá trình ban hành chính sách, vai trò của 
truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện chính sách và vai 
trò của truyền thông trong đánh giá chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

52 TT02066
Truyền thông 

đại chúng 
đương đại

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản của 
truyền thông đại chúng hiện đại. Các xu thế phát triển của truyền 
thông đại chúng và các phương tiện truyền thông mới. Thực hành tổ 
chức sản xuất các sản phẩm truyền thông cho các phương tiện truyền 
thông đại chúng và phương tiện truyền thông mới như truyền thông 
Internet, truyền thông xã hội,...

3,0
(1,5:1,5)

53 CT02054
Thể chế chính 

trị thế giới 
đương đại

Thể chế chính trị thế giới đương đại mô tả khái quát về cách phân 
loại và đặc trưng của các loại hình thể chế chính trị thế giới đương 
đại; trên cơ sở đó nghiên cứu cụ thể những mô hình tiêu biêu ở một 
hoăc một số quốc gia đại diện cho một loại hình thể chế nào đó và

3,0
(2,0:1,0)
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nghiên cứu một cách khái quát về thể chế chính trị của các nước trong 
khu vực ASEAN.

54 CT03040 Vận động 
hành lang

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tống quan, cơ bản về vận 
động hành lang và công nghệ vận động hành lang, từ đó giúp người 
học hiểu rõ hơn về vận động hành lang như một công nghệ trong 
chính trị với đầy đủ những nội dung cơ bản của nó, nguồn gốc hình 
thành, các yếu tố tác động, tìm hiểu công nghệ vận động hành lang ở 
một số quốc gia tiêu biểu cũng như xu hướng vận động và phát triển 
của công nghệ này trong thời gian tới.

3,0
(2,0:1,0)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc 15

55 TT03902
Lý luận văn 

hóa

Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về khái 
niệm, bản chất, cấu trúc, chức năng, quy luật, tính chất của văn hóa 
và nội dung cơ bản của các lĩnh vực văn hóa chủ yếu trong đời sống 
xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

1 I' ' Ị Ị h

56 TT03903
Quản lý nhà 
nước về văn 

hóa

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về: khái niệm, vai trò, tố 
chức, cán bộ quản lý văn hóa; nội dung, phương thức, công cụ quản 
lý văn hóa; các mô hình quản lý văn hóa tiêu biểu trên thế giới và các 
biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa ở nước ta.

3,0
(2,0:1,0)

57 TT03904

Quản lý 
hoạt động 

lễ hội và sự 
kiện

Cung cấp cho sinh viên những hiếu biết về: khái niệm, vai trò, nội 
dung, hình thức, phương pháp, công cụ và thực trạng quản lý hoạt 
động lễ hội và sự kiện ở nước ta, những phương hướng, đề xuất nâng 
cao hiệu quả quản lý hoạt động lễ hội và sự kiện đáp ứng yêu cầu hội 
nhập, phát triển hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

58 TT03905 Quản lý di 
sản văn hóa

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về di sản 
Văn hóa Việt Nam; các thành tố của di sản văn hóa; hệ thống di sản 
văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu của Việt Nam; bảo tồn và 
phát huy giá trị của các di sản văn hóa và quản lý nhà nước về di sản 
văn hóa.

3,0
(2,0:1,0)

TT03902
TT03903

59 TT03906 Quản lý các Học phần bao gồm các nội dung: khái niệm và các yếu tố cấu thành, 3,0 TT03902
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thiết chế 
văn hóa

vai trò của các thiết chế văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt 
Nam; quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các cấp; mô hình 
quản lý thiết chế văn hóa trên thế giới và những vấn đề đặt ra trong 
quản lý các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

(0,5:2,5) TT03903

60 TT03907 Thực tập 
cuối khóa

Học phần tổ chức cho sinh viên thâm nhập sâu vào thực tiễn công tác 
văn hóa ở các cơ quan văn hóa các cấp trong 08 tuần. Trong đó, 01 ở 
cấp tỉnh, 04 tuần ở cấp huyện và 03 tuần ở cấp cơ sở. Người học trực 
tiếp tiến hành một số công việc chuyên môn, đối chiếu kết quả thực 
hiện với mục tiêu của chương trình đào tạo để xác định kế hoạch học 
tập, phấn đấu của cá nhân.

3,0
(0,5:2,5)

TT03902
TT03903

61 TT03910 Khóa luận
Người học vận dụng kiến thức đã tích lũy trong toàn khóa học, ứng 
dụng vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong phạm vi chuyên 
ngành đào tạo và trình bày dưới dạng một đề tài khoa học.

6,0
(0,5:5,5)

TT03902
TT03903

Hoc phân thav thê khóa luận 6,0

62 TT03911

Mô hình 
quản lý văn 

hóa Việt 
Nam và thế 

giới

Cung cấp cho những hiểu biết cơ bản về mô hình quản lý văn hóa ở 
Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; nghiên cứu mô hình quản lý văn 
hóa của các nước đại diện khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ La tinh 
và khu vực Đông Nam Á.

3,0
(2,0:1,0)

63 TT03912

Xử lý tình 
huống 

trong quản 
lý hoạt 

động văn 
hóa

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng xử lý các tình 
huống trong quản lý hoạt động văn hoá bao gồm các khâu: sáng tạo, 
truyền bá bảo quản, lưu giữ các giá trị văn hóa và tình huông trong tô 
chức hoạt động văn hóa ở cơ sở.

3,0
(1,5:1,5)

•

Tư chon 6/21

64 TT03913
Chính sách 
văn hóa và 
phát triển

Cung cấp những hiểu biết về cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách 
văn hóa và phát triển văn hóa; nội dung chính sách văn hóa của Đảng 
và Nhà nước; chu trình chính sách văn hóa; lịch sử phát triên của

3,0
(2,0:1,0)
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chính sách văn hóa Việt Nam; một số chính sách văn hóa tiêu biểu 
trên thế giới.

65 T T 03914
Xây dựng 
văn hóa 

cộng đồng

Cung cấp những tri thức về văn hoá cộng đồng và xây dựng văn hoá 
cộng đồng ở Việt Nam: văn hóa nông thôn, văn hoá học đường, văn 
hoá giao thông, văn hoá đô thị, văn hoá công sở, văn hoá doanh 
nghiệp...

3,0
(2,0:1,0)

*

66 T T 03915
Quản lý các 
dự án văn 

hóa

Cung cấp kiến thức cơ bản về: khái niệm, vai trò của dự án văn hóa 
và quản lý dự án văn hóa. Quy trình xây dựng mục tiêu, lập dự án văn 
hóa; triển khai thực hiện dự án; đánh giá vai trò của các lực lượng 
tham gia và kết quả thực hiện dự án; duy trì và phát triển dự án văn 
hóa.

3,0
(2,0:1,0)

67 T T 03916
Quản lý 

hoạt động 
nghệ thuật

Học phần bao gồm các nội dung: khái niệm, bản chất, chức năng, đặc 
điểm của các loại hình nghệ thuật; các nguyên tắc trong lãnh đạo, 
quản lý hoạt động nghệ thuật; nội dung, phương thức lãnh đạo của 
Đảng và quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật.

3,0
(2,0:1,0)

68 T T 03917
Công nghiệp 

văn hóa

Học phần bao gồm các nội dung: khái niệm, quy trình sáng tạo và 
phân phối sản phẩm văn hóa, đặc điểm và vai trò của công nghiệp 
văn hóa. Ngành công nghiệp văn hóa ở một số nước trên thế giới 
và ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

69 B C 03915
Sản phẩm 

truyền thông 
số

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phấm 
truyền thông số và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ 
thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm 
truyền thông trên nền tảng công nghệ hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

70 B C 03904

Tổ chức sản 
xuất sản 

phẩm truyền 
thông đại 

chúng

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thực hành 
về tồ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng với 3 loại 
hình sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn, sản xuất sản phẩm truyền 
thông nghe nhìn, sản xuất sản phẩm truyền thông số.

3,0
(1,5:1,5)
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9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình

TT
Mã học 

phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 TM01001 1 2 2 2
2 KT01001 1 2 2 2
3 CN01001 1 2 2 2
4 TH01001 1 2 2 2
5 LS01001 1 2 2 2
6 NP01001 1 2 2 2 2
7 CT01001 1 2 1 2 2 2
8 XD01001 1 2 2 2 2
9 TG01004 2 2 2 2
10 TT01002 1 2 2 2
11 TT01001 1 2 2 2
12 TM01003 1 2 2 2
13 TM01007 2 2 2 2
14 TG01003 2 2 2 2
15 TG01006 2 2 2 2
16 ĐC01001 2 2 2 2
17 QQ01002 2 2 2 2
18 XH01001 2 2 2 2 2
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19 ĐC01005 2 2 2 2
20 NN01015 2 2 2 2
21 NN01016 2 2 2 2
22 NN01017 2 2 2 2
23 NN01019 2 2 2 2
24 NN01020 2 2 2 2
25 NN01021 2 2 2 2
26 XD01004 1 1 2 2 2
27 NP02001 1 1 2 2 2
28 QT02001 1 1 2 2 2
29 TT02353 2 2 2 2 2 2
30 CT02060 1 1 1 2 2 2
31 TT03569 1 2 2 2 2
32 QT02607 1 1 2 2 2
33 QT02560 1 1 1 1 2 2 2
34 XD02303 1 1 1 1 2 2 2
35 KT02001 1 1 2 2 2
36 CT03062 1 2 2 2
37 TT01006 1 , 2 2 2

38 TT01007 2 2 2 2 2
39 TT02366 2 2 2 2 2 2 2
40 TT02555 2 2 2 2 2
41 CT 02059 1 1 ~ 2 2 2

1 0 2



42 CT03064 1 1 2 2 2

43 CT02053 1 2 2 2
44 TT02063 1 1 2 2 2 2 2 2 2

45 TT02064 1 2 X 2 2 2
46 TT03901 1 1 2 2 2
47 TT02061 2 2 2 2 2

48 TT02062 2 2 2 2 2

49 TT02065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

50 TT02066 2 2 2 2 2

51 CT02054 1 1 2 2 2

52 CT03040 1 1 2 2 2

53 TT02051 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 TT03580 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

55 TT03902 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

56 TT03903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

57 TT03904 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 TT03905 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

59 TT03906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

60 TT03913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

61 TT03914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

62 TT03915 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

63 TT03916 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

64 TT03917 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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65 BC03915 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 BC03904 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 TT03907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 TT03910 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 TT03911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70 TT03912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 
10.1. Phạm vi áp dụng

- Chương trình được áp dụng đối với hệ đào tạo chính quy tập trung và hệ vừa làm vừa 
học, từ năm học 2018-2019.

- Trong giai đoạn chuyển tiếp (năm học 2018-2021), học viên từ các khóa trước chuyển
r  r  \  \  r

tiêp xuông khóa sau được công nhận các học phân tương đương, học phân thay thê.
TT Học phần Tương đương hoặc thay thế Ghi chú

1 Lý luận và đường lối văn 
hóa của Đảng

- Lý luận văn hóa
- Đường lối văn hóa của Đảng Thay thế

2 Văn hóa nghệ thuật Việt 
Nam

Quản lý hoạt động nghệ thuật Thay thế

3 Văn hóa phương Đông Văn hóa phương Đông và 
phương Tây Thay thế

4 Văn hóa phương Tây Văn hóa phương Đông và 
phương Tây Thay thế

5 Văn hóa gia đình Xây dựng văn hóa cộng đồng Thay thế

6 Văn hóa giao tiếp Xây dựng văn hóa cộng đồng Thay thế

7
Nghiên cứu xã hội học 
trong lĩnh vực tư tưởng -  
văn hóa

Dư luận xã hội Thay thế

8 Quản lý hoạt động tư 
tưởng, văn hóa

Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư 
tưởng, văn hóa Tương đương

9 Văn hóa tín ngưỡng, tôn 
giảo

Lý luận văn hóa Thay thế

10.2. Dự kiến phân bổ chương trình

TT Mã
học phần Học phần

Số
tín
chỉ

Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TM01001 Triết học Mác - Lênin 4.0 *

2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 3.0 *

3 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3.0 *
4 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 *

5 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3.0 *

6 NP01001 Pháp luật đại cương 2.0 *
7 CT01001 Chính trị học đại cương 2.0 *
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8 XD01001 Xây dựng Đảng 2.0 *

9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu 
KHXHvàNV 2.0 *

10 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.0 *
11 TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 *
12 TM01003 Đạo đức học 2.0 *
13 TM01007 Lô gic học 2.0 *
14 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2.0 *
15 TG01006 Tâm lý học đại cương 2.0 *
16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2.0 *
17 QQ01002 Quan hệ công chúng 2.0 *
18 XH01001 Xã hội học đại cương 3.0 *
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3.0 *
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 3.0 *
21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 3.0 *
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 3.0 *
23 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 3.0 *
24 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 3.0 *
25 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 3.0 *
26 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3.0 *
27 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3.0 * ..
28 ỌT02001 Quan hệ quốc tế 3.0 *
29 TT02353 Truyền thông và vận động 3.0 *

30 CT02060 Hệ thống chính trị với quản 
lý xã hội 3.0 *

31 TT03569 Giao lưu và tiếp biến văn 
hóa 3.0 *

32 QT02607 Thông tin đối ngoại Việt 
Nam 3.0 *

33 QT02560 Địa chính trị thế giới 3.0 *

34 XD02303 Các đảng chính trị trên thế 
giới 3.0 *

35 KT02001 Quản lý kinh tế 3.0 *
36 CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3.0 *
37 TT01006 Hệ tư tưởng học 2.0 *

38 TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng 3.0 *

39 TT02366 Nghệ thuật phát biểu 
miệng 3.0 *

40 TT02555 Văn hóa chính trị 3.0
'/ ỉ Xx*.

+—

41 CT 02059 Khoa học chính sách công 3.0 *
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42 CT03064 Chúứi trị học phát triển 3.0 *

43 CT02053 Quyền lực chính trị 3.0 *
44 TT02051 Thực tế chính trị - xã hội 2.0 *

45 TT03580 Kiến tập 3.0 *

46 TT02063 Đường lối văn hóa của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 3.0 *

47 TT02064 Văn hóa vùng và các vùng 
văn hóa Việt Nam 3.0 *

48 TT03901 Văn hóa phương Đông và 
phương Tây 3.0 *

49 TT02061 Tâm lý học truyền thông 3.0 *

50 TT02062 Tố chức và hoạt động của 
ban tuyên giáo 3.0 *

51 TT02065 Truyền thông trong chu ữình 
chính sách công 3.0 *

52 TT02066 Truyền thông đại chúng 
đương đại 3.0 *

53 CT02054 Thể chế chính trị thế giới 
đương đại 3.0 *

54 CT03040 Vận động hành lang 3.0 *

55 TT03902 Lý luận văn hóa 3.0 *

56 TT03903 Quản lý nhà nước về văn 
hóa 3.0 *

57 TT03904 Quản lý hoạt động lễ hội 
và sự kiện 3.0 *

58 TT03905 Quản lý di sản văn hóa 3.0 *

59 TT03906 Quản lý các thiêt chê văn 
hóa 3.0 *

60 TT03907 Thực tập nghề nghiệp 3.0 *

61 TT03910 Khỏa luận tốt nghiệp 6.0 *

62 TT03911 Mô hĩnh quản lý văn hóa 
Việt Nam và thế giới 3.0 *

63 TT03912 Xử lý tình huống trong 
quản lý hoạt động văn hóa 3.0 *

64 TT03913 Chính sách văn hóa và phát 
triển 3.0 *

65 TT03914 Xây dựng văn hóa cộng 
đồng 3.0 *

66 TT03915 Quản lý các dự án văn hóa 3.0 *

67 TT03916 Quản lý hoạt động nghệ 
thuật 3.0 *
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68 TT03917 Công nghiệp văn hóa 3.0 *

69 BC03915 Sản phẩm truyền thông số 3.0 *

70 BC03904 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng 3.0 *

10.3. Điều kiện áp dụng
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
+ Phòng thực hành diễn thuyết được trang bị máy quay phim, máy chiếu, âm thanh 

và các thiết bị chuyên dụng.
+ Để tăng cường thực tế và gắn với đặc thù nghề nghiệp là quản lý văn hóa, mỗi khóa 

sinh viên đều được tổ chức đi kiến tập, thực tập ở cơ quan văn hóa, thể thao du lịch cấp tỉnh, 
huyện và cơ sở. Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ ừợ của Học viện về thủ tục, 
giấy tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ côns tác phí đối với siảng viên, hỗ ừợ kinh phi cho smh 
viên và sự đóng góp của sinh viên.

* về đội ngũ giảng viên: Yêu cầu phải có đội ngũ giảng viên bảo đảm đúng theo tỷ lệ 
quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và phải có kinh, 
nghiệm thực tiễn công tác hên quan đến hoạt động quản lý văn hóa, nghệ thuật.

* về thư viện: phải có các loại sách và tạp chí về khoa học chính trị; tác phẩm kinh 
điển, các văn kiện của Đảng, tài liệu về văn hóa, nghệ thuật bàng tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Tạp chí lý Luận văn hóa.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá đinh kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

GIÁM ĐỐC

Trương Ngọc Nam
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày U 'thảng  10 năm 2018
*

Số 4958-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông chính sách

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo đục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đọng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông chính sách;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC V Ệ N  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền 

thông chính sách.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Tuyên truyền và các đơn vị có hên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
__________________________ •_____________________________________ 3

HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊNTRUYÈN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 4958-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàyX^tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Chính trị học
Tên chương trình : Truyền thông chính sách 
Trinh độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học Mã số : 7310201

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo cử nhân chuyên ngành truyền thông chính sách có phẩm chất chính trị và đạo _ 
đức tốt; có kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đủ rộng và chuyên sâu, có khả năng 
tham mưu, chỉ đạo, kiểm ừa và thực hiện tốt các hoạt động truyền thông chính sách trong cơ 
quan tuyên truyền, giáo dục của Đảng, bộ phận truyền thông của các cơ quan Nhà nước, các 
tổ chức chính trị -  xã hội, lực lượng vũ hang, các công ty truyền thông chuyên nghiệp, các 
tổ chức quốc tế và các loại hình doanh nghiệp khác; đồng thời có khả năng học tập để nâng 
cao trình độ ở những bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể 
- về kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối của Đảng nói chung và những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà 
nước về lĩnh vực truyền thông và truyền thông chính sách.

+ Có kiến thức văn hoá tổng hợp về thế giới hiện đại, đất nước, xã hội, con người Việt 
Nam trên các phương diện lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá...

+ Có kiến’thức nền tảng về chính trị học, chính sách công, khoa học truyền thông; về 
mối liên hệ tương tác giữa truyền thông và chính sách công.

+ Nắm vững bản chất, quy luật, nguyên tắc và mô hình truyền thông chính sách; quy 
trình, phương thức sản xuất các sản phẩm truyền thông chính sách, quản lý, tổ chức và thực
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hiện các hoạt động truyền thông chính sách.
- về kỹ năng
+ Kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng dự án, kế hoạch truyền thông 

chính sách; quản lý các hoạt động truyền thông chính sách.
+ Kỹ năng giao tiếp, phát ngôn, thuyết trình trước công chúng và soạn thảo các văn bản 

về truyền thông chính sách.
+ Kỹ năng thẩm định, tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá các dự án, kế hoạch, dịch 

vụ và sáng tạo các sản phẩm truyền thông chính sách.
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích ứng, sáng tạo trong công việc.
- về phẩm chất chính trị, đạo đức
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và 
nhân dân ta.

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng động, 
sáng tạo, nhiệt huyết với công việc.

+ Có khát vọng cống hiến, biết kết hợp hài hòa giữa quyền lợi và tiến bộ của bản thân 
với lợi ích của cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

-  Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
+ Cán bộ tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở.
+ Cán bộ truyền thông ở Văn phòng chính phủ, bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp. 

Người phát ngôn, phụ trách giao tiếp với báo chí của các tổ chức đảng, chính quyền, lực 
lượng vũ ừang, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp công lập.

+ Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực truyền thông chính sách.
+ Người phụ trách truyền thông của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ hoặc hoạt động 

truyền thông nội bộ của các doanh nghiệp.
-  Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp đạt ừình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 500 

điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
-  Trình độ Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác
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- Chương trình đào tạo cử nhân Quan hệ công chúng, quảng cáo và truyền thông -  Đại 
học Middsex -  Vương quốc Anh, năm 2016.

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công chúng -  Đại học Sookmyung, 
Hàn Quốc, năm 2017.

- Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện -  Đại học 
quốc tế Hồng Bàng, năm 2015.

- Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Truyền thông văn hóa -  Đại học Văn 
hóa, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013.

- Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Chính trị học -  Trường Đại 
học Khoa học xã hội và Nhân văn -  Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014.

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội năm 2018, bao gồm 100 phiếu điều tra và phỏng vấn sâu 10 

trường hợp, bao gồm đối tượng là giảng viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan truyền thông, sinh 
viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang học tập ngành chính trị học tại trường. Kết quả khảo sát 
có 87,5% số người được hỏi nhất trí với chươna trình, 12,5% cho rằng chương trình cần 
được bổ sung nhiều môn học về truyền thông hơn.

.* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo)

2.2. Căn cứ pháp lỹ
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình 
độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy đinh điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
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- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sừ dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
- Kiến thức đại cương
CĐR1: Mô tả và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào 
xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

CĐR2: Vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính 
trị học, văn hóa học, đạo đức học, xã hội học...); về thế giới trong quá khứ và hiện đại, về 
văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình nhận thức và tiến hành công tác tư tưởng.

CĐR3: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp xã hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa 
chọn các biện phẩp tác động đến đối tượng của công tác tư tưởng và truyền thông chính 
sách.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin 
học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục và quản lý các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, truyền thông.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc khoa học chính trị về hoạt 

động lãnh đạo giành, giữ chính quyền tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết để 
bổ sung kiến thức tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị khi có điều kiện.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, 
thông tin, truyền thông phục vụ quá ừình quản lý và tác nghiệp các hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu và vận dụng được bản chất, những quy luật cơ bản của chính trị Việt 

Nam và thế giới, sự tác động tích cực và tiêu cực của của các hệ tư tưởng, các luồng tư 
tưởng chính trị trong xã hội Việt Nam hiện nay.

CĐR8: Xác định được quy trình của chính sách công, phân tích được các giá trị của vãn 
hóa chính trị, đánh giá được các ưu thế, hạn chế của thể chế chính trị Việt Nam và quốc tế.
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CĐR9: Mô tả và vận dụng được bản chất, quy luật, nguyên tắc, các bộ phận, các yếu tố 
cấu thành công tác tư tưởng.

CĐR10: Xác định được sự khác biệt về tâm lý của các đối tượng truyền thông, ưu thế 
và hạn chế của các phương tiện truyền thông. Hiểu và vận dụng các quy luật và phương 
pháp nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong truyền thông chính sách.

CĐR11: Đánh giá được ưu thế, hạn chế của bộ máy tiến hành công tác tư tưởng và vai 
trò của truyền thông trong chu trình chính sách.

CĐR12: Vận dụng được các quan điểm, đường lối của Đảng, các đặc điểm của văn hóa 
vùng miền vào quá trình quản lý các hoạt động tư tưởng, văn hóa, truyền thông.

CĐR13: Áp dụng được các lý thuyết về phân tích, chứng minh, tổ chức thực hiện và 
xử lý tình huống trong quá trình tuyên truyền bằng lời nói trực tiếp.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR14: Nắm vững và vận dụng thành thục bản chất, quy luật, các yếu tố cấu thành 

hoạt động truyền thông chính sách (chủ thể, thông điệp, đối tượng, phương thức, phương 
tiện, hiệu quả) trong thực tiễn.

CĐR15: Liên kết được các đặc điểm tâm lý xã hội của công chúng truyền thông và các 
tri thức về dư luận xã hội để định hướng dư luận xã hội qua hoạt động truyền thông.

CĐR16: Vận dụng được những tri thức về kết cấu, đặc điểm ngôn ngữ trong soạn thảo, 
thuyết trình các dự án, chương trình, kế hoạch truyền thông chính sách; lý thuyết về mô 
hình, quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông và vận động chính sách.

CĐR17: Áp dụng được những vấn đề chung nhất về nội dung và phương thức truyền 
thông chính sách trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 
và đối ngoại vào thực tiễn.

CĐR18: Vận dụng được lý thuyết về quản trị khủng hoảng truyền thông; quản lý, quản 
trị phương tiện truyền thông đa phương tiện và phương tiện truyền thông mới.

3.2. Kỹ năng
CĐR19; Có kỹ năng tham mưu về truyền thông chính sách: khả năng lĩnh hội các 

hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, dự báo, phát hiện các vấn đề liên quan đến truyền thông 
trong chu trình chính sách.

CĐR20: Có năng lực trình bày lôgic, thuyết phục các dự án, chương trình, kế hoạch 
truyền thông chính sách để tham mưu cho cấp có thẩm quyền.

CĐR21: Có kỹ năng tổ chức tiến hành các hoạt động truyền thông chính sách: Nắm 
được và thực hành thành thạo các bước, các khâu của một quy trình hoạt động truyền thông 
chính sách.
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CĐR22: Có khả năng xác định và xử lý được các tình huống khủng hoảng trong truyền 
thông chính sách.

CĐR23: Có kỹ năng quản trị các phương tiện truyền thông trong xây dựng, hoàn thiện, 
truyền bá và phản biện chính sách, đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông chính sách 
cụ thể phù hợp với mục đích, yêu cầu thực tiễn đặt ra.

CĐR24: Có kỹ năng cơ bản trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật và các phần mềm 
công nghệ truyền thông phục vụ cho sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền 
thông chính sách.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR25: Có kỹ năng tư duy cá nhân và kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy sáng tạo, lập 

luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ thể bằng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục.
CĐR26: Có kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, kỹ 

năng tự chủ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc nhóm; kỹ 
năng quản lý và lãnh đạo; kỹ năng tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.

CĐR27: Hội tụ đủ các phẩm chất đạo đức cá nhân trong sáng, có lối sống trong sạch, 
lành manh, biết sống và làm việc hòa đồng, hòa thuận với đồng nghiệp, mọi người xung 
quanh; thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng cống hiến trong 
công việc.

4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học 

kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định ữên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (Chưa bao gồm Giáo dục thể chất, 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, 
tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính 
trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học 
lực ừong từng năm học THPT đạt 6,0 ứở lên; hạnh kiểm từng năm học THPT xếp loại Khá 
trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.

114



7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Thang điểm, cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
+ Bắt buộc: 9 tín chỉ
+ Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Tin học ứng dụng 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-  Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
+ Bắt buộc: 12 túi chỉ
+ Tự chọn: 6/18 tín chỉ
-  Kiến thức ngành 37 tín chỉ
+ Bắt buộc: 25 túi chỉ
+ Tự chọn: 9/27 tín chỉ
+ Kiến tập: 3 tín chi
-  Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
+ Bắt buộc: 21 túi chỉ
+ Tự chọn: 6/21 tín chỉ
+ Thực tập: 3 tín chỉ
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối lượng 
kiến thức 

(LT/TH/Tự
____ học)

Học
phần tiên 

quyết

1. Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Khoa hocM rác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1 TM01001 Triết học Mác 
-  Lênin

Giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sống; 
những nội dung cơ bản của triết học Mác -  Lênin, như: vật chất và ý 
thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - 
xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã 
hội, vấn đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001 Kinh té chính 
trị Mác -  Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, 
giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ 
nghĩa tư bản độc quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; nội 
dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tể hàng 
hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3 CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Hệ thống tri thức và phương pháp nghiên cứu lý luận về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, xã hội XHCN, liên minh giai cấp, dân chủ 
XHCN, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam; CNXH hiện thực và mô hình XHCN trên thế 
giới hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

4 LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự 
lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân 
tôc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nguồn gốc, quá 2,0

t ỉ 1
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Chí Minh trình hình thành, phát triển và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH và con đường quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam, ĐCS Việt Nam, nhà nước; đại đoàn kết; nhân 
văn, đạo đức, văn hóa.

(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, một số ngành luật 
cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, Luật hành 
chính, Luật dân sự, Luật hình sự; những vấn đề phòng chống tham 
nhũng trong quản lý, kinh nghiệm, các biện pháp chủ yếu để phòng, 
chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

7 CT01001 Chính trị học 
đại cương

Những kiên thức cơ bản vê lĩnh vực chính trị, từ lịch sử tư tưởng 
chính trị, quyền lực chính trị, hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, 
quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị; xu hướng chính trị thế 
giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Những kiến thức cơ bản về hệ thống tư tưởng, quan điểm của Mác- 
Ăngghen, Lênin, HÒ Chí Minh, ĐCS Việt Nam về Đảng và xây dựng 
Đảng; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; 
nguyên tắc, hệ thống tổ chức của Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên; 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, dân vận của Đảng; sự lãnh đạo 
của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Những kiên thức cơ bản vê phương pháp nghiên cứu khoa học: cách 
xác định vẩn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 
nghiên cứu; căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết, đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học; phương pháp luận 
và một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10 TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng, chung 
nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: lý luận cơ bản, diễn trình lịch 
sử, quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, văn hóa môi trường, văn hóa

2,0
(1,5:0,5)

117



sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần và những quan điểm của Đảng 
về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
trong giai đoạn hiện nay.

11 TT01001 Lịch sử văn 
minh thể giới

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử: Ai cập cổ đại, 
Lưỡng Hà, Ả Rập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Phương 
Tây phục hưng, Phương Tây cận đại, Đông Nam Á...Tổng hợp những 
thành tựu văn minh của nhân loại và ảnh hưởng của chúng trong thời 
đại ngày nay.

2,0
(1,5:0,5)

12 TM01003 Đạo đức học

Học phần đạo đức học Mác — Lênin cung cấp những kiến thức cơ 
bản của đạo đức học như quy luật hình thành phát triển của đạo đức, 
các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá 
nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học 
rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chinh 
suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, 
thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

13 TM01007 Lô gic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học 
đại cương và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

14 TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy 
học đại học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình 
thức tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành 
các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương 
pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

15 TG01006 Tâm lý học đại 
cưcmg

Nội dung của học phần gồm 7 chương bao gồm những kiến thức cơ 
bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chế hình 
thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân. Đặc biệt, học phần này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái 
niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường

2,0
(1,5:0,5)
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hình thành và phát triển nhân cách.

16 ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Những nội dung cơ bản, khái quát vê lý thuyêt tiêng Việt và thực 
hành tiếng Việt. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản 
biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17 QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và 
phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; Môn 
học trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ 
năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, 
liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

18 XH01001 Xã hội học đại 
cương

Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã 
hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 
nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học, các phương pháp 
nghiên cứu và tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu 
các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã 
hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã 
hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình 
chiếu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công 
việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20 NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung 
cấp(Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống 
hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền 
trung cấp. Bước đàu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong 
các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần
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Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời 
nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, 
sờ thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ 
vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22 NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ 
bản về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị 
động, câu điều kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen 
thuộc trong cuộc sống, hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói 
Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe 
hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuôc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bản vê phân ngữ 
âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ 
Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu 
được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng 
nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết 
chữ Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện 
tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các 
chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... 
Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức 
độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25 NN01021 Tiếng Trung 
học phàn 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách 
diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng 
ngày. Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao 
đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những 
vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng 
cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 
nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
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2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26 XD01004 Khoa học lãnh 
đạo

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về: Đối tượng, 
đặc điểm của khoa học lãnh đạo; Lịch sử tư tưởng lãnh đạo; Chức 
năng, quyết sách lãnh đạo; Nguyên tắc, phương pháp và công cụ lãnh 
đạo; Khoa học dùng người trong lãnh đạo; Điều hành, thương thuyết 
và nghệ thuật trong hoạt động lãnh đạo; Phong cách, tác phong, phẩm 
chất, năng lực cán bộ lãnh đạo; Khái niệm, bản chất của hiệu quả lãnh 
đạo; Nội dung, nguyên tắc, trình tự và phương pháp đánh giá hiệu 
quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

27 NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Nắm vững và vận dụng ¡sáng tạo các vấn đề mang tính chất nguyên lý 
về nhà nước pháp quyền XHCN; Tổ chức phân công thực hiện quyền 
lực trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực 
hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

28 QT02001 Quan hệ quốc
tế

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống về quan hệ quốc 
tế và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, 
người học có thể nhận thức được tình hình quốc tế, có năng lực và bản 
lĩnh bảo vệ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam

3,0
(2,0:1,0)

29 TT02353 Truyền thông 
và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền 
thông bao gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền 
thông, các yếu tố cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản 
chất của vận động; truyền thông thay đổi hành vi; phương pháp xây 
dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

Tư chon 6/18

30 CT02060
Hệ thống chính 
trị với quản lý 

xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị 
nói chung và đi sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là 
những thiết chế quyền lực trong lãnh đạo, quản lý xã hội theo định 
hướng của giai cấp cầm quyền vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.
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31 TT03569 Học phần cung cấp cho sinh viên những hiếu biết về quy luật giao lưu 3,0

121



Giao lưu và 
tiếp biến văn 

hóa

tiếp biến văn hóa, các hình thức giao lưu tiếp biến văn hóa, điều kiện 
và cơ chế giao lưu tiếp biến văn hóa trong diễn trình lịch sử thế giới 
và cấu trúc văn hóa Việt Nam trong giao lưu tiếp biến với các nền 
văn hóa trên thế giới.

(2,0:1,0)

32 QT02607

.

Thông tin đối 
ngoại Việt 

Nam

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam 
như Quan điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà 
nước về Thông tin đối ngoại; Nội dung, đối tượng, Phương châm, lực 
lượng...làm công tác thông tin đối ngoại; Các đối tượng tác động của 
Thông tin đối ngoại Việt nam; Vai trò và cách thức sử dụng các loại 
hình báo chíj truyền thông trong thông tin đối ngoại...

3,0
(1,5:1,5)

33 QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Trang bị tri thức cơ bản, về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục trên thế giới, giúp cho người học có cơ sở phân tích, giải thích 
các diễn biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý; sự ảnh hưởng tác 
động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với sự phát triển quốc gia, 
khu vực.

3,0
(2,0:1,0)

34 XD02303 Các đảng chính 
trị trên thế giới

Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về các đảng chính trị trên 
thế giới như: Cáckhái niệm, quá trình hình thành đảng chính trị; đặc 
điểm đảng chính trị; điều kiện trở thành đảng cầm quyền; khảo sát 
công tác tổ chức và hoạt động của đảng chính trị hiện nay thôngqua 
một số mô hình đảng chính trị cầm quyền tại Vương quốc Liên hiệp 
Anh và Bắc Ai-len,Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa.

3,0
(2,0:1,0)

35 KT02001 Quản lý kinh tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý 
kinh tế và khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tắc, phương 
pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; 
quản lý nhà nước về .kinh tế; quản lý các loại hình doanh nghiệp; 
thông tin và quyết định quản lý kinh tế; làm cơ sở cho việc nắm bắt, 
đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 25



s

36 CT03062 Lịch sử tư 
tưởng chính trị

Môn học có nhiệm vụ làm rõ hoàn cảnh lịch sử xuất hiện và những 
nội dung cơ bản của những tư tưởng chính trị tiêu biểu trên thế giới 
và Việt Nam từ thời cổ đại đến nay. Trọng tâm môn học đi sâu nghiên 
cứu: tư tưởng chính trị Hy Lạp, La Mã cổ đại; tư tưởng chính trị 
phương Tây trung - cận đại; tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ - trung 
đại, cận - hiện đại; tư tưởng chính trị ấn Độ, Nhật Bản từ cổ đại đến 
hiện đại; học thuyết chính trị Mác - Lênin; tư tưởng chính trị Việt 
Nam và tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

3(2,0:1,0)

37 TT01006 Hệ tư tưởng 
học

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, nguồn 
gốc và các kiểu loại hệ tư tưởng giữ vai trò chi phối, thống trị các 
hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử phát triển của xã hội loài 
người, bao gồm: Hệ tư tưởng chiếm hữu nô lệ, Hệ tư tưởng phong 
kiến, Hệ tư tưởng tư sản, Hệ tư tưởng vô sản và tư tưởng nông dân, 
tiểu tư sản.

2,0
(1,5:0,5)

38 TT01007
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về công tác tư tưởng bao 
gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, 
phương châm công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối 
quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, 
phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tính chất, nội dung, phương 
thức đấu tranh ừên mặt hận tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

39 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái 
niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát biểu miệng; ngôn ngữ 
phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh trong phát biểu 
miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu.

3,0
(2,0:1,0)

40 TT02555 Văn hóa 
chính trị

Học phân cung câp cho sinh viên những kiên thức vê khái niệm, cơ 
sở hình thành và vai trò của văn hóa chính trị; cấu trúc của văn hoá 
chính trị; văn hóa chính trị của một số quốc gia trên thế giới; văn hóa 
chính trị của Việt Nam; văn hóa Đảng; vai trò của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong hình thành văn hóa chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

123



41 CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đển 
chính sách công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu 
được đặc điểm và nội dung của từng giai đoạn trong quy trình chính 
sách và thực tế chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận dụng 
những kiến thức chung về chính sách công để nhận định thực trạng 
chính sách công ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

42 CT03064 Chính trị học 
phát triển

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết, mô 
hình phát triển; bản chất, nội dung của phát triển bền vững; vai trò 
của chính trị đối với phát triển bền vững; lý luận và chiến lược phát 
triển bền vững ờ nước ta.

3,0
(2,0:1,0)

43 CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật 
giành, giữ, tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập 
trung ở quyền lực nhà nước.

3,0
(2,0:1,0)

44 TT02060 Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính trị - xã hội 
và hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa phương. Sinh viên 
được tổ chức thành các nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ 
trách học phần, nghe giới thiệu, trực tiếp quan sát hệ thống chính trị 
và tình hình kinh tế- xã hội của địa phương.

2,0
(0:2,0)

45 TT03374 Kiến tập nghề 
nghiệp

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận thực tiễn hoạt động TTCS ở 
ban tuyên giáo và văn phòng UBND tỉnh, huyện, cơ sở và tương 
đương bao gồm ở cấp tỉnh 02 tuần, cấp huyện và cấp cơ sở 02 tuần.

3,0
(0,5:2,5)

Tư chọn 9/27

46 TT02061 Tâm ỉý học 
truyền thông

Môn học cung cấp các tri thức bao gồm: Khái niệm, bản chất, quy 
luật tâm lý trong truyền thông nói chung và tuyên truyền nói riêng. 
Tâm lý của các đối tượng: trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, 
phụ nữ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số.

3,0
(1,5:1,5)

47 TT02065

Truyền thông 
trong chu 

trình chính 
sách công

Học phần trang bị cho người học: khái niệm, bản chất, vai trò, đặc 
điểm của chính sách công và các khâu, các bước trong chu trình 
chính sách. Đi sâu nghiên cứu vai trò của các loại hình truyền thông 
trong quá trình xây dựng chính sách, ban hành chính sách, triển khai

3,0
(2,0:1,0)



s {

thực hiện chính sách và đánh giá chính sách.

48 TT02066
Truyền thông 

đại chúng 
đương đại

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản của 
truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông mới như khái 
niệm, loại hình, vị trí, vai trò, ưu thế của các loại phương tiện truyền 
thông đại chúng, các xu thế phát triển của truyền thông đại chúng và 
các phương tiện truyền thông hiện đại.

3,0
(1,5:1,5)

49 PT02306

Pháp luật và 
đạo đức báo 
chí — truyền 

thông

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan 
đến hoạt động truyền thông; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 
vực truyền thông, quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; tự 
do ngôn luận, tự do ngôn luận trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí 
ví và nhà báo; Quan niệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông; 
cơ sở quy định đạo đức nghề nghiệp; các quy ước đạo đức nghề nghiệp; 
tiêu chí đánh giá về đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tư dưỡng và rèn luyện 
đạo đức nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông.

3,0
(2,0:1,0)

50 CT03017 Hệ thống chính 
trị và quy trình 

chính sách

Trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, C ơ  bản về hệ thống 
chính trị và quy trình chính sách công thông qua việc tìm hiểu sự 
tham gia của các thành tố trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị 
là Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội -  các 
nhóm lợi ích vào quy trình chính sách công ở các nước trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

51 CT03040 Vận động hành 
lang

Trang bị cho người học những kiến thức tống quan, cơ bản về vận 
động hành lang và công nghệ vận động hành lang với đầy đủ những 
nội dung cơ bản của nó, nguồn gốc hình thành, các yếu tố tác động, 
tìm hiểu công nghệ vận động hành lang ở một số quốc gia tiêu biểu 
cũng như xu hướng vận động và phát triển của công nghệ này trong 
thời gian tới.

3,0
(2,0:1,0)

52 TT02062
Tổ chức và 

hoạt động của 
ban tuyên giáo

Môn học cung cấp các tri thức về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm 
vụ của ban tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở; các biện pháp xây 
dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất 
của công tác tuyên giáo; quy trình kiểm tra, đánh giá hiệu quả công

3,0
(2,0:1,0)
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tác tuyên giáo.

53 TT02063
Đường lối 

văn hóa của 
Đảng

Học phần trang bị những tri thức về quá trình hình thành và phát triển 
đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách 
mạng, từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 cho đến các nhiệm 
kỳ đại hội, Trong đó đi sâu giới thiệu các quan điểm của Đảng về văn 
hóa trong đề cương Văn hóa Việt Nam 1943, Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 33 của Hội nghị Trung ương 
9 (Khóa XI).

3,0
(2,0:1,0)

54 TT02064

Văn hóa vùng 
và các vùng 
văn hóa Việt 

Nam

Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về văn hóa vùng và 
các vùng văn hóa Việt Nam như: khái niệm, cấu trúc văn hóa vùng, 
cách phân loại các vùng văn hóa Việt Nam và đặc điểm của một số 
vùng văn hóa cơ bản ở Việt Nam: Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ...

3,0
(2,0:1,0)

55 CT02054
Thể chế chính 

trị thế giới 
đương đại

Thể chế chính trị thế giới đương đại mô tả khái quát về cách phân loại 
và đặc trưng của các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại; 
trên cơ sở đó nghiên cứu cụ thể những mô hình tiêu biểu ở một hoặc 
một số quốc gia đại diện cho một loại hình thể chế nào đó và nghiên 
cứu một cách khái quát về thể chế chính trị của các nước trong khu 
vực ASEAN.

3,0
(2,0:1,0)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Băt buộc 15

56 TT03076

Lý thuyết và 
kỹ năng 

truyền thông 
chính sách

Học phần cung cấp tri thức về: chính sách và vai trò của chính sách, 
quan niệm về TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, 
thông điệp, phương thức và hiệu quả TTCS; các kỹ nắm bắt nhu cầu 
đối tượng, xây dựng thông điệp, sử dụng các phương tiện truyền 
thông chính sách.

3,0
(1,5:1,5)

57 TT03077 Dư luận xã 
hội

Trang bị cho người học những nội dung sau: khái niệm, bản chất, đặc 
điểm, vai trò của dư luận xã hội; quá trình hình thành và biến đổi của 
dư luận xã hội; mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội; các 
nguyên tắc và phương pháp nắm bắt dư luận xã hội.

3,0
(2,0:1,0)
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58 TT03075
Phát ngôn và 
giao tiếp báo 

chí

Học phần cung cấp:
- Tri thức và kỹ năng về phát ngôn: khái niệm, vai trò, thể loại phát 
ngôn; ngôn ngữ, thái độ phát ngôn, sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ 
trong phát ngôn báo chí.
- Tri thức và kỹ năng giao tiếp báo chí: khái niệm, vai trò của báo chí 
trong TTCS, kỹ năng cung cấp thông tin, tổ chức họp báo, viết thông 
cáo báo chí, đối thoại, trả lời phỏng vấn báo chí...

3,0
(2,0:1,0)

59 TT03802

Quản trị 
khủng hoảng 
truyền thông 
chính sách

Học phần cung cấp các tri thức và kỹ năng bao gồm: Khái niệm, bản 
chất, biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của khủng hoảng TTCS; các 
tình huống khủng hoảng truyền thông chính sách thường gặp, đặc 
điểm và quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình 
chuẩn bị, xây dựnạ, ban hành và thực thi chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

60 TT03803
Văn bản 

truyền thông 
chính sách

Học phần cung cấp các tri thức và kỹ năng bao gồm: Ngôn ngữ và 
văn phong TTCS, các thể loại văn bản TTCS, kỹ năng xây dựng các 
thể loại văn bản TTCS: thông cáo báo chí, phát ngôn, tin, phóng sự, 
gương điển hình tiên tiến, công văn trả lời báo chí.

3,0
(2,0:1,0)

61 TT03880 Thực tập cuối 
khóa

Học phần tổ chức cho sinh viên thâm nhập sâu vào thực tiễn họat 
động TTCS ở Văn phòng UBND cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương 
đương bao gồm ở cấp tỉnh 01 tuần, cấp huyện 04 tuần và cấp cơ sở 
03 tuần.

3,0
(0,5:2,5)

62 TT03881 Khóa luận
Người học vận dụng kiến thức đã tích lũy trong toàn khóa học, ứng 
dụng vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong phạm vi chuyên ngành 
đào tạo và trình bày dưới dạng một đề tài khoa học.

6,0
(0,5:5,5)

Hoc phần tha\ thế khóa luận 6,0

63 TT03804

Truyền 
thông chính 
sách trong 
cách mạng 
kỹ thuật số

Học phần giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức cơ bản về 
TTCS: khái niệm, bản chất, quy luật, các yếu tố cấu thành TTCS, 
đồng thời cung cấp tri thức cập nhật về cách mạng kỹ thuật số, những 
tác động của cách mạng kỹ thuật số đến TTCS, những quan điểm, 
giải pháp phát huy tích cực, hạn chế tác động tiêu cực để nâng cao 
hiệu quả TTCS trong thời kỳ mới.

3,0
(1,5:1,5)
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64 TT03805

Xây dựng, 
phát triển dự 

án truyền 
thông chính 

sách

Học phần cung cấp tri thức và kỹ năng bao gồm: Khái niệm về dự án 
trong TTCS, kết cấu, nội dung và vai trò của dự án TTCS; quy trình 
xây dựng và triển khai dự án TTCS; kỹ năng lập dự án TTCS, kỹ 
năng triển khai dự án; kỹ năng đánh giá và duy trì dự án; kỹ năng 
phát triển dự án TTCS.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn 6/21

65 TT03806 Truyền thông 
chính trị

Học phần cung cấp tri thức về khái niệm, đặc điếm, vai trò của 
TTCT; Kinh nghiệm TTCT trên thế giới và Việt Nam; chủ thể, nội 
dung, phương thức, hiệu quả TTCT; kỹ năng xây dựng các thông 
điệp, kỹ năng sử dụng các phương thức truyền thông trực tiếp, trực 
quan, truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội trong TTCT

3,0
(2,0:1,0)

66 TT03807

Truyền thông 
chính sách 
kinh tế và 
phát triển 

doanh 
nghiệp

Học phân cung câp tri thức vê khái niệm, đặc diêm, vai trò, kinh 
nghiệm TTCSKT và PTDN trên thế giới và Việt Nam; chủ thể, nội 
dung, phương thức, hiệu quả TTCSKT và PTDN; kỹ năng xây dựng 
các thông điệp và sử dụng các phương thức truyền thông trực tiếp, 
trực quan, truyền thồng đại chúng, truyền thông xã hội trong 
TTCSKT và PTDN.

3,0
(2,0:1,0)

67 TT03808

Truyền thông 
chính sách 

văn hóa, xã 
hội

Học phần cung cấp tri thức về khái niệm, đặc điếm, vai trò, kinh 
nghiệm TTCSVH,XH trên thế giới và Việt Nam; chủ thể, nội dung, 
phương thức, hiệu quả TTCSVH,XH; kỹ năng xây dựng các thông 
điệp và sử dụng các phương thức truyền thông trực tiếp, trực quan, 
truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội trong TTCSVH,XH.

3,0
(2,0:1,0)

68 TT03809

Truyền thông 
chính sách quốc 
phòng, an ninh, 

đối ngoại

Học phần cung cấp tri thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò, kinh 
nghiệm TTQPANĐN trên thế giói và Việt Nam; chủ thể, nội dung, 
phương thức, hiệu quả TTQPANĐN; kỹ năng xây dựng các thông 
điệp và sử dụng các phương thức truyền thông trực tiếp, trực quan, 
truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội trong TTQPANĐN.

3,0
(2,0:1,0)

69 BC03904
Tổ chức sản 

xuất sản phẩm 
truyền thông

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thực hành 
về tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng với 3 loại 
hình sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn, sản xuất sản phẩm truyền

3,0
(1,0:2,0)
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đại chúng thông nghe nhìn, sản xuất sản phẩm truyền thông số.

70 BC03915
Sản phẩm 

truyền thông
số

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phẩm 
truyền thông số và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ 
thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm 
truyền thông trẽn nền tảng công nghệ hiện đại.

3,0
(1,0:2,0)

71 QQ03466 Tổ chức sự 
kiện

Trang bị những kiến thức co bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, 
về nghề tồ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện 
chuyên nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, 
doanh nghiệp đến công chúng. Đồng thời, người học cũng được biết 
về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện và được học các kỹ năng 
phân tích, đánh giá, kỹ năng xử lý tình huống,...

3,0
(1,0:2,0)

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình

TT Mã học 
phần

Chuẩn đàu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự 
chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 TM01001 1 2 2 2
2 KT01001 1 2 2 2
3 CN01001 1 2 2 2
4 TH01001 1 2 2 2
5 LS01001 1 2 2 2
6 NP01001 1 2 2 2 2
7 CT01001 1 2 1 2 2 2
8 XD01001 1 2 2 2 2
9 TG01004 2 2 2 2

' 10 TT01002 1 2 2 2
11 TT01001 1 2 2 2
12 TM01003 1 2 2 2
13 TM01007 2 2 2 2
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14 TG01003 2 2 2 2
15 TG01006 2 2 2 2
16 ĐC01001 2 2 2 2
17 QỌ01002 2 2 2 2
18 XHOlOOl 2 2 2 2 2
19 ĐC01005 2 2 2 2
20 NN01015 2 2 2 2
21 NN01016 2 2 2 2
22 NN01017 2 2 2 2
23 NN01019 2 2 2 2
24 NN01020 2 2 2 2
25 NN01021 2 2 2 2
26 XD01004 1 1 2 2 2
27 NP02001 1 1 2 2 2
28 QT02001 1 1 2 2 2
29 TT02353 2 2 2 2 2 2
30 CT02060 1 1 1 2 2 2
31 TT03569 1 2 2 2
32 ỌT02607 1 1 2 2 2
33 QT02560 1 1 1 1 2 2 2
34 XD02303 1 1 1 1 2 2 2
35 KT02001 1 1 2 2 2
36 CT03062 2 2 2 2
37 TT01006 2 2 2 2
38 TT01007 2 2 2 2 2
39 TT02366 2 2 2 2 2 2
40 TT02555 1 1 2 2 2
41 CT02059 1 1 2 2 2
42 CT03064 1 1 2 2 2
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43 CT02053 1 2 2 2
44 TT02060 2 2 2 2 2 2 2 2
45 TT03374 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 TT02061 2 2 2 2 2
45 TT02065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 TT02066 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 PT02306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 CT03017 2 2 2 2 2 2
49 CT03040 1 2 2 2
50 TT02062 2 2 2 2 2
51 TT02063 1 1 1 1 2 2 2
52 TT02064 1 1 1 2 2 2
53 CT02054 1 1 2 2 2
56 TT03076 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 TT03077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 TT03075 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 TT03802 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 TT03803 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 TT03880 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62 TT03881 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 TT03804 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 TT03805 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65 TT03806 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 TT03807 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 TT03808 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 TT03809 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70 BC03904 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 BC03915 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
71 ỌỌ03466 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
10.1. Dự kiến phân bổ chương trình

TT Mã
học phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Học kỳ

81 2 3 4 5 6 7

1 TM01001 Triết học Mác -  Lênin 4.0 *
2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3.0 *
3 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3.0 *
4 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 *
5 Lsoiooi Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3.0 *
6 NP01001 Pháp luật đại cương 2.0 *
7 CT01001 Chính trị học đại cương 2.0 *
8 XD01001 Xây dựng Đảng 2.0 *
9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu KHXH 

vàN V
2.0 *

10 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.0 *
11 TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 *
12 TM01003 Đạo đức học 2.0 *

13 TM01007 Lô gic học 2.0 *

14 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2.0 *

15 TG01006 Tâm lý học đại cương 2.0 *

16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2.0 *

17 ỌỌ01002 Quan hệ công chúng 2.0 *
18 XH01001 Xã hội học đại cương 2.0 *
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3.0 *
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 3.0 *

21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 3.0 *
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 3.0 *
23 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 3.0 *
24 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 3.0 *

25 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 3.0 *
26 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3.0 *
27 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3.0 *
28 QT02001 Quan hệ quốc tế 3.0 *
29 TT02353 Truyền thông và vận động 3.0 *
30 CT02060 Hệ thống chính trị với quản lý xã 

hội
3.0 *

31 TT03569 Giao lưu và tiếp biến văn hóa 3.0 *
32 ỌT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3.0 *
33 QT02560 Địa chính trị thế giới 3.0 *

34 XD02303 Các đảng chính trị trên thế giới 3.0 *
35 KT02001 Quản lý kinh tê 3.0 *
36 CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3.0 *
37 TT01006 Hệ tư tưởng học 2.0 *



-L

38 TT01007 Nguyên lý công tác tư tưởng 3.0 *

39 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3.0 *

40 TT02555 Văn hóa chính trị 3.0 *

41 CT 02059 Khoa học chính sách công 3.0 *

42 CT03064 Chính trị học phát triển 3.0 *

43 CT02053 Quyền lực chính trị 3.0 *

44 TT02060 Thực tế chính trị - xã hội 2.0 *

45 TT03374 Kiến tập 3.0 *

46 TT02061 Tâm lý học truyền thông 3.0 *

47 TT02065 Truyền thông trong chu trình 
chính sách công 3.0

*

48 TT02066 Truyền thông đại chúng đương 
đại

3.0
*

49 CT03040 Pháp luật và đạo đức truyền thông 3.0 *

50 CT03017 Hệ thống chính trị và quy trình 
chính sách 3.0

*

51 CT03040 Vận động hành lang 3.0 *

52 TT02355 Tổ chức và hoạt động của ban 
tuyên giáo

3.0
*

53 TT02063 Đường lối văn hóa của Đảng 3.0 *

54 TT02064 Văn hóa vùng và các vùng văn 
hóa Việt Nam

3.0
*

55 TT02067 Thể chế chính trị thế giới đương 
đại

3.0
*

56 TT03076 Lý thuyết và kỹ năng truyền 
thông chính sách 3.0

*

57 TT03077 Dư luận xã hội 3.0 *

58 TT03075 Phát ngôn và giao tiếp báo chí 3.0 *

59 CT03040 Quản trị khủng hoảng truyền 
thông chính sách 3.0

*

60 TT02062 Văn bản truyền thông chính 
sách 3.0

* *

61 TT03880 Thực tập nghề nghiệp 3.0 *

62 TT03881 Khóa luận tốt nghiệp 6.0 *

63 TT03804 Truyên thông chính sách trong 
cách mạng kỹ thuật số 3.0

*

64 TT03805 Xây dựng, phát triển dự án 
truyền thông chính sách 3.0

*

65 TT03806 Truyền thông chính trị 3.0 *

66 TT03807 Truyền thông chính sách kinh tế 
và phát triển doanh nghiệp 3.0

*
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67 TT03808 Truyền thông chính sách văn 
hóa, xã hội 3.0

*

68 TT03809 Truyền thông chính sách quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại 3.0

*

69 BC03904 Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền 
thông đại chúng 3.0

*

70 BC03915 Sản phẩm truyền thông số 3.0 *

71 QQ03466 Tổ chức sự kiện 3.0 *

10.2. Phạm vi và điều kiện áp dụng
* Chương trình được áp dụng đối với hệ đào tạo chính quy tập trung và hệ vừa làm 

vừa học, từ năm học 2018-2019.
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
+ Phòng thực hành diễn thuyết được trang bị máy quay phim, máy chiếu, âm 

thanh và các thiết bị chuyên dụng.
+ Máy ảnh, máy quay phim, studio phát thanh và studio truyền hình và các thiết bị 

chuyên dụng để thực hành sản xuất các sản phẩm truyền thông chính sách.
+ Để tăng cường thực tế và gắn với đặc thù nghề nghiệp là truyền thông chính sách, 

mỗi khóa sinh viên đều được tổ chức đi kiến tập, thực tập ở ban tuyên giáo và văn phòng 
ƯBND cấp tỉnh, huyện và tương đương. Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ 
trợ của Học viện về thủ tục, giấy tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng 
viên, hỗ trợ kinh phí cho sinh viên và sự đóng góp của sinh viên.

* về đội ngũ giảng viên: Yêu cầu phải có đội ngũ giảng viên bảo đảm đúng theo tỷ 
lệ quy định của Bộ Giáo .dục và Đào tạo, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và phải có kinh 
nghiệm thực tiễn công tác liên quan đến hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông.

* về thư viện: phải có các loại sách và tạp chí về khoa học chính trị; tác phẩm kinh 
điển, các văn kiện của Đảng, tài liệu về truyền thông chính sách tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Báo cáo viên, Tạp chí Quản lý nhà nước.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ M INH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ■__________ •______

Hà Nội, ngày%Ótháng 10 năm 2018

Số 4954-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, chuyên 
ngành đào tạo Giảng viên Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo hệ 
thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng 

Đảng và chính quyền Nhà nước, chuyên ngành đào tạo Giảng viên Xây dựng 
Đảng và chính quyền Nhà nước.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm  học 2018-2019.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và các đơn vị có 

Hên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HÁM ĐỐCNơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.

H Ọ C  
BẢO CHÍ VẢ

..TUYÊN TRu ĩẾÌE1ij

rong Ngọc Nam



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HOC
(Ban hành theo Quyết định sổ 4954-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày%Ạtháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tụyên truyền)
Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 
Tên chương trình : Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 
Mã số : 7310202

1. Muc tiêu đào tao • •
1.1. Mục tiêu chung
Chương trinh đào tạo cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, 

chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nhàm đào tạo cán 
bộ, giảng viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện, trung tâm nghiên- cứu, các trường chính trị 
tinh, trung tâm chính trị quận, huyện toong hệ thống trường đảng, các trường trong lực 
lượng vũ toang, đáp ứng yêu cầu của xã hội, của các nhà tuyển dụng; có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp, kỹ năng sư 
phạm để truyền đạt những kiến thức về Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước cho 
người học; có khả năng phát triển lên trình độ cao hơn về lĩnh vực chuyên môn, nghề 
nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
Kiến thức giảo dục đại cương.• Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ 

thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời am hiểu các khoa học xã hội và nhân vãn.

Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Khoa 
học lãnh đạo; Nhà nước và pháp luật; Quan hệ quốc tế; Truyền thông và vận động;... có 
khả năng vận dụng vào công việc liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức ngành: Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng của hệ tư 
tưởng: Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; những kiến 
thức cơ bản và chuyên sâu về các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảns về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức), công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;
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2.1. Căn cứ thực tiễn
2. 1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 

3092/QĐ-HVCTQG ngày 24/7/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh;

- Chương trình đào tạo Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận 
của Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2017.

- Chương trình đào tạo Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư 
tưởng và văn hóa, Chính trị phát triển, Quan hệ quổc tế, Quản lý nhà nước (năm 2016) 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

2. 1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Đầu năm 2018, khoa Xây dựng Đảng đã tiến hành khảo sát các chuyên gia trong 

lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 
tuyển dụng (Viện nghiên cứu, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố; cơ 
quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp) về nhu cầu nhân lực ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước bằng hình thức phỏng vấn. Kết quả các cuộc phỏng vấn cho thấy, 100% ý kiến cho 
rằng: nhu cầu về nguồn nhân lực ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, 
chuyên ngành. Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước rất lớn, việc đào tạo 
cử nhân chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước là cần thiết, 
đáp ứng yêu cầu của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Các văn bản pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

' - Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
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- Thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chuông trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra chương trình
3. Chuẩn đầu ra chương trình
3.1. về kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR1: Hiểu, nắm vững và vận dụng được kiến thức và phưong pháp luận của chủ 

nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhân 
sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, có lập trường chính trị vững vàng.

CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 
văn có liên quan đến ngành học, như chính trị học, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, 
tâm lý..

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
học tập và nghiên cứu.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 4: Phân tích được các nội dung trong khoa học lãnh đạo: Quan niệm, bản chất 

của khoa học lãnh đạo, mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo, các nguyên tắc, 
phương pháp lãnh đạo, khoa học về sử dụng con người và nghệ thuật thương thuyết, nghệ 
thuật lãnh đạo.

CĐR 5: Vận dụng sáng tạo các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước pháp 
quyền XHCN; tổ chức phân công thực hiện quyền lực trong bộ máy nhà nước CHXHCN 
Việt Nam; xây dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

CĐR 6: Phân tích được các vấn đề về quan hệ quốc tế và mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tế.

CĐR 7: Phân tích được các lý thuyết truyền thông, những vấn đề có tính quy tắc và 
các yếu tố cấu thành hoạt động vận động và truyền thông thay đổi hành vi.

CĐR 8: Phân tích được những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của các đảng 
chính trị ở một số nước trên thế giới; Khoa học tổ chức; Quản lý kinh tế; Địa chính trị thế 
giới, Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử xây dựng chính quyền nhà 
nước Việt Nam.

Kiến thức ngành
CĐR 9: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
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CĐR 10: Xác định được các nguyên tắc, nội dung, phương thức xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng và đạo đức; về hệ thống tổ chức của Đảng; mục tiêu, quan điểm về xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phương châm, nguyên tắc công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ.

CĐR 11: Vận dụng được các chế định cơ bản của một số ngành luật, bao gồm: Luật 
Hiến pháp, Luật Dân sự & Tố tụng dân sự, Luật Hành chính và Tố tụng Hành chính, Luật 
Hình sự và Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế

CĐR 12: Xác định được nội dung, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước trong 
một số lĩnh vực trọng yếu: Kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ, an ninh - quốc phòng, hành chính tư pháp

CĐR 13: Phân tích được cấu trúc, đặc điểm, vai trò, chức năng của các tổ chức 
thành viên hệ thống chính trị; nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với HTCT 
và các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội

CĐR 14: Xác định được nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát của 
Đảng, kiểm tra, giám sát trong thực thi quyền lực nhà nước; giải quyết khiếu nại, tổ cáo 
trong tổ chức đảng; thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng

CĐR 15: Xác định được nội dung, phương thức công tác dân vận, công tác tư tưởng 
của Đảng và phương hướng, giải pháp tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng 
của Đảng.

CĐR 16: Xác định được các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành chính nhà nước; quá 
trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà nước; sự cần thiết về kiểm 
soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ trương, quan điểm của Đảng và nội dung, 
chương trình cải cách hành chính nhà nước Việt Nam giai đoạn hiện nay.

CĐR 17: Phân tích được nội dung, quy trình và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính.

CĐR 18: Xác định được bản chất, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành và thực 
thi của quyền lực chính trị; có khả năng nhận biết, phân tích được các loại hình thể chế 
chính trị thế giới đương đại.

CĐR 19: Xác định được các nguyên tắc, công cụ, phương pháp xây dựng quan hệ 
quản lý, quyết định quản lý, lao động quản lý và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện 
hoạt động quản lý xã hội.

CĐR 20: Phân tích được đặc điểm, nội dung của từng giai đoạn trong quy trình 
chính sách và phân tích chính sách công ở Việt Nam hiện nay.

CĐR 21: Vận dụng được những kiến thức, phương pháp nghiên cứu DLXH vào 
thực tiễn, cụ thể như: các phương pháp nghiên cửu DLXH, tiến trình nghiên cứu DLXH, 
kỹ thuật xây dựng công cụ hỗ trợ quá trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật phân tích, trình 
bày dữ liệu, số liệu nghiên cứu cũng như ứng dụng cụ thể kết quả nghiên cứu DLXH 
trong lãnh đạo, quản lý.

Kiến thức chuyên ngành
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CĐR 22: Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước trong nghiên cứu.

CĐR 23: Phân tích được ưu nhược điểm của các phương pháp giảng dạy.
CĐR 24: Phân tích được các đặc điểm, nguyên tắc, phong cách, kỹ năng của giao 

tiếp sư phạm.
CĐR 25: Xác định được cách thức soạn thảo các văn bản Đảng và văn bản hành 

chính nhà nước; các nguyên tắc, quy trình, phương pháp xử lý tình huống trong xây dựng 
Đảng và Chính quyền nhà nước vào thực tiễn.

CĐR 26: Phân tích, đánh giá nội dung, quy trình về công tác tổ chức, cán bộ; nội 
dung, phương thức lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

CĐR 27: Vận dụng các kỹ năng của nghệ thuật phát biểu miệng; nguyên tắc, quy 
trình quản lý rủi ro trong tổ chức sự kiện...

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 28. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: có khả năng thu thập 

và xử lý thông tin, diễn giải, phân tích, suy luận, đánh giá, giải thích, đưa ra nhận định và 
kết luận

CĐR 29. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án giải quyết, lựa chọn phương án tối 
ưu để giải quyết tình huống.

CĐR 30. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, nụ 
cười biểu cảm...) và văn bản một cách trôi chảy, chuẩn xác, hiệu quả.

CĐR 31. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 32. Kỹ năng sử dụng CNTT trình độ cơ bản theo mô tả trong Chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Kỹ năng chuyên biệt cho chuyên ngành giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

CĐR 33: Kỹ năng triển khai nghiên cứu một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

CĐR 34: Kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức hoạt động dạy học và truyền đạt, trao 
đổi kiến thức cho sinh viên: kỹ năng giao tiếp sư phạm, kỹ năng sử dụng các phương 
pháp sư phạm trong hoạt dạy học.

CĐR 35: Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cụ thể nhằm tổ chức thực hiện 
hoạt động dạy học có hiệu quả.

CĐR 36. Kỹ năng sử dụng công cụ, phương tiện CNTT trong nghiên cứu và giảng 
dạy XDĐ&CQNN.
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CĐR 37. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn để có thể nghiên 
cứu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài và tham gia viết báo, tạp chí, tham luận hội thảo 
quốc tế.

3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 38. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 39. Năng lực tư duy, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
CĐR 40. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 41. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 42. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa kể Kiến thức Giáo dục thể 
chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà 
nước, chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nếu có đủ các 
điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá:
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm 
tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy
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đinh tại điêu 23; điêm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được 
tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT- 
ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình:
9.1. Cấu trúc chương trình
Tông sô tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo 

dục quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tín chỉ
- Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc 9 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ

Giáo dục thể chất và quốc phòng (12 tín chỉ)
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
Bắt buộc 12 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ

- Kiến thức ngành 36 tín chỉ
Bắt buộc 27 tín chỉ
Tự chọn 9/27 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành giảng viên XDĐ&CQNN, kiến tập, 
thực tập, khóa luận/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 31 tín chỉ

Bắt buộc 25 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ

Tồng 130 tín chỉ
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9.2. Nội dung chương trình

TT Mã học 
phần Học phần

-> r

Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo duc đại cưong 45
/ .  7. Khoa hoc Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chỉ Minh 15

1 TM01001 Triết học Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vần đế về của triẻt học 
Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người 
học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập họp lý, vận dụng vào quá trình đánh 
giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0 :1,0)

2
KT01001 Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá 
trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển 
của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, . . .

3,0
(2,0:1,0)

3
CN01001 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: quy luật 
ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2 ,0 :1,0)

4 LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh 
đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyên, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH 
từ năm 1930 đến nay.

3,0
( 2,0 :1,0)

TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý 
nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; vê 
đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
( 1,5 :0,5)
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1.2. Khoa học xã hội và nhăn văn 15
Bắt buộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước CHXHCN 
Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; 
Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham 
nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7 CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ khái niệm 
chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch 
sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực 
chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính 
trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; những vấn 
đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; 
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội

2,0
(1,5:0,5)

TM01001
KT01001
CN01001

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên 
cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ 
lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề 
cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương 
pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10 TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: 
những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề 
giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

11 TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triến của đạo đức, các phạm trù cơ 
bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền 
thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy 
nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)
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12 TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh quan, 
phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng chúng vào hoạt động 
thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

13 TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội 
dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, 
lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa 
chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

14 TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền văn 
minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học nâng cao phông 
kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển để xây dựng và phát triển văn 
hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

15 TG01006 Tâm lý học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chế 
hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; khái niệm 
nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình thành và phát triển 
nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

f ji l[ !ỉ \ • 1

16 ĐCOIOOI
Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. 
Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng 
ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17

-------------------

QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về khái niệm, 
vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công chúng trên thế 
giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các 
hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan 
hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác 
nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, 
kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyêt trình, tranh luận, liên hệ với các 
nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

18 XHOIOOI
Xã hội học đại 

cương

Nội dung học phẩn gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vẩn đề nghiên 
cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn 
cử lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyêt cho một đê tài khoa học; xây 
dưng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa

2,0
(1,5:0,5)
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học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội và nhân văn.

1.3. Tin hoc 3

19 ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các phần 
mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft Excel,...), thiết kế 
trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ  (chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung) 12/24

2 0 NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ pháp 
tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ vựng được sử 
dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức 
độ tiền trung cấp. Bước đàu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học 
tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ pháp tiếng 
Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác 
nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc 
như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ 
vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp 
và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22 NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện 
tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điêu kiện...Cung câp từ vựng 
ở hầu hét các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sông hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng 
Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, 
viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019
Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét cơ bản 
và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp 
cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện 
các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

2 4 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, so sánh 
được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ 
vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập,

4,0
(2,0:2,0)
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gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiểng Hán ở mức độ tiền 
trung cấp.

25 NN01021
Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ biến 
với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những tình huống 
đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp 
và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp 
một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt 
được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26 XD01004
Khoa học lãnh 

đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chẩt của hoạt động lãnh đạo; mối quan 
hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo; quy trình 
ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử dụng con người và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn 
luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0) XD01001

27 NP02001
Nhà nước và 

pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền XHCN; Mô 
hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp 
quyền CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3(2,0:1,0) NP01001
CT01001

28 QT02001
Quan hê quốc 

tê

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong 
quan hệ quốc tế đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế 
trong đó có UN, ASEAN; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột và họp tác trong 
quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

29 TT02353
Truyền thông 
và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao gồm: khái 
niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu thành hoạt động 
truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền thông thay đổi hành vi; 
phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)
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Tư chon 6/18

30 XD02303
Các đảng 

chính trị trên 
thế giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và điều kiện đế đảng 
chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ chức và hoạt động của một số đảng chính trị trên 
thế giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bấc Ai len, Họp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng 
hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0) XD01001

31 XD02403

Lịch sử xây 
dựng Đảng 

Cộng sản Việt 
Nam

Nội dung học phần gồm: quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng ta ra 
đời cho đến nay (quá trình xây dựng nội bộ Đảng gồm xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức; quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; các mặt 
công tác của Đảng như công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát; các bài học kinh 
kiệm về xây dựng Đảng).

3,0
(2,0; 1,0)

XD01001
XD02303
XD02402

32 KT02001 Quản lý kinh 
tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và khoa học 
quản lý kinh tế; chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, 
cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh 
nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và 
giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

33 XD02401 Khoa học tổ 
chức

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điếm của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về khoa học tổ chức xây dựng Đảng; các học thuyết chủ yếu về tổ 
chức; những quy luật cơ bản của tổ chức; hoạt động, cơ cấu, thiết kế tổ chức và sử dụng con 
người trong tổ chức; vận dụng khoa học tổ chức trong xây dựng Đảng về tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

XD01001
XD02303
XD02403

34 NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 
nước Việt 

Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam qua từng thời kỳ 
lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ quan nhà 
nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật của nước ta trong các giai đoạn 
lịch sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang - Ầu Lạc cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
XD02403

35 QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 
trên thế giới: Các đặc điểm địa- chính trị; sự vận động - địa chính trị các châu lục, khu vực 
trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa -  chính trị Việt Nam; Địa- 
chính trị của biển và địa -  chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 36----r----------------------u------------------------  ---------------------------------------------------------
Băt buộc 27
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36 XD02402

Học thuyết 
Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí 
Minh về xây 
dựng Đảng

Nội dung học phần gồm những vấn đề lý luận nền tảng cơ bản: tư tưởng C.Mác và 
Ph.Ăngghen về xây dựng chính đảng độc lập của giai cấp công nhân; học thuyết của 
V.I.Lênin về Đảng kiểu mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt 
Nam và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; giới thiệu một số tác phẩm 
kinh điển tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

3,0
(2,0:1,0)

XD01001
XD02303

37

38

39

XD02404

Xây dựng 
Đảng về chính 
trị, tư tưởng và 

đạo đức

Nội dung học phần gồm: các khái niệm cơ bản, vai trò, nội dung, nguyên tắc xây dựng 
Đảng về chính trị; nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; các 
nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức; phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên

4,0
(3,0; 1,0)

XD01001
XD02403
XD02402

XD02405
Xây dựng 
Đảng về tổ 

chức

Nội dung học phần gồm: vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của xây dựng Đảng về tố 
chức; về khái niệm, đặc điểm, việc xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương 
đến cơ sở; khái niệm, vị trí, vai trò, mục tiêu, quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên cũng như khái niệm, vị trí, phương châm, nguyên tắc... công tác bảo vệ chính 
trị nội bộ.

3,0
(2,0:1,0) XD02402

XD02406 Thực tế chính 
trị - xã hội

Tổ chức cho sinh viên thành các đoàn thâm nhập thực tế chính trị - xã hội ở địa phương: 
làm việc, nghe báo cáo của các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể ở địa phương; tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tham gia lao động, sản xuất 
với nhân dân địa phương; tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyêt của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân địa phương, vận động nhân dân; phôi 
hợp với Đoàn TNCS HCM và các đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động chính trị, 
xã hội, văn hóa, văn nghệ; viết báo cáo thu hoạch thực tê chính trị - xã hội.

2,0
(0,5; 1,5) XD02405

40 XD03318
Các ngành luật 

cơ bản của 
Việt Nam

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, quan hệ pháp luật, quy phạm 
pháp luât, các chế định cơ bản và liên hệ thực hiện trong thực tê của các ngành luật Hiến 
pháp; ngành luật Dân sự & tố tụng dân sự; ngành luật Hành chính và tố tụng Hành 
chính; ngành luật Hình sự và Tố tụng hình sự; ngành luật Kinh tê.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

41 XD02407

Quản lý nhà 
nước trong các 
lĩnh vực trọng

yếu

Nội dung học phần gồm: khái niệm, vai trò quản lý nhà nước; nội dung, phương pháp, 
công cụ quản lý nhà nước, vấn đề thực tiễn đặt ra và các giải pháp quản lý nhà nước trên 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - 
quốc phòng, hành chính tư pháp.

3,0
(2,0; 1,0) NP02001
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42 XD02408

Đảng lãnh đạo 
hệ thống chính 
trị và các lĩnh 
vực đời sống 

xã hội

Nội dung học phần gồm: khái niệm, cấu trúc, đặc điểm, vai trò, chức năng của các tổ 
chức thành viên HTCT; nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức 
thành viên của HTCT (Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, Mặt trận TQVN và các 
đoàn thể chính trị - xã hội); nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế; 
văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo; khoa học- công nghệ; quốc phòng-an ninh; đối ngoại và 
báo chí.

3,0
(2,0; 1,0) XD02402

43 XD02409

Công tác kiểm 
tra, giám sát và 

kỷ luật của 
Đảng

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật đảng; khái niệm, 
vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của cấp uỷ đảng, của uỷ ban kiểm tra 
các cấp; nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong tổ chức đảng; thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng.

3,0
(2,0; 1,0) XD02405

44 XD02410
Công tác tư 

tưởng và dân 
vận của Đảng

Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng (khái 
niệm, vai trò, nội dung, hình thức, nguyên tắc, phương châm, đấu tranh tư tưởng, phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch); những vấn đề cơ bản về công tác dân vận của Đảng 
(khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng; công tác vận 
động công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc 
tôn giáo của Đảng; tổ chức bộ máy của ban dân vận cấp ủy các cấp)

3,0
(2,0; 1,0) XD02402

Tự chọn 9/27

45 XD03316
Lý luận hành 

chính nhà 
nước

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, đặc điếm, chức năng và phương pháp hành 
chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành chính nhà nước; quá 
trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà nước; sự cần thiết về 
kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ trương, quan điểm của Đảng và nội 
dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước Việt Nam giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

46 XD02411
Kiểm tra, giám 
sát trong thực 
thi quyền lực 

nhà nước

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác kiếm tra, giám sát đối với việc thực 
hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam theo nguyên tắc có sự phân công, 
phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa hệ thống tổ chức các cơ quan quyền lực 
nhà nước (Quốc Hội, Hội đồng nhân dân), cơ quan hành pháp (Chính phủ, Ưỷ ban nhân 
dân), Chủ tịch nước, cơ quan tư pháp (Toà án nhân dân), Viện kiểm sát nhân dân.

3,0 (2,0; 
1,0) NP02001

47 XD02419 Quản lý và 
phát triển

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, vai trò, nội dung, quy trình và các yếu tố 
ảnh hưởng đến quá trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính; lập kế hoạch,

3,0
(2,0: 1,0) NP02001
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nguôn nhân 
lực hành chính

tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực hành chính; quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công 
chức.

48 CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật giành, giữ, tố chức, 
thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung ở quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó 
giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất quyền lực chính trị, phương thức tổ 
chức, cơ chế vận hành và thực thi của quyền lực chính trị; có khả năng nhận biết, phân 
tích những hiện tượng, quá trình chính trị.

3,0
(2,0; 1,0)

49 NP02014 Khoa hoc quản
lý

Bao gồm hệ thống tri thức cơ bản, khái quát về các quy luật, các nguyên tẳc, chức năng, 
công cu, phương pháp xây dựng quan hệ quản lý, quyêt định quản lý, lao động quản lý 
và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

50 CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến chính sách công và 
quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điểm và nội dung của từng giai 
đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận 
dụng những kiến thức chung vê chính sách công đê nhận định thực trạng chính sách 
công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực tư duy phân tích, tư duy logic, nhận diện 
một chính sách công đòng thời biết phân tích, đánh giá ở mức độ đơn giản về các chính 
sách công trong thực tế.

3,0
(2,5:0,5)

51 CT02054
Thể chế chính 

trị thế giới 
đương đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thế chế chính trị thế giới 
đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình ở một số nước trên thế giới 
thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0;1,0)

52 CT03023 Phân tích 
chính sách

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về phân tích chính sách (từ hệ thống khái 
niệm đến các kỹ năng và công cụ cũng như kỹ năng tổ chức thực hiện phân tích chính 
sách công theo quy trình phân tích chuẩn và phương pháp phân tích)

3,0
(2,5:0,5)

53 XH02065 Nghiên cứu dư 
luận xã hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết tiếp cận, đặc điếm, tính chất, chức 
năng của dư luận xã hội (DLXH), đồng thời đặt trong tâm vào trang bị kiến thức, 
phương pháp nghiên cứu DLXH, cụ thể như: các phương pháp nghiên cứu DLXH, tiến 
trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật xây dựng công cụ hỗ trợ quá trình nghiên cứu DLXH, 
kỹ thuật phân tích, trình bày dữ liệu, số liệu nghiên cứu cũng như ứng dụng cụ thê kêt 
quả nghiên cứu DLXH trong quản lý xã hội.

3,0
(1,5:1,5)
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2.3. Kiến thức chuyên ngành 31
Bắt buôc 25

54 XD03341

Phương pháp 
nghiên cứu, 

giảng dạy xây 
dựng Đảng và 
Chính quyền 

nhà nước

Những vấn đề lý luận chung về phương pháp nghiên cứu XDĐ&CQNN; phương pháp 
nghiên cứu đề tài khoa học XDĐ&CQNN; một số vấn đề lý luận về giảng dạy 
XDĐ&CQNN; đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc của giảng dạy 
XDĐ&CQNN; nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy XDĐ&CQNN; cac phương 
pháp tích cực thường dùng trong giảng dạy XDĐ&CQNN; phẩm chất, năng lực và 
những hoạt động cơ bản của người ạiảng viên giảng dạy XDĐ&CQNN.

3,0
(2,0:1,0)

•55 TG03010 Giao tiếp sư 
phạm

Những kiến thức cơ bản về giao tiếp sư phạm gồm: đặc điểm, nguyên tắc, phong cách, 
kỹ năng của giao tiếp sư phạm; kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cụ thể nhằm tổ 
chức thực hiện hoạt động dạy học có hiệu quả.

3,0
(2,0:1,0)

56 XD02801

Thực hành 
phương pháp 
giảng dạy xây 

dựng Đảng

Sinh viên soạn giáo án trên phần mềm Word và giáo án điện tử PowerPoint (chọn 1 bài 
trong cuốn “Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở” trong chương trình trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính); thực hành các phương pháp giảng dạy (phương pháp thuyết trình, 
phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương 
pháp chuyên gia, phương pháp bể cá vàng, phương pháp đóng vai, phương pháp trực
quan-  )_______ ____________ _ _ _ _____ ____________ ___________________

4,0
(1,0; 3,0) XD03341

57 XD02802

Thực hành 
phương pháp 
giảng dạy xây 
dựng Chính 
quyền nhà 

nước

Sinh viên soạn giáo án trên phần mềm Word và giáo án điện tử PowerPoint (chọn 1 bài 
trong cuốn “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước” trong chương trình 
trung cấp lý luận chính trị - hành chính); thực hành các phương pháp giảng dạy (phương 
pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo 
luận nhóm, phương pháp chuyên gia, phương pháp bể cá vàng, phương pháp đóng vai, 
phương pháp trực quan...)

3,0
(1,0; 2,0) XD03341

Kiên tập sư  phạm, thực tập sư  phạm và khóa luận tốt nghiệp (12 tín chỉ)

58 XD02803 Kiến tập sư 
phạm

Tố chức cho sinh viên đi kiến tập sư phạm tại các cơ sở đào tạo (các học viện, viện 
nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước) 
để sinh viên tiếp xúc, làm quen với công việc của giảng viên (dự giờ, nghe giảng, trực 
hành chính, soạn giáo án, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của đơn vị, tìm hiểu thực tiễn địa 
phương, cơ sở....)

3,0
(0,5-2,5) XD03341

59 XD03345 Thực tập sư Tố chức cho sinh viên đi thực tập sư phạm tại các cơ sở đào tạo (các học viện, viện 3,0 XD03341
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9.3. M a trận chuẩn đầu ra chương trình

TT Mã học 
phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự 
chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 T M 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
2 K T 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
3 C N 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
4 LS01001 1 2 2 2 2 2 2 2
5 THO 1001 1 2 2 2 2 2 2 2
6 N P01001 1 2 2 2 2 2 2 2
7 C T 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
8 X D 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
9 T G 01004 2 2 2 2 2 2 2 2
10 T T 01002 1 2 2 2 2 2 2 2
11 T M 01003 1 2 2 2 2 2 2 2
12 T M 01007 1 2 2 2 2 2 2 2
13 T G 01003 1 2 2 2 2 2 2 2
14 TT 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
15 T G 01006 1 2 2 2 2 2 2 2
16 Đ C 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
17 Ọ Q 01002 1 2 2 2 2 2 2 2
18 X H 01001 1 2 2 2 2 2 2 2
19 Đ C 01005 2 2 2 2 2 2 2
20 N N 01015 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 N N 0 1 0 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 N N 0 1 0 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 N N 0 1 0 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 N N 0 1 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 N N 01021 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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26 X D 01004 2 2 2 2 2 2 2 2
27 N P02001 1 2 2 2 2 2 2 2
28 Q T02001 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 T T 02353 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 X D 02303 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 X D 02403 1 2 2 2 2 2 2 2 2
32 K T02001 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 X D 02401 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 N P 0 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
35 Q T 02560 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 X D 02402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 X D 02404 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
38 X D 02405 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39 X D 0 2 4 0 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 X D 03318 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 X D 02407 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 X D 02408 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 X D 02409 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 X D 02410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 X D 0 3 3 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 X D 02411 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 X D 0 2 4 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 C T 02053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 N P 0 2 0 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 C T 02059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51 C T 02054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 C T 03023 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 X H 02065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 X D 03341 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 T G 03010 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 X D 02801 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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57 X D 02802 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 X D 02803 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 X D 03345 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 X D 04007 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 X D 03346 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62 X D 0 3 3 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 X D 0 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 X D 0 2 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65 T G 03011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 X D 0 2 8 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 T T 02366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 Q Q 03466 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện

10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phần Số tín chỉ
Hoc kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TM01001 4.0 *
2 KT01001 3.0 *
3 CN01001 3.0 *
4 LS01001 3.0 *
5 TH01001 2.0 *
6 NP01001 3.0 *
7 CT01001 2.0 *
8 XD01001 2.0 *
9 TG01004 2.0 *
10 TT01002 2.0 *
11 TM01003 2.0 *
12 TM01007 2.0 *
13 TG01003 2.0 *
14 TT01001 2.0 *
15 TG01006 2.0 *
16 ĐC01001 2.0 *
17 QQ01002 2.0 * *
18 XH01001 2.0 *
19 ĐC01005 3.0 *
20 NN01015 4.0 *
21 NN01016 4.0 *
22 NN01017 4.0 *
23 NN01019 4.0 *
24 NN01020 4.0 *
25 NN01021 4.0 *
26 XD01004 3.0 *
27 NP02001 3.0 *
28 ỌT02001 3.0 *
29 TT02353 3.0 *
30 XD02303 3.0 *
31 XD02403 3.0 *
32 KT02001 3.0 *

33 XD02401 3.0 *

34 NP02002 3.0 *
35 QT02560 3.0 *
36 XD02402 3.0 *
37 XD02404 4.0 *

38 XD02405 3.0 *

39 XD02406 2.0 *



40 XD03318 3.0 *

41 XD02407 3.0 *

42 XD02408 3.0 *

43 XD02409 3.0 *

44 XD02410 3.0 *

45 XD03316 3.0 *

46 XD02411 3.0 *

47 XD02419 3.0 *

48 CT02053 3.0 *

49 NP02014 3.0 *

50 CT02059 3.0 *

51 CT02054 3.0 *

52 CT03023 3.0 *

53 XH02065 3.0 *

54 XD03341 3.0 *

55 TG03010 3.0 *

56 XD02801 4.0 *

57 XD02802 3.0 *

58 XD02803 3.0 *

59 XD03345 3.0 *

60 XD04007 6.0 *

61 XD03346 3.0 *

62 XD03347 3.0 *

63 XD03352 3.0 *

64 XD02414 3.0 *

65 TG03011 3.0 *

66 XD02804 3.0 *

67 TT02366 3.0 *

68 QQ03466 3.0 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
H ọc v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ề n  cỏ  trụ  sở  tạ i số  36 , đ ư ờ n g  X u â n  T h u ỷ , q u ận  c ầ u  

G iấy , T h àn h  p h ố  H à  N ộ i v ớ i tổ n g  d iện  tíc h  đấ t 80 .464m 2  v à  d iện  tíc h  sử  d ụ n g  là  57 .310  

m2.
Đ ể p h ụ c  v ụ  v iệc  g iản g  dạy v à  n g h iên  cứu , H ọ c  v iện  có  m ộ t hệ  th ố n g  g iả n g  đ ư ờ n g  v ớ i 

1 hộ i trư ờ n g  lớn  (800  chỗ); 1 g iản g  đ ư ờ n g  trên  200  chỗ ; 8 p h ò n g  h ọ c  từ  100 -  200  chỗ , 

56 p h ò n g  học  cho 50 -  100 h ọ c  v iê n  v à  29  p h ò n g  học  dư ớ i 50 ch ỗ . H ầ u  h ế t các  g iản g
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đường và phòng học của Học viện đêu được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử 
dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ 
thống âm thanh. Horn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học 
ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - 
Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại 
văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên 
trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in 
siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin học 
ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo.

Khoa Xây dựng Đảng có các thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 
Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành liên quan đến ngành 
XDĐ&CQNN, tổ chức phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.

về đội ngữ giảng viên:
Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Giảng viên XDĐ&CQNN của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền có: 02 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ -  NCS, 02 thạc 
sĩ cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ XDĐ&CQNN là giảng 
viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Giảng viên 
XDĐ&CQNN là những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền 
tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu từ các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong và 
ngoài nước.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của Nhà nước, của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến 
chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học 
hoặc nội dung chuyên m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 
lấy ý kiến của giảng viên trong khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào tạo, 

các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
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(1) Thời lượng của chương hình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm bảo 
tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khói lượng kiến thức cần thiết của chương trình đảm 

bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.
(2) Các học phần mới bổ surìg vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 

chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần 
theo mẫu quy định, được Hội đồng khoa thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 

đồng khoa thông qua và xác nhận.
ĐỐCỉupv

V
ọ;

> HỌC V KVf
BẢO CHÍ VẢ

Ig Ngọc Nam
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ M INH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 4955-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  •____________ •________

Hà Nội, ngày %Ặtháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, chuyên ngành Công tác tô chức

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện 
Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, th ẩ m  định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo hệ 
thống túi chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng 

Đảng và chính quyền Nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019 .

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQG HCM.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
- Lưu VT, ĐT.

Q U 6 \ ĐÓC

HỌ C V iE Ỉ  
BÁO CHÍ VÀ1 

JUYÊN TRUYÊN

rơng Ngọc Nam



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
(Ban hành theo Quyết định số 4955-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên trũyền)

*

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 
Tên chương trình : Công tác tổ chức 
Trinh độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 
Mã số : 7310202

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên 

ngành Công tác tổ chức, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác tổ chức, làm công tác tham mưu trong các cơ quan đảng, chính quyền, 
các tổ chức chính t r ị - x ã  hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức đảng trong 
doanh nghiệp; làm công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; có khả năng tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Có kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, lý luận chính trị, 

hiểu biết về pháp luật Việt Nam, về quốc phòng, an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn 
luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với ngành xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước chuyên ngành công tác tổ chức;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, dân vận, kiểm 
tra, giám sát, giao tiếp thực thi công vụ, xử lý tình huống và quản lý nhân sự, công sở.

- Có đủ trĩnh độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 
ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
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1.2.2. Kỹ năng

- Kỹ năng gắn với khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
+ Kỹ năng theo khối kiến thức cơ sở ngành: Có kỹ năng phân tích và nhận diện các 

vấn đề cơ bản về khoa học lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo; những vấn đề Nhà nước và 
pháp luật, quản lý kinh tế, nhận diện các quan hệ quốc tế, địa chính trị thế giới, cách thức 
tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị trên thế giới, truyền thông và vận động; kỹ năng 
tổ chức, kỹ năng soạn thảo, ban hành các quyết định hành chính nhà nước, kỹ năng phân tích, 
tổng họp, rút ra kinh nghiệm lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam.

+ Kỹ năng theo khối kiến thức ngành: Có kỹ năng bao quát, giải quyết vấn đề thực 
tiễn phát sinh trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước; 
kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các 
ngành, các cấp, trong doanh nghiệp.

+ Kỹ năng theo khối kiến thức chuyên ngành: Có kỹ năng tích họp trong thực hiện 
nghiệp vụ công tác tổ chức như: kỹ năng phát hiện vấn đề, thu thập và xử lý thông tin, xử 
lý tình huống; tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch, quản lý nhân sự, quản lý công sở; soạn 
thảo văn bản, quản lý hồ sơ, số liệu trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

- Kỹ năng khác: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm; sử 
dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.

1.2.3. về phẩm chất chỉnh trị, đạo đức
- Phẩm chất chính trị: Tuyệt đối trung thành chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lập trường tư 
tưởng chính trị vững vàng, không hoang mang, dao động trước những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

- Phẩm chất đạo đức cá nhân: Trung thực, thẳng thắn, có lối sống trong sáng, khiêm 
tốn, giản dị, gần gũi với quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công 
tác, nhiệt tình, say mê nghề nghiệp.

- Phẩm chất đạo đức xã hội: nhân ái, vị tha, bao dung, gần gũi, gắn bó mật thiết với 
Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

1.3. Vị tri làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

chuyên ngành Công tác tổ chức có khả năng đảm nhiệm các vị ừí việc làm sau đây:
- Cán bộ làm công tác tổ chức trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các 

cấp; làm công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp ở các ban đảng, các cơ quan chuyên

164



môn từ Trung ương đến cơ sở; làm công tác tổ chức - cán bộ, công tác văn phòng trong 

các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị;
- Cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, công tác 

đảng trong doanh nghiệp;
- Cán bộ làm công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

1.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung bậc 3/6 

trở lên, hoặc các chứng chỉ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam (theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1.5. Trình độ Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo được sử dụng để tham khảo
- Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 

3092/QĐ-HVCTQG ngày 24/7/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Chương trình đào tạo Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận 

của Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2017).
- Chương trình đào tạo Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư 

tưởng - văn hóa, Chính trị phát triển, Quan hệ quốc tế, Quản lý nhà nước (năm 2016) của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Đầu năm 2018, khoa Xây dựng Đảng đã tiến hành khảo sát các chuyên gia trong 

lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 
tuyển dụng (Viện nghiên cứu, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố; cơ 
quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp) về nhu cầu nhân lực ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước chuyên ngành Công tác tổ chức bằng hình thức phỏng vấn. Kết 
quả các cuộc phỏng vấn cho thấy, 100% ý kiến cho rằng: nhu cầu về nguồn nhân lực 
ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước chuyên ngành công tác tổ chức rất lớn, 
việc đào tạo cử nhân chuyên ngành Công tác tổ chức là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của xã 
hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).
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2.2. Cần cứ pháp lý
- Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu 

hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 
08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra chương trình
3.1. về kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, văn hóa, đạo đức, quan hệ công 
chúng, ngôn ngữ, tâm lý ...

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu.

* Kiến thức cơ sở ngành
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CĐR 4. Phân tích được các lý thuyết về khoa học lãnh đạo như quan niệm, bản 
chất, mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo, nguyên tắc, phương pháp lãnh 
đạo, khoa học về dùng người và nghệ thuật lãnh đạo.

CĐR 5. Phân tích được lý luận chung về Nhà nước pháp quyền XHCN; về tổ chức phân 
công thực hiện quyền lực trong bộ máy Nhà nước; về xây dựng và thực hiện pháp luật.

CĐR 6. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tể để nhận thức tình 
hình thế giới, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

CĐR 7. Vận dụng được lý thuyết truyền thông và vận động để xây dựng và thực 
hiện kế hoạch truyền thông.

CĐR 8. Phân tích được các học thuyết, quy luật, hoạt động, cơ cấu, thiết kế tổ chức 
và sử dụng con người trong tổ chức.

CĐR 9. Hiểu được một cách hệ thống quá trình xây dựng dựng Đảng và chính 
quyền Nhà nước; quản lý kinh tế; tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị trên thể 
giới; địa chính trị thế giới.

Kiến thức ngành Xây dựng Đảng và Chỉnh quyền nhà nước
CĐR 10. Hiểu được một cách hệ thống tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, 

.V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
CĐR 11. Phân tích được khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức và giải pháp xây 

dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.
CĐR 12. Xác định được tiêu chuẩn đảng viên; nguyên tắc tổ chức và hệ thống tổ 

chức bộ máy của Đảng; nội dung, nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ.
CĐR 13. Phân tích được các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, 

tác dân vận.
CĐR14. Xác định được đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam và chức năng, 

nhiệm vụ của từng thành tố trong hệ thống chính trị.
CĐR 15. Xác định được nội dung, phương thức Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 

và các lĩnh vực đời sống xã hội; công tác tư tưởng và dân vận của Đảng; nội dung và 
công cụ Nhà nước quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội.

CĐR 16. Phân tích được các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và công tác dân 
vận.

CĐR 17. Xác định được nội dung, hình thức, phương pháp, tính chất của kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật Đảng.

CĐR 18. Xác định được bản chất, đặc điểm, chức năng, các yếu tố cấu thành nền 
hành chính nhà nước.
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CĐR 19. Phân tích được quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành 
chính Nhà nước, nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay.

CĐR 20. Hiểu được một cách hệ thống các ngành luật cơ bản của Việt Nam; kiểm 
tra, giám sát và thực thi quyền lực Nhà nước; khoa học về chính sách công, khoa học về 
quản lý; vấn đề quyền lực chính trị; thể chế chính trị thế giới đương đại; dư luận xã hội, 
phân tích chính sách, quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính.

Kiến thức chuyên ngành
CĐR 21. Phân tích được nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của bộ máy Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kiện toàn 
và đổi mới hệ thống chính trị.

CĐR 22. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ.
CĐR 23. Xác định được đặc trưng, nguyên tắc, các yếu tố để thực thi công vụ; 

quyền, nghĩa vụ và xử lý vi phạm của cán bộ, công chức.
CĐR 24. Vận dụng được nghiệp vụ công tác tổ chức; công tác cán bộ, đảng viên; 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý nhân sự, quản lý công sở.
CĐR 25. Xác định được chủ thể, chức năng, nhiệm vụ, vai trò, nội dung và phương 

thức lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.
CĐR 26. Vận dụng được nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và văn phòng hành 

chính nhà nước để tham mưu, phục vụ lãnh đạo.
CĐR 27. Xác định được nguyên tắc, quy trình, phương pháp xử lý tình huống công 

tác tổ chức.
3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 28. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin 

từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
CĐR 29. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 

những tình huống phửc tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.
CĐR 30. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 

chảy, chuẩn xác, hiệu quả.
CĐR 31. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
CĐR 32. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả 

trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 

03/2014/TT-BTTT.
Kỹ năng chuyên biệt cho chuyên ngành Công tác tổ chức

168



CĐR 33. Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về công tác tổ chức, đảng viên, 
cán bộ, công chức.

CĐR 34. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hoạt động của đảng viên, cán bộ, công 
chức, quản lý nhân sự.

CĐR 35. Kỹ năng đánh giá chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nghiệp vụ công 
tác tố chức, đảng viên, cán bộ, công chức, quản lý nhân sự và quản lý công sở.

CĐR 36. Kỹ năng giao tiếp, dùng người, lựa chọn vẩn đề để tham mưu cho lãnh đạo.
CĐR 37. Kỹ năng sử dụng phương tiện CNTT, phần mềm để soạn thảo văn bản, 

quản lý đảng viên, cán bộ, công chức.
CĐR 38. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn để có thể nghiên 

cứu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài.
CĐR 39. Kỹ năng xử lý tình huống trong công tác tổ chức.
3.3. về năng lực tự  chủ và chịu trách nhiệm
CĐR 40. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 41. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 42. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 43. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà 
nước chuyên ngành tổ chức nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ
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Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Kiến thức Giáo dục thể 

chất và Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tín chỉ
- Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
Bắt buộc 9 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ
- Tin học 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Giáo dục thể chất và quốc phòng 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
- Kiến thức ngành 36 tín chỉ
Bắt buộc: 27 tín chỉ
Tự chọn: 9/21 tín chỉ
- Kiên thức chuyên ngành 31 tín chỉ
Bắt buộc: 25 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ
Kiến tập, thực tập nghề nghiệp 3 tín chỉ
- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 tín chỉ
rri Ả
Tông__________________________________________ 130 tín chỉ
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9.2. Nội (lung chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần

A r
Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối 
lượng 

kiến thức 
(LT7TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo duc đại cương 45
1.1. Khoa hoc Mác - Lênin, tư  tưởng Hồ Chỉ Minh 15

1. TM01001 Triết học 
Mác - Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống họp, có hệ thống những vấn đề về của triết 
học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ 
đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào 
quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền 
tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuân hoàn, 
chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, 
địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa,... , L ............................ ......... .

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tê - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật 
trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 

Cộng sản 
Việt Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 
lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyên, giải phóng dân tộc và xây 
dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; vê Đảng Cộng sản Việt

2,0
(1,5:0,5)
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Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Kiến thức Khoa hoc xã hôi và nhăn văn------------------------ i______■__________________________________________- -____ _________________ 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vẩn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống 
pháp luật XHCN; Những kiên thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp 
luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 
thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phẩn gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 
công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời 
sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

TM01001
KT01001
CN01001

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cửu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề 
tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 
một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

'ỉ;

Tự chọn 6/18

10. TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; 
vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với

2,0
(1,5:0,5)
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môi trường...

11. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm trù 
cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức 
truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm 
điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, 
thiện, mỹ.

2 ,0
( 1, 5 :0 , 5 )

12. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh 
quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng chúng 
vào hoạt động thực tiễn.

2,0
( 1, 5 :0 , 5 )

13. TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức 
dạy học, lập kể hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu 
bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục 
tiêu cụ thể.

2 ,0
( 1, 5 :0 , 5 )

14. TT01001
Lịch sử văn 

minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học nâng 
cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển để xây dựng 
và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu câu của lịch sử.

2,0
( 1, 5 :0 , 5 )

15. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ 
chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; 
khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình 
thành và phát triển nhân cách.

2 ,0
( 1, 5 :0 , 5 )

■ Mmi  mI í

16 . ĐCOIOOI Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng 
Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo 
chí bàng ngôn từ.

2,0
( 1, 5 :0 , 5 )

17. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về khái 
niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kê hoạch, 
xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng trang bị

2,0
( 1, 5 :0 , 5 )

1)0 - t<) )
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cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ 
công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình 
huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

18. XH01001 Xã hội học 
đại cưcmg

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cửu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề 
tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 
một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin hoc 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các 
phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kể trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm 
bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ  (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung câp từ 
vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công v iệc .... 
Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện 
tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện.. .Cung cấp từ 
vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các 
kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiêu,

4,0
(2,0:2,0)
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nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

23. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét 
cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, 
mua bán.. ..Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bản vê cách viêt chữ Hán, so 
sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 
cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công việc, 
sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 
tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phố 
biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những 
tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình 
huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học 
phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 
nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối 
quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh 
đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử dụng 
con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương thuyết, 
nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp 
đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0) XD01001

27. NP02001 Nhà nước và 
Pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền XHCN; 
mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây dựng nhà 
nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; xây dựng và thực hiện pháp luật trong 
điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
CT01001

28. ỌT02001 Quan hệ Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc tế như
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quốc tế khái niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tể đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và 
tổ chức quốc tể trong đó có UN, ASEANrcác quy luật trong quan hệ quốc tế; xung 
đột và họp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

29. TT02353 Truyền thông 
và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu 
thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền thông 
thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền 
thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

30. XD02303
Các đảng 

chính trị trên 
thế giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và điều kiện 
để đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ chức và hoạt động của một số đảng 
chính trị trên thế giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len, Họp chúng 
quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và 
Cộng hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0) XD01001

31. XD02403

Lịch sử xây 
dựng Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

Nội dung học phần gồm: quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi 
Đảng ta ra đời cho đến nay (quá trình xây dựng nội bộ Đảng gồm xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng; các mặt công tác của Đảng như công tác dân vận, công tác kiểm tra, 
giám sát; các bài học kinh kiệm về xây dựng Đảng).

3,0
(2,0; 1,0)

XD01001
XD02303
XD02402

32. KT02001 Quản lý kinh 
tê

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và 
khoa học quản lý kinh tế; chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chê quản lý 
kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản 
lý các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; làm cơ sở 
cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

33. XD02401 Khoa học tổ 
chức

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về khoa học tổ chức xây dựng Đảng; các học 
thuyết chủ yếu về tổ chức; những quy luật cơ bản của tổ chức; hoạt động, cơ cấu, 
thiết kế tổ chức và sử dụng con người trong tô chức; vận dụng khoa học tô chức

3,0
(2,0:1,0)

XD01001
XD02303
XD02403
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trong xây dựng Đảng về tổ chức.

34. NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 

quyền nhà nước 
Việt Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam qua từng thời 
kỳ lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ 
quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật của nước ta trong 
các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang -  Âu Lạc cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
XD02403

35. QT02560
Địa chính trị 

thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa- chính trị; sự vận động - địa chính trị các 
châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa -  
chính trị Việt Nam; Địa-chính trị của biển và địa -  chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

•

2.2. Kiến thức ngành 36 ú
Bắt buộc 27

36. XD02402

Học thuyết 
Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 

xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm những vấn đề lý luận nền tảng cơ bản: tư tưởng C.Mác và 
Ph.Ăngghen về xây dựng chính đảng độc lập của giai cấp công nhân; học thuyết 
của V.I.Lênin về Đảng kiểu mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng 
sản Việt Nam và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; giới thiệu 
một số tác phẩm kinh điển tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí 
Minh về xây dựnạ Đảng.

3,0
(2,0:1,0)

XD01001
XD02303

37. XD02404

Xây dựng Đảng 
về chính trị, tư 
tưởng và đạo 

đức

Nội dung học phần gồm: các khái niệm cơ bản, vai trò, nội dung, nguyên tắc xây 
dựng Đảng về chính trị; nội dung, phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng, về 
đạo đức; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức; phòng, 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo 
đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

4,0
(3,0; 1,0)

XD01001
XD02403
XD02402

38. XD02405
Xây dựng 
Đảng về tổ 

chức

Nội dung học phần gồm: vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của xây dựng Đảng 
về tổ chức; về khái niệm, đặc điểm, việc xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng từ 
Trung ương đến cơ sở; khái niệm, vị trí, vai trò, mục tiêu, quan điểm về xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như khái niệm, vị trí, phương châm, nguyên tăc... 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3,0
(2,0; 1,0) XD02402

39. XD02406
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

Tổ chức cho sinh viên thành các đoàn thâm nhập thực tế chính trị - xã hội ở địa 
phương: làm việc, nghe báo cáo của các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể ở địa phương; tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tham gia

2,0
(0,5; 1,5) XD02405
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lao động, sản xuất với nhân dân địa phương; tuyên truyền đường lối, chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân địa 
phương, vận động nhân dân; phối họp với Đoàn TNCS HCM và các đoàn thể địa 
phương tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ; viết báo cáo 
thu hoạch thực tế chính trị - xã hội.

40. XD03318

Các ngành 
luật cơ bản 

của Việt 
Nam

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, quan hệ pháp luật, quy 
phạm pháp luât, các chế định cơ bản và liên hệ thực hiện trong thực tế của các 
ngành luật Hiển pháp; ngành luật Dân sự & tố tụng dân sự, ngành luật Hành chính 
và tố tụng Hành chính, ngành luật Hình sự và Tố tụng hình sự; ngành luật Kinh tế.

3,0
(2,0; 1,0) NP02001

41. XD02407

Quản lý nhà 
nước trong 
các lĩnh vực 

trọng yếu

Nội dung học phần gồm: khái niệm, vai trò quản lý nhà nước; nội dung, phương 
pháp, công cụ quản lý nhà nước, vấn đề thực tiễn đặt ra và các giải pháp quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - 
công nghệ, an ninh - quốc phòng, hành chính tư pháp.

3,0
(2,0; 1,0) NP02001

42. XD02408

Đảng lãnh 
đạo hệ thống 
chính trị và 
các lĩnh vực 
đời sống xã 

hội

Nội dung học phần gồm: khái niệm, cấu trúc, đặc điểm, vai trò, chức năng của các 
tổ chức thành viên HTCT; nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
các tổ chức thành viên của HTCT (Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, Mặt 
trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội); nội dung và phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với kinh tế; văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo; khoa học- công nghệ; 
quốc phòng-an ninh; đối ngoại và báo chí.

3,0
(2,0; 1,0) XD02402

43. XD02409

Công tác 
kiểm tra, 

giám sát và 
kỷ luật của 

Đảng

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật 
đảng; khái niệm, vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của cấp 
uỷ đảng, của uỷ ban kiểm tra các cấp; nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, 
giám sát của Đảng; giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong tổ chức đảng; thẩm quyền thi 
hành kỷ luật Đảng.

3,0
(2,0; 1,0) XD02405
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44. XD02410
Công tác tư 

tưởng và dân 
vận của Đảng

Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng 
(khái niệm, vai trò, nội dung, hình thức, nguyên tắc, phương châm, đấu tranh tư 
tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch); những vấn đề cơ bản về công tác 
dân vận của Đảng (khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức công tác dân vận của 
Đảng; công tác vận động công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, dân 
tộc thiểu số, tín đồ chức sắc tôn giáo của Đảng; tổ chức bộ máy của ban dân vận 
cấp ủy các cấp)

3,0
(2,0; 1,0) XD02402

Tư chon 9/27

45. XD03316
Lý luận hành 

chính nhà 
nước

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, đặc điếm, chức năng và phương 
pháp hành chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành chính 
nhà nước; quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà 
nước; sự cần thiết về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ trương, 
quan điểm của Đảng và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước Việt 
Nam giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

46. XD02411

Kiểm tra, 
giám sát 

trong thực thi 
quyền lực 
nhà nước

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác kiếm tra, giám sát đối với việc 
thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam theo nguyên tăc có sự 
phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa hệ thống tổ chức các 
cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc Hội, Hội đồng nhân dân), cơ quan hành pháp 
(Chính phủ, Uỷ ban nhân dân), Chủ Tịch nước, cơ quan tư pháp (Toà án nhân 
dân), Viện kiểm sát nhân dân.

3,0
(2,0; 1,0) NP02001

47. XD02419

Quản lý và phá 
triển nguồn 

nhân lực hành 
chính

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, vai trò, nội dung, quy trình và các 
yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính; 
lập kế hoạch, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực hành chính; quyền lợi và nghĩa 
vu của cán bộ, công chức.

3,0
(2,0; 1,0) NP02001

48. CT02053 Quyền lực 
chính trị

Trang bị cho người học những tri thức, những qui luật, tính qui luật giành, giữ, tố 
chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung ở quỵên lực nhà nước. 
Trên cơ sở đó giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất quyền lực chính 
trị, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành và thực thi của quyền lực chính trị; có 
khả năng nhận biết, phân tích những hiện tượng, quá trình chính trị.

3,0
(2,0-1,0)
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49. NP02014 Khoa học 
quản lý

Bao gồm hệ thống tri thức cơ bản, khái quát về các quy luật, các nguyên tắc, chức 
năng, công cụ, phương pháp xây dựng quan hệ quản lý, quyết định quản lý, lao 
động quản lý và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

50 CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến chính sách 
công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điểm và nội dung 
của từng giai đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công ở Việt 
Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức chung về chính sách công để nhận định 
thực trạng chính sách công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực tư duy phân 
tích, tư duy logic, nhận diện một chính sách công đòng thời biết phân tích, đánh 
giá ở mức độ đơn giản về các chính sách công trong thực tế.

3,0
(2,5:0,5)

51. CT02054
Thể chế 

chính trị thế 
giới đương đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thế chế chính trị thế 
giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình ở một số nước 
trên thế giới thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0; 1,0)

52. CT03023 Phân tích 
chính sách

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về phân tích chính sách (từ hệ thống 
khái niệm đến các kỹ năng và công cụ cũng như kỹ năng tổ chức thực hiện phân 
tích chính sách công theo quy trình phân tích chuẩn và phương pháp phân tích)

3,0
(2,0; 1,0)

53. XH02065
Nghiên cứu 
dư luận xã 

hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết tiếp cận, đặc điếm, tính 
chất, chức năng của dư luận xã hội (DLXH), đồng thời đặt trong tâm vào trang bị 
kiến thức, phương pháp nghiên cứu DLXH, cụ thể như: các phương pháp nghiên 
cứu DLXH, tiến trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật xây dựng công cụ hỗ trợ quá 
trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật phân tích, trình bày dữ liệu, số liệu nghiên cứu 
cũng như ứng dụng cụ thể kết quả nghiên cứu DLXH trong quản lý xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 31
Băt buôc 25

54. XD02412

Nghiệp vụ 
công tác tổ 

chức, cán bộ 
và bảo vệ 

chính trị nội 
bộ

Nội dung học phần gồm những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác tố chức, cán bộ 
và bảo vệ chính trị nội bộ như: Tổ chức và công tác tổ chức của Đảng; công tác quy 
hoạch, luân chuyển, điều động, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ; quản lý, đánh giá cán 
bô; kiên toàn tổ chức, nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tô chức 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác hồ sơ bảo vệ chính 
trị nội bộ.

4,0
(2,0; 2,0)

XD02401
XD02405



> I f
I * 1

1 »

55. XD03350

Tổ chức bộ 
máy của hệ 
thống chính 

trị

Nội dung học phần gồm: nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức, hoạt 
động của bộ máy Đảng, Nhà nuớc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị- xã hội ở Việt Nam; cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam; kiện toàn và đổi mới tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.

3,0
(2,0; 1,0) XD02401

56. XD02413
Giao tiếp 

trong thực thi 
công vụ

Nội dung học phần gồm: khái niệm, nguyên tắc, hình thức, kỹ năng giao tiếp về 
nghe, nói, đọc, viết, phi ngôn từ, thuyết trình, thuyết phục...; nghi thức giao tiếp 
cụ thể ở Việt Nam; rèn luyện, vận dụng các kỹ năng trong làm việc nhóm, ứng xử 
giao tiếp nội bộ giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới với cấp trên và giữa đồng 
nghiệp với nhau, giải quyết xung đột trong giao tiếp công vụ...

3,0
(2,0; 1,0)

i ?

57. XD03351

Công vụ, công 
chức và những 
vấn đề cơ bản 
của Luật cán 

bộ, công chức

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc và các yếu tố cơ bản để 
thực thi công vụ; công chức và các nội dung cơ bản vê công chức như khái niệm, 
phân loại, quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của luật cán bộ, 
công chức; một số hoạt động liên quan đến quản lý công chức hiện nay; trách 
nhiệm công vụ và xử lý vi phạm của cán bộ, công chức.

3,0
(2,0; 1,0)

' "ị
XD03318

Thực tế, thực tập và khóa luận tốt nghiệp (12 tín chỉ)

58. XD03331 Kiến tập 
nghề nghiệp

Những kiến thức thực tiễn công tác tố chức trong chương trình đào tạo xây dựng 
Đảng và chính quyền Nhà nước năm học thứ ba. Cụ thể: tiếp cận và nắm bắt hoạt 
động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, 
doanh nghiệp; thâm nhập thực tiễn để thu thập kiến thức chính trị - xã hội; viết 
báo cáo đánh giá về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và những thu nhận về đợt 
kiến tập;...

3,0
(0,5; 2,0)

XD03350
XD02412

59. XD03332 Thực tập 
nghề nghiệp

Những kiến thức thực tiễn công tác tố chức trong chương trình đào tạo xây dựng 
Đảng và chính quyền Nhà nước năm cuối cùng (thực tập tốt nghiệp). Cụ thể: tiếp 
cận và nắm bắt hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, 
lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; thực hành các nghiệp vụ về công tác tổ chức; 
thâm nhập thực tiễn để thu thập kiến thức chính trị - xã hội và xây dựng được bản 
tham mưu cho nhà lãnh đao, quản lý vê vân đê tô chức, nhân sự; viêt báo cáo đánh 
giá về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và những thu nhận về đợt thực tập;...

3,0
(0,5; 2,5)

XD03350
XD03331
XD02412
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60. XD04007 Khóa luận tốt 
nghiệp

Sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước chuyên ngành công tác tổ chức, thực hiện khóa luận tốt nghiệp 
dưới sự hướng dẫn của giảng viên

6

Hoc phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ)

61. XD03347 Công tác văn 
phòng

Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản về văn phòng cấp ủy và văn 
phòng hành chính Nhà nước như khái niệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ 
chức bộ máy; hiện đại hóa văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản của công tác văn 
phòng gồm xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, công tác thông tin phục 
vụ cấp ủy, công tác phục vụ các kỳ họp của cấp ủy, công tác lễ tân Nhà nước, 
công tác soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ của Đảng, Nhà nước.

3,0
(2,0; 1,0)

62. XD03353
Nghiệp vụ 

công tác 
đảng viên

Nội dung học phần gồm những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác đảng viên: 
kết nạp đảng viên; quản lý đảng viên và phân công công tác cho đảng viên; đánh 
giá và phân loại chất lượng đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; xây 
dựng kế hoạch giáo dục, rèn luyện đảng viên; báo cáo, thống kê về đội ngũ đảng 
viên và một số kỹ năng xử lý tình huống trong công tác đảng viên.

3,0
(2,0; 1,0)

i b M O Ì
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63. XD02414
Lãnh đạo và 
quản lý cấp 

cơ sở

Nội dung học phần gồm: khái niệm, chủ thế, chức năng, nhiệm vụ, vai trò, nội 
dung và phương thức hoạt động lãnh đạo, quản lý của tổ chức cơ sở đảng, chính 
quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ 
chức tự quản ở cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

3,0
(2,0; 1,0)

r '

64. XD02415

Xử lý tình 
huống trong 

xây dựng Đảng 
và Chính quyềr 

nhà nước

Nội dung học phần gồm: quan niệm, dấu hiệu nhận biết; các nguyên tắc và quy 
trình, phương pháp xử lý tình huống trong xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước; giới thiệu một số dạng tình huống thường gặp trong các lĩnh vực công tác 
Đảng, trong quản lý hành chính nhà nước và phương pháp xử lý.

3,0
(2,0-1,0)

¡ 0 1

65. XD02416

Xử lý tình 
huống trong 
công tác tổ 

chức, cán bộ, 
đảng viên

Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ bản về xử lý tình huống trong công tác 
tổ chức, cán bộ, đảng viên như nguyên tăc, quy trình, phương pháp; xử lý một sô 
tình huống cụ thể trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

3,0
(2,0; 1,0)

■' * í ¡ 0  ị

182 1 l



*
) l

66. XD02417

Xử lý tình 
huống trong 
công tác dân 

vận

Nội dung học phần gồm: những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình huống và phương 
pháp xử lý tình huống dân vận của Đảng; phương hướng và giải pháp cơ bản nâng cao 
năng lực xử lý tĩnh huống; các tình huống trong công tác dân vận của Đảng; nguyên tắc 
và quy trình, phương pháp xử lý tình huống trong công tác dân vận; nghiệp vụ của cán 
bộ dan vận.

3,0
(2,0; 1,0)

67. XD02418
Nghiệp vụ 

quản lý nhân 
sự

Nội dung học phần gồm: hoạch định nguồn nhân sự; phân công, sử dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng, phát triển, đánh giá nhân sự; rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về quản 
lý nhân sự như kỹ năng lập kế hoạch về nhân sự, phân tích công việc, tuyển dụng 
nhân sự, kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, kỹ năng tạo động 
lực làm việc, kỹ năng đánh giá nhân sự, kỹ năng quản lý sự thay đổi.

3,0
(2,0; 1,0)

68. XD03355
Nghiệp vụ 

quản lý công 
sở

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý điều hành 
công sở; các kỹ năng điều hành, quản lý công sở bao gồm những hoạt động phân 
công công việc; điều hòa, phối hợp, chỉ đạo hoạt động... nhằm kết nối, phối họp 
hoạt động giữa các cá nhân trong tổ chức, đơn vị trực thuộc; tổ chức sắp xếp khoa 
học tại công sở, nơi làm việc.

3,0
(2,0; 1,0)

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình

T T H ọc phần

Chuẩn đầu ra

K iến thức Kỹ năng N ăng lục  
tự  chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1. T M 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2. K T 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3. C N 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4. L S01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5. T H 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
6. N P01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
7. C T 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
8. X D 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9. T G 01004 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10. T T 01002 1 2 2 2 2 2 2 2 2
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11. T M 01003 1 2 2 2 2 2 2 2 2
12. T M 01007 1 2 2 2 2 2 2 2 2
13. T G 01003 1 2 2 2 2 2 2 2 2
14. TTOIOOI 1 2 2 2 2 2 2 2 2
15. T G 01006 1 2 2 2 2 2 2 2 2
16. ĐC 01001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
17. Q Q 01002 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18. XHOlOOl 1 2 2 2 2 2 2 2 2
19. Đ C 01005 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20. N N 01015 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21. N N 01016 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22. N N 01017 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23. N N 01019 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24. N N 01020 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25. NN 01021 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26. X D 01004 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27. N P02001 2 2 2 2 2 2 2 2 2

tsJ 00 Q T02001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29. T T 02353 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30. X D 02303 1 2 2 2 2 2 2 2 2
31. X D 02403 1 2 2 2 2 2 2 2 2
32. K T 02001 1 2 2 2 2 2 2 2 2
33. XD 02401 1 2 2 2 2 2 2 2 2
34. N P02002 1 2 2 2 2 2 2 2 2
35. Q T 02560 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36. X D 02402 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37. X D 02404 2 2 2 2 2 2 2 2 2
38. X D 02405 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39. X D 02406 2 2 2 2 2 2 2 2 2

í i
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40. X D 03318 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41. XD 02407 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42. X D 02408 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43. XD 02409 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
44. X D 02410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45. X D 03316 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46. X D 02411 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47. X D 02419 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48. C T 02053 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49. N P02014 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50. C T 02059 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51. C T 02054 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52. C T 03023 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53. X H 02065 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54. XD 02412 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55. X D 03350 2 2 2 2 2 2 2 2 '2
56. X D 02413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57. XD 03351 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58. XD 03331 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59. XD 03332 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60. X D 04007 2 2 2 2 2 2 2 2
61. X D 03347 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62. XD 03353 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63. X D 02414 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64. X D 02415 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65. X D 02416 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66. X D 02417 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67. X D 02418 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68. X D 03355 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện
10.1. Kế hoạch đào tạo (lự kiến

TT Mã học phần Số tín chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. TM01001 4.0 *
2. KT01001 3.0 *
3. CN01001 3.0 *
4. LS01001 3.0 *
5. THO 1001 2.0 *
6. NP01001 3.0 *
7. CT01001 2.0 *
8. XD01001 2.0 *
9. TG01004 2.0 *
10. TT01002 2.0 *
11. TM01003 2.0 *
12. TM01007 2.0 *
13. TG01003 2.0 *
14. TT01001 2.0 *
15. TG01006 2.0 *
16. ĐC01001 2.0 *
17. ỌQ01002 2.0 *
18. XH01001 2.0 *

19. ĐC01005 3.0 *
20. NN01015 4.0 *
21. NN01016 4.0 *
22. NN01017 4.0 *

23. NN01019 4.0 *
24. NN01020 4.0 *
25. NN01021 4.0 *

26. XD01004 3.0 *
27. NP02001 3.0 *
28. QT02001 3.0 *
29. TT02353 3.0 *
30. XD02303 3.0 *
31. XD02403 3.0 *
32. KT02001 3.0 *

33. XD02401 3.0 *

34. NP02002 3.0 *
35. QT02560 3.0 *
36. XD02402 3.0 *
37. XD02404 4.0 *

38. XD02405 3.0 *

39. XD02406 2.0 *

40. XD03318 3.0 *



41. XD02407 3.0 *

42. XD02408 3.0 *

43. XD02409 3.0 *

44. XD02410 3.0 *

45. XD03316 3.0 *

46. XD02411 3.0 *

47. XD02419 3.0 *

48. CT02053 3.0 *

49. NP02014 3.0 *

50 CT02059 3.0 *

51. CT02054 3.0 *

52. CT03023 3.0 *

53. XH02065 3.0 *

54. XD02412 4.0 *

55. XD03350 3.0 *

56. XD02413 3.0 *

57 XD03351 3.0 *

58. XD03331 3.0 *

59. XD03332 3.0 *

60. XD04007 6.0 *

61. XD03347 3.0 *

62. XD03353 3.0 *

63. XD02414 3.0 *

64. XD02415 3.0 *

65. XD02416 3.0 *

66. XD02417 3.0 *

67. XD02418 3.0 *

68. XD03355 3.0 *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên huyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu  

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 
m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 
với 1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 
chỗ, 56 phòng học cho 50 -  100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các 
giảng đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng
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viên sử dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp 
đặt hệ thông âm thanh. Hơn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 
phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin 
Tư liệu - Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, 
phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức 
và sinh viên trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy 
photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin học 
ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo.

Khoa Xây dựng Đảng có các thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học 
tập. Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành liên quan đến ngành 
XDĐ&CQNN, tổ chức phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.

* về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 02 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 05 Tiến sỹ, 03 thạc sĩ Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ 
xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó 
giáo sư và Tiến sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước đảm nhận chức danh giảng 
viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành tổ chức được 
tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến 
thức nền tảng vững chắc được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín trong và ngoài 
nước. Tham gia giảng dạy chương trình này có các chuyên gia chuyên ngành tổ chức của 
Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của Nhà nước, của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến 
chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học 
hoặc nội dung chuyên m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 
lấy ý kiến của giảng viên trong khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đông khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào tạo, 

các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm bảo 

tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đảm

188



bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. +
(2) Các học phần mới bổ sung vào chưomg trình đào tạo hoặc các học phần thuộc

chương trình đào tạo có nội dung được điêu chmh phải có đê cương chi tiet học phan 
theo mẫu quy định, được Hội đồng khoa thông qua. ^

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội
JL A  1 1  ;1 A  _______
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  _______ • • ________
HỒ CHÍ M INH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày % f  tháng 10 năm 2018

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư  số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý 

nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa N hà nước - Pháp luật và các đơn vị

Số 4964-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH_ r

Ban hành chưcms trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thông 
tín chỉ ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

r

CÓ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Noi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



^ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 4964-QĐ-HVBCTT-ĐT n gàyfó thán g 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Quản lý nhà nước
Tên chương trình : Quản lý xã hội
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quản lý nhà nước; Mã số: 7310205

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm 

chất đạo đức tốt, nắm vững kiến thức chuyên môn về quản lý xã hội; có khả năng tham 
mưu, tư vấn cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, xã hội về - 
lãnh đạo, quản lý xã hội; có khả năng trực tiếp tham gia quản lý những hoạt động của đời 
sống xã hội; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy khoa học quản lý và Quản lý nhà 
nước; có cơ hội học tập bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Quản lý nhà nước trong và 
ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý xã hội.
- Có kiến thức lý luận chính trị, về khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng an 

ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành 

quản lý xã hội.
- Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngànhquản lý nhà nước nói chung, về quản 

lý xã hội nói riêng.
- Có kiến thức chuyên ngành về quản lý xã hội.

_ - Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập theo quy định.
1.2.2. Kỹ năng
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- Có năng lực tổng họp trong quản lý; nắm vững phương pháp và nghệ thuật quản lý 
trong các cơ quan nhà nước; tổ chức của Đảng; trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị 
kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

- Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp 
hoạch định mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu có hiệu quả.

- Nhạy cảm trong việc nắm bắt các tình huống quản lý và chủ động, linh hoạt trong 
việc đề xuất giải pháp khả thi.

- Có khả năng giao tiếp, biết xử lý các mối quan hệ trong hoạt động quản lý.
- Có năng lực độc lập nghiên cửu các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý; có thể 

tham gia giảng dạy, thuyết trình những vấn đề của khoa học quản lý.
1.2.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có tác phong làm việc khoa học; có văn hóa giao tiếp phù họp; nghiêm túc, cầu 

thị, hợp tác, thân thiện trong hoạt động công vụ;sáng tạo trong công việc; không lợi dụng 
chức trách được giao để vụ lợi; xây dựng tập thể đoàn kết.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị. 
Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, say mê nghề nghiệp.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người học sau khi tốt nghiệp tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ 

quan, tổ chức của hệ thống chính trị, trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các 
lĩnh vực xã hội; Giảng dạy về khoa học quản lý, quản lý nhà nước ở các trường đại học, 
cao đẳng và trường chính trị các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học
- Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung bậc 

4/6 trở lên, hoặc các chứng chỉ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam (theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động quản lý thực tiễn của mình.

2. Căn cứ xây dựng chương trình:
2.1. Căn cứ thưc tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Căn cứ vào chương trình đào tạo của một số cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo phê duyệt như:
- Chương trình Quản lý xã hội của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành 

năm 2004;
- Chương trình Khoa học quản lý nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

ban hành ngày 15/9/2012 theo Quyết định số 2397/QĐ-HVBCTT;
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- Chương trình Quản lý nhà nước của Đại học Nội vụ ban hành theo Quyết định số 
1489/QĐ-ĐHNV ngày 26/7/2017;

- Chương trình Quản lý nhà nước của Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh
hóa ban hành theo Quyết định số 445/QĐ-ĐVTDT năm 2017. J,

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
ở  nước ta hiện nay, trong hoạt động quản lý xã hội có nhiều vấn đề cần tranh luận, 

đổi mới, đòi hỏi người quản lý phải có trình độ lý luận cao và chính xác để định hướng 
cho hoạt động, vận dụng vào hoạt động thực tiễn, đồng thời lấy thực tiễn sinh động để 
kiệm nghiệm và bổ sung, hoàn thiện lý luận nâng cao tri thức khoa học quản lý của mình.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu và giảng dạy kiến thức về quản lý xã hội còn khiêm tốn, chưa 
đáp ứng được yêu cầu xã hội. Qua khảo sát cho thấy: Hơn 80% cán bộ, công chức làm * 
việc trong các cơ quan, tổ chức chưa được đào tạo nền tảng kiến thức về quản lý xã hội, 
quản lý nhà nước. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, đa số 
cán bộ, công chức chưa được đào tạo và chưa có kiến thức về quản lý xã hội, quản lý nhà 
nước nên việc thực hiện công vụ, thủ tục hành chính, hoạt động quản lý rất khó khăn, tính 
hiệu quả của quản lý chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý hành xã hội được tiến hành ở tất cả các vấn đề, lĩnh 
vực của đời sống xã hội, do các chủ thể tùy theo từng cấp độ thực hiện, do đó nhu cầu 
đào tạo vẫn rất lớn. Bất kỳ một cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong hệ 
thống chính trị đều có nhu cầu sử dụng nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt 
động công vụ của cơ quan., tổ chức.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017,
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào 
tạo)

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định về khói lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; »

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. ~ '
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- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR1: Hiểu được những vấn đề cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác -  Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; và vận dụng 
vào các hoạt động và quan hệ quản lý xã hội.

CĐR2: Sử dụng tương đối thành thạo ngoại ngữ, tin học được học trong chương 
trình đào tạo: Ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 
điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS); Tin học văn phòng trình độ B.

CĐR3: Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 
văn có liên quan đến ngành học, như: chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tâm 
lý,...

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR4: Nhận biết và phân biệt được những tri thức cơ bản của khoa học chính trị, 

khoa học quản lý, nhà nước và pháp luật.
CĐR5: Phân tích và đánh giá được những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế, 

truyền thông vận động trong quản lý xã hội.
CĐR6: So sánh, giải thích một cách khoa học những tri thức về chính quyền nhà 

nước, đảng phái chính trị và quyền con người trong quản lý.
Kiến thức ngành:
CĐR7: Xác định và phân biệt được những tri thức cơ bản về nguyên lý của quản lý 

xã hội như: Quy luật, mối quan hệ, mục tiêu, phương pháp, công cụ, cơ cấu, con người... 
trong quản lý xã hội.

CĐR8: Hiểu và phân biệt các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
CĐR9: Phân tích và giải thích khoa học về các vấn đề liên quan đến điều kiện bảo 

đảm có hiệu quả quản lý xã hội như thể chế quản lý, giao tiếp, công tác xã hội, văn bản 
quản lý, thực hiện chính sách quản lý, công sở, công sản,...

Kiến thức chuyên ngành
CĐR10: Phân tích được các chính sách, pháp luật về một vấn đề, nội dung cụ thể 

của quản lý xã hội.
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CDRH : Xác định và giải thích khoa học đối với tri thức quản lý xã hội của các chủ 
thể trong quá trình thực hiện tác động quản lý đối vớivấn đề cụ thể.

3.2. Kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR12: Xử lý hiệu quả thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông 

tin, đưa ra nhận định và kết luận về giá trị thông tin cho vấn đề quản lý cụ thể.
CĐR13: Phân tích đa chiều, nhìn nhận vấn đề của quản lý trong chỉnh thể logic, xác 

định mối tương quan giữa các vấn đề và thứ tự ưu tiên các vấn đề trong hệ thống và các 
tác động quản lý của các chủ thể.

CĐR14: Lựa chọn có hiệu quả các hình thức, phương tiện truyền thông phù họp để 
truyền tải các chính sách, biện pháp quản lý xã hội đến các nhóm đối tượng khác nhau.

CĐR15: Sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản chuẩn xác, hiệu quả; văn hóa giao 
tiếp phù họp với yêu cầu của hoạt động quản lý.

CĐR16: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ bậc 3/6 theo mồ tả trong Khung trình độ 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trong 
thực thi công vụ.

CĐR17: Sử dụng thành thạo CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả 
trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT- 
BTTT trong hoạt động thực thi công vụ.

Kỹ năng chuyệt biệt cho chuyên ngành quản lý hành chỉnh nhà nước
CĐR18: Nhận diện và phân tích chính xác các tình huống, vấn đề của quản lý xã 

hội đối với các hoạt động và quá trình.
CĐR19: Xây dựng các giải pháp quản lý từ các góc độ mới, khung tham chiếu mới, 

không rập khuôn, sáo mòn, hiệu quả và phù họp với bối cảnh chính trị - xã hội, chức 
năng của các chủ thể quản lý.

CĐR20: Tham gia giải quyết và trực tiếp tiến hành giải quyết, thực hiện quy trình 
quản lý xã hội ở các cấp độ và các khâu của quản lý đối với vấn đề cụ thể.

CĐR21: Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo các cấp về nội dung, yêu cầu trong quy 
trình, cách thức thực hiện các vấn đề quản lý xã hội cụ thể;

CĐR22: Tham gia xây dựng, xây dựng và hoạch định chính sách quản lý phù hợp 
với vai trò và chức năng xã hội của chủ thể quản lý.

CĐR23: Đề xuất, chỉ đạo về chuyên môn đối với các nội dung và vấn đề cụ thể của 
quản lý xã hội.

CĐR24: Giảng dạy hoặc tham gia giảng dạy về khoa học quản lý, quản lý nhà
nước.

CĐR25: Tham vấn về các tình huống quản lý xã hội cho các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân trong xã hội về lĩnh vực chuyên môn được giao đảm nhiệm.

3.3. Năng lực tự  chủ và trách nhiệm



CĐR26: Thích nghi nhanh với môi trường làm việc và các hoạt động quản lý xã hội 
. trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội khác; Hoàn

thành các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ khác được giao.
CĐR27: Dần dắt chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng, hướng dẫn chuyên môn 

cho các cán sự trong cơ quan, tổ chức.
CĐR28: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy dân chủ, sự sáng tạo và 

năng lực của tập thể, cá nhân khác; Liên kết và phối hợp có hiệu quả các hoạt động quản 
lý xã hội với các bộ phận, các khâu, các cấp trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

CĐR29: Luôn luôn học tập, tích lũy tri thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 
quản lý và đáp ứng được yêu cầu của sự biến đổi nhanh chóng của xã hội.

CĐR30: Có khả năng sử dụng và quản lý thời gian phù họp; Có khả năng làm việc 
dưới áp lực của môi trường quản lý.

4. Thòi gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá
Chương trình đào tạo toàn khoá gồm 130 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung về 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế ... đều có thể dự thi vào ngành Quản lý nhà nước chuyên ngành 
Quản lý xã hội, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
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Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chuna học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cẩu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng) trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tín chỉ
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Tin học 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Kiến thức ngành 37 tín chỉ
Bắt buộc: 26 tín chỉ
Tự chọn: 8 tín chỉ

Kiến tập 3 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ

Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

Thực tập nghề nghiệp 3 tín chỉ
- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 tín chỉ
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1. Khoa học Mĩác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

2. TM01001 Triết học 
Mác -  Lênin

Học phân giới thiệu chung vê triết học và vai trò của triết học trong đời sống, 
những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý thức, phép 
biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân 
tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

3. KT01001
Kinh tế 
chính trị 

Mác -  Lênin

Bao gồm những kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá 
trị thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền; 
quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; 
nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng hóa và các 
vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

4. CN01001
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học

Bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của chủ nghĩa xã 
hội khoa học: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản 
chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có 
tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

5. LSO IO O I

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Đảng, 
sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi 
mới và hội nhập quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

6. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Những kiến thức cơ bảnvề nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH và con đường 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước; đại đoàn kết;

2,0
(1,5:0,5)

■



nhân văn, đạo đức, văn hóa.
1.2. Khoa học xã hội và nhăn văn 15-------------------------  .f  ,.

Băt buộc 9/15

7. NP01001
Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước cộng hòa 
XHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống pháp 
luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về 
phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

8. CT01001 Chính trị 
học

Những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị, từ lịch sử tư tưởng chính trị, quyền 
lực chính trị, hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn 
hoá chính trị; xu hướng chính trị thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

9. XD01001
Xây dựng 

Đảng

Bao gồm những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tư tưởng, quan điếm của Mác- 
Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và xây dựng 
Đảng Cộng sản; ba mặt công tác xây dựng nội bộ Đảng gồm xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức; nguyên tắc, hệ thống tổ chức của Đảng; xây dựng đội 
ngũ đảng viên và cán bộ của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội; công tác dân vận 
của Đảng.

2,0
(1,5:0,5)

10. TG01004

Phương 
pháp nghiên 

cứu khoa 
học xã hội 

và nhân văn

Bao gồm các kiến thức về nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cửu khoa 
học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa 
học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận và 
phương pháp nghiên cứu khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 
phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/15

11. ĐC01001
Tiếng Việt 
thực hành

Học phần gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt; thực hành 
tiếng Việt; các kỹ năng phân tích, phản biện ngôn từ trong các loại văn bản.

2,0
(1,5:0,5)

12. TM01007 Lô gic học Bao gồm những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh quan, phương 2,0
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pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng chúng vào hoạt động 
thực tiễn.

(1,5:0,5)

13. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy 
luật và các cơ chê hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí 
của cá nhân, nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình 
thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam

Bao gồm những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: 
những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn 
đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi 
trường...

2,0
(1,5:0,5)

15. TM01003 Đạo đức học
Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm trù 
cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức 
truyền thống.

2,0
(1,5:0,5)

16. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Bao gồm những kiến thức về quá trình hình thành và phát triến của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam; những nguyên tắc tác nghiệp, những kỹ năng 
giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm 
đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

17. TT01001
Lịch sử văn 

minh thế 
giới

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền văn minh lớn của 
nhân loại trong tiến trình lịch sử; con đường hình thành, những đặc trưng cơ bản và 
giá trị của nó đối với sự phát triển.

2,0
(1,5:0,5)

18. TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy 
học, lập kể hoạch dạy học.

2,0
(1,5:0,5)

19. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học như: 
Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ 
bản của XHH; các.phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra XHH. 
Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên 
cứu XHH như: xã hội học gia đình, XHH nông thôn -  đô thị, XHH truyền thông đại 
chúng.

2,0
(1,0:1,0)

1.3. Tin học 3
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20. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các 
phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft Excel,...), 
thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng 
dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

21. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ pháp 
tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ vựng 
được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng băng tiếng Anh 
trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp 
tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu 
sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm 
quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các 
loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền 
trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện 
tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện...Cung cấp từ 
vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các 
kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, 
nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét cơ 
bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng 
giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua 
bán.. ..Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét cơ 
bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng 
giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua 
bán.. ..Rèn luyên các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đê đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

•

26. NN01021 Tiếng Trung Môn học cung cấp kiến thức ve các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ 4,0
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học phân 3 biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong những tình 
huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình 
huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.Học 
phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 
nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

(2,0:2,0)

•

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12/18

27. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối 
quan hệ giữa chủ thế với đổi tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo; 
quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử dụng con 
người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương thuyết, nghệ 
thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp đánh giá 
hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

28. NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền XHCN; 
Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây dựng nhà 
nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp luật trong điều 
kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
CT01001

29. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Bao gôm những kiên thức cơ bản, hệ thông vê quan hệ quôc tê, môi quan hệ giữa 
các chủ thể trong quan hệ quốc tế; tình hình quốc tế, đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5)

30. TT02353
Truyền 

thông và 
vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao gồm: 
khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu thành 
hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền thông thay đổi 
hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện ké hoạch truyền thông và vận 
động.

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/18

31. NP02002
Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam qua từng thời 
kỳ lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ 
quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật của nước ta trong

3,0
(2,0:1,0) NP01001

, 2 0 1
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nước Việt 
Nam

các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang -Â u Lạc cho đến nay.

32. N P 0 2 0 5 7

Lý luận và 
pháp luật về 
quyền con 

người

Bao gồm những tri thức cơ bản, khái quát về quyền con người, pháp luật quốc tế và 
quốc gia về quyền con người; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
quyền con người trong quản lý; cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong 
các hoạt động, quá trình quản lý trên tất cả các lĩnh vực.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
CT01001

33. B C 0 2 8 0 1
Lý thuyết 

truyền thông

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản, có hệ thống về truyền thông, như: bản 
chất xã hội của truyền thông, đăc trưng cơ bản của truyền thông, các lý thuyết truyền 
thông cơ bản, các phương tiện truyền thông.

3,0
(2,5:0,5)

34. C T 0 2 0 6 0

Hệ thống 
chính trị với 
quản lý xã 

hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị nói chung và đi 
sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là những thiết chế quyền lực trong 
lãnh đạo, quản lý xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền vì sự phát triển và 
tiến bộ xã hội.

©
 

o
 tT 

crìoC
N

0 h

35. X D 0 2 3 0 3
Các đảng 

chính trị trên 
thế giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và điều kiện để 
đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tố chức và hoạt động của một số đảng 
chính trị trên thế giới ở Vương quôc Liên hiệp Anh và Băc Ai len, Họp chúng quôc 
Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng 
hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0)

;i’ Í'H

36. X D 0 3 3 1 6
Lý luận 

hành chính 
nhà nước

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, đặc điếm, chức năng và phương pháp 
hành chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố cơ bản cấu thành nền hành chính nhà 
nước; quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính nhà nước; sự 
cần thiết về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ trương, quan điếm của 
Đảng và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước Việt Nam giai đoạn 
hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

' 1 .  Ị : Ị 1 Ị

37. Q T 0 2 5 6 0
Địa chính trị 

thế giới

Bao gồm những tri thức cơ bản về vị trí chiến lược của đại lý các khu vực và châu 
lục trên thế giới; sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với 
sự phát triển quốc gia và khu vực.

3,0
(2,5:0,5)

r ỉl: 1 >11,14

38. Q T 0 2 6 0 2
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

Gồm những kiến thức cơ bản về công tác ngoại giao kinh tế và văn hóa: khái niệm, 
mục đích, ý nghĩa của công tác ngoại giao kinh tế, các phương pháp tiếp cận, các 
công cụ, kỹ năng cơ bản và phẩm chất càn có của người làm ngoại giao trên 2 lĩnh

3,0
(2,5:0,5)

2 0 2  M-i



vực này.
2.2. Kiên thức ngành 37
Bắt buộc 26

39. NP02014 Khoa học 
quản lý

Bao gồm hệ thống tri thức cơ bản, khái quát về các quy luật, các nguyên tắc, chức 
năng, công cụ, phương pháp xây dựng quan hệ quản lý, quyết định quản lý, lao động 
quản lý và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

40. NP03608

Lý thuyết 
chung về 

quản lý xã 
hội

Bao gồm những kiến thức cơ bản về hệ thống phạm trù, khái niệm quy luật, tính quy 
luật của các hoạt động quản lý, các mối liên hệ bản chất, tất yếu, ổn định, đặc điểm, 
hiệu quả của sự tác động đến phát triển xã hội. Vận dụng được lý thuyết vào quá 
trình quản lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

41. NP03602

Các ngành 
luật trong hệ 
thống pháp 

luật Việt 
Nam 

(phần 1)

Bao gồm những kiến thức cơ bản về Luật hiến pháp, Luật Hành chính, Luật kinh tế, 
Luật lao động, Luật đất đai trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

'■3:100!

42. NP03603

Các ngành 
luật trong hệ 
thống pháp 

luật Việt 
Nam 

(phần 2)

Bao gồm những kiến thức cơ bản về Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật dân sự, 
Luật tố tụng dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

43. NP03501

Lý luận về 
quản lý 

hành chính 
nhà nước

Bao gồm những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước như: hình thức, 
phương pháp quản lý HCNN; thể chế, thiết chế quản lý HCNN;cán bộ, công chức, 
viên chức và chê độ công vụ; quyết định quản lý và thủ tục hành chính; cải cách 
hành chính.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

44. NP03604
Công tác xã 

hội trong 
quản lý

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và diễn tiến phát 
triển của công tác xã hội; mục tiêu, cơ sở, chức năng cơ bản của công tác xã hội; đối 
tượng và chủ thể của công tác xã hội; tiến trình công tác xã hội; các kỹ năng, hoạt 
động trong công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hôi.

3,0
(2,0:1,0) NP02014
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45. N P 0 3 6 0 5
Giao tiếp 

trong quản
lý

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp trong quản lý xã hội; vai trò, đặc 
trưng, yêu cầu, rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong quản lý xã 
hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

46. N P 0 3 6 3 3
Soạn thảo 
văn bản 
quản lý

Bao gồm những vấn đề cơ bản văn bản quản lý, soạn thảo văn bản quản lý xã hội; 
Hình thành kỹ năng tìm kiếm, thú thập, hệ thống hóa, tổng hợp, xử lý các tri thức về 
văn bản; Thực hiện kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng sử dụng linh hoạt và chính 
xác ngôn ngữ trong văn bản quản lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

47. N P 0 3 5 0 3
Thực tế 

chính trị -  xã 
hội

Tiếp cận trực tiếp các hoạt động kinh tế - xã hội (nghe, ngồi dự); khảo sát các mô 
hình tổ chức quản lý ở các cấp độ khác nhau; thu thập thông tin, tài liệu, số liệu và 
xử lý theo yêu cầu; viết báo cáo.

2,0
(0,5:1,5)

TM01001
CN01001

48. N P 0 3 6 4 0
Kiến tập 

nghề nghiệp

Hệ thống kiến thức đã học; Làm quen với môi trường, hoạt động quản lý của một cơ 
cấu tổ chức quản lý cụ thể; nắm bắt thông tin và những yêu cầu của đời sống xã hội 
trong quản lý xã hội; Hình thành được kỹ năng quan sát, khả năng đánh giá, giao 
tiếp, sử dụng công cụ quản lý trong quản lý đôi với một sô lĩnh vực, hoạt động hoặc 
trường họp quản lý xã hội cụ thể.

3,0
(0,5:2,5) NP03609

Tư chon 8/25

49. N P 0 2 0 5 8

Xây dựng và 
thực hiện 
chính sách 
quản lý nhà 

nước

Bao gồm các tri thức cơ bản về xây dựng và thực hiện chính sách trong quản lý xã 
hội; từ đó đánh giá và thực hiện được các bước, các quy trình của quá trình xây dựng 
và thực hiện chính sách công ở các cấp độ cụ thể.

3 ,0
(2,0:1,0) NP03609

50. N P 0 2 0 5 9

Xử lý tình 
huống trong 
quản lý nhà 

nước

Bao gồm những kiến thức về: Nhận diện được những tình huống nảy sinh trong quản 
lý xã hội; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và xử lý các tình huông trong quản lý xã 
hội một cách hiệu quả nhất.

3,0
(1,0:2,0) NP03609

‘ 0  i f )  ¡|<; 1

51. N P 0 2 0 6 0
Chính phủ 

điện tử

Bao gồm hệ thống những tri thức cơ bản về Chính phủ điện tử; kinh nghiệm của một 
số quốc gia về xây dựng và vận hành chính phủ điện tử; xu thê và quá trình xây 
dưng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

2,0
(1,0:1,0) NP03609

; Ị Ị í  , ,.J , ị ,1 ;

52. N P 0 3 0 2 1
Phương 

pháp nghiên
Bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu quản lý xã hội; cách thức, 
thao tác, kỹ năng giảng dạy quản lý xã hôi; triển khai đê tài nghiên cứu vê quản lý xã

3,0
(1,0:2,0) NP03609
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cứu và giảng 
dạy quản lý 
nhà nước

hội; soạn giáo án và giảng dạy được 1 tiết (45 phút) về nội dung các học phần thuộc 
phần kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội.

53. NP03615
Quản lý 
công sở, 
công sản

Bao gồm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công sở, công sản, quản lý xã hội 
vê công sở, công sản; quy trình, nội dung, phương pháp, công cụ quản lý xã hội về 
công sở, công sản.

2,0
(1,0:1,0) NP02014

54. NP03504
Thể chế 

trong quản 
lý nhà nước

Bao gồm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về thể chế quản lý và nội dung của 
một số thể chế cơ bản như: Thể chế chính trị ở Việt Nam, quyền con người và quyền 
công dântrong thể chể nhà nước, chế độ bầu cử, hệ thống chính trị.

2,0
(1,0:1,0)

NP02014

55. NP03505

rp ÀTruyên 
thông đại 

chúng trong 
quản lý nhà 

nước

Bao gồm một số vấn đề cơ bản của truyền thông đại chúng trong quản lý nói chung, 
quản lý xã hội nói riêng như: Khái niệm, cơ chế, phương tiện, vai trò, ý nghĩa và 
hiệu quả của truyền thông đối với quản lý xã hội.

2,0
(1,0:1,0) NP02014

56. NP03506

Phòng 
chổng tham 
nhũng trong 
quản lý nhà 

nước

Nắm được kiến thức cơ bản và hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; từ 
đó xác định được các biện pháp, cách thức phòng, chông tham nhũng trong quản lý 
xã hội ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

57. NP03507

Kiểm soát 
quyền lực 
trong quản 
lý nhà nước

Bao gồm hệ thống tri thức về quyền lực, quyền lực trong quản lý xã hội, chủ thể, cơ 
chê, phương thức vận hành và kiểm soát quyên lực trong quản lý xã hội nói chung ở 
Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

58. NP03508

Xã hội học 
lãnh đạo, 

quản lý nhà 
nước

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản, quan trọng về xã hội học thực tiễn quản 
lý; các cách thức xử lý, vận dụng thông tin và xã hội để lãnh đạo, quản lý trong thực 
tiễn Việt Nam hiện nay.

2,0
(1,0:1,0)
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2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc 15

59. NP03631

Quản lý xã 
hội về quốc 
phòng, an 

ninh, trật tự 
an toàn xã 

hội

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về nguyên lý, các quan hệ và hoạt động 
quản lý xã hội trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội; quan 
điểm, chính sách, pháp luật và các linh vực hoạt động của quản lý về các lĩnh vực 
này.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014

60. NP03630
Quản lý xã 
hội về kinh

tế

Bao gồm những vấn đề cơ bản của quản lý xã hội về kinh tế; các phương pháp, kỹ 
năng quản lý xã hội về kinh tế, các tác động, chủ thể quản lý đối với các hoạt động 
và lĩnh vực kinh tế; xây dựng và hoạch định quyết định, chính sách quản lý về kinh 
tế ở nước ta.

3,0
(2,0; 1,0) NP02014

61. NP03629

Quản lý xã 
hội về khoa 
học, công 
nghệ, tài 

nguyên và 
môi truờng

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi 
trường; chính sách, pháp luật, nội dung, chủ thể, phương pháp quản lý xã hộivề khoa 
học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

62. NP03509
Quản lý 

nguồn nhân 
lực xã hội

Bao gồm kiến thức cơ bản về sự vận động, phát triển của nguồn nhân lực XH; quá 
trình sử dụng nguồn nhân lực vào các hoạt động kinh té - xã hội và cách thức thúc 
đẩy sự gia tăng giá trị của con ngựời thông qua các hoạt động cung cấp sức lao động 
trên thị trường lao động; nội quản lý nguồn nhân lực trên một sô phương diện cụ thể.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

63. NP03510

Quản lý xã 
hội về giáo 
dục và đào 

tạo

Bao gồm hệ thống những vấn đề cơ bản của quản lý xã hội về giáo dục và đào tạo; 
kỹ năng của nhà quản lý và các nội dung của quản lý xã hội trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo; xã hội hóa giáo dục và đào tạo

3,0
(2,0:1,0) NP02014

64. NP03639
Thực tập tốt 

nghiệp

Bao gồm những vấn đề về củng cố kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến 
thức ngành và kiến thức chuyên ngành; Hình thành và rèn luyệnkỹ năng chuyên môn 
nghề nghiệp, phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề, một 
tình huống cu thể của quản lýxã hội; Gắn khoa học quản lý với nghệ thuật trong

3,0
(0:3,0)

NP02014
NP03609
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Ị quản lý xã hội.

65. NP04014 Khóa luận 
tốt nghiệp

Định hướng nghiên cứu khoa học đối với sinh viên sau khi đã tích lũy đủ kiến thức 
nền tăng, chuyên ngành thông qua hoạt động nghiên cứu và triển khai một đề tài 
khoa học về chuyên ngành quản lý xã hội.

6,0
(0,5:5,5)

Học phần thay thế khóa luận

66. NP03511 Quản lý cấp 
cơ sở

Bao gốm hệ thống kién thức cơ bản và kỹ năng về quản lý xã hội trong một số nội 
dung, vấn đề cụ thể ở cấp cơ sở của Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

67. NP03512

An sinh xã 
hội trong 
quản lý

Bao gồm một số vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội, các chế độ cơ bản của an 
sinh xã hội; nội dung quản lý việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội 
trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

Tự chọn 6/30

68. NP03513 Pháp ché 
trong quản 
lý xã hội

Bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về bảo đảm pháp chế trong quản lý xã 
hội như: hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức; pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo và tài phán hành chính.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

69. NP03514

Quản lý xã 
hội vê dân 
số và phát 

triển

Bao gồm những vấn đề cơ bản về dân số và phát triển và quản lý xã hội về dân số và 
phát triển, như: dân số học, mối quan hệ của dân số với các vấn đề kinh tế, xã hội, sự 
phát triển; nội dung, hình thức và tổ chức bộ máy quản lý xã hội về dân số và phát 
triển.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

70. NP03515

Quản lý xã 
hội về dân 
tộc và tôn 

giáo

Bao gồm những vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo; những quan điểm, chính sách 
của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; các nội 
dung và phương thức quản lý xã hội đối với các vấn đề dân tộc và các hoạt động tôn 
giáo.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

71. NP03516
Quản lý xã 
hội về văn 

hóa

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về văn hóa, các lĩnh vực hoạt động văn 
hóa nguyên lý quản lý xã hội về văn hóa; Nội dung, biện pháp và mô hình tổ chức 
quản lý xã hội trong lĩnh vực văn hóa.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609
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72. NP03517

Quản lý xã 
hội về đô thị 

và nông 
thôn

Bao gồm những kiến thức cơ bản về đô thị và nông thôn; quan điểm, chính sách, 
pháp luật về xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn; cấu trúc quản lý xã hội về đô 
thị và nông thôn; xây dựng và hoạch định chính sách quản lý đô thị và nông thôn ở 
Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

73. NP03518
Quản lý các 
dịch vụ xã 

hội

Bao gồm những kiến thức cơ bản về quản lý các dịch vụ xã hội; phương thức cung 
cấp, kiểm soát các dịch vụ công; kỹ năng cần thiết thực hiện một số loại dịch vụ 
công.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

NP03609

Tồng___________________ _ ____________________________________________________________________________ 130

9.3. M a trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TT Mã học 
phần

CHUÁN ĐÀU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 TM01001 2
2 KT01001 2
3 CN01001 2
4 LS01001 2
5 TH01001 2
6 NP01001 2
7 CT01001 2
8 XD01001 2
9 TG01004 2
10 ĐC01001 2
11 TM01007 2
12 TG01006 2
13 TT01002 2
14 TM01003 2
15 ỌỌ01002 2
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16 TTOIOOI 2
17 TG01003 2
18 XHOIOOI 2
19 ĐC01005 2
20 NN01015 2
21 NN01016 2
22 NN01017 2
23 NN01019 2
24 NN01020 2
25 NN01021 2 •

26 XD01002 2 '.Ị l ị  >( h l  .

27 NP02001 2
28 ỌT02001 2
29 TT02353 2 '

30 NP02002 2
31 NP03632 2
32 BC02801 2
33 CT02060 2
34 XD02303 2 ỉ l

35 XD03316 2
36 QT02560 2
37 QT02602 2
38 NP02014 2 2 2
39 NP03609 2 2 2
40 NP03602 2
41 NP03603 2
42 NP03501 2 2 2
43 NP03604 2
44 NP03605 2 2 ị ! I C I

45 NP03633 2 2
46 NP03503 2 2 2 2 2
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I

'  I
1

47 NP03640 2 2 2 2 2
48 NP02058 2 2
49 N P02059 2 2 2 2 2
50 N P02060 2
51 NP03021 2 2 2
52 NP03615 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 N P03504 2
54 N P03505 2
55 NP03506 2 2 2

56 N P03507 2
57 NP03508 2
58 NP03631 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

59 N P03630 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

60 N P03629 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

61 N P03509 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

62 NP03510 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

63 N P03639 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

64 N P04014 2 2 2 2 2

65 NP03511 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

66 N P03512 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

67 N P03513 2 2 2 2 2 2 2 2

68 N P03514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

69 N P03515 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

70 N P03516 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

71 N P03517 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

72 N P03518 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



10. Hướng dẫn thực hiện chương trình

10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phàn Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 X
2. KT01001 X
3. CN01001 X
4. LS01001 X
5. TH01001 X
6. NP01001 X
7. CT01001 X
8. XD01001 X
9. TG01004 X
10. ĐC01001 X
11. TM01007 X
12. TG01006 X
13. TT01002 X
14. TM01003 X
15 QQ01002 X
16. TT01001 X
17. TG01003 X
18. XH01001 X
19. ĐC01005 X
20. NN01015 X
21. NN01016 X
22. NN01017 X
23. NN01019 X
24. NN01020 X
25. NN01021 X
26. XD01002 X
27. NP0200Í X
28. QT02001 X
29. TT02353 X
30. NP02002 X
31. NP03632 X
32. BC02801 X
33. CT02060 X
34. XD02303 X
35. XD03316 X
36. QT02560 X
37. QT02602 X
38. NP02014 X
39. NP03609 X
40. NP03602 X
41. NP03603 X
42. NP03501 X



43. NP03604 X
44. NP03605 X
45 NP03633 X
46. NP03503 X
47. NP03640 X
48. NP02058 X
49. NP02059 X
50. NP02060 X
51. NP03021 X
52. NP03615 X
53. NP03504 X
54. NP03505 X ỉ

55. NP03506 X
56. NP03507 X
57. NP03508 X
58. NP03631 X
59. NP03630 X
60. NP03629 X
61 NP03509 X •

62. NP03510 X
63 NP03639 X
64. NP04014 X
65. NP03511 X
66. NP03512 X
67. NP03513 X
68. NP03514 X
69. NP03515 X
70. NP03516 X
71. NP03517 X
72. NP03518 X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
- về đội ngũ giảng viên: Việc thực hiện giảng dạy các đơn vị kiến thức thuộc 

chuyên ngành Quản lý xã hội đa số do các giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền đảm nhận. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các học phần và chuyên đề thuộc 
ngành quản lý nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: 31 Phó Giáo sư - 
Tiến sĩ, 74 Tiến sĩ, 23 thạc sĩ. Trong đó có 01 Tiến sĩ Quản lý công, 4 thạc sĩ Quản lý 
nhà nước, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ Luật, 
Quản lý xã hội và Chính trị học. Đây là những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với 
nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, có kinh nghiệm giảng dạy, tương đối thành thạo 
ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín về Luật, hành chính,
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chính trị học trong nước; được cập nhật, bổ sung kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm ở 
Vương quốc Anh, Áo, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo và Trung Quốc.

Trong quá trình giảng dạy nội dung kiến thức ngành và chuyên ngành, có kết hợp 
mời thỉnh giảng đối với một số nội dung. Các giảng viên thỉnh giảng được lựa chọn tham 

gia giảng dạy chuyên ngành Quản lý xã hội là chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý 
các cấp có khả năng giảng dạy và nghiên cứu.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù: Với mục tiêu và chuẩn đầu ra của 
chuyên ngành Quản lý xã hội, ngoài hệ thống giảng đường, phòng học ngoại ngữ, tin học 
mang tính đặc thù, cùng với phương tiện thông thường được sử dụng, trong quá trình đào 

tạo còn trang bị hệ thống máy chiếu, phòng học kết nối Internet, thư viện thông tin và 

một số loại công cụ giảng dạy khác được các giảng viên lựa chọn và chuẩn bị chu đáo 
phục vụ cho việc giảng dạy.

Với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình đào tạo, Khoa Nhà nước và Pháp 

luật còn liên kết với nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị để sinh viên được tiếp cận, trải 

nghiệm với thực tế khách quan về hoạt động tổ chức và quản lý.
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 

trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 

phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 

phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 

sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 

đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao... nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 

phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 

liệu tham khảo phong phú đa dạng, như: sách, báo, công trình nghiên cứu, đề tài nghiên 

cứu khoa học, tạp chí, báo, thông tin khoa học... Sinh viên có thể đọc toàn văn tài liệu số 

theo địa chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.
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10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá đinh kỳ 2 năm/lần, được đôi mới, hoàn thiện theo 

định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối 
với ngành nghề đào tạo, những yêu câu mới vê phâm chât, năng lực lao động của cơ quan 

sử dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ M INH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 4963-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ^ th á n g  10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống túi chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chinh nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý 

nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018 - 2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa N hà nước - Pháp luật và các đơn vị 

có liên quah chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-H ọ c  v iện  C T Q G H C M ,
- Bộ Giáo dục v à  Đ ào tạo,
- B an  G iám  đốc H ọc viện,
-N h ư  Đ iều 3,

-LưuVTĐT.
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HỌC VỆN CHÍNH TRỊ QƯỔC GIA 
’ HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁ O  C H Í V À  TU Y Ê N  TR U Y Ề N
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM____________•_______________ •__________

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định sổ 4963-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày:^ thảng 10 năm 2018 

của Giảm đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục 

Chứng nhận kiểm định chất 

Tên văn bằng 

Tên chương trình 

Trình độ đào tạo 

Ngành đào tạo

: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

lượng giáo dục:

: Cử nhân Quản lý nhà nước 

: Quản lý hành chính nhà nước 

: Đạỉ học

: Quản lý nhà nước; Mã số: 7310205

1. Muc tiêu
1.1. M ục tiêu chung
Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm 

chất đạo đức tốt, nắm vững kỉến thức chuyên môn về quản lý hành chính nhà nước; có 
khả năng tham mưu, tư vấn cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn toong bộ 
máy nhà nước về lãnh đạo, quản lý hành chính nhà nước; có khả năng trực tiếp tham gia 
quản lý những lĩnh vực khác nhau thuộc các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; có 
khả năng nghiên cứu và giảng dạy môn học Quản lý hành chính nhà nước; có cơ hội học 
tập bậc sau đại học ngành Quản lý nhà nước trong và ngoài nước.

1.2. M ục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý nhà 
nước, quản lý hành chính nhà nước.

- Có kiến thức lý luận chính trị, về khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng an 
ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.

r Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành quản lý hành 
chính nhà nước.

- Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngànhquản lý nhà nước nói chung, về quản 
lý hành chính nhà nước nói riêng.

- Có kiến thức chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập theo quv định.
1.2.2. Kỹ năng
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- Có năng lực tổng hợp về quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước; nắm 
vững phương pháp và nghệ thuật quản lý trong các cơ quan nhà nước; cơ quan hành 
chính nhà nước, tổ chức của Đảng; trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tể và các 
lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

- Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp 
hoạch định mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu có hiệu quả.

- Nhạy cảm trong việc nắm bắt các tình huống quản lý nhà nước, quản lý hành 
chính nhà nước và chủ động, linh hoạt trong việc đề xuất giải pháp khả thi.

- Có khả năng giao tiếp, biết xử lý các mối quan hệ trong hoạt động quản lý nhà nước.
- Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước; có 

thể tham gia giảng dạy, thuyết trình những vấn đề của quản lý hành chính nhà nước.
1.2.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có tác phong làm việc khoa học; có văn hóa giao tiếp phù hợp; nghiêm túc, cầu 

thị, họp tác, thân thiện trong hoạt động công vụ;sáng tạo trong công việc; không lợi dụng 
chức trách được giao để vụ lợi; xây dựng tập thể đoàn kết.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị. 
Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, say mê nghề nghiệp.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người học sau khi tốt nghiệp tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ 

quan nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức của Đảng; trong các đơn vị sự 
nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; giảng dạy về quản lý nhà nước, quản lý 
hành chính nhà nước ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh, thành 
phố thuộc trung ương.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học
- Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung bậc 

4/6 trở lên, hoặc các chứng chỉ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam (theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động quản lý thực tiễn của mình.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chiĩơng trình đào tạo tham khảo
- Chương trình Khoa học quản lý nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

ban hành ngày 15/9/2012 theo Quyết định số 2397/QĐ-HVBCTT;
- Chương trình Quản lý nhà nước của Đại học Nội vụ ban hành theo Quyết định số 

1489/QĐ-ĐHNV ngày 26/7/2017;
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- Chương trình Quản lý nhà nước của Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 
hóa ban hành theo Quyết định số 445/QĐ-ĐVTDT năm 2017.

2.1.2. Ket quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
ở  nước ta hiện nay, trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước có nhiều vấn đề 

cần tranh luận, đổi mới, đòi hỏi người quản lý phải có trình độ lý luận cao và chính xác 
để định hướng cho hoạt động, vận dụng vào hoạt động thực tiễn, đồng thời lấy thực tiễn 
sinh động để kiệm nghiệm và bổ sung, hoàn thiện lý luận nâng cao tri thức khoa học quản 
lý của mình. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và giảng dạy kiến thức về quản lý hành chính 
nhà nước còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội. Qua khảo sát cho thấy: Hơn 
80% cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa được đào 
tạo nền tảng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, ở  cấp cơ sở (cấp xã) trong hệ 
thống quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay, đa số công chức cấp xã chưa 
được đào tạo và chưa có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước nên việc thực hiện 
chế độ công vụ rất khó khăn, tính hiệu quả của hoạt động công vụ chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý hành chính nhà nước được tiến hành thường xuyên 
liên tục và mang tính công vụ, do đó nhu cầu đào tạo vẫn rất lớn. Bất kỳ một cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đều có nhu cầu sử dụng nhân lực 
hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu công vụ.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độđại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
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- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chưong trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR1: Hiểu được những vấn đề cơ bản về nguyên lý của chủ nghĩa Mác -  Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; và vận dụng 
vào các hoạt động và quan hệ quản lý.

CĐR2: Sử dụng tương đối thành thạo ngoại ngữ, tin học được học trong chương 
trình đào tạo: Ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 
điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS); Tin học văn phòng trình độ B.

CĐR3:Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 
có liên quan đến ngành học, như: chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tâm lý,...

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR4: Nhận biết và phân biệt được những tri thức cơ bản của khoa học chính trị, 

khoa học quản lý, nhà nước và pháp luật.
CĐR5:Phân tích và đánh giá được những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế, truyền 

thông vận động trong quản lý.
CĐR6: So sánh, giải thích một cách khoahọc những tri thức về chính quyền nhà 

nước, đảng phái chính trị và quyền con người trong quản lý.
Kiến thức ngành:
CĐR7: Xác định và phân biệtđược những tri thức cơ bản về nguyên lý của quản lý 

nhà nước, quản lý hành chính nhà nước như: Quy luật, mối quan hệ, mục tiêu, phương 
pháp, công cụ, cơ cấu, con người... trong quản lý.

CĐR8: Hiểu và phân biệt các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
CĐR9: Phân tích và giải thích khoa học về các vấn đề liên quan đến điều kiện bảo 

đảm có hiệu quả quản lý nhà nước như thể chế quản lý, giao tiếp, công tác xã hội, văn 
bản quản lý, thực hiện chính sách quản lý, công sở, công sản,...

Kiến thức chuyên ngành
CĐR10: Phân tích được các chính sách, pháp luật về một vấn đề, nội dung cụ thể 

của quản lý hành chính nhà nước.
CĐRll:Xác định và giải thích khoa học đối với tri thức của quản lý hành chính nhà 

nước ừong các lĩnh vực, ngành cụ thể.
3.2. Kỹ năng
Kỹ năng chung
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CĐR12:Xử lýhiệu quả thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông 
tin, đưa ra nhận định và kết luậnvề giá trị thông tin cho vấn đề quản lý cụ thể.

CĐR13: Phân tích đa chiều, nhìn nhận vấn đề của quản lý trong chỉnh thể logic, xác 
định mối tương quan giữa các vấn đề và thứ tự ưu tiên của vấn đề trong hệ thống và các 
tác động quản lý trong nền hành chính nhà nước.

CĐR14: Lựa chọn có hiệu quả các hình thức, phương tiện truyền thông phù họp để 
truyền tải các chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đến các nhóm đối tượng khác nhau 
trong xã hội.

CĐR15:Sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản chuẩn xác, hiệu quả; văn hóa giao 
tiếp phù họp với chế độ công vụ.

CĐR16: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trong 
thực thi công vụ.

CĐR17: Sử dụng thành thạo CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả 
trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT- 
BTTT trong hoạt động thực thi công vụ.

Kỹ năng chưyệt biệt cho chuyên ngành quản lý hành chính nhà nước
CĐR18:Nhận diện và phân tích chính xác các tình huống, vấn đề của quản hành 

chính nhà nước trên các lĩnh vực, ngành.
CĐR19: Xây dựng các giải pháp quản lý từ các góc độ mới, khung tham chiếu mới, 

không rập khuôn, sáo mòn, hiệu quả và phù họp với bối cảnh 'chính trị - xã hội của địa 
phương, của ngành, của lĩnh vực.

CĐR20: Tham gia giải quyết và trực tiếp tiến hành giải quyết, thực hiện quy trình 
quản lý hành chính nhà nước ở các cấp độ và các khâu của quản lý trên các lĩnh vực, 
ngành cụ thể.

CĐR21:Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo các cấp về nội dung, yêu cầu trong quy 
trình, cách thức thực hiện các vấn đề quản lý hành chính nhà nước cụ thể;

CĐR22: Tham gia xây dựng, xây dựng và hoạch định chính sách quản lý về lĩnh 
vực, ngành cụ thể.

CĐR23: Đề xuất, chỉ đạo về chuyên môn đối với các nội dung và vấn đề cụ thể của 
quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực, ngành ở các cấp độ.

CĐR24: Giảng dạy hoặc tham gia giảng dạy về quản lý nhà nước, quản hành chính 
nhà nước.

CĐR25: Tham vấn về các tình huống quản lý hành chính nhà nước cho các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân khác về lĩnh vực chuyên môn được giao đảm nhiệm.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR26: Thích nghi nhanh với môi trường làm việc và các hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước trong các cơ quan thuộc hệ thống hành pháp; Hoàn thành các nhiệm vụ 
chuyên môn và nhiệm vụ khác được giao.
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CĐR27: Dần dắt chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng, hướng dẫn chuyên môn 
cho các cán sự trong cơ quan, tổ chức.

CĐR28:CÓ năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy dân chủ, sự sáng tạo và năng 
lực của tập thể, cá nhân khác; Liên kết và phối họp có hiệu quả các hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước với các bộ phận, các khâu, các cấp trong quá trình thực thi công vụ 
được giao.

CĐR29: Luôn luôn học tập, tích lũy tri thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 
quản lý và đáp ứng được yêu cầu của sự biến đổi nhanh chóng của xã hội.

CĐR30: Có khả năng sử dụng và quản lý thời gian phù họp; Có khả năng làm việc 
dưới áp lực của môi trường quản lý.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
Chương trình đào tạo toàn khoá gồm 130 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dune về 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh:
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế... đều có thể dự thi vào ngành Quản lý nhà nước chuyên ngành 
Quản lý hành chính nhà nước, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá ứở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và laođộng theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quỵ trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theoĐiều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá:
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại
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điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng) trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tín chỉ
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Tin học 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Kiến thức ngành 37 tín chỉ
Bắt buộc: 26 tín chỉ
Tự chọn: 8 tín chỉ

Kiến tập 3 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ

Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

Thực tập nghề nghiệp 3 tín chỉ
- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 tín chỉ
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9.2. C h ư ơ n g  tr ìn h

TT Mã học 
phần Học phàn Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 

(LT/TH/Tụ 
học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1 TM01001 Triết học Mác 
-  Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong đời sống, 
những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý thức, 
phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp 
và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, vấn đề conngười.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001 Kinh tế chính 
trị Mác -  Lênin

Bao gồm những kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, 
giá trị, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa 
tư bản độc quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân 
phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tể cơ 
bản trong nền kinh tế hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) TM01001

3 CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của chủ nghĩa 
xã hội khoa học: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính 
trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4 LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh đạo 
của Đảng trong đấu tranh giành chính quyên, giải phóng dân tộc và xây dựng 
CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5 TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Những kiến thức cơ bảnvề nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH và 
con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà 
nước; đại đoàn kết; nhân văn, đạo đức, văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)
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6 NP01001
Pháp luật đại 

cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN;Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7 CT01001 Chính trị học

Những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị, từ lịch sử tư tưởng chính trị, 
quyền lực chính trị, hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với 
kinh tế, văn hoá chính trị; xu hướng chính trị thế giới và định hướng XHCN ở 
Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp 
nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)
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10 ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Học phần gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt; thực 
hành tiếng Việt; các kỹ năng phân tích, phản biện ngôn từ trong các loại văn 
bản.

2,0
(1,5:0,5)

|Ị0( 1 
MOíV

11 TM01007 Lô gic học
Nội dung học phần gồm những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân 
sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng 
chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

12 TG01006 Tâm lý học đại
Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý 
người, quy luật và các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức,

2,0
(1,5:0,5)
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cương tình cảm, ý chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc 
nhân cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách.

13 TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Nội dung học phần gồm những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: Một số vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử 
văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối 
quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

14 TM01003 Đạo đức học
Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, các phạm 
trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống.

2,0
(1,5:0,5)

15 QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Học phần gồm những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của quan 
hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; những nguyên tắc tác nghiệp, 
những kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, 
liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

16 TTOIOOI Lịch sử văn 
minh thế giới

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền văn 
minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

17 TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy 
học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức 
tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học.

2,0
(1,5:0,5)

18 XHOIOOI Xã hội học đại 
cương

Môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã hội học 
như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái 
niệm cơ bản của XHH; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành 
điều tra XHH. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số 
chuyên ngành nghiên cứu XHH như: xã hội học gia đình, XHH nông thôn -  đô 
thị, XHH truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

•

1.3. Tin học 3

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng 
các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kể trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

¿ 2 4  t »
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20 NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ 
đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016
Tiếng Anh học 

phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung câp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết 
họp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:20)

22 NN01017
Tiếng Anh học 

phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điêu 
kiên.. .Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài 
tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về 
một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019
Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu dược bản thân, gia đình, 
bạn bè, mua bán.. . .Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viêt với các chủ đê đơn 
giản.__________ T______________________ _______________,_______,___________

4,0
(2,0:20)

24 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiển thức cơ bản vêcách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một sô hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:20)

25 NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiêp trong

4,0
(2,0:20)
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những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
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26 XD01004 Khoa học lãnh 
đạo

Nội dung học phẩn gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; 
mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp 
lãnh đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về 
sử dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương 
thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, 
phương pháp đánh ạiá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

27 NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền 
XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây 
dựng nhà nước pháp quyên CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp 
luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) NP01001

CT01001

28 QT02001
Quan hệ quốc

tế

Bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về quan hệ quốc tế, mối quan hệ 
giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tể; tình hình quốc tế, đường lối, chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5)

29 TT02353 Truyền thông 
và vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố 
cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền 
thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch 
truyền thông và vận động.

3,0
(2,5:0,5)

Tự chọn 6/18

30 NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 

nước Việt Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính quyền nhà nước Việt Nam qua từng 
thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của 
các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống pháp luật của nước 
ta ừong các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang -  Âu Lạc cho

3,0
(2,0:1,0) NP01001

ỉ (
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đến nay.

31 NP03632

Lý luận và 
pháp luật về 
quyền con 

người

Bao gồmnhững tri thức cơ bản, khái quát về quyền con người, pháp luật quốc 
tế và quốc gia về quyền con người; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về quyền con người trơng quản lý; cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con 
người trong các hoạt động, quá trình quản lý trên tất cả các lĩnh vực.

3,0
(2,0:1,0)

NP01001
CT01001

32 BC02801
Lý thuyết 

truyền thông

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản, có hệ thống về truyền thông, như: 
bản chất xã hội của truyền thông, đăc trưng cơ bản của truyền thông, các lý 
thuyết truyền thông cơ bản, các phương tiện truyền thông.

3,0
(2,5:0,5)

33 CT02060
Hệ thống chính 
trị với quản lý 

xã hội

Học phần trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính trị nói chung 
và đi sâu vào hệ thống chính trị Việt Nam với tư cách là những thiết chế quyền 
lực trong lãnh đạo, quản lý xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền vì 
sự phát triển và tiến bộ xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

34

L

XD02303 Các đảng chính 
trị trên thế giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc điếm, quá trình hình thành và điều 
kiện để đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ chức và hoạt động của một 
số đảng chính trị trên thế giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len, Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa và Cộng hòa Singapore.

3,0
(2,0,10)

I ' 1' I . .

35 XD03316
Lý luận hành 

chính nhà nước

Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, đặc điếm, chức năng và phương 
pháp hành chính nhà nước Việt Nam; các yêu tô cơ bản cấu thành nền hành 
chính nhà nước; quá trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính 
nhà nước; sự cần thiết về kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ 
trương, quan điểm của Đảng và nội dung, chương trình cải cách hành chính 
nhà nước Việt Nam giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

-

36 QT02560 Địa chính trị 
thế giới

Bao gồm những tri thức cơ bân về vị trí chiến lược của đại lý các khu vực và 
châu lục trên thế giới; sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và 
chính trị đối với sự phát triển quốc gia và khu vực.

3,0
(2,5:0,5)

37 QT02602
Ngoại giao 

kinh tế và văn 
hóa

Gồm những kiến thức cơ bản về công tác ngoại giao kinh tế và văn hóa: khái 
niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác ngoại giao kinh tế, các phương pháp tiếp 
cận, các công cụ, kỹ năng cơ bản và phẩm chất cần có của người làm ngoại 
giao trên 2 lĩnh vực này.

3,0
(2,5:0,5)
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2.2. Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 26

38 NP02014 Khoa hoc quản
lý

Bao gôm hệ thống tri thức cơ bản, khái quát vế các quy luật, các nguyên tắc, 
chức năng, công cụ, phương pháp xây dựng quan hệ quản lý, quyết định quản 
lý, lao động quản lý và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện hoạt động quản 
lý xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

39 NP03609
Nguyên lý 
quản lý nhà 

nước

Bao gồm hệ thốngnhững tri thức cơ bản về các quy luật, các nguyên tắc, chức 
năng, cơ cấu, các phương pháp quản lý của nhà nước; từ đó vận dụng có hiệu 
quả vào quá trình quản lý nhà nước.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

40 NP03602

Các ngành luật 
trong hệ thống 
pháp luật Việt 
Nam (phần 1)

Bao gồm những kiến thức cơ bản về Luật hiến pháp, Luật Hành chính, Luật 
kinh tế, Luật lao động, Luật đất đai trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

1 ' « l i n  i

41 NP03603

Các ngành luật 
trong hệ thống 
pháp luật Việt 
Nam (phần 2)

Bao những kiến thức cơ bản về Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật dân sự, 
Luật tố tụng dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0) NP02001

42 NP03501
Lý luận về 

quản lý hành 
chính nhà nước

Bao gồmnhững kiến thức cơ bản về quản lý HCNN như:hình thức, phương 
pháp quản lý HCNN; thể chế, thiết chế quản lý HCNN; nhân sự trong nền hành 
chính; quyết định quản lý và thủ tục hành chính; cải cách hành chính.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

43 NP03604
Công tác xã 

hôi trong quản
lý

Bao gồm hệ thống nhữngkiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và diễn tiến 
phát triển của công tác xã hội; mục tiêu, cơ sở, chức năng cơ bản của công tác 
xã hội; đối tượng và chủ thể của công tác xã hội; tiến trình công tác xã hội; các 
kỹ năng, hoạt động trong công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

44 NP03605 Giao tiếp trong 
quản lý

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp trong quản lý nhà nước; vai 
trò, yêu cầu cơ bản, rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong 
quản lý nhà nước.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

45 NP03633 Soạn thảo văn 
bản quản lý

Bao gồmnhững vấn đề cơ bản văn bản quản lý nhà nước, soạn thảo văn bản 
quản lý nhà nước; Hình thành được kỹ năng tìm kiếm, thu thập, hệ thống hóa, 
tổng họp, xử lý các tri thức về văn bản; Thực hiện kỹ năng soạn thảo văn bản,

3,0
(2,0:1,0) NP02001
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kỹ năng sử dụng linh hoạt và chính xác ngôn ngữ trong văn bản quản lý.

46 NP03801
Thực tế chính 

trị - xã hội

Tiếp cận trực tiếp các hoạt động kinh tế - xã hội (nghe, ngồi dự); khảo sát các 
mô hình tổ chức quản lý ở các cấp độ khác nhau; thu thập thông tin, tài liệu, số 
liệu và xử lý theo yêu cầu; viết báo cáo.

2,0
(0,5:1,5)

NP01001
CT01001

47 NP03802
Kiến tập nghề 

nghiệp

Hệ thống kiến thức đã học; Làm quen với môi trường, hoạt động quản lý của 
một cơ cấu tổ chức quản lý hành chính cụ thể; nắm bắt thông tin và những yêu 
cầu của đời sổng xã hội trong quản lý HCNN; Hình thành kỹ năng quan sát, 
khả năng đánh giá, giao tiếp, sử dụng công cụ quản lý trong quản lý HCNN đối 
với một số lĩnh vực, hoạt động hoặc trường hợp cụ thể.

3,0
(0,5:2,5) NP03609

Tự chọn 8/25

48 NP02058

Xây dựng và 
thực hiện chính 

sách quản 
lýnhà nước

Bao gồm các tri thức cơ bản về xây dựng và thực hiện chính sách trong quản lý 
HCNN; từ đó đánh giá và thực hiện được các bước, các quy trình của quá trình 
xây dựng và thực hiện chính sách công ở các cấp độ cụ thể.

3,0
(2,0:1,0) NP03609

49 NP02059

Xử lý tình 
huống trong 
quản lý nhà 

nước

Bao gồm những kiến thức về: Nhận diện được những tình huống nảy sinh trong 
quản lý HCNN; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và xử lý các tình huống trong 
quản lý HCNN một cách hiệu quả nhất.

3,0
(1,0:2,0) NP03609

50 NP02060
Chính phủ điện 

tử

Bao gồm hệ thống những tri thức cơ bản về Chính phủ điện tử; kinh nghiệm 
của một số quốc gia về xây dựng và vận hành chính phủ điện tử; xu thế và quá 
trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

2,0
(1,0:1,0) NP03609[ị 1

51 NP03021

Phương pháp 
nghiên cứu và 
giảng dạy quản 

lý nhà nước

Bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu quản lý HCNN; cách 
thức, thao tác, kỹ năng giảng dạy quản lý HCNN; Triển khai đượcđê tài nghiên 
cứu về quản lý HCNN; soạn giáo án và giảng dạy được 1 tiết (45 phút) về nội 
dung các học phần thuộc phần kiến thức chuyên ngành quản lý HCNN.

3,0
(1,0:2,0) NP03609

52 NP03615
Quản lý công 
sở, công sản

Bao gồm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công sở, công sản, quản lý 
HCNN về công sở, công sản; quy trình, nội dung, phương pháp, công cụ quản 
lý HCNN đối với công sở, công sản.

2,0
(1,0:1,0) NP02014

53 NP03504 Thể chế trong Bao gồm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về thế chếquản lý và nội dung 2,0 NP02014
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quản lý nhà 
nước

của một số thể chế cơ bản như: Thể chế chính trị ở Việt Nam, quyền con người 
và quyền công dântrong thể chế nhà nước, chế độ bầu cử, hệ thống chính trị.

(1,0:1,0)

54 NP03505

Truyền thông 
đại chúng 

trong quản lý 
nhà nước

Bao gồm một số vấn đề cơ bản của truyền thông đại chúng trong quản lý nói 
chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng như: Khái niệm, cơ chế, phương 
tiện, vai trò, ý nghĩa và hiệu quả của truyền thông đối với quản lý hành chính 
nhà nước.

2,0
(1,0:1,0) NP02014

55 NP03506

Phòng chống 
tham nhũng 

trong quản lý 
hành chính nhà 

nước

Bao gồm những kiến thức cơ bản về tham nhũng, phòng, chống tham nhũng; 
pháp luật quốc tể và pháp luật quốc gia về phòng chống tham nhũng; cơ chế 
biện pháp, cách thức phòng, chống tham nhũng trong quản lý nhà nước ở Việt 
Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

56 NP03507

Kiểm soát 
quyền lực 

trong quản lý 
nhà nước

Bao gồm hệ thống tri thức về quyền lực nhà nước, chủ thể, cơ chế, phương 
thức vận hành và kiểm soát quyền lực trong quản lý nhà nước nói chung ở Việt 
Nam.

3,0
(1,0:1,0) NP02014

57 NP03508
Xã hội học 

lãnh đạo, quản 
lý nhà nước

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản, quan trọng về xã hội học thực tiễn 
quản lý; các cách thức xử lý, vận dụng thông tin và xã hội để lãnh đạo, quản lý 
trong thực tiễn Việt Nam hiện nay.

2,0
(1,0:1,0)

2.3. Kiến thức chuyên ngành 30
Băt buộc 24

58 NP03803

Quản lý hành 
chính nhà nước 
về quốc phòng 
và an ninh, trật 
tự an toàn xã 

hội

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về nguyên lý, các quan hệ và hoạt 
động quản lý HCNN trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã 
hội; quan điểm, chính sách, pháp luật và các linh vực hoạt động của quản lý về 
các lĩnh vực này.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

59 NP03804
Quản lý hành 

chính nhà nước 
về kinh tế

Bao gồm những vấn đề cơ bản của quản lý HCNN về kinh tế; các phương 
pháp, kỹ năng quản lý HCNN về kinh tế, các tác động, chủ thể quản lý đối với 
các hoạt động và lĩnh vực kinh tế; xây dựng và hoạch định quyết định, chính 
sách quản lý về kinh tế ở nước ta.

3,0
(2,0:1,0) NP02014
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60 NP03805

Quản lý hành 
chính nhà nước 

về khoa học, 
công nghệ, tài 
nguyên và môi 

trường

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, tài nguyên, 
môi trường; chính sách, pháp luật, nội dung, chủ thể, phương pháp quản lý 
HCNN về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014

61 NP03806
Quản lý nguồn 
nhân lực hành 

chính nhà nước

Bao gồm kiến thức cơ bản về sự vận động, phát triển của nguồn nhân lực hành 
chính nhà nước; đào tạo, phát triển, quá trình sử dụng nhân lực hành chính nhà 
nước, cách thức thúc đẩy sự gia tăng giá trị của nhân lực hành chính nhà vào 
hoạt động công vụ trong nền hành chính nhà nước ở các cấp độ khác nhau.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014

62 NP03807

Quản lý hành 
chính nhà nước 
về giáo dục và 

đào tạo

Bao gồm hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý HCNN về giáo dục và đào 
tạo; kỹ năng của nhà quản lý và các nội dung của quản lý HCNN trong lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo; công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014

63 NP03901
Thực tập tốt 

nghiệp

Bao gồm những vấn đề về củng cốkiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, 
kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành; Hình thành và rèn luyệnkỹ năng 
chuyên môn nghề nghiệp, phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết 
một vấn đề, một tình huống cụ thể của quản lý HCNN; Gắn khoa học quản lý 
với nghệ thuật trong quản lý nhà nước.

3,0
(0:3,0)

NP02014
NP03609

64 NP04015
Khóa luận tốt 

nghiệp

Định hướng nghiên cứu khoa học đối với sinh viên sau khi đã tích lũy đủ kiến 
thức nền tăng, chuyên ngành thông qua hoạt động nghiên cứu và triển khai một 
đề tài khoa học về chuyên ngành quản lý hành chính nhà nước

6,0
(0,5:5,5)

Hoc phần thay thế khóa uận 6,0

65 NP03511
Quản lý cấp cơ

S Ở

Bao gồm hệ thống kiến thức cơ bản và kỹ năng về quản lý hành chính nhà 
nước trong một số vấn đề cụ thể ở cấp cơ sở của Việt Nam hiện nay. 3,0

(2,0:1,0)
NP02014
NP03609

66 NP03512
An sinh xã hội 
trong quản lý

Bao gồm một số vấn đề lỷ luận cơ bản về an sinh xã hội, các chế độ cơ bản của 
an sinh xã hội; nội dung quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách,

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609
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pháp luật về an sinh xã hội trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam.
Tự chọn 6/30

67 NP03808
Pháp chế trong 
quản lý hành 

chính nhà nước

Bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về bảo đảm pháp chế trong quản lý 
HCNN như: hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức; pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo và tài phán hành chính.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

68 NP03809

Quản lý hành 
chính nhà nước 

về dân số và 
phát triển

Bao gồm những vấn đề cơ bản về dân số và phát triển và quản lý hành chính 
nhà nước về dân số và phát triển, như: dân số học, mối quan hệ của dân số với 
các vấn đề kinh tế, xã hội, sự phát triển; nội dung, hình thức và tổ chức bộ máy 
quản lý hành chính nhà nước về dân số và phát triển.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

69 NP03810
Quản lý hành 

chính nhà nước 
về dân tộc và 

tôn giáo

Bao gồm những vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo; những quan điểm, chính 
sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; 
các nội dung và phương thức quản lý HCNN đối với các vấn đề dân tộc và các 
hoạt động tôn giáo.

3,0
(2,0:1,0) NP02014

NP03609

70 NP03811
Quản lý hành 

chính nhà nước 
về văn hóa

Bao gồm hệ thống những kiến thức cơ bản về văn hóa, các lĩnh vực hoạt động 
văn hóa nguyên lý quản lý HCNN về văn hóa; Nội dung, biện pháp và mô hình 
tổ chức quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

71 NP03812

Quản lý hành 
chính nhà nước 

về đô thị và 
nông thôn

Bao gồm những kiến thức cơ bản về đô thị và nông thôn; quan điếm, chính 
sách, pháp luật về xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn; cấu trúc quản lý 
HCNN về đô thị và nông thôn; xây dựng và hoạch định chính sách quản lý đô 
thị và nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

NP02014
NP03609

72 NP03813

Quản lý nhà 
nước của cơ 

quan quyền lực 
và cơ quan tư 

pháp

Bao gồm hệ thống tri thức mang tính chất đặc thù về quản lý nhà nước của cơ 
quan quyền lực và cơ quan tư pháp; nội dung, tổ chức và hoạt động quản lý nhà 
nước của các cơ quan này ở Việt Nam hiện nay. 3,0

(2,0:1,0)
NP02014
NP03609
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9.3. M a  trậ n  c h u ẩ n  đ ầ u  ra  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o

TT Mã học 
phần

Chuẩn đầu ra
Kiến thức Kỹ năng Nỉíng lực

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. TM01001 2
2. KT01001 2
3. CN01001 2
4. LS01001 2
5. THO 1001 2
6. NP01001 2
7. CT01001 2
8. XD01001 2
9. TG01004 2
10. ĐC01001 2
11. TM01007 2
12. TG01006 2
13. TT01002 2
14. TM01003 2
15. QQ01002 2
16. TT01001 2
17. TG01003 2
18. XH01001 2
19. ĐC01005 2



20. NN01015 2
21. NN01016 2
22. NN01017 2
23. NN01019 2
24. NNO 1020 2
25. NN01021 2
26. XD01002 2
27. NP02001 2
28. QT02001 2
29. TT02353 2
30. NP02002 2
31. NP03632 2
32. BC02801 2
33. CT02060 2
34. XD02303 2
35. XD03316 2
36. QT02560 2
37. QT02602 2
38. NP02014 2 2 2
39. NP03609 2 2 2
40. NP03602 2
41. NP03603 2 ;, V ( ¡ i  Ị» I

42. NP03501 2 2 2
T



( I

43. NP03604 2
44. NP03605 2 2
45. NP03633 2 2
46. NP03801 2 2 2 2 2
47. NP03802 2 2 2 2 2
48. NP02058 2 2
49. NP02059 2 2 2 2 2
50. NP02060 2
51. NP03021 2 2 2
52. NP03615 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53. NP03504 2
54. NP03505 2
55. NP03506 2 2 2
56. NP03507 2
57. NP03508 2
58. NP03803 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59. NP03804 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60. NP03805 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61. NP03806 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62. NP03807 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63. NP03901 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64. NP04015 2 2 2 2 2
65. NP03511 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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66. NP03512 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67. NP03808 2 2 2 2 2 2 2 2 *

68. NP03809 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69. NP03810 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70. NP03811 2 2 2 2 " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
71. NP03812 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
72. NP03813 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

•»'i >lt< : 

'i -H'O.OM

. .-ỉ 0 H
P>|] [r
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến 

- Kế hoạch đào tạo dự kiến:

TT Học phần
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
73. TM01001 X
74. KT01001 X
75. CN01001 X
76. LS01001 X
77 THO 1001 X
78. NP01001 X
79. CT01001 X
80. XD01001 X
81. TG01004 X
82. ĐC01001 X
83. TM01007 X
84. TG01006 X
85. TT01002 X
86. TM01003 X
87. QQ01002 X
88. TT01001 X
89. TG01003 X
90. XH01001 X
91. ĐC01005 X
92. NN01015 X
93. NN01016 X
94. NN01017 X
95. NN01019 X
96. NN01020 X
97. NN01021 X
98. XD01002 X
99. NP02001 X
100. QT02001 X
101 TT02353 X
102. NP02002 X
103. NP03632 X
104. BC02801 X
105. CT02060 X
106. XD02303 X
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107. XD03316 X
108. QT02560 X
109. QT02602 X
lio . NP02014 X
111. NP03609 X
112. NP03602 X
113 NP03603 X
114. NP03501 X
115. NP03604 X
116. NP03605 X
117. NP03633 X
118. NP03801 X
119. NP03802 X
120. NP02058 X
121. NP02059 X
122. NP02060 X
123. NP03021 X
124. NP03615 ' X
125. NP03504 X
126. NP03505 X
127. NP03506 X
128. NP03507 X
129. NP03508 X
130. NP03803 X
131. NP03804 X
132. NP03805 X
133. NP03806 X
134. NP03807 X
135. NP03901 X
136. NP04015 X
137. NP03511 X
138. NP03512 X
139. NP03808 X
140. NP03809 X
141. NP03810 X
142 NP03811 X
143 NP03812 X
144 NP03813 X
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10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:

- về đội ngũ giảng viên: Việc thực hiện giảng dạy các đon vị kiến thức thuộc chuyên 

ngành Quản lý hành chính nhà nước, đa số do các giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền đảm nhận. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các học phần và chuyên đề thuộc ngành 

quản lý nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: 31 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 74 

Tiến sĩ, 23 thạc sĩ. Trong đó có 01 Tiến sĩ Quản lý công, 4 thạc sĩ Quản lý nhà nước. Đây 

là những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, 

có kinh nghiệm giảng dạy, tương đối thành thạo ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ 

bản từ các trường có uy tín vê Luật, hành chính, chính trị học trong nướcị được cập nhật, bô 

sung kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm ở Vương quốc Anh, Áo, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Singapo và Trung Quốc.

Trong quá trình giảng dạy nội dung kiến thức ngành và chuyên ngành, có kết họp mời 

thỉnh giảng đối với một số nội dung. Các giảng viên thỉnh giảng được lựa’chọn tham gia 

giảng dạy Quản lý hành chính nhà nước là chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý các 

cấp có khả năng giảng dạy và nghiên cứu.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù: Với mục tiêu và chuẩn đầu ra của 

chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước, ngoài hệ thống giảng đường, phòng học ngoại 

ngữ, tin học mang tính đặc thù, cùng với phương tiện thông thường được sử dụng, trong quá 

trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước còn trang bị hệ thống máy chiểu, phòng học kết nổi 

Internet, thư viện thông tin và một số loại công cụ giảng dạy khác được các giảng viên lựa 

chọn và chuẩn bị chu đáo phục vụ cho việc giảng dạy.

Với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình đào tạo, Khoa Nhà nước và Pháp luật 

còn liên kết với nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị để sinh viên được tiếp cận, ừải nghiệm với 

thực tế khách quan về hoạt động tổ chức và quản lý.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan ừọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 

toàn Học viện. Tổng diện tích sừ dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 phòng đọc 

diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo
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khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để sách cùng các trang 

thiết bị phục vụ tư ong đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học thường xuyên cập nhật 

các tài liệu mới, tổ chóc biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ công 

tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và sinh viên của Học viện. 

Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng: phòng 

đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, phòng ngoại văn... Hoạt động 

nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc mượn, hả  và quản lý, khai thác có 

hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại 

giao... nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để 

ứa cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại ừang bị hệ thống sách, giáo trình tài 

liệu tham khảo phong phú đa dạng, như: sách, báo, công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu 

khoa học, tạp chí, báo, thông tin khoa học, v.v... Sinh viên có thể đọc toàn văn tài liệu số 

theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu. vn:8080/dspace.

10.3. K ế hoạch điều chỉnh chương trình

Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 

ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 

dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH  ̂ * “

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày u th ả n g  10 năm 2018
*

Số 4965-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trinh xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trinh độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền 
thông quốc tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ 

quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.
Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhắn:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3,
- Lưu VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC
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HỌC VỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Đ Ả N G  C Ộ N G  S Ả N  V IỆ T  N A M
HỒ CHÍ MINH 4------------------------------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẬO
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4965-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày Ẵổtháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tên cơ sở đào tạo 
Chứng nhận kiểm định chất 
Tên văn bằng 
Tên chương trình đào tạo 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
Chuyên ngành 
Mã số

: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
lượng giáo dục:
: Cử nhân Quan hệ quốc tế 
: Quan hệ quốc tế (International Relations)
: Đại học
: Quan hệ quốc tế
: Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế 
: 7310206

1. Muc tiêu
1.1. M ục tiêu chung
Đào tạo cử nhân nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành manh; có khả năng 
thực hiện các hoạt động, kỹ năng nghiệp vụ về quan hệ quốc tế, thông tin đối ngoại và 
truyền thông quốc tế cũng như công việc ở cơ quan đối ngoại và truyền thông quốc tế; có 
khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. M ục tiêu cụ thể
1.2.1. về kiến thức
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thóc cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngànhQuan hệ chính trị 

và Truyền thông quốc tế
- Có kiến thức vững vàng về lý luận và thực tiễn quan hệ chính trị và truyền thông 

quốc tế của Việt Nam và thế giới
- Có kiến thức chuyên sâu về lịch sử; bản chất, nội dung, hình thức các mối quan hệ 

quốc tế, các vấn đề cốt lõi của quan hệ chính trị quốc tế, chính sách đối ngoại của các quốc 
gia; quy trình và phương pháp truyền thông quốc tế và truyền thông quốc tế:
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- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học ứong 
lĩnh vực quan hệ chính trị quốc tế, họp tác quốc tế và truyền thông quốc tế, quản lý hoạt 
động đối ngoại.

1.2.2. về kỹ năng
* Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng tích họp trong hoạt động nghiệp vụ đối ngoại như giao tiếp, ứng xử, đàm 

phán, phát ngôn, báo chí đối ngoại
- Có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại như xây dựng kế 

hoạch, thu thập xử lý thông tin đối ngoại, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giám sát, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp về thông tin đối ngoại
- Cókỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ về truyền thôngtrong lao động đối ngoại và 

truyền thông quốc tế
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng họp, phân tích và xử lý tình huống trong thực hiện các nghiệp vụ đối 

ngoại
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
1.2.3. Phẩm chất chỉnh trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 

hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt ữách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân -  người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, không lợi dụng chức trách được 
giao để vụ lợi...;

- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, hợp tác, thân thiện phục vụ 
cộng đồng;

- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo ừong công việc.
1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Cán bộ đối ngoại, các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế phù hẹp tại các Bộ, 

Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các doanh 
nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ;

- Cán bộ, nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cửu và đào tạo;
- Có thể thực hiện các chức ừách đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản, hệ thống kiến thức và kỹ 

năng nghiệp vụ đối ngoại, thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông quốc tế;
1.4. Trình độ ngoại ngữ
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Người học cần đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tưcmg đương 500 điểm 
TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

1.5. Trình độ Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B. có khả năng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao năm 2015
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế Đại học khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam năm 2017
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại ngữ - Tin học 

thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ khóa năm 2015
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông toàn cầucủa trường đại học The 

American University of Paris năm 2016
- Chương ứình đào tạo đại học truyền thông toàn cầucủa trường đại học Utah State 

University năm 2016
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường đại học IE 

University 2018 (https://www.ie.edu/universitv/studies/academic-programs/bachelor- 
intematỉonal-relations/courses/)

- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường University of New 
York in Prague (UNYP1 năm 2018

- - Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường European school of 
political and social sciences năm 2018

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Qua khảo sát thực tế nhu cầu nguồn nhân lực ngành Quan hệ chính ừị và truyền thông 

quốc tế tại một số đơn vị ừong cả nước vào tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã sử dụng 315 
phiếu khảo sát và nhiều cuộc phỏng vấn ở các mức nhu cầu tuyển dụng khác nhau. Kết quả 
cho thấy, ứên 80% số người tham gia khảo sát và phỏng vấn cho biết chương trình học phù 
hợp với nhu cầu tuyển dụng nhân lực chuyên ngành quan hệ quốc tế, truyền thông quốc tế 
của cơ quan. Gần 20% còn lại cho rằng cần phải bổ sung một số môn học như: cần có ngoại 
ngữ 2 là tiếng Pháp hoặc tiếng Trung, cần tăng cường các môn học kỹ năng, các môn thực 
tiễn.
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* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lí
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình 
độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu hướng 
dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 

có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, 
tâm lý, văn học...

CĐR 3: Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu.

Kiến thức cơ sở ngành
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CĐR4: Phân tích được lý luận quan hệ quốc tế, bản chất, nội dung, hình thức các mối 
quan hệ quốc tế; các vấn đề cơ bản trong quan hệ chính trị quốc tế.

CĐR5:Vận dụng được kiến thức vềkhoa học lãnh đạo quản lý trong công tác đổi ngoại 
và hơp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

CĐR 6: Áp dụng pháp luật của Việt Nam trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, 
truyền thông quốc tế

CĐR7:Phân tích được lý thuyết về địa chính trị thế giới, ngoại giao kinh tế và văn hóa.
Kiến thức ngành
CĐR 8:Khái quát hóa và vận dụng sáng tạo các lý thuyết về thông tin đối ngoại, 

nghiệp vụ đối ngoại, cơ sở truyền thông quốc tế
CĐR 9:Phân tích được chính sách đối ngoại của một số nước trên thể giới, lịch sử 

ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam, lịch sử quan hệ quốc tế, đối ngoại công chúng
CĐR 10:Vận dụng được các nghiệp vụ: phát ngôn đối ngoại, giao tiếp và đàm phán, 

văn phòng đối ngoại
CĐR l l : S ử  dụng thành thạo vốn kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt 

động thực tiễn.
Kiến thức chuyên ngành
CĐR 12:Phân tích được các nội dung chuyên ngành quan hệ quốc tế như: quan hệ kinh 

tế quốc tế, quan hệ quốc tế khu vực châu Á -  Thái Bình Dương, các phong trào xã hội -  
chính trị quốc tế, các tổ chức quốc tế, an ninh phi truyền thống

CĐR 13:Vận dụng đượccác kiến thức về nghiệp vụ ngoại giao, nghiệp vụ văn phòng 
đối ngoại trong thực tiễn

3.2. Kỹ năng
CĐR 14:CÓ kỹ năng phân tích có phản biện sự kiện quốc tế, thông tin và dữ liệu: Khả 

năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận 
định và kết luận.

CĐR 15: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những 
tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý tình huống trong hoạt động 
đối ngoại, xử lý khủng hoảng liên quan tới truyền thông quốc tế.

CĐR 16:CÓ kỹ năng ngoại giao, giao tiếp và đàm phán quốc tế, kỹ năng tổ chức hoạt 
động đối ngoại, xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế, giao tiếp liên văn hóa

CĐR 17:Có kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông và sử dụng các phương tiện 
truyền thông trong quan hệ quốc tế.

CĐR 18:CÓ kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ,biên dịch, phiên dịch tiếng Anh 
ngành Quan hệ quốc tế,
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CĐR 19:Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề về quan hệ chính trị và truyền thông 
quốc tế về mặt lý luận và thực tiễn

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 20:Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 21: Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế.
CĐR22: Có năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
CĐR 23:Năng lựctự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ;
CĐR 24:Năng lực nhận thức và dự báo sự vận động của thế giới và quan hệ quốc tế
CĐR 25:Năng lực vận dụng những xu hướng phât triển của báo chí/truyền thông quốc 

tế để có thể nắm bắt thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu nghề nghiệp.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 

học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các 
đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương 
trĩnh.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ 
chính trị và Truyền thông quốc tế nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy hình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy
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định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chưomg trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trongđó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6
- Tin học 3
- Ngoại ngữ 15
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
- Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6
- Kiến thức ngành 25
Bắt buộc: 15
Thực tế chính trị - xã hội: 2
Kiến tập: 2
Tự chọn: 6
- Kiến thức bổ trợ 9
Bắt buộc: 6
Tự chọn: 3
- Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp: 3
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6
Tự chọn: 6
Tổng_______________________________________________________ 130
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cân đạt được của từng học phân {tóm tăt)

Khối 
lượng 

kiến thức
Ghi chú

l .K lối kiến thức giáo dục đại cương 48
1.1. Khoa học Mác -  Lênin, Tư tưởng Hồ Chỉ Minh 15

1 . TM01001 Triết học 
Mác- Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vấn đề 
về của triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử); tìr đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, 
học tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

■

2. KT01001
Kinh tế 
chính trị 

Mác- Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị 
thặng dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản 
độc quyền; quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ 
phân phối, quan hệ kinh tế đối ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật 
kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng hóa và các vấn đề có tính quy luật 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sừ của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội XHCN.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử 

ĐCS Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển 
của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển đát nước, 
nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; vê nguôn gôc, quá trình 
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì 
dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tê; về nhân văn, đạo đức và

2,0
(1,5:0,5)
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văn hóa.
1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Băt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật 
đại cương

Bao gôm những vân đề lý luận cơ bản vê nhà nước nói chung và Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp 
luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, 
chống tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ờ Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm 
rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm 
trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền 
lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm 
rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác -  Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng 
lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương
pháp

nghiên cứu 
khoa học 
xã hội và 
nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở 
lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề 
tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và 
phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. TT01002
Cơ sở văn 
hoá Việt 

Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam 
trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử 
văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; 
mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)
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11. TM01008
Đạo đức 

học Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản của đạo đức học như quy luật hình 
thành phát triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các 
phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ 
sở đó, người học nít ra ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm 
điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

12. TM01007 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luậtvà những 
hình thức cơ bản của tư duy. vềhìnhthức tư duy như: Khái niệm, phán 
đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, vàcác quy luậtcủa tư duy 
gồmcó: Quy luật đồng nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài 
trung, quy luật lý do đầy đủ. Thông qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ 
năng tư duy cho người học, giúp người học có tư duy đủng đắn, chính 
xác, lập luận chặt chẽ.

2,0
(1,5:0,5)

13. TG01003 Lí luận dạy 
đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc 
dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, 
hình thức tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các 
kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, 
phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01001
Lịch sử văn 

minh thê 
giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về 
các nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở 
đó, người học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội 
nhập và phát triển để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng 
yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

15. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và 
các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý 
chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân 
cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5) •

16. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực 
hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, 
sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17. ỌỌ01002 Quan hệ Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức 2,0
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công chúng về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của 
quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng 
bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ 
chức sự kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác 
nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực 
chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, 
tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

(1,5:0,5)

18. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn 
Xã hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 
nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên 
cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các 
nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học 
như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền 
thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. 7« hoc 3

19. ĐC01005 Tin học 
ứng dụng

Trang bị những hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức 
và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 15/30

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 
1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp 
từ vựng đệ nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công 
việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và

4,0(2,0:2, 
0)
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trung cấp.

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản 
về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu 
điều kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông 
qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết 
đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện 
ngôn ngữ, kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ 
vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành 
khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ trung cấp (Intermediate). Học phần cũng cung cấp một 
số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Anh theocác dạng thức đề thi 
hiện đang được sử dụng tại Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

24. NN01019
Tiếng 

Trung học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ 
âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ 
Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu 
được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán...Rèn luyện các kỹ năng nghe, 
đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01020
Tiếng 

Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01021
Tiếng 

Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 
tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức 
và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhăm giúp sinh viên đạt được 
chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)
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27. NN01024
Tiếng 

Trung học 
phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện 
ngôn ngữ tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang 
bị một số lượng từ vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn 
thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp. Học phần cũng cung 
cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK4 cho sinh 
viên đáp ứng chuẩn đầu ra

3,0
(1,5:1,5)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

28. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh 
đạo; mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, 
phương pháp lãnh đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết 
sách; khoa học về sử dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng 
người; nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm 
chất và tác phonạ lãnh đạo, phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

29. NP02001
Nhà nước 
và pháp 

luật

Bao gồm các van đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp 
quyền XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền 
lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây 
dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

■

30. TT02353
Truyền 

thông và 
vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông 
bao gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, 
các yếu tố cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của 
vận động; truyền thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì 
và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

31. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc 
tế như khái niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ 
giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế đặc biệt nhấn manh đến quốc gia độc 
lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế trong đó có UN, ASEAN; các quy luật 
trong quan hệ quốc tế; xung đột và hợp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn

3,0
(2,0:1,0)
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đề toàn cầu; đường lối, chính sách đổi ngoại của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tự chọn 6/18

32. QT02560 Địa chính 
trị thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu 
vực và châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa- chính trị; sự vận động - địa 
chính trị các châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần 
hai nhất đến nay; Địa - chính trị Việt Nam; Địa-chính trị của biển và địa - 
chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

33. QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao kinh tế và văn 
hoá như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cửu và quan 
điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hoá; nguyên tắc thực hiện và nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và 
ngoại giao văn hoá; công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế về cơ sở 
pháp lý và thực tiễn; một số kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thực hiện nhiệm 
vụ ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá của Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

34. QT02801
Kinh tể đối 
ngoại Việt 

Nam

Môn học bao gồm những nội dung tổng quan về kinh té đối ngoại Việt 
Nam; ngoại thương Việt Nam; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; quá 
trình Việt Nam hội nhập vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới; thương 
mại dịch vụ; khủng hoảng tài chính thế giới và tác động của nó đối với kinh 
tế Việt Nam; đầu tư quốc tế tại Việt Nam

3,0
(2,0:1,0)

35. CT02054

Thể chế 
chính trị 
thế giới 

đương đại

Gồm các nội dung: khái niệm thế chế chính trị, đặc trưng các loại thế chế 
chính trị thế giới đương đại, thể chế chính trị ở một số nước điển hình đại 
diện cho các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại như: Anh, Nhật, 
Úc, Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc và ASEAN.

3,0
(2,0:1,0)

36. TT03801

Lý thuyết 
và kỹ năng 

truyền 
thông chính 

sách

Học phần cung cấp tri thức về: chính sách và vai trò của chính sách, quan 
niệm về TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, thông điệp, 
phương thức và hiệu quả TTCS. Các kỹ nắm bắt nhu càu đối tượng, xây 
dựng thông điệp, sử dụng các phương tiện truyên thông chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

37. TT01007 Nguyên lý 
công tác tư

Học phần hang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, 
hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác

3,0
(2,0:1,0)
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tưởng tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai ữò, mối quan hệ của các yếu tố: 
mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác 
tư tưởng; tình chất, nội dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

2.2. Kiến thức ngành 25
Bắt buộc 15

38. QT02607
Thông tin 
đối ngoại 
Việt Nam

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam như 
Quan điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về 
Thông tin đối ngoại; Nội dung, đối tượng, Phương châm, lực lượng...làm 
công tác thông tin đối ngoại; Các đối tượng tác động của Thông tin đối 
ngoại Việt Nam; Vai ưò và cách thức sử dụng các loại hình báo chí, truyền 
thông trong thông tin đối ngoại... Hình thức học tập lý thuyết gắn với thực 
hành tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường rèn luyện các kỹ 
năng cho sinh viên.

3,0
(1,5:1,5)

39. QT02606

Cơ sở 
truyền 

thông quốc 
tế

Trang bị hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ 
thống về truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các 
loại hình, vị trí, vai trò của từng loại hình trong hệ thống truyền thông 
quốc tế. Nắm được các đặc điểm về các chủ thể, kênh, công chúng... 
trong hòạt động truyền thông quốc tế. Tìm hiểu thực trạng truyền thông 
quốc tế ở một số quốc ạia, một số tổ chức quốc tế ... trên thế giới.

3,0
(1,5:1,5)

40. QT02601 Đối ngoại 
công chúng

Môn học gồm những kiển thức cơ bản, có hệ thống về đối ngoại công chúng 
và hoạt động đối ngoại đối ngoại công chúng như cơ sở của hoạt động đối 
ngoại công chúng; cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đối ngoại công 
chúng của thể giới và Việt Nam; hoạt động đối ngoại công chúng qua các 
thời kỳ trước khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, thời kỳ đổi mới đất 
nước, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động đối ngoại công chúng 
và một số bài học kinh nghiệm.

3,0
(1,5:1,5)

41. QT02617

Chính sách
đối ngoại

1A  ,  Amột sô 
nước trên 
thế giới

Học phần gồm những tri thức cơ bản, hệ thống về chính sách đối ngoại một 
số nước trên thế giới và quan hệ của những nước đó với Việt Nam: cơ sờ lý 
luận về chính sách đối ngoại, kiến thức về quá trình phát ừiển, nội dung 
chính sách đôi ngoại của Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Cộng hoà nhân dân 
Trung hoa, Liên bang Nga, Cộng hoà Pháp, Vương quốc Anh, Liên bang

3,0
(1,5:1,5)
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Đức, Nhật bản, Cộng hoà Ấn Độ và của các nước ASEAN, đặc điểm, triển 
vọng quan hệ giữa các nước nêu trên với Việt Nam

42. QT02611
Nghệ thuật 
phát ngôn 
đối ngoại

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về phát ngôn đối ngoại, 
khái niệm, chủ thể, tính chất, các hình thức của phát ngôn đối ngoại; cách 
thức chuẩn bị và xây dựng nội dung một bài phát ngôn đối ngoại; kỹ năng 
thực hiện phát ngôn đối ngoại: phát ngôn trong họp báo đối ngoại, phát 
ngôn và trả lời phỏng vấn các thể loại báo chí đối ngoại; xừ lý tình huống 
ừong phát ngôn đối ngoại

3,0
(1,5:1,5)

43. QT02702 Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính trị - xã hội và hoạt 
động của hệ thống chính trị ở trung ương và địa phương.

2,0
(0,5:1,5)

44. QT03607
Kiến tập 

nghề 
nghiệp

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ và 
đến các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực quan hệ chính 
trị và truyền thông quốc tế để tìm hiểu thực tế hoạt động nghề nghiệp.

2,0
(0,5:1,5)
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45. QT02614

Giao tiếp 
và đàm 

phán quốc 
tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản về giao tiếp và đàm phán quốc tế; khái 
niệm, đặc điểm, các nguyên tắc, hình thức của giao tiếp và đàm phán quốc 
tế; các kỹ năng của giao tiếp quốc tế: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp 
phi ngôn từ qua các nền văn hóa, các nghi thức giao tiếp, kỹ năng nói ứong 
giao tiếp quốc tế; quy trình và kỹ năng đàm phán quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

-

46. QT02615

Lịch sử ngoại 
giao và chính 

sách đối 
ngoại Việt 

Nam

Môn học bao gồm những kiến thức khái quát và cơ bản nhất về lịch sử ngoại 
giao Việt Nam từ thời kỳ dựng nước cho đến này, đồng thời gồm những kiến 
thức hệ thống, chuyên sâu về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử (từ năm 1945 đến nay).

3,0
(1,5:1,5)

47. QT02551
Lịch sử 
quan hệ 
quốc tế

Bao gồm những nội dung cơ bản là: những diễn biến quan họng trong lịch 
sử quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia, các dân tộc theo 
từng phân khúc lịch sử đặc biệt nhấn mạnh đên quan hệ quôc tê trên thê 
giới, khu vực giữa các nước lớn, có thực tiễn quan hệ quốc tế của Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

48. QT02616 Luật pháp 
quốc tế

Môn học gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về luật pháp quốc tế và 
một số lĩnh vực của tư pháp quốc tế: Lịch sử phát triển, khái niệm, nguyên 
tắc cơ bản, cấu trúc nguồn, mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia;

3,0
(1,5:1,5)
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Khái niệm, cấu trúc nguồn, chủ thể của tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật 
và vấn đề áp dụng luật nước ngoài; Những vấn đề pháp lý của luật pháp 
quốc tế như ngoại giao, lãnh sự, điều ước quốc tế, biên giới lãnh thổ, dân cư, 
luật hình sự quốc tế.

49. QT03625

Quản trị 
truyền 

thông quốc 
tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về kỹ năng sáng tạo và 
quản trị sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông nghe nhìn 
(điện ảnh, truyền hình, quảng cáo...). Năng lực quản trị kinh doanh sản 
phẩm truyền thông như nghiên cứu thị hiếu khán thính giả, lập kế hoạch 
truyền thông, marketing và triển khai hiệu quả kế hoạch. Kỹ năng giao 
tiếp, trình bày đa phương tiện, quản lý dự án, quản trị các nguồn lực.

3,0
(1,5:1,5)

50. QT02618 Những vấn 
đề toàn cầu

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống ữên ba phương diện 
chính: thực hạng, nguyên nhân và các giải pháp cho một số vấn đề toàn cầu 
như: chiến tranh - hòa bình, khủng bố và tội phạm quốc tế, ô nhiễm môi 
trường, dân số thế giới, dịch bệnh, đói nghèo.

3,0
(1,5:1,5)

2.3.1Kiến thức bổ trợ 9
Bắt buộc 6

51. QT02703
Tiếng Anh 

chuyên 
ngành (1)

Môn học gồm những nội dung cơ bản: lý thuyết và thực hành các kỹ 
năng: nghe, nói, đọc viết ở mức độ hiểu ý chính với hệ thống các bài tập 
được lấy từ các tạp chí, báo nổi tiến trên thế giới, hệ thống tri thức bằng 
tiếng Anh về các vấn đề thời sự quốc tế với các từ vựng chuyên ngành

3,0
(1,5:1,5)

52. QT02704
Tiếng Anh 

chuyên 
ngành (2)

Môn học gồm những nội dung cơ bản: lý thuyết và thực hành các kỹ 
năng nghe ý chính và chi tiết, tóm tắt nội dung chính của bài đọc/nghe, 
thành thạo các kỹ năng giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ cũng như trau 
dồi kiến thức, từ vựng chuyên ngành về thông tin đối ngoại, quan hệ 
quốc tế và truyền thông quốc tế

3,0
(1,5:1,5)
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53. QT02705
Tiếng Anh 

chuyên 
ngành (3)

Môn học gồm những nội dung chính: thực hành tất cả các kỹ năng ở mức 
độ có thể đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh dành cho 
sinh viên quan hệ quốc tế, các tri thức bước đàu về kỹ năng dịch thuật 
Việt-Anh và Anh-Việt các dạng bài tập là những bài báo phân tích 
chuyên ngành trên các báo và tạp chí nổi tiếng thế giới

3,0
(1,5:1,5)
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54. QT02622
Tiếng Anh 
giao tiếp 
đối ngoại

Học phần gồm các tri thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong 
các công việc liên quan tới công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế của các cơ 
quan, đoàn thể và tổ chức thông qua hệ thống bài tập là các văn bản báo chí 
và tài liệu nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, những kỹ năng giao tiếp 
nâng cao của nghiệp vụ đối ngoại như kỹ năng lựa chọn từ ngữ, kỹ năng đảo 
cấu trúc, kỹ năng xử lý danh từ riêng, kỹ năng ạiải nghĩa.. .

3,0
(1,5:1,5)

55. QT02707

Biên phiên 
dịch tiếng 

Anh chuyên 
ngành

Môn học gồm các tri thức về những lý thuyết, nguyên tắc, phương pháp 
và kỹ năng biên phiên dịch trong tiếng Anh ngành quan hệ quốc tế, thông 
tin đối ngoại và truyền thông quốc tế, các bài tập rèn kỹ năng dịch Việt - 
Anh, Anh - Việt và từ vựng chuyên ngành ở mức độ cao - các bài báo 
phân tích chuyên sâu về chuyên ngành, nghe dịch các tin tức trên các đài 
quốc tế như CNN, BBC...

3,0
(1,5:1,5)

2.4. ìKiến thức chuyên ngành 30
r

Băt buộc 15

56. QT03708

Quan hệ 
quốc tể khu 
vực Châu 
Á -  Thái 

Bình 
Dương

Môn học gồm các nội dung cơ bản, hệ thống và toàn diện về bản chất quan 
hệ quốc tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương như một số khái niệm về 
khu vực, tàm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một số lý 
thuyết áp dụng trong nghiên cứu quan hệ quốc tế ở khu vực này; chính sách 
châu Á - Thái Bình Dương của một số chủ thể là các quốc gia lớn như Hoa 
Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga...; các cơ chế hợp tác đa 
phương về kinh tế, an ninh, văn hóa xã hội trong khu vực thông qua các tổ 
chức, diễn đàn... quốc tế; chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương.

3,0
(1,5:1,5)

57. QT03709
Quan hệ 
kinh tế 
quốc tế

Môn học hàm chứa những kiến thức cơ bản và có tính hệ thống về kinh tế 
quốc tế như: những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế; liên kết kinh tế 
quốc tế; Các lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế; quan hệ thương mại quốc tế; 
sự lưu chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế của 
Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

58. QT03710 Các phong 
trào xã hội

Học phần Các phong ưào chính trị -  xã hội quốc tếgồm những tri thức cơ 
bản, hệ thống vềmột số phong ữào chính trị - xã hội quốc tể quan họng hiện

3,0
(1,5:1,5)
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- chính trị 
quốc tế

nay nhu Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Phong trào không liên 
kết, Phong trào đấu tranh chống mặt trái của toàn cầu hóa, Trào lưu cánh tả 
ở Mỹ-Latinh, Trào lưu xã hội dân chủ ở Tây Âu

59. QT03711 Các tổ chức 
quốc tế

Môn học bao gồm lý luận chung về các tổ chức quốc tế; những kiến thức 
cơ bản và hệ thống về một số tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hiệp 
quốc (UN), Liên minh châu Âu (EƯ), hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN),Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ 
quốc tế (IMF). Ngoài ra, hoạt động các tổ chức phi chính phủ tại Việt 
Nam cũng được giới thiệu trong môn học này.

3,0
(1,5:1,5) *

60. QT03632

Nghiệp vụ 
ngoại giao 

và văn 
phòng đối 

ngoại

Môn học bao gồm những nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao, 
nghiệp vụ ngoại giao và nghiệp vụ hành chính tại các văn phòng đối ngoại 
như khái quát về ngoại giao, cơ cấu tổ chức ngành ngoại giao; ưu đãi, 
miễn trừ ngoại giao; tiếp xúc và đàm phán ngoại giao; công văn, văn kiện 
ngoại giao và một số nghiệp vụ về lễ tân ngoại giao và hành chính.

3,0
(1,5:1,5)

61. QT03608 Thực tập 
tốt nghiệp

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ 
và đến các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực quan hệ 
chính trị và truyền thông quốc tế để vận dụng những kiến thức và kỹ 
năng được học vào thực tế nghề nghiệp.

3,0
(0,5:2,5)

62. QT04027 Khóa luận
Khóa luận tốt nghiệp là một bài tập lớn -  một công trình nghiên cứu khoa 
học cá nhân của người học về một trong những nội dung cơ bản của 
chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

6,0

Học phân thay thê khóa luận 6,0

63. QT03712
An ninh phi 

truyền 
thống

Môn học gồm các nội dung cơ bản: các vấn đề lý luận về an ninh phi 
truyền thống như khái niệm, đặc điểm, nội dung; ý nghĩa của việc nghiên 
cứu; các vấn đề an ninh phi truyền thống tiêu biểu; tình hình an ninh phi 
truyịằh thống trên thế giới; xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống; tình 
hình an ninh phi truyền thống và việc xử lý các vấn đề an ninh phi truyền 
thống ở Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

64. QT03629 Hệ thống 
thông tin

Học phần gồm tri thức cơ bản, có hệ thống về thông tin đối ngoại và hoạt 
động thông tin đối ngoại, giúp người học gắn các kiến thức lý luận với

3,0
(1,5:1,5)
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đối ngoại 
và truyền 

thông quốc 
tế

thực tiễn của công tác thông tin đối ngoại Việt Nam góp phần nâng cao 
sự hífu biết và củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về thông tin đối ngoại. Học phần cũng gồm kiến thức và kỹ 
năng cơ bản trong thực hành truyền thông quốc tế, các lý thuyết truyền 
thông quốc tế gắn với thực tế hiện nay trên thế giới sẽ giúp sinh viên có 
một bức tranh về hệ thống truyền thông toàn cầu.

Tự chọn 6/18

65. QT03631
Tổ chức 

hoạt động 
đối ngoại

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục tiêu, vai trò và 
các hình thức tổ chức hoạt động đối ngoại; quy trình tổ chức hoạt động 
đối ngoại; tổ chức tổ chức chuyến đi, tổ chức họp báo đối ngoại; tổ chức 
triển lãm, tuần lễ, ngày lễ văn hóa; những điển hình trong tổ chức hoạt 
động đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

66. QT03630

Xây dựng 
hình ảnh và 

thương 
hiệu quốc 

’ tế

Môn học gồm các nội dung kiến thức cơ bản như khái niệm và đặc điểm về 
thương hiệu và hình ảnh quốc gia, của thị trường, công chúng truyền thông; 
khái niệm, cách thức định vị thương hiệu, thương hiệu quốc gia trong bối 
cảnh canh tranh giữa các quốc gia hiện nay; vấn đề truyền thông thương 
hiệu và hình ảnh quốc gia trong quan hệ quốc tế;các kỹ năng xây dựng hình 
ảnh, thương hiệu quốc gia, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.

3,0
(1,5:1,5)

67. QT03636

Kỹ năng 
giao tiếp 
liên văn 

hoá

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về về văn hoá và bản sắc văn 
hoá; các mô hình tiếp xúc văn hoá và tiếp xúc ngôn ngữ; cộng sinh văn 
hoá và xung đột văn hoá; tính đa văn hoá và giao tiếp đa văn hoá ở Việt 
Nam; giao tiếp liên văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá.

3,0
(1,5:1,5)

68. QT03633

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
báo chí đối 

ngoại

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về cách thức sử dụng các 
trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, của 
cơ quan báo chí (đặc biệt đối với phóng viên thường trú, tác nghiệp ở nước 
ngoài); nắm vững nguyên tắc và sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ trong quá trình sáng tạo tác phâm báo chí đôi ngoại. Hình thức 
học tập lý thuyết gắn với thực hành, tăng cường rèn luyện các kỹ năng cho 
sinh viên.

3,0
(1,5:1,5)

69. QT03635 Kỹ năng 
thu thập và

Môn học gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản của công tác thu thập và 
xử lý thông tin quốc tế. Tiếp cận cách thức đọc và tìm kiếm thông tin quốc

3,0
(1,5:1,5)
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xử lý thông 
tin quốc tế

tế theo những chủ đề nhất định, tìm kiếm xu hướng thông tin trên mạng xã 
hội và sử dụng các phần mềm lọc, lựa chọn thông tin đề tham mưu cho lãnh 
đạo xử lý thông tin quốc tế; các tri thức về kỹ năng sử dụng công nghệ mới 
để thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả theo mục đích yêu cầu của 
công tác TTĐN và TTQT.

70. QT03634

Kỹ năng sừ 
dụng các 
phương 

tiện truyền 
thông

Bao gồm những nội dung cơ bản về sử dụng các loại hình truyền thông 
truyền thống như sách, báo, tuyên truyền, pano áp phích và các loại hình 
truyền thông mới như.mạng xã hội, internet... Cách thức sừ dụng các loại 
hình truyền thông hiện đang có những tác động, ảnh hưởng như điện ảnh, 
phim tài liệu, sân khấu truyền hình... Rèn luyện các kỹ năng khai thác đặc 
trưng loại hình trong truyền thông quốc tế và thông tin đối ngoại Việt Nam, 
xây dựng các dự án đề xuất sử dụng các loại hình truyền thông trong hoạt 
động đối ngoại hiện nay.

3,0
(1,5:1,5)

Tổng toàn khóa 130

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình

TT Mã học 
phần

CHUẲ1V ĐẦU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. TM01001 1 1 1
2. KT01001 1 1 1
3. CN01001 1 1 1
4. LS01001 1 1 1
5. TH01001 1 1 1
6. NP01001 1 1 1 1 1
7. CT01001 1 1 1 1 1
8. XD01001 1 1 1
9. TG01004 1 1 1
10. TT01002 1 1 1
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11 . TM01008 1 1 1
12 . TM01007 1 1 1
13 . TG01003 1 1 1
14 TT01001 1 1 1
15 . TG01006 1 1 1
16 . ĐC01001 1 1 1
17 . ỌỌ01002 1 1 1
18 . XH01001 1 1 1
19 . ĐC01005 1 1
2 0 . NN01015 2
2 1 . NN01016 2
22 NN01017 2
2 3 . NN01023 2
2 4 . NN01019 2
2 5 . NN01020 2
2 6 . NN01021 2
2 7 . NN01024 2
2 8 . XD01004 1 1 1 1
2 9 . NP02001 1 1 1 1
3 0 . TT02353 1 1 1 1
3 1 . ỌT02001 1 1 1 1
3 2 . QT02560 1 2 1 1 1
3 3 . ỌT02602 1 1 1 1 1 1
3 4 . ỌT02801 1 1 1 1 1 1
3 5 . CT02054 1 1 1 1
3 6 . TT03801 1 1

3 7 . TT01007 1 1

3 8 . ỌT02607 1 1 1 1 1 1
3 9 . ỌT02606 1 1 1 1 1
4 0 . ỌT02601 1 1 1 1
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41. ỌT02617 2 2 1 1
42. ỌT02611 2 2 1 1
43. QT02702 1 1 1
44. QT03607 2 1 1 1
45. ỌT02614 2 1 1
46 ỌT02615 2 1 1 1
47. ỌT02551 1 2 1 1
48. ỌT02616 1 1 1 1 1
49. ỌT03625 1 2
50. QT02618 1 1 1 1
51. ỌT02703 2
52. ỌT02704 2
53 ỌT02705 2
54. ỌT02622 2
55. QT02707 2
56. QT03708 1 1
57. ỌT03709 1 1 1
58. ỌT03710 1 1
59. ỌT03711 1 1
60. ỌT03632 2 2 2 1
61. QT03608 2 2 2 1 1 1 1
62. QT04027 2 2 1 1 1 1
63. ỌT03712 2 2 1
64. QT03629 2 2
65. ỌT03631 2 1
66. QT03630 2 1
67. ỌT03636 2 1
68. QT03633 2 1
69. QT03635 2 1
70. QT03634 2 1



10. Hướng dẫn thực hiện
r  r

10.1. Kê hoạch đào tạo dự kiên

TT Mã học phần Số tín 
chỉ

Loại học 
phần

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 4 BB X
2. KT01001 3 BB X
3. CN01001 3 BB X
4. LS01001 3 BB X
5. TH01001 2 BB X
6. NP01001 3 BB X
7. CT01001 2 BB X
8. XD01001 2 BB X
9. TG01004 2 BB X
10. TT01002 2 TC X
11. TM01008 2 TC X
12. TM01007 2 TC X
13. TG01001 2 TC X
14. TT01001 2 TC X
15. TG01006 2 TC X
16. ĐC01001 2 TC X
17 ỌỌ01002 2 TC X
18. XH01001 2 TC X
19. ĐC01005 3 BB X
20. NN01015 4 BB X
21. NN01016 4 BB X
22. NN01017 4 BB X
23. NN01023 3 BB X
24. NN01019 4 BB X
25. NN01020 4 BB X
26 NN01021 4 BB X
27. NN01024 3 BB X X
28. XD01004 3 BB X
29. NP02001 3 BB X
30. TT02353 3 BB X
31. QT02001 3 BB X
32. ỌT02560 3 TC X
33. ỌT02602 3 TC X
34. ỌT02801 3 TC X
35. CT02054 3 TC X
36. TT03801 3 TC X
37. TT01007 3 TC X
38. ỌT02607 3 BB X
39. ỌT02606 3 BB X
40. QT02601 3 BB X
41. ỌT02617 3 BB X
42. ỌT02611 3 BB X
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43. QT02702 2 BB X
44. QT03607 2 BB X
45. QT02614 3 TC X
46. QT02615 3 TC X
47. ỌT02551 3 TC X
48. QT02616 3 TC X
49. QT03625 3 TC X
50. QT02618 3 TC X
51. ỌT02703 3 BB X
52. QT02704 3 BB X
53. QT02705 3 TC X
54. QT02622 3 TC X
55. QT02707 3 TC X
56. QT03708 3 BB X
57. QT03709 3 BB X
58. QT03710 3 BB X
59. QT03711 3 BB X
60. QT03632 3 BB X
61. QT03608 3 BB X
62. QT04027 6 BB X
63. QT03712 3 BB X
64. QT03629 3 BB • X
65. QT03631 3 TC X
66. ỌT03630 3 TC X
67. QT03636 3 TC X
68. QT03633 3 TC X
69. QT03635 3 TC X
70. QT03634 3 TC X

TỔNG 130 17 18 17 18 17 17 17 9

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
+ về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 
vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với ngành Quan hệ chính trị và truyền thông 
quốc tếcần có những cơ sở vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng 
dạy như máy tính, máy chiếu, loa, mic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu 
tham khảo cập nhật và đa dạng.

Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở vật 
chất đặc thù hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể: 

+ Môn học liên quan đến tổ chức sản xuất, thực hiện sản phẩm truyền thông quốc 
tế: cần các thiết bị như máy ảnh, máy quay phim, studio phát thanh và studio truyền hình 
và các thiết bị chuyên dụng...
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+ Môn Tổ chức hoạt động đối ngoại: đối với môn học này, sinh viên có thể xây 
dựng kế hoạch và thực hiện một chuyến đi thực tế (chủ thể và đối tượng do giáo viên lựa 
chọn). Để tổ chức được bài tập này, cần có kinh phí để tổ chức tùy theo nội dung thực 
hiện.

+ Học phần Thực tập tốt nghiệp: để tăng cường thực tế và gắn với đặc thù nghề 
nghiệp là đối ngoại và hợp tác quốc tế, có thể tổ chức cho sinh viên đi kiến tập ở nước 
ngoài. Thông qua các kỳ thực tập này, sinh viên sẽ được quan sát, có trải nghiệm thực tế 
về cách thức tổ chức một chuyến đi thăm và làm việc với các cơ quan ở nước ngoài (như 
Đại sứ quán, các cơ quan báo chí truyền thông nước sở tại, các văn phòng đại diện báo 
chí của Việt Nam ở nước ngoài, quốc hội, trường đại học có cùng chuyên ngànhở nước 
ngoài...). Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ trợ của Học viện về thủ tục, giấy 
tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh phí cho sinh 
viên và sự đóng góp của sinh viên khi tham dự chuyến đi.

+ về đội ngủ giảng viên
Đội ngũ giảng viên 2 Íảna dạy ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, 

Thông tin đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: 02 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 
02 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 4 Thạc sĩ Báo chí học, cùng một số lượng đông đảo các 
giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ quan hệ quốc tế, báo chí học đảm nhận chức danh giảng 
viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ chính trị và 
truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên 
có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, thành thạo ngoại 
ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia giảng dạy chương trình này có nhiều nhà 
ngoại giao, nhà báo giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông, quan hệ 
quốc tế và giảng viên mời đến từ các trường đại học đối tác ở nước ngoài của Học viện.

+  về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của
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người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn. .. Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đên lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư  tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để ừa cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử  hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trinh tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. K ế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ M INH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày U th á n g  10 năm 2018
*

Số 4966-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí M inh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối vói mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công vẩn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trinh đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ 

quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ  khóa tuyển sinh năm  học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế và các đơn vị có 

liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3, 
-LưuVT,ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM____________________ •_____________________________ •
HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VẶ TUYÊN TRUYỀN

*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4966-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày <ẴỔtháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Quan hệ quốc tế
Tên chương trình đào tạo : Quan hệ quốc tế (International Relatỉons)
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quan hệ quốc tế
Chuyên ngành : Thông tin đối ngoại Mã số : 7310206

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có khả 
năng thực hiện các hoạt động, kỹ năng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại và ngoại giao 
nhân dân, đảm nhân các công việc ở cơ quan báo chí, đối ngoại và truyền thông quốc tế; 
có thể đáp ứng các điều kiện tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Muc tiêu cu thể
1.2.1. về kiến thức
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành thông tin đối 

ngoại.
- Có kiến thức vững vàng về lý luận và thực tiễn thông tin đối ngoại của Việt Nam 

và thế giới.
- Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất 

các sản phẩm báo đối ngoại và truyền thông quốc tế
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; thông tin đối ngoại, quản lý hoạt 
động động ngoại.

1.2.2. về kỹ năng
* Kỹ năng cứng:
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- Có kỹ năng tích hợp trong l o ạ  Jtộng nghiệp vụ ửxông tin đổi ngoại
- Có kỹ năng tổ chức và thực Hiện các hoạt động thông tin đối ngoại như xây dựng 

kế hoạch, thu thập xử lý thông tin đối ngoại, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại
- Cókỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ về truyền thôngtrong lao động thông tin 

đối ngoại như tổ chức sản xuất các sản phẩm liên quan thông tin ra bên ngoài lãnh thổ 
quốc gia như các sản phẩm báo chí truyền thông quốc tế, các ấn phẩm, tác phẩm ...

* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong thực hiện các nghiệp vụ 

thông tin đối ngoại
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
1.2.3. Phẩm chất chỉnh trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 

hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt trách nhiệm xã 
hội và nghĩa vụ công dân -  người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, không lợi dụng chức trách 

được giao để vụ lợi...;
- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, hợp tác, thân thiện phục vụ 

cộng đồng;
- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

1.3. Vị tr í làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

- Cán bộ đối ngoại, các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế phù hợp tại các Bộ, 
Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các 
doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ;

- Phóng viên, biên tập viên và các công việc chuyên môn khác trong các toà soạn 
báo, tạp chí, hãng tin và cơ quan báo chí khác có nhu cầu nhân lực về báo chí quốc tế, đối 

ngoại;
- Cán bộ, chuyên môn báo chí trong các cơ quan, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ báo chí;
- Có thể thực hiện các chức trách đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản, hệ thống kiến thức và 

kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại, thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông quốc tế.
1.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học cần đạt trĩnh độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm 

TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).
1.5. Trình độ Tin học
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Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B. có khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2.Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cử thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế và ngành Truyền thông quốc 

tế Học viện Ngoại giao năm 2015
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế Đại học khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam năm 2017
- Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018
- Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình đào tạo đại học ngành truyền thông toàn cầucủa trường đại học The 

American University o f Paris, 2016
- Chương trình đào tạo đại học truyền thông toàn cầu của trường đại học Utah State 

University năm 2016
- Chương trĩnh cử nhân Truyền hình và Báo chí kỹ thuật số (ĐH Syracuse, New 

York, Mỹ) năm 2018
- Cử nhân Nghiên cứu truyền thông và Truyền thông quốc tế (ĐH Nottingham, 

Vương quốc Anh) Năm 2017
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Qua khảo sát thực tế nhu cầu nguồn nhân lực ngành thông tin đối ngoại tại một số 

đơn vị trong cả nước vào tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã sử dụng 312 phiếu khảo sát và 
nhiều cuộc phỏng vấn ở các mức nhu cầu tuyển dụng khác nhau. Kết quả cho thấy, trên 
85% số người tham gia khảo sát và phỏng vấn cho biết chương trình học phù hợp với nhu 
cầu tuyển dụng nhân lực chuyên ngành thông tin đối ngoại. 15% còn lại cho rằng cần 
phải bổ sung một số môn học như: cần tăng số tín chỉ ngoại ngữ là tiến Anh, cần tăng 
cường các môn học kỹ năng, các môn thực tiễn...

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lí
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
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Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thông 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, ngôn 
ngữ, tâm lý , văn học, quan hệ quốc tế, đạo đức học, kinh tế ...

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR4:Phân tích được lý luận quan hệ quốc tế, bản chất, nội dung, hình thức các 

mối quan hệ quốc tế; các vấn đề cơ bản trong quan hệ chính trị quốc tế, ngoại giao kinh 
tế và văn hóa, kinh tế đối ngoại Việt Nam, thể chế chính trị thế giới đương địa, những 
vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống.
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CĐR5:Vận dụng được kiến thức vềkhoa học lãnh đạo quản lý trong công tác đối 
ngoại và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

CĐR 6: Áp dụng pháp luật của Việt Nam, luật pháp quốc tếtrong công tác đối ngoại 
và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

CĐR7: Phân tích được lý thuyết về địa chính trị thế giới, ngoại giao kinh tế và văn hóa 
Kiến thức ngành
CĐR 8:Khái quát hóa và vận dụng sáng tạo các lý thuyết về thông tin đối ngoại, 

nghiệp vụ đối ngoại, cơ sở truyền thông quốc tế, quản trị truyền thông quốc tế, xây dựng 
hình ảnh và thương hiệu quốc tế

CĐR 9: Phân tích được chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới, lịch sử 
ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam, lịch sử quan hệ quốc tế, đối ngoại công 
chúng, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam,

CĐR 10: Vận dụng được các nghiệp vụ: phát ngôn đối ngoại, giao tiếp và đàm 
phán, tổ chức hoạt động đối ngoại, giao tiếp liên văn hóa

CĐR 11: Sử dụng thành thạo vốn kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt 
động thực tiễn.

Kiến thức chuyên ngành
CĐR 12: Phân tích được lý luận cơ bản về báo chí và truyền thông quốc tế, truyền 

thông và vận động, thông tin đối ngoại (thế giới và Việt Nam)
CĐR 13: Vận dụng được các kiến thức về thao tác nghề nghiệp của nhà báo đối 

ngoại, lao động nhà báo quốc tế,
CĐR 14: Xác định được các loại hình và thể loại báo chí, vận dụng sáng tạo các sản 

phẩm thông tấn báo chí đối ngoại, các thể loại chính luận báo chí đối ngoại,
CĐR 15:Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất các sản phẩm 

truyền thông quốc tế, báo chí đối ngoại, quản lý hoạt động báo chí và thông tin đối ngoại.
3.2. Kỹ năng

CĐR 16: Có kỹ năng phân tích có phản biện sự kiện quốc tế, thông tin và dữ liệu 
ừong và ngoài nước: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối 
chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.

CĐR 17: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề

CĐR 18: Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 
chảy, chuẩn xác, hiệu quả, kỹ năng sử dụng tin học trong công việc

CĐR 19: Có kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông: tin bài đối ngoại; tác 
phẩm chính luận và sử dụng các kỹ thuật, phương tiện truyền thông quốc tế, có kỹ năng 
sáng tạo sản phẩm tổ chức sản xuất sản phẩm, chương trình, dự ántruyền thông quốc tế
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CĐR 20: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 
được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực báo chí -  truyền 
thông và có thể diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

3.3. Năng lực tự chủ và Irách nhiệm
CĐR 21: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 22: Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

của Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại
CĐR23: Có năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau của ngành đối ngoại và thông tin đối ngoại, báo chí - truyền thông
CĐR 24: Năng lựctự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ;
CĐR 25: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 

chương trình.
5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 

và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).
6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành 
Thông tin đối ngoại nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hanh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trongđó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

- Tin học 3
- Ngoại ngữ (chọn một trong hai ngôn ngữ) 15
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6

- Kiến thức ngành 25
Bắt buộc: 15
Thực tế chính trị - xã hội: 2
Kiến tập: 2
Tự chọn: 6

- Kiến thức bổ trợ 9
Bắt buộc: 6
Tự chọn: 3

- Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp: 3
Khóa luận/cảc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6
Tự chọn: 6
Tổng 130
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9.2. C h ư ơ n g  tr ìn h  k h u n g

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt đuợc của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lưọng kiến 

thửc
Ghi chú

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
1.1. Khoa hoc Mác -  Lênỉn, Tư tưởng HÒ Chí Mình 15

1. TM01001 Triết học 
Mác- Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vần đề về của 
triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận 
dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế 
chính trị 
Mác- Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị thặng 
dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền; quan 
hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối 
ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế hàng 
hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật 
trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử 
ĐCS Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triến của 
Đảng, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển đát nước, nhất là trong 
thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001
Tư tưởng 
Hồ Chi 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguôn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt 
Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kêt dân tộc và đoàn kết 
quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)
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1.2. Khoa học xã hội và nhăn văn 15
Bãt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống 
pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp 
luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 
thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh 
vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học xã hội 
và nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cửu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tậi khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề 
tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 
một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. TT01002
Cơ sở văn 
hoá Việt 
Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 
hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

11. TM01008 Đạo đức Cung cấp những kiến thức cơ bản của đạo đức học như quy luật hình thành phát 2,0
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triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức 
cá nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý 
nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động 
con người theo nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

(1,5:0,5)

12. TM01007 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luậtvà những hình 
thức cơ bản của tư duy. vềhìnhthức tư duy như: Khái niệm, phán đoán, suy 
luận, giả thuyết, chứng minh, vàcác quy luậtcủa tư duy gồmcó: Quy luật đồng 
nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do đầy đủ. Thông 
qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học 
có tư duy đúng đắn, chính xác, lập luận chặt chẽ.

2,0
(1,5:0,5)

13. TG01003 Lí luận dạy 
đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức 
dạy học, lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định mục 
tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với 
mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01001
Lịch sử văn 
minh thế 
giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học nâng 
cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập và phát triển để xây dựng 
và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

15. TG01006
Tâm lý học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ 
chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; 
khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình 
thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

16. ĐCOIOOI Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng 
Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm 
báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

17. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Trang bi cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về khái 
niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kế hoạch,

2,0
(1,5:0,5)
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xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng trang bị 
cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ 
công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình 
huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đổi tượng khác nhau.

18. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã hội 
học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái 
niệm cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành 
điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số 
chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông 
thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

1.5ỉ. Tin hoc 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức và kỹ 
năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữịchọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung) 15/30

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bản vê: Các thời thê ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối 
chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các 
chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và 
sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở 
mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện...Cung 
cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn 
luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ

4,0
(2,0:2,0)
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năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 
thuộc.

23. NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, 
kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến 
các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 
Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 
(Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Anh theocác dạng thức đề thi hiện đang được sử dụng tại Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

24. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét 
cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, 
mua bán... Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, so 
sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 
cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công 
việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01021 Tiếng Trung 
học phàn 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ 
biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những 
tình huống đơn giản thông qua việc trao đôi thông tin trực tiêp. Miêu tả vê các 
tình huống giao tiếp và những vấn đề gàn gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc 
sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng 
Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

27. NN01024 Tiếng Trung 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ 
tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một sô lượng từ 
vưng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã 
hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viêt ở mức độ 
trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng 
Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng chuẩn đâu ra

3,0
(1,5:1,5)

2. Khối kiến thức giáo duc chuyên nghiệp 82
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2.1. Kiến thức cơ sở  ngành 18
Băt buộc 12

28. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phân gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối 
quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh 
đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử dụng 
con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ thuật thương thuyết, 
nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp 
đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

29. NP02001 Nhà nước 
và pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền 
XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây 
dựng nhà nước pháp quyên CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp 
luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0) *

30. TT02353

rri ATruyen 
thông và 
vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu 
thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền thông 
thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền 
thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

31. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc tế như 
khái niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tế đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và 
tổ chức quốc tế trong đó có UN, ASEAN; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung 
đột và họp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

32. QT02560
Địa chính trị 
thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục ữên thế giới: Các đặc điểm địa- chính trị; sự vận động - địa chính trị các 
châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến ừanh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - 
chính trị Việt Nam; Địa-chính trị của biển và địa - chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

33. QT02602 Ngoại giao 
kinh tế và

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao kinh tế và văn hoá 
như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và quan điểm của

3,0
(2,0:1,0)
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văn hóa Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; nguyên 
tắc thực hiện và nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; 
công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế về cơ sở pháp lý và thực tiễn; một 
số kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh tế và ngoại 
giao văn hoá của Việt Nam.

34. QT02801
Kinh tế đối 
ngoại Việt 
Nam

Môn học bao gồm những nội dung tống quan về kinh tế đối ngoại Việt Nam; ngoại 
thương Việt Nam; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; quá trình Việt Nam hội 
nhập vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới; thương mại dịch vụ; khủng hoảng 
tài chính thế giới và tác động của nó đối với kinh tế Việt Nam; đầu tư quốc tể tại Việt 
Nam

3,0
(2,0:1,0)

35. CT02054

Thế chế 
chính trị thế 
giới đương 
đại

Gồm các nội dung: khái niệm thể chế chính trị, đặc trưng các loại thể chế chính ữị 
thế giới đương đại, thể chế chính trị ở một số nước điển hình đại diện cho các loại 
hình thể chế chính trị thế giới đương đại như: Anh, Nhật, úc , Mỹ, Nga, Đức, Pháp, 
Trung Quốc và ASEAN.

3,0
(2,0:1,0)

36. TT03801

Lý thuyết và 
kỹ năng 
truyền 
thông chính 
sách

Học phần cung cấp tri thức về: chính sách và vai trò của chính sách, quan niệm về 
TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, thông điệp, phương thức và hiệu 
quả TTCS. Các kỹ nắm bắt nhu cầu đối tượng, xây dựng thông điệp, sử dụng các 
phương tiện truyền thông chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

37. TT01007
Nguyên lý 
công tác tư 
tưởng

Học phần trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ 
thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng và 
đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội dung, 
phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tình chât, nội 
dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 25
Bắt buôc 15

38. QT02606

Cơ sở 
truyền 
thông quốc 
tê

Trang bị hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ thống vế 
truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triên của các loại hình, vị trí, 
vai trò của từng loại hình trong hệ thống truyền thông quốc tế. Nắm được các đặc 
điểm về các chủ thể, kênh, công chúng... trong hoạt động truyền thông quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)
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Tìm hiểu thực trạng truyền thông quốc tế ở một số quốc gia, một số tổ chức quốc 
tế... trên thế giới.

39. QT02607
Thông tin 
đối ngoại 
Việt Nam

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam như Quan 
điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối 
ngoại; Nội dung, đối tượng, Phương châm, lực lượng...làm công tác thông tin đối 
ngoại; Các đổi tượng tác động của Thông tin đối ngoại Việt nam; Vai trò và cách 
thức sử dụng các loại hình báo chí, truyền thông trong thông tin đối ngoại... Hình 
thức học tập lý thuyết gắn với thực hành tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, tăng 
cường rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên.

3,0
(1,5:1,5)

40. QT02601 Đối ngoại 
công chúng

Môn học gồm những kiến thức cơ bản, có hệ thống về đối ngoại công chúng và hoạt 
động đối ngoại đối ngoại công chụng như cơ sở của hoạt động đối ngoại công chúng; 
cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đối ngoại công chúng của thế giới và Việt 
Nam; hoạt động đối ngoại công chúng qua các thời kỳ trước khi đất nước tiến hành 
công cuộc đổi mới, thời kỳ đổi mới đất nước, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh 
hoạt động đối ngoại công chúng và một số bài học kinh nghiệm.

3,0
(1,5:1,5)

41. QT02617

Chính sách 
đối ngoại 
một số nước 
trên thế giới

Học phần gồm những tri thức cơ bản, hệ thống về chính sách đối ngoại một số nước 
trên thế giới và quan hệ của những nước đó với Việt Nam: cơ sở lý luận về chính 
sách đối ngoại, kiến thức về quá ứình phát triển, nội dung chính sách đối ngoại của 
Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Cộng hoà nhân dân Trung hoa, Liên bang Nga, Cộng hoà 
Pháp, Vương quốc Anh, Liên bang Đức, Nhật bản, Cộng hoà Ấn Độ và của các nước 
ASEAN, đặc điểm, triển vọng quan hệ giữa các nước nêu trên với Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

42. QT02611
Nghệ thuật 
phát ngôn 
đối ngoại

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về phát ngôn đối ngoại, khái niệm, 
chủ thể, tính chất, các hình thức của phát ngôn đối ngoại; cách thức chuẩn bị và xây 
dựng nội dung một bài phát ngôn đối ngoại; kỹ năng thực hiện phát ngôn đối ngoại: 
phát ngôn trong họp báo đối ngoại, phát ngôn và trả lời phỏng vấn các thể loại báo 
chí đối ngoại; xứ lý tình huống trong phát ngôn đối ngoại

3,0
(1,5:1,5)

43. QT02702
Thực tế 
chính trị - 
xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính tr ị-x ã  hội và hoạt động của 
hệ thống chính trị ở trung ương và địa phương. 2,0

(0,5:1,5)
•

44. QT02613 Kiến tập Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ và đến 2,0
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nghề nghiệp các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực thông tin đối ngoại để tìm 
hiểu thực tế hoạt động nghề nghiệp.

(0,5:1,5)

Tic chon 6/18

45. QT02614
Giao tiếp và 
đàm phán 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản về giao tiềp và đàm phán quốc tế; khái niệm, đặc 
điểm, các nguyên tắc, hình thức của giao tiếp và đàm phán quốc tế; các kỹ năng của 
giao tiếp quốc tế: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ qua các nền văn 
hóa, các nghi thức giao tiếp, kỹ năng nói trong giao tiếp quốc tế; quy trình và kỹ 
năng đàm phán quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

46. QT02615

Lịch sử 
ngoại giao 
và chính 
sách đối 
ngoại Việt 
Nam

Môn học bao gồm những kiến thức khái quát và cơ bản nhất về lịch sử ngoại giao 
Việt Nam từ thời kỳ dựng nước cho đến này, đồng thời gồm những kiến thức hệ 
thống, chuyên sâu về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam 
qua từng giai đoạn lịch sử (từ năm 1945 đên nay).

3,0
(1,5:1,5)

47. QT02551
Lịch sử 
quan hệ 
quốc tế

Bao gồm những nội dung cơ bản là: những diễn biến quan trọng trong lịch sử quan 
hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia, các dân tộc theo từng phân khúc 
lịch sử đặc biệt nhấn mạnh đến quan hệ quốc tế trên thế giới, khu vực giữa các nước 
lớn, có thực tiễn quan hệ quốc tế của Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

48. QT02616
Luật pháp 
quốc tế

Môn học gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về luật pháp quốc tế và một số lĩnh 
vực của tư pháp quốc tế: Lịch sử phát triển, khái niệm, nguyên tắc cơ bản, cấu trúc 
nguồn, mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Khái niệm, cấu trúc nguồn, 
chủ thể của tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật và vấn đề áp dụng luật nước ngoài; 
Những vấn đề pháp lý của luật pháp quốc tế như ngoại giao, lãnh sự, điều ước quốc 
tế, biên giới lãnh thổ, dân cư, luật hình sự quôc tế.

3,0
(1,5:1,5)

49. QT03625

Quản trị 
truyền 
thông quốc 
tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về kỹ năng sáng tạo và quản trị sản 
xuất các sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông nghe nhìn (điện ảnh, truyền hình, 
quảng cáo...). Năng lực quản trị kinh doanh sản phẩm truyền thông như nghiên 
cứu thị hiếu khán thính giả, lập kế hoạch truyền thông, marketing và triển khai 
hiệu quả kế hoạch. Kỹ năng giao tiếp, trình bày đa phương tiện, quản lý dự án, 
quản trị các nguồn lực.

3,0
(1,5:1,5)
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50. QT02618 Những vấn 
đề toàn cầu

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống trên ba phương diện chính: 
thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp cho một số vấn đề toàn cầu như: chiến 
tranh - hòa bình, khủng bố và tội phạm quốc tế, ô nhiễm môi trường, dân số thế giới, 
dịch bệnh, đói nghèo.

3,0
(1,5:1,5)

2.5. Kiến thức bổ trợ 9
Bắt buộc 6

51. QT02703
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (1)

Môn học gồm những nội dung cơ bản: lý thuyết và thực hành các kỹ năng: nghe, 
nói, đọc viết ở mức độ hiểu ý chính với hệ thống các bài tập được lấy từ các tạp 
chí, báo nổi tiến trên thế giới, hệ thống tri thức bằng tiếng Anh về các vấn đề thời 
sự quốc tế với các. từ vựng chuyên ngành

3,0
(1,5:1,5)

52. QT02704
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (2)

Môn học gôm những nội dung cơ bản: lý thuyêt và thực hành các kỹ năng nghe ý 
chính và chi tiết, tóm tắt nội dung chính của bài đọc/nghe, thành thạo các kỹ năng 
giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ cũng như trau dồi kiến thức, từ vựng chuyên 
ngành về thông tin đối ngoại, quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn 3/9

53. QT02705
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (3)

Môn học gồm những nội dung chính: thực hành tất cả các kỹ năng ở mức độ có 
thể đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quan hệ 
quốc tế, các tri thức bước đầu về kỹ năng dịch thuật Việt-Anh và Anh-Việt các 
dạng bài tập là những bài báo phân tích chuyên ngành trên các báo và tạp chí nổi 
tiếng thế giới

3,0
(1,5:1,5)

54. QT02622
Tiếng Anh 
giao tiếp đối 
ngoại

Học phần gồm các tri thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong các 
công việc liên quan tới công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế của các cơ quan, 
đoàn thể và tổ chức thông qua hệ thống bài tập là các văn bản báo chí và tài liệu 
nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, những kỹ năng giao tiếp nâng cao của 
nghiệp vụ đối ngoại như kỹ năng lựa chọn từ ngữ, kỹ năng đảo cấu trúc, kỹ năng 
xử lý danh từ riêng, kỹ năng giải nghĩa...

3,0
(1,5:1,5)

55. QT02707

Biên phiên 
dịch tiếng 
Anh chuyên 
ngành

Môn học gồm các tri thức về những lý thuyết, nguyên tắc, phương pháp và kỹ 
năng biên phiên dịch trong tiếng Anh ngành quan hệ quốc tế, thông tin đối ngoại 
và truyền thông quốc tế, các bài tập rèn kỹ năng dịch Việt -  Anh, Anh -  Việt và 
từ vựng chuyên ngành ở mức độ cao -  các bài báo phân tích chuyên sâu về

3,0
(1,5:1,5)
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chuyên ngành, nghe dịch các tin tức trên các đài quôc tê như CNN, BBC...
2.4. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buôc 15

56. QT03611
Lý luận báo 
chí quốc tế

Môn học bao gồm những nội dung cơ bản: những khái niệm và cơ sở lý luận báo 
chí, chệ thông cơ bản về lý luận báo chí và truyền thông quốc tế; các nguyên tắc 
hoạt động báo chí, về các quy trình, phương tiện, hình thức họat động và chức 
năng báo chí, của truyền thông đại chúng.

3,0
(1,5:1,5)

57. QT03626
Lao động 
nhà báo 
quốc tế

Gồm các tri thức cơ bản, có hệ thống về các thao tác nghề nghiệp của nhà báo đối 
ngoại, nắm vững vai trò, vị trí, cộng việc của một nhà báo đối ngoại, trên cơ sở đó 
góp phần nâng cao sự hiểu biết về quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí, về công việc 
của nhà báo, nghề làm báo. Đặc biệt là làm báo đối ngoại góp phần sử dụng tốt vai 
trò của báo chí trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ tốt các chính sách của 
Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại. Rèn luyệ các kỹ năng sáng tạo tác phẩm, 
thông qua việc thực hành các phương pháp khai thác thu thập thông tin báo chí.

3,0
(1,5:1,5)

58. QT03612
Thông tấn 
báo chí đối 
ngoại

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về cách viết các thế loại thông tấn 
báo chí (tin, phỏng vấn, bài thông tấn, phóng sự ... đặc biệt là các tin, bài đối ngoại); 
những kỹ năng cơ bản và phương pháp làm tin, viết bài (phóng sự, phỏng vấn, điều 
tra V.V..) đặc biệt trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

59. QT03613
Chính luận 
báo chí đối 
ngoại

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về nhóm thể loại chính luận báo chí; các 
kỹ năng sáng tạo tác phẩm chính luận và sử dụng kỹ năng trong hoạt động báo chí 
đối ngoại. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ ứng dụng các kỹ năng sáng tạo loại tác 
phẩm chính luận, thực hành tổ chức sáng tạo tác phâm bình luận, đàm luận, sử 
dụng studio sáng tạo tác phẩm chính luận báo chí đối ngoại. Rèn luyện tổ chức 
sản xuất một chương trình báo chí chính luận đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

60. QT03628

Tổ chức sản 
xuất sản 
phẩm truyền 
thông quốc 
tê

Môn học hàm chứa những kiến thức cơ bản, có hệ thống về cách thức và quy trình 
tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế. Người học hình thành các kỹ 
năng nghề nghiệp về quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế. 
Rèn luyện các khâu trong quv trình tổ chức sản xuất một sản phẩm báo chí, truyền 
thông quốc tế thuộc các loại hình khác nhau (tạp chí, báo, chương trình phát

3,0
(1,5:1,5)

*
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thanh, chương trình truyền hình...). Rèn luyện các vai trò phóng viên, biên tập 
viên, tổ chức sản xuất.. .trong quá trình xuất bản sản phẩm.

>

61. QT03589 Thực tập tốt 
nghiệp

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuấn bị các thủ tục giấy tờ và đến 
các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực thông tin đối ngoại để 
vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực tế nghề nghiệp.

3,0
(0,5:2,5)

62. QT04027 Khóa luận
Khóa luận tôt nghiệp là một bài tập lớn - một công trình nghiên cứu khoa học cá 
nhân của người học về một trong những nội dung cơ bản của chuyên ngành quan 
hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

6,0

Học phân thay thê khóa luận 6,0

63. QT03712
An ninh phi
truyền
thống

Môn học gồm các nội dung cơ bản: các vấn đề lý luận về an ninh phi truyền thống 
như khái niệm, đặc điểm, nội dung; ý nghĩa của việc nghiên cứu; các vấn đề an 
ninh phi truyền thống tiêu biểu; tình hình an ninh phi truyền thống trên thế giới; 
xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống; tình hình an ninh phi truyền thống và 
việc xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

64. QT03629

Hệ thống 
thông tin 
đối ngoại và 
truyền 
thông quốc 
tê

Học phần gồm tri thức cơ bản, có hệ thống về thông tin đối ngoại và hoạt động 
thông tin đối ngoại, giúp người học gắn các kiến thức lý luận với thực tiễn của 
công tác thông tin đối ngoại Việt Nam góp phần nâng cao sự hiểu biết và củng cố 
niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại. 
Học phần cũng gồm kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành truyền thông 
quốc tế, các lý thuyết truyền thông quốc tế gắn với thực tế hiện nay trên thế giới 
sẽ giúp sinh viên có một bức tranh về hệ thống truyền thông toàn cầu.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn 6/18

65. QT03631
Tổ chức 
hoạt động 
đối ngoại

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục tiêu, vai trò và các hình 
thức tổ chức hoạt động đối ngoại; quy trình tổ chức hoạt động đối ngoại; tổ chức tổ 
chức chuyến đi, tổ chức họp báo đối ngoại; tổ chức triển lãm, tuần lễ, ngày lễ văn 
hóa; những điển hình trong tổ chức hoạt động đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

66. QT03630

Xây dựng 
hình ảnh và 
thương hiệu 
quốc te

Môn học gồm các nội dung kiến thức cơ bản như khái niệm và đặc điểm về thương 
hiệu và hình ảnh quốc gia, của thị trường, công chúng truyền thông; khái niệm, cách 
thức định vị thương hiệu, thương hiệu quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh giữa các 
quốc gia hiện nay; vấn đề truyền thông thương hiệu và hình ảnh quốc gia trong quan

3,0
(1,5:1,5)
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hệ quốc tế;các kỹ năng xây dụng hình ảnh, thương hiệu quốc gia, kinh nghiệm của 
các quốc gia trên thế giới.

67. QT03636
Kỹ năng 
giao tiếp 
liên văn hoá

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về về văn hoá và bản sắc văn hoá; các 
mô hình tiếp xúc văn hoá và tiếp xúc ngôn ngữ; cộng sinh văn hoá và xung đột 
văn hoá; tính đa văn hoá và giao tiếp đa văn hoá ở Việt Nam; giao tiếp liên văn 
hoá trong thời đại toàn cầu hoá.

3 (1,5:1,5)

68. QT03633

Kỹ thuật 
nghiệp vụ 
báo chí đối 
ngoại

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về cách thức sử dụng các trang thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí 
(đặc biệt đối với phóng viên thường trú, tác nghiệp ở nước ngoài); năm vững nguyên 
tắc và sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình sáng tạo tác 
phẩm báo chí đối ngoại. Hình thức học tập lý thuyết gắn với thực hành, tăng cường 
rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên.

3,0
(1,5:1,5)

69. QT03635

Kỹ năng thu 
thập và xử 
lý thông tin 
quốc tế

Môn học gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản của công tác thu thập và xử lý 
thông tin quốc tế. Tiếp cận cách thức đọc và tìm kiếm thông tin quốc tế theo những 
chủ đề nhất định, tìm kiếm xu hướng thông tin trên mạng xã hội và sử dụng các phần 
mềm lọc, lựa chọn thông tin đề tham mưu cho lãnh đạo xử lý thông tin quốc tế; các 
tri thức về kỹ năng sử dụng cống nghệ mới để thu thập và xử lý thông tin một cách 
hiệu quả theo mục đích yêu cầu của công tác TTĐN và TTQT.

3,0
(1,5:1,5)

70. QT03634

Kỹ năng sử 
dụng các 
phương tiện 
truyền 
thông

Bao gồm những nội dung cơ bản về sử dụng các loại hình truyền thông truyền thống 
như sách, báo, tuyên truyền, pano áp phích và các loại hình truyên thông mới như 
mang xã hội, internet... Cách thức sử dụng các loại hình truyên thông hiện đang có 
những tác động, ảnh hưởng như điện ảnh, phim tài liệu, sân khâu truyên hình... Rèn 
luyện các kỹ năng khai thác đặc trưng loại hình trong truyền thông quốc tế và thông 
tin đối ngoại Việt Nam, xây dựng các dự án đề xuất sử dụng các loại hình truyền 
thông trong hoạt động đối ngoại hiện nay.

3,0
(1,5:1,5)

Tổng toàn khóa 130
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9.3. M a  trậ n  c h u ẩ n  đ ầ u  ra  c á c  h ọ c  p h ầ n

TT Mã học 
phần

CHƯẨ1V ĐAU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

71. TM01001 1 1 1
72. KT01001 1 1 1
73. CN01001 1 1 1
74. LS01001 1 1 1
75. TH01001 1 1 1
76. NP01001 1 1 1 1 1
77. CT01001 1 1 1 1 1
78. XD01001 1 1 1
79. TG01004 1 1 1
80. TT01002 1 1 1
81. TM01008 1 1 1
82. TM01007 1 1 1
83. TG01003 1 1 1
84. TT01001 1 1 1
85. TG01006 1 1 1
86. ĐC01001 1 ' 1 1
87. ỌỌ01002 1 1 1
88. XH01001 1 1 1
89. ĐC01005 1 1
90. NN01015 2
91. NN01016 2
92. NN01017 2
93. NN01023 2
94. NN01019 2

2 8 8



I 1

95. NN01020 2
96. NN01021 2
97. NN01024 '2
98. XD01004 1 1 1 1
99. NP02001 1 1 1 1
100. TT02353 1 1 1 1
101. ỌT02001 1 1 1 1
102. ỌT02560 1 2 1 1 1
103. ỌT02602 1 1 1 1 1 1
104. ỌT02801 1 1 1 1 1 1
105. CT02054 1 1 1 1
106. TT03801 1 1
107. TT01007 1 1
108. ỌT02607 1 1 1 1 1 1
109. ỌT02606 1 1 1 1 1
lio . ỌT02601 1 1 1 1
111. ỌT02617 2 2 1 1
112. ỌT02611 2 2 1 1
113. ỌT02702 1 1 1
114. ỌT03588 2 1 1 1
115. ỌT02614 2 1 1
116. QT02615 2 1 1 1
117. ỌT02551 1 2 1 1
118. ỌT02616 1 1 1 1 1
119. ỌT03625 1 2
120. ỌT02618 1 1 1 1
121. ỌT02703 2
122. ỌT02704 2
123. ỌT02705 2
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124. ỌT02622 2
125. ỌT02707 2
126. ỌT03611 1 1
127. QT03626 1 1 1
128. ỌT03612 1 1
129. ỌT03613 1 1
130. ỌT03628 2 2 2 1
131. ỌT03589 2 2 2 1 1 1 1
132. ỌT04026 2 2 1 1 1 1
133. ỌT03712 2 2 1
134. ỌT03629 2 2
135. ỌT03631 2 1
136. ỌT03630 2 1
137. ỌT03636 2 1
138. ỌT03633 2 1
139. ỌT03635 2 1

140. ỌT03634 2 1

'•
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10. Hướng dẫn thực hiện 
10.1. Ke hoạch đào tạo dự kiến

TT Tên học phần Số tín chỉ
Loại học 

phần
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

71. TM01001 4 BB X
72. KT01001 3 BB X
73. CN01001 3 BB X
74. LS01001 3 BB X
75. TH01001 2 BB X
76. NP01001 3 BB X
77. CT01001 2 BB X
78. XD01001 2 BB X
79. TG01004 2 BB X
80. TT01002 2 TC X
81. TM01008 2 TC X
82. TM01007 2 TC X

rôoo TG01003 2 TC X
84. TT01001 2 TC X

»Óoo TG01006 2 TC X
86. ĐC01001 2 TC X
87. QQ01002 2 TC X

oo oo XH01001 2 TC X
89. ĐC01005 3 BB X
90. NN01015 4 BB X
91. NN01016 4 BB X
92. NN01017 4 BB X
93. NN01023 3 BB X
94. NN01019 4 TC

95. NN01020 4 TC

96. NN01021 4 TC

97. NN01024 3 TC

98. XD01004 3 BB X
99. NP02001 3 BB X
100. TT02353 3 BB X
101. QT02001 3 BB X
102. QT02560 3 TC X
103. QT02602 3 TC X
104. QT028001 3 TC X
105. CT02054 3 TC X
106. TT03801 3 TC X
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107. TT01007 3 TC X
108. QT02606 3 BB X
109. QT02607 3 BB X
110. QT02601 3 BB X
111. QT02617 3 BB X
112. QT02611 3 BB X
113. QT02802 2 BB X
114. QT03588 2 BB X
115. QT02614 3 TC X
116. QT02615 3 TC X
117. QT02551 3 TC X
118. QT02616 3 TC X
119. QT03625 3 TC X
120. QT02618 3 TC X
121. QT02703 3 . BB X
122. QT02704 3 BB X
123. QT02705 3 TC X
124. QT02622 3 TC X
125. QT02707 3 TC X
126. QT03611 3 BB X
127. QT03626 3 BB X
128. QT03612 3 BB X
129. QT03613 3 BB X
130. QT03628 3 BB X
131. QT03589 3 BB X
132. QT04026 6 BB X
133. QT03712 3 BB X
134. QT03629 3 BB X
135. QT03631 3 TC X
136. QT03630 3 TC X
137. QT03636 3 TC X
138. QT03633 3 TC X
139. QT03635 3 TC X
140. QT03634 3 TC X

TỎNG 130 17 18 17 18 17 17 17 9

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
+  về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục vụ 

cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với chuyênngành Thông tin đối ngoại cần có

2 9 2



những cơ sở vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy 
tính, máy chiếu, loa, m ic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập 
nhật và đa dạng.

Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở vật 
chất đặc thù hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể:

+ Môn Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế: cần các thiết bị như máy 
ảnh, máy quay phim, studio phát thanh và studio truyền hình và các thiết bị chuyên 
dụng...

+ Môn Tổ chức hoạt động đối ngoại: đối với môn học này, sinh viên có thể xây 
dựng kế hoạch và thực hiện một chuyến đi thực tế (chủ thể và đối tượng do giáo viên lựa 
chọn). Để tổ chức được bài tập này, cần có kinh phí để tổ chức tùy theo nội dung thực 
hiện.

+ Học phần Thực tập tốt nghiệp: để tăng cường thực tế và gắn với đặc thù nghề 
nghiệp là đối ngoại và họp tác quốc tế, có thể tổ chức cho sinh viên đi kiến tập ở nước 
ngoài. Thông qua các kỳ thực tập này, sinh viên sẽ được quan sát, có trải nghiệm thực tế 
về cách thức tổ chức một chuyến đi thăm và làm việc với các cơ quan ở nước ngoài (như 
Đại sứ quán, các cơ quan báo chí truyền thông nước sở tại, các văn phòng đại diện báo 
chí của Việt Nam ở nước ngoài, quốc hội, trường đại học có cùng chuyên ngànhở nước 
ngoài...). Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ trợ của Học viện về thủ tục, giấy 
tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh phí cho sinh 
viên và sự đóng góp của sinh viên khi tham dự chuyến đi.

+ về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, 

Thông tin đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: 02 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 
02 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 4 Thạc sĩ Báo chí học, cùng một số lượng đông đảo các 
giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ quan hệ quốc tế, báo chí học đảm nhận chức danh giảng 
viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ chính trị và 
truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên 
có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, thành thạo ngoại 
ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia giảng dạy chương trình này có nhiều nhà 
ngoại giao, nhà báo giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông, quan hệ 
quốc tế và giảng viên mời đến từ các trường đại học đối tác ở nước ngoài của Học viện.

+ về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cửu khoa học 
ứong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học
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thường xuyên cập nhật các tài liệu mói, tổ chức biên tập, ỉn ấn và phát hành giáo trình, tài 
liêu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức vả sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc vớỉ các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng họp,
phòng ngoại văn...Hoạt động nghiệp vụ của thư vỉện được tin học hoá giúp cho việc
mượn, ừả và quản lý, khaỉ thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để ứa cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu. vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

IÁM ĐỐC
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NHÓM  NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ 

TT Tên chương trình Trang

Ngành Kinh tế, mã số 7310101

1 Kinh tế và Quản lý 1

2 Quản lý Kinh tế 28

Ngành Quản lý công, mã số 7340403 54

NGÀNH XÃ HỘI HỌC, CÔNG TÁC XÃ HỘI, NGÔN NGỮ ANH

TT Tên chuông trình Trang

1 Ngành Xã hội học, mã số 7310301 82

2 Ngành Công tác xã hội, mã số 7760101 110

3 Ngành Ngôn ngữ Anh, mã số 7220201 140



HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày/Ẵétháng 10 năm 2018 
*

Số 4952-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chinh quy theo 
hệ thống tín chi;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC V Ệ N  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 

chuyên ngành Kinh tế và quản lý.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Kinh tế và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-H ọ c  viện  C T Q G H C M ,
- Bộ Giáo dục v à  Đ ào tạo,
- B an  G iám  đốc H ọc viện, 
-N h ư  Đ iều 3,
-  Lưu VT, ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
’ HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4952-QĐ/HVBCTT-ĐT ngàv,£ó  thảng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo d ục :.........
Tên văn bằng : Cử nhân Kinh tế
Tên chương trình 
Trĩnh độ đào tạo 
Ngành đào tạo

: Kinh tế và Quản lý 
: Đại học
: Kinh tế Mã số :7310101

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Việc đào tạo hệ cử nhân Kinh tế và quản lý nhằm tạo ra các cử nhân có trình độ và kiến 

thức nền và chuyên sâu về kinh tể và lĩnh vực quản lý nói chung. Sinh viên được tiếp cận với 
những kiến thức khoa học xã hội, kinh tế và chính trị cần thiết để nhằm giúp cho việc ứng 
dụng một cách độc lập những kiến thức kinh tể vào thực tiễn kinh doanh và quản lý của 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần.

Cử nhân của chương trình có đầy đủ sức khỏe để làm việc vàbản lĩnh chính trị vững 
vàng, có thể trờ thành các nhân viên, chuyên viên kinh tế và kinh doanh tại các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, tổ chức chính tr ị-x ã  hội có vai trò tư vấn chính sách, hoạch định chính 
sách và giám sát thực thi chính sách kinh tế nói chung.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân đại học chuyên ngànhKinh tể và 

quản lý có những đặc điểm sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao;
- Nắm vững kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế, quản lý, khoa học, xã hội và 

nhân văn;
- Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Kinh tế và quản lý, đặc biệt các vấn đề liên 

quan tới phân tích và đánh siá việc thực thi các quyết định kinh tế, kinh doanh, quản lý của 
doanh nghiệp và Nhà nước một cách định tính và định lượng;



- Có năng lực tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp 
(nhà nước cũng như tư nhân) và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở mọi câp độ;

- Có tư duy và khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về kinh tế và 
quàn lý, đồng thời có khả năng làm việc theo nhóm tốt;

- Có năng lực nghiên cứu, học hỏi để tự bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của 
công việc.tại doanh nghiệp ở mọi cấp độ và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

- Có định hướng kiến thức chuyên sâu theo module về quản lý hoặc module về truyền 
thông cho nghề nghiệp tương lai của bản thân.

- Vị trí làm việc tot nghiệp:
+ Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý có thể giữ vị trí ban đầu là nhân 

viên trong các mảng công việc liên quan tới kinh tế và quản lý của các tổ chức, doanh 
nghiệp; chuyên viên trong các Bộ, Ban, Ngành, hoạt động trong lĩnh vực quản lý kinh tế và 
các lĩnh vực có liên quan khác. Bên cạnh đó, các cử nhân có thể làm việc cho các tổ chức phi 
lợi nhuận, phi chính phủ, tổ chức hoạt động xã hội với các vị trí có sừ dụng chuyên môn 
được đào tạo vì đã được trang bị khả năng ngôn ngữ và các kiến thức cần thiết.

+ Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể trở thành cán bộ nghiên cứu và giảng dạy vê 
Kinh tế và Quản lý tại các trường Đại học, trường Chính trị, viện hoặc trung tâm nghiên cửu, 
các cơ sở giáo dục - đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh tế - chính trị - xã hội. 
Trong những công việc này, các cừ nhân có đầy đủ khả năng để tham mưu tư vấn cho các 
cấp lãnh đạo, quản lý về các chính sách kinh tế, cùng với tham mưu tư vấn về các hoạt động, 
hoạch định chiến lược trong các doanh nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ
-Cử nhân của chương trình đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tương đương 

500 điểm TOEIC, 450  điểm TOEFL pBT, 4.5 điểm IELTS hoặc quy đổi điểm theo những 
chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

Trình độ tin học
- Đạt chuẩn công nghệ thông tin theo yêu cầu của Học viện Báo chí và Tuyên truyên 

đối với sinh viên cuối khóa học.
2. Căn cứ x â y  dựng chương trình
2.1. Căn cử thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- H ệ  đ ào  tạ o  c h u y ê n  n g à n h  K in h  tể  v à  Q u ản  lý c ủ a  H ọ c  v iệ n  B áo  c h í v à  tu y ê n  tru y ề n  

th eo  Q u y ế t đ ịn h  số  2 8 7 2 /Q Đ -H V B C T T -Đ T  n s à y  25 th á n a  8 n ă m  2 0 1 7 .

- C ác  c h ư ơ n e  tr ìn h  đ à o  tạ o  tro n g  n ư ớ c  v à  qu ố c  tế  th a m  k h ả o : C h ư ơ n g  tr ìn h  cử  n h â n  

K in h  tế  v à  C ử  n h â n  Q u ả n  lv củ a  T rư ờ n a  K in h  tế  L u â n -đ ô n  (L S E ) (đ ă n g  trê n  w e b s ite  c ủ a
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LSE năm 2018); Chương trình cử nhân Kinh tế học của trường Đại học Kinh tế quốc dân 
(đăng trên website của Khoa Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội ngày 
14/5/2018).

2.1.2 Kêt quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội.
Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với ngành Quản lý kinh tế 

(vôn là ngành nền tảng đào tạo cho đào tạo Kinh tế và Quản lý Chất lượng cao) năm 2017 
đối với 3 khóa đã tốt nghiệp ra trường tìr năm 2015 đến 2017 bằng hình thức trả lời phiếu 
điều tra, đối tượng là sinh viên và các đơn vị sử dụng lao động. Kết quả 62,4% sinh viên tốt 
nghiệp ra trường có việc làm trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Căn cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà tuyển 
dụng ở một số trường Đại học, các doanh nghiệp, một số cơ quan nhà nước năm 2017, đa số 
cho rằng việc đào tạo cử nhân Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý là cần thiết, đáp ứng yêu 
cầu của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 2018 
(báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình 
độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chi tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu hướng 
dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. về kỹ năng
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 

có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, ngôn 
ngữ, v.v.

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức vận dụng tri thức và phương pháp liên 
ngành trong tiếp cận và nghiên cứu Kinh tế và Quản lý.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 4. Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế học.
CĐR 5. Phân tích, vận dụng các lý thuyết kinh tể học vĩ mô và vĩ mô vào thực tiễn 

nghiên cứu kinh tế.
CĐR 6:Phân tích được vấn đề trong lý luận và thực tiễn truyền thông hoặc/và quản lý.
CĐR7. Xác định được các vấn đề cơ bảncủa truyền thông kinh tế hoặc/và quản lý.
CĐR 8.Vận dụng được các vấn đề của truyền thông trong các hoạt động tác nghiệp 

truyền thông kinh tế.
Kiến thức ngành
CĐR9. Phân tích được các lý thuyết kinh tế cơ bản trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới.
CĐR 10.Phân tích được hệ thống khái niệm, phạm trù căn bản của Kinh tế và Quản lý, 

một số vấn đề lí luận và thực tiễn về kinh tế học và quản lý của Việt Nam.
CĐR 11. Vận dụng được quy trình và phương pháp đánh giá, thống kế các chỉ tiêu 

kinh tế trong các báo cáo, nghiên cứu kinh tế.
CĐR 12. Hoạch định được các kế hoạch và chương trình kinh tế và quản lý có sự kết 

hợp nhuần nhuyễn với nền tảng kiến thức về truyền thông.
CĐR13. Vận dụng được quy trình và phương pháp sáng tạo cho quá trình truyền thông 

và quản lý trong thực tiễn.
Kiến thức chuyên ngành
CĐR 14. Phân tích được các vấn đề của Kinh tế và Quản lý trong giai đoạn quá độ lên 

CNXH và phát triển nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần sở hữu.
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CĐR 15. Nhận định và xử lý chính xác các vấn đề Kinh tế và Quản lýtrong thực tế vận 
động của nền kinh tế.

CĐR 16. Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất các sản phẩm 
truyền thông gắn với kinh tế và quản lý.

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 17. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông 

tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đổi chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
CĐR 18. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những 

tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phưcmg án lựa chọn để xử lý các vẩn đề.
CĐR 19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi chảy, 

chuẩn xác, hiệu quả.
CĐR20. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
CĐR 21. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.
Kỹ năng chuyên biệt cho 'ngành Kinh tế và Quản lý
CĐR 22. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin số liệu phục vụ quá trình nghiên cứu, 

quản lý và truyền thông.
CĐR 23. Kỹ năng sáng tạo, phát hiện vẩn đề kinh tế; trình bày các vấn đề kinh tế và 

quản lý hiệu quả thông qua các phương tiện phù hợp.
CĐR 24. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và phân 

tích, dự báo kinh tế.
CĐR 25. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các tác phẩm và dự án truyền 

thông kinh tế.
CĐR 26. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 

được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế và có thể 
diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 27. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 28. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngành Kinh tế và Quản lý.
CĐR29. Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR30. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.



CĐR31. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả 
công việc.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 

học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các 
đôi tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao 
đăng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương 
trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (Chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tưọng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, 
giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kinh tế và Quản lý nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học 
lực 3 năm trung học phổ thông đạt từ 6,0 trở lên.

- Hạnh kiểm cả 3 năm trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nừớc.
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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9. Nội dung chương trình:
9.1. Tông số tín chỉ phải tích /«ỹ:130tínchỉ(chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo 

dục Quốc phòng -An ninh), trongđó:
Khối kiến thức giáo dục đại cưong 48 tín chỉ

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6/8

- Toán và khoa học tự nhiên 6
- Ngoại ngữ 12
- Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh (12)

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 tín chí
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6/18

- Kiến thức ngành 37
Bắt buộc: 28
Tự chọn: 9/27

- Kiến thức chuyên ngành 27
Bắt buộc: 21
Tự chọn: 6/18
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9.2. Nội (lung chương trình khung

TT Mã
học phần Học phần Nội dung cần đạt được của 

từng học phần {tóm tắt)

Khối 
lượng 

kiến thức 
(LT/TII/ 
Tự học)

Ghi chú

l.Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
1.1 Khoa học 14 ác-Lên in và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1.

2.

TM01001 Triết học Mác 
- Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vấn đề 
về của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp 
nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện 
tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

KT01001 Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tể cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất 
hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tể - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự ra đời 
của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời 
kỳ cách mạng và trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội từ 
khi Đảng ra đời năm 1930 cho đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. THO 1001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình 
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH

2,0
(1,5:0,5)
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ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, 
vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo 
đức và văn hóa.

1.2 Khoa hoc xã hôi và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp 
luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, 
chống tham nhũng và pháp luật về phòng chổng tham nhũng ở Việt 
Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 
làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc 
làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ 
chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tể, văn hoá 
chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định 
hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ 
Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; 
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn

Nội dung họe phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chửng giả thuyết nghiên cứu; đề 
tài nghiên cửu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ 
sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu 
một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương 
pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. CT02100 Quản lý công 
đại cương

Trang bị những kiến thức về Nhà nước cho người học; giúp người học 
hiểu được quy trình, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý

2,0
(1,5:0,5)
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công của một quốc gia.

11. CT01100 Quản lý hành 
chính công

Trang bị kiến thức cơ bản về quản lý hành chính công, các nội dung 
quản lý hành chính công về kinh tế và tài chính tiền tệ, về công nghệ 
hành chính và cải cách hành chính trong điều kiện hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

12. KT02801 Ke hoạch hóa 
phát triển

Môn học trang bị cho sinh viên những vân đê lý luận vê lựa chọn đường 
lối kể hoạch hóa phát triển kinh tế đang đặt ra cho các nước đang phát 
triển. Hệ thống kế hoạch phát triển. Quy trình lập, theo dõi và đánh giá 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kế 
hoạch vốn đầu tư, kế hoạch lao động việc làm, kế hoạch chuyển dịch cơ 
cẩu kinh tế, kế hoạch phát triển các ngành.

2,0
(1,5:0,5)

13. XH01001 Xã hội học đại 
cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ 
môn Xã hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức 
năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản cùa Xã hội học; các phương pháp 
nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm 
hiểu các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cúm 
Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã 
hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

14. ĐC01009 Xác suất thống 
kê

Trang bị kiến thức về các khái niệm cơ bản của lí thuyết xác suất-thống 
kê và ý nghĩa thực tế của các khái niệm đó, nhất là trong kinh tế; rèn 
luyện kỹ năng giải các bài toán xác suất-thống kê cơ bản và bước đầu 
biết phân tích, tổng hợp, xử lí thông tin thu được để rút ra kết luận.

2,0
(1,5:0,5)

15. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, 
nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương 
và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

16. NP02108 Luật kinh tế

Trang bị kiến thức về điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các 
quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành đổ điều chỉnh các quan hệ 
kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước 
và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với 
nhau.

2,0
(1,5:0,5)

17. TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam 
trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử 
văn hóa Việt Nam; vẩn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; 
mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường, v.v.

2,0
(1,5:0,5)
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18. QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến 
thức về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trinh hình thành và phát triển 
của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh 
viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công 
chúng bao gôm kỹ năng lập kê hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo 
chí và tô chức sự kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những 
nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng 
vào các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình 
huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác 
nhau.

2,0
(1,5:0,5)

1.3 Toán và khoa hoc tư nhiên------- ----------------- --------*-----» 6

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiểu, 
hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

20. ĐC01010 Toán kinh tế

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học vận dụng trong 
phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và 
các quy luật kinh tế của nền kinh tể thị trường. Môn học toán kinh tế 
cũng sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức để họ có thể vận dụng vào 
việc ra các quyết định sản xuất.

3,0
(2,0:1,0)

1.4 Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

21. NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; 
các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. 
Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học 
tiếng Anh.

4,0
(2,0:20,)

22. NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng 
Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. 
Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở 
thích, công việc.... Cách cấu tạo, kểt hợp và sử dụng các loại từ 
vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:20,)



\

23. NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phẩn này giúp sinh viên ôn tập và củng cổ những kiến thức cơ bản 
về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu 
điều kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông 
qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết 
đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:20,)

24. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ 
âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ 
Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu 
được bản thân, gia dinh, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng 
nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:20,)

25. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cầp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết 
chữ Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện 
tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ 
điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn 
luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ 
tiền trung cấp.

4,0
(2,0:20,)

26. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách 
diên đạt phô biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sổng hàng 
ngày.Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi 
thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và nhũng vấn đề 
gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một 
sô kiên thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh 
viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:20,)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

27. CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến 
chính sách công và quy trinh chính sách công, giúp sinh viên hiểu được 
đặc điểm và nội dung của từng giai đoạn trong quy trình chính sách và 
thực tế chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức 
chung về chính sách công để nhận định thực trạng chính sách công ở 
Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực tư duy phân tích, tư duy logic,

3,0
(2,0:1,0)
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nhận diện một chính sách công đòng thời biết phân tích, đánh giá ở mức 
độ đơn giản về các chính sách công trong thực tế.

28. CT02101 Quản trị học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị một tổ chức, 
chúng tôi biên soạn giáo trình này nhằm hệ thống các kiến thức cơ bản 
của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên nắm 
được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của quản trị học. Sau này, 
trong suốt quá trình .làm việc của mình, mỗi sinh viên sẽ có nhiều cơ hội 
để tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp của quản trị học và ứng dụng 
chúng trong các tình huống quản trị sao cho có hiệu quả nhất.

3,0
(2,0:1,0)

29. KT02401 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học viên những kiến thức và công cụ cần thiết để hiểu rõ 
hơn bản chất kinh tế của các hoạt động kinh tế và các hiện tượng kinh 
tế, các quyết định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh 
nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Tạo điều kiện cho người học vận 
dụng những kiến thức đó để xử lý tình huống kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

30. KT02402 Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho học viên các khái niệm, trình bày được cách tính toán các 
chỉ tiêu đo lường sản lượng và phân tích được các nhân tố ảnh hường 
đến tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp; những ý tưởng ban đầu về vai 
trò của các chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong nền kinh 
tế thị trường; những nguyên lý và mô hình kinh tể vĩ mô để có thể phân 
tích, thảo luận và bình luận được một số biến động cơ bản của nền kinh 
tể tổng thể.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/12

31. KT02404 Kinh tể quốc 
tế

Giúp người học một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về lịch sử 
hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường thế giới, nguyên nhân 
hình thành và xu thế vận động chủ yếu của các hoạt động kinh tế quốc 
tế hiện nay. Người học nắm được thực tại và xu thế hội nhập kinh tể 
quốc tế của các nước nói chung, Việt Nam nói riêng và có thái độ ứng 
xử tích cực trong thực' tế.

3,0
(2,0:1,0)

32. KT02102 Lịch sử kinh 
tế quốc dân

Cung câp cho sinh viên kiên thức vê thực tiên phát triển kinh tê ở các 
nước và Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; cụ thể: thực trạng phát triển 
kinh tế của các nước và của Việt Nam, bao gồm những biến đổi trong 
nền kinh tế, nhũng đặc điểm phát triển kinh tế và những luận giải về 
những biến đổi đó ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể; những bài học kinh

3,0
(2,0:1,0)
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nghiệm; cơ sở khoa học và tính sáng tạo trong đường lối, chính sách 
phát triển kinh tể của Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ.

33. KT02802 Địa lý kinh tể
Học phẩn trang bị những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống về 
tình hình kinh tể thế giới; các nguồn lực dể phát triển kinh tế theo ngành 
và theo vùng ở các nước trên thế giới và Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

34. NP02001 Nhà nước 
pháp luật

Bao gồm các vẩn đế mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp 
quyền XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền 
lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây 
dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

35. CT03023 Phân tích 
chính sách

Thế hiện trách nhiệm giải trình và cung cấp các bài học kinh nghiệm. 
Hoạt động đánh giá/phân tích chính sách lượng giá các can thiệp 
chương trình/chính sách để xem các can thiệp đã tạo ra các thay đổi gì 
và nhờ vậy việc cải tiến chương trình/chính sách có thể được thực hiện.

3,0
(2,5:0,5)

36. KT03001 Quản trị kinh 
doanh

Cung cấp cho người học kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh và 
những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và 
ngoài nước nhằm giúp họ có nhũng kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù 
hợp dê quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

3,0
(2,0:1,0)

2.2 Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 28

37. KT02803 Thực tế kinh tế 
- xã hội

Sinh viên được Khoa chủ quản sắp xếp lịch tham quan các mô hình kinh 
tế - xã hội và làm việc với các đơn vị đó thông qua thảo luận, đặt câu 
hỏi dể tìm tòi, khám phá những kiến thức thực tế mới bên cạnh kiến 
thức lý thuyết được giảng dạy trong nhà trường. Đây là tiền đề cho các 
bước Kiến tập và Thực tập sau này.

2,0
(0,0:2,0)

38. KT02405 Thống kê 
doanh nghiệp

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê doanh 
nghiệp: làm rõ vai trò của thống kê trong quản lý sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp; giới thiệu và hướng dẫn cách tính các chỉ tiêu thống 
kê thông dụng trong các doanh nghiệp và cách phân tích kết quả và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

39. KT02406 Nguyên lý kế 
toán

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống 
những nội dung cơ bản của môn kế toán đại cương bao gồm việc trình 
bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp thu thập, xử

3,0
(2,0:1,0)
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lý, cung cấp thông tin kế toán và một số nghiệp vụ kế toán cơ bản trong 
các đơn vị, cách lập và trình bày báo cáo tài chính. Từ đó, người học có 
cơ sở và phương pháp phân tích thông tin kế toán phục vụ cho việc ra 
quyết định kinh tế.

40. KT02407 Lý thuyết tài 
chính tiền tệ

Sử dụng kiến thức của các môn học cơ bản như kinh tế học vi mô, kinh 
tế học vĩ mô và kinh tế chính trị học để làm nền tảng nghiên cứu. Kết 
quả nghiên cứu của môn học này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các 
môn học chuyên ngành ở các kỳ học sau như Bảo hiểm trong kinh 
doanh, Thanh toán quốc tế, Đầu tư nước ngoài hay Thị trường chứng 
khoán.

3,0
(2,0:1,0)

41. KT02408 Marketing lý 
thuyết

Trang bị cho người học những khái niệm, phạm trù cơ bản về 
Marketing, quản trị Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Kiến thức chủ đạo xoay quanh chiến lược Marketing tổng quan 
và 4 chiên lược thành phân mà một doanh nghiệp thường áp dụng. Từ 
đó áp dụng vào thực tiến trong việc sử dụng các công cụ của Marketing 
vào sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

42. KT02403
Kinh tế tài 
nguyên môi 
trường

Môn học nghiên cửu nguyên nhân kinh tế, đánh giá thiệt hại kinh tể của 
các vấn đề môi trường và phân tích khía cạnh kinh tế của các công cụ 
chính sách quản lý môi trường; Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá 
trị môi trường được áp dụng trên thực tế từ đó sử dụng hiệu quả và phân 
bổ họp lý tài nguyên môi trường; Phân tích các công cụ quản lý môi 
trường hiện nay trên thể giới và ở Việt Nam; Cung cấp phương pháp 
khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

3,0
(2,0:1,0)

43. KT02410 Kinh tế phát 
triển

Môn học nghiên cứu về các vấn đề tăng trưởng và phát triển ở các nước 
đang phát triển. Đe cập đến việc sử dụng và phân bổ hiệu quả các nguồn 
lực nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và sự phù hợp giữa cơ chế kinh tế, 
xã hội, chính trị, thế chế nhằm cải thiện đời sống của đa số người dân. 
Nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế, các nguồn lực quyết định 
trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; Lý giải làm thế nào để các nước 
đang phát triển, phát triển nhanh cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch 
vụ; để cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, bền vững; để thoát khỏi tình 
trạng chậm phát triển.

3,0
(2,0:1,0)



V ) I
t

‘ \

44. KT02411 Thương mại 
điện tử

Trang bị cho người học những chủ điếm quan trọng sau trong TMĐT: 
cơ sở hạ tâng và các công cụ của TMĐT, các mô hình kinh doanh giữa 
doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp (B2B), TMĐT qua điện thoại và mạng xã hội, Marketing kỹ 
thuật số. bảo mật và chống lừa đảo qua mạng, thanh toán qua TMĐT, 
quy trình đáp ứng đơn hàng TMĐT, tạo lập và lưu trữ website TMĐT. 
Từ đó áp dụng vào thực tiến trong việc sử dụng các kiến thức đó vào 
sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

45. KT02412
Phân tích và 
đầu tư chứng 
khoán

Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về chứng khoán và thị 
trường chửng khoán; hiểu được lợi ích và rủi ro khi mua bán các loại 
chứng khoán; nắm được các hình thức giao dịch, quy trình thưc hiên 
giao dịch ở các loại trường chứng khoán; hiểu được các thông tin quan 
trọng cũng như các loại phân tích khi quyết định mua (bán) chứng 
khoán để có thể tham khảo, vận dụng vào thực tiễn giao dịch (mua bán) 
trên thị trường.

3,0
(2,0:1,0)

46. KT02805 Kiến tập nghề 
nghiệp

Sinh viên phải hoàn tất việc kiến tập chuyên môn tại đơn vị sản xuất, 
kinh doanh, tố chức chính trị - xã hội theo hướng dẫn và phân công của 
Nhà trường.

2,0
(0,0:2,0)

7V chọn (chọn 3/9 môn) 9/27

47. KT02414 Thị trường tài 
chính

Giúp người học hiếu được thị trường tài chính là thị trường mà ở đó 
diễn ra các hoạt động trao dổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài 
chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất 
định, hay theo cách hiểu khái quát nhất thỉ đó là nơi diễn ra quá trình 
trao đổi mua bán các công cụ tài chính và công cụ thanh toán. Bản chất 
của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã 
hội.

3,0
(2,0:1,0)

Module 
quản lý

48. KT02415
Chiến lược và 
chính sách 
kinh doanh

Cung cẩp các kiến thức cơ bản liên quan đến chiến lược như tầm nhìn, 
sứ mạng của một doanh nghiệp, phương pháp phân tích và lựa chọn một 
chiến lược cạnh tranh và chiến lược công ty hợp lý trong nền kinh tế hội 
nhập toàn cẩu.

3,0
(2,0:1,0)

49. KT02416
Ke toán tài 
chính doanh 
nghiệp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về kế 
toán tài chính, làm cơ sở cho việc tiếp thu nghiên cứu phân tích hoạt 
động kinh doanh. Đây là một công cụ quản lý kinh tế rất cần thiết đối

3,0
(2,0:1.0)
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với công tác tố chức quản lý ở mọi tổ chức, mọi hoạt động khác nhau 
trong nền kinh tế. Nhu cầu sử dụng thông tin kinh tế - tài chính ngày trở 
nên quan trọng, cần thiết cho mọi hoạt động thì môn kế toán tài chính 
làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu các chính sách kinh tế.

50. BC02110 Cơ sở lý luận 
báo chí

Giúp người học nhận diện một bộ môn khoa học với các tiêu chí cơ bản 
của nó; từ đó có cơ sở bao quát những vấn đề lý luận và thực tiễn báo 
chí trong và ngoài nước, hiểu được những vấn đề cơ bản của lí thuyết 
báo chí, lý luận báo chí cũng như hướng nghiên cứu lý thuyết của báo 
chí truyền thông hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

Module
truyền
thông

51. BC02108 Kinh tế báo 
chí

Tập trung vào những vấn đề chính của kinh tế báo chí như: Các mô hình 
kinh doanh, kinh tế báo chí trên nền tảng kĩ thuật số, hội tụ và đa 
phương tiện; kĩ năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh 
doanh, những vấn đề cơ bản, cuốn sách đồng thời hướng đến cả những 
vân đê thực tiên trong hoạt động kinh doanh báo chí hiện nay ở Việt 
Nam.

3,0
(2,0:1,0)

52. KT02201 Truyền thông 
kinh tể

Gia tăng nhận thức kinh tế của những người tham gia và cung cấp một 
tập hợp câu hỏi cốt lõi và các khái niệm - một bộ công cụ - để giúp phân 
tích, đổi mới, dẫn đầu, và thành công trong các ngành công nghiệp này. 
Các sinh viên sẽ được trang bị các hiểu biết về nguyên tắc của kinh tế 
truyền thông đang định hình sự phát triển của các ngành công nghiệp 
truyền thông.

3,0
(2,0:1,0)

53. KT02418
Lịch sử các 
học thuyết 

kinh tể

Trang bị cho người học hiếu biết một cách hệ thống về quá trình ra đời, 
phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các quan điểm kinh tế của 
các giai cấp cơ bản trong lịch sử. Đồng thời giúp họ nhận thức đúng đắn 
công lao và hạn chế của các nhà lý luận kinh tế trong từng thời kỳ; tính 
phê phán khách quan vốn có của các trường phái kinh tế, không phủ 
nhận tính độc lập tương đối của các học thuyết và ảnh hưởng của chúng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

54. KT02419 Khoa học 
quản lý

Cung câp kiên thức vê quản lý thông qua các nguyên lý cơ bản như 
chức năng, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý; thông tin và 
quyết định quản lý; cơ cấu tổ chức quản lý; lao động quản lý và cán bộ 
quản lý, tạo cơ sở để người học tiếp tục tìm hiểm các môn học quản lý 
ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội.

3,0
(2,0:1,0)
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55. KT02420
Quản lý sự 
thay đổi và 
đổi mới

Trang bị những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát 
biểu đúng khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ 
giũa thay đổi và phát triển; Chỉ ra đúng nhũng nguyên nhân gây ra sự 
thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, đặc trưng của 
thay đổi, chiến lược quản lý sự thay đổi, bước thực hiện quản lý sự thay 
đối; yêu cầu, yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy 
trì sự thay đổi và điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi.

3,0
(2,0:1,0)

2.3 Kiến thức chuyên ngành 27
Bắt buộc 21

56. KT03806 Kinh tế lượng

Cung cấp các kiến thức cơ bản phục vụ cho việc phân tích định lượng 
mối quan hệ giữa các biến số kinh tế xã hội sử dụng mô hình hồi quy. 
Sau khi học xong, người học có thể nắm tốt được bản chất của phân tích 
hồi quy và thực hiện được một cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi 
quy, từ xây dựng một mô hình phù hợp đến ứng dụng mô hình này trong 
việc đưa ra các khuyến nghị cho các vấn đề cụ thể trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh cũng như chính sách kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

57. KT02001 Quản lý kinh 
tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềquản lý 
kinh tế và khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tắc, phương 
pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; 
quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh nghiệp; thông 
tin và quyết định quản lý kinh tế; làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá 
và giải quyết các vấn .đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

58. KT03807 Hành vi tổ 
chức

Cung cấp cho học viên những kiến thức về diễn biến hành vi của một 
người khi làm việc trong một nhóm và tổ chức, giúp họ giải thích tại sao 
một con người thực hiện hành vi này mà không thực hiện hành vi khác 
trong một tình huống nhất định, cái gì thúc đẩy họ làm việc, cái gì khiến 
họ gắn bó với một tổ chức, với những kiến thức được cung cấp học viên 
sẽ ứng dụng trong công việc quản lý đội ngũ nhân viên của mình sau 
này một cách hiệu quả.

3,0
(2,0:1,0)

59. KT03426 Quản trị 
chiến lược

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chiến lược, 
quản trị chiến lược nhằm thiết lập, thực hiện các chiến lược phát triển 
kinh doanh có thể áp dụng cho các loại tổ chức khác nhau trong xã hội. 
Các lý thuyết chiến lược đã được phát triển từ rất sớm và thu hút được

3,0
(2,0:1,0)
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sự nghiên cửu từ các học giả lớn ở các lĩnh vực khác nhau (như quản trị, 
kinh tế lượng, kinh tế học, kế toán, v.v).

60. KT04008
Thực tập tốt 
nghiệp

Quá trình thực tập của sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 
sẽđược diễn ra ở các doanh nghiệp, trường đại học/viện nghiên cứu 
chuyên ngành hoặc các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan đến 
nộidung hoạch định, thực thi và giámsát chính sách kinh tế. Việc thực 
tập sẽ được tiến hành bởi sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
của Khoa. Sinh viên sẽ học tập và trải nghiệm được việc kiểm chứng và 
áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được tích lũy trong quá trình học.

3,0
(0,5:2,5)

61. KT04010 Khóa luận

Khóa luận tốt nghiệp là học phần có sự làm việc tương tác nhiều và 
thường xuyên giữa giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện. Sinh 
viên sẽ được hướng dẫn và thực hiện quá trình nghiên cứu khoa học để 
làm rõ nội dung nghiên cứu hiện đại trong chuyên ngành.

6,0
(0,5:5,5)

Học phần thay thế khóa luận

62. KT03422

Quản trị nhân 
lực và quản trị 
chất lượng sản 
phẩm

Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp hoạt động thực tiễn để quản 
lý con người trong một tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng. 
Các kiến thức cơ bản .của khoa học quản trị nguồn nhân lực được trình 
bày một cách lôgic, gắn với ba giai đoạn của quá trình con người làm 
việc trong tổ chức, đó là: hình thành nguồn nhân lực; duy trì và sử dụng 
nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, môn học tiếp cận 
quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dưới góc độ quản trị 
chất lượng đầu ra của quá trình đó.

3,0
(2,0:1,0)

63. KT03811 Hành vi khách 
hàng

Trang bị cho người học hiếu biết sâu sẳc và khoa học về hành vi của 
khách hàng của doanh nghiệp, quá trình ra quyết định mua của họ và 
những nhân tố ảnh hưởng đến quá qua trình ra quyết định mua sắm đó, 
theo đó biết được những ảnh hưởng của hành vikhách hàng đối với các 
chiến lược Marketing của một số tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn(2/6 môn) 6/18

64. KT03807 Quản trị bán 
hàng

Trang bị kiến thức giúp cho học viên có được kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về quản trị bán hàng, nhận thức về ngưới quản lý bán hàng và nhân 
viên bán hàng trong công ty, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng đối với 
nhà quản trị bán hàng, nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ 
bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của quản trị

3,0
(2,0:1,0)

Module 
quản lý



bán hàng.

65. KT03162 Quản trị rủi 
ro tài chính

Cung cấp những kiến thức quản trị hiện đại đối với rủi ro tài chính bao 
gồm các kiến thức về cẩu trúc thị trường sản phẩm phái sinh, phương 
pháp định giá cũng như ứng dụng các sản phẩm này trong quản trị rủi ro 
tài chính. Ngoài ra môn học còn giới thiệu những lý thuyết về động cơ 
quản trị rủi ro của các doanh nghiệp, độ nhạy cảm của doanh nghiệp đổi 
với các bất ổn trong các yếu tố thị trường như giá cả hàng hóa, lãi suất, 
tỷ giá, giá chứng khoán.

3,0
(2,0:1,0)

66. KT03808 Marketing kỹ 
thuật số

Trang bị kiến thức cho người học về việc tiến hành hoạt động 
Marketing thông qua các phương tiện và môi trường số. Cụ thể: Internet 
marketing: Web, SEM (Search Engine Marketing). Các kênh tiếp thị số 
không dùng internet: Tivi, đài, SMS, biển bảng sử dụng kỹ thuật sổ (bao 
gồm cả trong nhả vả ngoải trời).

3,0
(2,0:1,0) Module

truyền
thông

67. KT03809
Quảng cáo và 
xúc tiến 
thương mại

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản cho người học về hoạt động quảng 
cáo, cách đưa ra ý tưởng quảng cáo, thực hiện quảng cáo. Đồng thời, 
học phân sẽ tiếp cận các biện pháp xúc tiến thương mại dưới góc nhìn 
của Marketing truyền thông tích hợp.

3,0
(2,0:1,0)

68. KT03160
Lập và quản 
trị dự án đầu 
tư

Cung cấp những kiến thức chủ yểu về lập và quản lý dự án: Những vấn 
đề cơ bản về quản lý dự án, lựa chọn dự án, phân tích tài chính dự án. 
nhằm tạo cơ sở để người học có kiến thức để tiếp tục học tập và nghiên 
cứu ứng dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 
trong quá trình lập và thực hiện dự án.

3,0
(2,0:1,0)

69. KT03810
Quản trị hệ 
thống thông 
tin -  quản lý

Cung cấp những mảng kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin -  quản lý 
như: những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành hệ thống thông tin 
quản lý và những loại hình hệ thống thông tin quản lý có trong thực 
tiễn dưới góc độ của các nhà quản lý; vai trò chiến lược của các Hệ 
thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách 
hỗ trợ quá trình ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)
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9.3. M a  trận  ch u ẩn  đ ầ u  ra  c h ư ơ n g  tr ìn h  đào  tạo

TT Học
phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Văng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. T M 0 1 0 0 1 X « X
2. K T 0 1 0 0 1 X X X
3. C N 0 1 0 0 1 X X
4. L S 0 1 0 0 1 X
5. THO 1001 X
6. N P 0 1 0 0 1 X
7. C T 0 1 0 0 1 X
8. X D 0 1 0 0 1 X
9. T G 0 1 0 0 4 X X X
10. C T 0 2 1 0 0 X X X X
11. C T 0 1 1 0 0 X
12. K T 0 2 8 0 1 X X X X X X X X X
13. X H 0 1 0 0 1 X
14. Đ C 0 1 0 0 9 X X X X X X
15. T M 0 1 0 0 7 X X
16. N P 0 2 1 0 8 X X X X X X
17. T T 0 1 0 0 2 X X X
18. Ọ Ọ 0 1 0 0 2 X X X X X X X X
19. Đ C 0 1 0 0 5 X X X X
20 . Đ C 0 1 0 1 0 X X X X
2 1 . N N 0 1 0 1 5 X X
22. N N 0 1 0 1 6 X X
23 . N N 0 1 0 1 7 X X
2 4 . N N 0 1 0 1 9 X X
2 5 . N N 0 1 0 2 0 X X
26 . N N 0 1 0 2 1 X X

i



1 ) 1

27 . C T 0 2 0 5 9 X X X X X X
2 8 . C T 0 2 1 0 1 X X
2 9 . K T 0 2 4 0 1 X X X X X
30 . K T 0 2 4 0 2 X X X X X X
3 1 . K T 0 2 4 0 4 X X X X X X X X
32 . K T 0 2 1 0 2 X X
33 . K T 0 2 8 0 2 X X X X X X X X
34 . N P 0 2 0 0 1 X
35 . C T 0 3 0 2 3 X X X X X X X X X X X X
36 . K T 0 3 0 0 1 X X X X X X X X X X X
37 . K T 0 2 8 0 3 X X X X X X X X X X X X X X
38 . K T 0 2 4 0 5 X X
39 . K T 0 2 4 0 6 X
4 0 . K T 0 2 4 0 7 X
4 1 . K T 0 2 4 0 8 X X X X X X X X X X X
4 2 . K T 0 2 4 0 3 X X X X X X X X
4 3 . K T 0 2 4 1 0 X X X X X X X X X
44 . K T 0 2 4 1 1 X X
4 5 . K T 0 2 4 1 2 X X X X X
46 . K T 0 2 8 0 5 X X
47 . K T 0 2 4 1 4 X X
4 8 . K T 0 2 4 1 5 X X X X X X
4 9 . K T 0 2 4 1 6 X X X X X
5 0 . B C 0 2 1 1 0 X
51. B C 0 2 1 0 8 X X X X
52 . K T 0 2 2 0 1 X
53 . K T 0 2 4 1 8 X X X X X X X X X
54 . K T 0 2 4 1 9 X X X X X X X
55. K T 0 2 4 2 0 X X X X X X X X
56. K T 0 3 8 0 6 X X X X X X X
57. K T 0 2 0 0 1 X X X X X X X X X X X
58. K T 0 3 8 0 7 X X X

2 2



59. K T 0 3 4 2 6 X X X X X X
60. K T 0 3 8 0 7 X X X
61 . K T 0 3 1 6 2 X
62. K T 0 3 8 0 8 X
63 . K T 0 3 8 0 9 X X X X X X X X X X X X X
64. K T 0 3 1 6 0 X X X X X X X X
65. K T 0 3 8 1 0 X X X X X
66. K T 0 4 0 0 8 X X X X X X X X X X X X X X X X
67. K T 0 4 0 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X
68 . K T 0 3 4 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X
69. K T 0 3 8 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
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10. Hiróìig dẫn thực hiện chirong trình:
10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

- Sinh viên lựa chọn module tự chọn nào ỏ' các môn Ngành thì phải học những 
module lựa chọn tương ứng của ở các môn thuộc Chuyên ngành.

- Việc triển khai đào tạo được tiến hành theo kế hoạch đào tạo dự kiến của mỗi kỳ 
học, năm học.

- Tuân thủ các điều kiện đảm bảo chương trình

- Có kế hoạch điều chỉnh chương trình khi điều chỉnh, có ý kiến xác nhận của Hội 
đồng Khoa học Khoa Kinh tế.

- Phân kỳ chi tiết của các môn học được tiến hành như sau:

T T Học phần Số TC
Phân bổ theo học k ỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . TM01001 4 (3 ,0 :1 ,0 ) *
2 KT01001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) •k

3. CN01001 3 (2 ,0 :1 ,0 )

4. LS01001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) " k

5. TH01001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) •k

6. NP01001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) •k

7. CT01001 2 (1 ,5 :0 ,5 ) ■k

8. XD01001 2 (1 ,5 :0 ,5 ) •k

9. TG01004 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

10. CT02100 2 (1 ,5 :0 ,5 ) • k

11. CT01100 2 (1 ,5 :0 ,5 ) " k

12. EÍT02801 2 (1 ,5 :0 ,5 ) • k

13. m o i o o i 2 (1 ,5 :0 ,5 ) •k

14. ĐC01009 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

15. TM01007 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

16. NP02108 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

17. TT01002 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

18. QQ01002 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

19. ĐC01005 3 (2 ,0 :1 ,0 ) • k

20 . ĐC01010 3 (2 ,0 :1 ,0 ) *

21 . NN01015 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

22 . NN01016 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

23 . NN01017 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

24 . NN01019 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

25 . NN01020 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

26 . NN01021 3 (1 ,5 :1 ,5 ) *

27 . CT02059 3 (2 ,0 :1 ,0 ) *

28 . CT02101 3 (2 ,0 :1 ,0 ) *



29 . KT02401 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

30. KT02402 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

31. KT02404 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

32. KT02102 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

33. KT02802 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

34. NP02001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

35 . CT03023 3 (2 ,5 :0 ,5 ) k

36. KT03001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

37 . KT02803 2 (0 ,0 :2 ,0 ) k

38. KT02405 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

39 . KT02406 3 (2 ,0 :1 ,0 ) *

40 . KT02407 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

41 . KT02408 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

42 . KT02403 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

43 . KT02410 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

44 . KT02411 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

45 . KT02412 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

46 . KT02805 2 (0 ,0 :2 ,0 ) k

47 . KT02414** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

48 . KT02415** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

49 . KT02416** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

50. BC02110*** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

51. BC02108*** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

52. KT02201*** 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

53. KT02418 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

54. KT02419 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

55. KT02420 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

56. KT03806 4 (3 ,0 :1 ,0 ) *

57 . KT02001 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

58. KT03807 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

59. KT03426 3 (2 ,0 :1 ,0 ) k

60. KT03807** 2 (1 ,5 :0 ,5 ) k

61 . KT03162** 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

62 . KT03808*** 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

63. KT03809*** 2 (1 ,5 :0 ,5 ) k

64 . KT03160 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

65 . KT03810 2 (1 ,5 :0 ,5 ) *

66 . KT04008 4 (0 ,0 :4 ,0 ) *

67 . KT04010 6 (4 ,0 :2 ,0 ) k

68. KT03422 3 (2 ,0 :1 ,0 ) *
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69. KT03811 3 (2 ,0 :1 ,0 ) •k

17 18 19 18 14 18 15 11

Lưu ý:
**.' M odule quản lý; * * * : M odule truyền thông. Sinh viên ch ỉ chọn theo ỉ  modide  
nhất định. Sinh viên chọn m odide tự  chọn nào ở H K5 sẽ  p h ả i chọn những m odule  
đó ở  những kỳ học tiếp theo để thống nhất phân  nhánh đầu ra về kiến thức.
10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
+  về cơ sở  vật chất, phòng  học, trang thiết bị đào tạo 

H ọ c  v iệ n  B á o  ch í v à  T u y ê n  tru y ề n  h iệ n  đ ã  có  n h ữ n g  c ơ  sở  v ậ t  c h ấ t  h iệ n  đ ạ i p h ụ c  

v ụ  c h o  c ô n g  tá c  g iá o  d ụ c  v à  đ à o  tạ o . Đ ố i v ớ i c h u y ê n  n g à n h  K in h  tế  v à  Q u ả n  lý , n h à  

trư ờ n g  tr a n g  b ị n h ữ n g  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t c ơ  b ả n  n h ư  g iả n g  đ ư ờ n g , tr a n g  th iế t  b ị h ỗ  t rợ  g iả n g  

d ạ y  n h ư  m á y  tín h , m á y  c h iế u , lo a , m ic . N g o à i ra  n h à  t rư ờ n g  c ũ n g  c ó  h ệ  th ố n g  cá c  đ ầ u  

sá c h , tư  liệ u  th a m  k h ả o  cập  n h ậ t v à  đ a  d ạ n g .

+  Vê đội ngũ giảng viên

Đ ộ i n g ũ  g iả n g  v iê n  g iả n g  d ạ y  c h u y ê n  n a à n h  K in h  tế  v à  Q u ả n  lý c ủ a  H ọ c  v iệ n  B á o  

ch í v à  T u y ê n  tru y ề n  có : 10 T iế n  sỹ , 13 T h ạ c  s ĩ  c ù n g  m ộ t số  lư ợ n g  đ ô n g  đ ả o  c á c  g iá o  sư , 

p h ó  g iá o  s ư  v à  tiế n  s ĩ  K in h  tế  đ ả m  n h ậ n  c h ứ c  d an h  g iả n g  v iê n  k iê m  n h iệ m  tạ i k h o a .

G iả n g  v iê n  g iả n g  d ạ y  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ ào  tạ o  c ử  n h â n  n g à n h  K in h  tế , c h u y ê n  n g à n h  

K in h  tế  v à  Q u ả n  lý  đ ư ợ c  tu y ể n  c h ọ n  từ  đ ộ i n g ũ  n h ữ n g  g iả n g  v iê n  c ó  n ă n g  lự c  v à  n h iệ t  

h u y ế t v ớ i n g h ề , có  k iế n  th ứ c  n ề n  tả n g  v ữ n g  ch ắc , đ ư ợ c  đ ào  tạ o  c ơ  b ả n  từ  cá c  trư ờ n g  có  

u y  tín  ở  tro n g  v à  n g o à i n ư ớ c .

+  về Thư viện
H iệ n  n a y , T ru n g  tâ m  T h ô n g  tin  K h o a  h ọ c  trự c  th u ộ c  H ọ c  v iệ n  B á o  ch í v à  T u y ê n  

tru y ề n  là  c ơ  s ở  th ô n g  tin  q u a n  trọ n g , h ỗ  trợ  g iá o  d ụ c  đ à o  tạ o  v à  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  

tro n g  to à n  H ọ c  v iệ n . T ổ n g  d iệ n  tíc h  sử  d ụ n g  c ủ a  T ru n g  tâ m  là  3 4 1 9 m 2 tro n g  đ ó  c ó  2 

p h ò n g  đ ọ c  d iệ n  tíc h  1 0 0 m 2 , số  lư ợ n g  c h ỗ  n g ồ i là  2 0 0  n g ư ờ i, p h ò n g  b ổ  s u n g  k ỹ  th u ậ t,  

p h ò n g  h ộ i th ả o  k h o a  h ọ c , p h ò n g  In te rn e t  v ớ i trê n  2 0  m á y  tín h  p h ụ c  v ụ  t r a  c ứ u , 4  k h o  đ ể  

s á c h  c ù n g  c á c  tra n g  th iế t  b ị p h ụ c  v ụ  tư ơ n g  đ ố i h iệ n  đ ạ i. T ru n g  tâ m  T h ô n g  tin  K h o a  h ọ c  

th ư ờ n g  x u y ê n  cập  n h ậ t  c á c  tà i l iệ u  m ớ i, tổ  c h ứ c  b iê n  tậ p , in  ấ n  v à  p h á t  h à n h  g iá o  tr ìn h , tà i 

liệu  h ọ c  tậ p  p h ụ c  v ụ  c ô n g  tá c  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  v à  đ ào  tạ o , b ồ i d ư ỡ n g  c á n  b ộ  c ô n g  

c h ứ c  v à  s in h  v iê n  c ủ a  H ọ c  v iệ n . Đ ặ c  b iệ t, h ệ  th ố n g  th ư  v iệ n  đ á p  ứ n g  n h u  c ầ u  đ a  d ạ n g  c ủ a  

n g ư ờ i đ ọ c  v ớ i các  p h ò n g : p h ò n g  đ ọ c  sá c h , p h ò n g  đ ọ c  b áo , tạ p  ch í, p h ò n g  m ư ợ n  tổ n g  h ợ p . 

p h ò n g  n g o ạ i v ăn . H o ạ t  đ ộ n g  n g h iệ p  v ụ  c ủ a  th ư  v iệ n  đ ư ợ c  t in  h ọ c  h o á  g iú p  c h o  v iệ c  

m ư ợ n , t r ả  v à  q u ản  lý , k h a i th á c  c ó  h iệ u  q u ả  các  tà i liệu  c ủ a  th ư  v iệ n . C á c  s á c h  liê n  q u a n  

đ ế n  lĩn h  v ự c  lịch  sử , c h ín h  tr ị , x ã  h ộ i n ó i c h u n g  v à  c ô n g  tá c  tư  tư ở n g  n ó i r iê n g  rấ t p h o n g  

p h ủ , là  n g u ồ n  tư  liệu  q u ý  g iá  đ ể  t r a  c ứ u  tà i l iệ u  c h o  h o ạ t đ ộ n g  đ à o  tạ o  v à  h ọ c  tập .

N h à  trư ờ n g  c ũ n g  có  T h ư  v iệ n  đ iệ n  tử  h iệ n  đ ạ i t ra n g  bị h ệ  th ố n g  s á c h , g iá o  tr ìn h  tà i 

l iệ u  th a m  k h ả o  p h o n g  p h ú  đ a  d ạ n g  v ớ i 3 6 0 8  tà i liệu . T ro n g  đ ó  có , 3 6 2  đ ề  tà i k h o a  h ọ c ; 

2 4 9  g iá o  tr ìn h ; 33 k h ó a  lu ậ n  tố t  n g h iệ p ; 3 7  lu ậ n  án  t iế n  s ĩ; 1982  lu ậ n  v ă n  th ạ c  s ĩ; 8 9 9
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sá c h  th a m  k h ả o ;  2 4  tạ p  c h í; 2 2  th ô n g  tin . B ạ n  đ ọ c  c ó  th ể  đ ọ c  to à n  v ă n  tà i  l i ệ u  số  th e o  đ iạ  

ch ỉ: th u v ie n .ạ jc .e d u .v n :8 0 8 0 /d s p a c e .

10.3. vể kế  hoạch điều khiển chương trình:
C ứ  t r o n g  th ờ i  g ia n  4  n ă m , c h ư ơ n g  t r ìn h  sẽ  đ ư ợ c  đ á n h  g iá  v à  th ự c  h iệ n  đ iề u  c h ỉn h  

m ộ t  lầ n  d ư ớ i s ự  c h ỉ  đ ạ o  c ủ a  H ộ i đ ồ n g  K h o a  h ọ c  c ủ a  K h o a  K in h  tế .

Việc điểu chinh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1 ) T ô  c h ứ c  th u  th ậ p  th ô n g  tin ,  m in h  c h ứ n g  liê n  q u a n  đ ế n  s ự  c ầ n  th iế t  p h ả i c ập  n h ậ t 

c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o  ( n h ữ n g  th a y  đ ổ i t ro n g  q u y  đ ịn h  c ủ a  n h à  n ư ớ c ,  c ủ a  H ọ c  v iệ n  B á o  c h í 

v à  T u y ê n  t r u y ề n  v ề  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o ; n h ữ n g  t iế n  b ộ  m ớ i t r o n g  lĩn h  v ự c  k h o a  h ọ c  

th u ộ c  n g à n h , c h u y ê n  n g à n h  tru y ề n  th ô n g ; c á c  v ấ n  đ ề  k in h  tế  x ã  h ộ i,  k ế t  q u ả  n g h iê n  c ứ u  

liên  q u a n  đ ế n  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạ o ; p h ả n  h ồ i c ủ a  c á c  b ê n  l iê n  q u a n ; n h ữ n g  th a y  đ ổ i h ọ c  

p h ầ n , m ô n  h ọ c  h o ặ c  n ộ i  d u n g  c h u y ê n  m ô n . . . ) .

(2 )  D ự  th ả o  n h ữ n g  n ộ i  d u n g  c ầ n  s ử a  đ ổ i, c ậ p  n h ậ t  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạ o  v à  tổ  c h ứ c  

lấy  ý  k iế n  c ủ a  g iả n g  v iê n  t ro n g  K h o a  v ề  c á c  n ộ i d u n g  đ iề u  c h ỉn h .

(3) T rìn h  H ộ i đ ồ n g  k h o a  h ọ c  K h o a  x em  x é t th ô n g  q u a  các  n ộ i d u n g  đ iều  chỉnh.

(4 ) K h o a  n ộ p  c h o  H ọ c  v iệ n  b ả n  đ ề  x u ấ t  c á c  n ộ i d u n g  đ iề u  c h ỉn h  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  

tạ o , c á c  tà i  l iệ u  v à  b iê n  b ả n  th e o  q u y  đ ịn h .

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1 ) T h ờ i lư ợ n g  c ủ a  c h ư ơ n g  ừ ìn h  đ à o  tạ o  g ồ m  130 tín  c h ỉ. C h ư ơ n g  tr ìn h  p h ả i đ ả m  

b ả o  tín h  k h o a  h ọ c  v à  h ộ i  n h ậ p ; c ấ u  trú c , k h ố i lư ợ n g  k iế n  th ứ c  c ầ n  th iế t  c ủ a  c h ư ơ n g  tr ìn h  

đ ả m  b ả o  m ụ c  t i ê u  đ à o  tạ o  v à  c h u ẩ n  đ ầ u  ra .

(2 ) C á c  h ọ c  p h ầ n  m ớ i  b ổ  s u n g  v à o  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạ o  h o ặ c  c á c  h ọ c  p h ầ n  th u ộ c  

c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o  c ó  n ộ i  d u n g  đ ư ợ c  đ iề u  c h ỉn h  p h ả i  c ó  đ ề  c ư ơ n g  ch i t iế t  h ọ c  p h ầ n  

th e o  m ẫ u  q u y  đ ịn h ,  đ ư ợ c  B ộ  m ô n  th ô n g  q u a .

(3 ) V iệ c  đ ư a  m ô n  h ọ c  m ớ i, b ổ  su n g  v à  đ iề u  c h ỉn h  n ộ i d u n g  h ọ c  p h ầ n  p h ả i đ ư ợ c  H ộ i 

đ ồ n g  K h o a  h ọ c  c ủ a  K h o a  th ô n g  q u a  v à  x á c  n h ậ n .

GIÁM ĐỐC

Trương Ngọc Nam
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HỌC V Ệ N  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ M INH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày M th ả n g  10 năm 2018
*

Số 4951 -QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Kỉnh tế, chuyên ngành Quản lý  kinh tế

- Căn cứ Quyết định, số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí M inh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối vói mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
-  Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh

giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế;
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 

chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Kinh tế và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT,ĐT. V.u,>

Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM • •_______

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4951-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày<Z6thảng 10 năm 2018 

của Giảm đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. Mục tiêu đào tạo
1.1 M ục tiêu chung
Chương trình cử nhân kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế đào tạo các nhà quản 

lý, nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế tại các cơ 
quan quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp; các 
tổ chức sản xuất kinh doanh, tham gia vào bộ máy quản lý doanh nghiệp, Có khả năng 
nghiên làm việc trong các trường đại học, cao đẳng. Có kỹ năng khả năng làm công tác 
truyền thông kinh tế cho các báo, tạp chí, cơ quan truyền thông... có liên quan đến các 
lĩnh vực kinh tế.

1.2 M ục tiêu cụ thể
- về kiến thức
+ Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hô 

Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt 

là những kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
+ Có kiến thức cơ bản về kinh tế học hiện đại, quản lý và quản trị; có kiến thức về 

quy trình chính sách và phân tích chính sách kinh tế; có kiến thức quản lý tổ chức, quản 

lý kinh tế;
-  về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
+ Nắm vững hệ thống tri thức ngành kinh tế, nhất là tri thức chuyên ngành Quản lý 

kinh tế để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng...

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyên
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng 
Tên chương trình đào tạo 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
Mã số

: Cử nhân Kinh tê 
: Quản lý kinh tế 
: Đại học
: Kỉnh tế và quản lý 
17310101
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- Có kỹ năng cơ bản trong phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh 
giá chính sách kinh tế;

- Có kỹ năng quản lý theo quá trình (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát); 
Có kỹ năng phân tích quyết định và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại cho việc phân 
tích quyết định;

- Có kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;
* Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, quản 

lý sự thay đổi và giải quyết xung đột.
+ Nắm hệ thống kiến thức truyền thông để tham gia các lĩnh vực truyền thông về 

kinh tế ở các tòa soạn báo, tạp chí, các cơ quan có liên quan đến truyền thông kinh tế.
+ Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn
- về phẩm  chất chính trị, đạo đức
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
+ Biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân 

loại và những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp.
- Các vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế có thể làm việc trong các 

cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, các 
trường đại học khối kinh tế, các tổ chức tư vấn, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội. 
Có khả năng làm công tác truyền thông kinh tế cho các báo, tạp chí, cơ quan truyền 
thông... có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế.

Cụ thể:
- Bộ phận tư vấn, phân tích, hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách của các Bộ, 

các Sở, các Phòng/ban chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Bộ phận kế hoạch, bộ phận quản lý dự án, bộ phận nhân sự,... của các doanh 

nghiệp, các cơ quan sự nghiệp và các tổ chức khác.
- Các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan tư vấn chính sách với tư 

cách là giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia.
- Các báo, tạp chí, cơ quan truyền thông... có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế.

- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tổt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B 1 khung châu Âu (tương đương 

500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).
- Trình độ Tin học
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Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ hội học tập nâng cao
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế sinh viên có thể:
- Theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ trong nước và tại các nước phát triển;
- Tiếp tục tham gia học tập và nghiên cứu ở sâu ở các lĩnh vực chuyên ngành hẹp 

của quản lý kinh tế: quản lý tài chính, tiền tệ, quản lý thương mại quốc tế, quản lý hội 
nhập kinh tế, phân tích chính sách kinh tế,....

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1 Căn cứ thực tiễn
2.1.1 Các chương trình đào tạo tham khảo
Hệ đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế của Học viện Báo chí và tuyên truyền 

theo Quyết định số 3311/QĐ-HVBCTT ngày 15 tháng 9 năm 2014
Các chương trình đào tạo của Đại học kinh tế quốc dân (2017), Đại học Thương 

Mại (2014), Đại học kinh tể thành phố Hồ Chí Minh (2014).
2.1.2 Ket quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội.
Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu thực tiễn của xã hội đối với ngành Quản lý kinh tế 

năm 2017 đối với 3 khóa đã tốt nghiệp ra trường từ năm 2015 đến 2017 bằng hình thức 
trả lời phiếu điều tra, đối tượng là sinh viên và các đơn vị sử dụng lao động. Kết quả 
62,4% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Căn cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 
tuyển dụng ở một số trường Đại học, các doanh nghiệp, một số cơ quan nhà nước... năm 
2017, Đa số cho rằng việc đào tạo cử nhân Chuyên ngành Quản lý kinh tế là cần thiết, 
đáp ứng yêu cầu của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2 Căn cứ pháp lỷ
- Quyết định sổ 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
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- Phông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục vả 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dực và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở nsành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. C h u ẩn  đầu ra

3.1 về kiến thức  
* Kiến thức đại cương

C Đ R l:N ắ m  vững tri thức cơ bản và có hệ thốna về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảne và pháp luật của Nhà 
nước;

C Đ R  2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 
đặc biệt là những kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;

C Đ R  3. Vận dụng được phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức vận dụng tri thức và phương pháp 
liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu Kinh tế chính trị. Quản lý kinh tế.

* Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 3: Có kiến thức cơ bản về kinh tế học hiện đại, quản lý và quản trị;
* Kiến thức ngành
C Đ R  4: Có kiến thức về quy trình chính sách và phân tích chính sách kinh tế;
C Đ R  5: Có kiến thức quản lý tổ chức, quản lý kinh tế; và quản lý kinh tế trong các 

doanh nghiệp.
C Đ R  6: Xác định được những vấn đề cơ bản của chuyên ngành Quản lý kinh tế, 

quản lý doanh nghiệp và truyên thông kinh tế
* Kiến thức chuyên ngành
C Đ R  7: Phân tích được những kiến thức cơ bản về kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực 

quản lý kinh tế của các tổ chức các nhân trong nền kinh tế.
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CĐR 8: Vận dụng được quy trình và phưcmg pháp đánh giá, thống kê các chỉ tiêu 
kinh tế trong các báo cáo, nghiên cứu kinh tế.

CĐR 9: Có kiến thức cơ bản trong phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát 
và đánh giá chính sách kinh tế; kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế;

CĐR10. Vận dụng được quy trình và phương pháp sáng tạo tác phẩm cho thể loại 
báo và tạp chí kinh tế.

3.2 về kỹ năng:

* Kỹ năng chung

CĐR 11. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng 
thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết 
luận.

CĐR 12. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.

CĐR 13. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 
chảy, chuẩn xác, hiệu quả.

CĐR 14. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 15. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

* Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Quản lý kinh tế
CĐR 16: Kỹ 6 năng thu thập và xử lý thông tin số liệu phục vụ quá trình nghiên 

cứu giảng dạy các môn kinh tế.
CĐR 17: Kỹ năng sáng tạo, phát hiện vấn đề kinh tế; trình bày tốt, logich các vấn 

đề thông qua các phương tiện phù hợp.
CĐR18: Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và 

quản lý kinh tế.
CĐR 19: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 

được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế và có 
thể diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

CĐR20: Có kỹ năng cơ bản trong phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát 
và đánh giá chính sách kinh tế;

CĐR 21: Có kỹ năng quản lý theo quá trình (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và 
kiểm soát);

CĐR 22: Có kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;
CĐR 23: Có kỹ năng phân tích quyết định và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại 

cho việc phân tích quyết định;
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C Đ R  24: Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp, thuyết trình.

3.3 Năng lực tự  chủ và trách nhiệm
- về năng lực dẫn dắt và làm việc nhóm
C Đ R  25: Có kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, quản lý sự thay đổi và giải quyết 

xung đột. tại doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế vàcác cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.
C Đ R  26: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về 

quản lý kinh tế trong các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
-  về khả năng thích nghi với môi trường công tác
C Đ R  27: Năng lực thích nghi nhanh chóng với môi trường công tác
C Đ R  28: Năng lực chủ động trong việc thích nghi với công việc mới, môi trường 

mới một cách nhanh nhất, tạo lợi thế tốt trong cạnh tranh tại các môi trường làm việc.
C Đ R  29. Năng lực tự học tập, nghiên círu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
C Đ R  30 . Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
4. T h ò i g ian  đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc lcéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình

5. K h ố i lư ợ n g  k iến  th ứ c toàn  khóa: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đ ố i tư ợ n g , tiêu  ch í tu yển  sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh 
tế nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại 
học lực 3 năm trung học phổ thông đạt từ 6,0 trở lên.

- Hạnh kiểm cả 3 năm trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Q u y  tr ìn h  đào tạo , đ iều  kiện  tốt ngh iệp :

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 
10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần được làm tròn đén một chữ số thập phân, được chuyển thành thang 
điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm 
trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 
Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết 
định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình:
9.1.Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 48 tín chỉ

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9

Tự chọn: 6/18

- Toán và khoa học tự nhiên 6

- Ngoại ngữ 12/24

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12

Tự chọn: 6/18

- Kiến thức ngành 37

Bắt buộc: 28

Tự chọn: 9/27

- Kiến thức chuyên ngành 27

Bắt buộc: 21

Tự chọn: 6/18
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9.2. Chương trình khung

TT Mã
học phàn Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối 
lượng 

kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 48 „
1.1 Khoa học Mảc-Lênìn và Tư tưởng HÒ Chí Minh 15

1. TM01001 Triết học 
Mác — Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những vấn đề về của triết 
học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, 
người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào quá 
trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tể cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, 
giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu 
chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô 
tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: quy 
luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tể - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong 
tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

Học phẩn bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự ra đời của Đảng 
cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng và 
trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội từ khi Đảng ra đời năm 1930 cho 
đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001
T ư tưởng 

Hồ Chí 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên 
cửu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH 
và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước 
của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, 
đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)



1.2 Khoa học xã hội và nhãn văn 15
Băt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cươne

Bao gôm những vân đê lý luận cơ bản vê nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống 
pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp 
luật về phòng chổng tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ khái 
niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính tr ị học, 
khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính 
trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính 
trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới 
và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001
Xây dựng 

Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; những 
vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công 
tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã 
hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa 
học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa 
học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; một số phương 
pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. CT02100
Quản lý công 

đại cương
Trang bị những kiến thức ,về Nhà nước cho người học; giúp người học hiếu được 
quy trình, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý công của một quốc gia

2,0
(1,5:0,5)

11. CT01100 Quản lý hành 
chính công

Trang bị kiến thức cơ bản về quản lý hành chính công, các nội dung quản lý hành 
chính công về kinh tế và tài chính tiền tệ, về công nghệ hành chính và cải cách 
hành chính trong điều kiện hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)



12. KT02389 Kế hoạch hóa 
phát triển

Môn học trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận về lựa chọn đường lối kế 
hoạch hóa phát triển kinh tế đang đặt ra cho các nước đang phát triển. Bao gồm: 
Các vân đê lý luận về KHH phát triển;.Kế hoạch phát triển trong nền kinh tế thị 
trường. Hệ thông kê hoạch phát triên. Quy trình lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội

2,0
(1,5:0,5)

13. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã hội học 
như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm 
cơ bản của Xã hội học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra 
Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một số chuyên 
ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô 
thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

14. ĐC02110 Xác suất 
thống kê

Cung cẩp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán học với mục 
đích giúp người học có phương pháp, công cụ dể học tập, nghiên cứu và giải quyết 
các bài toán thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế. Người học biết sử dụng thành 
thạo phần mềm Excel để giải quyết các bài toán ước lượng và kiểm định thường
gặp- __________________ ___________________________ ĩ

2,0
(1,5:0,5)

15. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh 
quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng chúng 
vào hoạt động thực tiễn

2,0
(1,5:0,5)

16. KT02108 Luật kinh tế

Trang bị kiến thức về điều kiện nền kinh tế thị trường là tống hợp các quy phạm 
pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong 
quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh 
doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

2,0
(1,5:0,5)

17. TT01002 Cơ sở văn 
hóa Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: 
những vẩn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn 
đề giao lưu tiếp biển trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi 
trường...

2,0
(1,5:0,5)

18. QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, nhũng kiến thức vê khái 
niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công chúng 
trên thể giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên nhũng kiến thức và kỹ năng 
cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng. Môn học cũng trang bị cho sinh viên

2,0
(1,5:0,5)
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những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào 
các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết 
trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

1.3 Toán và khoa học tự nhiên 6

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các 
phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm 
bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

20. ĐC01010 Toán kinh tế

Cung cấp cho người học các phương pháp toán kinh tế -  là phương pháp hiệu quả, 
kết hợp được nhiều, cách tiếp cận hiện đại đồng thời kế thừa được nhiều mặt mạnh 
của các phương pháp truyền thống trong nghiên cứu kinh tế. Giúp cho người học 
không những tăng cường về mặt cơ sở lý luận mà còn nâng cao khả năng vận dụng 
kiến thức toán kinh tế vào công tác quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

1.4 Ngoại ngữ sình viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

21. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ pháp 
tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ vựng 
được sử dụng trong, các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng 
Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ pháp 
tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu 
sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm 
quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng 
các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01017
Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện 
tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện...Cung cấp từ 
vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các 
kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, 
nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01019 Tiếng Môn học cung cẩp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét 4,0

3 8  . /



‘  ‘  V \ t

Trung học 
phần 1

cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, 
mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

(2,0:2,0)

25. NN01020
Tiếng 

Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, so 
sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một sổ hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 
cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công việc, 
sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 
tiếng Hán ỏ' mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01021
Tiếng 

Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ 
biến với các chủ điếm gần gũi với cuộc sổng hàng ngày.Giao tiếp trong những tình 
huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình 
huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.Học 
phân cũng cung câp một sô kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 
nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 18
Bắt buộc 12

27. CT02059
Khoa học 
chính sách 

công

Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản của chính sách công cũng như quá 
trình hoạch định, thực thi chính sách công có ý nghĩa quan trọng với sinh viên 
ngành tài chính nói chung và chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính nói 
riêng.

3,0
(2,0:1,0)

28. CT02030 Quản trị học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị một tố chức, nắm được 
những nội dung chủ yếu của quản trị học. Tạo cơ hội để tìm hiểu thêm những vẩn 
đề phức tạp của quản trị học và ứng dụng chúng trong các tình huống quản trị sao 
cho có hiệu quả nhất.

3,0
(2,0:1,0)

29. KT02401 Kinh tế vi mô

Trang bị cho học viên những kiến thức và công cụ cần thiết để hiểu rõ hơn bản chất 
kinh tế của các hoạt động kinh tể và các hiện tượng kinh tế, các quyết định kinh tế của 
người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Tạo 
điều kiện cho người học vận dụng những kiến thức đó để xử lý tình huống kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

30. KT02402 Kinh tể vĩ mô Trang bị cho học viên các khái niệm, trình bày được cách tính toán các chỉ tiêu đo 
lường sản lượng và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đen tăng trưởng, lạm

3,0
(2,0:1,0)
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phát và thất nghiệp; những ý tưởng ban đầu về vai trò của các chính sách tài khóa, 
tiền tệ và tỷ giá hổi đoái trong nền kinh tế thị trường; những nguyên lý và mô hình 
kinh tế vĩ mô để có thể phân tích, thảo luận và bình luận được một số biến động cơ 
bản của nền kinh tể tổng thể. .

Tự chọn 6/18

31. KT02403
Kinh tể tài 
nguyên và 
môi trường

Môn học nghiên cứu nguyên nhân kinh tế, đánh giá thiệt hại kinh tế của các vấn đề 
môi trường và phân tích khía cạnh kinh tể của các công cụ chính sách quản lý môi 
trường; Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trị môi trường được áp dụng trên 
thực tế từ đó sử dụng hiệu quả và phân bổ hợp lý tài nguyên môi trường; Phân tích 
các công cụ quản lý môi trường hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam; Cung cấp 
phương pháp khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

3,0
(2,0:1,0)

32. KT02102 Lịch sử kinh 
tế quốc dân

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thực tiễn phát triển kinh tế ở các nước và Việt 
Nam qua các thời kỳ lịch sử; cụ thể: thực trạng phát triển kinh tế của các nước và 
của Việt Nam, bao gồm những biến đổi trong nền kinh tế, những đặc điểm phát 
triển kinh tế và những luận giải về những biến đổi đó ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể; 
những bài học kinh nghiệm; cơ sở khoa học và tính sáng tạo trong đường lối, chính 
sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ.

3,0
(2,0:1,0)

*

33. KT02404 Kinh tế quốc 
tế

Giúp người học một cách có hệ thông những kiên thức cơ bản vê lịch sử hình thành 
và phát triển của nền kinh tế thị trường thế giới, nguyên nhân hình thành và xu thể 
vận động chủ yếu của các hoạt động kinh tế quốc tế hiện nay.
Người học nắm được thực tại và xu thể hội nhập kinh tế quốc tế của các nước nói 
chung, Việt Nam nói riêng và có thái độ ứng xử tích cực trong thực tể.

3,0
(2,0:1,0)

34. NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền XHCN; 
Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây dựng nhà 
nước pháp quyền XHCN. Xây dựng và thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện 
nay.

3,0
(2,0:1,0)

35. CT03023 Phân tích 
chính sách

Thể hiện trách nhiệm giải trình và cung cấp các bài học kinh nghiệm. Hoạt động 
đánh giá/phân tích chính sách lượng giá các can thiệp chương trình/chính sách để 
xem các can thiệp đã tạo ra các thay đổi gì và nhờ vậy việc cải tiến chương 
trình/chính sách có thể được thực hiện.

3,0
(2,5:0,5)

36. KT03001 Quản trị Cung cấp cho người học kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh và những bài 3,0

40
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kinh doanh học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp 
họ có những kỹ năng cân thiêt và phâm chât phù hợp để quản lý doanh nghiệp một 
cách khoa học và có hiệu quả cao.

(2,0:1,0)

2.2 Kiến thức ngành 37
Bắt buộc 28

37. KT02405
Thống kê 

doanh 
nghiệp

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp: làm rõ 
vai trò của thống kê trong quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giới thiệu 
và hướng dân cách tính các chỉ tiêu thống kê thông dụng trong các doanh nghiệp và 
cách phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

38. KT02406 Nguyên lý 
Kế toán

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những nội 
dung cơ bản của môn kê toán đại cương bao gồm việc trình bày và giải thích đối 
tượng của kế toán, các phương pháp thu thập, xử lý, cung cấp thông tin kể toán và 
một số nghiệp vụ kế toán cơ bản trong các đơn vị, cách lập và trình bày báo cáo tài 
chính. Từ đó, ngưòi học có cơ sở và phương pháp phân tích thông tin kế toán phục 
vụ cho việc ra quyết định kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

39. KT02407
Lý thuyết 
Tài chính 

tiền tệ

Sử dụng kiến thức của các môn học cơ bản như kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ 
mô và kinh tế chính trị học để làm nền tảng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của 
môn học này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các môn học chuyên ngành ở các kỳ 
học sau như Bảo hiểm trong kinh doanh, Thanh toán quốc tế, Đầu tư nước ngoài 
hay Thị trường chứng khoán.

3,0
(2,0:1,0)

40. KT02408 Nguyên lý 
Marketing

Trang bị cho người học những khái niệm, phạm trù cơ bản về Marketing, quản trị 
Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiến thức chủ đạo xoay 
quanh chiến lược Marketing tổng quan và 4 chiến lược thành phần mà một doanh 
nghiệp thường áp dụng. Từ dó áp dụng vào thực tiến trong việc sử dụng các công 
cụ của Marketing vào sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

41. KT02409 Kinh tế công 
cộng

Sinh viên hiêu nhũng hoạt động nào khu vực công cộng tham gia, và những hoạt 
động đó được tô chức như thê nào.
Sinh viên hiểu và dự đoán trước những hậu quả mà các hoạt động của chính phủ có 
thể gây ra. Đánh giá các phương án chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

42. KT02410 Kinh tế phát 
triển

Môn học nghiên cứu về các vấn đề tăng trưởng và phát triển ở các nước đang phát 
triển. Đe cập đên việc sử dụng và phân bổ hiệu quả các nguồn lực nhàm duy trì

3,0
(2,0:1,0)
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tăng trưởng kinh tế và sự phù hợp giữa cơ chế kinh tế, xã hội, chính trị, thể chế 
nhằm cải thiện đời sống của đa số người dân. Nghiên cửu các mô hình phát triển 
kinh tế, các nguồn lực quyết định trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; Lý giải 
làm thế nào để các nước đang phát triển, phát triển nhanh cả công nghiệp, nông 
nghiệp và dịch vụ; để cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, bền vũng; để thoát khỏi 
tình trạng chậm phát triển.

43. KT02411 Thương mại 
điện tử

Trang bị cho người học những chủ điểm quan trọng trong TMĐT: cơ sở hạ tầng và 
các công cụ của TMĐT, các mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với khách 
hàng (B2C) và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), TMĐT qua điện thoại
và mang xã h ô i , ..... Từ đó áp dung vào thưc tiến trong viêc sử dung các kiến thức
đó vào sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức.

3,0
(2,0:1,0)

44. KT02412
Phân tích và 
đầu tư chứng 

khoán

Trang bị cho người học kiên thức tông quan vê chứng khoán và thị trường chứng 
khoán; hiểu được lợi ích và rủi ro khi mua bán các loại chứng khoán; nắm được các 
hình thức giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch ở các loại trường chứng khoán; 
hiểu được các thông tin quan trọng cũng như các loại phân tích khi quyết định mua 
(bán) chứng khoán để có thể tham khảo, vận dụng vào thực tiễn giao dịch (mua 
bán) trên thị trường.

3,0
(2,0:1,0)

45. KT02413 Thực tế Kinh 
tế - Xã hội

Sinh viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức thực tể 
về các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tể chính trị, kiến thức về Quản lý 
kinh tế vĩ mô, vi mô.

2,0
(0:2,0)

46. KT03165 Kiến tập nghề 
nghiệp

Sinh viên phải hoàn tất việc kiến tập chuyên môn tại đơn vị sản xuất, kinh doanh, 
tổ chức chính trị - xã hội theo hướng dẫn và phân công của Nhà trường.

2,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 9/27

47. KT02414 Thị trường 
tài chính

Giúp người học hiểu được thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các 
hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những 
phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định, hay theo cách hiểu khái quát 
nhất thì đó là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán các công cụ tài chính và công 
cụ thanh toán. Bản chất của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn 
trong xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

48. KT02415 Chiến lược 
và chính

Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến chiến lược như tẩm nhìn, sứ mạng của 
một doanh nghiệp, phương pháp phân tích và lựa chọn một chiến lược cạnh tranh

3,0
(2,0:1,0)



I  l

sách kinh 
doanh

và chiến lược công ty hợp lý trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu.

49. KT02416 Kế toán tài 
chính doanh 

nghiệp

Sinh viên hiếu và nắm được những kiến thức cơ bản và có hệ thống về kể toán tài 
chính.. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin kinh tể - tài chính ngày trở nên quan 
trọng, cân thiêt và được xem là nguồn sinh khí cho mọi hoạt động thì môn kế toán 
tài chính làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu các chính sách kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

50. BC02110 Cơ sỏ’ lý luận 
báo chí

Giúp người học nhận diện một bộ môn khoa học với các tiêu chí cơ bản của nó; từ 
đó có cơ sở bao quát những vấn đề lý luận và thực tiễn báo chí trong và ngoài nước, 
hiểu được những vấn đề cơ bản của lí thuyết báo chí, lý luận báo chí cũng như 
hướng nghiên cứu lý thuyết của báo chí truyền thông hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

51. BC02108 Kinh tế báo 
chí

Tập trung vào những vấn đề chính của kinh tế báo chí như: Các mô hình kinh 
doanh, kinh tế báo chí trên nền tảng kĩ thuật số, hội tụ và đa phương tiện; kĩ năng 
phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh, những vấn đề cơ bản, cuốn 
sách đồng thời hướng dển cả những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh 
báo chí hiện nay ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

52. KT02201
Truyền 

thông kinh 
tế

Gia tăng nhận thức kinh tế của những nguời tham gia và cung cẩp một tập hợp câu 
hỏi côt lõi và các khái niệm - một bộ công cụ - để giúp phân tích, đổi mới, dẫn đầu, 
và thành công trong các ngành công nghiệp này. Các sinh viên sẽ được trang bị các 
hiểu biết về nguyên tắc của kinh tể truyền thông đang định hình sự phát triển của 
các ngành công nghiệp truyền thông.

3,0
(2,0:1,0)

53. KT02418
Lịch sử các 
học thuyết 

kinh tê

Trang bị cho người học hiếu biết một cách hệ thống về quá trình ra đời, phát triển, 
đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản 
trong lịch sử. Nhận thức đúng dan công lao và hạn chế của các nhà lý luận kinh tế 
trong từng thời kỳ; tính phê phán khách quan vốn có của các trường phái kinh tế, 
không phủ nhận tính độc lập tương đối của các học thuyết và ảnh hưởng của chúng 
đổi với sự phát triển kinh tế - xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

54. KT02419 Khoa học 
quản lý

Cung cấp kiến thức về quản lý thông qua các nguyên lý cơ bản như chức năng, 
nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý; thông tin và quyết định quản lý; cơ cấu 
tổ chức quản lý; lao dộng quản lý và cán bộ quản lý, tạo cơ sở để người học tiếp tục 
tìm hiểm các môn học quản lý ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

55. KT02420 Quản lý sự Trang bị những vân đê côt lõi nhât vê lý luận quản lý sự thay đôi, phát biêu đúng 3,0
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thay đổi và 
đổi mới

khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát 
triển. Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản trong quản lý 
sự thay đổi như: kĩ năng chọn lựa sự thay đổi, kĩ năng xác định mục tiêu thay đổi, 
kĩ năng hoạch định sự thay đổi và kĩ năng tổ chức thực hiện sự thay đổi.

(2,0:1,0)

2.3 Kiến thức chuyên ngành 27----r —---------------- ^ u
Băt buộc 21

56. KT02001 Quản lý kinh 
te

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềquản lý kinh tế và khoa 
học quản lý kinh tê; Chức năng, nguyên tăc, phương pháp, cơ chê quản lý kinh tê; 
công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý các 
loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tê; làm cơ sở cho việc 
nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

57. KT03421
Quản trị tài 
chính doanh 

nghiệp

Học phần trang bị những kiến thức trong các hoạt động tài chính của DN nhằm hỗ 
trợ cho công tác quản lý kinh tế trong việc xử lý các vấn đề tài chính trước khi tiến 
hành quản lý các hoạt động của DN. Đặc biệt học phân Quản trị tài chính doanh 
nghiệp rất hữu ích cho các công việc kiểm soát tình hình tài trong nội bộ doanh 
nghiệp. Môn học này sẽ củng cố thêm kiến thức cho chuyên ngành đào tạo và phát 
triển chuyên sâu trong quá trình làm việc thực tể.

3,0
(2,0:1,0)

58. KT03422

Quản trị 
nhân lực và 
quản trị chất 

lượng sản 
phẩm

Quản trị nhân lực và chất lượng sản phẩm đề cập đến toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự hình thành chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc 
và chất lượng nguồn nhân lưc. Vì vậy quản trị nhân lực có vai trò quan trọng trọng 
việc quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm và là yêu cầu cấp thiết của các doanh 
nghiệp, các Tập đoàn kinh tê và các cơ sở sản xuât kinh doanh trong nên kinh tê

3,0
(2,0:1,0)

59. KT03423
Phân tích 
hoạt động 

kinh doanh

Môn học giúp sinh viên hình thành những nhận thức đúng đắn đế sử dụng phân tích 
hoạt động kinh doanh như một công cụ quản lý kinh tể để có thể đưa ra các quyêt 
định kinh tể đúng đắn góp phần sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tê, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, thúc đây sự phát kinh tê của đât nước.

3,0
(2,0:1,0)

60. KT03166 Thực tập tốt 
nghiệp

Thực tập cuối khóa giúp sinh viên viên thâm nhập, nắm bắt và nghiên cứu thực vể 
kinh tế nói chung, quản lý kinh tê nói riêng, vận dụng những kiên thức đã học đê 
thực hành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của nhà quản lý kinh tế trong các đơn vị, 
cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

3,0
(00:3,0)

61. KT04004 Khóa luận Sinh viên đến thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của cán bộ 6,0
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tại nơi thực tập và giảng viên hướng dẫn sinh viên tập hợp số liệu phân tích đánh 
giá quá trình thực tập thông qua khóa luận tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp đánh giả 
năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên .

(0,5:5,5)

s r

Học phân thay thê khóa luận 6

62. KT03424
Lập và quản 
trị dự án đầu 

tư

Cung cấp những kiến thức chủ yếu về lập và quản lý dự án: Những vẩn đề cơ bản 
về quản lý dự án, lựa chọn dự án, phân tích tài chính dự án. nhằm tạo cơ sở để 
người học có kiến thức để tiếp tục học tập và nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn 
của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong quá trình lập và thực hiện dự án.

3,0
(2,0:1,0)

63. KT03425

Quản lý nhà 
nước trong 
nền kinh tể 
thị trường

Sinh viên hiểu và vận dụng được những vẫn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà 
nước của các quốc gia phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, tạo cơ sở cho người 
học có kiến thức để tiếp tục học tập, nghiên cửu để ứng dụng vào thực tiễn.

3,0
(2,0:1,0)

Tư chon 6/18

64. KT03426 Quản trị 
chiến lược

Hiểu và nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chiến lược, quản trị chiến 
lược nhằm thiết lập, thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh có thể áp dụng 
cho các loại tổ chức khác nhau trong xã hội. Các lý thuyết chiến lược đã được phát 
triển từ rất sớm và thu hút được sự nghiên cứu từ các học giả lớn ở các lĩnh vực 
khác nhau (như quản trị, kinh tế lượng, kinh tế học, kế toán, v.v).

3,0
(2,0:1,0)

65. KT03427 Quản lý rủi 
ro và khủng 

hoảng

Sinh viên hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quản lý rủi ro và khủng 
hoảng là ngăn ngừa và giảm tới mức tối thiểu hậu quả mà khủng hoảng gây ra, bảo 
vệ danh tiếng và uy tín cho tổ chức, doanh nghiệp

3,0
(2,0:1,0)

66. KT03428 Quản trị 
thương hiệu

Sinh viên hiểu và phân tích và lên kế hoach để thương hiêu đươc nhân diên trên thi 
trường. Sư phát triển mối quan hê tốt với thi trường muc tiêu là điều cần thiết cho 
quản trị thương hiệu. Một người quản trị thương hiệu sẽ phải nhìn bao quát được tât 
cả mọi thứ.

3,0
(2,0:1,0)

67. KT03429 Quản lý đổi 
mới sáng tạo

Đổi mới là chìa khóa để đạt được và duy trì một lợi thế cạnh tranh trong thế giới 
kinh doanh. Đổi mới & sángtạo, cung cấp cho sinh viên, học viên, nhà quản lý một 
phương pháp mang tính hệ thống để tiếp cận các chiến lược và các quy trình đối 
mới sản phẩm/dịch vụ thành công, mang lại lợi nhuận cho công ty.

3,0
(2,0:1,0)

68. KT03430 Nghệ thuật Môn học giúp sinh viên hiểu được nghệ thuật lãnh đạo trong các to chức, đơn vị và 3,0 »
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lãnh đạo doanh nghiệp, chú trọng vào sự phát triến lý luận và thực tiễn của lãnh đạo. thông 
qua sự thảo luận những hiểu biết của nhân loại về sự phát triển lý luận và thực tiễn 
lãnh đạo, cho phép xem xét và đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, từng 
bước nâng cao hiệu quả của lãnh đạo.

(2,0:1,0)

69. KT03431 Chính sách 
kinh tế

Học phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cốt yếu nhất vể chính sách kinh tế 
mà bất kỳ một nhà quản lý hay chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công cũng cần 
phải nắm vững. Chính vì vậy môn học này sẽ củng cổ thêm kiến thức cho chuyên 
ngành đào tạo và phát triển chuyên sâu trong quá trình làm việc thực tế.

3,0
(2,0:1,0) •

Tổng 130

9.3. M a trận chuân đâu ra chương trình đào tạo

TT Mã học phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 TM01001 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 2 2 2

2 KT01001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 CN01001 2 2 2 2 2 2 2 2

4 LS01001 2 2 2 2 2 2 2 2

5 TH01001 2 2 2 2 2 2 2 2

6 NP01001 2 2 2 2 2 2 2 2

7 CT01001 2 2 2 2 2 2 2 2 ,

8 XD01001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 TG01004 2 2 2 2 2 2 2

10 CT02100 2 2 2 2 2 2 2
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t

11 CTOllOO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 KT02389 2 2 2 2 2 2 2 2

13 XHOIOOI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 ĐC02110 2 2 2 2 2 2

15 TM01007 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 KT02108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 TT01002 2 2 2 2 2 2 2

18 QQ01002 2 2 2 2 2 2 2 2

19 ĐC01005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 ĐC01010 2 2 2 2 2 2 2

21 NN01015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 NN01016 2 2 2 2 2 2

23 NN01017 2 2 2 2 2 2

24 NN01019 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 NN01020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

26 NN01021 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27 CT02059 2 2 2 2 2 2 2. 2 2

28 CT02030 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29 KT02401 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30 KT02402 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31 KT02403 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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32 KT02102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

33 KT02404 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

34 NP02001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35 CT03023 2 2 2 2 2 2 2

36 KT03001 2 2 2 2 2 2 2

37 KT02405 2 2 2 2 2 2 2

38 KT02406 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

39 KT02407 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

40 KT02408 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41 KT02409 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42 KT02410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43 KT02411 2 2 2 2 2 2

44 KT02412 2 2 2 2 2 2

45 KT02413 2 2 2 2 2 2

46 KT03165 2 2 2 2 2 2

47 KT02414 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

48 KT02415 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

49 KT02416 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

50 BC02110 2 2 2 2 2

51 BC02108 2 2 2 2 2 2 2 2 2

52 KT02201 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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53 KT02418 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 KT02419 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 KT02420 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 KT02001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *

57 KT03421 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 KT03422 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 KT03423 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 KT03166 2 2 2 2 2 2 2 2 2

61 KT04004 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

62 KT03424 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

63 KT03425 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 KT03426 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

65 KT03427 2 2 2 2 2 2 2 2

66 KT03428 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

67 KT03429 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

68 KT03430 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

69 KT03431 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10. Hưóng dẫn thực hiện 
10.1 Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Mã học phần
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01001 'k

2. KT01001 k

3. CN01001 *

4. LS01001 k

5. TH01001 'k

6. NP01001 •k

7. CT01001 *

8. XD01001 &

9. TG01004 k

10. CT02100 k

11. CT01100 *

12. KT02389 •k

13. XH01001 k

14. ĐC02110 *

15. TM01007 *

16. KT02108 •k

17. TT01002 *

18. QQ01002 *

19. ĐC01005 *

20. ĐC01010 *

21. NN01015 *

22. NN01016 *

23. NN01017 *

24. NN01019 *

25. NN01020 *

26. NN01021 *

27. CT02059 *

28. CT02030 *
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29. KT02401 k

30. KT02402 k

31. KT02403 k

32. KT02102 k

33. KT02404 *

34. NP02001 k

35. CT03023 k

36. KT03001 k

37. KT02405 k

38. KT02406 k

39. KT02407 *

40. KT02408 k

41. KT02409 k

42. KT02410 k

43. KT02411 k

44. KT02412 k

45. KT02413 k

46. KT03165 k

47. KT02414 k

48. KT02415 k

49. KT02416 k

50. BC02110 k

51. BC02108 k

52. KT02201 k

53. KT02418 k

54. KT02419 *

55. KT02420 k

56. KT02001 *

57. KT03421 k

58. KT03422 k

59. KT03423 k
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60. KT03166 *

61. KT04004 *

62. KT03424 X

63. KT03425 X

64. KT03426 X

65. KT03427 X

66. KT03428 *

67. KT03429 *

68. KT03430 *

69. KT03431 *

10.2 Các điểu kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
+  về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại sổ 36, đường Xuân Thuỷ, quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 
57.310 m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường với 
1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 chỗ, 
56 phòng học cho 50 -  100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng 
đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử 
dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ 
thống âm thanh. Hon 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học 
ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - 
Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại 
văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên 
trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in 
siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin học 
ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo. Khoa Kinh tế còn 
xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành Kinh tế gồm cả tiếng Việt và tiêng Anh. tô 

chức phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.
+  về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Quản lý kinh tế của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền có: 10 Tiến sỹ, 13 Thạc sĩ cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó 
giáo sư và tiến sĩ Kinh tế đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.
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Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành 
Quản lý kinh tế được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết 
với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở 
ừong và ngoài nước. -

+  về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyên là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 - 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng họp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan ^ 
đến lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong 
phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điậ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.
10.3 Kế hoạch điều chỉnh chương trình

Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo 
định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối 
với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan 
sử dụng nguồn lực đào tạo
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày tháng 10 năm 2018
*

Số 4961-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chi ngành Quản lý 

công.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chinh tri học và các đơn vị có hên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Noi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
-Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐÃNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Q uyết định so 4961-Q Đ /H VBC TT-Đ T ngàyẤỏtháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Quản lý công
Tên chương trình : Quản lý công 
Trình độ đào tạo : Đại học 

Ngành đào tạo : Quản lý công; Mã số : 7340403

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ cử nhân Quản lý công có kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu 
rộng, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng thực hiện 
công việc liên quan đến Quản lý Nhà nước các lĩnh vực thuộc khu vực .công và khu vực 
tư; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn ở bậc cao học và nghiên 
cứu sinh.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. về kiến thức

- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 
Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn Quản lý của Việt Nam và thế giới;
- Có kiến thức chuyên sâu: Quản lý hành chính công; Quản lý nhân sự; Dịch vụ 

công; Quản lý tài chính công; Quản lí sự thay đổi; Quản lí xung đột; Quản trị địa 
phương...

- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với ngành Quản lý công.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực Quản lý công.
1.2.2. về kỹ năng

* Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn công việc.
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- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý xây dựng, kiện toàn bộ máy; đê xuât cậc thê chê, 
quy trình Quản lý công.

- Có phương pháp tư duy khoa học, có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào 
chuyên môn công việc.

- Có năng lực quản lý, tham mưu tư vấn quản lý và nghiên cứu Quản lý công.
- Cókỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệtrong công việc chuyên môn, trong 

nghiên cứu Quản lý công.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong quản lý.
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn và nghiên cứu.

1.2.3. Phẩm chất chính trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt 

trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức.
- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, không lợi dụng chức trách 

được giao để vụ lợi...
- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, hợp tác, thân thiện phục vụ 

cộng đồng.
- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Làm việc tại các cơ quan, ban, ngành của hệ thống chính trị; Trong các tổ chức xã 

hội, nghề nghiệp; Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; Tổ chức phi chính phủ... liên quan đến 
quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý nhân sự, quản lý dịch vụ ...

- Công việc nghiên cứu về Quản lý công tại các Học viện, trường Đại học, Viện 
nghiên círu, Trung tâm nghiên cứu...

- Ngoài ra, có thể thực hiện là công tác tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng 
liên quan đến quản lý khu vực công, tư ...
1.2.5. Trình độ ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung trình độ 

B 1 khung châu Âu
1.2.6. Trình độ Tin học

Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cử xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chưomg trình đào tạo tham khảo
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+ Chương trình Ngành Quản lý công năm 2017của Học viện Hành chính Quốc gia
+ Chương trình của Đại học Quốc gia: Ngành đào tạo: Khoa học quản lí 

(Management Science) năm 2017

+ Chương trình ngành Quản lý công của Florida Atlantic University 2017
2.1.2. Kết quả khảo sát

* Khảo sát nhu cầu xã hội

Căn cứ trên kết quả họp với các chuyên gia, các cơ sở liên kết đào tạo, các nhà 
tuyển dụng ở một số trường Đại học, các trường chính trị tỉnh... năm 2017, 100% ý kiến 
cho rằng việc đào tạo cử nhân Chuyên ngành Quản lý công là cần thiết, đáp ứng yêu cầu 
của xã hội và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tổt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).
2.2. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cap IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Kiến thức
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- Kiến thức đại cương
CĐR1: Mô tả và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của 
Đảng CSVN vào xem xét, giải thích, đánh giá thực tiễn Quản lý Nhà nước Việt Nam và 
thế giới.

CĐR2: Vận dụng được các tri thức khoa học Xã hội nhân văn, khoa học liên ngành 
(Chính trị học, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa học, Đạo đức học, Tâm lý học và Xã hội 
học.) để nhận thức và giải thích mối liên hệ, vận động và phát triển con người - xã hội 
trong Quản lý.

CĐR3: Vận dụng các phương pháp nghiên círu khoa học xã hội và nhân văn: (Tâm 
lý học; Điều tra XHH...) để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác 
động đến đổi tượng của Quản Lý công.

CĐR4: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và 
Tin học vào trong quá trình học tập và nghiên cứu Quản lý công.

- Kiến thức cơ sở ngành
CĐR5: Vận dụng được những phạm trù, quy luật thuộc Khoa học Quản lý; Nhà 

nước và pháp luật; Kinh tế học... tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cho nghiên 
cứu Quản lý công.

CĐR6: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực: Chính trị, Hành 
chính; Kinh tế; Pháp luật; trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 
Quản lý công.

- Kiến thức ngành
CĐR7: Hiểu bản chất và vận dụng được những quy luật cơ bản của Quản lý; Quản 

lý Nhà nước Việt Nam và thế giới; Vai trò, sự tác động, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực 
của quản lý Nhà nước trong quá khứ và hiện đại.

CĐR8: Mô tả và nắm được bản chất, quy luật, nguyên tắc vận hành của các các yếu 
tố cấu thành hệ thong Quản lý công.

- Kiến thức chuyên ngành
CĐR 9: Hiểu, nắm được bản chất Quản lý Hành chính công.; Quản lý Nhà nước; 

Quản lý Nhà nước ở Việt Nam.
CĐR 10: Phân tích, so sánh, đánh giá Quản lý Hành chính công (mô hình nhà nước 

XHCN và các mô hình nhà nước trên thế giới).
CĐR 11: Nắm vững và vận dụng sáng tạo quy trình Quản lý xung đột cho phù hợp 

trong thực tiễn.
CĐR 12: Nắm vững Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý tài chính công; Cung ứng 

dịch vụ công.
CĐR 13: Nắm vững và đánh giá Quản trị Địa phương...
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3.2. Kỹ năng
- Kỹ năng chung

CĐR14. Có khả năng lĩnh hội và thực hiện tốt các nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo 
trong Quản lý và dự báo, phát hiện các vấn đề Quản lý nảy sinh trong thực tiễn.

CĐR15: Có Ích ả năng quản lý, phân loại, phân tích, đánh giá, tổng họp các loại 
thông tin và hình thành được hướng xử lý vấn đề nảy sinh trong Quản lý công.

CĐR16: Có năng lực tư duy tổng họp, tư duy logic các vấn đề Quản lý công dưới 
dạng nói và viết một cách khoa học, sáng tạo.

- Kỹ năng chuyên biệt của ngành Quản lý công
CĐR 17: Nắm vững kiến thức về hệ thống quản lý, quản lý Nhà nước, nguyên tắc 

tổ chức, Hệ thống các cơ quan, và nguyên tắc hoạt động của nhà nước.
CĐR18: Nắm vững phương thức, công cụ quản lý, kế hoạch, mục tiêu quản lý nhà

nước.
CĐR19: Khả năng điều hành, thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực quản lý công.
CĐR20: Thành thục các kỹ năng: giao tiếp, lập chương trình, lcế hoạch, ra quyết 

định trong quản lý nói chung và trong các tình huống quản lý cụ thể.
CĐR21: Có khả năng tổ chức, triển khai nghiên cứu một công trình khoa học về 

các vấn đề trong Quản lý công.
CĐR22: Thành thục các khâu, các bước trong quy trình xử lý các tình huống Quản 

lý công phù họp; đánh giá hiệu quả của hoạt động Quản lý công phù họp với mục đích, 
yêu cầu thực tiễn đặt ra.
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CĐR23: Có năng lực tư duy sáng tạo, lập luận, phản biện vấn đề, tình huống cụ 
thể bàng các lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục, nghiên cửu và khám phá kiến thức.

CĐR 24: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.;
CĐR 25: Năng lực giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học trong giải quyết công việc.
CĐR 26: Năng lực quản lý và lãnh đạo; tìm hiểu, đánh giá bối cảnh tổ chức.
CĐR27: Năng lực làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 28: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
CĐR29: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 30: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá 

hiệu quả công việc.
CĐR 31: Có thái độ làm việc, làm nghề nghiêm túc, tự tin; có ý thức và khát vọng 

cống hiến trong công việc.
4. T h ờ i g ian  đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa
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2 học kỳ chính hoặc kéo dài tôi đa 4 học kỳ chính so vói thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn ché về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).
6. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quản lý công nếu có đủ các điều 
kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (tự 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình 
9.1. Cẩu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tínc hỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 48

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ

59



- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ
Bắt buộc: 9 tín chỉ

Tự chọn: 6/18 tín chi

- Toán và khoa học tự nhiên 6 tín chí

- Ngoại ngữ 12 tín chỉ

- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng (12 tín chỉ)

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82

- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ

Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Kiến thức ngành 37 tín chỉ

Bắt buộc: 28 tín chí

Kiến tập: (2 tín chỉ)

Tự chọn: 9/27 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 27 tín chỉ

Bắt buộc: 21 tín chi

Thực tập nghề nghiệp: (3 tín chỉ)

Khóa luận/ Các học phần thay thế khóa luận: (6 tín chỉ)

Tự chọn: 6/18 tín chỉ
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9.2. C h ư ơ n g  tr ìn h  k h u n g

TT
Mã học 

phần Học phần
 ̂ y r

Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cưong 48
1.1. Khoa hoc Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1. TM01001
Triết học Mác - 

Lên in

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, tống họp, có hệ thống những vẩn 
đề về của triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học 
tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư 
bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng 
sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - 
xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thông vê sự ra đời của Đảng 
CSVN, sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng 
dân tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cửu và ý nghĩa học tập môn học; vê nguôn gôc, quá trình hình thành 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng

2,0
(1,5:0,5)
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Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa hoc xã hồi và nhãn văn_______________ ĩ________ Ễ___________________________________________________  ĩ_______________________________________________ 15
Băt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Môn học bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp 
luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống 
tham nhũng và pháp luật về phòng chổng tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7 . CT01001 Chính trị học

Môn học trang bị những vẩn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ 
việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đổi tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc 
biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống 
chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học xã hội và 
nhân văn

Nội dune học phân gôm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vân 
đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên 
cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết 
cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương 
pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 
văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. CT02100
Quản lý công đại 

cương
Môn học trang bị những kiến thức về Nhà nước cho người học; giúp người 
học hiểu , được quy trình, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý

2,0
(1,5:0,5)
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công của một quốc gia.

11. CT01100 Quản lý hành 
chính công

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành 
chính công nỗi chung, quản lý hành chính công trong lĩnh vực kinh tế, tài 
chính tiền tệ nói riêng. Môn học cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về 
công nghệ hành chính cũng như giúp sinh viên nắm được quá trình cải cách 
hành chính công ở nước ta hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

12. KT02389 Kể hoạch hóa 
phát triển

Môn học trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận vể lựa chọn đường lối 
kế hoạch hóa phát triển kinh tế đang đặt ra cho các nước đang phát triển. Bao 
gồm: Các vấn đề lý luận về kế hoạch hóa phát triển. Ke hoạch phát triển 
trong nền kinh tể thị trường. Hệ thống kế hoạch phát triển. Quy trình lập, theo 
dõi và đánh giá kể hoạch phát triển kinh tế xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

13. ĐC01009 Xác suất thống kê

Môn học cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê 
toán học với mục đích giúp người học có phương pháp, công cụ để học tập, 
nghiên cứu và giải quyết các bài toán thuộc chuyên ngành quản lý kinh tể, 
.. .Người học biết sử dụng thành thạo phần mềm Excel để giải quyết các bài 
toán ước lượng và kiểm định thường gặp.

2,0
(1,5:0,5)

14. XHOIOOI Xã hội học đại 
cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã 
hội học như: Đổi tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, 
các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên cứu và cách 
thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần 
quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia 
đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

15. TM01007 Logic học
Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy đủng đẳn của logic học đại cương 
và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

16. NP02108 Luật kinh tể
Học phần bao gồm hệ thống kiến thức cơ bản, quan trọng về luật kinh tế như: 
đổi tượng, phương pháp điều chỉnh; nguồn và đặc điểm cơ bản của luật kinh 
tể; các chế định cơ bản của luật kinh tế; cơ che giải quyết tranh chấp kinh tế.

2,0
(1,5:0,5)

17. TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử

2,0
(1,5:0,5)
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văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối 
quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

18. QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Môn học trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến 
thức về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của 
quan hệ công chúng trên thể giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao 
gồm kỹ năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự 
kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ 
năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, 
kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ 
với các nhóm đổi tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin hoc 6

19. ĐC01005 Tin học ứng dụng
Môn học trang bị nhữne hiếu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến 
thức và kỹ năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ 
quản trị co: sở dữ liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

20. ĐC01010 Toán kinh tế

Môn học trang bị kiến thức về vận dụng toán học trong phân tích các mô hình 
kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền 
kinh tế thị trường. Cung cấp cho người học nắm được các phương pháp toán 
kinh tế — là phương pháp hiệu quả, kết hợp được nhiều cách tiếp cận hiện đại 
đồng thời kế thừa được nhiều mặt mạnh của các phương pháp truyền thống 
trong nehiên cứu kinh tế. Ngoài ra giúp cho người học không những tăng 
cường về mặt cơ sở lý luận mà còn nâng cao khả năng vận dụng kiến thức 
toán kinh tế vào công tác quản lý kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

21. NN01015
Tiếng Anh học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh 
viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01016 Tiếng Anh học Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 4,0
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phần 2 pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So 
sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để 
nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu 
tạo, kết họp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ 
đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

(2,0:2,0)

23. NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: 
các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hểt các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng 
bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi 
về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01019
Tiếng Trung học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ hăng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia 
đình, bạn bè, mua bán.... Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ 
đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01020 Tiếng Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán. so sánh được một số âm Hán Việt, nắm đưọc một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01021 Tiếng Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong 
những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu 
tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp 
đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài 
thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp_____________________ 82
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

65
<• , > < I , é V, 1. ,  ̂ )



I• í' II

27. CT02059 Khoa học chính 
sách công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến chính sách 
công và quy trình chính sách công, giúp sinh viên hiểu được đặc điểm và nội 
dung của từnp giai đoạn trong quy trình chính sách và thực tế chính sách công 
ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức chung về chính sách công để 
nhận định thực trạng chính sách công ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực 
tư duy phân tích, tư duy logic, nhận diện một chính sách công đòng thời biết 
phân tích, đánh giá ở mức độ đơn giản về các chính sách công trong thực tế.

3,0
(2,0:1,0)

28. CT02030 Quản trị học

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong kinh 
doanh như: bản chất, đối tượng nghiên cứu, mục đích, chức năng, nhiệm vụ 
của quản trị học. Học phần đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản trị như: 
Quản trị sản xuất và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong 
kinh doanh, hoạch định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và một số vẩn đề 
trong quản trị hiện đại như: quản trị sự thay đổi của một tổ chức, quản trị 
xung đột, quản trị rủi ro.

3,0
(2,0:1,0)

29. KT02401 Kinh tế vi mô

Môn học trang bị sinh viên những kiến thức và công cụ cần thiết để hiểu rõ 
hơn bản chất kinh tế của các hoạt động kinh tế và các hiện tượng kinh tế, các 
quyết định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và nhà 
hoạch định chính sách. Tạo điều kiện cho người học vận dụng những kiến thức 
đó để xử lý tình huống kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

30. KT02402 Kinh tế vĩ mô

Môn học trang bị cho học viên các khái niệm, trình bày được cách tính toán 
các chỉ tiêu đo lường sản lượng và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến 
tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp; những ý tưởng ban đầu về vai trò của 
các chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế thị trường; 
những nguyên lý và mô hình kinh tế vĩ mô để có thể phân tích, thảo luận và 
bình luận được một số biển động cơ bản của nền kinh tế tổng thể.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

31. KT02403
Kinh tế tài 

nguyên và môi 
trường

Môn học trang bị những kiên thức vê lịch sử hình thành và phát triên của nên 
kinh tế thị trưòns thế giới, nguyên nhân hình thành và xu thế vận động chủ 
yếu của các hoạt độns kinh tể vi mô hiện nay để từ đó người học nắm được 
thực tại và xu thể hoạt động kinh tế vi mô của các nước nói chung, Việt Nam

3,0
(2,0:1,0)
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nói riêng và có thái độ ứng xử tích cực trong thực tế.

32. KT02102 Lịch sử kinh tế 
quốc dân

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về thực tiễn phát triến kinh tế ở 
các nước và Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; cụ thể: thực trạng phát triển 
kinh tế của các nước và của Việt Nam, bao gồm những biến đổi trong nền 
kinh tế, những đặc điểm phát triển kinh tế và những luận giải về những biến 
đổi đó ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể; những bài học kinh nghiệm; cơ sở khoa 
học và tính sáng tạo trong đường lối, chính sách phát triển kinh tể của Đảng 
và Nhà nước ta qua các thời kỳ.

3,0
(2,0:1,0)

33. KT02404 Kinh tế quốc tế

Môn học trang bị cho người học một cách có hệ thống những kiến thức cơ 
bản về lịch sử hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường thế giới, 
nguyên nhân hình thành và xu thế vận động chủ yếu của các hoạt động kinh 
tế quốc tế hiện nay. Người học nắm được thực tại và xu thế hội nhập kinh tể 
quốc tế của các nước nói chung, Việt Nam nói riêng và có thái độ ứng xử tích 
cực trong thực tế.

3,0
(2,0:1,0)

34. NP02001 Nhà nước và 
pháp luật

Môn học bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp 
quyền XHCN; mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực 
trong xây dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; xây dựng và thực 
hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

35. CT03023 Phân tích chính 
sách

Môn học cung cấp cách tiếp cận và phân tích một chính sách cụ thế, làm cơ 
sở cho việc sự tham gia vào phân tích chính sách ở Việt Nam, cũng như có 
thể tham gia vào khu vực doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ...

3,0
(2,0:1,0)

36. KT03001
Quản trị kinh 

doanh

Môn học cung cẩp cho người học kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh 
và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và 
ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp 
để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 37-----7---------------------
Băt buôc 28

37. CT02056 Thực tế Chính trị- 
Xã hội

Học phần trang bị cho người học những kiến thức mang tính thực tiễn về 
những vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa nói chung; cơ chế hoạt 
động của những cơ quan, đơn vị, tổ chức khu vực công và tư nhằm cho người

2,0
(0,5:1,5)
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học có được những phông kiến thức nền cho lĩnh vực quản lý công.

38. CT03109 Lãnh đạo và quản 
lý khu vực công

Môn học cung câp những kiên thức căn bản vê công tác lãnh đạo, quản lý 
cũng như các năng lực, kỹ năng thiết yếu đối với nhà lãnh đạo — quản lý 
trong khu vực công, trang bị cho sinh viên những hiểu biết, tri thức để có thể 
trở thành những công chức có đủ khả năng và năng lực tham gia vào bộ máy 
hành chính của Việt Nam, giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc, quy 
trình, kỹ thuật để đưa ra các quyết định lãnh đạo, quản lý tại khu vực công.

3,0
(2,0:1,0)

39. CT03114
Quản trị chất 
lượng khu vực 
công

Môn học trang bị các lý thuyết tiếp cận sử dụng trong quản lý chất lượng và 
ứng dụng của nó đế giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công, nắm rõ 
các nguyên tắc, yêu cầu, các tiêu chí quan trọng trong quản lý chất lượng 
trong khu vực công, có khả năng phân tích, đánh giá và nghiên cứu các vấn 
đề đương đại, các xu hướng và thách thức trong quản lý chất lượng trong 
khối công.

3,0
(2,0:1,0)

40. CT03108
Quản lý chiến 
lược trong khu 

vực công

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức, nội dung căn bản về quản trị chiến 
lược khu vực công và các kỹ năng để có thể áp dụng kiến thức đã học để 
quản trị xây dựng và quản trị chiến lược. Kết thúc học phần sinh viên sẽ lĩnh 
hội được những kiến thức: cơ sở lý luận về quản trị chiến lược khu vực công, 
quy trình, nội dung xây dựng chiến lược cho các đơn vị công, triển khai thực 
hiện chiến lược cho đơn vị công, đánh giá và điều chỉnh chiến lược

3,0
(2,0:1,0)

41. CT02103 Dịch vụ công

Môn học cung cấp cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản như: Khái 
niệm, vai trò, bản chất, đặc trưng của dịch vụ công và dịch vụ hành chính 
công; trách nhiệm của nhà nước trong việc cung ứng và quản lí dịch vụ hành 
chính công; nội dung một số dịch vụ hành chính công chủ yếu; các vấn đề cơ 
bản trong cải cách dịch vụ hành chính công ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

42. CT02104 Đạo dức công vụ

Môn học cung câp các khái niệm đạo đức công vụ, các yêu tô ảnh hưởng và 
liên quan đến các phạm trù này. Môn học cũng cung cấp cho người học các 
kiến thức và kỳ năng xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, thiết lập các giá trị văn 
hóa đạo đức trong một tổ chức. Ngoài ra, môn học còn xây dựng các phương 
pháp thúc đẩy việc thực hành các giá trị văn hóa đạo đức trong đó chú trọng 
đến các giá trị văn hóa trong lãnh đạo điều hành khu vực công.

3,0
(2,0:1,0)
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43. CT02105 Kỹ năng Giao 
tiếp và đàm phán

Môn học cung cấp những tri thức cơ bản về kỹ năng thuyết trình và đàm 
phán, đồng thời giúp người học rèn luyện và vận dụng họp lý những kỹ năng 
thuyết trình, đàm phán. Trên cơ sở đó, người học sẽ có được bản lĩnh, phong 
thái tự tin, chủ động để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động chính trị - xã 
hội, đồng thời cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về giao tiếp 
chính trị cùng một sổ kỹ năng giao tiếp cơ bản trong giao tiếp chính trị để từ 
đó giúp cho người học có thể hiểu và sử dụng hiệu quả những kỹ năng này 
trong hoạt động giao tiếp chính trị.

3,0
(2,0:1,0)

44. XD02401 Khoa học tổ chức
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thiết kế, xây 
dựng và sắp xếp tổ chức, các quy luật, nguyên tắc, cấu trúc của tổ chức và 
các điều kiện cần cho tổ chức hoạt động có hiệu quả.

3,0
(2,0:1,0)

45. BC02104 Quản trị báo chí 
và truyền thông

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác xây dựng, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí, 
các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí.

3,0
(2,0:1,0)

46. CT03122 Kiến tập nghề 
nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố, nắm vững kiến thức lý thuyết đã được 
trang bị trong nhà trường để vận dụng trong thực tiễn giảng dạy; Đồng thời, 
vận dụng trong rèn luyện phương pháp, công tác chuyên môn, những nhiệm 
vụ được giao.

2,0
(0,5:1,5)

Tự chọn 9/27

47. CT03121
Kỹ năng lập KH 
và ra quyết định 
quản lý

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cơ 
bản về lập kể hoạch làm việc, kế hoạch thực hiện chính sách cũng như kỹ 
năng ra quyết định quản lý của các cán bộ, công chức và lãnh đạo của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị và doanh nghiệp. Từ đỏ người học có thê 
vận dụng trong thực tiễn công tác.

3,0
(2,0:1,0)

48. CT03119
Điều hành công 
sở

Môn học trang bị những vấn đề cơ bản về công sở và điều hành công sở; 
nhận diện được mục đích của điều hành công sở, bôi cảnh và thách thức trong 
điều hành công sở hiện nay; đánh giá các xu hướng đổi mới hoạt động điều 
hành công sở theo yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính và hội nhập 
quốc tế, tổng hợp được cấc kĩ thuật điều hành công sở cơ bản

3,0
(2,0:1,0)

49. CT03201 Quản lý nhà nước Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về Quản lý nhà nướcnói 3,0
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về xã hội chung và đi sâu quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội cụ thể theo định 
hướng của giai cấp cầm quyền vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

(2,5:0,5)

50. X D 0 3 3 1 8
Các ngành luật cơ 
bản của Việt Nam

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, quan hệ pháp luật, 
quy phạm pháp luât, các chế định cơ bản và liên hệ thực hiện trong thực tể 
của các ngành luật Hiến pháp; ngành luật Dân sự & tố tụng dân sự, ngành 
luật Hành chính và tố tụng Hành chính, ngành luật Hình sự và Tố tụng hình 
sự; ngành luật Kinh tế.

3,0
(2,0: 1,0)

51. C T 0 3 2 0 2
Quản lý nhà nước 
về tài nguyên và 
môi trường

Môn học bao gồm các nội dung chính: Chức năng và vai trò của quản lý nhà 
nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên 
và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, 
công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

3,0
(2,5:0,5)

52. C T 0 1 1 0 1
Kỹ năng soạn 
thảo văn bản

Môn học cung cấp những kiến thức căn bản về thế thức, quy trình quản lý 
văn bản hành chính theo Thông tư 01/2011/TT-BNV, trang bị cho sinh viên 
những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính để có thể biên tập và 
soạn thảo văn bản hành chính vừa đúng thể thức vừa chuẩn mực về phong 
cách ngôn ngữ, giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật 
soạn thảo và biên tập văn bản hành chính tiểngViệt.

3,0
(2,0:1,0)

53. T G 0 2 0 0 5
Tâm lý học lãnh 
đạo quản lý

Môn học bao gồm những tri thức khoa học về tâm lý chủ thể và đối tượng 
của hoạt động lãnh đạo, quản lý, có khả năng vận dụng những hiểu biết đó 
trong nghề nghiệp tương lai.

3,0
(2,5:0,5)

54. K T 02406
Nguyên lý Ke 
toán

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống 
những nội dung cơ bản của môn kế toán đại cương bao gồm việc trình bày và 
giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp thu thập, xử lý, cung cấp 
thông tin kế toán và một số nghiệp vụ kế toán cơ bản trong các đơn vị, cách 
lập và trình bày báo cáo tài chính. Từ đó, người học có cơ sở và phương pháp 
phân tích thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

55. Q Q 0 3 4 6 6 Tổ chức sự kiện

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về sự kiện và tô chức 
sự kiện, về nghề tổ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện 
chuyên nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh 
nghiệp đến công chúng. Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình

3,0
(1,0:2,0)
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quản lý rủi ro trong sự kiện và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ 
năng xủ lý tình huống...

2.4. Kiến thức chuyên ngành 27
Bắt buộc 21

56. CT03112 Quản trị địa 
phương

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về lĩnh vực quản trị, 
quản trị địa phương, từ việc làm rõ một số khái niệm đến việc đưa ra chủ thể, 
đặc điểm của quản trị địa phương cũng như các yếu tố quyết định đến chất 
lượng quản trị địa phương, trên cơ sở lý thuyết môn học cung cấp kiến thức 
quản trị địa phương trên thực tiễn ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5)

57. CT03110 Quản lý tài chính 
công

Học phẩn bao gồm quản lý ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước, 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, xây dựng ký hoạch tài chính ngắn hặn, 
trung hạn và dài hạn và đánh giá kết quả hoạt động của công tác quản lý tài 
chính công.

3,0
(2,5:0,5)

58. CT03111 Quản lý nhân sự 
khu vực công

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về các chức năng quản 
trị nhân sự cùng các kiến thức cần thiết để quản lý con người trong khu vực 
công một cách hiệu quả, được trình bày theo trình tự từ hoạch định nguồn 
nhân lực, thu hút và tuyển chọn, đào tạo và phát triển đến và duy trì — quản lý 
nguồn nhân lực.

3,0
(2,5:0,5)

59. CT03118
Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Quản lý công

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về sử dụng tiếng Anh 
trong bối cảnh quản lý công. Sinh viên được phát triển 4 kỹ năng nghe nói 
đọc viết tương đương với trình độ B 1 khung Châu Âu và nắm vững các khái 
niệm cũng như các thuật ngữ chuyên ngành quản lý công bàng tiếng Anh, có 
khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc liên quan 
đến Quản lý công.

3,0
(1,5:1,5)

60. CT03123 Thực tập cuối 
khóa

Học phẩn giúp sinh viên củng cố, nẳm vững kiến thức lý thuyết đã được 
trang bị trong nhà trườne, để vận dụng trong thực tiễn giảng dạy; Đồng thời, 
vận dụng trong rèn luyện phương pháp, công tác chuyên môn, những nhiệm 
vụ được giao.

3,0

61. CT04012 Khóa luận Môn học trang bị cho người học những tri thức khái quát, tông hợp những 
kiến thức chuyên ngành, nghiên cửu các vẩn đề chuyên sâu về lý luận và hình 6,0
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thành ý tưởng về các vấn đề nghiên cứu, tổng hợp và vận dụng lý thuyết để 
giải quyết các vấn đề trong thực tế

Học phân thay thê khóa luận 6,0

62. CT03124 Quản trị dự án 
đầu tu công

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về quá trình soạn thảo 
một dự án đầu tư công, thực thi dự án và đánh giá dự án. Từ đó, tìm hiểu sâu 
hơn về cách phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư công đầu tư thông qua 
việc tính toán một sổ chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính cơ bản từ đó so 
sánh, lựa chọn phương án đầu tư tiếp theo cho phù hợp.

3,0
(2,5:0,5)

63. CT03115
Quản lý xung đột 
và thay đổi khu 
vực công

Học phân làm cho người học sáng tỏ những vân đê lý luận chung nhât của 
quản lý xung đột và thay đổi trong khu vực công. Học phần cung cấp các 
khái niệm về xung đột, thay đổi và quản lsy xung đột, thay đổi cũng như 
trang bị những kiến thức và kỹ năng để học viên ứng dụng trong quản lý 
xung đột và thay đổi trong khu vực công.

3,0
(2,5:0,5)

Tư chọn 6/18

64. CT03203
Quản lý nhà nước 
về khoa học và 
công nghệ

Học phần nhàm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học - công 
nghệ, nguyên tắc, biện pháp quản lý của nhà nước đối với khoa học công 
nghệ, giúp người học đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về khoa học 
- công nghệ và các thách thức đang đặt ra hiện nay, trên cơ sở đó xác định 
các định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thời 
gian tới.

3,0
(2,5:0,5)

65. CT03120 Quản trị tài chính 
doanh nghiệp

Môn học sẽ cung cấp cho người học những nguyên tắc tài chính doanh 
nghiệp hiện đại, các công thức phổ biến tính tỷ số trong báo cáo tài chính, các 
cách định giá dự án, trái phiếu, cổ phiếu. Đồng thời, môn học cynxg giúp 
người học phát triển khả năng tư duy và kỹ năng phân tích trong môi trường 
tài chính doanh nghiệp.

3,0
(2,5:0,5)

•

66. CT03088
Chính sách đổi 
ngoại

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chính sách đối 
ngoại: khái niệm, cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại, quy trình hoạch 
định chính sách đối ngoại, thực hiện chính sách đối ngoại (điều kiện, công cụ 
thực hiện chính sách đối ngoại), chính sách đối ngoại của các nước lớn (Mỹ, 
Nga, Trung Quốc) và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện

3,0
(2,5:0,5)
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nay

67. CT03017
Hệ thống chính 
trị và quy trình 
chính sách

Môn học sẽ trang bị cho người học những kiển thức tổng quan, cơ bản về hệ 
thống chính trị và quy trình chính sách thông qua việc tìm hiểu sự tham gia 
của các thành tố trong hệ thong tổ chức quyền lực chính trị là Đảng chính trị, 
Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội - các nhóm lợi ích vào quá trình 
chính sách công ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

3,0
(2,5:0,5)

68. KT02410 Kinh tể phát triển

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về tăng trưởng, phát 
triển kinh tế; và lý giải vấn đề làm thế nào để các nước đang phát triển, phát 
triển nhanh cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; để cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch nhanh, bền vững; để thoát khỏi tình trạng chậm phát triển.

3,0
(2,0:1,0)

69. CT03113 Quản lý thuế

Môn học trang bị cho người học những tri thức cơ bản về quản lý thuế, cách 
thức phân công trách nghiệm cho các bộn phận trong cơ quan thuế, xác lập 
mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận một cách hữu hiệu trong việc thực thi 
chính sách thuế

3,0
(2,5:0,5)

Tổng cộng 130

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra

TT Học phần

Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lưc tư chủ và trách nhiêm ~ • • •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. TM01001 1 1 1 1 2

2. KT01001 1 1 1 1 2

3. CN01001 1 1 1 1 2

4. LS01001 1 1 1 1 2

5. TH01001 1 1 1 1 2
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6. NP01001 1 1 1 1 1 2

7. CT01001 1 1 1 1 1 2

8. XD01001 1 1 1 1 2 2 2

9. TG01004 1 1 1 2

10. CT02100 1 1 2 2 2

11. CT01100 1 1 2 2 2

12. KT02389 1 1 2 2 2

13. ĐC01009 1 1 2 2 2

14. XH01001 1 1 2 2 2

15. TM01007 1 1 2 2 2

16. KT02108 1 1 2 2 2

17. TT01002 1 1 2 2 2

18. QQ01002

19. ĐC01005 1 2 2 2 2

20. ĐC01010 1 1 2 2 2

21. NN01015 1 i 2 2 2 2 2

22. NN01016 1 1 2 2 2 2 2

23. NN01017 1 1 2 2 2 2

24. NN01019 1 1 2 2 2 2 2
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25. NN01020 1 1 2 2 2 2 2

26. NN01021 1 1 2 2 2 2 2

27. CT02059 1 2 2

28. CT02030 1 2 2

29. KT02401 1 2 2

30. KT02402 1 2 2

31. KT02403 1 2 2

32. KT02102 1 2 2

33. KT02404 1 2 2

34. NP02001 1 2 2

35. CT03023 1 2 2

36. KT03001 1 2 2

37. CT02056 1 1 1 2 2

38. CT03109 1 1 1 2 2

39. CT03114 1 1 1 2 2

40. CT03108 1 1 1 2 2

41. CT02103 1 1 1 2 2

42. CT02104 1 1 1 2 2

43. CT02105 1 1 1 2 2



44. XD02401 1 1 1 2 2

45. BC02104 1 1 1 2 2

46. CT03122 1 1 1 2 2

47. CT03121 1 1 1 2 2

48. CT03119 1 1 1 2 2

49. CT03201 1 1 1 2 2

50. XD03318 1 1 1 2 2

51. CT03202 1 1 1 2 2

52. CTOllOl 1 1 1 2 2

53. TG02005 1 1 1 2 2

54. KT02406 1 1 1 2 2

55. QQ03466 1 1 1 2 2

56. CT03112 1 1 1 1 1 1 2 2

57. CT03110 1 1 1 1 1 1 2 2

58. CT03111 1 1 1 1 1 1 2 2

59. CT03118 1 1 1 1 1 1 2 2

60. CT03123 1 1 1 1 1 1 2 2

61. CT04012 1 1 1 1 1 1 2 2

62. CT03124 1 1 1 1 1 1 2 2
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63. CT03115 1 1 1 1 1 1 2 2

64. CT03203 1 1 1 1 1 1 2 2

65. CT03120 1 1 1 1 1 1 2 2

66. CT03088 1 1 1 1 1 1 2 2

67. CT03017 1 1 1 1 1 1 2 2

0Ỏ KT02410 1 1 1 1 1 1 2 2

69. CT03113 1 1 1 1 1 1 2 2

, ,  I I ,
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10. Hướng dàn thực hiện:
10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phần Sô tin chï
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . TM01001 4,0 (3,0:1,0) *
2. KT01001 3,0 (2,0:1,0) *
3. CN01001 3,0 (2,0:1,0) *
4. LS01001 3,0 (2,0:1,0) *
5. TH01001 2,0 (1,5:0,5) *
6. NP01001 3,0 (2,0:1,0) *
7. CT01001 2,0 (1,5:0,5) *
8. XD01001 2,0 (1,5:0,5) *
9. TG01004 2,0 (1,5:0,5) *
10. CT02100 2,0 (1,5:0,5) *
11. CT01100 2,0 (1,5:0,5) *
12. KT02389 2,0 (1,5:0,5) *
13. ĐC01009 2,0 (1,5:0,5) *
14. XH01001 2,0 (1,5:0,5) *
15. TM01007 2,0 (1,5:0,5) *
16. KT02108 2(1,5:0,5) *
17. TT01002 2,0' (1,5:0,5) *
18. QỌ01002 2,0 (1,5:0,5) *
19. ĐC01005 3,0(1,0:2,0) *
20. ĐC01010 3,0 (2,0:1,0) *
21. NN01015 4,0 (2,0:2,0) *
22. NN01016 4,0 (2,0:2,0) *
23. NN01017 4,0 (2,0:2,0) *
24. NN01019 4,0 (2,0:2,0) *
25. NN01020 4,0 (2,0:2,0) *
26 NN01021 4,0 (2,0:2,0) *
27. CT02059 3,0 (2,0:1,0) *
28. CT02030 3,0 (2,0:1,0) *
29 KT02401 3(2,0:1,0) *
30. KT02402 3(2,0:1,0) *

31. KT02403 3(2,0:1,0) *

32 KT02102 3(2,0:1,0) *

33. KT02404 3(2,0:1,0) *

34. NP02001 3,0 (2,0:1,0) *

35. CT03023 3,0 (2,0:1,0) *
36. KT03001 3(2,0:1,0) *
37. CT02056 2,0 (0,5:1,5) *
38 CT03109 3,0 (2,0:1,0) *
39. CT03114 3,0 (2,0:1,0) *
40. CT03108 4,0 (2,5:1,5) *
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41. CT02103 3,0 (2,0:1,0) *

42. CT02104 3,0 (2,0:1,0) *

43. CT02105 4,0 (2,5:1,5) *
44. XD02401 3,0 (2,0:1,0) *

45. BC02104 3,0 (2,0:1,0) *

46. CT03122 2,0 (0,5:1,5) *

47. CT03121 3,0 (2,0:1,0) *

48. CT03119 3,0 (2,0:1,0) *

49. CT03201 3,0 (2,5:0 5) *

50. XD03318 3,0 (2,0: 1,0) *

51. CT03202 3,0 (2,5:0,5) *

52. CT01101 3,0 (2,0:1,0) *

53. TG02005 3,0 (2,5:0 5) *

54. KT02406 3(2,0:1,0) *

55. QQ03466 3 (1,0:2,0) *

56. CT03112 3,0 (2,5:0,5) *

57. CT03110 3,0 (2,5:0,5) *

58. CT03111 3,0 (2,5:0,5) *

59. CT03118 3,0(1,5:1,5) *

60. CT03123 3 *

61. CT04012 6 *

62. CT03124 3,0 (2,5:0,5) *

63. CT03115 3,0 (2,5:0,5) *

64. CT03203 3,0 (2,5:0,5) *

65. CT03120 3,0 (2,5:0,5) *

66. CT03088 3,0 (2 5:0,5) *

67. CT03017 3,0 (2,5:0,5) *

68. KT02410 3(2,0:1,0) *

69. CT03113 3,0 (2,5:0,5) *

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
10.2. ỉ. Đ ội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quản lý công của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền có: 01 Giáo sư - Tiến sỹ, 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu 
sinh, 2 Thạc sĩ, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ báo chí 
học đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý công được 
tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến
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thức nên tảng vững chắc, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ các 
trường có uy tín ỏ' nước ngoài và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham 
gia giảng dạy chương trình này có nhiều nhà giáo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính 
sách công và giảng viên mời đến từ các trường đại học đối tác ở nước ngoài của Học 
viện.

10.2.2. Cơ sở  vật chất, trang thiết bị dạy học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo có hơn 55 năm xây dựng và 
trưởng thành có trụ sở tại Hà Nội, địa chỉ số 36, đường Xuân Thuỷ, Quận cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464 m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2. 
Hiện tại, Học viện có khu Hành chính là một toà nhà 11 tầng, với diện tích sử dụng 
10.000m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cửu, Học viện có một hệ thống giảng đưòng 
88 phòng với 1 giảng đường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường 200 chỗ; 8 giảng đường 100 
chỗ; 36 giảng đường 70 -  80 chỗ; 42 giảng đường có từ 50 chỗ. Đã có hon 100% sổ 
giảng đường và phòng của Học viện được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử 
dụna vào quá trình giảng dạy, Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ 
thống internet và âm thanh, có nhiều phòng lắp đặt camera. Học viện có 02 phòng học 
ngoại ngữ, 06 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện có phòng 
dựng phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web riêng và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong 
quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Cùng với cơ sở vật chất của Học viện, Khoa Chính trị học là đơn vị có gần 25 năm 
đào tạo và phát triển. Khoa Chính trị học đã liên kết hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức 
trong, ngoài nước và được tài trợ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào 
tạo như: máy vi tính, máy ảnh KTS, máy Projector Panasonic, bàn làm việc, máy in, ổn 
ápLioa, tủ đựng tài liệu các loại...

10.2.2. về thư viện

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành siáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp,
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phòng ngoạỉ văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tỉn học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đên lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao. .. nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhả trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa học; 
249 giáo trinh; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

T r ư ơ n g  N g ọ c  N am
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN H à Nội, ngày Ẵ<ftháng 10 năm 2018
*

Số 4969-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học

- Căn cứ Quyết đinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công vãn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học. 

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xã hội học và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3, 
-LưuVT,ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH " “

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
{Ban hành kèm theo Q uyết định sổ  4969-Q Đ /H VBCTT-Đ T ngày tháng 10 năm 2018 

cùa Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyễn )

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Xã hội học
Tên chương trình đào tạo : Xã hội học 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xã hội học Mã số: 7310301

1. Mục tiêu
1.1. M ục tiêu chung
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học xã hội học, có năng lực phát hiện, lí 

giải, phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, 
trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực sư phạm và năng lực giao tiếp xã hội, có 
khả năng thích ứng với hoàn cảnh, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước 
và xu hướng hòa nhập quốc tế. Có cơ hội làm việc mở rộng và cơ hội học hỏi ở bậc cao 
hơn cả trong và ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. K iến thức

- Có những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và nắm vững được nội dung cốt lõi của 
các lý thuyết xã hội học;

- Có kiến thức và ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu xã hội học (định tính 
và định lượng) cũng như có khả năng thiết kế, tổ chức nghiên cứu xã hội học độc lập;

- Có kiến thức nền tảng về các chuyên ngành phù họp. với nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội của Việt Nam như các vấn đề xã hội học nghiên cứu về nông thôn, đô thị, gia 
đình, giới, giáo dục, y tế, văn hóa, tôn giáo, quản lý xã hội... Đặc biệt có kiến thức 
chuyên sâu về lí thuyết, phương pháp nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu truyền 
thông đại chúng như phân tích sản phẩm truyền thông; đánh giá nhu cầu của công chúng; 
đánh giá hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, các chươns trình truyền
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thông; xây dụng và lập kế hoạch truyền thông.
- Có khả năng tư vấn cho các dự án phát triển xã hội, phát triển cộng đồng, nghiên 

cứu trong xây dựng Đảng và chính quyền, trong phát triển các tổ chức đoàn thê xã hội 
phát hiện các vấn đề xã hội, giải quyết các vấn đề nghiên cứu, lập dự án, điều hành quản 
lý nhóm, kỹ năng đàm phán, giao tiếp hiệu quả;

- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành Xã hội học;
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học 

trong lĩnh vực Xã hội học.
1.2.2. Kỹ năng
Người học khi tốt nghiệp, bước đầu có những năng lực cơ bản sau:
- Có kỹ năng tư duy về phương pháp nghiên cứu cơ bản cho việc tổ chức các nghiên 

cứu (định tính và định lượng) như phát hiện vấn đề xã hội, lập đề cương nghiên cứu, triển 
khai hoạt động điều tra, sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập thông tin, phương 
pháp chọn mẫu cách thức xử lý thông tin (SPSS, Nvivo...), viết báo cáo.

- Có kĩ năng điều hành, quản lí nhóm, tư vấn cho các nhà quản lý xã hội các cấp, 
các cơ quan đoàn thể, các dự án phát triển xã hội, các dự án phát triển cộng đồng... Có kĩ 
năng đàm phán, giao tiếp, phản biện hiệu quả, xử lý tình huống trong các lĩnh vực xã hội.

- Có kỹ năng nhận diện, phân tích các vấn đề xã hội, kỹ năng tìm các nguồn tài liệu 
có chất lượng phuc vụ cho nghiên cứu.

- Có khả năng vận dụng tốt kiến thức xã hội học vào các lĩnh vực nghiên cửu truyền 
thông đại chúng, kinh tế - xã hội khác.

1.2.3 Phẩm chất chính trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 

hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt trách nhiệm xã 
hội và nghĩa vụ công dân.

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, sổng vì sự phát triển của cộng

đồng.
- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, hợp tác, thân thiện phục vụ 

cộng đồng.
- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
- Có ý thức tổ chức, kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu 

nghề nghiệp.
7 ?  I/? / ¿ M í  ỵyỈPC so.V. iA4x •  -  -  * ***** ỹ ’4- "  o  -  %r

- Làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước và các tổ chức đoàn thê.
- Làm việc trong các tô chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác

nhau.
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- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo (các trường đại học, cao đăng, học 
viện...), trung tâm, viện nghiên cứu.

- Làm công tác giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các 
trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

- Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông, nghiên cứu 
truyền thông, thư ký của các cơ quan báo chí.

- Làm trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công 
chúng, maketting, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng...

- Làm nghiên cứu xã hội học trong các tổ chức xã hội.
- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu.
- Trình độ tin học
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2 .C ăn  c ứ  xây d ự n g  ch ư ơ n g  tr ìn h

2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chiỉơng trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
Chương trình tham khảo chương trình đào tạo đại học ngành Xã hội học của Đại 

học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (chương trình cử nhân Xã 
hội học bằng 2 năm 1989-1990, 1992, 2013, 2015, 2017), Đại học khoa học Huế (2015), 
Đai học Công đoàn(2012), Đại học Nông nghiệp (2017)

Chương trình đào tạo quốc tế:
Chương trình cử nhân Xã hội học của trường Princeton University (Mỹ)(1993), The 

University of Toronto (Canada) (2013); The University of Queensland (Australia) (2013, 
2015, 2017), The Ưniversity of Houston; The University of Miami (2015, 2017)

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Cử nhân Xã hội học (XHH) tại trường 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thực hiện dựa trên phương pháp lấy ý kiến đánh 
giá của các giảng viên, nhà tuyển dụng nhân lực XHH, các sinh cựu sinh viên XHH của 
trường và các nhà lãnh đạo quản lý. Nghiên cứu được thiết kế kết hợp dựa trên nghiên 
cửu định tính và nghiên cứu định lượng từ năm 2002 đến nay, nội dung nghiên cứu nhàm 
phân tích, đánh giá về khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình cũng 
như quy trình xây dựng chương trình và nội dung đào tạo cử nhân XHH tại Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu chương trình đã được đổi mới 3 
lần và đây là chương trình dự định thay đổi lần thứ tư.
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Kết quả nghiên cứu năm 2017: Đôi với chuân đâu ra ngành XHH, hâu hêt chuân 
đầu ra được người trả lời đánh giá với mức độ cần thiết khá cao với điểm đánh giá trung 
bình trên 4,5 điểm (trên thang 5 điểm). Cụ thể: về kiến thức, các chuẩn đầu ra được 
người trả lời đánh giá với điểm số cao hầu hết là những kiến thức rất quan trọ

ng của ngành XHH giúp cho người học sau khi ra trường có điều kiện để tiếp cận và 
có khả năng làm việc rất tốt trong môi trường nghiên cứu cũng như giảng dạy về chuyên 
ngành XHH. Ngoài ra, một số chuẩn đầu ra đối với khối kiến thức khoa học cơ bản được 
người trả lời đánh giá mức độ cần thiết thấp, về kỹ năng, ngoài các kiến thức đã được 
học, chuẩn đầu ra về kỹ năng cũng hết sức quan trọng đối với chương trình đào tạo Cử 
nhân Xã hội học, giúp cho người học sau khi ra trường được trang bị các kỹ năng cần 
thiết tạo điều kiện thuận lợi trong công việc và giao tiếp xã hội. Trên cơ sở đó khoa Xã 
hội học -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xây dựng đầy đủ các tiêu chí cần thiết về 
chuẩn đầu ra đối với kỹ năng cho sinh viên chuyên ngành xã hội học, các tiêu chí này đều 
được người trả lời đánh giá ở mức độ cần thiết khá cao.Tuy nhiên, còn một sổ kỹ năng 
được người trả lời đánh giá với với điểm số thấp hơn như: Nắm vững các phương pháp 
phân tích cơ bản theo các chủ thuvết cơ bản của xã hội học; Nắm vững và vận dụng thành 
thạo các bước trong quy trình nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; Tư duy về vấn đề từ giác 
độ mới và tìm giải pháp sáng tạo;... về thái độ, đạo đức, nhìn chung các.tiêu chí đánh giá 
chuẩn đầu ra về thái độ, đạo đức được người trả lời đánh giá là rất cần thiết ở mức độ cao 
với điểm số trung bình trên 4,6 điểm. Hầu hết người trả lời cho rằng phẩm chất, thái độ 
đạo đức của người học sau khi ra trường là hết sức cần thiết trong công việc.

Đổi với khung chương trình của ngành XHH, người trả lời cho ràng hầu hết các 
môn học trong chương trình của ngành XHH -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 
được sắp xếp ở mức độ họp lý cao, tất cả các môn học được đánh giá là khá cần thiết đổi 
với người học. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, các môn học đại cương được đánh giá ở 
mức độ cần thiết khá cao, nhưng thời gian phải học quá nhiều.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đổi tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2 Căn cứ pháp lí
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học đối với trình độ đào tạo đại 
học, thạc sỹ và tiến sỹ;
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- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 
quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Chuẩn đầu ra
3.1 Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, văn hoá, tâm lý, kinh tế, toán 
thống kê và tin học văn phòng.

CĐR 3: Xác định được đối tượng nghiên cứu của xã hội học và một số phạm trù cơ 
bản trong nghiên cứu xã hội học

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 4. Hiểu được về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, các cách tiếp 

cận lý thuyết xã hội học, lý thuyết Phát triển.
CĐR 5. Nắm vững được các kiến thức cơ bản về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, 

dư luận xã hội và nhận diện một số vấn đề xã hội thông qua các đợt thực địa.
CĐR 6. Có khả năng thiết kế được đề cương nghiên cứu xã hội học.
CĐR7. Nắm vững được những kiến thức cơ bản và có khả năng xây dựng kế hoạch 

truyền truyền vận động các vấn đề xã hội.
Kiến thức ngành
CĐR 8. Nẳm vững được những kiến thức cơ bản về thu thập thông tin, chọn mẫu và 

xử lý thông tin trong nghiên cứu xã hội học.
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CĐR 9. Có khả năng vận dụng các kiến thức xã hội học vào phân tích, đánh giá vai 
trò của các nhóm xã hội theo lứa tuổi và theo giới tính.

CĐR 10. Có khả năng vận dụng các kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội 
học xây dựng và thực hiện các nghiên cứu xã hội học liên quan đến các nhóm xã hội theo 
lứa tuổi và theo giới tính.

CĐR 11. Có khả năng vận dụng các kiến thức xã hội học vào phân tích, đánh giá 
vai trò cộng đồng dân cư đô thị và nông thôn.

CĐR 12. Có khả năng vận dụng các kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội 
học xây dựng và thực hiện các nghiên cứu xã hội học liên quan đến cộng dons dân cư đô 
thị và nông thôn.

CĐR 13. Hiểu được một số vấn đề cơ bản về dân số, văn hóa, truyền thông đại 
chúng, có khả năng nhận thức, phân tích một số đề tài nghiên CÍR1 xã hội học về dân số, 
văn hóa, truyền thông đại chúng.

CĐR 14. Hiểu được một số vấn đề xã hội hiện nay đang có nhiều ảnh hưởng đến xã 
hội. Sử dụng kiến thức xã hội học để hỗ trợ hoạt động quản lý xã hội và truyền thông.

Kiến thức chuyên ngành
CĐR 15. Nắm vững được những kiến thức cơ bản về các thiết chế xã hội: chính trị, 

kinh tế, giáo dục, y tế, tôn giáo, pháp luật và gia đình.
CĐR 16. Có khả năng vận dụng các kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội 

học để xây dựng và thực hiện các nghiên cứu xã hội học liên quan đến chính trị, kinh tế, 
giáo dục, y tế, tôn giáo, pháp luật, gia đình và một số vấn đề xã hội khác.

CĐR 17: Vận dụng các kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học để xây 
dựng và thực hiện các nghiên cứu xã hội học phục vụ cho hoạt động kiến tập và thực tập 
nghề nghiệp.

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 18. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông 

tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
CĐR 19. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những 

tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý một số vấn đề xã hội.
CĐR 20. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 

chảy, chuẩn xác, hiệu quả.
CĐR 21. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 theo mô tả trong Khung 

trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

CĐR 22. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.
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Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Xã hội học
CĐR 23. Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy phán biện: đưa ra nhận định dựa trên 

quan sát, so sánh, phân tích, đánh giá các bằng chứng; xem xét các cách tiếp cận giải 
quyết vấn đề khác nhau; đánh giá giải pháp lựa chọn; chiêm nghiệm quá trình hoạt động 
để rút ra các bài học, nguyên tắc cho bản thân.

CĐR 24. Có năng lực tư duy tổng họp và biết phân tích các vấn đề xã hội từ nhiều 
góc độ của các ngành khoa học khác nhau.

CĐR 25. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu xã hội học.
CĐR 26. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong xử lý và trình 

bày các kết quả nghiên cứu xã hội học.
CĐR 27. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 

được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực xã hội học và 
có thể diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

3.3. về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 28. Có khả năng tổ chức, điều hành và làm việc theo nhóm. Biết truyền thône 

trong nhóm, giữa nhóm với các nhóm và tổ chức khác.
CĐR 29. Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngành Xã hội học.
CĐR 30. Có năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 31. Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 32. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá 

hiệu quả công việc.
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chưcmg trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Xã hội học nếu có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Q u y  tr ìn h  đào  tạo , đ iều  k iện  tố t n gh iệp

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. C ách  th ứ c đ á n h  giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điếm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức qúy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuvên truyền.

9. N ội d u n g  ch ư ơ n g  tr ìn h  

9.1 Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

K hối k iến  th ứ c  g iáo  dụ c đ ạ i cư ơ n g 47  tín ch ỉ
- Khoa học Mác-Lê nin và Tư tưởng Hô Chí Minh 11 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên 6 tín chỉ
- Ngoại ngữ 15 tín chỉ
Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 12 tín chỉ

K hối k iến  th ứ c  g iáo  dụ c ch u y ên  ngh iệp 83 tín  ch ỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 22 tín chỉ

Bắt buộc: 16 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Kiến thức ngành 25 tín chỉ
Bắt buộc: 19 tín chi
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ 7 tín chỉ
Bắt buộc: 4 tín chỉ
Tự chọn: 3/9 tín chi

- Kiến thức chuyên ngành 29 tín chỉ
Bắt buộc: 26 tín chí
Tự chọn: 3/9 tín chỉ
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9.2 Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phàn (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức
Ghi chú

1. Khôi kiên thửc giáo dục đại cương 47
1.1 Khoa học Mác — Lênin, Tư tưởng HÒ Chỉ Minh 11

1. TM01012 Triết học Mác 
- Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề của triết 
học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); 
từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận 
dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0
(2.5:0.5)

2. KT01011
Kinh tế chính 

trị Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư 
bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(1,5:0,5)

3. CN01002 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính 
quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

2,0
(1,5:0,5)

4. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phân cung câp kiên thức cơ bản vê Khái niệm, đôi tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng 
sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và 
đoàn kểt quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

5. LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự ra đời của 
Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách 
mạng và trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội từ khi Đảng ra đời

2,0
(1,5:0,5)

*
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năm 1930 cho đên nay.
1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật đại 

cương

Bao gôm những vẩn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thông pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vẩn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan 
hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính tri 
của thế giới và định hướng XIiCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

>

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí,' đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tô chức và đạo đức); công tác kiêm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các 
lĩnh vực đời sổng xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. XH01001
Xã hội học 
đại cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn xã 
hội học như: Đối tượng nghiên cửu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, 
các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên cứu và cách 
thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần 
quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cửu xã hội học như: xã hội học 
gia đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. TT01007
Nguyên lí 
công tác tư 

tưởng

Học phân trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về công tác 
tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, 
phương châm công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ 
của các yếu tố: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả

2,0
(1,5:0,5)
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công tác tư tưởng; tính chất, nội dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng.

11. TT01002 Cơ sở văn 
hóa Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 
hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

12. TG01006 Tâm lí học 
đại cương

Những kiên thức cơ bản vê bản chât hiện tượng tâm lý người, quy luật và các 
cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường 
hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

13. CT01002
Thể chế chính 

trị thế giới 
đương đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thể chế chính trị 
thế giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình ở một số 
nước trên thế giới thời kỳ hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

14. LS01003 Dân tộc học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về các tộc người trên thế giới, bao gồm: lịch sử nguồn 
gốc tộc người, quá trình tộc người và các đặc trưng sinh hoạt văn hóa tộc 
người; các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để giải mã đời sống 
và các hiện tượng văn hóa của các tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

15. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gôm những nội dung cơ bản, khái quát vê lý thuyêt tiêng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản 
phẩm báo chí bàng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

16. KT02010 Quản lý kinh 
tê

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tể và 
khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý 
kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; 
quản lý các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tể; 
làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn 
quản lý kinh tế.

2,0
(1.5:0.5)

17. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân 
sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng 
chúng vào hoạt động thực tiễn:

2,0
(1,5:0,5)

18. TG01003 Lý luận dạy Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy 2,0
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học đại học học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức 
tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác 
định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học 
phù hợp với mục tiêu cụ thể.

(1,5:0,5)

1.3 Toán và khoa học tự  nhiên 6

19. ĐC01012
Thống kê và 
xử lý dữ liệu

Cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán học với mục 
đích giúp người học cồ phương pháp, công cụ để học tập, nghiên cứu và giải quyết 
các bài toán trong lĩnh vực kinh tể- xã hội...Người học biết sử dụng thành thạo 
phần mềm Excel, SPSS để giải quyết các bài toán thống kê thường gặp.

3,0
(2,0:1,0)

20. ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng 
các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

1.4 Ngoai ngữ 15/30

21. NN01015
Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01016
Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bản vê: Các thời thê ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết 
hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01017
Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cồ những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài 
tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về

4,0
(2,0:2,0)

*
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một số chủ đề quen thuộc.

24. NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, 
kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một sổ lượng từ vựng liên quan 
đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân 
văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 
(Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài 
thi tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang được sử dụng tại Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

25. NN01019
rrv A rpTiêng Trung 
học phân 1

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bản vê phân ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, 
bạn bè, mua bán. Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 
giản.__________ T______________________ ___________ ______________________

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách viết chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

27. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung câp kiên thức vê các loại câu trong tiêng Hán và cách diên đạt 
phổ biển với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
những tình huổng đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả 
về các tình huống giao tiếp và những vẩn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 
cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

28. NN01024 Tiếng Trung 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ 
tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một số lượng 
từ vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa 
học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở 
mức độ trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm 
bài thi tiếng Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra

3,0
(1,5:1,5)

2.Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83
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2.1 Kiến thức cơ sở  nçành 22
Băt buộc 16

29. XH02060
Lịch sử và lý 
thuyết xã hội 

học

Học phẩn cung cấp cho sinh viên tri thức cơ bản của ngành xã hội học về lĩnh 
vực lịch sử và lý thuyết xã hội học. Kiến thức về lịch sử và lý thuyết xã hội học 
bao gồm đối tượng nghiên cứu của lịch sử và lí thuyết xã hội học; điều kiện, 
tiền đề ra đời của môn Xã hội học với tư cách là khoa học độc lập; các giai 
đoạn phát triên của Xã hội học; sơ lược lịch sử các luận thuyết tiền xã hội học; 
các lí thuyết xã hội học kinh điển và hiện đại.

5,0
(2,5:2,5)

30. XH02061 Lí thuyết phát 
triển

Cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm, các lý thuyết phát triển đương đại, 
thấy được những ưu và hạn chế của lý thuyết. Trên cơ sở đó sinh viên sáng tạo 
trong việc vận dụng các lý thuyết đã được học vào việc phân tích, giải thích, 
đánh giá những vấn đề trọng tâm trong phát triển và phát triển bền vững. Từ đó, 
làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng 
dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

31. XH02062 Xã hội học về 
cơ cấu xã hội

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đảnh giá và phân tích về cơ cấu 
xã hội, phân tầng xã hội và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liền 
quan trong các môn học ứng dụng sau nàỵ.

3,0
(1,5:1,5)

32. XH03096 Thiết kể 
nghiên cứu

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu Xã hội học, 
đặc biệt là những kiến thức cơ bản về các giai đoạn tiến hành điều tra xã hội 
học thực nghiệm. Những kiến thức này góp phần tiếp thu được những kiến thức 
của các môn xã hội học chuyên ngành. Ket hợp với những học phần về kỹ thuật 
chọn mẫu, thu thập thông tin và xử lý thông tin sinh viên có thể tư vấn và tổ 
chức tiến hành các đề tài nghiên cứu xã hội học thực nghiệm.

3,0
(1,5:1,5)

33. XH02063 Thực tế chính 
trị - xã hội

Nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội tại các địa phương. Bước đầu áp dụng 
được một số kỹ năng, kỹ thuật phỏng vấn, lý thuyết trong nghiên cứu xã hội 
học thực tể, đồng thời hiểu được các nguyên tắc và giá trị đạo đức của nghề 
nghiệp.

2,0 (0,5: 
1,5)

Tự chọn 6/18

34. XH02064 Tuyên truyền 
vận động các

Cung cấp kiến thức C O ' bản, kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh giá thực trạng 
các vấn đề xã hội cần vận động, các lỗ hổng trong hệ thống các chính sách liên

3,0
(1,5:1,5)
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vấn đề xã hội quan để từ đó thiết kế và thực hiện các chiến dịch vận động thay đổi, xây dựng 
mới hoặc hiện thực hoá chính sách cho phù hợp với vấn đề xã hội được phát 
hiện.

35. XH02065 Nghiên cứu 
dư luận xã hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết tiếp cận, đặc điểm, tính 
chất, chức năng của DLXH, đồng thời đặt trọng tâm vào trang bị kiến thức, 
phương pháp nghiên cứu DLXH, cụ thể như: các phương pháp nghiên cứu 
DLXH, tiến trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật xây dựng công cụ hỗ trợ quá 
trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật phân tích, trình bày dữ liệu, số liệu nghiên 
cứu cũng như ứng dụng cụ thể kết quả nghiên cứu DLXH trong quản lý xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

36. XH02066
Phát triển 
cộng đồng

Cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và nội dung phát triển 
cộng đồng. Từ đó, sinh viên có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học 
được từ môn học để hiểu các vấn đề về phát triển cộng đồng, xây dựng, triển 
khai và đánh giá dự án phát triển.

3,0
(1,5:1,5)

37. XH02067
Hành vi con 
người và môi 
trường xã hội

Cung cấp những kiến thức về khái niệm hành vi, các loại hành vi và các yếu tố 
cấu thành hành vi cũng như mối quan hệ giữa hành vi với quan hệ xã hội, môi 
trường xã hội; các hiểu biết về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

38. QT02001 Quan hệ quốc
tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ 
thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ 
quyền và tổ chức quốc tế; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột và hợp 
tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước Việt Nạm trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

•

39. TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiếu biết về quy luật giao lưu tiếp biến 
văn hóa, cậc hình thức giao lưu tiếp biến văn hóa, điều kiện và cơ chế giao lưu 
tiếp biển văn hóa trong diễn trình lịch sử thể giới và cấu trúc văn hóa Việt Nam 
trong giao lưu tiếp biển với các nền văn hóa trên thế giới.

3,0
(2,0:1,0)

2.2 Kiến thức ngành 24
Băt buộc 19

40. XH02101 Kỹ thuật thu 
thập thông tin

Nội dung học phần này gồm:
-Những kỹ thuật phân tích tài liệu, thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát,

4,0
(2,0:2,0)
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và kỹ thuật 
chọn mẫu

thảo luận nhóm. Thực hành các kỹ năng để có thể vận dụng vào thu thập thông 
tin cho đề tài nghiên cứu cụ thể
- Tống quan vê chọn mẫu ngẫu nhiên trong nghiên cửu định luợng, các phương 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cơ bản; phân tích và vận dụng kết hợp các phương 
pháp chọn mâu ngâu nhiên cho một số loại nghiên cứu định lượng thường được 
sử dụng trong nghiên cứu xã hội học, cách lựa chọn mẫu ngẫu nhiên thông qua 
sử dụng phần mềm SPSS.

4L XH03025 Kỹ thuật xử 
lý thông tin

Trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng phần mềm SPSS trong xử lý số liệu 
định lượng và phân mềm Nvivo trong xử lý dữ liệu định tính. Cụ thể, sinh viên 
sẽ được học và thực hành quy trình làm việc với sổ liệu định lượng và định 
tính, làm sạch dữ liệu, thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu trên máy tính 
thông qua các ứng dụng phần mềm, nhập dữ liệu, biến đổi dữ liệu, phân tích dữ 
liệu từ đơn giản đến một số kỹ thuật nâng cao, đọc dữ liệu.

3,0
(1,5:1,5)

42. XH02102 Xã hội học về 
lứa tuổi

Những kiến thức về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, một số lý 
thuyết nghiên cứu về XHH lứa tuổi; Xã hội học đối với lứa tuổi trẻ em và vị 
thành niên; Xã hội học đối với lứa tuổi thành niên; Xã hội học đối với lứa tuổi 
người cao tuổi.

3,0
(1,5:1,5)

43. XH02103 Xã hội học 
giới

Hệ thống khái niệm cơ bản về Giới và Bình đắng giới; những vấn đề, chiến 
lược về bình đẳng giới trong nước và thế giới. Hệ thổng lý thuyết nữ quyền, lý 
thuyết xã hội học trong nghiên cứu giới; các hướng tiếp cận nghiên cứu giới; 
các công cụ phân tích giới; lồng ghép giới; các lĩnh vực nghiên cứu giới trên 
thế giới và Việt Nam: bạo lực trên cơ sở giới giới, lao động việc làm, giới trong 
giáo dục, nhạy cảm giới trong truyền thông....

3,0
(1,5:1,5)

44. XH02104 Xã hội học 
nông thôn

Những kiến thức về Khái niệm, đổi tượng, phương pháp nghiên cửu, lý thuyết 
XHIT áp dụng vào nghiên cứu XHH nông thôn; về làng, xã ở nông thôn; về các 
thiết chế xã hội ở nông thôn; về một số vấn đề nghiên cứu của XHH nông thôn

3,0
(1,5:1,5)

45. XH02105 Xã hội học đô 
thị

Cung cấp những kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, 
lý thuyết XHH áp dụng vào nghiên cứu XHH đô thị. Cung cấp thông tin tổng 
quan về dô thị, đổi tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị, sự hình thành và 
phát triển của chuyên ngành xã hội học đô thị. Những nội dung nghiên cứu cơ

3,0
(1,5:1,5)
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bản của xã hội học đô thị, một số vẩn đề nghiên cứu xã hội học đô thị ở Việt 
Nam.

Tự chọn 6/18

46. XH02106 Xã hội học 
văn hóa

Cung cấp kiến thức cơ bản (Khái niệm văn hoá, các thành tố văn hoá, phương 
pháp và lý thuyết tiếp cận nghiên cứu văn hoá,...), kỹ năng nhận thức, đánh giá 
và phân tích các vấn đề thuộc văn hoá từ góc độ xã hội học và làm cơ sở cho 
việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các học phần ứng dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

47. XH02107
Xã hội học 

truyền thông 
đại chúng

Những kiến thức về hệ thống các khái niệm (truyền thông, truyền thông đại 
chúng, các phương tiện truyền thông đại chủng, công chúng, thông điệp...), đối 
tượng nghiên cứu, phương pháp nghiến cứu, các mô hình, lý thuyết truyền 
thông đại chúng, những nội dung nghiên cứu của xã hội học truyền thông đại 
chúng

3,0
(1,5:1,5)

48. XH02108
Xã hội học 

với công tác 
truyền thông

Những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và nội dung của truyền thông 
đại chúng; vai trò của xã hội học. đối với truyền thông đại chúng; các phương 
pháp nghiên cứu truyền thông. Từ đó, có kỹ năng vận dụng các phương pháp 
nghiên cứu xã hội học để nghiên cứu truyền thông đại chúng, cụ thể là: Xây 
dựng kế hoạch truyền thông; Đánh giá hiệu quả của truyền thông đại chúng; 
Nghiên cún công chủng; Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý, lãnh đạo 
trong các cơ quan truyền thông; Đánh giá chất lượng đội ngũ làm công tác 
truyền thông.

3,0
(1,5:1,5)

49. QQ03466 Tổ chức sự 
kiện

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tố chức sự kiện, về nghề tổ 
chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để 
truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng. 
Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện 
và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ năng xủ lý tình huống,...

3,0
(1,0:2,0)

50. TT03801

Lý thuyết và 
kỹ năng 

truyền thông 
chính sách

Học phấn cung cấp tri thức về: chính sách và vai trò của chính sách, quan niệm 
về TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, thông điệp, phương thức 
và hiệu quả TTCS. Các kỹ nắm bắt nhu cầu đổi tượng, xây dựng thông điệp, sử 
dụng các phương tiện truyền thông chính sách.

3,0
(1.5,1.5)

51. TT03385 Lãnh đạo, Học phẩn trang bị cho người học những vấn đề lý luận về lãnh đạo, quản lý các
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quản lý hoạt 
động tư 

tưởng, văn 
hóa

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; các kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt động nghiên 
cứu khoa học Mác-Lênin, hoạt dộng báo cáo viên, hoạt dộng văn hóa văn nghệ, 
hoạt động báo chí, xuất bản và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các 
hoạt động tư tưởng hiện nay.

3,0 (2:1)
2.3 Kiến thức bổ trợ 7
Bắt buộc 4

52. XH03109 Các vấn đề xã 
hội đương đại

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích các vấn 
đề xã hội bức xúc, quan trọng có liên quan tới quá trình biến đổi và phát triển 
xã hội đương đại ở qui mô các quốc gia và Toàn cầu và làm cơ sở cho việc 
phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

4,0
(2,0:2,0)

Tự chọn 3/9

53. XH02110 Dân số và 
phát triển

Cung cấp các khái niệm cơ bản, lịch sử nghiên cứu và tổng quan dân số thế 
giới, dân số Việt Nam, hệ thống lý thuyết dân số phát triển cơ bản, các vấn đề 
dân số phát triển cơ bản như: dân số và phát triển kinh tế xã hội, dân số với vấn 
đề môi trường và phát triển bền vững, dân sổ với vấn đề giới, việc làm, an sinh 
xã hội, vấn đề dân sổ phát triển tại các nước phát triển và các nước đang phát 
triển. Các vấn đề, cơ hội và thách thức về dân số phát triển tại Việt Nam được 
phân tích, thảo luận, dự báo và thực hành đưa ra các giải pháp quản lý hướng 
đến phát triển bền vững.

3,0
(1,5:1,5)

•

54. XH02111 An sinh xã 
hội

Những khái niệm, phạm trù, chức năng của an sinh xã hội; Ý nghĩa, vai trò của 
an sinh xã hội trong đời sống cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội...Cung 
cấp thông tin về hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, đồng thời cung cấp thông 
tin sơ lược vê quá trình hình thành chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Phân 
tích các cấu phần của an sinh xã hội ở Việt Nam và tìm hiểu thực trạng các lĩnh 
vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

55. XH02112 Xã hội học 
quản lý

Cung cấp kiến thức cơ. bản về quản lý, chu trình quản lý, xã hội học quản lý và 
vận dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học trong hoạt động quản lý xã 
hội.

3,0
(1,5:1,5)

2.4 Kiến thức chuyên ngành 30
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Băt buộc 15

56. XH03113 Xã hội học 
gia đình

Nghiên cứu sự hình thành và phát triến các hình thái gia đình trong lịch sử, 
cung cấp hệ thống những kiến thức về gia đình: khái niệm gia đình, đối tượng 
nghiên cứu, đặc trưng, các mối quan hệ trong gia đình, các chức năng cơ bản 
của gia đình, và vai trò của gia đình đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các gia đình theo hướng tiếp cận, 
phân tích của xã hội học và hình thành kĩ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan 
đến gia đình.

3,0
(1,5:1,5)

57. XH03114 Xã hội học 
chính trị

Nghiên cứu các khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị, 
quyền lực chính trị, hành vi chính trị của các nhóm xã hội. Phân tích các quy 
luật của sự hình thành, biến đổi, phát triển của các tập hợp chính trị, hệ thống 
chính trị, khuôn mẫu hành vi chính trị, sự kiện và quá trình chính trị...dự báo 
các xu hướng vận động của hệ thống chính trị. Vận dụng kiến thức đã học vào 
nghiên cứu và phân tích một số vấn đề cần thiết của hệ thống chính trị các cấp 
ở nước ta hiện nay

3,0
(1,5:1,5)

58. XH03115 Xã hội học y 
tế

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng nghiên cứu xã hội 
học y tế, phân biệt với các tiếp cận nghiên cứu y tể, sức khoẻ từ các chuyên 
ngành khác. Môn học cũng hướng tới trang bị hệ thông các lý thuyêt vĩ mô, vi 
mô xã hội học trong nghiên cứu y tế, sức khoẻ, đồng thời hướng đến trang bị kỹ 
năng thực hành thiết kế và phân tích các vấn đề xã hội học y tế, sức khoẻ nổi 
bật trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

3,0
(1,5:1,5)

59. XH03116
Xã hội học 

kinh tế

Cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích 
các vấn đề thuộc đôi tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tê. Từ đó, sinh viên 
có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được từ môn học để áp dụng 
vào triển khai, nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể mà được coi là hoặc gần với đối 
tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế.

3,0
(1,5:1,5)

60. XH03117
Xã hội học 

giáo dục

Cung cấp các khái niệm, đối tượng, sự hình thành và phát triển của xã hội học 
giáo dục trên thể giới và Việt Nam. Vận dụng những học thuyêt xã hội vê giáo 
dục và phương pháp nghiên cứu xã hội học đế tìm hiếu những vấn đề giáo dục 
trong nhà trường, bình đẳng giới trong giáo dục, các mối quan hệ xã hội trong

3,0
(1,5:1,5)
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giáo dục, ảnh hưởng của giáo dục tới sự phát triển của cá nhân và xã hội; vai 
trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội.

61. XH03083 Kiến tập

Hiểu sâu sẳc hon vaị trò của nghiên cứu Xã hội học và thực hiện được các bước 
khi tiến hành thu thập thông tin cho một đề tài nghiên cứu Xã hội học hoàn 
chỉnh; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật phỏng vấn, lý thuyết trong 
nghiên cứu Xã hội học thực tể, đồng thời tuân thủ được các nguyên tắc và giá 
trị đạo đức của nghề nghiệp.

2,0
(0.5:1.5)

62. XH03084 Thực tập 
cuối khóa

Hiếu sâu săc hơn vai trò của nghiên cứu Xã hội học và thực hiện đầy đủ các 
bước trong nghiên cứu từ việc thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu, tiến hành thu 
thập thông tin đến việc xử lý thông tin và viết báo cáo cho một đề tài nghiên 
cứu Xã hội học hoàn chỉnh; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật 
phỏng vấn, lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học thực tế, đồng thời tuân thủ 
được các nguyên tắc và giá trị đạo đức của nghề nghiệp.

3,0
(0.5:2,5)

63. XH04016 Khóa luận Sinh viên lựa chọn đề tài, dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian 4 
tháng 6

Học phân thay thê khóa luận 6

64. XH03120 Xã hội học 
môi trường

Cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành, khái niệm, đối tượng, các hướng tiếp 
cận trong nghiên cửu môi trường, xung đột môi trường và các hướng giải quyết 
xung đột môi trường. Tập huấn kỹ năng dể có thể vận dụng kiến thức xã hội 
học môi trường đã học vào nghiên cứu và phân tích một số vấn đề về môi 
trường cũng như các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi trường.

3,0
(1.5:1.5)

65. XH03121
Xã hội học 

với công tác 
quản lý xã hội

Cung cấp kiến thức đế làm rõ vai trò của xã hội học đối với công tác quản lý xã 
hội (phân tích một số nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công tác quản lý xã 
hội) và vận dụng nó vào thiết kế các nghiên cứu xã hội học (các mô hình kết 
hợp nghiên cứu định tính và định lượng) cụ thể có liên quan đến công tác quản 
lý xã hội: xây dựng Đảng, nghiên cứu xã hội học phục vụ cho chính trị, tuyên 
truyền.

3,0
(1.5:1.5)

Tự chọn 3/9
66. XH03118 Xã hội học Hệ thống khái niệm cơ bản về xã hội học tôn giáo; những vẩn đề tôn giáo và 3,0

1 0 1



tôn giáo công tác tôn giáo trong nước và thế giới. Hệ thống lý thuyết xã hội học trong 
nghiên cứu tôn giáo, các hướng tiếp cận nghiên cứu xã hội học tôn giáo; 
Nghiên cứu tôn giáo -  một tổ chức xã hội; Vai trò của tôn giáo đối với xã hội; 
Những khuynh hướng phát triển tôn giáo hiện đại; Các lĩnh vực nghiên cứu xã 
hội học tôn giáo trên thế giới và Việt Nam

(1,5:1,5)

67. XH03119 Xã hội học 
pháp luật

Cung cấp các khái niệm cơ bản, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các lý 
thuyết tiếp cận cùng các nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật: hệ thống 
pháp luật, vai trò, chức năng của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật và mối 
quan hệ giữa pháp luật với các thiết chế xã hội. Vận dụng kiến thức xã hội học 
pháp luật vào nghiên cứu và phân tích về xây dựng và thực thi pháp luật trong 
xã hội đương đại.

3,0
(1,5:1,5)

>

68. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phân trang bị cho người học những kiên thức cơ bản vê nghệ thuật phát 
biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát biểu 
miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh trong 
phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu

3,0 (1,0: 
2,0)

Tổng toàn khóa 130
9.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TT Mã học 
phần

CHUẨN ĐẦU RA
Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 TM01012 2 1 1 1 1
2 KT01011 2 1 1 1 1
3 CN01002 2 1 1 1 1
4 THO 1001 2 1 1 1
5 LS01002 2 1 1 1
6 NP01001 1 2 1 1
7 CT01001 1 2 1 1
8 XD01001 2 1 1 1
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9 XHOIOOI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 TT01007 2 1 1 1
11 TT01002 2 1 1 1
12 TG01006 2 1 1 1
13 CTO 1002 2 1 1 1
14 LS01003 2 1 1 1
15 ĐC01001 2 1 1 1
16 KT02010 2 1 1 1
17 TM01007 2 1 1 1
18 TG01003 2 1 1 1 1
19 ĐC01012 2 1 1 1 1
20 ĐC01005 2 2 1 1
21 NN01015 2 1
22 NN01016 2 1
23 NN01017 2 1
24 NNO 1023 2 1
25 NN01019 2
26 NNO 1020 2
27 NN01021 2
28 NNO 1024 2
29 XH02060 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 XH02061 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
31 XH02062 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 XH03096 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

33 XH02063 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 XH02064 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
35 XH02065 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
36 XH02066 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
37 XH02067 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
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38 QT02001 1 2 1 1 1 1
39 TT03569 1 2 1 1 1 1
40 XH02101 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
41 XH03025 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
42 XH02102 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1
43 XH02103 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
44 XH02104 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
45 XH02105 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 XH02106 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
47 XH02107 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
48 XH02108 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
49 QQ03466
50 TT03801
51 TT03385
52 XH02109 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 XH02110 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
54 XH02111 2 1 1 1 1 2 1 1 1
55 XH02112 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
56 XH03113 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
57 XH03114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 XH03115 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
59 XH03116 1 2 2 2 2 1 1
60 XH03117 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
61 XH03083 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
62 XH03084 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 i
63 XH04016 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
64 XH03120 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
65 XH03121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
66 XH03118 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
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67 XH03119 1 2 2 2 1 1 2 1 2
68 TT02366 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1

Luu ý:
- Cấp độ 1 (1): Học phần giới thiệu các nội dung kiến thức/kỹ năng liên quan đến CĐR nhưng người học chưa được thực hành CĐR đó; các 
nội dung thi, kiểm tra chưa đánh giá được CĐR đó.
- Cấp độ 2 (2): Trong đó người học được thực hành các nội dung để đạt CĐR; nội dung kiểm tra đánh giá được CĐR đó.
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10. Hướng dẫn thực hiện
10.1 Iíế hoạch thực hiện chương trình:
- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên 

được học tập một số môn cơ sở ngành giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính 
khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành Xã hội học
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với 

học các môn học liên quan đến ngành Xã hội học theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về 

Xã hội học và được sắp xếp thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có liên kết hoặc tham gia
các nghiên cứu của Khoa chủ quản.

TT Tên học phần Số tín chỉ Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 TMÕĨÕĨ2 3 X
2 KT01011 2 X
3 CN01002 2 X
4 THO 1001 2 X
5 LS01002 2 X
6 NP01001 3 X
7 CT01001 2 X
8 XD01001 2 X
9 XH01001 2 X
10 TT01007 2 X
11 TT01002 2 X
12 TG01006 2 X
13 CT01002 2 X
14 LS01003 2 X
15 ĐC01001 2 X
16 KT02010 2 X
17 TM01007 2 X
18 TG01003 2 X
19 ĐC01012 3 X
20 ĐC01005 3 X
21 NN01015 4 X
22 NN01016 3 X
23 NN01017 4 X
24 NN01023 4 X
25 NN01019 4 X
26 NN01020 4 X
27 NN01021 4 X
28 NN01024 4 X
29 XH02060 5 X
30 XH02061 3 X
31 XH02062 3 X



32 XH03096 3 X
33 XH02063 2 X
34 XH02064 3 X
35 XH02065 3 X
36 XH02066 3 X
37 XH02067 3 X
38 QT02001 3 X
39 TT03569 3 X
40 XH02101 4 X
41 XH03025 3 X
42 XH02102 3 X
43 XH02103 3 X
44 XH02104 3 X
45 XH02105 3 X
46 XH02106 3 X
47 XH02107 3 X
48 XH02108 3 X
49 QQ03466 3 X
50 TT03801 3 X
51 TT03385 oJ X
52 XH02109 4 X
53 XH02110 3 X
54' XH02111 3 X
55 XH02112 3 X
56 XH03113 3 X
57 XH03114 3 X
58 XH03115 3 X
59 XH03116 3 X
60 XH03117 3 . X
61 XH03083 2 X
62 XH03084 3 X
63 XH04016 6 X
64 XH03120 3 X
65 XH03121 3 X
66 XH03118 3 X
67 XH03119 3 X
68 TT02366 3 X

10.2 Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
+ về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 

vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với ngành Xã hội học cần có những cơ sở vật 
chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu, 
loa, m ic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập nhật và đa dạng.
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Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở vật 
chất đặc thù hon nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể:

+ Môn Kỹ thuật xử lý thông tin cần có phòng máy được trang bị phần mềm phục 
vụ ngành học có bản quyền

+ Môn Kỹ thuật thu thập thông tin: đối với môn học này, sinh viên có thể xây 
dựng kế hoạch và thực hiện chuyến đi thực tế (chủ thể và đối tượng do giáo viên lựa 
chọn). Đe tổ chức được bài tập này, cần có kinh phí để tổ chức tùy theo nội dung thực 
hiện.

+ Học phần Thực tế chính trị-xã hội, Kiến tập, Thực tập nghiệp vụ: để tăng cường 
thực tế và giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với thực tế nghề nghiệp, có thể cho 
sinh viên tham gia các đợt nghiên cứu, khảo sát với các công ty, tổ chức trong nước và 
nước ngoài hoặc do khoa chủ quản tổ chức nghiên cứu. Để thực hiện được chuyến đi này 
cân có sự hô trợ của Ban quản lý đào tạo vê lịch giảng dạy, giấy tờ liên hệ làm việc, hồ 
trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh phí đổi với sinh viên 

+ về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Xã hội học của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 4 Thạc sĩ Xã hội 
học, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ ngành Xã hội học 
đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cừ nhân ngành Xã hội học được tuyển 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền 
tảng vững chắc, trình độ ngoại ngữ khá và thành thạo trong công nghệ phục vụ ngành 
học. Được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tham gia giảng dạy 
chương trình này có nhiều giảng viên ở các trường đại học ở khu vực phía Bẳc, nhiều 
chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học và giảng viên mời đến từ các một sổ trường đại học 
đối tác ở nước ngoài của Học viện.

+ về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các'tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng họp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan
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đến lĩnh vục chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư  liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trinh tải 
liệu tham khảo phong phú đa dạng vởi 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đê tài khoa học; 
249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 899 
sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu sô theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

IÁ M  Đ Ó C

T rư ơ n g  N gọc-N am
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HỌC V ỆN  CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC V Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 4970-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
•_____ •________________ •

Hà Nội, ngày Ẵổtháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Công tác xã hội

- Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết đinh số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chi;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

r  _

giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Công tác xã hội;
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trinh đào tạo đại học theo hệ thống tín chi ngành Công 

tác xã hội.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xã hội học và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
-Học viện CTQGHCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện, 
-Như Điều 3, 
-LưuVT,ĐT.

QUổt ĐÓC

H Ọ C  V I Ệ !  
BÁO CHÍ VÀ 

t u y ê n  TRIỈỴẼ

ong Ngọc Nam





ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
__________________________ í________________I _________________ 2______________________

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành theo Quyết định số 497O-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày/6 tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyển truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bàng : Cử nhân Công tác xã hội
Tên chương trình : Công tác xã hội 
Trình độ đào tạo : Đại học
Nuành đào tạo : Công tác xã hội Mã số: 7760101

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ cừ nhân nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sổng 
lành mạnh; có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên công tác xã hội 
và công việc ở cơ quan có hoạt động của ngành Công tác xã hội; có khả năng tiếp tục học 
tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. về kiến thức
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, các lí thuyết và mô hình công tác xã 

hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức cơ bản về việc phân tích, 
xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình công tác xã hội

- Có kiến thức xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng cần sự 
can thiệp của nhân viên công tác xã hội; có khả năng phân tích và xây dựng chính sách xã 
hội cho nhóm yếu thế

- Đặc biệt biết sử dụng các mô hình và kỹ năng truyền thông trong hoạt động công 
tác xã hội.

- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành Công tác xã hội;
- C ó  đ ủ  t r ìn h  đ ộ  n s o ạ i  n s ữ  đ á p  ứ n s  n h u  cầu  v iệ c  là m  v à  h ọ c  tậ p  ở  b ậ c  s a u  đ ạ i h ọ c  

t r o n s  lĩn h  v ự c  C ô n s  tá c  x ã  h ộ i.

1.2.2. về kỹ năng
Người học khi tốt nghiệp, bước đầu có những năng lực cơ bản sau:
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- Sử dụng được các kĩ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung câp các 
dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải 
quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình.

- Có kĩ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực 
phát triển cộng đồng, tham gia quản lí và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng.

- Phát triển kĩ năng vận động và tham gia gia xây dựng chính sách xã hội và các 
chính sách có liên quan.

- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình trợ giúp xã hội
- Có kĩ năng phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển 

nghề nghiệp.
- Có kĩ năng giao tiếp, tuyên truyền vận động và huy động các phương tiện truyền 

thông đại chúng phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội.
- Có các kỹ năng cơ bản về hoạt động công tác đoàn thể, hoạt động chính trị phối 

họp cùng với các hoạt động công tác xã hội.
1.2.3, Phẩm chất chính trị và đạo đức
- Trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN; tư tưởng chính trị vững vàng, không 

hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái; làm tốt trách nhiệm xã 
hội và nghĩa vụ công dân - nhân viên công tác xã hội.

- Trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, sống vì sự phát triển của cộng
đồng.

- Có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, họp tác, thân thiện phục vụ 
cộng đồng.

- Có ý thức cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương 

tới địa phương.
- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh 

vực y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội... và các trung tâm hô trợ đôi tượng yêu thê 
của Nhà nước (Trung tâm bảo trợ xã hội, Các mái ấm, Nhà tình thương...).

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà 
nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội trong các Công ty, Trung tâm làm 
dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý.

- Có thể tư vấn, hỗ trợ cho các nhà quản lý lãnh đạo tham mưu, giám sát quá trình 
thực hiện chính sách cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Làm công tác nghiệp vụ chuyên ngành công tác xã hội tại các tỉnh, thành phô, 
ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng 
trong cả nước.

- Hoạt động nghề nghiệp tại các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm chăm sóc cộng 
đồng, trợ lí dự án phát triển cộng đồng và cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển.

- Làm công tác chuyên môn tại các tổ chức quốc tế.
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1.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu ( tương 

đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS )
1.5. Trình độ Tin học
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình:
2.1. Căn cứ thực tiễn:
2.1. 1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội của Đại học khoa học xã hội và 

nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016.
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội Đại học Lao động Xã hội năm

2016.
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội Đại học Sư phạm Hà Nội năm

2016.
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã Đại học cần Thơ năm 2015.
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân công tác xã hội của trường The American University of Paris 

(Pháp) năm 2015.
- Chương trình cử nhân công tác xã hội của trường University of the Fraser Valley 

(Canada) năm 2016.
- Chương trình cử nhân công tác xã hội của trường San Jose State University (Mỹ) 

năm 2016.
- Chương trình cử nhân công tác xã hội trường Utah State University (Mỹ) năm 2015.
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu đào tạo:
Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Cử nhân CTXH tại trường Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền được thực hiện dựa trên phương pháp lấy ý kiến đánh giá của các 
giảng viên, nhà tuyển dụng nhân lực CTXH, các sinh cựu sinh viên CTXH của trường và 
các nhà lãnh đạo quản lý. Dựa trên các thông tin thu thập được đưa ra những nhận định, 
phân tích một cách khách quan về chất lượng, tính phù hợp và thống nhất của quy trình 
xây dựng khung chương trình đào tạo, nội dung khung chương trình cũng như chuẩn đầu 
ra cho ngành CTXH đang được đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay. 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, chương trình đã được đổi mới 2 lần và đây là chương 
trình dự kiến thay đổi lần thứ 3.

Kết quả nghiên cứu năm 2017: Đổi với chuẩn đầu ra ngành CTXH, về kiến thức, 
các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành được người trả lời đánh giá cao về mức độ 
cần thiết, các khối kiến thức giáo dục đại cương được đánh giá thấp hơn. về kỹ năng, hầu 
hết các kỹ năng đều được người trả lời đánh giá ở mức độ cần thiết khá cao, có một số kỹ
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năng được đánh giá với thang điểm tối đa bao gồm các kỹ năng: Khả năng tư duy theo hệ 
thống; Nắm vững các phương pháp theo các chủ thuyết cơ bản của công tác xã hội tiếp 
cận phân tích các nhóm xã hội nhằm hướng tới can thiệp hiệu quả các vấn đề chủ đạo đặt 
ra trong công tác xã hội; Kỹ năng mềm; Kỹ năng biết lắng nghe. Ngoài ra một vài kỹ 
năng không được người trả lời đánh giá cao: Kỹ năng đánh giá xu hướng phát triển của 
một vẩn đề xã hội; Nắm vững hệ thống các lý thuyết công tác xã hội trong tiến trình can 
thiệp nhóm và cộng đồng, về thái độ, đạo đức, được người trả lời đánh giá với điểm số 
khá cao, người trả lời cho ràng với phẩm chất thái độ, đạo đức trong ngành CTXH là một 
trong những tiêu chí hết sức cần thiết trong công việc sau này.

Đổi với khung chương trình của ngành CTXH, người trả lời cho rằng hầu hết các 
môn học trong chương trình của ngành CTXH -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 
được sắp xếp ở mức độ họp lý cao, tất cả các môn học được đánh giá là khá cần thiết đối 
với người học. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, các môn học đại cương được đánh giá ở 
mức độ cần thiết khá caơ, nhưng mức độ họp lý về số tín chỉ thì lại tương đối nhiều. Điều 
đặc biết là đối với các môn thực hành của ngành CTXH được người trả lời đánh giá ở 
mức độ cần thiết là cao nhất, thì mức độ sắp xếp với số lượng tín chỉ lại được cho là ít, đa 
số người trả lời cho rằng số tín chỉ đối với các môn thực hành trong CTXH là ít và cần 
phải tăng thêm.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lí
- Quyết định số 32/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát 

triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học đối với trình độ đào tạo đại 
học, thạc sỹ và tiến sỹ;

- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 
quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
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- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 32/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát 
triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. về kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hoá, dân số, tâm lý, kinh tế, 
dư luận xã hội, các chính sách xã hội, toán thống kê và tin học văn phòng.

CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 
nghiên cứu.

Kiến thức cơ sở ngành
CĐR 4. Hiếu được quá trình hình thành và các lí thuyết vận dụng trong Công tác xã 

hội, hệ thống các khái niệm cơ bản được sử dụng trong CTXH.
CĐR 5. Xác định được các đổi tượng của ngành CTXH, có kiến thức cơ bản và 

thực tiễn về CTXH đối với nhóm yếu thế và cộng đồng.
CĐR 6. Nắm vững được các phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong nghiên 

cứu các vấn đề liên quan tới phát triển cá nhân và cộng đồng.
CĐR 7. Đánh giá được vai trò của truyền thông và vận dụng xây dựng các sản 

phẩm truyền thông với công tác xã hội trong từng lĩnh vực cụ thể.
CĐR 8. Nắm được vai trò của các chính sách an sinh xã hội đối với sự phát triển 

của hai cộng đồng dân cư nông thôn và đô thị.
Kiến thức ngành
CĐR 9. Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học vào các hoạt động thực tiễn 

và phân tích, đánh giá các mô hình trong hoạt động CTXH.
CĐR 10. Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch can thiệp mang tính khoa 

học và chuyên sâu trong hoạt động của ngành CTXH.
CĐR 11. Có khả năng tổ chức, điều hành có hiệu quả trong hoạt động vận động 

chính sách đối với nhóm yéu thế.
CĐR 12: Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, vận động, biện hộ đối với thân chủ và 

các nhóm xã hội.
Kiến thức chuyên ngành
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CĐR 13. Vận dụng các kiến thức và phương pháp đã học thực hiện tổt tiến trình 
can thiệp đối với cá nhân và nhóm xã hội.

CĐR 14. Thực hành tiến trình công tác xã hội tại các cơ sở kiến tập, thực tập để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

CĐR 15. Nắm vững và vận dụng các tri thức và phương pháp thực hiện tiến trình 
công tác xã hội đặc thù trong các lĩnh vực can thiệp đối với nhóm yếu thế.

CĐR 16. Có kỹ năng tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng nhằm hướng tới 
nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết và phát triển cộng đồng.

3.2. về kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 17. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng 

thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết 
luận.

CĐR 18. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý một số vấn đề xã 
hội.

CĐR 19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 
chảy, chuẩn xác, hiệu quả.

CĐR 20. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ tương đương B 1 khung châu Âu ( 
tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ).

CĐR 21. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Công tác xã hội
CĐR 22. Kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện: đưa ra nhận định dựa trên 

quan sát, so sánh, phân tích, đánh giá các bằng chứng; xem xét các cách tiếp cận giải 
quyết vấn đề khác nhau; đánh giá giải pháp lựa chọn; chiêm nghiệm quá trình hoạt động 
để rút ra các bài học, nguyên tắc cho bản thân.

CĐR 23. Có năng lực tư duy tổng hợp và biết phân tích các vấn đề xã hội từ nhiều 
góc độ của các ngành khoa học khác nhau.

CĐR 24. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tiến trình công tác xã hội đối 
với cá nhân, đối với nhóm và cộng đồng.

CĐR 25. Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày các 
chương trình can thiệp trong phát triển cộng đồng.

CĐR 26. Kỹ năng lượng giá hiệu quả trong tiến trình can thiệp hoạt động công tác 
xã hội.

CĐR 27. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức có thể hiểu 
được ý chính của bài nói hoặc viết về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực công tác xã 
hội và có thể diễn đạt được nội dung, ý tưởng về chủ đề dưới hình thức nói và viết.

3.3. về năng lực tự  chủ và trách nhiệm
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CĐR 28. Có khả năng tổ chức, điều hành và làm việc theo nhóm. Biết truyền thông 
trong nhóm, giữa nhóm với các nhóm và tô chức khác.

CĐR 29. Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngành Công tác xã hội.

CĐR 30. Có năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
CĐR 31. Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 32. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá 

hiệu quả công việc.
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa kể Kiến thức Giáo dục thể 
chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tưọng tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền 
Nhà nước, chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nếu có đủ 
các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trons 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá:
ĐiểmđánhgiábộphậnvàđiểmthikếtthúchọcphầnđượcchấmtheothangđiểmlO(từOđ 

ếnlO),làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập 
phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; điểm trung 
bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách 
thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được 
ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám
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đôc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
9. Nội dung chưong trình:
9.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ, chưa bao gồm Giáo dục thể chất và

Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trongđó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 44 tín chỉ

- Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc 9 tín chỉ
Tự chọn 6/20 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên 6 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 23 tín chỉ

Bắt buộc 17 tín chỉ
Tự chọn 6/12 tín chỉ

- Kiến thức ngành 19 tín chỉ
Bắt buộc 13 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ 6 tín chỉ
Bắt buộc 3 tín chỉ
Tự chọn 3/9 tín chỉ

Kiên thức chuyên ngành 27 tín chỉ
Bắt buộc 21 tín chỉ
Tự chọn 6/18 tín chỉ

- Kiến tập 2 tín chỉ
- Thực tập nghề nghiệp 3 tín chỉ
- Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp, môn học thay thế 6 tín chỉ

117



t

9.2 Nội dung chương trình

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung càn đạt được của từng học phần {tóm tắt)

Khối 
lượng 

kiến thức
Ghi chú

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 44
1.1. Khoa học Mác — Lênin, Tư tưởng HÒ Chỉ Minh 11

1. TM01012 Triết học Mác- 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề của 
của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chửng và chủ nghĩa duy 
vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập 
họp lý, vận dụng vào quá trinh đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0
(2,0:1,0)

2. KT01011 Kinh tế chính trị 
Mác- Lênin

Nội dung học phẩn gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nôna nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở 
hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(2,0:1,0)

o3. CN01002 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiên thức cơ bản và hệ thông vê các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đòi và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng 
sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị 
- xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

2,0
(1,5:0,5)

4. LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộna sản Việt 

Nam

Nội dung học phân gôm: đôi tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp 
nghiên cứu, học tập môn học; sự ra đời của Đảng CSVN (1920-1930), sự 
lãnh đạo của Đảng đổi với cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), 
đối với các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược (1945-1975) và đổi với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 
cả nước quá độ lên CNXH (1975-2018); và những bài học về sự lãnh đạo 
của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

2,0
(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành

2,0
(1,5:0,5)



và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về 
Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn 
kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham 
nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 
làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc 
biệt làm rõ xu hướng chính trị của thể giới và định hướng XHCN ở Việt 
Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XDOIOOI Xây dựng Đảng

Nội dung học phân gôm: vị trí, đôi tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo 
hệ thong chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. XHOIOOI Xã hội học đại 
cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn 
xã hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 
nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên 
cứu và cách thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các 
nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học 
như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền 
thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)
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10. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học xã hội và 
nhân văn

Nội dung học phẩn gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cún, xây dựng và kiểm chửng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dụng cơ sở lý thuyết cho một 
đề tài khoa học; xây dụng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp 
nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

11. TG01006 Tâm lí học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và 
các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí 
của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và 
con đường hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên 
các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa 
Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 
giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. CT01002
Thể chế chính 
trị thế giới 
đương đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thể chế chính 
trị thế giới đương dại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình ở 
một số nước trên thể giới thời kỳ hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01003 Nguyên lí công 
tác tư tưởng

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về 
công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư 
tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị 
trí, vai trò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội dung, phương pháp, 
hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tính chất, nội dung, 
phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

2,0
(1,5:0,5)

15. LS01003 Dân tộc học đại 
cương

Những kiên thức cơ bản của các dân tộc trên thê giới bao gôm: Lịch sử 
nguồn gốc tộc người, các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để 
giải mã đời sống và các hiện tượng văn hóa của các tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

16. ĐC01001 Tiếng Việt thực 
hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo 
sản phẩm báo

2,0
(1,5:0,5)
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17. KT02010 Quản lý kinh tế

Học phần gồm: Tổng quan về quản lý kinh tế và khoa học quản lý kinh tể; 
Chức năng, nguyên tắc, phưong pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công cụ, cơ 
cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại 
hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; cán bộ quản lý 
kinh tể, làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của 
thực tiễn quản lý kinh tế.

2,0
(1,5:0,5)

18. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, 
nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và 
vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,5:0,5)

19. CT03045 Chính sách xã 
hội

Học phấn trang bị cho người học những tri thức cơ bản về chính sách xã 
hội; Hệ thống chính sách xã hội và quy trình quy trình chính sách xã hội 
của Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo sự phát triển 
tiến bộ và công bằng xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Toán và khoa học tự nhiên 6

20. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử 
dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word), xử lý bảng tính 
(Microsoft Excel,...), thiết kế trình chiểu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu 
cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

21. ĐC01012 Thống kê và xử 
lý dữ liệu

Cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán học 
với mục đích giúp người học có phương pháp, công cụ để học tập, nghiên 
cứu và giải quyết các bài toán trong lĩnh vực kinh tế- xã hội...Người học 
biết sử dụng thành thạo phần mềm Excel, SPSS để giải quyết các bài toán 
thống kê thường gặp.

3,0
(2,0:1,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn học Tiêng Anh hoặc Tiêng Trung) 12/24

22. NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0 (2,0- 
2,0)

23. NN01016 Tiếng Anh học Môn học cung cẩp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể 4,0 (2,0-



phần 2 ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đổi chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ 
vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công 
việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viêt ở mức độ giữa tiền trung cấp và 
trung cấp.

2,0)

24. NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: 
các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc 
sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các 
dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, 
trao đổi về một sổ chủ đề quen thuộc.

òc4o
 <N

25. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn 
luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, 
gia đình, bạn bè, mua bán. Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các 
chủ đề đơn giản.

4,0 (2,0- 
2,0)

26. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ'vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp

4,0 (2,0- 
2,0)

27. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đôi thông tin trực tiếp. 
Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực 
tiếp đến cuộc sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật 
làm bài thi tiểne Trung HSK3 nhàm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra 
phù họp.

4,0 (2,0- 
2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
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2.1. Kiến thức cơ sở  ngành 23
Bắt buộc 17

28. XH02701 Nhập môn công 
tác xã hội

Nội dung học phần làm rõ khái niệm công tác xã hội, lịch sử hình thành và 
các lĩnh vực nghề CTXH trên thế giới và Viêt Nam; vai trò của nhân viên 
xã hội, tiến trình công tác xã hội. Giới thiệu cho người học về các khái 
niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp, và các dịch 
vụ của ngành côns tác xã hội để người học có được cái nhìn tổng quát trước 
khi đi vào nghiên cứu chuyên sâu ngành công tác xã hội.

4,0
(2,0:2,0)

29. XH02702 Lí thuyết công 
tác xã hội

Những lý thuyết cơ bản của Công tác xã hội: Lý thuyết hành vi; Lý thuyết 
nhận thức thái độ và mâu thuẫn hành vi; Thuyết quan hệ gắn bó; Thuyết hệ 
thống gia đình và xung đột gia đình; Thuyết kiến tạo xã hội và phát triển 
công đồng; Thuyết nữ quyền trong công tác xã hội.

3,0
(1,5:1,5) •

30. XH02703
Phương pháp 
thu thập và xử 
lý thông tin

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng đế có thể thiết kế và 
thực hiện một đề tài nghiên cứu thu thập thông tin cần thiết để thực hiện 
một can thiệp trong một vấn đề cụ thể. Các kiến thức, kỹ năng cơ bản bao 
gồm xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi, mục đích nghiên cứu, xây dựng 
khung lý thuyết, làm rõ các phương pháp/kỹ thuật thu thập, xử lý và triết 
xuất thông tin sổ liệu cần thiết phục vụ cho mục đích đã xác định của đề tài.

4,0
(2,0:2,0)

31. XH02704

Truyền thông 
với công tác xã 
hội (truyền 
thông trực tiếp, 
TTĐC, mạng xã 
h ộ i )

Truyền thông đại chúng với công tác xã hội cung cấp cho người học kiến 
thức và kỹ năng truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và sử dụng 
mạng xã hội sử dụng truyền thông những vấn đề công tác xã hội có thể tiếp 
cận và can thiệp, trợ giúp. Thực hành các kỹ năng truyền thông trực tiếp, 
truyền thông đại chúng, sử dụng mạng xã hội truyền thông vấn đề công tác 
xã hội, can thiệp.

4,0
(2,0:2,0)

32. XH02705 Thực tế chính trị 
- xã hội

Nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội tại các địa phương liên quan trực 
tiếp tới đối tượng của ngành công tác xã hội. Bước đầu thấy được vai trò 
của CTXH đối với nhóm yếu thế và phát triển cộng đồng.

2,0
(0,5:1,5)

Tự chọn 6/18

33. XH02706 Xã hội học nông 
thôn, đô thị

Học phần cung cấp những kiến thức về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứú, lý thuyết XHH áp dụng vào nghiên cứu XHH nông thôn, đô

3,0
(2,0:2.0)
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thị; về làng, xã ở nông thôn; về các thiết chế xã hội ở nông thôn; về một số 
vấn đề nghiên cứu của XHH nông thôn. Cung cấp thông tin tổng quan về 
đô thị, đôi tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị, sự hình thành và phát 
triển của chuyên ngành xã hội học đô thị. Những nội dung nghiên cứu cơ 
bản của xã hội học đô thị, một sổ vấn đề nghiên cứu xã hội học đô thị ở 
Việt Nam.

3 4 . XH02111 An sinh xã hội

Những khái niệm, phạm trù, chức năng của an sinh xã hội; Ý nghĩa, vai trò 
của an sinh xã hội trong đời sống cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã 
hội.. .Cung cấp thông tin về hệ thống an sinh xã hội trên thể giới, đồng thời 
cung cấp thông tin sơ lược về quá trình hình thành chính sách an sinh xã 
hội ở Việt Nam. Phân tích các cấu phần của an sinh xã hội ở Việt Nam và 
tìm hiểu thực trạng các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt 
Nam.

3,0
(1,5:1,5)

3 5 . XH02112
Xã hôi hoc quản
lý

Những lý thuyêt xã hội học quản lí, các mô hình quản lý và lãnh đạo, các 
chức năng quản lý; Phân tích mối quan hệ xã hội trong nhóm và các loại 
hình tổ chức. Phần phương pháp cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và 
phương pháp phân tích mối quan hệ xã hội trong quản lý nhóm xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

3 6 . XH02707 Xã hội học về 
cơ cấu xã hội

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích về cơ 
cấu xã hội, phân tầng xã hội và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có 
liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

37 . TG01011
Tâm lý học xã 
hội

Học phần giúp học viên nắm vững các tri thức cơ bản của Tâm lý học xã 
hội nhằm phát hiện, lý giải và hình thành các tác động đối với các hiện 
tượng tâm lý xã hội, củng cố niềm tin trong việc tổ chức có hiệu quả các 
hoạt động nghề nghiệp tương lai.

3,0
(1,5:1,5)

3 8 . XH02110 Dân số và phát 
triển

Cung câp các khái niệm cơ bản, lịch sử nghiên cứu và tông quan dân sô thê 
giới, dân số Việt Nam, hệ thống lý thuyết dân số phát triển cơ bản, các vấn 
đề dân số phát triển cơ bản như: dân số và phát triển kinh tế xã hội, dân số 
với vấn đề môi trường và phát triển bền vững, dân số với vấn đề giới, việc 
làm, an sinh xã hội, vấn đề dân số phát triển tại các nước phát triển và các 
nước đang phát triển.

3,0
(1,5:1,5)
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2.2. Kiến thức ngành 19
Bắt buộc 13

39. XH02067
Hành vi con 
người và môi 
trường xã hội

Học phần cung cấp những kiến thức về khái niệm hành vi, các loại hành vi 
và các yếu tố cấu thành hành vi cũng như mối quan hệ giữa hành vi với 
quan hệ xã hội, môi trường xã hội; các hiểu biết về mối quan hệ giữa cá 
nhân và xã hội. Những kiên thức này góp phần làm kiến thức nền tảng, giúp 
sinh viên tiêp thu được những kiên thức của các môn xã hội học chuyên 
ngành khác, đặc biệt là Thực hành công tác xã hội 1 ,11 và III.

4(2,0-2,0)

40. XH02708 Quản trị công 
tác xã hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị công tác xã hội như, 
các vấn đề cần nghiên cứu phục vụ công tác quản trị công tác xã hội, các lý 
thuyết liên quan đến công tác quản trị công tác xã hội. Vận dụng các kiến 
thức đã được học xây dựng kế hoạch, tổ chức bộ máy quản lý, xác định cơ 
chế phối họp giữa các bộ phận, cân đối ngân sách ngu.ồn lực thời gian thực 
hiện hoạt động công tác xã hội, điều phối kết nổi nhu cầu của người dân với 
các nguồn lực/dịch vụ trợ giúp, lượng giá, biện hộ...

3(1,5:1,5)

41. XH02709 Tham vấn trong 
công tác xã hội

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến 
khái niệm, lý thuyết và nội dung của bộ môn tham vấn tâm lý áp dụng trong 
công tác xã hội. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận và rèn luyện một số 
giá trị, nguyên tắc nền tảng đặt ra đối với tham vấn viên và một số kỹ năng 
thực hành tham vấn.

3(1,5:1,5)

42. XH02710 Phát triển cộng 
đồng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết, 
phương pháp và nội dung phát triển cộng đồng. Từ đó, sinh viên có kỹ năng 
đê nhận diện, phân tích, đánh giá những vân đê của cộng đông, lập kê 
hoạch cho hoạt động phát triển cộng đồng .

3(1,5:1,5)

Tự chọn 6/18

43. XH02711

Kỹ năng tô chức 
các hoạt động 
phát triển cộng 
đồng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để tổ chức các hoạt 
động phát triển cộng đồng. Từ đó, xây dựng một kế hoạch để hiện thực hóa 
các bước còn lại của tiến trình phát triển cộng đồng.

3,0
(1,5:1,5)

•

44 XH02109 Các vấn đề xã Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và kỹ năng phân tích những vấn 3,0
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hội đương đại đề bức xúc, quan trọng có liên quan tới quá trình biến đổi và phát triển xã 
hội đương đại ở qui mô Việt Nam và Toàn cầu. Những kiến thức này góp 
phần nâng cao sự hiểu biểt của sinh viên về các vấn đề nổi bật của xã hội 
đương đại, tạo điều kiện tiếp thu tốt những kiến thức của các môn xã hội 
học chuyên ngành có liên quan.

(2,0:1,0)

45 XH03029 Giới và phát 
triển

Hệ thống khái niệm cơ bản về Giới và Bình đắng giới, giới và phát triển; 
những vấn đề, chiến lược về bình đẳng giới trong nước và thế giới. Hệ 
thống lý thuyết nữ quyền, lý thuyết nghiên cứu giới; các hướng tiếp cận 
nghiên cứu giới; các công cụ phân tích giới; lồng ghép giới; các lĩnh vực 
nghiên cửu, can thiệp về giới trên thể giới và Việt Nam: bạo lực trên cơ sở 
giới giới, lao động việc làm, giới trong giáo dục, nhạy cảm giới trong 
truyền thông....

3,0
(2,0:1,0) •

46 XH02713
Công tác xã hội 
với trẻ em thiệt 
thòi

Học phần này nằm trong học phần tự chọn thuộc khối kiến thức Cơ sở 
ngành, học phần cung cấp những kiến thức về Khái niệm, phân loại trẻ em 
thiệt thòi; Kỹ năng và phương pháp làm việc với trẻ em thiệt thòi; Các dịch 
vụ cơ bản cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hướng tới việc cải thiện chất 
lượng cuộc sống của trẻ em thiệt thòi.

3,0
(2,0:1,0)

47 XH03114 Xã hội học 
chính trị

Nghiên cửu các khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị, 
quyền lực chính trị, hành vi chính trị của các nhóm xã hội. Phân tích các 
quy luật của sự hình thành, biển đổi, phát triển của các tập hợp chính trị, hệ 
thống chính trị, khuôn mẫu hành vi chính trị, sự kiện và quá trình chính 
trị...dự báo các xu hướng vận động của hệ thống chính trị. Vận dụng kiến 
thức đã học vào nghiên cứu và phân tích một số vấn đề cần thiết của hệ 
thống chính trị các cấp ở nước ta hiện nay

3,0
(2,0:1,0)

48 QQ03466 Tổ chức sự kiện

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, về 
nghề tổ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên 
nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến 
công chúng. Đồng thời, người học cũng được biết về quy trình quản lý rủi 
ro trong sự kiện và được học các kỹ năng phân tích, đánh giá, kỹ năng xử lý 
tình huống,...

3,0
(2,0:1,0)
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2.3. Kiến thức bổ trợ 6
Bắt buộc 3

49 XH02723
Xây dựng, quản 
lý và phát triển 
dự án

Môn học này cung cấp cho sinh viên tri thức lí thuyết và các phưcmg pháp 
vê việc xây dựng một dự án xã hội nói chung, dự án câp huyện câp xã, cấp 
thôn nói riêng, trên cơ sở đó sinh viên cần nắm được những kỹ năng, các 
mô hình quản lý điều hành và phát triển dự án.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 3/9

50 XH02724 Xã hội học pháp 
luật và tội phạm

Nội dung bài bài giảng xã hội học pháp luật cung cấp các khái niệm cơ bản, 
đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết tiếp cận cùng các nội 
dung cơ bản của xã hội học pháp luật: hệ thống pháp luật, vai trò, chức năng 
của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật và mối quan hệ giữa pháp luật với các 
thiết chế xã hộị. Giúp có thể vận dụng kiến thức xã hội học pháp luật vào 
nghiên cứu và phân tích về xây dựng và thực thi pháp luật trong xã hội đương 
đại

3,0
(1,5:1,5)

51 XH03120 Xã hội học môi 
trường

Nội dung bài giảng XHH môi trường làm rõ lịch sử hình thành, khái niệm, 
đối tượng, các hướng tiếp cận trong nghiên cứu môi trường, xung đột môi 
trường và các hướng giải quyết xung đột môi trường. Tập huấn kỹ năng để 
có thể vận dụng kiến thức xã hội học môi trường đã học vào nghiên cứu và 
phân tích một sổ vấn đề về môi trường cũng như các hoạt động thực tiễn 
bảo vệ môi trường.

3,0
(1,5:1,5)

52 XH02727
Tuyên truyền 
vận động các 
vấn đề xã hội

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh 
giá thực trạng các vấn đề xã hội cần vận động, các lỗ hổng trong hệ thống 
các chính sách liên quan để từ đó thiết kế và thực hiện các chiến dịch vận 
động thay đổi, xây dựng mới hoặc hiện thực hoá chính sách cho phù hợp 
với vấn đề xã hội được phát hiện.

3,0
(2,0:1,0)

2.4. Kiến thức chuyên ngành 28
Bắt buộc 21

53
___

XH03714 Công tác xã hội 
với cá nhân

Nội dung học phần tập trung vào cung cấp kiến thức, phương pháp cơ bản 
của quá trình công tác xã hội với cá nhân gồm: Khái niệm, mục đích của 
công tác xã hội cá nhân, các lý thuyết công tác xã hội...Đồng thời, học

3,0
(2,0:1,0)
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phần này cũng cung cấp các kỹ năng cơ bản được sử dụng trong tiến trình 
công tác xã hội cá nhân: Tiếp cận đối tượng (thân chủ), Thu thập thông tin, 
nhận diện vấn đề, lên kể hoạch giúp đỡ thân chủ, tạo lập mối quan hệ, vấn 
đàm, ghi chép tiến trình...

54 XH03715 Công tác xã hội 
với nhóm

Nội dung học phân tập trung vào cung câp kiên thức, phương pháp cơ bản của 
quá trình công tác xã hội với nhóm gồm: Khái niệm, mục đích của công tác xã 
hội nhóm, các lý thuyết công tác xã hội thường được sử dụng trong công tác 
xã hội nhóm, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động nhóm; đề xuất thành lập nhóm, 
tổ chức và điều phối hoạt động nhóm; giải quyết mâu thuẫn giữa các thành 
viên nhóm trong quá trình tương tác; ghi chép tiến trình, lượng giá vấn đề.

3,0
(1,5:1,5)

55 XH03716
Thực hành công 
tác xã hội cá 
nhân

Với học phần này, tập trung chủ yếu là nhận diện vấn đề: Giúp sinh viên 
vận dụng lý thuyết CTXH đã học vào nhận diện và phát hiện vấn đề khi đi 
thực hành tại cơ sở dể từ đó có mục tiêu xây dựng cho các giai đoạn tiếp 
theo trong tiến trình thực hành công tác xã hội

3,0
(1,5:1,5)

56 XH03717
Thực hành công 
tác xã hội nhóm

Học phần này giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên quy trình, các bước, 
các giai đoạn thực hành công tác xã hội nhóm. Hệ thống những lý thuyết 
công tác xã hội nhóm với thực tiễn xã hội, đặc biệt là gắn chặt với thân chủ 
cụ thể, với nhóm yếu thế cụ thể. Bên cạnh đó, học phần này còn rèn luyện 
tay nghề và kỹ năng thực hành theo yêu cầu của nhân viên công tác xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

57 XH03718
Thực hành công 
tác xã hội với 
cộng đồng

Học phần này giúp sinh viên vận các lý thuyết đã học trong CTXH với 
nhóm, cồng đồng, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên tiến 
trình thực hành công tác xã hội với cộng đồng. Địa bàn thực hành sẽ cung 
cấp cho sinh viên cơ hội để ứng dụng những kiến thức, kỹ năng và các kỹ 
thuật đã đưcrc học vào thực tiễn. Thông qua đó giúp sinh viên có những 
kinh nghiệm thực tế với tư cách như là một tác viên cộng đồng hành sự.

3,0
(1,5:1,5)

58 XH03719 Công tác xã hội 
với gia đình

Học phần cung cấp những kiến thức về Thực trạng hệ thống chăm sóc gia 
đình trên thế giới, Việt Nam, các tiếp cận lý thuyết xây dựng và phát triển 
hệ thống chăm sóc gia đình, công tác xã hội trong hệ thống chăm sóc gia 
dinh. Nhũng kiến thức này góp phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức và 
bổ sung thêm các kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vào hoạt động

3,0
(1,5:1,5)
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nghề nghiệp chuyên ngành CTXH.

59 XH03720

Công tác xã hội 
với người 
HIV/AIDS, 
phòng chống tệ 
nạn xã hội và tội 
phạm

Học phân cung câp những kiên thức vê cơ bản vê HĨVvà AIDS, phòng 
chống tệ nạn xã hội và tội phạm, các dạng tệ nạn xã hội, các loại hình tội 
phạm; đồng thời xác định được các nguyên nhân liên quan đến các loại tệ 
nạn xã hội, về tệ nạn xã hội và tội phạm một cách hệ thống. Xác định rõ đối 
tượng môn học là hoạt độríg xã hội nhằm vào nhóm người đã và đang có 
nguy cơ mắc phải bệnh tật và tệ nạn xã hội, hướng đến việc giảm thiểu ảnh 
hưởng của bệnh tật và tệ nạn xã hội tới các cá nhân và cộng đông

3,0
(2,0:1,0)

60 XH03036 Kiến tập

Học phần nhằm tạo điều kiện cho người học hiếu sâu sắc hơn vai trò của 
nhân viên CTXH và thực hiện được tiến trình CTXH cá nhân, CTXH 
nhóm, tiến trình phát triển cộng đồng; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, 
kỹ thuật tác nghiệp, lý thuyết trong tiến trình CTXH trên thực tế; mà vẫn 
phải tuân thủ được các triết lý, giá trị đạo đức của nghề nghiệp

2,0
(0,5:1,5)

61 XH03037 Thực tập nghề 
nghiệp

Đây là môn học thực hành nghề nghiệp sau khi sinh viên đã được học các 
môn lý thuyết và thực hành về công tác xã hội. Môn học là một cơ hội để 
các em sinh viên được vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong nhà 
trường vào hoạt động thực tế ngoài xã hội.

3,0
(1,0:2,0)

62 XH04015 Khóa luận

Việc làm khóa luận giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và 
vận dụng chúng trong đề tài nghiên cứu một cách có khoa học và sáng tạo. 
Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
một cách độc lập và sáng tạo; tính chủ động, độc lập trong nghiên cứu và 
phát huy sở trường của mình trong hoạt động công tác xã hội.

6,0
(0,5:5,5)

Các học phân thay thê khóa luận 6,0

63 XH03725
Công tác xã hội 
trong trường 
học

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của công tác xã 
hội trong phạm vi trường học: lý thuyết, khái niệm, kỹ năng, phương pháp 
CTXH. Ngoài ra sinh viên có thể áp dụngnhững kiến thức và kỹ năng vào 
thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong trường học và có thể đưa ra 
những nhóm dịch vụ cho học sinh và nhà trường. Từ đó giúp cho các trường 
học nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ đào tạo.

3,0
(1,5:1,5)

64 XH03726 Công tác xóa Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đếri nghèo, đỏi: Khái niệm về 3,0
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đói giảm nghèo giàu-nghèo, các chỉ báo đo lường về hộ nghèo, phân loại các hộ nghèo theo 
nghề nghiệp, mức độ nghèo, nguyên nhân nghèo, các lý thuyết giải thích về 
nghèo đói, các phương pháp nhận diện về hộ nghèo, các yếu tố ảnh hưởng đến 
đời sống của hộ nghèo, các chính sách và hoạt động của nhà nước, cộng đồng, 
các tổ chức xã hội giúp đỡ các hộ nghèo. Sinh viên tham gia hoặc tự mình 
thực hiện các hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo tự vươn lên tại cộng đồng..

(1,5:1,5)

Tự chọn 6/18

65 XH03721 Công tác xã hội 
với nhóm tuổi

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng cơ bản đế phát hiện các vấn đề của các 
nhóm tuổi mà nhà CTXH cần quan tâm, hướng dẫn người học thực hành 
cách tiếp cận hiệu quả với các nhóm tuổi, bước đầu thực hành nhiệm vụ 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cho các nhóm tuổi tại các cộng đồng 
(đánh giá nhu cầu, lập kể hoạch, cung cấp các dịch vụ, kết nối mạng lưới)

3,0
(1,5:1,5)

66 XH03722

Kỹ năng tổ chức 
các hoạt động 
kết nối cộng 
đồng

Cung cấp các kỹ năng tố chức hoạt động kết nối cộng đồng, trong đó có các 
kỹ năng làm MC, tổ chức trò chơi, văn nghệ - thể dục và vai trò của nó 
trong tiến trình công tác xã hội với cộng đồng. Hỗ trợ người học một số 
các kỹ năng cần có của nhân viên CTXH trong các hoạt động với cộng 
đồng.

3,0
(1,5:1,5)

67 XH02106 Xã hội học văn 
hóa

Cung cấp kiến thức cơ bản (Khái niệm văn hoá, các thành tố văn hoá, 
phương pháp và lý thuyết tiếp cận nghiên cứu văn hoá,...), kỹ năng nhận 
thức, đánh giá và phân tích các vấn đề thuộc văn hoá từ góc độ xã hội học 
và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên .quan trong các học phần 
ứng dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

68 XD02410
Công tác tư 
tưởng và dân 
vận của Đảng

Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ bản về công tác tư tưởng của 
Đảng (khái niệm, vai trò, nội dung, hình thức, nguyên tắc, phương châm, 
đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch); những vấn 
đề cơ bản về công tác dân vận của Đảng (khái niệm, vai trò, nội dung, 
phương thức công tác dẩn vận của Đảng; công tác vận động công nhân, 
nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc tôn 
giáo của Đảng; tổ chức bộ máy của ban dân vận cấp ủy các cấp).

3,0
(2,0; 1,0)

69 XH03115 Xã hội học y tế Cung cấp một số kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng nghiên cửu xã 3,0
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hội học y tế, phân biệt với các tiếp cận nghiên cứu y tế, sức khoẻ từ các 
chuyên ngành khác. Môn học cũng hướng tới trang bị hệ thống các lý 
thuyết vĩ mô, vi mô xã hội học trong nghiên cứu y tế, sức khoẻ, đồng thời 
hướng đến trang bị kỹ năng thực hành thiết kế và phân tích các vấn đề xã 
hội học y tế, sức khoẻ nổi bật trên thế giới và Việt Nam hiện nay

(1,5:1,5)

70 XH03117 Xã hội học giáo 
dục

Nội dung bài giảng XHH giáo dục làm rõ các khái niệm, đối tượng, sự hình 
thành và phát triển của xã hội học giáo dục trên thế giới và Việt Nam. Phân 
tích những học thuyết xã hội về giáo dục, tìm hiểu những vấn đề giáo dục 
trong nhà trường, bình đẳng giới trong giáo dục, các mối quan hệ xã hội 
trong giáo dục, ảnh hưởng của giáo dục tới sự phát triển của cá nhân và xã 
hội; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

»  >

9.3. Ma trận chuân đâu ra chương trình đào tạo

TT
Mã học 

phần

-------------------------------------------------------------------------------------------- ,------>------------------------------------------------------------ ------ ----— -------------------
Chuân đâu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng ưc tư  chủ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 TM01012 2 1 1 1 1
2 KT01011 2 1 1 1 1
3 CN01002 2 1 1 1 1
4 LS01002 2 ' 1 1 1
5 THO 1001 2 1 1 1
6 NP01001 1 2 1 1
7 CT01001 1 2 1 1
8 XD01001 2 ' 1 1 1
9 XH01001 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 TG01004 2 1 1 1
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11 TG01006 2 1 1 1
12 TT01002 2 1 1 1
13 CTO 1002 2 1 1 1
14 TT01003 2 1 1 1
15 LS01003 2 1 1 1
16 KT02010 2 1 1 1
17 TM01007 2 1 1 1
18 CT03045 2 1 1 1 1
19 CT03045 2 1 1 1 1
20 ĐC01005 2 2 1 1
21 ĐC01012 2 1
22 NN01015 2 1
23 NNO 1016 2 1
24 NN01017 2
25 NNO 1019 2
26 NN01020 2
27 NN01021 2
28 XH02701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 XH02702 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
30 XH02703 2 2 1 1 1 1 1
31 XH02704 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
32 XH02705 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
33 XH02706 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 XH02111 2 1 1 1 1 1 1 1
35 XH02112 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
36 XH02707 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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37 TGOlOll
38 XH02110 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
39 XH02067 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
40 XH02708 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 XH02709 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
42 XH02710 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
43 XH02711 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
44 XH02109 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 XH03029 1 1 . 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
46 XH02713 2 1 1 1 1 1 1 1
47 XH03114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 QQ03466
49 XH03714 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
50 XH03715 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
51 XH03716 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
52 XH03717 2 2 2 2 2 2
53 XH03718 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
54 XH03719 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
55 XH03720 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
56 XH03721 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 XH03722 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 XH02106 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
59 XD02410
60 XH03115 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
61 XH03117 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
62 XH02723 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
63 XH02724 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
64 XH03120 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
65 XH02727 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
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66 XH03036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
67 X H03037 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
68 XH04015 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
69 XH03725 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
70 XH03726 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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10. Hướng dẫn thực hiện:
10.1. Ke hoạch đào tạo dự kiến:

- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên 
được học tập một số môn cơ sỏ' ngành giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính 
khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành Công tác xã hội
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song 

với học các môn học liên quan đến ngành Công tác xã hội theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về 

Công tác xã hội và được sắp xếp thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có liên kết hoặc 
tham gia các nghiên cứu của Khoa chủ quản.

TT Tên học phần Số tín 
chỉ

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Triết học Mác- Lênin 3 X

2 Kinh tế chính trị Mác- 
Lênin 2 X

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X

4 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 2 X

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X
6 Pháp luật đại cương 3 X
7 Chính trị học đại cương 2 X
8 Xây dựng Đảng đại cương 2 X
9 Xã hội học đại cương 2 X

10
Phương pháp nghiên cửu 
khoa học xã hội và nhân 
văn

2 X

11 Tâm lí học đại cương 2 X
12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 X

13 Thể chế chính trị thế giới 
đương đại 2 X

14 Nguyên lí công tác tư 
tưởng 2 X

15 Dân tộc học đại cương 2 X
16 Tiếng Việt thực hành 2 X
17 Nguyên lý quản lý kinh tế 2 X
18 Logic hình thức 2 X
19 Chính sách xã hội 2 X
20 Tin học ứng dụng 3 X
21 Thống kê và xử lý dữ liệu 4 X X
22 Tiếng Anh học phần 1 3 X
23 Tiếng Anh học phần 2 3 X
24 Tiếng Anh học phần 3 3 X
25 Tiếng Trung học phần 1 3 X



26 Tiếng Trung học phần 2 3 X
27 Tiếng Trung học phần 3 3 X
28 Nhập môn công tác xã hội 4 X
29 Lí thuyết công tác xã hội 3 X

30 Phương pháp thu thập và 
sử lý thông tin 3 X

31
Truyền thông với công tác 
xã hội (truyền thông trực 
tiếp, TTĐC, mạng xã h ộ i)

3 X

32 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

33 Xã hội học nông thôn, đô 
thị 3 X

34 An sinh xã hội 3 X
35 Xã hội học quản lý 3 X
36 Xã hộ học về cơ cấu xã hội 3 X
37 Tâm lý học xã hội 3 X
38 Dân số và phát triển 3 X

39 Hành vi con người và môi 
trường xã hội 4 X

40 Quản trị công tác xã hội 3 X

41 Tham vấn trong công tác 
xã hội 3 X

42 Phát triên cộng đông 3 X

43 Kỹ năng tổ chức các hoạt 
động phát triển cộng đồng 3 X

44 Các vấn đề xã hội đương 
đại 3 X

45 Giới và phát triên 3 X

46 Công tác xã hội với trẻ em 
thiệt thòỉ 3 X

47 Xã hội học chính trị 3 X

48 Tổ chức và truyền thông sự 
kiện 3 X

49 Công tác xã hội với cá 
nhân 3 X X

50 Công tác xã hội với nhóm 3 X X

51 Thực hành công tác xã hội 
cá nhân 3 X X

52 Thực hành công tác xã hội 
nhóm 4 X

53 Thực hành công tác xã hội 
với cộng đồng 6 X

54 Công tác xã hội với gia 
đình 3 X

55
Công tác xã hội với người 
HIV/AIDS, phòng chống tệ 
nạn xã hội và tội phạm

3 X
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56 Công tác xã hội với nhóm 
tuổi 3 X

57 Kỹ năng tổ chức các hoạt 
động kết nối cộng đồng 3 X

58 Xã hội học văn hóa X

59 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng X

60 Xã hội học y tế X
61 Xã hội học giáo dục X

62 Xây dựng, quản lý và phát 
triển dự án X

63 Xã hội học pháp luật và tội 
phạm

X

64 Xã hội học môi trường X

65 Tuyên truyền vận động các 
vấn đề xã hội

X

66 Kiến tập X
67 Thực tập nghề nghiệp X
68 Khóa luận X

69 Công tác xã hội trong 
trường học

X

70 Công tác xóa đói giảm 
nghèo

X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
* về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại 

phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với việc giảng dạy cần có những cơ sở 
vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy 
chiếu, loa, mic, trung tâm thực hành công tác xã hội tại trường và các cơ sở liên 
kết.. .Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập nhật và đa dạng.

Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở 
vật chất đặc thù hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. 
Cụ thể:

+ Các môn thực hành công tác xã hội (3 môn): cần phải đưa sinh viên đến cơ 
sở thực hành của Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước nên cần có chế độ kinh 
phí cho sinh viên, giảng viên, xe đưa đón sinh viên, giảng viên đến các cơ sở.

+ Học phần Thực tê chính trị-xã hội, Kiên tập, Thực tập nghê nghiệp: đê tăng 
cường thực tế và gắn với đặc thù nghề công tác xã hội, tổ chức cho sinh viên đi thực tế 
chính trị-xã hội, kiến tập ở các cơ quan, cộng đồng, trung tâm bảo trợ ở trung ương và 
địa phương. Thông qua các học phần thực tế này, sinh viên sẽ được thực hành chuyên 
môn nghề nghiệp. Để thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ trợ của Học viện về 
thủ tục, giấy tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh 
phí cho sinh viên và sự đóng góp của sinh viên khi tham dir chuyến đi.

* về đội ngũ giảng viên
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Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Công tác xã hội của Học viện Báo chí và 
huyên truyền có: 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ 

xã hội học, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ Xã hội học 
và Công tác xã hội đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội được 
tuyên chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghê, có kiên 
thức nên tảng vững chăc, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ được đào tạo cơ bản từ 
các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tham gia giảng dạy chương trình này có nhiều 
nhà giáo có chuyên môn cao và giảng viên mời đến từ các trường đại học đối tác ở 
nước ngoài của Học viện.

* về thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyên là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho 
đê sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin. Khoa 
học thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo 
trình, tài liệu học tập phục vụ công tác nghiên cửu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ công chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng 
mượn tống họp, phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học 
hoá giúp cho việc mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. 
Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao... nói chung và công tác 
tư tưởng nói riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt 
động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình 
tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa 
học; 249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 
899 sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số 
theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Ke hoạch điều chỉnh chương trình
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của Nhà nước, của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến 
chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học 
hoặc nội dung chuyên m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tố chức
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lẩy ý kiến của giảng viên trong khoa về các nội dung điều chỉnh.
(3) Trinh Hội đồng khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chưong trình đào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thòi lượng của chương ừình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 
đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 
chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần 
theo mẫu quy định, được Hội đồng khoa thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 
đồng khoa thông qua và xác nhận.

1 3 9



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HàNội, ngày tháng 10 năm 2018
*

Số 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thong tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh

- Căn cứ Quyết định, số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo đục và Đào tạo ban hành Quy ché đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trinh độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đầo tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Ngôn 

ngữ Anh.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2018-2019.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Ngoại ngữ và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Học viện CTQG HCM,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
-LưuVT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH : ~

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4973-QĐ/HVBCTT-ĐTngàyX ố tháng 10 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyên)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:

: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 
: Biên dịch Ngôn ngữ Anh 
: Đại học
:Ngôn ngữ Anh Mã số :

Tên văn bàng
Tên chương trình
Trình độ đào tạo
Ngành đào tạo :Ngôn ngữ Anh Mã số : 7220201
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung-.
Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch nắm vững quan 

điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có khả năng đảm nhiệm công tác dịch thuật và biên 
tập ừong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực báo chí vấ  truyền thông; đồng thời có thể tự 
học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn, đáp ứng được yêu 
cầu của xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức:
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành Biên dịch 

ngôn ngữ Anh;
- Có đủ trình độ ngoại ngữ 2 đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc học sau đại

học.
- Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, ngữ pháp, ngữ âm, ngôn ngữ học đối chiếu, lý 

thuyết dịch, phong cách học và văn phong báo chí, văn học và văn hóa Anh-Mỹ
- Có kiến thức chuyên sâu về dịch thuật nói chung và biên dịch văn bản nói riêng.
1.2.2. Kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo trong các tình 

huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn khác.
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- Có kỹ năng nhận diện được sự tưong đồng và khác biêt giữa hệ uiống ngôn ngũ 

văn hóa giữa tiếng Anh và tiếng Việt
- Có kỹ năng dịch thuật và biên tập trong các lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt trong 

lĩnh vực báo chí, truyền thông.
- Có kỹ năng ứng dụng công nghệ trong dịch thuật, vận dụng những kiến thức đã 

học vào hoạt động dịch thuật
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong dịch thuật;
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
- Có khả năng thích ứng cao để có thể đảm nhiệm công việc tại các cơ quan đơn vị 

có liên quan đến báo chí và truyền thông, cũng như các cơ quan có mối quan hệ hợp tác 
quốc tế trong mọi lĩnh vực như chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội...

- Có kĩ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, 
năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học 
về các vấn đề ngôn ngữ, văn hoá hoặc văn hoá -  văn minh của các nước Cộng đồng Anh 
ngữ.

1.2.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức
- Có lập trường giai cấp vững vàng, lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị, tin tưởng 

tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội.

- Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng: cần kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tình cảm cách mạng trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao; 
say mê nghề nghiệp; có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:
- Biên tập viên, biên dịch viên tại các cơ sở biên, phiên dịch tiếng Anh như các đài 

phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, hãng 
hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty nước 
ngoài kinh doanh tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị có sử dụng tiếng Anh.

- Cán bộ chuyên môn tại các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn học.
- Cán bộ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan đến ngoại ngữ
1.2.5. Trình ãộ Ngoại ngữ, Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh ở mức thành thạo, sử dụng 

ngoại ngữ thứ hai ở mức giao tiếp cơ bản, đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập.
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Có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thực tiễn công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2017)
- Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hà Nội (năm 

2016)
- Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên phiên 

dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học thành phố Hồ Chí Minh (năm 2016)
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh (ĐH York, Anh Quốc) (năm 2016)
- Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh (ĐH Roehampton, Anh Quốc) (năm 2016)
- Chương trình cử nhân Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng (ĐH Monash, 

Australia)(năm 2016)
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Khảo sát được thực hiện vào tháng 6/2017 thông qua phiếu điều tra. Đối tượng khảo 

sát gồm 3 đối tượng. Thứ nhất là đồng nghiệp gồm 20 giáo viên dạy tiếng Anh thuộc 5 
trường đại học tại Hà Nội và Thành phố Vinh. Nhóm thứ hai gồm 20 chuyên gia là các 
phóng viên và biên tập viên tại các Ban quốc tế trực thuộc Thông Tấn Xã Việt Nam, văn 
phòng đại diện hãng tin nước ngoài, đài truyền hình quốc gia, báo in, báo điện tử; nhân 
viên hãng hàng không Vietnamairlines. Nhóm thứ ba gồm 30 cựu sinh thuộc 7 khoá học, 
hiện đang đảm nhiệm các công việc biên tập tại các cơ quan truyền thông, công ty kinh 
doanh và cơ sở giáo dục.

v ề  kết quả liên quan đến nhu cầu nhân lực ngành đào tạo: tỉ lệ trung bình đánh giá 
mức độ cần thiết đối với kiến thức, kĩ năng và phẩm chất thái độ của sinh viên tốt nghiệp 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh để đảm nhiệm công tác tại cơ quan/tổ chức tham gia khảo 
sát là 4.1 là trên thang điểm 5. Nhu cầu tuyển dụng hàng năm đối với sinh viên tốt nghiệp 
từ chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh tại các cơ sở tham gia khảo sát là 3/5.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2. Căn cứ pháp lỷ
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
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- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quv định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lưọne 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đàu ra
3.1. Kiến thức
Kiến thức đại cương
CĐR 1. Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thốne kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 

văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ...
CĐR 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 

nghiên cứu.
Kiến thức cơ sở ngành
CDR 4: Khả năng phân tích, đánh giá tính logic của quy tắc trong sử dụng ngôn

ngữ
CDR 5: Vận dụng được các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản vào việc nhận biết được các 

thông tin trong các tình huống cụ thể trong giao tiếp thực tế
CDR 6: Phân tích đánh giá được các tình huống giao tiếp ngôn ngữ để có phản xạ 

linh hoạt, phù hợp cho từng tình huống
Kiến thức ngành
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CDR 7: Vận dụng được những kiến thức về ngữ pháp, hình thái học và cú pháp học 
để hiểu được các loại văn bản, ngôn bản.

CDR 8: Phân tích và đánh giá được các đặc trưng của phong cách chức năng tiếng 
Anh, đặc trưng ngôn ngữ trong việc dịch báo Anh-Việt, Việt-Anh

CDR 9: Nhận diện và và đánh giá được sự tương đồng và dị biệt giữa hai hệ thống 
ngôn ngữ Anh và Việt

CDR 10: Vận dụng được các kiến thức về văn hóa của các nước nói tiếng Anh đế 
xử lý phù hợp các tình huống dịch thuật

CDR 11: Phân tích đánh giá được các tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh
CDR 12: Vận dụng được lý thuyết dịch thuật vào các tình huống trong quá trình 

biên dịch
Kiến thức chuyên ngành
CDR 13: Vận dụng quy trình dịch thuật để dịch các văn bản và ngôn bản khác

nhau.
CĐR 14. Phân tích được đặc điểm dịch thuật của các loại hình văn bản và ngôn bản 

khác nhau.
CDR 15: Vận dụng lý thuyết và nguyên tắc dịch thuật để đánh giá, nhận xét và biên 

tập văn bản dịch
3.2. Kỹ năng
Kỹ năng chung
CĐR 16. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng 

thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết 
luận.

CĐR 17. Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích 
những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.

CĐR 18. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ lời nói và văn bản một cách trôi 
chảy, chuẩn xác, hiệu quả.

CĐR 19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 
trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 

BGDĐT.
CĐR 20. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.
Kỹ năng chuyên biệt cho ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn 

ngữ Anh
CDR 21: Đánh giá, phân tích và khai thác được các tư liệu phù hợp phục vụ cho 

công tác biên dịch.
CĐR 22. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dịch thuật



CĐR 23. Kỹ năng đánh giá chất lượng, hiệu quả trong công tác dịch thuật
3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 24. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đối, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
CĐR 25. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

chuyên ngành Biên dịch.
CĐR 26. Năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác

nhau.
CĐR27. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
CĐR 28. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu 

quả công việc.
CĐR 29: Phát hiện và giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp
CĐR 30: Năng lực vận dụng những xu hướng phát triển của ngành dịch thuật đế có 

the nắm bắt thích ứng với sự thay đổi của xã hội
4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút neắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quv hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh nếu có đủ các điều 
kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trờ lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Điêu kiện xét tôt nghiệp và công nhận tôt nghiệp được thực hiện theo Điêu 27 Quy 
định nêu trên.

8. C ách  th ứ c  đ á n h  g iá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. N ội d u n g  c h ư ơ n g  tr ìn h

9.1. Cẩu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6/18

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 2 (tự chọn) 12/24
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
- Kiến thức cơ sở ngành 31

Bắt buộc: 16
Tự chọn: 15/45

- Kiến thức ngành 29
Bắt buộc: 17

Kiến tập nghề nghiệp 3
Tự chọn: 9/27

- Kiến thức chuyên ngành 29
Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
Tự chọn: 4/12

Tông 130
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9.2. C h ư ơ n g  tr ìn h  k h u n g

TT Mã học 
phần Tên học phần

> > r

Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối lưọTig 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học phần 
tiên quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
1.1. Khoa học Mĩ ác — Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 11

1. TM01012 Triết học Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng họp, có hệ thống những vấn đề về 
của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 
vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập 
họp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0
(2,5:0,5)

2. KT01011 Kinh tể chính trị 
Mác -  Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng 
hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(1,5:0,5)

>

">Ó. CN01002 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Trang bị những kiên thức cơ bản và hệ thông vê các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội XHCN

2,0
(1,5:0,5)

4. LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh 
đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và 
xây dựng CNXIi từ năm 1930 đến nay.

2,0
(1,5:0,5)

5. TH01001
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; nguồn gốc, quá trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; 
về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn 
hóa.

2,0
(1,5:0,5)
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1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
B ắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản vê nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham 
nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 
làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đên việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 
quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc 
biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt 
Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng Đảng

Nội dung học phân gôm: vị trí, đôi tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh 
đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sổng xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học xã hội và 
nhân văn

Nội dung học phân gôm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đê tài 
khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân 
loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hôi và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tư chon 6/18

10. ĐC01001
Tiếng Việt thực 
hành

Gồm nhũng nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo 
sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5 : 0,5)

11. TT01002 Cơ sở văn hoá Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam 2,0
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Việt Nam trên các mặt: những vấn dề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử 
văn hóa Việt
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 
giữa văn hóa với môi trường...

(1,5: 0,5)

12. T T 01001
Lịch sử văn 
minh thể giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về 
các nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, 
người học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập 
và phát triển để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu 
cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

13. Đ C 01006
Ngôn ngữ học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học đại 
cương và trong báo chí -  truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ 
năng sáng tạo ngôn ngữ trong mối quan hệ với đối tượng tiếp nhận.

2,0
(1,5:0,5)

14. QTOIOOI
Quan hệ quốc tể 
đại cương

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc 
tế như khái niệm, đặc trung của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ 
giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tể đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc 
lập có chủ quyền và tổ Chức quốc tế trong đó có UN, ASEAN; các quy luật 
trong quan hệ quốc tế; xung đột và họp tác trong quan hệ quốc tể; các vấn đề 
toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

15. Q Q 01002
Quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức 
về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của 
quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng 
bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ 
chức sự kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác 
nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực 
chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, 
tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

16. XHOIOOI
Xã hội học đại 
cương

Nội duns; môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đen bộ môn 
xã hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 
nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên 
cứu và cách thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các

2,0
(1,5:0,5)
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nội dung cần quan tâm của một sổ chuyên ngành nghiên cứu xã hội học 
như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền 
thông đại chúng.

17. TG01006 Tâm lý học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và 
các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý 
chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tổ trong cấu trúc nhân 
cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

18. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triến của đạo đức, các 
phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các 
giá trị đạo đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận 
dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người 
theo nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin hoc 3

19. ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, sử dụng máy tính 
và mạng; sử dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord...), xử 
lý bảng tính (Microsoft Excel...), thiết kế trình chiếu (Microsoft 
PowerPoint...) và yêu càu sinh viên làm bài tập ứng dụng

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiêng Trung hoặc tiêng Pháp) 12/24

20. NN01019
Tiếng Trung học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. 
Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được 
bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, 
viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01020
Tiếng Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản để trình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung câp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01021 Tiếng Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách 
diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng 
ngày.Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao

4,0
(2,0:2,0)
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đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những 
vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung 
cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm 
giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

23. NN01010 Tiếng Pháp học 
phần 1

cung cẩp cho sinh viên những kiến thức tiếng Pháp cơ bản về ngữ pháp, 
giao tiếp thông dụng thông qua các bài hội thoại, các bài tập cấu trúc ngữ 
pháp, từ vựng để có thể giới thiệu bản thân, diễn đạt một số chủ đề giao 
tiếp hàng ngày như công việc, gia đình, sở thích.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01011 Tiếng Pháp học 
phần 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng 
Pháp. Cung cấp từ  vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc. Rèn luyện 
các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung 
cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01012 Tiếng Pháp học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Pháp và cách 
diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. 
Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan 
trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỹ thuật làm bài thi tiếng Pháp nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn 
đầu DELF BI phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

■i I'

■ị > • : 4

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 31
Bắt buộc 16

26. NN02701 Nghe 1

Kỳ năng nhận biết các âm và tố họp âm cơ bản sử dụng hệ thống phiên 
âm quốc tế, các kỹ thuật cần thiết trong viêc nhận diện ý nghĩa lời nói qua 
âm thanh. Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu và phản xạ phù hợp trong các 
tình huống giao tiếp thông thường, các kỹ thuật cần thiết trong viêc nhận 
diện ý nghĩa lời nói qua âm thanh như nối âm, luyến âm, ngữ điệu...

4,0
(2.0 : 2.0)

4)4

27. NN02702 Nói 1

Người học được cung cấp kiếnthức các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, rèn 
luyện kỹ năng phản xạ phù hợp trong các tình huống giao tiếp thông 
thường, trình bày quan điểm về các vấn đề trừu tượng, phức tạp, yêu cầu 
ngưò'i học thể hiện khả năng bảo vệ quan điểm của mình và tranh luận 
mang tính phản biện ý kiển của người đối thoại.

4,0
(2,0 : 2,0)
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28. NN02703 Đọc 1

Cung cấp kiến thức và kỹ năng đọc để hiểu được ý chính của bài đọc yà 
hiểu được thái độ, quan điểm của người viết. Áp dụng các kĩ năng đọc 
chính để tìm và nhận biết thông tin trong bài. Tóm tắt các ý chính của 
văn bản.

4,0
(2,0 : 2,0)

29. NN02704 Viết 1

Cung cấp kiến thức và kỹ năng viết hoàn chỉnh một đoạn văn trong tiếng 
Anh từ cách viết câu chủ đề, phát triển ý tưởng, cách kết thúc đoạn văn. 
Rèn luyện kỹ năng thực hành viết các loại đoạn văn khác nhau , viết một 
bài luận có độ dài khoảng 500 từ thuộc các thể loại: Miêu tả, tường thuật, 
nguyên nhân -  kết quả, so sánh đối chiếu, tranh luận, ...

4,0
(2,0 : 2,0)

Tự chọn 15/45

30. NN02705 Nghe 2

cung cấp những kỹ năng thực hành giao tiếp nâng cao, tạo tiền đề cho 
sinh viên có thể tiếp thu, lĩnh hội các kiển thức chuyên ngành được giảng 
dạy bằng tiếng Anh trong các học phần tiếp theo. Rèn luyện kỹ năng nhận 
biết các kỹ thuật phát âm nâng cao, kỹ năng nghe hiểu và phản xạ phù 
hợp trong các tình huống giao tiếp thực tế.

3 (2,0:1,0)
Ị rỉ- »i J [I y r '
NN02701

31. NN02706 Nói 2

Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo khung CEF. Nói về các 
chủ đề mang tính xã hội, đòi hỏi tư duy trừu tượng. Sử dụng tiếng Anh 
để thể hiện ý kiến về các vấn đề đang nhận được sự quan tâm trên các 
phưong tiện truyền thông. Rèn luyện kỹ năng trình bày, phỏng vấn và trả 
lời phỏng vẩn trong các chương trình phỏng vấn trực tiếp, talk show, đối 
thoại trực tuyến, trả lời trực tuyển...

3,0
(2,0:1,0) NN02702

32. NN02707 Đọc 2

Cung cấp kiến thức và kỹ năng để sinh viên đọc và nhận biết thông tin 
trong văn bản báo chí, nhằm giúp sinh viên hiểu được phong cách viết 
của tác giả, tóm tắt ý chính các nội dung văn bản báo chí. Nhận biết và 
thể hiện đước ý chính của văn bản và thông điệp của tác giả.

3,0
(2,0:1,0) NN02.703

33. NN02708 Viết 2

Luyện tập và áp dụng lý thuyết đế viết thư cho người thân, thư thương 
mại, hoặc bộ hồ sơ xin việc trong những tinh huống thực tể. Cung cấp 
kiến thức về các đặc điểm cơ bản của viết tin, thực hành luyện tập viết tin 
ngan về các sự kiện thường xảy ra.

3,0
(2,0:1,0) NN02704

34. NN02709 Tiếng Anh nâng 
cao

Cung cấp kiến thức và rèn luyện cách làm các dạng bài thi tiếng Anh 
trong nước và quốc tế cơ bản như IELTS, TOFEL, c  1...

3,0
(2,0:1,0)

NN02701,
NN02702,

I I
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NN02703,
NN02704

35. NN02710
Kỹ năng thuyết 
trình

Cung cấp kiến thức và các kĩ năng cơ bản trong thể hiện nội dung vấn đề, 
các kĩ năng cơ bản trong thu hút sự chú ý của người nghe, các kĩ năng cơ 
bản trong việc sử dụng ngôn ngữ, giọng nói trong việc trình bày vấn đề

3,0
(2,0:1,0) NN02702

36. NN02711 Thực hành nghe 
nói nâng cao

Cung câp kiên thức và các kĩ năng liên quan đến công việc nghe và nhận 
dạng, phân loại và thống kê dữ liệu, nhận biết và so sánh và đánh giá các 
kết quả dữ liệu, nhận biết và thể hiện quan điểm của bản thân và của 
người khác

3,0
(2,0 :1,0)

NN02701,
NN02702

37. NN02712 Thực hành đọc 
viết nâng cao

Cung cẩp kiền thức và kỹ năng làm các dạng bài đọc phố biến trong các 
bài thi tiếng Anh quốc tế cơ bản: IELTS, TOEFL và Cl cơ bản, các dạng 
bài viết phổ biến trong các bài thi tiếng Anh quốc tế cơ bản: IELTS, 
TOEFL và Cl cơ bản, các dạng bài luận về các chủ đề phức tạp

3,0
(2,0:1,0)

NN02703,
NN02704

38. NN02713 Kỹ năng viết tin 
tiếng Anh

Cung cấp kiến thức về các đặc điếm cơ bản của tin tức và cách viết tin 
trên báo tiếng Anh, thực hành luyện tập viết tin ngắn về các sự kiện 
thường xảy ra dựa trên các thông tin được cung cấp hoặc thu thập được.

3,0
(2,0:1,0) NN02704

39. NN02714
Kỹ năng 
phỏng vấn

Giới thiệu các đặc điếm của phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Cách 
điền câu trả lời các mẫu khai thông tin (forms) bằng tiếng Anh. Các dạng 
câu hỏi thông thường bàng tiếng Anh của các vòng phỏng vấn và cách trả 
lời.

3,0
(2,0:1,0)

NN02701,
NN02702

; * •* 1

40. NN02715 Công nghệ với 
dịch thuật

Cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc 
của một biên dịch viên chuyên nghiệp, các kỹ năng sử dụng Wordfast đã 
được hướng dẫn để dịch hoàn chỉnh 1 văn bản, kỹ năng tra cứu thông tin 
trên internet phục vụ công việc biên dịch chuyên nghiệp, cách sử dụng 
các phần mềm hỗ trợ công việc của một biên dịch viên chuyên nghiệp

3,0
(2,0 1,0)

NN02703,
NN02704

41. NN02716
Kỹ năng viết báo 
cáo

Cung cấp kiến thức về những đặc điểm của báo cáo, các loại báo cáo, 
cách thu thập và phân tích số liệu, một số đặc điểm khác của báo cáo 
trong thương mại; cách viết báo cáo và phát triển kỹ năng qua các bài tập 
được giao, tìm và tự nghiên cứu tài liệu

3,0
(2,0:1,0) NN02704

42. NN02717 Tiếng Anh du 
lịch

Cung cấp các khái niệm cơ bản về du lịch lữ hành, Các khái niệm cơ bản 
liên quan đến giao tiếp với người nước ngoài, các quy tắc ứng xử trong

3,0
(2,0:1,0)

NN02701
NN02702
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các tình huống giao tiếp với người nước ngoài, các dạng văn bản thông 
thường trong công việc dịch vụ du lịch

43. NN02718 Tiếng Anh ngân 
hàng

Cung cấp các khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, các khái niệm cơ 
bản liên quan đến tiền tệ và giao dịch ngân hàng,các dạng văn bản thông 
thường trong công việc giao dịch kinh doanh ngân hàng

3,0
(2,0; 1,0)

NN02703
NN02704

44. NN02719
Tiếng Anh ngoại 
giao

Cung cấp các khái niệm cơ bản về công tác, hoạt động ngoại giao, xác 
quy tắc ứng xử trong các tình huống giao tiếp xã giao với người nước 
ngoài, các dạng văn bản thông thường trong công việc đàm phán, ngoại
giao

3,0
(2,0:1,0)

NN02701
NN02702
NN02703
NN02704

2.2. Kiến thức ngành 29
Băt buộc 20

45. NN02720
Dan luận ngôn 
ngữ

Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, 
về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, giữa ngôn ngữ và tư duy. 
Những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ 
dụng.

3,0
(2,0:1,0)

NN02701
NN02702
NN02703
NN02704

46. NN02653 Ngữ pháp

Cung cấp các khái niệm cơ bản vê Hình thái học và Cú pháp học, 
những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo từ  loại và các cụm 
từ  cơ bản trong tiếng Anh; Những đặc điểm cơ bản của danh từ, tính 
từ, động từ  và trạng từ  tiếng anh, phương thức cấu tạo từ  chủ yếu và 
thứ  yếu. cung cấp khái niệm cơ bản về câu và cú,Nhữngkhái niệm cơ 
bản về thành tố của câu, quan hệ giữa các loại động từ  và các kiểu câu 
cú

3,0
(2,0:1,0) NN02720

47. NN02721

Phong cách học 
và văn phong 
báo chí tiếng 
Anh

Cung cấp khái niệm và sự  phân chia phong cách chức năng của từ  
vưng tiếng Anh, Các phương thức biểu cảm và biện pháp tu từ, Các 
đặc trưng của các phong cách chức năng tiếng Anh: Cấu trúc của một 
bài báo tiếng Anh, Các thể loại chính của báo tiếng Anh, Các hiện t- 
ượng ngôn ngữ đặc trưng của báo tiếng Anh, ảnh hưởng của những 
tương đồng và dị biệt về cấu trúc, thể loại và đặc trưng ngôn ngữđến 
việc dịch báo Anh - Việt, Việt - Anh và viết báo tiếng Anh

5,0
(3,5 : 1,5) NN02720

48. NN02722 Ngôn ngữ học 
đối chiếu

So sánh hai hệ thống ngôn ngữ (Tiếng Anh và tiếng Việt) từ các đơn vị 
nhỏ nhất đến lớn nhất: âm v ị- hình v ị- từ - ngữ- cú -  câu, thấy rõ những

3,0
(2,0:1,0) NN02720
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nét giống và khác nhau ở các cầp độ đó. Sự tương đồng và khác biệt giữa 
hai hệ thống ngôn ngữ, kết hợp với các yểu tố văn hoá và những ảnh 
hưởng khác, làm cơ sở cho sinh viên tìm được cách thể hiện tương 
đương của ngôn ngữ dích trong quá trình dịch thuật

49. NN02723 Lý thuyết dịch

Bản chất của việc phiên dịch, các thế loại phiên dịch, các nguyên tắc cơ 
bản của dịch thuật, Các giai đoạn cơ bản của quá trình phiên dịch, Mô 
hình và các đặc điểm của quá trình phiên dịch như một quá trình giao
tiếp________________________________ ,____________ _ ________ _

3,0
(2,0:1,0)

NN02720
NN02653

50. NN03636 Kiến tập nghề 
nghiệp

Sinh viên tham gia hoạt động thực tiễn về sử dụng ngôn ngữ Anh, cụ thê 
là việc ứng dụng trong họạt động báo chí. Sinh viên vận dụng những 
kiến thức đã học vào hoạt động dịch thuật, biên tập các tác phẩm đăng tải 
từ các nguồnbáo chí nước ngoài để sử dụng trên báo chí ở Việt Nam.

3,0
(1,0:2,0) NN02731

Tự chọn 9/27

51. NN02724 Ngữ âm — âm vị 
học

Khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học ;Những thuật ngữ cần thiết 
cho việc miêu tả âm thanh lời nói và hệ thống kí hiệu phiên âm tiếng 
Anh.Những đặc điểm cơ bản của phụ âm và nguyên âm tiếng Anh; các 
quy luật biến đổi âm của âm vị tiếng Anh

3,0
(2,0:1,0) NN02720

52. NN02659 Văn hoá Anh -  
Mỹ

Lịch sử, quá trình hình thành Vương Quốc Anh. Bản sắc dân tộc, giá 
trị văn hoá và các chính kiến của người Anh. Các phong tục tập quán, 
các ngày lễ hội chính ở Vương Quốc Anh. Hệ thống chính trị, kinh tế, 
xã hội, giáo dục Anh. Lịch sử, quá trình hình thành Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ. Hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục Mỹ. Bản sắc hệ 
thống giá trị, văn hoá của con người Mỹ. Các phong tục tập quán, các 
ngày lễ hội chính ở Hoa Kỳ.

73 ©
 y
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© NN02720

53. NN02610 Văn học Anh -  
Mỹ

Trích đọc và phân tích ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản. Phân tích 
đánh giá một tác phẩm văn học, qua đó biết đánh giá phong cách viết 
của một tác giả. Sự phát triển của văn học Anh và Mĩ. Xã hội và thời 
đại của nước Anh và Mĩ phản ánh trong các tác phẩm văn xuôi, 
truyện ngắn hay kịch

3,0
(2,0:1,0) NN02720

54. NN02725
Phân tích diễn 
ngôn

Khái niệm cơ bản về phântích diễn ngôn. Khái niệm cơ bản về liên kết và 
mạch lạc. Khái niệm cơ bản và các trường hợp cụ thể của các phương tiên

3,0
(2,0:1,0) NN02720
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liên kết. Khái niệm cơ bản về ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong việc 
hiểu và sản sinh diễn ngôn, cách thể hiện nội dung của diễn ngôn, cấu trúc 
tổ chức của diễn ngôn

55. NN02726 Ngữ nghĩa

Khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa. 
Các quan niệm truyền thống về ý nghĩa từ  vựng và ý nghĩa ngữ pháp 
cũng như các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng 
nghĩa, đồng âm, v.v. Các quan hệ ý (sense relations). Quan niệm về 
m ệnh đề và cú pháp lô gic.Ý nghĩa của câu và của phát ngôn (bao gồm 
các cách nhìn nhận về hàm n^ôn, tiền giả định..)

3,0
(2,0 :1,0) NN02720

56. NN02727 Ngữ dụng

Khái niệm vê naữ dụng và môi quan hệ giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ 
dụng. Các khái niệm cơ bản như sự quy chiểu, tiền giả định, hành động 
lời nói, hiển ngôn, hàm ngôn... Khái niệm văn bản và phân tích văn bản. 
Khái niệm về liên kết và mạch lạc của văn bản. Khái niệm về ngữ dụng 
học giao vănhoá

3,0
(2,0:1,0) NN02720

57. NN02728 Từ vựng học Khái niệm cơ bản và các vấn đề về từ vựng học, cấu trúc từ và các 
phương thức cấu tạo từ, nghĩa của từ các mối quan hệ từ vựng

3,0
(2,0:1,0) NN02720

58. NN02729
Giao thoa văn 
hóa

Những kiến thức cơ bản về sự giống nhau và khác nhau giữa văn hoá 
Anh, Mĩ, các nước nói tiếng Anh và văn hoá Việt Nam, các biểu hiện sự 
khác biệt trong sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt trong giao tiếp

3,0
(2,0:1,0) NN02659

59. NN02730
Phương pháp 
giảng dạy tiếng 
Anh

Các phương thức tiếp cận và phương pháp trong việc dạy ngôn ngữ, đặc 
biệt là giảng dạy Tiếng Anh, Tích hợp các phương pháp quản lý lớp và 
giảng dạy từ vựng, phát âm, ngữ pháp và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, 
đánh giá các phương pháp giảng dạy khác nhau, một số kĩ thuật quản lý 
lớp,Một số hoạt động dạy với sách giáo khoa tiếng Anh dùng trong nhà 
trường trung hoc phổ thông, cách lập giáo án và giảng dạy ngữ pháp, từ 
vựng và các kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh.

3,0
(2,0:1,0)

NN02720

2.3. Kiến thức chuyên ngành 29
Băt buộc 25

6 0 . NN03731
Thực hành biên 
dịch 1

Các bước chính của quá trình dịch: phân tích - chuyến đối - tái tạo cấu 
trúc. Dịch các từ, cụm từ, câu đơn giản; các văn bản có độ dài không quá 
lớn quá phức tạp. Dịch văn bản theo những chủ đề thông thường, văn

5,0
(2,5:2,5)

NN02720
NN02653
NN02721
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phong không trang trọng (iníormal) hay , các ngôn bản có phong cách 
khẩu ngũ' tự nhiên

61. NN03621 Thực hành biên 
dịch 2

Các kĩ năng phân tích văn bản ngôn ngữ nguồn và thể hiện nội dung trên 
cơ sở tư duy bằng ngôn ngữ đích; nhận biết những ảnh hưởng của giao 
thoa văn hóa trong dịch thuật. Các kĩ năng phân tích văn bản ngôn ngữ 
nguồn được thể hiện một cách hiển ngôn và hàm ngôn. Làm quen với 
dịch các văn bản thuộc các chủ đề mang tính chất chuyên ngành.

5,0
(2,5 : 2,5) NN02731

62. NN03622 Thực hành biên 
dịch 3

Dịch các văn bản thuộc các chủ đề mang tính chất chuyên ngành và các 
ngôn bản được thể hiện ở tốc độ trung bình, có độ dài vừa phải, các văn 
bản thuộc các văn phong trang trọng có độ dài vừa phải. Rèn luyện khả 
năng nhận xét và biên tập văn bản dịch. Nguồn tư liệu chính: tin báo in, 
phóng sự và bình luận báo in, tin truyền hình, phim tài liệu, phim truyện, 
phỏng vấn, v.v.

5,0
(2,5: 2,5) NN03621

63. NN03637 Thực tập tốt 
nghiệp

Tìm hiếu và tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác phẩm 
tại một đơn vị báo chí cụ thể nơi sinh viên đến thực tập. Sinh viên tham 
gia các hoạt động dịch và biên dịch, đăng tải trên sản phẩm báo chí.

4,0
(1,0:3,0)

NN03621
NN03623

64. NN04028 Khóa luận tốt 
nghiệp

Thực hiện một nghiên cứu, khảo sát về một vấn đề liên quan đến sử dụng 
ngôn ngữ Anh trong giao tiếp hoặc trong các ngôn bản, đặc biệt chú 
trọng đến các ngôn bản báo chí và các kĩ năng biên phiên dịch các tác 
phẩm truyền thông.

6 (0,5:5,5; NN03621
NN03623

Học phần thay thế khóa luận 6

65. NN03639 Thực hành biên 
dịch nâng cao

Dịch các văn bản thuộc các chủ đề thuộc các chuyên ngành khác nhau. 
Dịch và biên tập các loại văn bản ở mọi cấp độ thông thường, trang trọng 
hoặc mang tính nghệ thuật. Chú trọng kĩ năng dich Việt -  Anh.

3,0
(2,0:1,0) NN03623

66. NN03734 Tiếng Anh kinh 
tể, tài chính

Cung cấp các từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế tài chính, kinh 
doanh, các khái niệm cơ bản liên quan đến PR & quảng cáo, tài chính 
công ty, tiền tệ và ngân hàng. Ròn luyện kỹ năng dịch các dạng văn bản 
thông thường trong công việc giao dịch kinh doanh, thương mại

3,0
(2,0:1,0) NN02709

Tự chọn 4/12

67. NN03623 Thực hành biên 
dịch 4

Phân biệt và dịch những nội dung, cấu trúc tương đương thuộc các văn 
phong khác nhau. Dịch các văn bản thuộc các chủ đề mang tính chất

4,0
(2,0:2,0) NN03622
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nghệ thuật, dịch đảm bảo độ trung thành trong truyền đạt thông điệp của 
tác giả và có tính nghệ thuật. Nhận xét để tìm ra nhược điểm của các 
ngôn bản dịch và biên tập những văn bản dịch ở các mức độ khác nhau, 
đảm bảo độ chính xác, linh hoạt và tính thẩm mĩ.

68. NN03732

Biên dịch 
chuyên ngành 
khoa học tự 
nhiên

Dịch các văn bản có nội dung thuộc lĩnh vực Sinh học, Môi trường, Y 
học và Dược như các chủ đề về thiên nhiên, môi trường, các dạng và 
phương pháp điều trị bệnh, biện pháp chăm sóc sức khoẻ, các thành tựu 
trong lĩnh vực khoa học phục vụ đời sống con người. Rèn luyện khả năng 
nhận xét, dịch và biên tập văn bản mang đặc trưng văn phong khoa học. 
Nguồn tư liệu chính: các chuyên mục liên quan khoa học trên các dạng 
báo và tạp chí chuyên ngành, v.v.

4,0
(2,0:2,0) NN03623

í ..li >703
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69. NN03733

Biên dịch 
chuyên ngành kỹ 
thuật -  công 
nghệ

Cung cấp hệ thống thuật ngữ thuộc lĩnh vực kỹ thuật — công nghệ. Dịch 
các văn bản thuộc các chủ đề chuyên ngành kỹ thuật -  công nghệ, như 
các thành tựu, phát minh trong cơ khí, chế tạo máy, công nghệ tin học và 
ứng dụng trong đời sống. Rèn luyện khả năng nhận xét, dịch và biên tập 
văn bản mang đặc trưng văn phong khoa học. Nguồn tư liệu chính: các 
chuyên mục liên quan đến kỹ thuật — công nghệ trên các dạng báo và tạp 
chí chuyên ngành, v.v. .

4,0
(2,0:2,0)

' '0V

NN03623 .

' h p

9.3. M a trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

T T M ã  học p h àn

Chuân đâu ra

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự  chủ và trách nhiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1) T M 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1
2) K T 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1

3) C N 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1

4) T H 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1
5) L S 0 1 0 0 2 2 1 1 1

6) N P 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1

7) C T 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
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8) XD01001 2 1 1 1 1 1
9) TG01004 1 2 1 2 1 1 1
10) ĐC01001 1 2 1 1 1 1 1
11) TT01002 1 1 1 1 1 1
12) TT01001 1 1 1 1 1 1
13) ĐC01006 1 1 1 1 1 1
14) ỌT01001 1 1 1 1 1
15) QỌ01002 1 1 1 1 1 1
16) XH01001 1 1 1 1 1
17) TG01006 1 1 1 1 1
18) TM01003 1 1 1 1 1
19) ĐC01005 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
20) NN01019 2 1 1 1 1 1
21) NN01020 2 1 1 1 1 1
22) NN01021 2 1 1 1 1 1
23) NN01010 2 1 1 1 1 1
24) NN01011 2 1 1 1 1 1
25) NN01012 2 1 1 1 1 1
26) NN02701 2 2 2 2 2 2 2
27) NN02702 2 2 1 2 2 2
28) NN02703 2 2 1 2 2 2
29) NN02704 2 2 1 1 2 2
30) NN02705 2 2 1 2 2 2
31) NN02706 2 2 1 1 2 2
32) NN02707 2 2 1 2 2 2

33) NN02708 2 2 1 1 2 2 2
34) NN02709 2 2 2 2 2
35) NN02710 2 2 2 2 2
36) NN02711 2 2 2 2 2
37) NN02712 2 2 2 2 2
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38] NN02713 2 2 2 2 2
39] NN02714 2 2
40] NN02715 2 2 2 2 2

41] NN02716 2 2 2 2

42] NN02717 2 2
43] NN02718 2 2 2 2
44] NN02719 2 2 2 2
45] NN02720 2 2 2 2
46] NN02653 2 2 2 2 2 2
47] NN02721 2 1 2 2 2
48] NN02722 2 2 1 2 1 2
49] NN02723 2 2 2 2 2 2
50] NN03636 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51] NN02724 1 1 2 2 2 2
52] NN02659 2 2 2 2 2
53] NN02610 2 2 2 2 2
54] NN02725 2 2 2 2
55] NN02726 2 2 2 2 2 2
56] NN02727 2 2 2 2 2
57] NN02728 2 2 2 2 2
58] NN02729 2 2 2 2 2
59] NN02730 2 2 2
60] NN03731 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61] NN03621 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62] NN03622 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63] NN03637 2 2 2 2 2 2 2
64] NN04028 2 2 2 2 2 2 2
65] NN03639 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66] NN03734 2 2 2 2 2
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67) NN03623 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68) NN03732 2 2 2 2 2 2
69) NN03733 2 2 2 2 2 2
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10. Hướng dẫn thực hiện chưong trình 
10.1. Kế hoạch đào tạo clự kiến

TT Mã học 
phần Tên học phần Số tín 

chỉ
LIọc kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01012 Triết học Mác -  Lênin 3.0 X
2. KT01011 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin 2.0 X
3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 X
4. LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 X
5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 X
6 NP01001 Pháp luật đại cương 3.0 X
7. CT01001 Chính trị học 2.0 X
8. XD01001 Xây dựng Đảng 2.0 X
9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã 

hội và nhân văn 2.0 X

10. ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2.0 X
11. TT01002 Cơ sờ văn hoá Việt Nam 2.0 X
12. TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 X
13. ĐC 01006 Ngôn ngữ học đại cương 2.0 X
14. QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2.0 X
15. QỌ01002 Quan hệ công chúng 2.0 X
16. XH01001 Xã hội học đại cương 2.0 X
17. TG01006 Tâm lý học đại cương 2.0 X
18. TM01003 Đạo đức học 2.0 X
19. ĐC01005 Tin học ứng dụng 3.0 X
20. NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4.0 X
21. NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4.0 X
22. NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4.0 X
23. NN01010 Tiếng Pháp học phần 1 4.0 X
24. NN01011 Tiếng Pháp học phần 2 4.0 X
25. NN01012 Tiếng Pháp học phần 3 4.0 X
26. NN02701 Nghe 1 4.0 X
27 NN02702 Nói 1 4.0 X
28. NN02703 Đọc 1 4.0 X
29. NN02704 v iế t 1 4.0 X
30. NN02705 Nghe 2 3.0 X
31. NN02706 Noi 2 3.0 X
32. NN02707 Đọc 2 3.0 X
33. NN02708 Viết 2 3.0 X
34. NN02709 Tiếng Anh nâng cao 3.0 X
35. NN02710 Kỹ năng thuyêt trình 3.0 X
36. NN02711 Thực hành nghe nói nâng cao 3.0 X
37. NN02712 Thực hành đọc viết nâng cao 3.0 X

1 6 2



38. NN02713 Kỹ năng viết tin tiếng Anh 3.0 X
39. NN02714 Kỹ năng phỏng vấn 3.0 X
40. NN02715 Công nghệ với dịch thuật 3.0 X
41. NN02716 Kỹ năng viết báo cáo 3.0 X
42. NN02717 Tiếng Anh du lịch 3.0 X
43 NN02718 Tiếng Anh ngân hàng 3.0 X
44. NN02719 Tiếng Anh ngoại giao 3.0 X
45 NN02720 Dan luận ngôn ngữ 3.0 X
46. NN02653 Ngữ pháp 3.0 X
47. NN02721 Phong cách học và văn phong bảo chí 

tiếng Anh
5.0 X

48. NN02722 Ngôn ngữ học đối chiểu 3.0 X
49. NN02723 Lý thuyết dịch 3.0 X
50. NN03636 Kiến tập nghề nghiệp 3.0 X
51. NN02724 Ngữ âm -  âm vị học 3.0 X
52 NN02659 Văn hoá Anh -  Mỹ 3.0 X
53. NN02610 Văn học Anh —  Mỹ 3.0 X
54 NN02725 Phân tích diễn ngôn 3.0 X
55 NN02726 Ngữ nghĩa 3.0 X
56. NN02727 Ngữ dụng 3.0 V

J Í V

57. NN02728 Từ vựng học 3.0 X
58. NN02729 Giao thoa văn hóa 3.0 X
59. NN02730 Phương pháp giảng dạv tiếng Anh 3.0 X
60. NN03731 Thực hành biên dịch 1 5.0 X
61. NN03621 Thực hành biên dịch 2 5,0 X
62. NN03622 Thực hành biên dịch 3 5.0 X
63. NN03637 Thực tập tốt nghiệp 4.0 X
64. NN04028 Khóa luận tốt nghiệp 6.0 X
65. NN03639 Thực hành biên dịch nâng cao 3.0 X
66. NN03734 Tiếng Anh kinh tế, tài chính 3.0 X
67 NN03623 Thực hành biên dịch 4 4.0 X

68. NN03732 Biên dịch chuyên ngành khoa học tự 
nhiên

4.0 X

69. NN03733 Biên dịch chuyên ngành kỹ thuật - 
công nghệ

4.0 X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
- Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 03 Tiến sỹ, 01 Nghiên cứu sinh, 20 Thạc sĩ được đào 
tạo các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
cùng một sổ lượng đông đảo các tiến sĩ và thạc sĩ đảm nhận chức danh giảng viên kiêm 
nhiệm tại khoa.
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Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh được tuyến 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực vả nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng 
vững chăc, thành thạo công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong nước 
và nước ngoài. Tham gia giảng dạy chương trình này còn có những chuyên gìa ừong lĩnh 
vực dịch thuật và giảng viên mời đến từ các trường đại học khác, các đối tác nước ngoài của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sờ tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu 

Giấy, Thành phổ Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2.
Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường với 

1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường ừên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 chỗ, 56 
phòng học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng đường và 
phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào 
quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống âm 
thanh. Hơn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học ngoại ngữ, 5 
phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - Thư viện với các 
phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng 
các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên trong trường. Ngoài ra, 
Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Ngoài những cơ sở vật chất cơ bản như trên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 
cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh những cơ sở vật chất đặc thù 
hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể là hầu hết các 
môn học thuộc nhóm cơ sở ngành, chuyên ngành đều có phòng lab được trang bị internet, tai 
nghe, máy ghi âm, ghi hình... Ngoài ra thư viện cũng thường xuyên cập nhật các tài liệu học 
tập như sách ngoại văn, băng đĩa...để sinh viên có thể thường xuyên trau dồi ngôn ngữ qua 
các hoạt động luyện tập.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.
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